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Esoteric-Astrology-Adventure-1-E
	Hi everybody, and welcome to what may be the beginning of our opportunity to read through esoteric astrology together. It's a wonderful book written by The Tibetan master. It has almost 700 pages in it, and what I'd like to do, in a fairly spontaneous way, is to share my thoughts, paragraph by paragraph, line by line, as we go.
	Xin chào tất cả mọi người, và chào mừng các bạn đến với điều có thể là khởi đầu cho cơ hội cùng nhau đọc Chiêm Tinh Học Nội Môn. Đây là một quyển sách tuyệt vời do Chân sư Tây Tạng viết. Sách gần 700 trang, và điều tôi muốn làm, theo một cách khá tự phát, là chia sẻ những suy nghĩ của tôi, từng đoạn, từng dòng, khi chúng ta cùng đi tới.

	This webinar is a private webinar that's just between me and myself, in a way, and I'll make it available to you on the Makara website and maybe on other websites. We will also have webinars where I will inform you in plenty of time, and you can attend. You'll have the sign-up address, and you will be able to ask questions about what we discuss, and if you've studied what is on the previous webinars, you may have accumulated questions.
	Hội thảo trực tuyến này là một hội thảo riêng tư, theo một nghĩa nào đó chỉ giữa tôi với chính tôi, và tôi sẽ cung cấp nó cho các bạn trên trang Makara, và có thể trên các trang mạng khác. Chúng ta cũng sẽ có những hội thảo trực tuyến mà tôi sẽ thông báo cho các bạn thật sớm, và các bạn có thể tham dự. Các bạn sẽ có địa chỉ đăng ký, và các bạn sẽ có thể đặt câu hỏi về những gì chúng ta thảo luận; và nếu các bạn đã nghiên cứu nội dung trong các hội thảo trực tuyến trước, có lẽ các bạn đã tích lũy được nhiều câu hỏi.
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	Some of our webinars may simply be question and answers, but for the moment, I'm simply beginning this at a certain time here in Phoenix, Arizona, and I'll show you the astrological chart of the beginning. I will try to keep these webinars in approximately hour-long segments and make them available to you quite soon, so you can begin to download them and study the material with me. The astrological chart is immediately before you. You should be able to see everything, and I will go over a few points. 
	Một số hội thảo trực tuyến của chúng ta có thể chỉ đơn giản là hỏi và đáp, nhưng hiện giờ, tôi chỉ đang bắt đầu việc này vào một thời điểm nhất định tại Phoenix, Arizona, và tôi sẽ cho các bạn thấy lá số chiêm tinh của thời điểm khởi đầu. Tôi sẽ cố giữ các hội thảo trực tuyến này trong các phần khoảng một giờ, và cung cấp chúng cho các bạn khá sớm, để các bạn có thể bắt đầu tải xuống và nghiên cứu tài liệu cùng tôi. Lá số chiêm tinh đang ở ngay trước mắt các bạn. Các bạn hẳn có thể thấy mọi thứ, và tôi sẽ điểm qua vài điểm.
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	We are obviously in the sign Aries, the sign of new beginnings and of pioneering efforts. This has been something I've wanted to do for many years: a very careful examination of esoteric astrology. Of course, I realize that if I were to sit down with the book and write everything out, perhaps there would be greater accuracy and less spontaneity, and it would certainly take me ten years, which is not possible, because this information has to be spread widely among those who are thinking about the new astrology and the new psychology. So I've decided on the more spontaneous approach.
	Rõ ràng chúng ta đang ở trong dấu hiệu Bạch Dương, dấu hiệu của những khởi đầu mới và những nỗ lực tiên phong. Đây là điều tôi đã muốn làm trong nhiều năm: một cuộc khảo sát rất cẩn thận về Chiêm Tinh Học Nội Môn. Dĩ nhiên, tôi nhận ra rằng nếu tôi ngồi xuống với quyển sách và viết hết mọi điều ra, có lẽ sẽ có độ chính xác cao hơn và ít tự phát hơn, và chắc chắn việc ấy sẽ mất mười năm, điều không thể được, vì thông tin này phải được truyền bá rộng rãi giữa những người đang suy nghĩ về chiêm tinh học mới và tâm lý học mới. Vì vậy, tôi đã chọn phương pháp tự phát hơn.

	That means, perhaps, that I hardly know what I'm going to say next, and I may make mistakes which later have to be corrected, but I will share with you the thoughts that come to my mind as we study the Tibetan's work together. Now, you may be interested in this astrological chart, which you should be able to see, because I'm showing you my screen, and if all works well, the screen will show. We are in Aries, and we are in the very first decanate of Aries, which spiritually is ruled by Jupiter.
	Điều đó có nghĩa là, có lẽ, tôi hầu như không biết mình sẽ nói gì tiếp theo, và tôi có thể mắc những lỗi sau này cần được sửa chữa, nhưng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những tư tưởng nảy sinh trong trí tôi khi chúng ta cùng nghiên cứu công trình của Chân sư Tây Tạng. Giờ đây, các bạn có thể quan tâm đến lá số chiêm tinh này, mà các bạn hẳn có thể thấy, vì tôi đang cho các bạn thấy màn hình của tôi, và nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, màn hình sẽ hiện ra. Chúng ta đang ở trong Bạch Dương, và chúng ta đang ở trong thập độ đầu tiên của Bạch Dương, về mặt tinh thần do Sao Mộc cai quản.

	You might think it would be ruled by Mars, because when you do the normal decanate systems, for instance, in Aries, it would be Aries sub Aries for the first ten degrees, Aries sub Leo for the degrees ten to twenty, and then Aries sub Jupiter for twenty to thirty, but The Tibetan tells us that Jupiter and also Venus are instrumental in this first decanate. We are, as well, interestingly, we are in the Taurus dwadashamsha. A dwad is a measurement of two and a half degrees, which comes from dividing the twelve signs of the zodiac into the thirty degrees of a sign, so twelve into thirty is two and a half degrees, and the first dwad is Aries-Aries. We're not in that, we're in the Aries sub Taurus dwad, and I hope that the light illumination of Taurus will illumine our way. We are involved here in an exercise in intuition. We will try to create together, because I'm thinking of you as I do this, a method of invoking intuitive light upon the group aura.
	Các bạn có thể nghĩ nó sẽ do Sao Hỏa cai quản, vì khi các bạn dùng các hệ thống thập độ thông thường, chẳng hạn trong Bạch Dương, mười độ đầu sẽ là Bạch Dương phụ Bạch Dương, từ độ mười đến hai mươi là Bạch Dương phụ Sư Tử, rồi từ hai mươi đến ba mươi là Bạch Dương phụ Sao Mộc; nhưng Chân sư Tây Tạng nói với chúng ta rằng Sao Mộc và cả Sao Kim đều là những tác nhân trong thập độ đầu tiên này. Thật thú vị, chúng ta cũng đang ở trong phân độ mười hai (dwad) Kim Ngưu. Một phân độ mười hai là một đơn vị đo hai độ rưỡi, có được bằng cách chia mười hai dấu hiệu của Hoàng đạo vào ba mươi độ của một dấu hiệu; vậy mười hai chia ba mươi là hai độ rưỡi, và phân độ mười hai đầu tiên là Bạch Dương-Bạch Dương. Chúng ta không ở trong đó, chúng ta ở trong phân độ mười hai Bạch Dương phụ Kim Ngưu, và tôi hy vọng sự soi sáng bằng ánh sáng của Kim Ngưu sẽ soi sáng đường đi của chúng ta. Ở đây chúng ta đang tham dự vào một bài thực hành trực giác. Chúng ta sẽ cố cùng nhau tạo ra, vì tôi đang nghĩ đến các bạn khi làm điều này, một phương pháp khẩn cầu ánh sáng trực giác giáng xuống hào quang nhóm.

	Hopefully, thoughts will descend into our minds and into our group mind, which will be unusually revelatory, and will give us an idea of this new and wonderful astrology which The Tibetan has offered us, and of which he has given us, perhaps, simply the seed, but he said it would be enough for us to begin to develop the new astrology. So we're in the pioneering sign Aries, and you notice here that the planet Uranus is exactly conjunct, within two degrees, very close. Uranus, of course, is the astrologer's planet.
	Hy vọng rằng các tư tưởng sẽ giáng xuống trí chúng ta và trí nhóm của chúng ta, theo một cách khác thường đầy mặc khải, và sẽ cho chúng ta một ý niệm về nền chiêm tinh học mới và tuyệt diệu mà Chân sư Tây Tạng đã ban cho chúng ta; có lẽ Ngài chỉ trao cho chúng ta hạt giống của nó, nhưng Ngài nói rằng điều ấy sẽ đủ để chúng ta bắt đầu phát triển nền chiêm tinh học mới. Vậy chúng ta đang ở trong dấu hiệu tiên phong Bạch Dương, và các bạn để ý ở đây hành tinh Sao Thiên Vương đang đồng vị chính xác, trong vòng hai độ, rất gần. Dĩ nhiên, Sao Thiên Vương là hành tinh của nhà chiêm tinh.
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	In a way, every planet is the astrologer's planet, but Uranus gives a special occult mind to be brought to the subject, and we can see archetypes more clearly through the influence of the planet Uranus. We ought to be able to extend our minds into the abstract mind, into the Spiritual Triad, and perhaps bring down some of the higher patterns and perspectives, which can only be seen in the higher part of a human being's nature. All of this, by the way, is taking place in the ninth house of higher mind, the upper part of the antahkarana, if you will, the upper part of the rainbow bridge, where we begin to touch those aspects of ourselves which are beyond the personal and are even, in a way, beyond the individual, because indeed we do have parts of our nature which are planetary and even universal, and we're interested in touching those.
	Theo một nghĩa nào đó, mỗi hành tinh đều là hành tinh của nhà chiêm tinh, nhưng Sao Thiên Vương đem lại một thể trí huyền bí đặc biệt để tiếp cận chủ đề này, và chúng ta có thể thấy các nguyên mẫu rõ ràng hơn nhờ ảnh hưởng của hành tinh Sao Thiên Vương. Chúng ta hẳn phải có thể mở rộng trí mình vào Trí trừu tượng, vào Tam Nguyên Tinh Thần, và có lẽ đem xuống một số mô hình và viễn cảnh cao hơn, vốn chỉ có thể được thấy trong phần cao hơn của bản chất con người. Nhân tiện, tất cả điều này đang diễn ra trong nhà thứ chín của Thượng trí, phần trên của antahkarana, nếu các bạn muốn nói như vậy, phần trên của Cây cầu vồng, nơi chúng ta bắt đầu chạm đến những phương diện của chính mình vượt ngoài cái cá nhân, và theo một cách nào đó thậm chí vượt ngoài cái cá thể, vì thực ra chúng ta có những phần trong bản chất mình mang tính hành tinh và thậm chí mang tính vũ trụ, và chúng ta quan tâm đến việc chạm tới những phần ấy.

	We may get flashes of illumination, let us hope, new ideas which we have not had before, all coming in through Aries, Uranus, and the Sun, and we notice here that Jupiter is also within range of the Sun, a wide conjunction, but we have here what is called translation of light, which means that if A is conjunct to B is conjunct to C is conjunct to D, then they're all, in a way, conjunct with each other and they form one stellium of planets in Aries. I've been waiting a long time to do this. I tried to figure out when in the world to begin talking to you about astrology and how to do it, and I had a notion to do it in Capricorn and then a notion to do it in Aquarius, and I pretty much passed by the idea of doing it in Pisces.
	Chúng ta hãy hy vọng có thể nhận được những tia chớp soi sáng, những ý tưởng mới mà trước đây chúng ta chưa từng có, tất cả đi vào qua Bạch Dương, Sao Thiên Vương và Mặt Trời; và ở đây chúng ta nhận thấy Sao Mộc cũng nằm trong phạm vi của Mặt Trời, một đồng vị rộng, nhưng ở đây chúng ta có điều được gọi là chuyển truyền ánh sáng, nghĩa là nếu A đồng vị với B, B đồng vị với C, C đồng vị với D, thì theo một cách nào đó tất cả đều đồng vị với nhau và tạo thành một chùm sao các hành tinh trong Bạch Dương. Tôi đã chờ rất lâu để làm điều này. Tôi đã cố tìm xem rốt cuộc nên bắt đầu nói với các bạn về chiêm tinh học vào lúc nào và bằng cách nào, và tôi từng có ý làm điều đó trong Ma Kết, rồi lại có ý làm trong Bảo Bình, và tôi gần như bỏ qua ý tưởng làm trong Song Ngư.

	I didn't want to do that because that's more a sign of culmination than it is of inauguration. But then I knew and I began to have the feeling that it would be done in Aries. Jupiter in Aries offers an opportunity to expand on the new ideas. It's a position of great potential for new undertakings. It opens the door to things that have not been done before, and it gives great enthusiasm and the belief in oneself, confidence. We do need that because this is a long study. I cannot pretend it's a short study. I've been studying it all my life, it seems like. Certainly maybe since I was 23 years old, so at least 45 years I've been studying astrology, and more recently esoteric astrology.
	Tôi không muốn làm điều đó vì Song Ngư là một dấu hiệu của sự viên mãn nhiều hơn là của sự khai mở. Nhưng rồi tôi biết, và tôi bắt đầu có cảm giác rằng việc ấy sẽ được thực hiện trong Bạch Dương. Sao Mộc trong Bạch Dương đem lại cơ hội mở rộng các ý tưởng mới. Đó là một vị trí có tiềm năng lớn cho những công việc mới. Nó mở cánh cửa đến những điều chưa từng được làm trước đây, và nó đem lại nhiệt huyết lớn cùng niềm tin vào chính mình, sự tự tin. Chúng ta thật sự cần điều ấy, vì đây là một cuộc nghiên cứu dài. Tôi không thể giả vờ rằng đó là một cuộc nghiên cứu ngắn. Dường như tôi đã nghiên cứu nó suốt đời mình. Chắc chắn có lẽ từ khi tôi 23 tuổi, vậy ít nhất 45 năm tôi đã nghiên cứu chiêm tinh học, và gần đây hơn là Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	Jupiter is dignified in the ninth house of higher mind, of worldview, of occult philosophy. In many ways the house of the ageless wisdom, which gives us a very broad and deep understanding of our relationship to the planetary process and to the solar systemic process and beyond. We go on and we see that Mercury is there as well, and Mercury, as some of you will know, is the esoteric ruler of Aries, and it's placed in its own sign.
	Sao Mộc vượng trong nhà thứ chín của Thượng trí, của thế giới quan, của triết học huyền bí. Theo nhiều cách, đó là nhà của Minh Triết Ngàn Đời, điều đem lại cho chúng ta một sự thấu hiểu rất rộng và sâu về mối liên hệ của chúng ta với tiến trình hành tinh, với tiến trình hệ mặt trời, và xa hơn nữa. Chúng ta tiếp tục và thấy rằng Sao Thủy cũng ở đó, và như một số các bạn biết, Sao Thủy là chủ tinh nội môn của Bạch Dương, và nó được đặt trong chính dấu hiệu của mình.

	Mercury in Aries burns the jungles of illusion. The jungle of illusion dissolves in flames and the path stands free. I have a song about that, actually, for Mercury, and maybe I'll find a way to share some of this music in these webinars because they are written on astrological themes.
	Sao Thủy trong Bạch Dương đốt cháy những khu rừng của ảo tưởng. Rừng rậm ảo tưởng tan biến trong lửa và con đường đứng tự do. Thực ra tôi có một bài hát về điều đó, dành cho Sao Thủy, và có lẽ tôi sẽ tìm cách chia sẻ một phần âm nhạc này trong các hội thảo trực tuyến này, vì chúng được viết theo các chủ đề chiêm tinh.

	The possibility of absorbing the new ideas and of clarifying the many illusions of the lower mind and of bringing the seeds of archetypal ideas down into the personal consciousness, this is all here when Mercury is in Aries. I included as well one of the newly discovered planets or planetoids out there near Pluto, beyond Pluto. It's called Aries, and it's exactly in the same degree as Mercury, and Aries has a strong fifth ray component.
	Khả năng hấp thu những ý tưởng mới, làm sáng tỏ nhiều ảo tưởng của Hạ trí, và đem các hạt giống của những ý tưởng nguyên mẫu xuống tâm thức cá nhân—tất cả điều này đều có mặt khi Sao Thủy ở trong Bạch Dương. Tôi cũng đưa vào một trong những hành tinh hay tiểu hành tinh mới được phát hiện ngoài kia gần Sao Diêm Vương, vượt ngoài Sao Diêm Vương. Nó được gọi là Bạch Dương, và nó ở chính xác cùng độ với Sao Thủy, và Bạch Dương có một thành phần cung năm mạnh.

	It's very discriminative. In a way, it's the goddess of warfare. It's a bit like the warrior goddess Xena. Some of you saw her in that television series. This gives us an enterprising mentality, highly discriminative. Hopefully we can be very, very clear about many matters which are, at first sight, not especially clear.
	Nó rất có tính phân biện. Theo một nghĩa nào đó, nó là nữ thần chiến tranh. Nó hơi giống nữ thần chiến binh Xena. Một số các bạn đã thấy cô ấy trong loạt phim truyền hình đó. Điều này đem lại cho chúng ta một tâm trí dấn thân, có tính phân biện cao. Hy vọng rằng chúng ta có thể rất, rất rõ ràng về nhiều vấn đề mà thoạt nhìn không đặc biệt rõ ràng.

	Now, all of these are related to each other in a translation of light. Every time I press the screen, the picture will disappear, but it doesn't have to be up that often. We have here, for the degree of Uranus, a woman has risen out of the ocean, and a seal is embracing her and, I think, trying to pull her back.
	Nay, tất cả những điều này liên hệ với nhau trong một sự chuyển truyền ánh sáng. Mỗi lần tôi bấm vào màn hình, hình ảnh sẽ biến mất, nhưng nó không cần hiện lên thường xuyên như vậy. Ở đây, đối với độ của Sao Thiên Vương, chúng ta có biểu tượng: một người phụ nữ đã trồi lên từ đại dương, và một con hải cẩu đang ôm lấy cô, tôi nghĩ, cố kéo cô trở lại.

	That's the very beginning of Aries, and one is emerging from the ocean of the unconscious and trying to make a new statement, a bold new archetypal statement. Uranus, as some of you will know, is the highest ruler of Aries. Most of us are familiar with ordinary astrological rulerships. A planet is a god, a planetary god, and it is related to a still greater god who is the lord of a constellation. These planets have customary relationships with certain constellations or signs of the zodiac. A sign of the zodiac really is a concentration of energy around a planet divided in 12 parts, each area allowing the energy of the constellation to reach the planet. It especially adapts the energy of the constellation to planetary affairs. There is a difference between constellations and signs, and we will discuss that. It's on page 600, but I'm sure we'll mention it many times.
	Đó là khởi đầu rất sớm của Bạch Dương, và người ta đang trồi lên từ đại dương của vô thức, cố đưa ra một tuyên ngôn mới, một tuyên ngôn nguyên mẫu mới đầy táo bạo. Như một số các bạn biết, Sao Thiên Vương là chủ tinh cao nhất của Bạch Dương. Hầu hết chúng ta quen thuộc với các quyền cai quản chiêm tinh thông thường. Một hành tinh là một vị thần, một vị thần hành tinh, và nó liên hệ với một vị thần còn lớn hơn, là chúa tể của một chòm sao. Các hành tinh này có những mối liên hệ quen thuộc với một số chòm sao hay dấu hiệu Hoàng đạo nhất định. Một dấu hiệu Hoàng đạo thật ra là một sự tập trung năng lượng quanh một hành tinh được chia thành 12 phần, mỗi vùng cho phép năng lượng của chòm sao đến với hành tinh. Nó đặc biệt thích nghi năng lượng của chòm sao với các sự vụ hành tinh. Có sự khác biệt giữa các chòm sao và các dấu hiệu, và chúng ta sẽ thảo luận điều đó. Nó ở trang 600, nhưng tôi chắc rằng chúng ta sẽ nhắc đến nhiều lần.

	Normally Uranus is not connected with Aries, but from a highly esoteric point of view, in fact, what's called the highest type of rulership, which is called hierarchical rulership, then Uranus is indeed the major ruler of Aries. Aries is the primary first ray sign, at this time especially, and Uranus has a first ray Monad, meaning the spirit aspect of Uranus expresses the first ray. You have a tremendously first ray combination there in the Sun-Uranus connection, conjunction with Uranus in its own hierarchical sign expressing a powerful archetypal first ray. It is the ray of the enunciator. It's also the ray of the destroyer. There are two aspects to this first ray of will and power: one is destruction, one is enunciation, which means proclaiming a new idea.
	Thông thường Sao Thiên Vương không được nối kết với Bạch Dương, nhưng từ một quan điểm rất huyền bí, thực ra, trong loại cai quản được gọi là cao nhất, tức quyền cai quản huyền giai, thì Sao Thiên Vương quả thật là chủ tinh chính của Bạch Dương. Bạch Dương là dấu hiệu Cung một chính yếu, đặc biệt vào thời điểm này, và Sao Thiên Vương có Chân Thần cung một, nghĩa là phương diện tinh thần của Sao Thiên Vương biểu lộ cung một. Các bạn có một sự kết hợp cung một cực kỳ mạnh mẽ trong mối liên hệ Mặt Trời Sao Thiên Vương, đồng vị với Sao Thiên Vương trong chính dấu hiệu huyền giai của nó, biểu lộ một cung một nguyên mẫu hùng mạnh. Đó là cung của người tuyên ngôn. Đó cũng là cung của kẻ hủy diệt. Có hai phương diện của cung một về ý chí và quyền năng này: một là hủy diệt, một là tuyên ngôn, nghĩa là công bố một ý tưởng mới.

	That's what we're trying to do. Eighty years ago, when the Tibetan was writing this book, He was proclaiming a great new idea of which humanity had little conception at the time. What we're going to try to do is to present some of his thoughts and interpret them in ways that we hopefully can understand. If we understand 5% of this book, we'll be doing very well. The Tibetan's understanding of esoteric astrology is so profound. We're emerging from the sea of the unconscious and we're proclaiming a new archetype, and that archetype is the archetype of esoteric astrology.
	Đó là điều chúng ta đang cố làm. Tám mươi năm trước, khi Chân sư Tây Tạng viết quyển sách này, Ngài đang công bố một ý tưởng mới vĩ đại mà nhân loại lúc bấy giờ có rất ít khái niệm. Điều chúng ta sẽ cố làm là trình bày một số tư tưởng của Ngài và diễn giải chúng theo những cách mà hy vọng chúng ta có thể thấu hiểu. Nếu chúng ta thấu hiểu 5 phần trăm quyển sách này, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Sự thấu hiểu của Chân sư Tây Tạng về Chiêm Tinh Học Nội Môn sâu sắc đến vậy. Chúng ta đang trồi lên từ biển vô thức và công bố một nguyên mẫu mới, và nguyên mẫu đó là nguyên mẫu của Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	The degree of the Sun: a cameo profile of a man in the outline of his country. We are going to identify ourselves as a group with a larger whole. We are going to see our own oneness with the outlines of this larger whole. In this case, the larger whole is the Spiritual Hierarchy of the planet and the ageless wisdom as a whole.
	Độ của Mặt Trời: chân dung nghiêng chạm nổi của một người đàn ông trong đường viền quốc gia của ông. Chúng ta sẽ đồng hoá chính mình, với tư cách một nhóm, với một tổng thể lớn hơn. Chúng ta sẽ thấy sự hợp nhất của chính mình với các đường nét của tổng thể lớn hơn này. Trong trường hợp này, tổng thể lớn hơn là Thánh Đoàn của hành tinh và Minh Triết Ngàn Đời như một toàn thể.


	There's a great ideal here. The ninth house, which is normally connected with Sagittarius, is very connected with the ideal vision. We're going to try to achieve an ideal archetypal vision and get a sense of our identification with the larger whole. We will identify ourselves with the larger whole of the ageless wisdom, which we are attempting to study together.
	Ở đây có một lý tưởng lớn. Nhà thứ chín, vốn thường liên hệ với Nhân Mã, rất liên hệ với tầm nhìn lý tưởng. Chúng ta sẽ cố đạt được một tầm nhìn nguyên mẫu lý tưởng và có được ý thức về sự đồng hoá của mình với tổng thể lớn hơn. Chúng ta sẽ đồng hoá chính mình với tổng thể lớn hơn của Minh Triết Ngàn Đời, điều chúng ta đang cố cùng nhau nghiên cứu.

	The symbol for Jupiter: a serpent coiling near a man and a woman. These are the Sabian symbols. They were derived by Mark Edmund Jones and a psychic by the name of Elsie Wheeler. It was in Balboa Park in San Diego a long time ago, maybe almost a hundred years ago. Mark Jones felt he had tapped into a treasure trove of Chaldean knowledge. Each sign of the zodiac has 30 degrees, of course, and each degree is unique and has its own character. In the symbols for these degrees, somehow these two people were able to arrive at some significant symbols.
	Biểu tượng của Sao Mộc: một con rắn cuộn mình gần một người đàn ông và một người phụ nữ. Đây là các biểu tượng Sabian. Chúng do Mark Edmund Jones và một nhà thông linh tên Elsie Wheeler rút ra. Việc ấy diễn ra ở công viên Balboa tại San Diego rất lâu rồi, có lẽ gần một trăm năm trước. Mark Jones cảm thấy ông đã chạm vào một kho tàng tri thức Chaldea. Mỗi dấu hiệu Hoàng đạo dĩ nhiên có 30 độ, và mỗi độ là độc nhất và có tính cách riêng. Trong các biểu tượng của những độ này, bằng cách nào đó hai người này đã có thể đi đến một số biểu tượng đầy thâm nghĩa.

	Many people have found them significant. Maybe they're not perfect, but they can give a good idea of some deeper archetypal reality to every degree. A serpent is coiling near a man or woman, and of course it reminds us of Adam and Eve in the Garden of Eden, but the deeper idea here is the serpent wisdom. The serpent is the initiate, the serpent here is the knowledge of the initiates, and we have perhaps a chance to use Jupiter and Aries to expand our mind into the knowledge of the initiates.
	Nhiều người đã thấy chúng đầy thâm nghĩa. Có lẽ chúng không hoàn hảo, nhưng chúng có thể đem lại một ý niệm tốt về một thực tại nguyên mẫu sâu hơn cho mỗi độ. Một con rắn đang cuộn mình gần một người đàn ông hay phụ nữ, và dĩ nhiên nó nhắc chúng ta nhớ đến Adam và Eva trong vườn Eden, nhưng ý tưởng sâu hơn ở đây là minh triết của rắn. Con rắn là điểm đạo đồ, con rắn ở đây là tri thức của các điểm đạo đồ, và có lẽ chúng ta có cơ hội dùng Sao Mộc và Bạch Dương để mở rộng trí mình vào tri thức của các điểm đạo đồ.

	We're in the Virgo Dwad. No, Libra, the Libra Dwad of Jupiter in Aries, trying to create a balanced point of view, a mind that has equilibrium in it, can expand in a balanced manner. We have a Jupiter-Mercury conjunction very definitely, and that certainly does expand the mind.
	Chúng ta đang ở trong phân độ mười hai Xử Nữ. Không, Thiên Bình, phân độ mười hai Thiên Bình của Sao Mộc trong Bạch Dương, cố tạo ra một quan điểm quân bình, một trí có sự thăng bằng trong đó, có thể mở rộng theo cách quân bình. Chúng ta có một đồng vị Sao Mộc Sao Thủy rất rõ rệt, và điều đó chắc chắn mở rộng trí tuệ.

	Jupiter is the planet of expansion, and Mercury is the planet of illumination and mentation. Jupiter and Mercury will expand the mind and lead us into a widening horizon of new thought. Perhaps it will take us to the Buddhic plane, or the plane of intuition occasionally, from the abstract mind to the plane of intuition. Both Jupiter and Mercury are related to the Buddhic plane. Neptune is as well. Those three planets, Mercury, Jupiter, and Neptune, are all related to the plane of intuition, the Buddhic plane, the fourth plane, the plane of pure reason.
	Sao Mộc là hành tinh của sự mở rộng, và Sao Thủy là hành tinh của sự soi sáng và hoạt động trí tuệ. Sao Mộc và Sao Thủy sẽ mở rộng trí tuệ và dẫn chúng ta vào một chân trời rộng mở của tư tưởng mới. Có lẽ đôi khi nó sẽ đưa chúng ta đến cõi Bồ đề, hay cõi trực giác, từ Trí trừu tượng đến cõi trực giác. Cả Sao Mộc lẫn Sao Thủy đều liên hệ với cõi Bồ đề. Sao Hải Vương cũng vậy. Ba hành tinh ấy, Sao Thủy, Sao Mộc và Sao Hải Vương, đều liên hệ với cõi trực giác, cõi Bồ đề, cõi thứ tư, cõi lý trí thuần túy.

	Let me try something here. I have a little map, and this is the map of the constitution of man, the Egoic Lotus on the centers, and you see, this is the fourth plane that we are talking about here, the fourth plane. It is here that Jupiter, Mercury, and Neptune rule. I have to find my way back. 
	Để tôi thử một điều ở đây. Tôi có một bản đồ nhỏ, và đây là bản đồ về cấu tạo con người, Hoa Sen Chân Ngã trên các luân xa, và các bạn thấy, đây là cõi thứ tư mà chúng ta đang nói đến ở đây, cõi thứ tư. Chính tại đây Sao Mộc, Sao Thủy và Sao Hải Vương cai quản. Tôi phải tìm đường quay lại.

	What is the symbol for Mercury in this ninth house of higher mind and philosophy? A gate to the garden of desire. Well, I suppose this can be interpreted in a higher and a lower sense. It is certainly our great aspiration to learn more and more about esoteric astrology. Master DK calls astrology the greatest and the oldest of all the sciences. It is, of course, older than the planet. It is part of the archetypal knowledge of the universe itself.
	Biểu tượng của Sao Thủy trong nhà thứ chín của Thượng trí và triết học là gì? Một cánh cổng vào khu vườn của dục vọng. Vâng, tôi cho rằng điều này có thể được diễn giải theo nghĩa cao và nghĩa thấp. Chắc chắn đó là khát vọng lớn lao của chúng ta muốn học ngày càng nhiều hơn về Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chân sư DK gọi chiêm tinh học là khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong mọi khoa học. Dĩ nhiên, nó còn cổ hơn hành tinh. Nó là một phần của tri thức nguyên mẫu của chính vũ trụ.

	That is our aspiration, and perhaps we can enter through this gate, following our aspiration, leading to intuition. We have the planetoid, or planet, we haven't established yet exactly what it is, Aries, exactly in the same degree. We will have an assertive mentality here. We will have a questing mentality that is willing to fight against illusion.
	Đó là khát vọng của chúng ta, và có lẽ chúng ta có thể đi qua cánh cổng này, theo khát vọng của mình, dẫn đến trực giác. Chúng ta có tiểu hành tinh, hay hành tinh—chúng ta chưa xác định chính xác nó là gì—Bạch Dương, ở chính xác cùng độ. Ở đây chúng ta sẽ có một tâm trí quả quyết. Chúng ta sẽ có một tâm trí truy tìm, sẵn sàng chiến đấu chống lại ảo tưởng.

	Of course, we can hardly be successful at that entirely, because until the ninth initiation, we are not free of illusion. I'm sure that's just the illusions of the cosmic physical plane. This whole thing here is the cosmic physical plane, and we may be free of the illusions of the cosmic physical plane, but will we be free of still greater illusions? It's a losing battle in a way, but we will be less and less deluded. That's good.
	Dĩ nhiên, chúng ta khó có thể hoàn toàn thành công trong việc đó, vì cho đến lần điểm đạo thứ chín, chúng ta chưa thoát khỏi ảo tưởng. Tôi chắc rằng đó chỉ là các ảo tưởng của cõi hồng trần vũ trụ. Toàn bộ điều này ở đây là cõi hồng trần vũ trụ, và chúng ta có thể thoát khỏi các ảo tưởng của cõi hồng trần vũ trụ, nhưng liệu chúng ta có thoát khỏi những ảo tưởng còn lớn hơn không? Theo một nghĩa nào đó, đó là một trận chiến thất bại, nhưng chúng ta sẽ ngày càng ít bị mê lầm hơn. Điều đó là tốt.

	Our midheaven is still in Aries, indicating that it is a pioneering process. The esoteric ruler of the midheaven is Mercury, and the hierarchical ruler is Uranus, so they're all together. Let's see what the degree is here, what it says.
	Thiên đỉnh của chúng ta vẫn ở trong Bạch Dương, cho thấy đây là một tiến trình tiên phong. Chủ tinh nội môn của thiên đỉnh là Sao Thủy, và chủ tinh huyền giai là Sao Thiên Vương, vậy tất cả đều cùng nhau. Hãy xem độ này là gì, nó nói gì.

	Sabian symbols: A celestial choir singing. Well, we want to hear the higher harmonies, we want to hear the harmony of the divine archetypes. We want to attune our ear to the great wisdom of the divine purpose, the fixed design of our solar god. It's not only a musical indication, but of course we are interested in the harmony of the spheres, just the way Kepler was. We're deeply interested in understanding the harmony of the whole. Listening to a celestial choir sing, if that influence reaches us, that's all very good.
	Biểu tượng Sabian: Một ca đoàn thiên thượng đang hát. Vâng, chúng ta muốn nghe những hòa âm cao hơn, chúng ta muốn nghe sự hài hòa của các nguyên mẫu thiêng liêng. Chúng ta muốn điều chỉnh tai mình theo minh triết vĩ đại của Thiên Ý, thiết kế cố định của Thái dương Thượng đế chúng ta. Đó không chỉ là một chỉ dẫn âm nhạc, mà dĩ nhiên chúng ta quan tâm đến sự hài hòa của các khối cầu, đúng như Kepler đã quan tâm. Chúng ta quan tâm sâu sắc đến việc thấu hiểu sự hài hòa của toàn thể. Lắng nghe một ca đoàn thiên thượng hát, nếu ảnh hưởng đó đến được với chúng ta, thì điều ấy rất tốt.

	What I'm doing here is I'm sounding out potentials of our opening chart. It doesn't mean we will fulfill all these potentials. I'm sure there are some challenges here as well. The rising sign is the most important thing in the entire chart, and it's in the Libran Duad of Leo. It's in the first part of Leo, which is ruled by the planet Mars, according to the Tibetan.
	Điều tôi đang làm ở đây là tôi đang xướng lên các tiềm năng của lá số khai mở của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện tất cả những tiềm năng này. Tôi chắc rằng cũng có một số thách thức ở đây. Dấu hiệu mọc là điều quan trọng nhất trong toàn bộ lá số, và nó ở trong phân độ mười hai Thiên Bình của Sư Tử. Nó ở phần đầu của Sư Tử, theo Chân sư Tây Tạng do hành tinh Sao Hỏa cai quản.


	We have the first decanate of Aries, ruled by Jupiter, and the first decanate of Leo, ruled by Mars. Leo and Libra use the Duad here, so this theme of balance is repeated. I was very interested in this degree rising, and I chose it because of its wonderful symbol, which will be most meaningful to us. The symbol is the constellations in the sky.
	Chúng ta có thập độ đầu tiên của Bạch Dương, do Sao Mộc cai quản, và thập độ đầu tiên của Sư Tử, do Sao Hỏa cai quản. Sư Tử và Thiên Bình dùng phân độ mười hai ở đây, nên chủ đề quân bình này được lặp lại. Tôi rất quan tâm đến độ mọc này, và tôi đã chọn nó vì biểu tượng tuyệt vời của nó, điều sẽ có ý nghĩa nhất đối với chúng ta. Biểu tượng là các chòm sao trên bầu trời.

	The Lords of these great constellations are mighty beings who are all within the heart and the head center of the great supercosmic logos that we call the One About Whom Naught May Be Said. Apparently, we can't say too much about this great being. These constellational lords are all in the crown center of this great being, and they feed us with their energy, and we grow accordingly by absorbing and applying correctly the energy that they give us.
	Các Chúa Tể của những chòm sao vĩ đại này là những Hữu Thể Hùng Mạnh, tất cả đều ở trong trái tim và trung tâm đầu của Thượng đế siêu vũ trụ vĩ đại mà chúng ta gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị. Rõ ràng chúng ta không thể nói quá nhiều về Hữu Thể vĩ đại này. Các chúa tể chòm sao này đều ở trong luân xa đỉnh đầu của Hữu Thể vĩ đại này, và các Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng năng lượng của các Ngài, và chúng ta lớn lên tương ứng bằng cách hấp thu và áp dụng đúng đắn năng lượng các Ngài ban cho chúng ta.

	When this particular degree said the constellations in the sky, I thought, yes, this is exactly our study. How many years will we keep going? Can we do it in five years? I don't know. We'll have to see how often I can talk to you about these things and how much you want to listen.
	Khi độ đặc biệt này nói các chòm sao trên bầu trời, tôi nghĩ, vâng, đây chính xác là cuộc nghiên cứu của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục bao nhiêu năm? Chúng ta có thể làm điều đó trong năm năm không? Tôi không biết. Chúng ta sẽ phải xem tôi có thể nói với các bạn về những điều này thường xuyên đến mức nào và các bạn muốn lắng nghe bao nhiêu.

	Leo has a tremendous connection with self-knowledge. Why do we study esoteric astrology anyway? We have three different layers of the self. We have our ordinary personal ego self, the lower ego, which we're all familiar with and have been for millions of years of incarnational experience.
	Sư Tử có mối liên hệ rất lớn với tự tri. Dù sao chúng ta nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn để làm gì? Chúng ta có ba tầng khác nhau của cái ngã. Chúng ta có cái ngã phàm ngã thông thường, phàm ngã, điều tất cả chúng ta đều quen thuộc và đã quen thuộc qua hàng triệu năm kinh nghiệm lâm phàm.

	We also have the higher self or the soul self, the higher ego with a capital E, and this is our ego on the higher mental plane. If I were to go to our little map here again, this flower of red, green, and blue is the Egoic Lotus, and that's the second level of self to which Leo applies. That is the I that is we, the I am that.
	Chúng ta cũng có chân ngã hay cái ngã linh hồn, chân ngã cao hơn, và đây là chân ngã của chúng ta trên Cõi thượng trí. Nếu tôi quay lại bản đồ nhỏ của chúng ta ở đây, bông hoa đỏ, xanh lá và xanh dương này là Hoa Sen Chân Ngã, và đó là cấp độ thứ hai của cái ngã mà Sư Tử áp dụng. Đó là cái Tôi vốn là chúng ta, cái Tôi là Cái Đó.

	That's where we begin to realize our unity with all other forms of life, and especially with all human beings. That is what we're working on now, which is soul consciousness and soul infusion. We want to have the sun in our heart. We want to have the Egoic Lotus pouring through our personality makeup. That's our next objective.
	Đó là nơi chúng ta bắt đầu chứng nghiệm sự hợp nhất của mình với mọi hình thái sự sống khác, và đặc biệt với mọi con người. Đó là điều chúng ta đang hoạt động hiện nay, tức tâm thức linh hồn và sự thấm nhuần của linh hồn. Chúng ta muốn có mặt trời trong tim mình. Chúng ta muốn Hoa Sen Chân Ngã tuôn chảy qua cấu tạo phàm ngã của mình. Đó là mục tiêu kế tiếp của chúng ta.

	But there is still a higher objective as well, and that is the third level of selfhood to which Leo can relate, and that is the I am that I am. I am that and that am I. That is the spirit self, that is the one. We have the I, the we, and the one. All of these will be important to us, but of course in this study we're more interested in the first two, the personal self and its relation to the unitive self on the higher mental plane.
	Nhưng vẫn còn một mục tiêu cao hơn nữa, và đó là cấp độ thứ ba của tính ngã mà Sư Tử có thể liên hệ, tức là Tôi là Cái Tôi là. Sư Tử.—Tôi là Cái Đó và Tôi cũng là Cái Đó. Đó là cái ngã tinh thần, đó là Đấng Duy Nhất. Chúng ta có cái tôi, cái chúng ta, và Đấng Duy Nhất. Tất cả những điều này sẽ quan trọng đối với chúng ta, nhưng dĩ nhiên trong cuộc nghiên cứu này chúng ta quan tâm nhiều hơn đến hai cấp đầu, cái ngã cá nhân và mối liên hệ của nó với cái ngã hợp nhất trên Cõi thượng trí.

	Let's see what we can do with Leo, avoiding the rocks of pride and self-centeredness and limited vision due to overabsorption. Perhaps the constellations in the sky will keep our attention on those greater subjects.
	Hãy xem chúng ta có thể làm gì với Sư Tử, tránh những mỏm đá của kiêu hãnh, sự tập trung vào bản thân và tầm nhìn hạn hẹp do quá chìm đắm. Có lẽ các chòm sao trên bầu trời sẽ giữ sự chú ý của chúng ta trên những chủ đề lớn lao hơn ấy.

	I waited. I didn't really want to start a class with the moon in late Scorpio. I think Friedrich Nietzsche had about 29 degrees of Scorpio as his ascendant sign, and he said, "God is dead." I think only someone with late Scorpio rising could say that. I didn't think that would be a great idea, because we're getting into psychology, but hopefully we're not getting into the torture and pain of our inner psyche, trying to see it from a bigger point of view.
	Tôi đã chờ. Tôi thật sự không muốn bắt đầu một lớp học với Mặt Trăng ở cuối Hổ Cáp. Tôi nghĩ Friedrich Nietzsche có dấu hiệu mọc khoảng 29 độ Hổ Cáp, và ông nói: “Thượng đế đã chết.” Tôi nghĩ chỉ một người có Hổ Cáp mọc ở cuối dấu hiệu mới có thể nói như vậy. Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay, vì chúng ta đang đi vào tâm lý học, nhưng hy vọng chúng ta không đi vào sự tra tấn và đau đớn của tâm thức bên trong mình, mà cố nhìn nó từ một quan điểm rộng lớn hơn.

	So I waited for Sagittarius, a spontaneous moon in Sagittarius. The moon is also the prison of the soul, esoterically speaking, and there's all kinds of hasty action which is possible in Sagittarius, and ill-coordinated action and sudden spontaneous impulse of action, which is maybe a little bit what this webinar is. But the reason I chose this is because I'm going to be somehow very spontaneous with you. I have no real script. I've studied all this for a long time, and I'm just somehow going to rely on the fact that what I might say, without knowing what it is going to be, might be of value to you, and hopefully to me, because I hope to learn a lot by what I might say that I haven't thought about before.
	Vì vậy tôi đã chờ Nhân Mã, một Mặt Trăng Nhân Mã tự phát. Mặt Trăng cũng là nhà tù của linh hồn, nói theo nội môn, và có đủ loại hành động vội vàng có thể xảy ra trong Nhân Mã, cùng hành động thiếu phối hợp và xung lực hành động tự phát bất ngờ, điều có lẽ hơi giống hội thảo trực tuyến này. Nhưng lý do tôi chọn điều này là vì bằng cách nào đó tôi sẽ rất tự phát với các bạn. Tôi không có kịch bản thật sự. Tôi đã nghiên cứu tất cả điều này trong một thời gian dài, và bằng cách nào đó tôi chỉ sẽ dựa vào sự kiện rằng những gì tôi có thể nói, dù không biết nó sẽ là gì, có thể có giá trị đối với các bạn, và hy vọng cũng đối với tôi, vì tôi hy vọng học được rất nhiều nhờ những gì tôi có thể nói mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.

	With the Third Ray, sometimes the mouth is in motion before the thoughts are coordinated, and then come the thoughts. There might be new ones, there might be good ones.
	Với cung ba, đôi khi miệng đã chuyển động trước khi các tư tưởng được phối hợp, rồi các tư tưởng mới đến. Có thể có những tư tưởng mới, có thể có những tư tưởng tốt.

	I'm looking forward to that. Sagittarius aspiration, Sagittarius vision, a spontaneous movement towards the goal of illuminated thought in the field of astrology. I comfort myself by reminding myself that Einstein had the moon in Sagittarius, which gave him this very high orientation. All of us involved in this kind of class are involved in a high orientation together. I like the degree. It's very interesting.
	Tôi mong đợi điều đó. Khát vọng Nhân Mã, tầm nhìn Nhân Mã, một chuyển động tự phát hướng đến mục tiêu của tư tưởng được soi sáng trong lĩnh vực chiêm tinh học. Tôi tự an ủi bằng cách nhắc mình rằng Einstein có Mặt Trăng ở Nhân Mã, điều đem lại cho ông định hướng rất cao này. Tất cả chúng ta tham gia vào loại lớp học này đều cùng nhau tham gia vào một định hướng cao. Tôi thích độ này. Nó rất thú vị.


	A grand army of the Republic campfire. There was a high ideal there. The G.A.R., the Grand Army of the Republic, was the northern army in the Civil War. They fought for a principle, which was the freedom of the human being. We are interested as well in the freedom of the human being. Freedom through illumination, through light, through knowledge, through love, and through the will.
	Một đống lửa trại của Đại quân Cộng hòa. Ở đó có một lý tưởng cao. Đại quân Cộng hòa là quân đội miền Bắc trong Nội chiến. Họ đã chiến đấu vì một nguyên lý, đó là tự do của con người. Chúng ta cũng quan tâm đến tự do của con người. Tự do qua sự soi sáng, qua ánh sáng, qua tri thức, qua tình thương, và qua ý chí.

	Let's hope that moon in Sagittarius works for us, and it certainly will give us that spontaneous flavor. There's a lot of different positions here. I think we can study them as we go.
	Hãy hy vọng rằng Mặt Trăng trong Nhân Mã ấy sẽ hoạt động cho chúng ta, và chắc chắn nó sẽ đem lại cho chúng ta sắc thái tự phát ấy. Ở đây có nhiều vị trí khác nhau. Tôi nghĩ chúng ta có thể nghiên cứu chúng khi chúng ta đi tiếp.

	One of the important ones is Saturn. It's retrograde. We're going over material that we've studied before. It's in the third house of lower mind, and it's opposite Jupiter, which is very interesting, because Saturn is green, Jupiter is blue. Jupiter in a way represents the soul, whose basic quality is love, wisdom, the blue ray. Saturn is green, and one of its lower meanings is the personality of the individual, the four Lunar vehicles which combine to make our personal self. It is the intelligence aspect. The personality is intelligence, the soul is love, wisdom, and the spirit is power.
	Một trong những vị trí quan trọng là Sao Thổ. Nó nghịch hành. Chúng ta đang xem lại tài liệu đã nghiên cứu trước đây. Nó ở trong nhà thứ ba của Hạ trí, và nó đối vị Sao Mộc, điều rất thú vị, vì Sao Thổ màu xanh lá, Sao Mộc màu xanh dương. Theo một cách nào đó, Sao Mộc tượng trưng cho linh hồn, có phẩm tính căn bản là bác ái, minh triết, cung xanh dương. Sao Thổ màu xanh lá, và một trong những ý nghĩa thấp của nó là phàm ngã của cá nhân, bốn hiện thể Thái âm kết hợp để tạo nên cái ngã cá nhân của chúng ta. Nó là phương diện trí tuệ. Phàm ngã là trí tuệ, linh hồn là bác ái, minh triết, và tinh thần là quyền năng.

	We have an opposition here between Saturn and Jupiter. The contrast between the higher mind and the lower mind should be quite clear to us. The contrast between the soul and the personality should be quite clear to us as we go along together.
	Ở đây chúng ta có một đối vị giữa Sao Thổ và Sao Mộc. Sự tương phản giữa Thượng trí và Hạ trí hẳn phải khá rõ ràng đối với chúng ta. Sự tương phản giữa linh hồn và phàm ngã hẳn phải khá rõ ràng đối với chúng ta khi chúng ta cùng đi tiếp.

	I always like Saturn in the third house. I think it's powerful there, because it has kind of a Fifth Ray feeling to it. You're willing to examine things closely. Of course, Aries will help with that. Saturn is also opposed to Mercury, widely. If we look at the midpoint between Jupiter and Mercury, we'll combine these: 13 degrees and 21 degrees is 34, divided by 2 is 17. So Saturn is right opposed to that midpoint of Jupiter-Mercury-Aries.
	Tôi luôn thích Sao Thổ ở nhà thứ ba. Tôi nghĩ nó mạnh mẽ ở đó, vì nó có một cảm giác hơi giống cung năm. Các bạn sẵn sàng khảo sát mọi điều kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, Bạch Dương sẽ giúp điều đó. Sao Thổ cũng đối vị Sao Thủy, khá rộng. Nếu chúng ta nhìn vào trung điểm giữa Sao Mộc và Sao Thủy, chúng ta sẽ kết hợp những điều này: 13 độ và 21 độ là 34, chia 2 là 17. Vậy Sao Thổ đối vị ngay trung điểm Sao Mộc Sao Thủy Bạch Dương ấy.

	We are going to be able to discriminate between the triadal thought and concrete thought. Our goal here will be to build an astrological antahkarana, which will allow us to unite the higher and the lower, so that abstract mind and concrete mind, along with soul mind, may all unite, and we will have what is called three minds unite. That's one of the ways of interpreting three minds unite, because we have them all together. Mercury, of course, is one of the major symbols of the antahkarana, and there it is with Jupiter.
	Chúng ta sẽ có thể phân biện giữa tư tưởng tam nguyên và tư tưởng cụ thể. Mục tiêu của chúng ta ở đây sẽ là xây dựng một antahkarana chiêm tinh, cho phép chúng ta hợp nhất cái cao và cái thấp, để Trí trừu tượng và trí cụ thể, cùng với trí linh hồn, có thể tất cả hợp nhất, và chúng ta sẽ có điều được gọi là ba trí hợp nhất. Đó là một trong những cách diễn giải ba trí hợp nhất, vì chúng ta có tất cả chúng cùng nhau. Dĩ nhiên, Sao Thủy là một trong những biểu tượng chính của antahkarana, và nó ở đó cùng Sao Mộc.

	As a matter of fact, some of these discussions we have, we should actually begin with a meditation. I think we'll try that. We'll try that with alignment.
	Thật ra, một số cuộc thảo luận này của chúng ta nên thật sự bắt đầu bằng một bài thiền. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thử điều đó. Chúng ta sẽ thử với sự chỉnh hợp.

	Circular paths. Circular paths is the symbol of this strong Saturn position, with the so-called Uranian planet Zeus. I threw that in there just for fun, because the Uranian planets were discovered by Alfred Witte in World War I, and they're out in the Pluto area. We don't know exactly what they are. They may simply be points. They may actually be planets, but they do work.
	Những đường tròn. Những đường tròn là biểu tượng của vị trí Sao Thổ mạnh mẽ này, cùng với hành tinh Uranian gọi là Zeus. Tôi đưa nó vào chỉ cho vui, vì các hành tinh Uranian được Alfred Witte khám phá trong Thế chiến thứ nhất, và chúng ở trong vùng Sao Diêm Vương. Chúng ta không biết chính xác chúng là gì. Chúng có thể chỉ đơn giản là các điểm. Chúng có thể thật sự là các hành tinh, nhưng chúng có tác dụng.

	There is a tremendous canalization of energy through Zeus, the focus, the stream of powerful energy. So I thought with Saturn, we're going to be careful. We're going to be careful about what we do.
	Có một sự dẫn kênh năng lượng rất lớn qua Zeus, tiêu điểm, dòng chảy của năng lượng mạnh mẽ. Vì vậy tôi nghĩ với Sao Thổ, chúng ta sẽ cẩn thận. Chúng ta sẽ cẩn thận về những gì mình làm.

	We're going to try to think carefully. Even with that Sagittarian moon, we're going to try to think carefully, and with a degree of exactitude. The second ray is the ray of meticulous entirety, meaning you want to go over the whole picture, piece by piece, with great clarity, so you see each piece with utter clarity, and the relationships between all the pieces with utter clarity.
	Chúng ta sẽ cố suy nghĩ cẩn thận. Ngay cả với Mặt Trăng Nhân Mã ấy, chúng ta sẽ cố suy nghĩ cẩn thận, và với một mức độ chính xác. Cung hai là cung của toàn thể tỉ mỉ, nghĩa là các bạn muốn đi qua toàn bộ bức tranh, từng mảnh một, với sự rõ ràng lớn lao, để các bạn thấy mỗi mảnh với sự rõ ràng tuyệt đối, và các mối liên hệ giữa mọi mảnh với sự rõ ràng tuyệt đối.

	This would be a combination of the second ray and the fifth ray. We will have quite a focus on what we do. I don't want to skip the heliocentric Earth. The dawn of a new day, everything changed. That's in the third degree of Libra.
	Đây sẽ là sự kết hợp của cung hai và cung năm. Chúng ta sẽ có một sự tập trung đáng kể vào những gì mình làm. Tôi không muốn bỏ qua Trái Đất nhật tâm. Bình minh của một ngày mới, mọi thứ đổi thay. Đó là ở độ thứ ba của Thiên Bình.

	The way you do these things is if this is like two degrees and 53 minutes, that means it's in the third degree. Let's say you're born, and you're six weeks old. You're in your first year. When you're older than the year one, you've started your second year, and it works with the degrees. This is the third degree, and it's beautiful. I love that because monadically the Earth is very important.
	Cách các bạn làm những điều này là: nếu đây giống như hai độ năm mươi ba phút, điều đó có nghĩa là nó ở trong độ thứ ba. Chúng ta hãy nói rằng các bạn sinh ra và được sáu tuần tuổi. Các bạn đang ở trong năm đầu tiên. Khi các bạn lớn hơn một tuổi, các bạn đã bắt đầu năm thứ hai, và điều này cũng vận hành với các độ. Đây là độ thứ ba, và nó đẹp. Tôi thích điều đó, vì về mặt chân thần, Trái Đất rất quan trọng.


	Now, from a geocentric point of view, the Earth is in the middle of the chart. Here we are on the Earth, and everything is apparently around us. But from the heliocentric point of view, if you were standing on the sun and you were looking at the Earth, it would be in the sign Libra. The dawn of a new day. Let us hope that we can together discover things about esoteric astrology that we didn't know before. I'm beginning this for myself as a great exploration, something I've been long meaning to do. I think we're going to be successful.
	Nay, từ quan điểm địa tâm, Trái Đất ở giữa lá số. Chúng ta ở đây trên Trái Đất, và mọi thứ dường như ở quanh chúng ta. Nhưng từ quan điểm nhật tâm, nếu các bạn đứng trên mặt trời và nhìn Trái Đất, nó sẽ ở trong dấu hiệu Thiên Bình. Bình minh của một ngày mới. Chúng ta hãy hy vọng rằng cùng nhau chúng ta có thể khám phá những điều về Chiêm Tinh Học Nội Môn mà trước đây chúng ta chưa biết. Tôi bắt đầu việc này cho chính mình như một cuộc khám phá lớn, điều tôi đã muốn làm từ lâu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công.

	We do have this wonderful grand trine going on here with the three fire signs. There is all this stuff in Aries, and it is trine by sign, and some of it by degree, to Leo in the constellations, which is trine to the moon in Sagittarius. So we will have that wheel of fire. We will be able to move.
	Chúng ta có tam hợp lớn tuyệt vời này đang diễn ra với ba dấu hiệu hành hỏa. Có tất cả những thứ này trong Bạch Dương, và nó tam hợp theo dấu hiệu, và một phần theo độ, với Sư Tử trong các chòm sao, và điều đó tam hợp với Mặt Trăng trong Nhân Mã. Vậy chúng ta sẽ có bánh xe lửa ấy. Chúng ta sẽ có thể chuyển động.

	When the University of the Seven Rays was founded 23 1⁄2 years ago, one day after Madame Blavatsky's birthday on August 13, 1987, we didn't quite make her birthday, but it's probably a good thing, we had that same wheel of fire. We had that same grand trine. And we have struggled and fought to bring the wisdom to a lot of people in a lot of different places, moving with it. And may we move ahead with inspiration and fire into our subject.
	Khi Trường Đại Học Bảy Cung được thành lập 23 năm rưỡi trước, một ngày sau sinh nhật của Bà Blavatsky vào ngày 13 tháng 8 năm 1987, chúng tôi đã không đúng ngày sinh nhật của Bà, nhưng có lẽ đó là điều tốt, chúng tôi đã có cùng bánh xe lửa ấy. Chúng tôi đã có cùng tam hợp lớn ấy. Và chúng tôi đã phấn đấu và chiến đấu để đem minh triết đến cho nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, chuyển động cùng nó. Và mong chúng ta tiến tới với cảm hứng và lửa vào chủ đề của mình.

	There are other things we can discuss. Let's see what the position of Pluto is, because it's square.
	Có những điều khác chúng ta có thể thảo luận. Hãy xem vị trí của Sao Diêm Vương là gì, vì nó góc vuông.

	Birds in the house sing happily. Seven degrees of Capricorn, eight degrees of Capricorn—Pluto in Capricorn is dragging down a lot of governments and a lot of old structures, but we do have a very, we have a degree of joy here, and we have a purificatory position for Pluto. What are we going to do with Pluto? It's squaring the sun, squaring Uranus and all of that.
	Những con chim trong nhà hót vui vẻ. Bảy độ Ma Kết, tám độ Ma Kết—Sao Diêm Vương trong Ma Kết đang kéo đổ nhiều chính phủ và nhiều cấu trúc cũ, nhưng chúng ta thật sự có một độ của niềm vui ở đây, và chúng ta có một vị trí thanh lọc cho Sao Diêm Vương. Chúng ta sẽ làm gì với Sao Diêm Vương? Nó vuông góc với Mặt Trời, vuông góc với Sao Thiên Vương và tất cả những điều đó.

	Pluto is the great eliminator, and hopefully it will eliminate within us the various unconscious and conscious obstacles to our greater illumination. Elimination for illumination. Pluto is the healer with the power of the serpent.
	Sao Diêm Vương là kẻ loại trừ vĩ đại, và hy vọng nó sẽ loại trừ trong chúng ta những chướng ngại vô thức và hữu thức khác nhau đối với sự soi sáng lớn hơn của chúng ta. Loại trừ để soi sáng. Sao Diêm Vương là người chữa lành với quyền năng của rắn.

	One of the things I'm going to do is I have a lot of nice compilations in astrology, and in some of these discussions I'm just going to go right down the references, all gathered together, that's what you would call topical study. We'll do that for the different planets, but we'll also read what the Tibetan said in context, because in this more horizontal way of reading in context, we're going to be able to understand the intricacy and the weaving of his thought and why he put one thing next to another. He said also, study topically, and we're going to study topically as well. Maybe it'll take ten years to do this, I don't know. Let's see how it goes.
	Một trong những điều tôi sẽ làm là tôi có nhiều tuyển tập hay về chiêm tinh học, và trong một số cuộc thảo luận này tôi sẽ đi thẳng xuống các tham chiếu, tất cả được tập hợp lại, đó là điều các bạn gọi là nghiên cứu theo chủ đề. Chúng ta sẽ làm điều đó đối với các hành tinh khác nhau, nhưng chúng ta cũng sẽ đọc những gì Chân sư Tây Tạng nói trong ngữ cảnh, vì trong cách đọc theo chiều ngang hơn trong ngữ cảnh này, chúng ta sẽ có thể thấu hiểu sự tinh vi và sự đan dệt trong tư tưởng của Ngài, và vì sao Ngài đặt điều này cạnh điều kia. Ngài cũng nói, hãy nghiên cứu theo chủ đề, và chúng ta cũng sẽ nghiên cứu theo chủ đề. Có lẽ sẽ mất mười năm để làm điều này, tôi không biết. Hãy xem nó diễn ra thế nào.

	Just keep me talking and it'll take ten years. The birds are singing happily, and it's in a therapeutic house, the sixth house, where we clean up our life and straighten out our approach to discipleship, and we do that by eliminating many aspects of our nature which no longer belong and no longer serve.
	Cứ để tôi nói mãi thì sẽ mất mười năm. Những con chim đang hót vui vẻ, và nó ở trong một nhà trị liệu, nhà thứ sáu, nơi chúng ta dọn dẹp đời sống mình và chỉnh đốn cách tiếp cận của mình đối với địa vị đệ tử, và chúng ta làm điều đó bằng cách loại trừ nhiều phương diện trong bản chất mình không còn thuộc về chúng ta và không còn phụng sự nữa.

	Let's see what Vesta is, which is the flame—you see how flame-like it looks—it's the asteroid of commitment. Let's see what degree it's in: a water sprite. Maybe we'll have some of the help of some of the little devas, but there's a degree of freedom there and playfulness as well. Of course, being in Capricorn, it's a great commitment. You always work hard under Vesta, and it is square to our Mercury, so there's going to be a question of our commitment, and we will have to labour for this commitment. We have what it takes to do that.
	Hãy xem Vesta là gì, đó là ngọn lửa—các bạn thấy nó trông giống ngọn lửa như thế nào—nó là tiểu hành tinh của sự cam kết. Hãy xem nó ở độ nào: một tinh linh nước. Có lẽ chúng ta sẽ có một phần trợ giúp của một số thiên thần nhỏ, nhưng ở đó cũng có một mức độ tự do và vui đùa. Dĩ nhiên, ở trong Ma Kết, đó là một sự cam kết lớn. Các bạn luôn làm việc chăm chỉ dưới Vesta, và nó góc vuông với Sao Thủy của chúng ta, nên sẽ có một vấn đề về sự cam kết của chúng ta, và chúng ta sẽ phải lao động cho sự cam kết này. Chúng ta có những gì cần thiết để làm điều đó.

	Pallas Athene is another asteroid—an extremely intelligent asteroid. Pallas was always helping the various heroes of Greek mythology with the gods. She was a warrior goddess, but she had tremendous strategy. Let's see what it says here in Aquarius: a council of ancestors. Well, I like that, because maybe we'll get some of the wisdom and knowledge from the ancestral gods, and maybe that will characterize some of our dialogue with each other. We'll try to arrange that as well. We have it at the seventh house cusp, and that's where we're going to meet each other and dialogue with each other.
	Pallas Athene là một tiểu hành tinh khác—một tiểu hành tinh cực kỳ thông minh. Pallas luôn giúp đỡ các anh hùng khác nhau trong thần thoại Hy Lạp với các vị thần. Bà là một nữ thần chiến binh, nhưng bà có chiến lược rất lớn. Hãy xem ở đây trong Bảo Bình nó nói gì: một hội đồng tổ tiên. Vâng, tôi thích điều đó, vì có lẽ chúng ta sẽ nhận được một phần minh triết và tri thức từ các vị thần tổ tiên, và có lẽ điều đó sẽ đặc trưng cho một phần đối thoại giữa chúng ta với nhau. Chúng ta cũng sẽ cố sắp đặt điều đó. Chúng ta có nó ở đỉnh nhà thứ bảy, và đó là nơi chúng ta sẽ gặp nhau và đối thoại với nhau.

	There are just many things to say. I don't know if I really want to go more than one hour on this. I think there's about ten minutes left, no, a bit more than that. It looks like we have nineteen minutes left, something of that nature. Nineteen minutes—that's good—so we'll have time for that.
	Có rất nhiều điều để nói. Tôi không biết mình có thật sự muốn đi quá một giờ không. Tôi nghĩ còn khoảng mười phút, không, hơi nhiều hơn thế. Có vẻ chúng ta còn mười chín phút, đại loại như vậy. Mười chín phút—tốt—vậy chúng ta sẽ có thời gian cho điều đó.

	Now, Venus is always lovely, and it's in the group sign Aquarius, it's in the Venus decanate of Aquarius, where brotherhood will at last, at the end of the Aquarian age, the last 700 years, where brotherhood will at last be available to us. Let's see what it says: a hydrometer. Well, it's got a very fifth ray indication—it's kind of a barometer, it's kind of an instrument for measuring pressure. Perhaps we will measure our group pressure by this hydrometer. It is another fifth ray indication, and we have a nice sextile here, pretty much of a sextile between Venus and Mercury, which is always a good sign, because then Buddhi, which is Mercury, and Manas, which is Venus, can be united, and that's what we want: Buddhi-Manas.
	Nay, Sao Kim luôn đáng yêu, và nó ở trong dấu hiệu nhóm Bảo Bình, nó ở trong thập độ Sao Kim của Bảo Bình, nơi tình huynh đệ cuối cùng, vào cuối thời đại Bảo Bình, 700 năm cuối, nơi tình huynh đệ cuối cùng sẽ có sẵn cho chúng ta. Hãy xem nó nói gì: một tỷ trọng kế. Vâng, nó có một chỉ dẫn rất cung năm—nó giống như một khí áp kế, giống như một dụng cụ đo áp suất. Có lẽ chúng ta sẽ đo áp suất nhóm của mình bằng tỷ trọng kế này. Đó là một chỉ dẫn cung năm khác, và chúng ta có một lục hợp đẹp ở đây, khá gần là một lục hợp giữa Sao Kim và Sao Thủy, điều luôn là một dấu hiệu tốt, vì khi đó Bồ đề, tức Sao Thủy, và Manas, tức Sao Kim, có thể được hợp nhất, và đó là điều chúng ta muốn: Bồ đề Manas.


	Now look, friends, a lot of you who may be new to astrology—I'm using the language right away. I am, in a way, trusting that you know a little something about astrology, the planets and the signs, or will be willing to learn about it. Then we will get into the description of these matters slightly with greater acuity as we go chapter by chapter. But this first or second time I'm definitely using the lingo of astrology, and please bear with me if you will.
	Nay hãy nhìn này, các bạn hữu, nhiều người trong các bạn có thể mới với chiêm tinh học—tôi đang dùng ngôn ngữ này ngay lập tức. Theo một cách nào đó, tôi tin rằng các bạn biết một chút gì đó về chiêm tinh học, các hành tinh và các dấu hiệu, hoặc sẽ sẵn lòng học về điều đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào mô tả những vấn đề này một cách hơi sắc bén hơn khi đi từng chương. Nhưng lần đầu hoặc lần thứ hai này, tôi chắc chắn đang dùng thuật ngữ của chiêm tinh học, và xin các bạn vui lòng chịu đựng tôi.

	The Neptune degree: Neptune is with Venus, "moonlit fields, once Babylon, are blooming white." Well, Babylon has a bad reputation, but it was once a great center of learning, and the great Chaldean astrologers for hundreds of thousands of years, says Madame Blavatsky, developed this science of which we have the barest fragment at this time. When I see Venus and Neptune together, I like it, because we have here Neptune, which is the higher octave of Venus. Eventually, Venus will be absorbed etherically into the planet Neptune. It's the synthesizing planet which will absorb this planet of the soul, so we have soul and monad together here within the group. We have a good indication for loving group soul, wisely orchestrated, I hope.
	Độ của Sao Hải Vương: Sao Hải Vương ở cùng Sao Kim, “những cánh đồng dưới ánh trăng, xưa là Babylon, nay nở trắng.” Vâng, Babylon có tiếng xấu, nhưng xưa kia nó là một trung tâm học thuật vĩ đại, và các nhà chiêm tinh Chaldea vĩ đại trong hàng trăm ngàn năm, Bà Blavatsky nói vậy, đã phát triển khoa học này mà hiện nay chúng ta chỉ có mảnh vụn nhỏ nhất. Khi tôi thấy Sao Kim và Sao Hải Vương cùng nhau, tôi thích điều đó, vì ở đây chúng ta có Sao Hải Vương, là quãng tám cao hơn của Sao Kim. Cuối cùng, Sao Kim sẽ được hấp thu về mặt dĩ thái vào hành tinh Sao Hải Vương. Nó là hành tinh tổng hợp sẽ hấp thu hành tinh này của linh hồn, nên ở đây chúng ta có linh hồn và chân thần cùng nhau trong nhóm. Chúng ta có một chỉ dẫn tốt cho hồn nhóm đầy tình thương, được phối hợp một cách minh triết, tôi hy vọng vậy.

	It is a sensitive group soul indicator, and it's a mixture of the seventh and eighth houses. We're going to be able to do this: cultism in the eighth house, and the union with the soul in the seventh. Let us hope that our soul power will be fed by the Buddhic plane, and by the monadic plane, where Neptune also has its connection.
	Đó là một chỉ báo hồn nhóm nhạy cảm, và nó là một sự pha trộn của nhà thứ bảy và nhà thứ tám. Chúng ta sẽ có thể làm điều này: huyền bí học trong nhà thứ tám, và sự hợp nhất với linh hồn trong nhà thứ bảy. Hãy hy vọng rằng quyền năng linh hồn của chúng ta sẽ nhận sự nuôi dưỡng từ cõi Bồ đề, và bởi cõi chân thần, nơi Sao Hải Vương cũng có mối liên hệ của nó.

	We have a very close connection here also, some Pisces planets, three of them, actually. We have Ceres and Chiron. Ceres is the mother asteroid, and the asteroid that takes care, the caretaker, the tender, the one who harvests, the one who plants.
	Ở đây chúng ta cũng có một mối liên hệ rất gần, một số hành tinh Song Ngư, thật ra là ba. Chúng ta có Ceres và Chiron. Ceres là tiểu hành tinh mẹ, và tiểu hành tinh chăm sóc, người chăm nom, người nuôi dưỡng, người thu hoạch, người gieo trồng.

	It has to do with the word cereal. It has to do with that which nourishes us in the morning of our daily life. We hope that with great compassion and sensitivity coming from Pisces, we will be able to nourish our intuition, nourish the deeper sense of things that is sometimes found in the 8th house.
	Nó liên hệ với từ ngũ cốc. Nó liên hệ với điều nuôi dưỡng chúng ta vào buổi sáng của đời sống hằng ngày. Chúng ta hy vọng rằng với lòng từ bi và sự nhạy cảm lớn đến từ Song Ngư, chúng ta sẽ có thể nuôi dưỡng trực giác của mình, nuôi dưỡng cảm nhận sâu hơn về sự vật đôi khi được tìm thấy trong nhà thứ tám.

	Chiron is in Pisces too. Chiron is the wounding and healing planet, the healing and wounding planet. It has great wisdom, and of Pisces we read that it is connected with pervasive wisdom. Aquarius with universal love, and Pisces with pervasive wisdom. Let us hope that we will have the power to heal the psyche here, the psyche of all of us, the psyche of the group.
	Chiron cũng ở trong Song Ngư. Chiron là hành tinh gây thương tích và chữa lành, hành tinh chữa lành và gây thương tích. Nó có minh triết lớn, và về Song Ngư chúng ta đọc rằng nó liên hệ với minh triết thấm khắp. Bảo Bình với bác ái phổ quát, và Song Ngư với minh triết thấm khắp. Hãy hy vọng rằng ở đây chúng ta sẽ có quyền năng chữa lành tâm thức, tâm thức của tất cả chúng ta, tâm thức của nhóm.

	The degree shows a public market, where all kinds of things are available in full fruition. It's quite a combination here, with Ceres as a nurturing asteroid, and the public market where all of the produce is made available. What is said about Chiron the healer is deep healing in the 8th house, a petrified forest.
	Độ này cho thấy một khu chợ công cộng, nơi đủ loại sự vật có sẵn trong sự chín muồi trọn vẹn. Đây là một sự kết hợp đáng kể, với Ceres như một tiểu hành tinh nuôi dưỡng, và khu chợ công cộng nơi mọi sản phẩm đều được cung ứng. Điều được nói về Chiron người chữa lành là sự chữa lành sâu trong nhà thứ tám, một khu rừng hóa thạch.

	We have to ponder on that. Because we have the relics of the past preserved exactly as they were for us to refer to, and we can understand the deep history of the past by looking at these forests. It is a preservation of the past. Perhaps we will find something of a healing nature in that which has been preserved for us by the past. But somehow there is a tending of the psyche here. It's very good in that respect. There is a sensitive approach to the psyche. Hopefully all of us will have that.
	Chúng ta phải suy ngẫm về điều đó. Vì chúng ta có những di tích của quá khứ được bảo tồn đúng như chúng từng là, để chúng ta tham khảo, và chúng ta có thể thấu hiểu lịch sử sâu xa của quá khứ bằng cách nhìn vào những khu rừng này. Đó là sự bảo tồn quá khứ. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó mang tính chữa lành trong những gì quá khứ đã bảo tồn cho chúng ta. Nhưng bằng cách nào đó ở đây có sự chăm sóc tâm thức. Điều ấy rất tốt về phương diện đó. Có một cách tiếp cận nhạy cảm đối với tâm thức. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có điều đó.

	These webinars are about astrology, yes. But astrology is the framework. And perhaps it gives me and gives us the opportunity to talk about the whole of the ageless wisdom within the astrological context. The Tibetan wrote one book, not 19 or 24. It's all one book. It's all one CD-ROM. It's all one opus of wisdom and knowledge.
	Các hội thảo trực tuyến này nói về chiêm tinh học, đúng vậy. Nhưng chiêm tinh học là khung nền. Và có lẽ nó cho tôi và cho chúng ta cơ hội nói về toàn bộ Minh Triết Ngàn Đời trong bối cảnh chiêm tinh. Chân sư Tây Tạng đã viết một quyển sách, không phải 19 hay 24. Tất cả là một quyển sách. Tất cả là một đĩa dữ liệu. Tất cả là một tác phẩm minh triết và tri thức.

	We will be relating many things to each other in a non-linear fashion. Linearity is good. It's very fifth ray, very Saturnian. You get to keep your mind straight when you choose a linear path. But it also denies you spherical realization. And we want to have that too. We want our linear mind and our clarifying effects. And we also want our ability to see in wholes intuitively. I like the Pisces planets there.
	Chúng ta sẽ liên hệ nhiều điều với nhau theo cách phi tuyến tính. Tính tuyến tính là tốt. Nó rất cung năm, rất Sao Thổ. Các bạn giữ được trí mình thẳng thắn khi chọn một con đường tuyến tính. Nhưng nó cũng phủ nhận sự chứng nghiệm hình cầu. Và chúng ta cũng muốn có điều đó. Chúng ta muốn trí tuyến tính của mình và các tác dụng làm sáng tỏ của mình. Và chúng ta cũng muốn khả năng thấy theo các toàn thể một cách trực giác. Tôi thích các hành tinh Song Ngư ở đó.

	We do have Crusader Mars in Crusading Pisces. What does it say? A materializing medium. We don't want to materialize anything of a purely astral nature, but we do certainly want to materialize the higher thoughts, which are making their impression upon the group soul and the group mind. Hopefully we can bring something into concrete usefulness. There is a nice grand trine, as I pointed out.
	Chúng ta thật sự có Sao Hỏa thập tự chinh trong Song Ngư thập tự chinh. Nó nói gì? Một đồng tử hiện hình. Chúng ta không muốn hiện hình bất cứ điều gì thuần túy thuộc bản chất cảm dục, nhưng chắc chắn chúng ta muốn hiện hình những tư tưởng cao hơn, vốn đang gây ấn tượng lên hồn nhóm và trí nhóm. Hy vọng rằng chúng ta có thể đem điều gì đó vào tính hữu dụng cụ thể. Có một tam hợp lớn đẹp, như tôi đã chỉ ra.

	There are some squares, of course. There are some challenges. The Pluto-Uranus square here is like the base of the spine and the top of the head. If we can create some link between the top and the bottom so that we are in full alignment from the highest aspects of our nature to the lowest, that will be all well and good. Our purpose is to see widely, deeply, expansively, planetarily, systemically, cosmically. Our purpose is to see and to understand, to achieve a divine vision, which is found on the Buddhic plane, the fifth level of the Buddhic plane, and even one day, maybe, to achieve realization, which is found on the fifth level of the Atmic plane.
	Dĩ nhiên có một số góc vuông. Có một số thách thức. Góc vuông Sao Diêm Vương Sao Thiên Vương ở đây giống như đáy cột sống và đỉnh đầu. Nếu chúng ta có thể tạo ra một liên kết nào đó giữa đỉnh và đáy, để chúng ta ở trong sự chỉnh hợp trọn vẹn từ các phương diện cao nhất của bản chất mình đến thấp nhất, thì mọi sự sẽ rất tốt đẹp. Mục đích của chúng ta là thấy rộng, sâu, mở rộng, theo hành tinh, theo hệ thống, theo vũ trụ. Mục đích của chúng ta là thấy và thấu hiểu, đạt được một tầm nhìn thiêng liêng, được tìm thấy trên cõi Bồ đề, cấp độ thứ năm của cõi Bồ đề, và thậm chí một ngày nào đó, có lẽ, đạt được sự chứng nghiệm, được tìm thấy trên cấp độ thứ năm của cõi atma.


	That's more for the masters, but we can begin to unite the different aspects of our mind and perhaps see deeply into these matters. Like Alice Bailey, have that amazing sense of awe, which came upon her when the Tibetan was dictating Cosmic Fire in astrology. She says, "I glimpsed things that he didn't say that were implied in what he said and just showed me that what we were dealing with, as difficult and wonderful as it was, it was only the ABCs of the magnificent subject of the ageless wisdom."
	Điều ấy dành nhiều hơn cho các Chân sư, nhưng chúng ta có thể bắt đầu hợp nhất các phương diện khác nhau của trí mình và có lẽ nhìn sâu vào những vấn đề này. Như Alice Bailey, có ý thức kinh ngạc kỳ diệu ấy, đã đến với Bà khi Chân sư Tây Tạng đang đọc cho Bà viết Lửa Vũ Trụ trong chiêm tinh học. Bà nói: “Tôi thoáng thấy những điều Ngài không nói ra nhưng được hàm ý trong những gì Ngài nói, và điều đó chỉ cho tôi thấy rằng những gì chúng ta đang đề cập đến, dù khó khăn và tuyệt diệu đến đâu, cũng chỉ là những chữ cái đầu tiên của chủ đề huy hoàng về Minh Triết Ngàn Đời.”

	Our purpose is to expand our vision using astrology to do so. There are many different siddhis, powers, psychic powers, and so forth, to be found on the higher planes and not that we can grasp them all at once. It will take us many incarnations to do so, but some of these are extremely revelatory and the potentials of this chart show that strongly.
	Mục đích của chúng ta là mở rộng tầm nhìn bằng cách dùng chiêm tinh học để làm điều đó. Có nhiều siddhi khác nhau, quyền năng, quyền năng thông linh, vân vân, được tìm thấy trên các cõi cao hơn, và không phải chúng ta có thể nắm bắt tất cả cùng một lúc. Chúng ta sẽ mất nhiều kiếp lâm phàm để làm điều đó, nhưng một số trong đó cực kỳ đầy mặc khải, và các tiềm năng của lá số này cho thấy điều đó một cách mạnh mẽ.

	All of this may not be for everybody. It's going to be a long slog. It's going to be a study.
	Tất cả điều này có thể không dành cho mọi người. Nó sẽ là một cuộc đi dài vất vả. Nó sẽ là một cuộc nghiên cứu.

	Pluto and the Sun — some might say this is not for me and eliminate themselves or whatever. I would suggest, though, that we don't do that. I'm going to ask my friend Elena to look for the midpoints in this chart.
	Sao Diêm Vương và Mặt Trời—một số người có thể nói điều này không dành cho tôi và tự loại mình hay điều gì đó tương tự. Tuy vậy, tôi đề nghị chúng ta đừng làm như vậy. Tôi sẽ nhờ bạn tôi Elena tìm các trung điểm trong lá số này.

	I haven't gone into all of that, but I know that she will do a good job with that and perhaps reveal some of the subtler layers of these matters and we can see some of the subtler dynamics.
	Tôi chưa đi vào tất cả điều đó, nhưng tôi biết cô ấy sẽ làm tốt việc ấy và có lẽ mặc khải một số tầng vi tế hơn của những vấn đề này, và chúng ta có thể thấy một số động lực vi tế hơn.

	We have group love going here. We have the quest for the self, the personal, the soul, and the spiritual self. We have a great expansion of vision and we have the chance to use our will to bring down the higher archetypes which are found in the level of the Spiritual Triad and even on the monadic plane.
	Ở đây chúng ta có tình thương nhóm đang vận hành. Chúng ta có cuộc tìm kiếm cái ngã, cái ngã cá nhân, linh hồn, và tinh thần. Chúng ta có một sự mở rộng tầm nhìn lớn lao và có cơ hội dùng ý chí của mình để đem xuống các nguyên mẫu cao hơn được tìm thấy ở cấp độ của Tam Nguyên Tinh Thần và thậm chí trên cõi chân thần.

	We're going to be into archetypal astrology as well as very practical astrology. If all goes well, I will do some of my work on physiognomy right here.
	Chúng ta sẽ đi vào chiêm tinh học nguyên mẫu cũng như chiêm tinh học rất thực tiễn. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi sẽ làm một phần công trình của mình về tướng diện học ngay tại đây.

	It just flashed upon me. We will do some famous people and we'll show how the astrological chart may be related to their appearance. But you can maybe, at one point, send in your own pictures and we can look at your own astrological chart and we can see some of the ways that the different zodiacal and planetary combinations actually work themselves out in an astral heredity which shows itself in the form and structure of your face and other parts of your body.
	Điều đó vừa lóe lên trong tôi. Chúng ta sẽ nghiên cứu một số người nổi tiếng và sẽ cho thấy lá số chiêm tinh có thể liên hệ với diện mạo của họ như thế nào. Nhưng có lẽ, vào một lúc nào đó, các bạn có thể gửi vào hình ảnh của chính mình, và chúng ta có thể nhìn vào lá số chiêm tinh của các bạn, và chúng ta có thể thấy một số cách mà các kết hợp hoàng đạo và hành tinh khác nhau thật sự biểu hiện trong một di truyền cảm dục, vốn tự biểu lộ trong hình dạng và cấu trúc khuôn mặt cùng các phần khác của thân thể các bạn.

	There's just so many potentials and I guess I'm being very Fire Sign and expansive in talking about these things. Mercury is our highest planet. Aries, of course, is, but Mercury is our highest sacred planet in the chart.
	Có rất nhiều tiềm năng, và tôi đoán tôi đang rất dấu hiệu hành hỏa và mở rộng khi nói về những điều này. Sao Thủy là hành tinh cao nhất của chúng ta. Dĩ nhiên Bạch Dương là như vậy, nhưng Sao Thủy là hành tinh thiêng liêng cao nhất của chúng ta trong lá số.

	I'm just wondering. I'm hoping everything is recording. Got to check it out.
	Tôi chỉ đang tự hỏi. Tôi hy vọng mọi thứ đang được ghi lại. Phải kiểm tra.

	That illumination is in its own sign esoterically. I think we will have a downpouring of new ideas. One thing I didn't mention that I really wanted to do is I calculated this out as well, or had a little help from my friends here, to let the antivertex, which is a point of pure, unconditioned will — just the way the vertex is the point of fate, this antivertex is within a half a degree of the star Rigel.
	Sự soi sáng ấy ở trong chính dấu hiệu của nó về mặt nội môn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một trận mưa lớn những ý tưởng mới. Một điều tôi chưa nhắc đến mà tôi thật sự muốn làm là tôi cũng đã tính điều này, hoặc có một chút giúp đỡ từ các bạn tôi ở đây, để cho đối đỉnh, vốn là một điểm của ý chí thuần túy, không bị điều kiện hóa—giống như đỉnh là điểm của số phận, đối đỉnh này nằm trong vòng nửa độ với sao Rigel.

	Rigel is one of the brilliant stars of Orion. The last time I read about it, it was 60,000 times brighter than our sun. 60,000 times brighter. It's the star of education. It means to dispense knowledge and to receive knowledge. In Egyptian terms, it means the foot of the pharaoh and to be under the foot of the pharaoh is to receive the great knowledge. We have this star of education rising. Not rising, but it's on our antivertex. In a way, the antivertex is an ascendant. You can set up a chart for the antivertex rising. It's an adventure into new forms of knowledge and in a way I think we are blessed by this particular star.
	Rigel là một trong những ngôi sao sáng chói của Orion. Lần cuối tôi đọc về nó, nó sáng hơn mặt trời của chúng ta 60.000 lần. Sáng hơn 60.000 lần. Đó là ngôi sao của giáo dục. Nó có nghĩa là phân phát tri thức và tiếp nhận tri thức. Theo thuật ngữ Ai Cập, nó có nghĩa là bàn chân của pharaoh, và ở dưới bàn chân của pharaoh là tiếp nhận tri thức vĩ đại. Chúng ta có ngôi sao giáo dục này đang mọc. Không phải đang mọc, nhưng nó ở trên đối đỉnh của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, đối đỉnh là một dấu hiệu mọc. Các bạn có thể lập một lá số cho đối đỉnh mọc. Đó là một cuộc phiêu lưu vào những hình thức tri thức mới, và theo một nghĩa nào đó tôi nghĩ chúng ta được ban phúc bởi ngôi sao đặc biệt này.


	There are three more hours on this chart that we could do if we start really taking it apart and looking at all the aspects and so forth.We're a very sensitive group, and the moon is square Neptune and the moon is square Venus, so we are going to receive impressions and we have to watch out for any glamours that might come our way. But I think that good old Saturn, which is semi-square the moon, will be very useful to us in keeping our head on straight. Now I know that all of this is not as easy for you as if perhaps I was just talking in a linear manner.
	Có thêm ba giờ nữa về lá số này mà chúng ta có thể làm nếu bắt đầu thật sự phân tích nó và nhìn vào tất cả các góc hợp, vân vân. Chúng ta là một nhóm rất nhạy cảm, và Mặt Trăng góc vuông Sao Hải Vương và Mặt Trăng góc vuông Sao Kim, nên chúng ta sẽ tiếp nhận các ấn tượng và phải coi chừng bất kỳ ảo cảm nào có thể đến với chúng ta. Nhưng tôi nghĩ Sao Thổ tốt lành cũ, bán vuông với Mặt Trăng, sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong việc giữ cho đầu óc ngay thẳng. Nay tôi biết tất cả điều này không dễ đối với các bạn như khi có lẽ tôi chỉ nói theo cách tuyến tính.

	I like to talk in linear fashion. I've written out some things in a fairly linear manner, but as I begin to expand upon them, it will be anything but linear. You'll just have to tolerate this approach to spherical knowledge. Everything in a great sphere of knowledge relates to everything else. And I do believe it will stimulate the pure reason within us, the intuition, the ability to see in holes. We will see and sense the detail of the whole and understand all of these relations. Just in summary, as we are reaching the end of our first hour here, we have the Sun in Aries, conjunct Uranus, conjunct Jupiter, conjunct Mercury.
	Tôi thích nói theo lối tuyến tính. Tôi đã viết ra một số điều theo cách khá tuyến tính, nhưng khi tôi bắt đầu mở rộng chúng, nó sẽ hoàn toàn không tuyến tính. Các bạn chỉ phải dung thứ cho cách tiếp cận tri thức hình cầu này. Mọi sự trong một khối cầu tri thức vĩ đại đều liên hệ với mọi sự khác. Và tôi thật sự tin rằng nó sẽ kích thích lý trí thuần túy trong chúng ta, trực giác, khả năng thấy theo các toàn thể. Chúng ta sẽ thấy và cảm nhận chi tiết của toàn thể và thấu hiểu tất cả những mối liên hệ này. Chỉ tóm lại, khi chúng ta đang đến cuối giờ đầu tiên ở đây, chúng ta có Mặt Trời trong Bạch Dương, đồng vị Sao Thiên Vương, đồng vị Sao Mộc, đồng vị Sao Thủy.

	The pioneering effort: "I come forth and from the plane of mind I rule. Let Atma descend and let the higher will descend into our minds and let the archetypes present themselves to us." We have Leo, the rising sign, indicating the soul. We will understand ourselves better.
	Nỗ lực tiên phong: “Tôi xuất hiện và từ cõi trí Tôi cai quản. Hãy để Atma giáng xuống và hãy để ý chí cao hơn giáng xuống trí chúng ta, và hãy để các nguyên mẫu tự trình hiện với chúng ta.” Chúng ta có Sư Tử, dấu hiệu mọc, chỉ linh hồn. Chúng ta sẽ thấu hiểu chính mình rõ hơn.

	"Know thyself." Socrates had Leo rising, according to the chart we use of him, actually the 29th degree of Leo. And then we go to the Moon for inspiration and for exuberance and for enthusiasm and for aspiration. That's great, we need that. But I really want to focus on the Earth here. It's in the sign Libra.
	“Hãy biết chính mình.” Socrates có Sư Tử mọc, theo lá số chúng ta dùng về ông, thực ra là độ thứ 29 của Sư Tử. Rồi chúng ta đi đến Mặt Trăng để có cảm hứng, sự hân hoan, nhiệt tình và khát vọng. Điều đó tuyệt vời, chúng ta cần điều đó. Nhưng tôi thật sự muốn tập trung vào Trái Đất ở đây. Nó ở trong dấu hiệu Thiên Bình.

	And that's where the monad comes in. That's where the true spirit aspect comes in. A dawn of a new day, everything changed. That's what we want. We want our understanding of esoteric astrology revolutionized, renovated, so that we can see in a new and true way.
	Và đó là nơi chân thần đi vào. Đó là nơi phương diện tinh thần chân thật đi vào. Bình minh của một ngày mới, mọi thứ đổi thay. Đó là điều chúng ta muốn. Chúng ta muốn sự thấu hiểu của mình về Chiêm Tinh Học Nội Môn được cách mạng hóa, được đổi mới, để chúng ta có thể thấy theo một cách mới và chân thật.

	Friends, the Great Invocation: "From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on Earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to Earth."
	Các bạn, Đại Khấn Nguyện: “Từ điểm Ánh sáng trong Trí Thượng Đế Cầu xin Ánh sáng tràn vào Trí Con người Cầu xin Ánh sáng giáng xuống trần gian Từ điểm Tình thương trong Tâm Thượng đế Cầu xin Tình thương tràn vào Tâm Con người Cầu xin Đức Christ trở lại trần gian”

	"From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on Earth."
	“Từ Trung tâm biết được Ý chí của Thượng đế Cầu xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của Con người Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự Từ trung tâm mà chúng ta gọi là Loài người Cầu xin Thiên Cơ của Tình thương và Ánh sáng được thực thi Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian”

	The note G, O. Thank you everyone. Tomorrow is Morya Remembrance Day, March 24th. We will continue. I will make this available to you, and we will move into the book. Many blessings to everybody.
	Âm G, O. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngày mai là Ngày Tưởng Niệm Chân sư Morya, ngày 24 tháng Ba. Chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi sẽ cung cấp điều này cho các bạn, và chúng ta sẽ đi vào quyển sách. Xin gửi nhiều phúc lành đến mọi người.


 


Astrology Adventure 2
Tóm Tắt
Giới thiệu tổng quan về Webinar Chiêm Tinh Học Nội Môn
Thầy MDR mở đầu buổi học bằng cách giới thiệu lá số chiêm tinh được dùng xuyên suốt chương trình: mặt trời ở Bạch Dương, Leo ở cung mọc, mặt trăng ở Nhân Mã. Thầy nhấn mạnh rằng không thể nói về chiêm tinh học mà không đặt nó trong bối cảnh rộng hơn của Minh Triết Ngàn Đời, và rằng Chân sư Tây Tạng đã thông báo sẽ cung cấp tư liệu mới về khoa học này từ sau năm 2025.
Chiêm Tinh Học Nội Môn là cách trình bày thuần túy nhất về chân lý huyền bí
Chân sư DK tuyên bố chiêm tinh học là "sự trình bày thuần túy nhất về chân lý huyền bí trong thế giới hiện nay" vì nó nghiên cứu các năng lượng đang điều kiện hóa và chi phối toàn bộ trường không gian. Thầy MDR liên hệ điều này với cuốn Luận về Lửa Vũ Trụ, nhấn mạnh rằng hai tác phẩm này không thể tách rời nhau và cần được nghiên cứu song song. Chân sư DK đã đặt các phát biểu chiêm tinh quan trọng nhất từ Luận về Lửa Vũ Trụ vào phần phụ lục của Chiêm Tinh Học Nội Môn.
Chiêm tinh học không phải là khoa học chính xác và dựa trên ảo tưởng
Chân sư DK khẳng định chiêm tinh học dựa trên ảo tưởng vì hoàng đạo chỉ là con đường tưởng tượng của mặt trời di chuyển qua bầu trời khi nhìn từ Trái Đất — một hành tinh hoàn toàn nhỏ bé và không quan trọng. Sự chính xác của chiêm tinh học còn bị hạn chế bởi yếu tố ý chí tự do: các năng lượng có thể được tính toán, nhưng cách một sinh linh hữu thức phản ứng với chúng thì không thể dự đoán chính xác. Thầy MDR lưu ý rằng dù dựa trên một ảo tưởng, chiêm tinh học vẫn thực sự hoạt động vì các chuyển động biểu kiến trùng khớp với sự biến đổi thực tế của các năng lượng chiêm tinh tinh tế.
Sự khác biệt giữa cung hoàng đạo và chòm sao hoàng đạo
Thầy MDR phân tích rõ: cung hoàng đạo là vòng tròn tưởng tượng chia 360 độ, còn các chòm sao hoàng đạo là những sinh linh vĩ đại đòi hỏi nhiều Thái dương Thượng đế để biểu hiện bản chất của mình, trong khi một Thái dương Thượng đế chỉ cần một ngôi sao. Thầy giải thích rằng vòng hoàng đạo là phương tiện của Trái Đất để tiếp nhận, thích nghi và truyền đạt năng lượng từ các chòm sao đến hành tinh, và rằng mỗi đoạn 30 độ của hoàng đạo được đặc biệt điều chỉnh để tiếp nhận năng lượng từ một chòm sao cụ thể. Thầy MDR nhận xét rằng Chân sư DK cố tình dùng "occult blinds" — đôi khi dùng từ "sign" khi muốn nói "constellation" và ngược lại — nhằm che giấu mối quan hệ huyền bí giữa hai khái niệm này.
Phi tập trung vào bản thân như nguyên tắc nền tảng của chiêm tinh học mới
Chân sư DK kêu gọi từ bỏ quan điểm địa tâm trong chiêm tinh học, tương tự như quá trình từ bỏ niềm tin Trái Đất là trung tâm vũ trụ. Thầy MDR liên hệ điều này với kỷ nguyên Bảo Bình: phi tập trung vào bản thân không chỉ là vấn đề thiên văn mà còn là quá trình tinh thần — chuyển từ phàm ngã làm trung tâm sang tâm thức linh hồn rộng lớn hơn. Thầy nhấn mạnh rằng chòm sao hoàng đạo có thể là một luân xa 12 cánh hoa của Đấng Bất Khả Tư Nghị, với trung tâm có thể là Pleiades, và rằng mọi luân xa đều quay, do đó hoàng đạo với tư cách là một luân xa cũng có thể vận chuyển theo cách nào đó.
Trực giác và antahkarana trong việc nắm bắt Chiêm Tinh Học Nội Môn
Thầy MDR nhấn mạnh rằng Chiêm Tinh Học Nội Môn không thể được nắm bắt chỉ bằng trí cụ thể, mà đòi hỏi phải xây dựng antahkarana và phát triển trực giác — điều mà Chân sư DK mô tả là "straight knowledge" (tri thức trực tiếp) theo cách Chân sư Morya diễn đạt. Thầy MDR lưu ý rằng Buddhi Manas — trực giác kết hợp với trí tuệ — là điều cần thiết để xác định những yếu tố then chốt trong hàng vạn biến số của một lá số chiêm tinh. Ảnh hưởng của Tam Nguyên Tinh Thần (Atma-Buddhi-Manas) và thậm chí Chân Thần đều có không gian trong Chiêm Tinh Học Nội Môn mà Chân sư DK đề xuất.
Mục tiêu tối thượng: sống một cách khoa học và giải thoát khỏi hình tướng
Chân sư DK tuyên bố rằng mục đích trực tiếp của chiêm tinh học là đưa đến "sự sống khoa học" — nghĩa là biết rõ mục đích cá nhân và tập thể, hiểu các năng lượng đang vận hành, và biết cách sử dụng đúng đắn các lực lượng để đạt được mục tiêu đó. Thầy MDR bổ sung rằng Chiêm Tinh Học Nội Môn có thể tiết lộ phương thức giải thoát tối ưu khỏi hình tướng cho từng loại tâm thức, cũng như thời điểm tốt nhất để vận dụng các năng lượng thúc đẩy sự giải thoát đó. Thầy MDR cảnh báo rằng không nên học chiêm tinh học chỉ để thỏa mãn thể cảm dục hay thao túng năng lượng cho mục đích cá nhân.
Tương lai của chiêm tinh học và vai trò của các điểm đạo đồ
Thầy MDR cho biết Chân sư DK đã viết vào khoảng năm 1934 rằng vào thời điểm đó không có điểm đạo đồ chiêm tinh nào đang hoạt động trên cõi hồng trần, và rằng chiêm tinh học của các điểm đạo đồ là điều kiện cần thiết để lập lá số cho toàn thể nhân loại. Thầy MDR nhận xét rằng khi Sao Thủy trở thành chủ tinh thập độ của Bảo Bình — cai quản khoảng 720 năm — chiêm tinh học sẽ tìm lại đúng vị trí của mình là khoa học vĩ đại và lâu đời nhất. Đến cuối thế kỷ 21, ảnh hưởng của Song Ngư sẽ hoàn toàn rút lui và cung năm của Bảo Bình sẽ biểu hiện mạnh mẽ, mang theo sức mạnh tính toán và các phương tiện kiểm chứng khoa học chiêm tinh chưa từng có.
 
EAA 2 (3-6)
CHAPTER I - The Zodiac and the Rays
	[Page 3] 
	[Page 3]

	[1] What I have to say first on this subject is entirely of a preliminary nature. I seek to lay the ground for a somewhat new approach—a far more esoteric approach—to the science of astrology. Certain things I may say will probably be regarded by the academic and uninspired astrologer as revolutionary, or as erroneous, as improbable or unprovable. As yet, however, astrology has not really proved itself to the world of thought and science, in spite of many definitely demonstrable successes. I would ask all of you, therefore, who read and study this section of A Treatise on the Seven Rays to bear in mind the above comments and to preserve a willingness to consider hypotheses and to make an effort to weigh a theory or suggestion and to test out conclusions over the course of a few years. [2]  If you can do this, there may come to you an awakening of the intuition which will translate modern astrology into something of real moment and significance to the world. It is intuitional astrology which must eventually supersede what is today called astrology, thus bringing about a return to the knowledge of that ancient science which related the constellations and our solar system, drew attention to the nature of the zodiac and informed humanity as to the basic interrelations [Page 4] which govern and control the phenomenal and subjective worlds.
	[1] Điều đầu tiên tôi phải nói về chủ đề này hoàn toàn mang tính mở đầu. Tôi tìm cách đặt nền tảng cho một cách tiếp cận có phần mới mẻ — một cách tiếp cận huyền bí hơn rất nhiều — đối với khoa học chiêm tinh. Một số điều tôi có thể nói có lẽ sẽ bị nhà chiêm tinh hàn lâm và thiếu cảm hứng xem là cách mạng, hoặc là sai lầm, khó tin hay không thể chứng minh. Tuy nhiên, cho đến nay, chiêm tinh học vẫn chưa thật sự chứng minh được chính nó trước thế giới tư tưởng và khoa học, bất chấp nhiều thành công rõ ràng có thể chứng minh được. Vì vậy, tôi xin tất cả các bạn, những người đọc và nghiên cứu phần này của Luận về Bảy Cung, hãy ghi nhớ những nhận xét trên và giữ một thái độ sẵn sàng xem xét các giả thuyết, nỗ lực cân nhắc một lý thuyết hay một gợi ý, và thử nghiệm các kết luận trong tiến trình vài năm. [2]  Nếu các bạn có thể làm được điều này, trực giác có thể thức tỉnh nơi các bạn, và điều đó sẽ chuyển hóa chiêm tinh học hiện đại thành một điều có tầm quan trọng và thâm nghĩa thật sự đối với thế giới. Chính chiêm tinh học trực giác rốt cuộc phải thay thế điều ngày nay được gọi là chiêm tinh học, nhờ đó đem lại sự trở về với tri thức của khoa học cổ xưa ấy, khoa học đã liên hệ các chòm sao với hệ mặt trời của chúng ta, hướng sự chú ý đến bản chất của hoàng đạo, và soi sáng cho nhân loại về những tương quan căn bản [Page 4] vốn cai quản và kiểm soát các thế giới hiện tượng và chủ quan.

	[3] 1. Three Basic Statements
	[3] 1. Ba Phát Biểu Căn Bản

	[4] The statement is frequently made that astrology is an exact science but that is far from correct in spite of the many mathematical computations. Astrology is based, curiously enough, upon illusion for, as well you know, the zodiac is naught but the imaginary path of the sun through the heavens, and this as it appears from the standpoint of our totally insignificant planet. [5]  The sun is not, as stated, in any sign of the zodiac. It simply appears to be so as it passes between our little sphere, the Earth, and the constellations at any particular time or season.
	[4] Người ta thường phát biểu rằng chiêm tinh học là một khoa học chính xác, nhưng điều đó còn rất xa mới đúng, bất chấp nhiều tính toán toán học. Lạ lùng thay, chiêm tinh học lại được đặt nền trên ảo tưởng, vì như các bạn đều biết, hoàng đạo chẳng là gì ngoài con đường tưởng tượng của mặt trời qua các tầng trời, và điều này chỉ như nó hiện ra từ lập trường của hành tinh hoàn toàn không đáng kể của chúng ta. [5]  Như đã nói, mặt trời không ở trong bất kỳ cung nào của hoàng đạo. Nó chỉ đơn giản có vẻ như vậy khi đi qua giữa khối cầu nhỏ bé của chúng ta, Trái Đất, và các chòm sao vào bất kỳ thời điểm hay mùa nào đó.

	[6] In ancient days it was believed that the earth was the centre of the solar system and that around it revolved the sun and all the other planets. This was the exoteric knowledge and position, though not the esoteric understanding. [7]  Later, when further discoveries brought more light to the human mind, our planet was decentralised and the truth was more clearly seen, [8]  though much remains as yet to be discovered and may even be of as revolutionary a nature. [9]  From certain astrological angles, a similar process of decentralisation must take place and the solar system must no longer be regarded as a point around which the zodiac revolves or through which the sun passes in its great cycle of approximately 25,000 years. [10]  Astrologers with insight may deny that this is the commonly accepted attitude. Yet—for purposes of clarity and in connection with the general public—the inference is permitted and accepted by the ignorant. [11]  Upon this theory anent the zodiac rests very largely what we call the Great Illusion, and I would have [Page 5] you bear this in mind as you study with me the newer approaches of this greatest and oldest of all the sciences. [12]  Astrology is a science which must be restored to its original beauty and truth before the world can gain a truer perspective and a more just and accurate appreciation of the divine Plan, as it is expressed at this time through the Wisdom of the Ages.
	[6] Vào thời cổ xưa, người ta tin rằng Trái Đất là trung tâm của hệ mặt trời và rằng quanh nó mặt trời cùng tất cả các hành tinh khác đều quay. Đây là tri thức và lập trường ngoại môn, dù không phải là sự thấu hiểu nội môn. [7]  Về sau, khi những khám phá xa hơn đem thêm ánh sáng đến cho trí tuệ con người, hành tinh của chúng ta đã được phi tập trung, và chân lý được thấy rõ ràng hơn, [8]  dù vẫn còn nhiều điều cho đến nay cần được khám phá, và thậm chí có thể có bản chất cách mạng không kém. [9]  Từ một số góc độ chiêm tinh, một tiến trình phi tập trung tương tự phải diễn ra, và hệ mặt trời không còn được xem là một điểm mà quanh đó hoàng đạo xoay vần, hay qua đó mặt trời đi qua trong đại chu kỳ khoảng 25.000 năm của nó. [10]  Các nhà chiêm tinh có minh kiến có thể phủ nhận rằng đây là thái độ thường được chấp nhận. Tuy nhiên — vì mục đích làm rõ và trong mối liên hệ với công chúng nói chung — suy luận ấy vẫn được những người vô minh cho phép và chấp nhận. [11]  Trên lý thuyết này liên quan đến hoàng đạo, phần lớn điều chúng ta gọi là Đại Ảo Tưởng được đặt nền, và tôi muốn các bạn [Page 5] ghi nhớ điều này khi các bạn cùng tôi nghiên cứu những cách tiếp cận mới hơn đối với khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong tất cả các khoa học. [12]  Chiêm tinh học là một khoa học phải được phục hồi về vẻ đẹp và chân lý nguyên thủy của nó trước khi thế giới có thể đạt được một viễn cảnh chân thật hơn, cùng một sự thấu hiểu công bằng, chính xác hơn về Thiên Cơ, như Thiên Cơ ấy đang được biểu lộ vào lúc này qua Minh Triết của Muôn Đời.

	[13] The second statement which I would make is that astrology is essentially the purest presentation of occult truth in the world at this time, because it is the science which deals with those conditioning and governing energies and forces which play through and upon the whole field of space and all that is found within that field. When this fact is grasped and the sources of those energies are better comprehended and the nature of the field of space is correctly understood, we shall then see a far wider and at the same time a more closely related horizon; the relationships between individual, planetary, systemic and cosmic entities will be grasped, [14]  and we shall then begin to live scientifically. It is this scientific living which it is the immediate purpose of astrology to bring about.
	[13] Phát biểu thứ hai mà tôi muốn đưa ra là chiêm tinh học, về bản chất, là sự trình bày thuần khiết nhất về chân lý huyền bí trong thế giới vào lúc này, bởi vì nó là khoa học đề cập đến những năng lượng và mãnh lực tác động, chi phối, vốn vận hành xuyên qua và tác động lên toàn bộ trường không gian cùng tất cả những gì được tìm thấy trong trường ấy. Khi sự kiện này được nắm bắt, khi các nguồn của những năng lượng ấy được thấu hiểu tốt hơn, và khi bản chất của trường không gian được hiểu đúng, bấy giờ chúng ta sẽ thấy một chân trời rộng lớn hơn nhiều, đồng thời có liên hệ mật thiết hơn; những mối quan hệ giữa các thực thể cá nhân, hành tinh, thuộc hệ mặt trời và vũ trụ sẽ được nắm bắt, [14]  và bấy giờ chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách khoa học. Chính đời sống khoa học này là điều mà chiêm tinh học có mục đích trực tiếp đem lại.

	[15] At present, the position of the average believer in astrology is that he is an individual of importance (at least to himself), that he is living on that important planet, the Earth (important to humanity), and that, through astrology, he can discover his destiny and know what he ought to do. In making this comment, I do not refer to those few astrologers who possess real esoteric knowledge. They are few in number indeed, and only a handful of them are to be found practising at this time. 
	[15] Hiện nay, lập trường của người tin chiêm tinh học trung bình là y là một cá nhân quan trọng, ít nhất là đối với chính y; rằng y đang sống trên hành tinh quan trọng ấy, Trái Đất, quan trọng đối với nhân loại; và rằng, qua chiêm tinh học, y có thể khám phá số mệnh của mình và biết y phải làm gì. Khi đưa ra nhận xét này, tôi không nói đến số ít nhà chiêm tinh sở hữu tri thức nội môn thật sự. Quả thật, họ rất ít về số lượng, và chỉ có một nhóm nhỏ trong số họ đang hành nghề vào lúc này.


 
Esoteric-Astrology-Adventure-2-E
	Hi everybody, we're beginning now with the text of Esoteric Astrology. The Esoteric Astrology Adventure number one looked at the chart that we would be using for this process. It has the sun in Aries, it has Leo on the ascendant, it has the moon in Sagittarius, and during the first description, the first little webinar, I described some of this chart and the spontaneity that will be required as we begin reading through the book.
	Xin chào mọi người, giờ đây chúng ta bắt đầu với văn bản của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số một đã xem xét lá số chiêm tinh mà chúng ta sẽ dùng cho tiến trình này. Lá số ấy có Mặt Trời trong Bạch Dương, có Sư Tử ở dấu hiệu mọc, có Mặt Trăng trong Nhân Mã, và trong phần mô tả đầu tiên, buổi hội thảo trực tuyến ngắn đầu tiên, tôi đã mô tả một phần lá số này và tính tự phát sẽ cần có khi chúng ta bắt đầu đọc qua quyển sách.

	We will be taking in, as we do so, a number of different aspects of Occultism. In other words, it's impossible simply to talk about astrology. This is esoteric astrology and we have to talk about the field of the ageless wisdom in order to do so.
	Khi làm như vậy, chúng ta sẽ tiếp nhận một số phương diện khác nhau của huyền bí học. Nói cách khác, không thể chỉ nói về chiêm tinh học. Đây là Chiêm Tinh Học Nội Môn, và để làm điều đó, chúng ta phải nói về lĩnh vực của Minh Triết Ngàn Đời.

	Let us simply begin. 
	Chúng ta hãy đơn giản bắt đầu.

	Chapter one: the Zodiac and the Rays. 
	Chương một: Hoàng đạo và các Cung. 

	Now what I'll do is I'll read a paragraph and then make some comments on it.
	Giờ đây điều tôi sẽ làm là đọc một đoạn rồi đưa ra vài nhận xét về đoạn ấy.

	I have some comments already prepared and I will elaborate upon them a little later in the book. We will simply improvise as we go and hopefully ideas will enter our minds which will clarify the science of esoteric astrology as much as we can do so at this present time. We cannot do so entirely and after 2025, or from 2025 onwards, the Tibetan has said that he will be offering new material in this science because the series of treatises that he is writing for us and for humanity in general is not complete and the third installment is on its way. We will have question and answer sessions on another discussion forum, another webinar after some of the initial work is completed. 
	Tôi đã chuẩn bị sẵn một số nhận xét, và tôi sẽ khai triển chúng thêm một chút về sau trong sách. Chúng ta sẽ đơn giản ứng tác khi đi tiếp, và hy vọng các ý tưởng sẽ đi vào trí tuệ chúng ta, làm sáng tỏ khoa học Chiêm Tinh Học Nội Môn nhiều nhất có thể vào lúc hiện nay. Chúng ta không thể làm điều đó một cách trọn vẹn, và sau năm 2025, hay từ năm 2025 trở đi, Chân sư Tây Tạng đã nói rằng Ngài sẽ đưa ra tài liệu mới trong khoa học này, bởi vì bộ luận mà Ngài đang viết cho chúng ta và cho nhân loại nói chung chưa hoàn tất, và phần thứ ba đang trên đường đến. Chúng ta sẽ có các buổi hỏi đáp trên một diễn đàn thảo luận khác, một hội thảo trực tuyến khác, sau khi một phần công việc ban đầu đã hoàn tất.

	[1] What I have to say first on this subject is entirely of a preliminary nature. I seek to lay the ground for a somewhat new approach—a far more esoteric approach—to the science of astrology. Certain things I may say will probably be regarded by the academic and uninspired astrologer as revolutionary, or as erroneous, as improbable or unprovable. As yet, however, astrology has not really proved itself to the world of thought and science, in spite of many definitely demonstrable successes. I would ask all of you, therefore, who read and study this section of A Treatise on the Seven Rays to bear in mind the above comments and to preserve a willingness to consider hypotheses and to make an effort to weigh a theory or suggestion and to test out conclusions over the course of a few years.
	[1] Điều đầu tiên tôi phải nói về chủ đề này hoàn toàn mang tính mở đầu. Tôi tìm cách đặt nền tảng cho một cách tiếp cận có phần mới mẻ — một cách tiếp cận huyền bí hơn rất nhiều — đối với khoa học chiêm tinh. Một số điều tôi có thể nói có lẽ sẽ bị nhà chiêm tinh hàn lâm và thiếu cảm hứng xem là cách mạng, hoặc là sai lầm, khó tin hay không thể chứng minh. Tuy nhiên, cho đến nay, chiêm tinh học vẫn chưa thật sự chứng minh được chính nó trước thế giới tư tưởng và khoa học, bất chấp nhiều thành công rõ ràng có thể chứng minh được. Vì vậy, tôi xin tất cả các bạn, những người đọc và nghiên cứu phần này của Luận về Bảy Cung, hãy ghi nhớ những nhận xét trên và giữ một thái độ sẵn sàng xem xét các giả thuyết, nỗ lực cân nhắc một lý thuyết hay một gợi ý, và thử nghiệm các kết luận trong tiến trình vài năm.

	We've had 80 years to do this, although the book was actually not released until 1951, so more like 60 years.
	Chúng ta đã có 80 năm để làm điều này, mặc dù quyển sách thực ra mãi đến năm 1951 mới được phát hành, nên đúng hơn là khoảng 60 năm.

	[2] If you can do this, there may come to you an awakening of the intuition which will translate modern astrology into something of real moment and significance to the world. It is intuitional astrology which must eventually supersede what is today called astrology, thus bringing about a return to the knowledge of that ancient science which related the constellations and our solar system, drew attention to the nature of the zodiac and informed humanity as to the basic interrelations [Page 4] which govern and control the phenomenal and subjective worlds.
	[2] Nếu các bạn có thể làm được điều này, trực giác có thể thức tỉnh nơi các bạn, và điều đó sẽ chuyển hóa chiêm tinh học hiện đại thành một điều có tầm quan trọng và thâm nghĩa thật sự đối với thế giới. Chính chiêm tinh học trực giác rốt cuộc phải thay thế điều ngày nay được gọi là chiêm tinh học, nhờ đó đem lại sự trở về với tri thức của khoa học cổ xưa ấy, khoa học đã liên hệ các chòm sao với hệ mặt trời của chúng ta, hướng sự chú ý đến bản chất của hoàng đạo, và soi sáng cho nhân loại về những tương quan căn bản [Page 4] vốn cai quản và kiểm soát các thế giới hiện tượng và chủ quan.

	The Tibetan is offering us a new astrology, as he says, a far more esoteric approach. If it's an esoteric approach it's going to involve the higher aspects of the human being, his soul nature on the higher mental plane, his Spiritual Triad we call Atma Buddhi Manas—spiritual will, spiritual love, spiritual mind—and finally even the Monad. The Tibetan even has space in his astrology for the Monad or the spirit in man. 
	Chân sư Tây Tạng đang trao cho chúng ta một chiêm tinh học mới, như Ngài nói, một lối tiếp cận huyền bí hơn rất nhiều. Nếu đó là một lối tiếp cận huyền bí, nó sẽ bao hàm các phương diện cao hơn của con người, bản chất linh hồn của y trên Cõi thượng trí, Tam Nguyên Tinh Thần của y, điều chúng ta gọi là atma, Bồ đề, manas—ý chí tinh thần, tình thương tinh thần, trí tuệ tinh thần—và cuối cùng thậm chí cả chân thần. Chân sư Tây Tạng thậm chí dành chỗ trong chiêm tinh học của Ngài cho chân thần hay tinh thần trong con người.

	We have to become inspired. It's not enough to have a prosaic attitude towards astrology and think we can simply learn it with our concrete minds. It requires the use of the antahkarana. It requires soul-infused practitioners. The influence of the Spiritual Triad is the influence of that which is transpersonal or really even trans-individual in the life of human being. And if we build that rainbow bridge, that bridge of light into the higher worlds, then the influence of the Spiritual Triad will enter and we can grasp the new astrology, which of course does not excuse us from learning the nuts and bolts of this newer approach.
	Chúng ta phải trở nên được cảm hứng. Có một thái độ tầm thường đối với chiêm tinh học và nghĩ rằng chúng ta có thể chỉ đơn giản học nó bằng trí cụ thể của mình thì chưa đủ. Nó đòi hỏi việc sử dụng antahkarana. Nó đòi hỏi những người thực hành được linh hồn thấm nhuần. Ảnh hưởng của Tam Nguyên Tinh Thần là ảnh hưởng của cái siêu cá nhân, hay thật ra thậm chí là siêu biệt ngã, trong đời sống của con người. Và nếu chúng ta xây dựng Cây cầu vồng ấy, cây cầu ánh sáng ấy vào các thế giới cao hơn, thì ảnh hưởng của Tam Nguyên Tinh Thần sẽ đi vào, và chúng ta có thể nắm bắt chiêm tinh học mới; dĩ nhiên điều này không miễn cho chúng ta việc học các chi tiết căn bản của lối tiếp cận mới hơn này.

	Many people believe in astrology and some very distinguished individuals have practiced it. Sir Isaac Newton was a practitioner of astrology, a student of astrology. Johannes Kepler, a great scientist, also earned his living by practicing astrology.
	Nhiều người tin vào chiêm tinh học, và một số cá nhân rất lỗi lạc đã thực hành nó. Ngài Isaac Newton là một người thực hành chiêm tinh học, một đạo sinh của chiêm tinh học. Johannes Kepler, một nhà khoa học vĩ đại, cũng kiếm sống bằng cách thực hành chiêm tinh học.




	We are told also that Einstein had books related to this subject and to The Secret Doctrine on his desk. People say all kinds of things about what was on Einstein's desk, but I did see an image of his handprint. Apparently he gave his handprint to the famous palmist Cheiro. I'm not sure what the man's full name was, but he was known by the name Cheiro. And there was Einstein's free-floating Head Line in a print of his palm. Very interesting.
	Người ta cũng nói với chúng ta rằng Einstein có những quyển sách liên quan đến chủ đề này và đến Giáo Lý Bí Nhiệm trên bàn làm việc của ông. Người ta nói đủ thứ về những gì có trên bàn làm việc của Einstein, nhưng tôi đã thấy một hình ảnh dấu tay của ông. Hình như ông đã trao dấu tay của mình cho nhà xem tay nổi tiếng Cheiro. Tôi không chắc tên đầy đủ của người ấy là gì, nhưng ông được biết đến bằng tên Cheiro. Và trong bản in lòng bàn tay của ông có Đường Trí Tuệ tự do của Einstein. Rất thú vị.

	Many of us believe in astrology. We've seen it work, but there are so many intelligent people who think that it's just bunk. It was expelled from the universities some centuries ago and has never quite made its way back in, but now it's beginning to do so, and it is our task to help the thinkers of the race accept astrology. This we must do by proven successes in interpretation, not simply the prediction of events, but its astrological or rather psychological application clarifying the psychology of individuals. If not, it will be considered simply a pseudoscience as it is today, but those days are fast ending.
	Nhiều người trong chúng ta tin vào chiêm tinh học. Chúng ta đã thấy nó vận hành, nhưng có rất nhiều người thông minh cho rằng nó chỉ là chuyện nhảm. Nó đã bị trục xuất khỏi các đại học vài thế kỷ trước và chưa bao giờ thật sự quay trở lại, nhưng nay nó đang bắt đầu làm như vậy, và nhiệm vụ của chúng ta là giúp những người tư duy của nhân loại chấp nhận chiêm tinh học. Chúng ta phải làm điều này bằng những thành công đã được chứng minh trong diễn giải, không chỉ bằng việc tiên đoán các biến cố, mà bằng ứng dụng chiêm tinh học, hay đúng hơn là ứng dụng tâm lý học của nó, làm sáng tỏ tâm lý của các cá nhân. Nếu không, nó sẽ chỉ bị xem là một giả khoa học như hiện nay, nhưng những ngày ấy đang nhanh chóng kết thúc.

	I would say that in another century or two, and certainly by the time 700 or 800 years has passed, and when Mercury becomes the decanate ruler of Aquarius, which it will rule for 720 years approximately, then certainly astrology will be in its proper place, this greatest and oldest of all the sciences, and it is our task to bring it to that position if we can. The Tibetan is asking us for an empirical approach, obviously one that uses the Fifth Ray of concrete knowledge and science. Aquarius is coming in and by the end of the 21st century the Piscean influence will be completely removed, the Fifth Ray of Aquarius will be powerfully beginning to manifest, so we will have the computing power and the undreamt of means of verifying the astrological science.
	Tôi muốn nói rằng trong một hoặc hai thế kỷ nữa, và chắc chắn vào thời điểm 700 hay 800 năm đã trôi qua, khi Sao Thủy trở thành chủ tinh thập độ của Bảo Bình, điều mà nó sẽ cai quản trong khoảng 720 năm, thì chắc chắn chiêm tinh học sẽ ở đúng vị trí của nó, khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong mọi khoa học, và nhiệm vụ của chúng ta là đưa nó đến vị trí ấy nếu có thể. Chân sư Tây Tạng đang yêu cầu chúng ta có một lối tiếp cận thực nghiệm, hiển nhiên là một lối tiếp cận sử dụng Cung năm của tri thức cụ thể và khoa học. Bảo Bình đang đi vào, và đến cuối thế kỷ hai mươi mốt, ảnh hưởng Song Ngư sẽ hoàn toàn bị loại bỏ; Cung năm của Bảo Bình sẽ bắt đầu biểu hiện mạnh mẽ, nên chúng ta sẽ có năng lực tính toán và những phương tiện chưa từng mơ tưởng để xác minh khoa học chiêm tinh.

	He doesn't want us to just believe—many people believe in astrology. He wants us to know that it actually works, because we have verified it in our own lives and in the lives of others. He calls for the statistical methods and careful experimentation and testing. The Tibetan is sounding the note of reasonableness from the very outset. We need what's called Buddhi Manas, it's the intuition joined to Manas, and thus the mind will be inspired.
	Ngài không muốn chúng ta chỉ tin—nhiều người tin vào chiêm tinh học. Ngài muốn chúng ta biết rằng nó thật sự vận hành, bởi vì chúng ta đã xác minh nó trong đời sống của chính mình và trong đời sống của người khác. Ngài kêu gọi các phương pháp thống kê, sự thí nghiệm và kiểm nghiệm cẩn trọng. Chân sư Tây Tạng đang xướng lên âm điệu của lý trí ngay từ đầu. Chúng ta cần điều gọi là Bồ đề Manas, tức trực giác kết hợp với Manas, và như vậy trí tuệ sẽ được cảm hứng.

	There are so many variables in astrology, it's impossible to see what is relevant to any human being or any situation without the intuition being active. We must find a way to find the salient features out of 10,000 variables or more, and only our intuition can help us zero in on what applies specifically to the individual or to the group or to the nation that is under our consideration. Intuition is not a vague thing at all—it's razor sharp, it's infallible, it is straight knowledge, as Master Morya calls it. True reason and intuition do not contradict each other, and there are many people who think it does.
	Có rất nhiều biến số trong chiêm tinh học; không thể thấy điều gì liên quan đến bất kỳ con người nào hay bất kỳ tình huống nào nếu trực giác không hoạt động. Chúng ta phải tìm cách nhận ra các đặc điểm nổi bật giữa 10.000 biến số hoặc hơn, và chỉ trực giác của chúng ta mới có thể giúp chúng ta tập trung chính xác vào điều áp dụng riêng cho cá nhân, nhóm, hay quốc gia đang được chúng ta xem xét. Trực giác hoàn toàn không phải là điều mơ hồ—nó sắc như dao cạo, không sai lầm, nó là tri thức trực tiếp, như Chân sư Morya gọi. Lý trí chân chính và trực giác không mâu thuẫn với nhau, nhưng có nhiều người nghĩ rằng chúng mâu thuẫn.

	We can have both operating and that's what we need to cultivate, especially as students of Esotericism. Cultivating the intuition is extremely important. The intuition will reveal the grand design, the great archetypal patterns on the Monadic and Logoic planes of which astrology is an intrinsic part. Astrology will be full of error without the intuition.
	Chúng ta có thể có cả hai cùng hoạt động, và đó là điều chúng ta cần vun bồi, đặc biệt với tư cách là đạo sinh của huyền bí học. Vun bồi trực giác là điều cực kỳ quan trọng. Trực giác sẽ mặc khải thiết kế vĩ đại, những mô hình nguyên mẫu lớn lao trên các cõi chân thần và Thượng đế, mà chiêm tinh học là một phần nội tại. Chiêm tinh học sẽ đầy sai lầm nếu thiếu trực giác.

	When we begin to study astrology we are seeking what DK calls basic interrelations. Sometimes the science of relations is the greatest science of all, of which astrology and numerology and all the rest of our occult sciences are simply a part. The basic interrelations between constellations and the zodiac and our planet and so forth—it may be here suggested that constellations and the zodiac are not identical.
	Khi bắt đầu nghiên cứu chiêm tinh học, chúng ta đang tìm kiếm điều Chân sư DK gọi là những tương quan căn bản. Đôi khi khoa học về các mối quan hệ là khoa học vĩ đại nhất trong mọi khoa học, mà chiêm tinh học, số học và tất cả các khoa học huyền bí còn lại của chúng ta chỉ là một phần trong đó. Những tương quan căn bản giữa các chòm sao, Hoàng đạo, hành tinh của chúng ta, vân vân—ở đây có thể gợi ý rằng các chòm sao và Hoàng đạo không đồng nhất.

	We have the zodiac of signs and we do have the zodiacal constellations, but the constellations are the great lives themselves, the great lords who are so powerful in every respect that they need a collection of Solar Gods or Solar Logoi to express through. Now if you think about our great god, the Solar Logos, he needs only one star in the solar system to express his nature, but a lord of a constellation needs a number of Solar Logoi and their planets, if they have them, through which to express.
	Chúng ta có Hoàng đạo của các dấu hiệu, và chúng ta cũng có các chòm sao hoàng đạo, nhưng các chòm sao chính là những sự sống vĩ đại, những Chúa Tể vĩ đại, hùng mạnh đến mức trong mọi phương diện Các Ngài cần một tập hợp các Thượng đế Thái dương để biểu hiện qua đó. Giờ đây, nếu các bạn nghĩ về Thượng đế vĩ đại của chúng ta, Thái dương Thượng đế, Ngài chỉ cần một ngôi sao trong hệ mặt trời để biểu hiện bản chất của Ngài; nhưng một Chúa Tể của một chòm sao cần một số Thượng đế Thái dương và các hành tinh của Các Ngài, nếu Các Ngài có, để biểu hiện qua đó.

	The zodiac of signs is the imaginary path of the sun around the earth. It's a seeming, it's an illusion, and yet there are divisions to this zodiacal circle and there are devic components to the divisions and these devic or angelic lesser lives are able to attract specific zodiacal constellational energy. Like there may be a band in the zodiac of 30 degrees that is particularly attuned to the constellation Aries and the succeeding band attuned to the lord of the constellation Taurus and so forth.
	Hoàng đạo của các dấu hiệu là con đường tưởng tượng của Mặt Trời quanh Trái Đất. Đó là một vẻ ngoài, một ảo tưởng, nhưng trong vòng tròn hoàng đạo này vẫn có những phân chia, và trong các phân chia ấy có những thành tố thiên thần, và các sự sống thiên thần hay thiên sứ cấp thấp này có khả năng thu hút năng lượng chòm sao hoàng đạo đặc thù. Chẳng hạn có thể có một dải 30 độ trong Hoàng đạo đặc biệt hòa điệu với chòm sao Bạch Dương, và dải kế tiếp hòa điệu với Chúa Tể của chòm sao Kim Ngưu, vân vân.

	So the zodiac of signs is our planet's method of receiving and adapting constellational energy to the needs of our planet. Many scientific types say, well, you astrologers, you're so foolish, you don't even know that the sun is not in the sign you say it is. It's not against the starry system you say it is when you say it's in a certain sign. But we do know that and we know that the signs and the constellations are out of phase and will become even more out of phase in the next 23,000 years, but that will not stop the particular section of the zodiac which is attuned to that constellation from receiving the energy of that constellation, specializing it, adapting it, and transmitting it to the earth.
	Vì vậy, Hoàng đạo của các dấu hiệu là phương pháp của hành tinh chúng ta để tiếp nhận và thích ứng năng lượng chòm sao với nhu cầu của hành tinh chúng ta. Nhiều người thuộc kiểu khoa học nói rằng, này, các nhà chiêm tinh các ông thật ngốc nghếch, các ông thậm chí không biết rằng Mặt Trời không ở trong dấu hiệu mà các ông nói. Nó không nằm trên nền hệ sao mà các ông nói khi các ông nói nó ở trong một dấu hiệu nào đó. Nhưng chúng ta biết điều đó, và chúng ta biết rằng các dấu hiệu và các chòm sao không đồng pha, và trong 23.000 năm tới sẽ còn lệch pha hơn nữa; nhưng điều đó sẽ không ngăn phần đặc thù của Hoàng đạo, phần hòa điệu với chòm sao ấy, tiếp nhận năng lượng của chòm sao ấy, chuyên biệt hóa nó, thích ứng nó, và truyền nó đến Trái Đất.

	We are interested in two kinds of worlds, the phenomenal world and the subjective world. We have to bring them together. Astrology, the further we go with it, we find that it's applicable to all dimensions of human living and also to planetary life and systemic life. There is an astrology even that governs vast constellations and even, I'm sure, an astrology of the galaxies.
	Chúng ta quan tâm đến hai loại thế giới, thế giới hiện tượng và thế giới chủ quan. Chúng ta phải đưa chúng lại với nhau. Càng đi xa với chiêm tinh học, chúng ta càng thấy nó có thể áp dụng cho mọi chiều kích của đời sống con người, cũng như cho sự sống hành tinh và sự sống hệ thống. Thậm chí có một chiêm tinh học chi phối các chòm sao rộng lớn, và tôi chắc chắn, cả một chiêm tinh học của các thiên hà.

	It's not a prosaic, physical, personal thing. It is a way of explaining to ourselves the many interrelations between all of the different entities in cosmos and their particular quality, their impact upon each other. We want to know the relations between all things. Astrology is one of the greatest means of doing so. There are three basic statements here. 
	Nó không phải là một điều tầm thường, hồng trần, cá nhân. Nó là một cách giải thích cho chính chúng ta về nhiều tương quan giữa tất cả các thực thể khác nhau trong vũ trụ và phẩm tính riêng của chúng, tác động của chúng lên nhau. Chúng ta muốn biết các mối quan hệ giữa mọi sự vật. Chiêm tinh học là một trong những phương tiện vĩ đại nhất để làm điều đó. Ở đây có ba phát biểu căn bản.




	[3] 1. Three Basic Statements 
	[3] 1. Ba Phát Biểu Căn Bản

	[4] The statement is frequently made that astrology is an exact science but that is far from correct in spite of the many mathematical computations. Astrology is based, curiously enough, upon illusion for, as well you know, the zodiac is naught but the imaginary path of the sun through the heavens, and this as it appears from the standpoint of our totally insignificant planet. 
	[4] Người ta thường phát biểu rằng chiêm tinh học là một khoa học chính xác, nhưng điều đó còn rất xa mới đúng, bất chấp nhiều tính toán toán học. Lạ lùng thay, chiêm tinh học lại được đặt nền trên ảo tưởng, vì như các bạn đều biết, hoàng đạo chẳng là gì ngoài con đường tưởng tượng của mặt trời qua các tầng trời, và điều này chỉ như nó hiện ra từ lập trường của hành tinh hoàn toàn không đáng kể của chúng ta.

	The exactitude within astrology is somewhat confounded by the expression of free will. There are certain energies which are definitely made available at any particular time and their availability will be well calculated and even measured but what a human being does with them or what any entity who is self-conscious does with them is not exactly predictable and the exactitude suffers. If the human being were simply a machine that would be the case but the human being has the element of free will as do all self-conscious beings and they can choose how to use or respond to astrological energies.
	Sự chính xác trong chiêm tinh học phần nào bị làm rối bởi sự biểu hiện của ý chí tự do. Có những năng lượng nhất định rõ ràng trở nên khả dụng vào bất kỳ thời điểm đặc thù nào, và tính khả dụng của chúng sẽ được tính toán kỹ, thậm chí được đo lường; nhưng điều một con người làm với chúng, hay điều bất kỳ thực thể có ngã thức nào làm với chúng, thì không thể dự đoán chính xác, và sự chính xác bị suy giảm. Nếu con người chỉ đơn giản là một cỗ máy thì sẽ là như vậy, nhưng con người có yếu tố ý chí tự do, cũng như mọi hữu thể có ngã thức, và họ có thể chọn cách sử dụng hay đáp ứng với các năng lượng chiêm tinh.

	Astrology is based upon the illusion of the zodiac and yet there is a very real esoteric basis for this illusion. We're told that our planet is totally insignificant. We're even told that our sun, our star, is insignificant and when you look at this magnificent star Sirius and its system, Sirius is simply a dwarf star and there are other stars that are hundreds of thousands of times more powerful in their radiation than Sirius is.
	Chiêm tinh học dựa trên ảo tưởng của Hoàng đạo, nhưng vẫn có một nền tảng huyền bí rất thật cho ảo tưởng này. Người ta nói với chúng ta rằng hành tinh của chúng ta hoàn toàn không đáng kể. Người ta thậm chí nói với chúng ta rằng Mặt Trời của chúng ta, ngôi sao của chúng ta, cũng không đáng kể; và khi các bạn nhìn vào ngôi sao Sirius tráng lệ này và hệ thống của nó, Sirius chỉ là một sao lùn, và có những ngôi sao khác mạnh hơn Sirius hàng trăm ngàn lần về bức xạ.

	The sun is not as stated in any sign of the zodiac and of course the sun may appear to be in a particular sign of the zodiac but it's not in it at all. It's simply transmitting energy through a certain devic portion of the earth's aura. Alan Leo in his early book Esoteric Astrology in 1917 developed this idea. He had some profound insights about what the signs really were so I'd recommend reading what he said about that.
	Mặt Trời không ở trong bất kỳ dấu hiệu hoàng đạo nào như đã nói, và dĩ nhiên Mặt Trời có thể dường như ở trong một dấu hiệu hoàng đạo đặc thù, nhưng nó hoàn toàn không ở trong đó. Nó chỉ đơn giản truyền năng lượng qua một phần thiên thần nào đó của hào quang Trái Đất. Alan Leo, trong quyển sách ban đầu của ông, Chiêm Tinh Học Nội Môn, năm 1917, đã phát triển ý tưởng này. Ông có một số tuệ kiến sâu sắc về bản chất thật của các dấu hiệu, nên tôi khuyên nên đọc những gì ông đã nói về điều đó.

	[5] The sun is not, as stated, in any sign of the zodiac. It simply appears to be so as it passes between our little sphere, the Earth, and the constellations at any particular time or season.
	[5] Như đã nói, mặt trời không ở trong bất kỳ cung nào của hoàng đạo. Nó chỉ đơn giản có vẻ như vậy khi đi qua giữa khối cầu nhỏ bé của chúng ta, Trái Đất, và các chòm sao vào bất kỳ thời điểm hay mùa nào đó.

	It's not really passing of course. The earth is revolving around the sun and gives the illusion that the sun is passing through different signs and can be found against a different constellational background at any particular time or season.
	Dĩ nhiên nó thật sự không đi qua. Trái Đất đang quay quanh Mặt Trời và tạo ra ảo tưởng rằng Mặt Trời đang đi qua các dấu hiệu khác nhau và có thể được thấy trên một nền chòm sao khác nhau vào bất kỳ thời điểm hay mùa nào.

	There is here then the idea that we have an illusory situation. How it seems is not how it is but how it seems actually delivers energies esoterically to the earth which have a specific impact and even working with how it seems we can learn many things about quality and timing upon our planet.
	Vì vậy, ở đây có ý tưởng rằng chúng ta có một tình huống ảo tưởng. Nó dường như thế nào thì không phải là nó như thế ấy, nhưng cách nó dường như lại thật sự chuyển giao các năng lượng một cách huyền bí cho Trái Đất, và các năng lượng ấy có một tác động đặc thù; thậm chí khi làm việc với cách nó dường như, chúng ta có thể học được nhiều điều về phẩm tính và thời điểm trên hành tinh của chúng ta.

	Mathematical calculations can be made to say anything but exactitude of knowledge is not the same as the mathematical calculations. We tend to like astrology so much that we want to emphasize its exactitude but we are exaggerating for reasons that I've said. Later when astrology hits its peak of development in another 500 years for this particular cycle then we will know amazing things about this science that we can only now somewhat infer, somewhat imagine.
	Các tính toán toán học có thể được dùng để nói bất cứ điều gì, nhưng sự chính xác của tri thức không đồng nhất với các tính toán toán học. Chúng ta có khuynh hướng thích chiêm tinh học đến mức muốn nhấn mạnh sự chính xác của nó, nhưng chúng ta đang phóng đại vì những lý do tôi đã nói. Về sau, khi chiêm tinh học đạt đỉnh phát triển trong 500 năm nữa đối với chu kỳ đặc thù này, chúng ta sẽ biết những điều kỳ diệu về khoa học này mà hiện nay chúng ta chỉ có thể phần nào suy luận, phần nào hình dung.

	We are very geocentrically centered and this is the reason for the illusion. When we look out into the cosmos we seem to see the earth as the center of everything. We have to change our earth-centered point of view and yet it is a great reality as well. We do have to see from an earth-centered point of view but we also have to see from another point of view and this is the reason for the development of heliocentric astrology. We can't even look at the sun as the center. It's not. We have to become decentralized in our understanding during this age of Aquarius.
	Chúng ta rất tập trung theo quan điểm địa tâm, và đây là lý do của ảo tưởng. Khi nhìn ra vũ trụ, chúng ta dường như thấy Trái Đất là trung tâm của mọi sự. Chúng ta phải thay đổi quan điểm lấy Trái Đất làm trung tâm, nhưng đồng thời đó cũng là một thực tại lớn lao. Chúng ta quả thật phải thấy từ quan điểm lấy Trái Đất làm trung tâm, nhưng chúng ta cũng phải thấy từ một quan điểm khác, và đây là lý do cho sự phát triển của chiêm tinh học nhật tâm. Chúng ta thậm chí không thể xem Mặt Trời là trung tâm. Nó không phải vậy. Chúng ta phải trở nên phi tập trung trong sự thấu hiểu của mình trong thời đại Bảo Bình này.

	DK has an interesting method, and I think you're going to notice this as we talk about astrology. He uses what are called occult blinds, meaning that sometimes when he means the word sign he says constellation and sometimes when he means constellation he says the word sign and this is to veil the mysterious interrelationship between the signs and the constellations. He talks about constellations as galaxies of stars, we'll get to that later, and he talks about signs as concentrated influences.
	Chân sư DK có một phương pháp thú vị, và tôi nghĩ các bạn sẽ nhận ra điều này khi chúng ta nói về chiêm tinh học. Ngài dùng những điều gọi là màn che huyền bí, nghĩa là đôi khi khi Ngài muốn nói từ dấu hiệu thì Ngài nói chòm sao, và đôi khi khi Ngài muốn nói chòm sao thì Ngài nói từ dấu hiệu; điều này nhằm che khuất mối tương quan huyền nhiệm giữa các dấu hiệu và các chòm sao. Ngài nói về các chòm sao như những thiên hà của các ngôi sao, chúng ta sẽ bàn đến điều đó về sau, và Ngài nói về các dấu hiệu như những ảnh hưởng tập trung.

	I think you can see that they are very closely related but they are hugely different in their scope, in their magnitude. This is called occult blinding. Master DK no longer has a geocentric perspective. Perhaps he has a heliocentric perspective. Actually, he knows much more about the location of our solar system, our earth, in relation to the Cosmic Logos, in relation to the galactic Logos, and not just objectively but subjectively.
	Tôi nghĩ các bạn có thể thấy rằng chúng liên hệ rất chặt chẽ, nhưng chúng vô cùng khác nhau về phạm vi và độ lớn. Đây được gọi là sự che khuất huyền bí. Chân sư DK không còn có nhãn quan địa tâm. Có lẽ Ngài có nhãn quan nhật tâm. Thật ra, Ngài biết nhiều hơn rất nhiều về vị trí của hệ mặt trời chúng ta, Trái Đất chúng ta, trong tương quan với Thượng đế Vũ Trụ, trong tương quan với Thượng đế thiên hà, và không chỉ một cách khách quan mà còn chủ quan.


	Scientists know a lot about the relative relation in an objective sense, the positioning in time and space, but DK knows the subjective relations. We do have an illusion. The way we practice astrology is based upon an apparency rather than a true reality, but this illusion is effective in terms of humanity's normal time-space reality. Of course, our time-space reality is also an illusion, but it's the effectiveness of astrology which we have to establish, and any sincere student of astrology has established that for themselves. But we have to go much further than we have. 
	Các nhà khoa học biết nhiều về mối quan hệ tương đối theo nghĩa khách quan, về vị trí trong thời gian và không gian, nhưng Chân sư DK biết các mối quan hệ chủ quan. Chúng ta quả thật có một ảo tưởng. Cách chúng ta thực hành chiêm tinh học dựa trên một vẻ ngoài hơn là một thực tại chân thật, nhưng ảo tưởng này hữu hiệu xét theo thực tại thời gian-không gian bình thường của nhân loại. Dĩ nhiên, thực tại thời gian-không gian của chúng ta cũng là một ảo tưởng, nhưng chính tính hữu hiệu của chiêm tinh học là điều chúng ta phải thiết lập, và bất kỳ đạo sinh chiêm tinh học chân thành nào cũng đã thiết lập điều đó cho chính mình. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn rất nhiều so với những gì đã làm.

	[6] In ancient days it was believed that the earth was the centre of the solar system and that around it revolved the sun and all the other planets. This was the exoteric knowledge and position, though not the esoteric understanding. 
	[6] Vào thời cổ xưa, người ta tin rằng Trái Đất là trung tâm của hệ mặt trời và rằng quanh nó mặt trời cùng tất cả các hành tinh khác đều quay. Đây là tri thức và lập trường ngoại môn, dù không phải là sự thấu hiểu nội môn.

	For long ages within the mystery schools, the heliocentric structure of our solar system was taught. When Copernicus developed this idea, he was simply externalizing an idea which for thousands and thousands of years had been obviously understood among the initiates. 
	Trong nhiều thời đại dài lâu, trong các trường bí nhiệm, cấu trúc nhật tâm của hệ mặt trời chúng ta đã được giảng dạy. Khi Copernicus phát triển ý tưởng này, ông chỉ đơn giản ngoại hiện một ý tưởng mà trong hàng ngàn hàng vạn năm đã hiển nhiên được thấu hiểu giữa các điểm đạo đồ.

	[7] Later, when further discoveries brought more light to the human mind, our planet was decentralised and the truth was more clearly seen, 
	[7] Về sau, khi những khám phá xa hơn đem thêm ánh sáng đến cho trí tuệ con người, hành tinh của chúng ta đã được phi tập trung, và chân lý được thấy rõ ràng hơn,

	Aquarius is the great sign of decentralization. We're entering the age of Aquarius in a double sense, not only a 2160 year age of Aquarius, but a much larger one. The human being has to do the same thing. Right now, we are person-centered individuals. Everything revolves around our personality. When we begin to focus in the wider unitive soul consciousness, we become decentralized from the personality and we center ourselves in a larger consciousness of the soul, and even that will require at some point a degree of decentralization.
	Bảo Bình là dấu hiệu vĩ đại của sự phi tập trung. Chúng ta đang đi vào thời đại Bảo Bình theo một nghĩa kép, không chỉ là thời đại Bảo Bình 2160 năm, mà còn là một thời đại lớn hơn nhiều. Con người phải làm điều tương tự. Hiện nay, chúng ta là những cá nhân lấy phàm ngã làm trung tâm. Mọi thứ xoay quanh phàm ngã của chúng ta. Khi bắt đầu tập trung vào tâm thức linh hồn bao quát và hợp nhất hơn, chúng ta trở nên phi tập trung khỏi phàm ngã và đặt trung tâm của mình trong một tâm thức rộng lớn hơn của linh hồn, và ngay cả điều đó đến một lúc nào đó cũng sẽ đòi hỏi một mức độ phi tập trung.

	[8] though much remains as yet to be discovered and may even be of as revolutionary a nature. 
	[8] dù vẫn còn nhiều điều cho đến nay cần được khám phá, và thậm chí có thể có bản chất cách mạng không kém.

	We are going to no longer look so heliocentrically. We're going to find other centers around which we all revolve. It's already happening.
	Chúng ta sẽ không còn nhìn mọi sự theo cách nhật tâm như thế nữa. Chúng ta sẽ tìm thấy những trung tâm khác mà quanh đó tất cả chúng ta đều quay. Điều này đã đang xảy ra.

	[9] From certain astrological angles, a similar process of decentralisation must take place and the solar system must no longer be regarded as a point around which the zodiac revolves or through which the sun passes in its great cycle of approximately 25,000 years. 
	[9] Từ một số góc độ chiêm tinh, một tiến trình phi tập trung tương tự phải diễn ra, và hệ mặt trời không còn được xem là một điểm mà quanh đó hoàng đạo xoay vần, hay qua đó mặt trời đi qua trong đại chu kỳ khoảng 25.000 năm của nó.

	A 25,000 year cycle is called a great Platonic year, though that's just an approximate figure. Sometimes it's been given as 25,920, and Blavatsky had yet another figure for it. The Tibetan rounds things off, and perhaps does so very purposefully to conceal the real figures, but also he may be giving us certain important averages. 
	Một chu kỳ 25.000 năm được gọi là một năm Platon vĩ đại, mặc dù đó chỉ là con số xấp xỉ. Đôi khi nó được đưa ra là 25.920, và Bà Blavatsky có một con số khác nữa cho nó. Chân sư Tây Tạng làm tròn các con số, và có lẽ Ngài làm như vậy rất có chủ đích để che giấu những con số thật, nhưng cũng có thể Ngài đang trao cho chúng ta một số trị số trung bình quan trọng.

	[10] Astrologers with insight may deny that this is the commonly accepted attitude. Yet—for purposes of clarity and in connection with the general public—the inference is permitted and accepted by the ignorant.
	[10] Các nhà chiêm tinh có minh kiến có thể phủ nhận rằng đây là thái độ thường được chấp nhận. Tuy nhiên — vì mục đích làm rõ và trong mối liên hệ với công chúng nói chung — suy luận ấy vẫn được những người vô minh cho phép và chấp nhận.

	We do not explain to every individual that we do not have a geocentric, heliocentric situation here. We act as if geocentrism is useful, and indeed in astrology it is useful. 
	Chúng ta không giải thích với từng cá nhân rằng ở đây chúng ta không có một tình huống địa tâm, nhật tâm. Chúng ta hành động như thể thuyết địa tâm là hữu ích, và thật vậy, trong chiêm tinh học nó hữu ích.

	[11] Upon this theory anent the zodiac rests very largely what we call the Great Illusion, and I would have [Page 5] you bear this in mind as you study with me the newer approaches of this greatest and oldest of all the sciences. 
	[11] Trên lý thuyết này liên quan đến hoàng đạo, phần lớn điều chúng ta gọi là Đại Ảo Tưởng được đặt nền, và tôi muốn các bạn [Page 5] ghi nhớ điều này khi các bạn cùng tôi nghiên cứu những cách tiếp cận mới hơn đối với khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong tất cả các khoa học.




	Newer approaches to this greatest and oldest of all the sciences. 
	Những lối tiếp cận mới hơn đối với khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong mọi khoa học này.

	[12] Astrology is a science which must be restored to its original beauty and truth before the world can gain a truer perspective and a more just and accurate appreciation of the divine Plan, as it is expressed at this time through the Wisdom of the Ages.
	[12] Chiêm tinh học là một khoa học phải được phục hồi về vẻ đẹp và chân lý nguyên thủy của nó trước khi thế giới có thể đạt được một viễn cảnh chân thật hơn, cùng một sự thấu hiểu công bằng, chính xác hơn về Thiên Cơ, như Thiên Cơ ấy đang được biểu lộ vào lúc này qua Minh Triết của Muôn Đời.

	The usual and unenlightened conception is of the earth in relation to the solar system. It is of course by modern educated man understood differently, but astrologers retain the geocentric system because it does work in relationship to the development not only of the personality but of the soul. Both perspectives are simultaneously true. The geocentric approach is effective, but the heliocentric and cosmocentric will be realized as increasingly true.
	Quan niệm thông thường và chưa giác ngộ là quan niệm về Trái Đất trong tương quan với hệ mặt trời. Dĩ nhiên con người có giáo dục hiện đại hiểu điều đó khác đi, nhưng các nhà chiêm tinh vẫn giữ hệ thống địa tâm bởi vì nó thật sự vận hành trong tương quan với sự phát triển không chỉ của phàm ngã mà còn của linh hồn. Cả hai nhãn quan đều đồng thời đúng. Lối tiếp cận địa tâm hữu hiệu, nhưng lối tiếp cận nhật tâm và vũ trụ tâm sẽ ngày càng được chứng nghiệm là đúng.

	The earth decentralization is extremely important. Our earth and our solar system have been marginalized within the galaxy or the island universe. Our solar system is only one of billions, and in some galaxies solar systems like ours is only one of trillions.
	Sự phi tập trung của Trái Đất là điều cực kỳ quan trọng. Trái Đất của chúng ta và hệ mặt trời của chúng ta đã bị đẩy ra bên lề trong thiên hà hay vũ trụ đảo. Hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một trong hàng tỷ hệ, và trong một số thiên hà, các hệ mặt trời như hệ của chúng ta chỉ là một trong hàng ngàn tỷ.

	It's nothing special, but naturally we all think we are special because we are most familiar with our immediate sensations related to the body and our emotional body and mind, and so it is with our planet as well. We are most familiar with it and totally unfamiliar in any true sense with other centers, even relatively close to us. In fact, we don't even really know what's going on subjectively in any of the planets, and they all have their life forms and their schools and their hierarchies and systems of evolution.
	Nó không có gì đặc biệt, nhưng tự nhiên tất cả chúng ta đều nghĩ mình đặc biệt, bởi vì chúng ta quen thuộc nhất với những cảm giác trực tiếp của mình liên quan đến thể xác, thể cảm dục và thể trí của mình; và với hành tinh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta quen thuộc nhất với nó và hoàn toàn xa lạ, theo bất kỳ nghĩa chân thật nào, với các trung tâm khác, ngay cả những trung tâm tương đối gần chúng ta. Thực ra, chúng ta thậm chí không thật sự biết điều gì đang diễn ra một cách chủ quan trên bất kỳ hành tinh nào, và tất cả chúng đều có các dạng sự sống, các trường học, các Thánh đoàn và các hệ thống tiến hoá của riêng chúng.

	We are very ignorant of the conditions which exist on planets and certainly on stars and constellations and so forth. We need a great deal of mental maturity and development during this very mental, intuitional age, the age of Aquarius into which we are entering. Maybe we will have another 20 lives or so during the age of Aquarius, and by that time we will certainly know a great deal more than we presently know.
	Chúng ta rất vô minh về những tình trạng hiện hữu trên các hành tinh, và chắc chắn trên các ngôi sao, các chòm sao, vân vân. Chúng ta cần rất nhiều sự trưởng thành và phát triển trí tuệ trong thời đại rất trí tuệ, trực giác này, thời đại Bảo Bình mà chúng ta đang đi vào. Có lẽ chúng ta sẽ có thêm khoảng 20 kiếp sống nữa trong thời đại Bảo Bình, và đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ biết nhiều hơn rất nhiều so với hiện nay.

	Mental maturity is required. There is another illusion. There are several illusions here which the Tibetan is speaking. The zodiac may actually be a circle which does revolve. It's not an ordinary circle, but every entity within cosmos undergoes a type of revolution, and all of our chakras turn, and there's no reason why this chakra on top of the head should not turn as well.
	Sự trưởng thành trí tuệ là cần thiết. Có một ảo tưởng khác. Ở đây có vài ảo tưởng mà Chân sư Tây Tạng đang nói đến. Hoàng đạo thật ra có thể là một vòng tròn đang quay. Nó không phải là một vòng tròn thông thường, nhưng mọi thực thể trong vũ trụ đều trải qua một kiểu quay vòng, và tất cả các luân xa của chúng ta đều quay, nên không có lý do gì luân xa trên đỉnh đầu này lại không quay như vậy.

	The zodiac of constellations is this major head chakra of 12 petals in the great super constellational being we call the One About Whom Naught May Be Said, whose center may well be the Pleiades. The idea that the zodiac may revolve in some way, the zodiac of constellations, is not totally far-fetched, but certainly the zodiac is not revolving around our sun as a center. If it is revolving, the Pleiades would be a more likely center of revolution, but even there there are problems with distances of stars and so forth which I don't think we should get into at this point.
	Hoàng đạo của các chòm sao là luân xa đầu lớn gồm 12 cánh hoa trong Hữu Thể siêu chòm sao vĩ đại mà chúng ta gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị, trung tâm của Ngài rất có thể là Pleiades. Ý tưởng rằng Hoàng đạo có thể quay theo một cách nào đó, tức Hoàng đạo của các chòm sao, không hoàn toàn xa vời; nhưng chắc chắn Hoàng đạo không quay quanh Mặt Trời của chúng ta như một trung tâm. Nếu nó đang quay, Pleiades sẽ là một trung tâm quay có khả năng hơn, nhưng ngay cả ở đó cũng có những vấn đề về khoảng cách giữa các ngôi sao, vân vân, mà tôi nghĩ chúng ta không nên đi vào ở điểm này.

	Suffice it to say all chakras do revolve, and the zodiac of constellations is a chakra. I don't think I will read all the notes with complete specificity, because I think it would be a little tedious to do so. I've been pretty meticulous about this, but I don't see the reason in these discussions to get into it quite so fully. There are a few more points here about appearances and illusions.
	Chỉ cần nói rằng mọi luân xa đều quay, và Hoàng đạo của các chòm sao là một luân xa. Tôi nghĩ tôi sẽ không đọc tất cả các ghi chú với đầy đủ chi tiết, bởi vì tôi nghĩ làm như vậy sẽ hơi tẻ nhạt. Tôi đã khá tỉ mỉ về điều này, nhưng tôi không thấy lý do trong các cuộc thảo luận này để đi vào nó đầy đủ đến vậy. Ở đây có thêm vài điểm nữa về các vẻ ngoài và các ảo tưởng.

	It would be hopelessly difficult to try to explain planetary motions and perspectives to the average individual. One has to go to school for that, really. The general public is not aware of these things. They are aware of astrology's impact upon them, and they want to live a more intelligent and more fulfilled life. That is what they care about, not about all of the geometry and astronomy. We don't bring all of that into our normal discussions.
	Sẽ khó khăn đến vô vọng nếu cố giải thích các chuyển động hành tinh và các nhãn quan cho cá nhân trung bình. Thực ra, người ta phải đi học về điều đó. Công chúng nói chung không ý thức về những điều này. Họ ý thức về tác động của chiêm tinh học lên họ, và họ muốn sống một đời sống thông minh hơn và viên mãn hơn. Đó là điều họ quan tâm, không phải toàn bộ hình học và thiên văn học. Chúng ta không đưa tất cả điều đó vào các cuộc thảo luận bình thường.

	Therefore the illusion is allowed to persist for the sake of an illusory clarity. The term the great illusion has many different meanings. From the largest type of perspective, the great illusion is really the universe itself. It is the great maya, called the Maha Maya, and compared with ultimate reality, the entire phantasmagoria of all we experience is actually an illusion of the consciousness. In other words, it is not lasting, it is not real, it is evanescent, it is passing. Only one profound reality is changeless, and that is not the great illusion.
	Vì vậy, ảo tưởng được phép tiếp tục tồn tại vì lợi ích của một sự rõ ràng có tính ảo tưởng. Thuật ngữ Ảo Tưởng Vĩ Đại có nhiều nghĩa khác nhau. Từ loại nhãn quan rộng lớn nhất, Ảo Tưởng Vĩ Đại thật ra là chính vũ trụ. Nó là đại ảo lực, được gọi là Maha Ảo lực, và so với thực tại tối hậu, toàn bộ ảo cảnh của mọi điều chúng ta trải nghiệm thật ra là một ảo tưởng của tâm thức. Nói cách khác, nó không bền vững, không thật, thoáng qua, đang trôi qua. Chỉ có một thực tại sâu xa là bất biến, và đó không phải là Ảo Tưởng Vĩ Đại.

	When DK is talking about the great illusion, he's dealing with a relatively local great illusion. The general principle here is that such an illusion is based upon what we might call false centrism—imagining that something is the center of everything when it's not.
	Khi Chân sư DK nói về Ảo Tưởng Vĩ Đại, Ngài đang đề cập đến một Ảo Tưởng Vĩ Đại tương đối cục bộ. Nguyên tắc chung ở đây là một ảo tưởng như vậy dựa trên điều chúng ta có thể gọi là thuyết trung tâm sai lầm—tưởng rằng một điều gì đó là trung tâm của mọi sự trong khi nó không phải vậy.


	This has to do also with egocentrism and all of the illusions that it produces in the world of human relations. It has long been established that Earth is not the center of space, as the medieval consciousness thought it was. It's been established the sun is not the center of the cosmos. It may be the center of the solar system, but not of the cosmos. The sun is by no means the center of our perceived space, and not even our own galaxy—that vast aggregation of maybe 200, or at least 100 billion stars, and maybe more. The estimates keep going up all the time. Not even our galaxy is the center of the cosmos, but is peripheral.
	Điều này cũng liên quan đến thuyết lấy bản ngã làm trung tâm và tất cả những ảo tưởng mà nó tạo ra trong thế giới các mối quan hệ nhân loại. Từ lâu người ta đã xác lập rằng Trái Đất không phải là trung tâm của không gian, như tâm thức thời trung cổ đã nghĩ. Người ta đã xác lập rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ. Nó có thể là trung tâm của hệ mặt trời, nhưng không phải của vũ trụ. Mặt Trời tuyệt nhiên không phải là trung tâm của không gian mà chúng ta cảm nhận, và thậm chí cũng không phải thiên hà của chúng ta—tập hợp mênh mông có thể gồm 200, hoặc ít nhất 100 tỷ ngôi sao, và có thể còn nhiều hơn. Các ước tính cứ liên tục tăng lên. Ngay cả thiên hà của chúng ta cũng không phải là trung tâm của vũ trụ, mà là ngoại biên.

	What really is the center? For that we have to enter the world of being. The point at the heart of the world of being is the center of all things. During the Aquarian age, which is impending, we are slowly becoming decentralized and more and more humble as a result, because we realize that we simply are not as important as we thought we were when we thought we were the center of everything.
	Điều gì thật sự là trung tâm? Vì điều đó, chúng ta phải đi vào Thế Giới Bản Thể. Điểm ở tâm của Thế Giới Bản Thể là trung tâm của mọi sự. Trong thời đại Bảo Bình đang gần kề, chúng ta đang chậm rãi trở nên phi tập trung và do đó ngày càng khiêm nhường hơn, bởi vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta đơn giản không quan trọng như mình từng nghĩ khi chúng ta tưởng mình là trung tâm của mọi sự.

	The big question in astrology is: how can illusory movements—movements which seem to exist but really do not exist—how can these illusory movements, which only present themselves to our consciousness but would not present themselves to an exteriorized greater consciousness, coincide with actual changes in the availability of subtle astrological and rheological energies? Because they do. According to these illusory movements—the movement of the sun along the zodiac and the movement of the planets in relation to the different signs and so forth—they do correspond with the availability of astrological and rheological energies. The point is: apparent motions coincide with actual impacts. This is simply the way it is, and maybe for all self-centered beings it is that way. It's very hard not to be self-centered, even if you have the consciousness of the entire galaxy. A decentralization of kind would be needed. There's no way that we can possibly lift the great illusion from our eyes or from the eyes of even greater beings than ourselves, for they too are immersed in the illusion.
	Câu hỏi lớn trong chiêm tinh học là: làm sao những chuyển động ảo tưởng—những chuyển động dường như hiện hữu nhưng thật ra không hiện hữu—làm sao những chuyển động ảo tưởng này, vốn chỉ tự trình hiện trước tâm thức của chúng ta nhưng sẽ không tự trình hiện trước một tâm thức lớn hơn đã ngoại hiện, lại có thể trùng hợp với những thay đổi thật sự trong tính khả dụng của các năng lượng chiêm tinh và lưu biến học vi tế? Bởi vì chúng thật sự trùng hợp. Theo những chuyển động ảo tưởng này—chuyển động của Mặt Trời dọc theo  Hoàng đạo và chuyển động của các hành tinh trong tương quan với các dấu hiệu khác nhau, vân vân—chúng thật sự tương ứng với tính khả dụng của các năng lượng chiêm tinh và lưu biến học. Điểm chính là: những chuyển động biểu kiến trùng hợp với các tác động thực tế. Đơn giản sự việc là như vậy, và có lẽ đối với mọi hữu thể tập trung vào bản thân, nó là như vậy. Rất khó để không tập trung vào bản thân, ngay cả nếu các bạn có tâm thức của toàn bộ thiên hà. Cần có một loại phi tập trung. Không có cách nào chúng ta có thể nâng Ảo Tưởng Vĩ Đại khỏi đôi mắt của mình hay khỏi đôi mắt của những hữu thể còn lớn hơn chúng ta, bởi vì Các Ngài cũng đắm chìm trong ảo tưởng.

	But gradually the illusion can thin, and it will come about through what I would call a general decentralization, or the ability to transport the consciousness beyond its apparent ring-pass-not. Sometimes we are the skin-encapsulated ego, and this is what I am. But when I can begin to exteriorize my consciousness and feel that I am as present there as I am here, then already I've expanded beyond the limitation of egocentricity, and I begin to appreciate group consciousness.
	Nhưng dần dần ảo tưởng có thể mỏng đi, và điều đó sẽ xảy ra nhờ điều tôi gọi là một sự phi tập trung tổng quát, hay khả năng chuyển dời tâm thức vượt ra ngoài vòng-giới-hạn biểu kiến của nó. Đôi khi chúng ta là chân ngã bị bao bọc trong làn da, và đây là cái tôi. Nhưng khi tôi có thể bắt đầu ngoại hiện tâm thức của mình và cảm thấy rằng tôi hiện diện ở đó cũng như tôi hiện diện ở đây, thì tôi đã mở rộng vượt quá giới hạn của thuyết lấy bản ngã làm trung tâm, và tôi bắt đầu biết trân trọng tâm thức nhóm.

	I can continue that process until it becomes possible to center the consciousness at any point within the enveloping sphere. One day the solar system, one day our local constellation, one day the super constellation, which is the body of expression of the One About Whom Naught May Be Said, one day even the galaxy and beyond. We've got to get out of our own skin in a way, and that's very important.
	Tôi có thể tiếp tục tiến trình ấy cho đến khi có thể đặt trung tâm tâm thức ở bất kỳ điểm nào trong khối cầu bao bọc. Một ngày nào đó là hệ mặt trời, một ngày nào đó là chòm sao địa phương của chúng ta, một ngày nào đó là siêu chòm sao, tức thể biểu hiện của Đấng Bất Khả Tư Nghị, một ngày nào đó thậm chí là thiên hà và hơn thế nữa. Theo một cách nào đó, chúng ta phải ra khỏi làn da của chính mình, và điều đó rất quan trọng.

	Exercises in decentralization have a lot to do with lifting the illusion. If we are ever to understand the Divine Plan as it really is, we need to remember that the word plan and planet are quite related. If we really want to know the plan, we have to know what the planets are doing. To understand the Divine Plan as it is, it will require a restoration of astrology to its original beauty and truth, which has long been lost. The veil has dropped over the astrological science of the initiates and is only now being lifted little by little. People such as ourselves and strong practitioners of this art are slowly lifting the veil which has been dropped over the truth of planetary and constellational, stellar and constellational relationships.
	Các bài tập phi tập trung có liên quan rất nhiều đến việc nâng bỏ ảo tưởng. Nếu chúng ta từng muốn thấu hiểu Thiên Cơ như thật, chúng ta cần nhớ rằng từ Thiên Cơ và hành tinh có liên hệ khá gần. Nếu chúng ta thật sự muốn biết Thiên Cơ, chúng ta phải biết các hành tinh đang làm gì. Để thấu hiểu Thiên Cơ như nó là, cần phải phục hồi chiêm tinh học về vẻ đẹp và chân lý nguyên thủy của nó, điều đã mất từ lâu. Bức màn đã buông xuống trên khoa học chiêm tinh của các điểm đạo đồ và chỉ nay mới đang được nâng lên từng chút một. Những người như chúng ta và những người thực hành mạnh mẽ nghệ thuật này đang chậm rãi nâng bức màn đã buông xuống trên chân lý về các mối quan hệ hành tinh và chòm sao, tinh tú và chòm sao.

	This should be an adequate incentive for the study of this greatest and oldest of all the sciences. This is preliminary material—the big picture. All of the specifics in which we are perhaps interested will be found later in the book, but we have to get the larger picture here. Astrology is the greatest and oldest of the sciences. It's not yet an exact science, but there's great exactitude to it. If we were truly initiates, it is based upon a seeming, an illusion, an apparency. Yet this seeming, this illusion, this apparency actually correlates with the actual availability of subtle astrological and rheological energies. That's the first statement.
	Điều này phải là một động lực đầy đủ cho việc nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong mọi khoa học này. Đây là tài liệu sơ bộ—bức tranh lớn. Tất cả những chi tiết cụ thể mà có lẽ chúng ta quan tâm sẽ được tìm thấy về sau trong sách, nhưng ở đây chúng ta phải có bức tranh rộng lớn hơn. Chiêm tinh học là khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong các khoa học. Nó chưa phải là một khoa học chính xác, nhưng có sự chính xác lớn lao trong đó. Nếu chúng ta thật sự là các điểm đạo đồ, nó dựa trên một vẻ dường như, một ảo tưởng, một vẻ ngoài. Tuy vậy, vẻ dường như này, ảo tưởng này, vẻ ngoài này thật sự tương liên với tính khả dụng thực tế của các năng lượng chiêm tinh và lưu biến học vi tế. Đó là phát biểu thứ nhất.

	Astrology is based upon illusion, and it's not exact. There are many things that astrologers say which scientists cannot possibly accept because in terms of concrete knowledge, they are very exact. Astrologers, for the sake of simplicity, allow certain illusions to persist because it's too complicated to explain to the public mind. But if a very good astrologer were to get together with a very good scientist, they would each realize that the other is perceiving the truth. Certainly the scientists would realize that the astrologers are not as scientifically ignorant as the newspaper horoscopes seem to make them.
	Chiêm tinh học dựa trên ảo tưởng, và nó không chính xác. Có nhiều điều các nhà chiêm tinh nói mà các nhà khoa học không thể nào chấp nhận, bởi vì xét theo tri thức cụ thể, họ rất chính xác. Vì sự đơn giản, các nhà chiêm tinh cho phép một số ảo tưởng tiếp tục tồn tại, bởi vì quá phức tạp để giải thích cho trí tuệ công chúng. Nhưng nếu một nhà chiêm tinh rất giỏi gặp một nhà khoa học rất giỏi, mỗi bên sẽ nhận ra rằng bên kia đang nhận thức chân lý. Chắc chắn các nhà khoa học sẽ nhận ra rằng các nhà chiêm tinh không vô minh về khoa học như những lá số chiêm tinh trên báo chí dường như khiến họ có vẻ như vậy.

	We're going to do these in approximately one hour segments to make them somewhat digestible. This will be a lot of recording. 
	Chúng ta sẽ làm các phần này trong những đoạn khoảng một giờ để chúng phần nào dễ tiêu hóa. Đây sẽ là rất nhiều phần ghi âm.

	[13] The second statement which I would make is that astrology is essentially the purest presentation of occult truth in the world at this time, because it is the science which deals with those conditioning and governing energies and forces which play through and upon the whole field of space and all that is found within that field. When this fact is grasped and the sources of those energies are better comprehended and the nature of the field of space is correctly understood, we shall then see a far wider and at the same time a more closely related horizon; the relationships between individual, planetary, systemic and cosmic entities will be grasped, 
	[13] Phát biểu thứ hai mà tôi muốn đưa ra là chiêm tinh học, về bản chất, là sự trình bày thuần khiết nhất về chân lý huyền bí trong thế giới vào lúc này, bởi vì nó là khoa học đề cập đến những năng lượng và mãnh lực tác động, chi phối, vốn vận hành xuyên qua và tác động lên toàn bộ trường không gian cùng tất cả những gì được tìm thấy trong trường ấy. Khi sự kiện này được nắm bắt, khi các nguồn của những năng lượng ấy được thấu hiểu tốt hơn, và khi bản chất của trường không gian được hiểu đúng, bấy giờ chúng ta sẽ thấy một chân trời rộng lớn hơn nhiều, đồng thời có liên hệ mật thiết hơn; những mối quan hệ giữa các thực thể cá nhân, hành tinh, thuộc hệ mặt trời và vũ trụ sẽ được nắm bắt,

	That is the great psychology.
	Đó là tâm lý học vĩ đại.

	[14] and we shall then begin to live scientifically. It is this scientific living which it is the immediate purpose of astrology to bring about.
	[14] và bấy giờ chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách khoa học. Chính đời sống khoa học này là điều mà chiêm tinh học có mục đích trực tiếp đem lại.




	We are a long, long way from scientific living at this time.
	Hiện nay chúng ta còn cách đời sống khoa học rất, rất xa.

	Esoteric astrology is the purest presentation of occult truth in the world at this time. You would wonder why it is not found in A Treatise on Cosmic Fire. But then there is so much in A Treatise on Cosmic Fire which is basically astrological or cosmological. DK certainly got his study of astrology going in Cosmic Fire. These are inseparable treatises. You cannot really study one without the other. As if to confirm this, DK has taken the most important Cosmic Fire astrological statements and put them in the back, in the appendix of Esoteric Astrology. They are two books necessary to understand each other if there is to be a depth of understanding, and we could certainly study them our entire life and just scratch the surface.
	Chiêm Tinh Học Nội Môn là sự trình bày tinh khiết nhất về chân lý huyền bí trong thế giới vào lúc này. Các bạn có thể tự hỏi tại sao nó không được tìm thấy trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Nhưng trong Luận về Lửa Vũ Trụ có rất nhiều điều về căn bản là chiêm tinh học hay vũ trụ học. Chân sư DK chắc chắn đã khởi động việc nghiên cứu chiêm tinh học của Ngài trong Lửa Vũ Trụ. Đây là những bộ luận không thể tách rời. Các bạn không thể thật sự nghiên cứu quyển này mà không nghiên cứu quyển kia. Như để xác nhận điều này, Chân sư DK đã lấy những phát biểu chiêm tinh quan trọng nhất trong Lửa Vũ Trụ và đặt chúng ở phần sau, trong phụ lục của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chúng là hai quyển sách cần thiết để thấu hiểu lẫn nhau nếu muốn có chiều sâu thấu hiểu, và chắc chắn chúng ta có thể nghiên cứu chúng suốt cả đời mà chỉ mới chạm đến bề mặt.

	Occultism is essentially a language of energy. There is a course in the Maurya Federation that has been around a long time, originating in New Zealand and Australia, called the Language of Energy. When we wish to study occult truth, we have to study energies rather than words per se. The occult truth deals with the nature, level, and frequency of vibrations. All energies can be quantified, and all qualities can be quantified as well. Quantity is quality.
	Huyền bí học về bản chất là một ngôn ngữ của năng lượng. Có một khóa học trong Liên đoàn Maurya đã tồn tại từ lâu, bắt nguồn từ New Zealand và Australia, gọi là Ngôn Ngữ của Năng Lượng. Khi muốn nghiên cứu chân lý huyền bí, chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng hơn là các từ ngữ tự thân. Chân lý huyền bí đề cập đến bản chất, cấp độ và tần số của các rung động. Tất cả các năng lượng đều có thể được định lượng, và tất cả các phẩm tính cũng có thể được định lượng. Lượng là phẩm.

	If you consider that there is a certain quality to the note C, that note will not be sounded unless there are 256 cycles per second. Or if there is a certain quality to the note A, that quality is produced by 440 vibrations or cycles per second. The quantity is right behind the quality, and without the specific quantity, you do not have the quality you recognize.
	Nếu các bạn xét rằng có một phẩm tính nhất định nơi nốt Đô, nốt ấy sẽ không được xướng lên trừ khi có 256 chu kỳ mỗi giây. Hoặc nếu có một phẩm tính nhất định nơi nốt La, phẩm tính ấy hình thành từ 440 rung động hay chu kỳ mỗi giây. Lượng nằm ngay phía sau phẩm, và nếu thiếu lượng đặc thù ấy, các bạn không có phẩm tính mà mình nhận ra.

	The astrological energies are conditioning, and they are governing, and there is a difference between that which conditions and that which governs. A condition is an influence, and governing is a kind of force of will. The energies which condition us affect and influence the type and quality of relationships in any field of space. They affect and influence, but they do not necessarily determine that type and quality. Other energies may be more influential. Energies which govern determine the type and quality of relationships in any field of space, and they dominate that upon which they impact.
	Các năng lượng chiêm tinh có tính điều kiện hóa, và chúng có tính cai quản, và có một khác biệt giữa điều kiện hóa và cai quản. Một điều kiện là một ảnh hưởng, còn cai quản là một kiểu mãnh lực của ý chí. Các năng lượng điều kiện hóa chúng ta tác động và ảnh hưởng đến loại hình cùng phẩm tính của các mối quan hệ trong bất kỳ trường không gian nào. Chúng tác động và ảnh hưởng, nhưng không nhất thiết quyết định loại hình và phẩm tính ấy. Những năng lượng khác có thể có ảnh hưởng mạnh hơn. Các năng lượng cai quản quyết định loại hình và phẩm tính của các mối quan hệ trong bất kỳ trường không gian nào, và chúng thống trị điều mà chúng tác động lên.

	The sources of the astrological energies are the various planets, including the Earth. There are planetoids, asteroids, suns, systems of suns, constellations, galaxies, and more. There are magnetic fields within the Earth's aura, which are also sources of energies and which are representative of the astrological signs. These have been called sometimes the signs themselves.
	Các nguồn của những năng lượng chiêm tinh là các hành tinh khác nhau, bao gồm Trái Đất. Có các tiểu hành tinh, các thiên thạch, các mặt trời, các hệ thống mặt trời, các chòm sao, các thiên hà, và hơn thế nữa. Có các trường từ tính trong hào quang Trái Đất, cũng là các nguồn năng lượng và đại diện cho các dấu hiệu chiêm tinh. Đôi khi người ta gọi chúng là chính các dấu hiệu.

	DK talks about the field of space. In The Secret Doctrine, we begin with a very powerful statement that space is an entity, that the entire field of space is one great being. I like to call that being the universal logos. But perhaps the concept goes even farther than that—that the absolute itself is, in a way, space. Not the kind of space that has things in it, but space as one being, one all-inclusive being, which is the ground of all being.
	Chân sư DK nói về trường không gian. Trong Giáo Lý Bí Nhiệm, chúng ta bắt đầu với một phát biểu rất mạnh mẽ rằng không gian là một thực thể, rằng toàn bộ trường không gian là một Hữu Thể Vĩ Đại. Tôi thích gọi Hữu Thể ấy là Thượng đế Vũ Trụ. Nhưng có lẽ khái niệm này còn đi xa hơn nữa—rằng bản thể tuyệt đối tự nó, theo một cách nào đó, là không gian. Không phải loại không gian có các sự vật trong đó, mà là không gian như một hữu thể, một hữu thể bao gồm tất cả, vốn là nền tảng của mọi hữu thể.

	Do we yet understand the nature of the field of space? I don't think so, but we can understand somewhat its more local meaning. We can understand that it is a great container, and it is caused by the consciousness of the universal logos. To be is to be perceived, and no space would exist unless it were perceived. Space is really the field of consciousness of the universal logos.
	Chúng ta đã thấu hiểu bản chất của trường không gian chưa? Tôi không nghĩ vậy, nhưng chúng ta có thể phần nào thấu hiểu ý nghĩa cục bộ hơn của nó. Chúng ta có thể thấu hiểu rằng nó là một vật chứa vĩ đại, và nó do tâm thức của Thượng đế Vũ Trụ tạo nên. Hiện hữu là được nhận thức, và sẽ không có không gian nào hiện hữu nếu nó không được nhận thức. Không gian thật ra là trường tâm thức của Thượng đế Vũ Trụ.

	In a more local sense, all the different dimensions and vibratory domains are included within this great field of space. There is a great metaphysical mystery behind what space is, and DK hints at it. If the horizon we see is to be, in DK's words, far wider and at the same time more closely related, then we are going to understand many energy cycles within our local cosmo system, and that local cosmo system is the realm of the One About Whom Naught May Be Said. I call this a super-constellational logos. We shall understand these vast energy cycles within our local cosmo system, and we shall understand the interrelationships of all lives within that sphere of embodiment. Right now, we haven't even located those lives, yet alone understand their relationships.
	Theo nghĩa cục bộ hơn, tất cả các chiều kích khác nhau và các miền rung động đều được bao hàm trong trường không gian vĩ đại này. Có một bí nhiệm siêu hình lớn lao đằng sau bản chất của không gian, và Chân sư DK ám chỉ điều đó. Nếu chân trời chúng ta thấy, theo lời Chân sư DK, phải rộng lớn hơn nhiều và đồng thời liên hệ chặt chẽ hơn, thì chúng ta sẽ thấu hiểu nhiều chu kỳ năng lượng trong hệ vũ trụ cục bộ của chúng ta, và hệ vũ trụ cục bộ ấy là lãnh vực của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Tôi gọi đây là một Thượng đế siêu chòm sao. Chúng ta sẽ thấu hiểu những chu kỳ năng lượng mênh mông này trong hệ vũ trụ cục bộ của mình, và chúng ta sẽ thấu hiểu các tương quan của mọi sự sống trong khối cầu nhập thể ấy. Hiện nay, chúng ta thậm chí chưa định vị được những sự sống ấy, nói gì đến việc thấu hiểu các mối quan hệ của chúng.

	We are just beginning to understand our solar system in any subjective sense. As far as the subjectivity of other stellar beings and planetary beings, we understand a small part of it—something of the quality of the zodiacal constellations and something of the quality of some of the other constellations which have made themselves known in mythology and legend. Master Morya says that if something is a legend, it is true.
	Chúng ta chỉ mới bắt đầu thấu hiểu hệ mặt trời của mình theo bất kỳ nghĩa chủ quan nào. Về phương diện chủ quan của các hữu thể tinh tú và hữu thể hành tinh khác, chúng ta thấu hiểu một phần nhỏ—phần nào về phẩm tính của các chòm sao hoàng đạo và phần nào về phẩm tính của một số chòm sao khác đã tự làm mình được biết đến trong thần thoại và truyền thuyết. Chân sư Morya nói rằng nếu điều gì là truyền thuyết, thì nó là sự thật.

	We know that everything is related to everything else reciprocally, but we don't yet know the lines of relationship. We are learning, and we will be learning to know them. This will become increasingly possible. We will know the relationship between all of these entities, and there will be far fewer what I call plan-deviant actions, because we will know the plan and what is intended. We shall be impressed by its grandeur and its beauty.
	Chúng ta biết rằng mọi sự đều liên hệ hỗ tương với mọi sự khác, nhưng chúng ta chưa biết các tuyến quan hệ. Chúng ta đang học, và chúng ta sẽ học để biết chúng. Điều này sẽ ngày càng trở nên khả thi. Chúng ta sẽ biết mối quan hệ giữa tất cả các thực thể này, và sẽ có ít hơn nhiều những hành động mà tôi gọi là lệch khỏi Thiên Cơ, bởi vì chúng ta sẽ biết Thiên Cơ và điều được dự định. Chúng ta sẽ được gây ấn tượng bởi sự hùng vĩ và vẻ đẹp của nó.

	We will be far less likely to rebel against that which a greater consciousness than ours has conceived. Eventually, we will discover that that greater consciousness is our consciousness, and our consciousness is its as well. There will be no difference. This will lead to scientific living, and this will be the purpose of astrology. Scientific living will be done when we know our purpose, we know our objective, and we know what forces have to be wielded in order to achieve that objective. We will know individual and group purpose. We will know the right use of energy, how that purpose may be manifested in time and space, and how to manifest group purpose as well.
	Chúng ta sẽ ít có khuynh hướng nổi loạn hơn rất nhiều chống lại điều mà một tâm thức lớn hơn chúng ta đã thai nghén. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá rằng tâm thức lớn hơn ấy chính là tâm thức của chúng ta, và tâm thức của chúng ta cũng là của nó. Sẽ không có khác biệt. Điều này sẽ dẫn đến đời sống khoa học, và đây sẽ là mục đích của chiêm tinh học. Đời sống khoa học sẽ được thực hiện khi chúng ta biết mục đích của mình, biết mục tiêu của mình, và biết những mãnh lực nào phải được vận dụng để đạt được mục tiêu ấy. Chúng ta sẽ biết mục đích cá nhân và mục đích nhóm. Chúng ta sẽ biết cách sử dụng năng lượng đúng đắn, biết mục đích ấy có thể được biểu hiện trong thời gian và không gian như thế nào, và cũng biết cách biểu hiện mục đích nhóm.




	Right now, we apply energies ignorantly. We don't know what energies we actually are wielding. We don't know their intensity. We don't know how they should be applied. We are not the governors of the energies which have been laid at our disposal. We need to understand the magical process, which is extremely purposeful.
	Hiện nay, chúng ta áp dụng các năng lượng một cách vô minh. Chúng ta không biết mình thật sự đang vận dụng những năng lượng nào. Chúng ta không biết cường độ của chúng. Chúng ta không biết phải áp dụng chúng như thế nào. Chúng ta không phải là những người cai quản các năng lượng đã được đặt trong tầm sử dụng của mình. Chúng ta cần thấu hiểu tiến trình huyền thuật, vốn cực kỳ có mục đích.

	This scientific living, this magical process, can be applied to the science of release from form. That's what we're actually trying to do. Not that we don't want to use form and improve it, but we don't want our consciousness to be imprisoned by form, by the trammels of form.
	Đời sống khoa học này, tiến trình huyền thuật này, có thể được áp dụng cho khoa học giải thoát khỏi hình tướng. Đó là điều chúng ta thật sự đang cố làm. Không phải là chúng ta không muốn sử dụng hình tướng và cải thiện nó, nhưng chúng ta không muốn tâm thức của mình chịu sự giam cầm của hình tướng, bởi những xiềng xích của hình tướng.

	Esoteric astrology can reveal the preferred mode of release from form for any type of consciousness, and the best timing to exercise those energies which will facilitate release. We certainly don't want to study astrology just so we can satisfy our desire body and fulfill our lower nature by knowing how to manipulate the energies. We want to find out who we really are. We want to understand what is the purpose of that which we really are, and what is the still greater purpose of that in which we live and move and have our being. There are many spheres of that in which we live and move and have our being.
	Chiêm Tinh Học Nội Môn có thể mặc khải phương thức giải thoát khỏi hình tướng được ưu tiên cho bất kỳ loại tâm thức nào, và thời điểm tốt nhất để vận dụng những năng lượng sẽ tạo thuận lợi cho sự giải thoát. Chắc chắn chúng ta không muốn nghiên cứu chiêm tinh học chỉ để có thể thỏa mãn thể ham muốn của mình và hoàn thành bản chất thấp của mình bằng cách biết cách thao túng các năng lượng. Chúng ta muốn tìm ra chúng ta thật sự là ai. Chúng ta muốn thấu hiểu mục đích của điều mà chúng ta thật sự là gì, và mục đích còn lớn hơn của điều trong đó chúng ta sống, chuyển động và hiện hữu là gì. Có nhiều khối cầu của điều trong đó chúng ta sống, chuyển động và hiện hữu.

	In one way, we live and move and have our being within the planetary locus. From another perspective, it is the solar locus, and on and on and on—greater and greater wholes—until we discover that the entire universe is that in which we live and move and have our being. We will know what is intended. It will be done better with the right energies and forces applied at the right time to facilitate the achievement of that intent.
	Theo một cách, chúng ta sống, chuyển động và hiện hữu trong điểm vị hành tinh. Từ một nhãn quan khác, đó là điểm vị thái dương, rồi cứ tiếp tục như vậy—những toàn thể ngày càng lớn hơn—cho đến khi chúng ta khám phá rằng toàn bộ vũ trụ là điều trong đó chúng ta sống, chuyển động và hiện hữu. Chúng ta sẽ biết điều gì được dự định. Điều đó sẽ được thực hiện tốt hơn khi các năng lượng và mãnh lực đúng được áp dụng vào đúng thời điểm để tạo thuận lợi cho việc đạt được ý định ấy.

	We just have a few minutes left for this hour-long section, and I admit it has been a bit on the abstract side. Later on, I won't have my own prepared notes to work from, which may in a way be a release. But at the moment, I'm doing both.
	Chúng ta chỉ còn vài phút cho phần kéo dài một giờ này, và tôi thừa nhận nó hơi thiên về trừu tượng. Về sau, tôi sẽ không có các ghi chú chuẩn bị sẵn của riêng mình để dựa vào, điều này theo một cách nào đó có thể là một sự giải thoát. Nhưng vào lúc này, tôi đang làm cả hai.

	Let us realize and read just a little bit more about this. 
	Chúng ta hãy nhận ra và đọc thêm một chút về điều này.

	[15] At present, the position of the average believer in astrology is that he is an individual of importance (at least to himself), that he is living on that important planet, the Earth (important to humanity), and that, through astrology, he can discover his destiny and know what he ought to do. In making this comment, I do not refer to those few astrologers who possess real esoteric knowledge. 
	[15] Hiện nay, lập trường của người tin chiêm tinh học trung bình là y là một cá nhân quan trọng, ít nhất là đối với chính y; rằng y đang sống trên hành tinh quan trọng ấy, Trái Đất, quan trọng đối với nhân loại; và rằng, qua chiêm tinh học, y có thể khám phá số mệnh của mình và biết y phải làm gì. Khi đưa ra nhận xét này, tôi không nói đến số ít nhà chiêm tinh sở hữu tri thức nội môn thật sự. Quả thật, họ rất ít về số lượng, và chỉ có một nhóm nhỏ trong số họ đang hành nghề vào lúc này.

	That's not bad. These are not unreasonable beliefs. From the larger perspective, the average believer on our planet is a speck in the cosmos. Even our solar system is said to be as a crystal to still greater beings in the cosmos. Maybe that type of being is a Galactic Logos. But we do need to take ourselves in hand, and we do need to develop our own potentials. As we perfect this mechanism, we will become ever more conscious of the next ring-pass-not, and the next, and so forth.
	Điều đó không tệ. Đây không phải là những niềm tin vô lý. Từ nhãn quan rộng lớn hơn, người tin bình thường trên hành tinh của chúng ta là một hạt bụi trong vũ trụ. Ngay cả hệ mặt trời của chúng ta cũng được nói là giống như một tinh thể đối với những hữu thể còn lớn hơn trong vũ trụ. Có lẽ loại hữu thể ấy là một Thượng đế Thiên hà. Nhưng chúng ta thật sự cần tự nắm lấy mình, và chúng ta thật sự cần phát triển các tiềm năng của chính mình. Khi chúng ta hoàn thiện bộ máy này, chúng ta sẽ ngày càng có ý thức hơn về vòng-giới-hạn kế tiếp, rồi vòng kế tiếp, vân vân.

	We can cooperate intelligently, scientifically, in the manifestation of the Divine Plan. Through astrology it is possible to learn what one can do, and perhaps what one ought to do. For a disciple, this has to take place not just for the individual, but within the group context, and the spiritual group to which the individual belongs is of greater importance than the individual. We have been told this repeatedly. In this case, D.K. is not talking about the few astrologers who possess real esoteric knowledge. We can hope that number is increasing. We can hope to number ourselves among them eventually.
	Chúng ta có thể hợp tác một cách thông minh, khoa học, trong sự biểu hiện của Thiên Cơ. Qua chiêm tinh học, có thể học được điều một người có thể làm, và có lẽ điều một người nên làm. Đối với một đệ tử, điều này phải diễn ra không chỉ cho cá nhân, mà trong bối cảnh nhóm, và nhóm tinh thần mà cá nhân thuộc về có tầm quan trọng lớn hơn cá nhân. Người ta đã nói điều này với chúng ta nhiều lần. Trong trường hợp này, Chân sư DK không nói về số ít các nhà chiêm tinh có tri thức nội môn thật sự. Chúng ta có thể hy vọng con số ấy đang tăng lên. Chúng ta có thể hy vọng cuối cùng sẽ tự kể mình trong số họ.

	He even said that when he started writing Esoteric Astrology, there were no initiate astrologers working on the physical plane at this time. That will be needed in order to cast the horoscope of humanity. This is a very humbling thought for some people. That was back in 1934 or so, when A Treatise on White Magic was being written. Esoteric Astrology was published in 1951, but parts were written in the 1930s, so those two books were not separated by many years. There are not many initiate astrologers working on the physical plane at this time. Maybe, who knows, are there any? But D.K. told us, frankly, we have much to learn before initiate astrology is possible.
	Ngài thậm chí nói rằng khi Ngài bắt đầu viết Chiêm Tinh Học Nội Môn, không có nhà chiêm tinh điểm đạo đồ nào đang hoạt động trên cõi hồng trần vào lúc này. Điều đó sẽ cần thiết để lập lá số chiêm tinh của nhân loại. Đây là một ý nghĩ rất khiêm nhường đối với một số người. Điều đó vào khoảng năm 1934, khi Luận về Chánh Thuật đang được viết. Chiêm Tinh Học Nội Môn được xuất bản năm 1951, nhưng một số phần được viết trong thập niên 1930, nên hai quyển sách ấy không cách nhau nhiều năm. Không có nhiều nhà chiêm tinh điểm đạo đồ đang hoạt động trên cõi hồng trần vào lúc này. Có lẽ, ai biết được, hiện có ai không? Nhưng Chân sư DK đã thẳng thắn nói với chúng ta rằng chúng ta còn nhiều điều phải học trước khi chiêm tinh học của điểm đạo đồ có thể khả thi.

	Friends, this is where we will call our first session of reading the text to a close. Please review what we've talked about here. We will continue with the text. It will take us a while to get through this introduction, so many blessings to everybody. We will continue where we left off with our third segment.
	Các bạn, đây là nơi chúng ta sẽ khép lại buổi đầu tiên đọc văn bản. Xin hãy ôn lại những gì chúng ta đã nói ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục với văn bản. Sẽ mất một thời gian để đi qua phần dẫn nhập này, nên xin nhiều phước lành đến mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục từ chỗ đã dừng lại với phân đoạn thứ ba.

	We'll see you next time.
	Hẹn gặp các bạn lần tới.
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Tóm Tắt
Chiêm Tinh Học Nội Môn và Giới Hạn Hiện Tại của Nó
Chiêm Tinh Học Nội Môn đích thực — chiêm tinh học của linh hồn — chưa thể được định hình hoàn chỉnh vì chúng ta không biết chính xác thời điểm biệt ngã hóa của từng linh hồn, vốn có thể truy ngược về Dãy Mặt Trăng, hệ mặt trời thứ nhất, hoặc sớm nhất là Lemuria. Tuy nhiên, lá số chiêm tinh cá nhân hiện tại có thể được sử dụng để chỉ ra cách ảnh hưởng của linh hồn tiếp cận phàm ngã, vì mọi yếu tố trong lá số đều có thể được hiểu theo nghĩa phàm ngã thông thường hoặc như một ống dẫn cho năng lượng linh hồn.
Chiêm Tinh Học là Sự Trình Bày Thuần Khiết Nhất của Chân Lý Huyền Bí
Chân sư Tây Tạng khẳng định chiêm tinh học là sự trình bày thuần khiết nhất của chân lý huyền bí hiện nay vì nó bàn đến các năng lượng và mãnh lực điều kiện hóa và chi phối toàn bộ trường không gian và mọi thứ trong đó. Khi bản chất của trường không gian được hiểu đúng và các nguồn năng lượng được nắm bắt rõ hơn, các mối quan hệ giữa các thực thể hành tinh, hệ mặt trời và vũ trụ sẽ được nhận thức, dẫn đến một lối sống khoa học hơn.
Quan Điểm Phi Tập Trung Vào Bản Thân và Tầm Nhìn Vũ Trụ
Thầy MDR nhận xét rằng hành tinh Trái Đất chỉ là một chấm nhỏ trong thiên hà, và Thái dương Thượng đế của chúng ta, dù vĩ đại đến đâu, cũng chỉ như một tinh thể hay một phân tử so với các hữu thể lớn hơn. Thầy khuyến khích thỉnh thoảng dùng trí tưởng tượng để nhìn như cách một Chân sư nhìn, hoặc như Thái dương Thượng đế nhìn, nhằm thoát khỏi trung tâm của sân khấu cá nhân, bởi sự khiêm nhường chính là ý thức về tỉ lệ đúng đắn.
Ý Nghĩa Tinh Thần của Cung Hoàng Đạo Mọc và Cung Mặt Trời
Thầy MDR giải thích rằng cung hoàng đạo mọc — điểm giao nhau giữa mặt phẳng hoàng đạo và đường chân trời ở vị trí chín giờ trong lá số — là điểm tinh thần quan trọng nhất trong lá số chiêm tinh và là ống dẫn chính yếu cho năng lượng linh hồn; đối với người đang thức tỉnh, nó chỉ ra phương hướng mà Thái dương Thiên Thần muốn phàm ngã đạt được trong một kiếp sống. Chân sư Tây Tạng cho rằng cung mọc chưa được nhấn mạnh đúng mức trong chiêm tinh học thông thường vì rất ít người đã sẵn sàng vận hành như những linh hồn; cả cung mặt trời lẫn cung mọc đều có nhiều tầng ý nghĩa, từ rất hồng trần đến rất tinh thần.
Dane Rudhyar và Câu Hỏi về Điểm Đạo Đồ Chiêm Tinh
Thầy MDR kể lại rằng Dane Rudhyar — người đã đề tặng tác phẩm lớn đầu tiên "The Astrology of Personality" cho Alice Bailey và được Chân sư DK gọi là "đệ tử thế giới" — được cung cấp các bản thảo chiêm tinh học của Chân sư DK dù không phải thành viên Trường Arcane. Khi Thầy MDR trực tiếp hỏi Rudhyar về Chiêm Tinh Học Nội Môn của Bailey, Rudhyar trả lời "đó không phải chiêm tinh học theo nghĩa tôi biết." Thầy MDR lưu ý rằng một điểm đạo đồ chiêm tinh học — theo nghĩa Chân sư DK dùng — có vẻ ở mức cao hơn một nhà chiêm tinh sở hữu kiến thức huyền bí, và vì Rudhyar được xác nhận là điểm đạo đồ bậc ba, câu hỏi về định nghĩa "điểm đạo đồ chiêm tinh" vẫn còn cần được làm rõ.
Các Hành Tinh Ẩn và Sự Phức Tạp của Hệ Mặt Trời
Chân sư Tây Tạng cho biết có khoảng 70 hành tinh ẩn trong hệ mặt trời, nhưng con số thực có thể vượt quá 115. Thầy MDR đề xuất rằng con số 115 có thể mang ý nghĩa biểu tượng — phân thành 1, 1 và 5 — tương ứng với cõi Thượng Đế và cõi Chân Thần là huyền bí, cùng với năm cõi Brahmic còn lại gồm atma, Bồ đề, manas, cảm dục và dĩ thái-hồng trần. Các hành tinh này có thể ẩn vì bản chất dĩ thái của chúng, mỗi hành tinh đều có các nguyên khí, tâm thức, cung và ảnh hưởng riêng; Chân sư DK nói rõ rằng con số thực và ý nghĩa huyền bí của các hành tinh sẽ không được tiết lộ cho đến khi nhân loại học được điều gì đó về các sinh linh hành khí thấp hơn.
Các Chòm Sao như Các Thực Thể Có Liên Hệ và Ảo Tưởng Về Cấu Hình
Thầy MDR giải thích rằng cấu hình của các chòm sao là ảo tưởng phụ thuộc vào điểm quan sát — nếu nhìn từ góc độ hoàn toàn khác, Đại Hùng Tinh hay các chòm sao khác sẽ không có hình dạng quen thuộc. Tuy nhiên, Thầy MDR nhấn mạnh một điểm quan trọng: chính ảo tưởng đó lại mang theo các năng lượng thực sự tương ứng với bản chất của cấu hình đó đối với người quan sát; Chân sư DK xác nhận rằng đằng sau mỗi tập hợp sao có một Đấng Chúa Tể vận hành qua toàn thể chòm sao đó, nên chúng là các thực thể tinh tú có liên hệ thực sự.
Ảo Tưởng về Sự Cô Lập Cá Nhân và Chủ Nghĩa Duy Ngã
Thầy MDR liên kết cảm giác cô lập của cá nhân với nguyên lý Ahamkara — cái tôi — và với Leo ở tầng thấp, vốn được xem là dấu hiệu liên quan đến Hắc đoàn khi biểu hiện theo cách thấp hơn. Chủ nghĩa duy ngã là triết học của cá nhân cô lập tin rằng mình là một thực tại, còn tính ích kỷ là hệ quả thực tiễn của niềm tin đó; Minh Triết Ngàn Đời chỉ ra rằng mọi năng lượng đều chảy qua và liên kết với nhau, chứng minh sự cô lập chỉ là ảo tưởng.
Vai Trò Hiện Tại và Tương Lai của Lá Số Chiêm Tinh Cá Nhân
Chân sư Tây Tạng cho biết mối quan tâm đến lá số chiêm tinh cá nhân sẽ dần dần mờ nhạt khi nhân loại học cách vận hành như những linh hồn và phát triển tâm thức nhóm; tuy nhiên Thầy MDR lưu ý rằng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cần hoàn thiện cách diễn giải lá số cá nhân để chỉ ra vận mệnh của linh hồn trong một kiếp sống cụ thể. Dần dần trong thời đại Bảo Bình — một thời đại của nhóm — mối quan tâm cá nhân đó sẽ nhường chỗ cho bức tranh hành tinh, hệ mặt trời và vũ trụ.
Bức Tranh Vũ Trụ và Sự Tan Biến của Trọng Tâm Cá Nhân
Chân sư DK tuyên bố sẽ không bàn về Chiêm Tinh Học Nội Môn từ góc độ lá số cá nhân, mà thay vào đó sẽ tập trung vào các mối quan hệ vũ trụ, sự giao thoa năng lượng, bản chất của Đại Ảo Tưởng, và vận mệnh của hành tinh cùng các giới trong tự nhiên. Thầy MDR nhận xét rằng Chân sư DK muốn chỉ ra tính sống động của các Nguồn phát sinh mọi năng lượng — rằng các thực thể hành tinh, sao và chòm sao đều là các hữu thể có tâm thức, không chỉ là các biểu hiện của phương diện thứ ba, và toàn bộ khoa học chiêm tinh là khoa học của các mối quan hệ.
Bản Sắc Cá Nhân và Tính Phổ Quát ở Tầng Chân Thần
Thầy MDR trích dẫn Rays and the Initiations, trang 106: ở trạng thái Bản Thể Chân Thần, không có sự phân biệt giữa cá nhân và tổng thể, vì "không có bản sắc nào tách rời khỏi tính phổ quát, và không có sự đánh giá về tổng thể tách rời khỏi nhận thức cá nhân." Thầy MDR suy ngẫm rằng bản sắc thực sự của chúng ta là phổ quát, nhưng chính cá nhân — điểm không có chiều kích — là người nhận ra điều đó; toàn vũ trụ chỉ là một điểm, và đây là điều Thầy đã chiêm ngưỡng trong nhiều năm.
EAA 3
	[1] The modern investigator likes to believe that on him impinge and through him flow all those energies which come from the sign in which the sun “finds” itself at the time of his birth. [2]  He regards himself [Page 6] also as responsive to the forces of the various planets as they govern the houses in his horoscope and he believes that his life trends and circumstances are thus determined. [3]  This makes him feel himself to be a factor of isolated importance. [4]  Modern interpretations fail to emphasise the importance of the rising sign (the ascendant) and this has been due to the fact that few have been as yet ready to function as souls; [5]  small allowance has been made for the energies which play upon our planet all the time from other constellations or from the many “hidden” planets. Of these, the Ageless Wisdom claims that there are around seventy in our solar system.
	[1] Nhà nghiên cứu hiện đại thích tin rằng mọi năng lượng đến từ dấu hiệu mà Mặt Trời “tự thấy” ở đó vào thời điểm sinh của y đều tác động lên y và tuôn chảy qua y. [2] Y cũng xem mình [Page 6] là đáp ứng với các mãnh lực của những hành tinh khác nhau khi chúng cai quản các nhà trong lá số chiêm tinh của y, và y tin rằng các khuynh hướng cùng hoàn cảnh đời sống của y do đó mà được xác định. [3] Điều này khiến y cảm thấy mình là một yếu tố có tầm quan trọng biệt lập. [4] Các lối diễn giải hiện đại đã không nhấn mạnh tầm quan trọng của dấu hiệu mọc (Ascendant), và điều này là vì cho đến nay ít người sẵn sàng hoạt động như những linh hồn; [5] người ta ít tính đến các năng lượng luôn luôn tác động lên hành tinh chúng ta từ những chòm sao khác hoặc từ nhiều hành tinh “ẩn tàng”. Về các hành tinh này, Minh Triết Ngàn Đời khẳng định rằng có khoảng bảy mươi trong hệ mặt trời của chúng ta.

	[6] I desire to give you a truer and more accurate picture. This has now become possible because group awareness, group relations and group integrity are coming to the fore in the human consciousness. [7]  As this takes place, the personality which is individual, separative and self-centred will recede increasingly into the background, and the soul, non-separative, group conscious and inclusive, will come more and more to the fore. [8]  Interest, therefore, in the individual horoscope will gradually die out, [9]  and increasingly the planetary, the systemic and the universal picture will stand out in the awareness of the individual; [10]  he will then regard himself only as an integral part of a far more important whole and his world group will interest him far more than himself, as an individual.
	[6] Tôi muốn trao cho các bạn một bức tranh chân thực và chính xác hơn. Điều này nay đã trở nên khả hữu vì nhận thức nhóm, các mối liên hệ nhóm và sự toàn vẹn của nhóm đang nổi bật trong tâm thức nhân loại. [7] Khi điều này diễn ra, phàm ngã vốn cá biệt, phân ly và tập trung vào bản thân sẽ ngày càng lùi vào hậu cảnh, còn linh hồn, vốn không phân ly, có tâm thức nhóm và bao gồm, sẽ ngày càng tiến ra tiền cảnh. [8] Vì vậy, mối quan tâm đến lá số chiêm tinh cá nhân sẽ dần dần tàn lụi, [9] và bức tranh hành tinh, thuộc hệ mặt trời và vũ trụ sẽ ngày càng nổi bật trong nhận thức của cá nhân; [10] bấy giờ y sẽ xem mình chỉ như một phần tích hợp của một toàn thể quan trọng hơn rất nhiều, và nhóm thế giới của y sẽ khiến y quan tâm hơn chính bản thân y rất nhiều, với tư cách một cá nhân.

	[11] I shall not, therefore, deal with the subject of esoteric astrology from the standpoint of the horoscope at all. [12]  Universal relationships, the interplay of energies, the nature of what lies behind the Great Illusion, the deluding “Appearances of things as they are,” and the destiny of our planet, of the kingdoms in nature and of humanity as a whole—these will constitute the major part of our theme.
	[11] Vì vậy, tôi sẽ hoàn toàn không đề cập đến chủ đề Chiêm Tinh Học Nội Môn từ lập trường của lá số chiêm tinh. [12] Các mối liên hệ vũ trụ, sự tương tác của các năng lượng, bản chất của điều nằm sau Đại Ảo Tưởng, những “vẻ ngoài của sự vật như chúng là” đầy mê hoặc, và số mệnh của hành tinh chúng ta, của các giới trong thiên nhiên và của nhân loại như một toàn thể—những điều này sẽ cấu thành phần chủ yếu trong chủ đề của chúng ta.
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	[13] It is immaterial to me whether modern astrologers accept or reject these presented ideas. [14]  I will endeavour to give you certain facts as the Hierarchy recognises them; [15]  I will indicate, if I can, [16]  the subjective realities of which the outer illusion is but the phenomenal appearance, conditioned by men’s thoughts throughout the ages; [17]  I will emphasise the fact of the livingness of the Sources from which all the energies and forces which play upon our planet flow and emanate; [18]  I will endeavour, above all else, to demonstrate to you that all-pervading unity and that underlying synthesis which is the basis of all religions and of all the many transmitted forces; [19]  I will seek to remove you, as individuals, from out of the centre of your own stage and consciousness [20]  and—without depriving you of individuality and of self-identity—yet show you how you are part of a greater whole of which you can become consciously aware when you can function as souls, but of which you are today unconscious, or at least only registering and sensing the inner reality in which you live and move and have your being.
	[13] Đối với tôi, việc các nhà chiêm tinh hiện đại chấp nhận hay bác bỏ những ý tưởng được trình bày này là điều không quan trọng. [14] Tôi sẽ cố gắng trao cho các bạn một số sự kiện như Thánh Đoàn nhận biết chúng; [15] nếu có thể, tôi sẽ chỉ ra [16] những thực tại nội tại mà ảo tưởng bên ngoài chỉ là biểu hiện hiện tượng của chúng, do tư tưởng của con người qua các thời đại định hình; [17] tôi sẽ nhấn mạnh sự kiện về tính sống động của các Nguồn mà từ đó mọi năng lượng và mãnh lực tác động lên hành tinh chúng ta tuôn chảy và phát xạ; [18] trên hết mọi điều, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho các bạn thấy sự hợp nhất thấm nhuần tất cả và sự tổng hợp nền tảng vốn là cơ sở của mọi tôn giáo và của tất cả nhiều mãnh lực được truyền dẫn; [19] tôi sẽ tìm cách đưa các bạn, với tư cách những cá nhân, ra khỏi trung tâm sân khấu và tâm thức của chính mình [20] và—không tước đi cá tính cùng bản sắc tự thân của các bạn—vẫn chỉ cho các bạn thấy các bạn là một phần của một toàn thể lớn hơn mà các bạn có thể trở nên hữu thức về nó khi các bạn có thể hoạt động như những linh hồn, nhưng hiện nay các bạn chưa ý thức được về nó, hoặc ít nhất chỉ mới ghi nhận và cảm nhận thực tại bên trong mà trong đó các bạn sống, chuyển động và hiện hữu.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-3-E
	Hi everyone, this is our third astrology adventure. I'm going to do my best to talk a little more slowly this time, both for your sake and for my sake also. We are reading through Esoteric Astrology, and we are trying to make certain correlations and get the larger picture about this new approach to astrology, which is the astrology of the soul.
	Xin chào mọi người, đây là cuộc phiêu lưu chiêm tinh thứ ba của chúng ta. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để nói chậm hơn một chút, vừa vì các bạn, vừa vì chính tôi nữa. Chúng ta đang đọc Chiêm Tinh Học Nội Môn, và chúng ta đang cố gắng thiết lập một số tương quan nhất định, đồng thời nắm lấy bức tranh rộng lớn hơn về cách tiếp cận mới này đối với chiêm tinh học, tức chiêm tinh học của linh hồn.

	The true astrology of the soul cannot yet be formulated, because we do not have the insight to know the exact moment at which the soul was individualized. We would have to go back either to the Moon Chain, for many people of the more advanced sort, even to the first solar system, and at the very earliest to Lemuria, to discover the moment, the time of individualization, and which may well color the quality of the soul and its relationship to its form. But what we can do is use the individual horoscope in such a way that the methods of interpreting the planets account for soul influence.
	Chiêm tinh học đích thực của linh hồn vẫn chưa thể được hình thành, bởi vì chúng ta chưa có tuệ giác để biết chính xác khoảnh khắc linh hồn được biệt ngã hóa. Chúng ta sẽ phải quay trở lại hoặc đến Dãy Mặt Trăng, đối với nhiều người thuộc loại tiến hóa hơn, thậm chí đến hệ mặt trời thứ nhất, và sớm nhất là đến Lemuria, để khám phá khoảnh khắc, thời điểm biệt ngã hóa, điều rất có thể tô màu phẩm tính của linh hồn và mối liên hệ của nó với hình tướng của nó. Nhưng điều chúng ta có thể làm là sử dụng lá số chiêm tinh cá nhân theo cách sao cho các phương pháp diễn giải các hành tinh có tính đến ảnh hưởng của linh hồn.

	Every factor in an astrological chart can be understood in terms of the ordinary personality, or it can be seen as a conduit for soul energy. And this is what we are definitely interested in doing, if we can. Let us review the second statement which we made.
	Mỗi yếu tố trong một lá số chiêm tinh đều có thể được thấu hiểu theo phàm ngã thông thường, hoặc có thể được nhìn như một kênh dẫn cho năng lượng linh hồn. Và đây chắc chắn là điều chúng ta quan tâm thực hiện, nếu có thể. Chúng ta hãy ôn lại phát biểu thứ hai mà chúng ta đã nêu.

	The Tibetan is offering us two or three statements that astrology is essentially the purest presentation of Occult truth in the world at this time, because it is the science which deals with those conditioning and governing energies and forces which play through and upon the whole field of space, and all that is found within that field. When this fact is grasped, and the sources of those energies are better comprehended, and the nature of the field of space is correctly understood, we shall then see a far wider and at the same time more closely related horizon.
	Chân sư Tây Tạng đang trao cho chúng ta hai hoặc ba phát biểu rằng chiêm tinh học về bản chất là sự trình bày thuần khiết nhất về chân lý huyền bí trong thế giới vào thời điểm này, bởi vì đó là khoa học đề cập đến những năng lượng và mãnh lực tác động, cai quản, vận hành xuyên qua và trên toàn bộ trường không gian, cùng tất cả những gì được tìm thấy trong trường ấy. Khi sự kiện này được nắm bắt, và các nguồn của những năng lượng ấy được thấu hiểu rõ hơn, và bản chất của trường không gian được hiểu đúng, bấy giờ chúng ta sẽ thấy một chân trời rộng lớn hơn rất nhiều, đồng thời liên hệ mật thiết hơn.

	The relationships between individual planetary, systemic, and cosmic entities will be grasped and we shall then begin to live scientifically. It is this scientific living which is the immediate purpose of astrology to bring about.
	Các mối liên hệ giữa những thực thể hành tinh, hệ thống và vũ trụ cá biệt sẽ được nắm bắt, và bấy giờ chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách khoa học. Chính đời sống khoa học này là mục đích trực tiếp mà chiêm tinh học nhằm đem lại.

	At present, the position of the average believer in astrology is that he is an individual of importance, at least to himself, and that he is living on that important planet, the Earth, important to humanity, and that through astrology he can discover his identity and know what he ought to do. Of course, this is somewhat true to us. We are important until we are decentralized, and to humanity the planet is important, and of course the planet is important to the Planetary Logos as well, since he has to bring his planet into a condition of sacredness in which the Fifth Planetary Initiation will be taken.
	Hiện nay, lập trường của người tin vào chiêm tinh học ở mức trung bình là y là một cá nhân quan trọng, ít nhất đối với chính y, và y đang sống trên hành tinh quan trọng ấy, Trái Đất, quan trọng đối với nhân loại, và rằng thông qua chiêm tinh học y có thể khám phá bản sắc của mình và biết mình phải làm gì. Dĩ nhiên, điều này phần nào đúng đối với chúng ta. Chúng ta quan trọng cho đến khi chúng ta phi tập trung vào bản thân, và đối với nhân loại, hành tinh này là quan trọng, và dĩ nhiên hành tinh này cũng quan trọng đối với Hành Tinh Thượng Đế, vì Ngài phải đưa hành tinh của mình vào một trạng thái thiêng liêng, trong đó lần điểm đạo hành tinh thứ năm sẽ được thực hiện.

	Perhaps we can call it the Fifth Cosmic Initiation. We'll get into that a little bit later. He is responsible for his planet, and humanity is responsible for itself, and we are responsible for ourselves, but if we take a much larger picture, our little planet is as a tiny speck even in the galaxy, and certainly in the great cosmos, and our Solar Logos, as vast as he may be when we think of our planets and our own nature, is as a crystal, simply, to a much larger being, and I wouldn't be surprised if he is as a molecule or an atom to beings still greater.
	Có lẽ chúng ta có thể gọi đó là lần điểm đạo vũ trụ thứ năm. Chúng ta sẽ đi vào điều đó thêm một chút sau này. Ngài chịu trách nhiệm đối với hành tinh của Ngài, và nhân loại chịu trách nhiệm đối với chính mình, và chúng ta chịu trách nhiệm đối với chính mình, nhưng nếu chúng ta nhìn theo một bức tranh rộng lớn hơn nhiều, hành tinh nhỏ bé của chúng ta chỉ như một hạt bụi li ti ngay cả trong thiên hà, và chắc chắn là trong đại vũ trụ; và Thái dương Thượng đế của chúng ta, dù có thể rộng lớn đến đâu khi chúng ta nghĩ đến các hành tinh của mình và bản chất của chính mình, cũng chỉ như một tinh thể đối với một Hữu Thể lớn lao hơn nhiều; và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ngài chỉ như một phân tử hoặc một nguyên tử đối với những Hữu Thể còn vĩ đại hơn nữa.

	We do want to develop this decentralized point of view. This does not mean that we do not try to observe ourselves as any student of Occultism would do. We do seek to correct the energies and forces in our nature which are in the wrong pattern as far as the intention of the soul is concerned, but every once in a while it does not hurt to use the imagination to try to see as the Master sees, and I'm sure he tries to see as the Solar Logos sees, and as still greater beings see, and this will serve to take us off the center of our own stage and help us play our part in a better way, a more appropriate way, with true humility, and humility has been said to be an adjusted sense of right proportion.
	Chúng ta thật sự muốn phát triển quan điểm phi tập trung vào bản thân này. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cố gắng quan sát chính mình như bất kỳ đạo sinh huyền bí học nào cũng sẽ làm. Chúng ta quả thật tìm cách điều chỉnh những năng lượng và mãnh lực trong bản chất của mình vốn đang ở trong mô hình sai lệch xét theo ý định của linh hồn, nhưng thỉnh thoảng cũng không hại gì khi dùng sự tưởng tượng để cố gắng thấy như Chân sư thấy, và tôi chắc rằng Ngài cố gắng thấy như Thái dương Thượng đế thấy, và như những Hữu Thể còn vĩ đại hơn nữa thấy; điều này sẽ giúp chúng ta rời khỏi trung tâm sân khấu của chính mình và giúp chúng ta đóng vai trò của mình theo một cách tốt đẹp hơn, thích hợp hơn, với sự khiêm nhường đích thực; và người ta đã nói rằng khiêm nhường là một ý thức đúng đắn về tỉ lệ đã được điều chỉnh.

	So we want to know what we should do. I think everyone wants to know that. There are some astrologers here who possess real esoteric knowledge. He says they are few in number indeed, and only a handful of them can be found practicing at this time. Now, think about Dane Rudhyar, who was a friend of Alice Bailey, and who dedicated his great initial opus, The Astrology of Personality, to Alice Bailey, and DK did offer him, even though he was not a member of the Arcane School, because he was a world disciple, says DK, he did offer him the papers, the astrological papers that were coming out, because all of these books really appeared as papers first. Dane Rudhyar took good advantage of those and included some important references to them in his Astrology of Personality, but when I did meet him at one point, I had an interview with him. I was as a young astrologer, and it was one of the high points of my life at the time, and at the time I certainly confirmed that I had the sixth ray of my nature.
	Vì vậy, chúng ta muốn biết mình nên làm gì. Tôi nghĩ mọi người đều muốn biết điều đó. Có một số nhà chiêm tinh ở đây sở hữu tri thức huyền bí thực sự. Ngài nói số họ quả thật rất ít, và chỉ có thể tìm thấy một số rất nhỏ đang thực hành vào lúc này. Bây giờ, hãy nghĩ đến Dane Rudhyar, người từng là bạn của Alice Bailey, và người đã đề tặng tác phẩm lớn đầu tiên của mình, Chiêm Tinh Học của Phàm Ngã, cho Alice Bailey; và Chân sư DK đã trao cho ông, dù ông không phải là thành viên của Trường Arcane, bởi vì, như Chân sư DK nói, ông là một đệ tử thế giới, Ngài đã trao cho ông các văn kiện, những văn kiện chiêm tinh đang được đưa ra, bởi vì tất cả những quyển sách này thực ra trước hết đều xuất hiện dưới dạng các văn kiện. Dane Rudhyar đã tận dụng tốt những tài liệu ấy và đưa một số tham chiếu quan trọng đến chúng vào Chiêm Tinh Học của Phàm Ngã của ông; nhưng khi tôi có lần gặp ông, tôi đã có một cuộc phỏng vấn với ông. Lúc ấy tôi là một nhà chiêm tinh trẻ, và đó là một trong những điểm sáng của đời tôi vào thời điểm đó, và lúc ấy tôi chắc chắn đã xác nhận rằng tôi có cung sáu trong bản chất của mình.

	Anyway, I asked him about the Bailey Astrology, the Tibetan's astrology, and he said, "well, it's not astrology as I know it," which of course was a very studied response, which I'm sure he had given to many people over the years when they asked about his relationship with the Bailey astrology. But he was one of the few astrologers who possessed real esoteric knowledge. Once I asked Marcia Moore, who was really a fine astrologer, I met her about 40 years ago back at an astrological conference, and I asked her, "Who practices esoteric astrology?" And she said, "as far as I know, Dane Rudhyar is the most esoteric astrologer that I know."
	Dù sao, tôi đã hỏi ông về chiêm tinh học Bailey, chiêm tinh học của Chân sư Tây Tạng, và ông nói: “À, đó không phải là chiêm tinh học như tôi biết,” dĩ nhiên đó là một câu trả lời rất cân nhắc, mà tôi chắc ông đã đưa ra cho nhiều người qua nhiều năm khi họ hỏi về mối liên hệ của ông với chiêm tinh học Bailey. Nhưng ông là một trong số ít nhà chiêm tinh sở hữu tri thức huyền bí thực sự. Có lần tôi hỏi Marcia Moore, người thật sự là một nhà chiêm tinh giỏi; tôi gặp bà khoảng bốn mươi năm trước tại một hội nghị chiêm tinh, và tôi hỏi bà: “Ai thực hành Chiêm Tinh Học Nội Môn?” Và bà nói: “Theo chỗ tôi biết, Dane Rudhyar là nhà chiêm tinh nội môn nhất mà tôi biết.”

	So that was an eye-opener to me, and he certainly took astrology in his own direction, but he did not specifically use the Bailey system, but he did possess real esoteric knowledge. And since DK tells us that there were no initiate astrologers when he was writing, then to be an astrologer who possesses esoteric knowledge is not the same as to be an initiate astrologer, which is still higher. Now, by initiate astrologer, did he mean someone who had taken the Third Initiation? I don't know, because when he said, gave the reason why Dane Rudhyar was not a member of the groups that he was starting, he said because he is a world disciple, and a world disciple is an Initiate of the Third Degree. So there are some things here to straighten out. 
	Vì vậy, điều đó đã mở mắt tôi, và ông chắc chắn đã đưa chiêm tinh học đi theo hướng riêng của mình, nhưng ông không đặc biệt sử dụng hệ thống Bailey, tuy vậy ông có sở hữu tri thức huyền bí thực sự. Và vì Chân sư DK nói với chúng ta rằng không có nhà chiêm tinh điểm đạo đồ nào khi Ngài đang viết, nên làm một nhà chiêm tinh sở hữu tri thức huyền bí không giống như làm một nhà chiêm tinh điểm đạo đồ, điều còn cao hơn nữa. Vậy, khi nói nhà chiêm tinh điểm đạo đồ, Ngài có muốn nói đến một người đã trải qua lần điểm đạo thứ ba không? Tôi không biết, bởi vì khi Ngài nêu lý do tại sao Dane Rudhyar không phải là thành viên của các nhóm mà Ngài đang khởi xướng, Ngài nói vì ông là một đệ tử thế giới, và một đệ tử thế giới là một điểm đạo đồ bậc ba. Vì vậy, ở đây có một số điều cần được làm sáng tỏ.

	Only a handful can be found practicing at this time.
	Chỉ có thể tìm thấy một số rất nhỏ đang thực hành vào lúc này.




	[1] The modern investigator likes to believe that on him impinge and through him flow all those energies which come from the sign in which the sun “finds” itself at the time of his birth. 
	[1] Nhà nghiên cứu hiện đại thích tin rằng mọi năng lượng đến từ dấu hiệu mà Mặt Trời “tự thấy” ở đó vào thời điểm sinh của y đều tác động lên y và tuôn chảy qua y.

	I do think there are solar energies which pass through that section of the aura, or lune as it's called, just like a section of an orange. I do believe there are solar energies which pass through those particular lunes, or magnetic devic aspects of the aura. And so the sun in a way finds itself in those signs, because when looking through that section of the Earth's magnetic field, you would see the sun.
	Tôi quả thật nghĩ rằng có những năng lượng mặt trời đi qua phần ấy của hào quang, hay múi cầu như nó được gọi, giống như một múi của quả cam. Tôi tin rằng có những năng lượng mặt trời đi qua các múi cầu đặc thù ấy, hay các phương diện thiên thần từ tính của hào quang. Và vì vậy, theo một nghĩa nào đó, mặt trời tự thấy mình trong các dấu hiệu ấy, bởi vì khi nhìn qua phần đó của từ trường Trái Đất, bạn sẽ thấy mặt trời.

	But of course the particular lune, L-U-N-E, is not correlated with the stars which you would see behind the sun. Once it was, some 2,000 years ago, correlated, and if you looked through the auric section of the zodiac, which is called Aries, you would see the sun, and behind it, if you could eliminate the blinding light, you would see the constellation Aries. But that is no longer the case, and will not be the case for another maybe 23,900 years.
	Nhưng dĩ nhiên, múi cầu đặc thù ấy không tương ứng với các ngôi sao mà bạn sẽ thấy phía sau mặt trời. Trước kia thì có, khoảng hai nghìn năm trước, nó có tương ứng; và nếu bạn nhìn qua phần hào quang của hoàng đạo được gọi là Bạch Dương, bạn sẽ thấy mặt trời, và phía sau nó, nếu bạn có thể loại bỏ ánh sáng chói lòa, bạn sẽ thấy chòm sao Bạch Dương. Nhưng điều đó không còn đúng nữa, và sẽ không đúng trong khoảng có lẽ hai mươi ba nghìn chín trăm năm nữa.

	The average, the modern investigator, and of course so many people interested in astrology, are not investigators at all. They are simply interested. They don't go into the matter in any scientific, studential manner.
	Nhà nghiên cứu trung bình, nhà nghiên cứu hiện đại, và dĩ nhiên rất nhiều người quan tâm đến chiêm tinh học, thật ra hoàn toàn không phải là những nhà nghiên cứu. Họ chỉ đơn giản là quan tâm. Họ không đi vào vấn đề này theo bất kỳ cách thức khoa học hay có tính đạo sinh nào.

	[2] He regards himself [Page 6] also as responsive to the forces of the various planets as they govern the houses in his horoscope and he believes that his life trends and circumstances are thus determined. 
	[2] Y cũng xem mình [Page 6] là đáp ứng với các mãnh lực của những hành tinh khác nhau khi chúng cai quản các nhà trong lá số chiêm tinh của y, và y tin rằng các khuynh hướng cùng hoàn cảnh đời sống của y do đó mà được xác định.

	They are certainly indicated. They are conditioned. But remember, we discussed the difference between that which governs and that which conditions and influences. These trends and circumstances may not at all be determined, but there are a certain flow of possibilities which tend to occur, and then the individual, depending upon the degree of his soul focus and mental control, can direct these circumstantial flows according to his own mind and vision and destiny.
	Chắc chắn chúng được chỉ ra. Chúng được tác động. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đã bàn về sự khác biệt giữa điều cai quản và điều tác động, ảnh hưởng. Các khuynh hướng và hoàn cảnh này có thể hoàn toàn không được quyết định, nhưng có một dòng chảy khả hữu nào đó có khuynh hướng xảy ra, rồi cá nhân, tùy theo mức độ tập trung linh hồn và sự kiểm soát trí tuệ của mình, có thể định hướng những dòng hoàn cảnh ấy theo thể trí, tầm nhìn và thiên mệnh của chính mình.

	[3] This makes him feel himself to be a factor of isolated importance. 
	[3] Điều này khiến y cảm thấy mình là một yếu tố có tầm quan trọng biệt lập.

	There is the illusion immediately. We have the factor of Ahamkara. Ahamkara is this principle of I-ness, which seems to condition human consciousness increasingly from the time of individualization. If you look at the word "isolated", you will see the influence of the sun and Leo in their lower meanings, in the way they impact the human being from a lower perspective. We oftentimes think of ourselves as isolated individuals, but if we think deeply about what we are, how we are sustained, what we in-breathe and what we express, we shall see that all manner of energy flows coming from all possible directions and forms prove that isolation is an illusion.
	Ngay lập tức có ảo tưởng ở đó. Chúng ta có yếu tố ngã chấp. Ngã chấp là nguyên khí của tính “tôi”, dường như ngày càng tác động lên tâm thức con người kể từ thời điểm biệt ngã hóa. Nếu bạn nhìn vào từ “cô lập”, bạn sẽ thấy ảnh hưởng của mặt trời và Sư Tử trong các ý nghĩa thấp của chúng, trong cách chúng tác động đến con người từ một viễn cảnh thấp. Chúng ta thường nghĩ về chính mình như những cá nhân cô lập, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa về việc chúng ta là gì, chúng ta được duy trì như thế nào, chúng ta hít vào điều gì và biểu lộ điều gì, chúng ta sẽ thấy rằng mọi loại dòng năng lượng đến từ mọi hướng và mọi hình tướng có thể có đều chứng minh rằng sự cô lập là một ảo tưởng.

	One of the great problems of evil in the world today is egoism or egotism. Leo is considered in some ways a very materialistic sign when it is expressed in a lower manner, and a sign related to the Black Lodge. Egoism is the philosophy of the isolated individual believing that he is a reality, and egotism is the selfish result of that egoistic philosophy or belief. There are times when we may feel isolated, but the ageless wisdom will help us see the relationships of the unit of energy that we are, the relationship between the unit of energy that we are, and the many other units of energy in our immediate vicinity and far beyond our vicinity as well.
	Một trong những vấn đề lớn của tà ác trong thế giới ngày nay là chủ nghĩa vị ngã hay tính tự cao vị kỷ. Sư Tử, theo một vài phương diện, được xem là một dấu hiệu rất duy vật khi nó được biểu lộ theo cách thấp, và là một dấu hiệu liên hệ với Hắc đoàn. Chủ nghĩa vị ngã là triết lý của cá nhân cô lập tin rằng y là một thực tại, và tính tự cao vị kỷ là kết quả ích kỷ của triết lý hay niềm tin vị ngã đó. Có những lúc chúng ta có thể cảm thấy cô lập, nhưng Minh Triết Ngàn Đời sẽ giúp chúng ta thấy các mối liên hệ của đơn vị năng lượng mà chúng ta là, mối liên hệ giữa đơn vị năng lượng mà chúng ta là với nhiều đơn vị năng lượng khác trong vùng lân cận trực tiếp của chúng ta và cả vượt xa vùng lân cận của chúng ta nữa.

	[4] Modern interpretations fail to emphasise the importance of the rising sign (the ascendant) and this has been due to the fact that few have been as yet ready to function as souls; 
	[4] Các lối diễn giải hiện đại đã không nhấn mạnh tầm quan trọng của dấu hiệu mọc (Ascendant), và điều này là vì cho đến nay ít người sẵn sàng hoạt động như những linh hồn;

	At the nine o'clock position, if you look at the horoscope as a clock with 12 hours, we find the point at which the ecliptic and the horizon intersect. That point is all important in astrology, and depends very much upon the exact moment of your birth, and that point is one of the most spiritual points in the horoscope, and is the conduit for soul energy, although there are other ways to interpret it as well. 
	Ở vị trí chín giờ, nếu bạn nhìn lá số chiêm tinh như một chiếc đồng hồ có mười hai giờ, chúng ta thấy điểm mà hoàng đạo và đường chân trời giao nhau. Điểm ấy cực kỳ quan trọng trong chiêm tinh học, và phụ thuộc rất nhiều vào khoảnh khắc chính xác bạn sinh ra; điểm ấy là một trong những điểm tinh thần nhất trong lá số chiêm tinh, và là kênh dẫn cho năng lượng linh hồn, mặc dù cũng có những cách diễn giải khác.

	For the person who has no soul contact of a conscious kind, it certainly cannot be interpreted as the main conduit of soul energy, because the person is simply not aware. But for the awakening individual, the higher meaning of the ascendant is the energy which impels us in the direction that the soul on its own plane, or the Solar Angel, would have its personality achieve in a particular life. The reason that he says that the rising sign has not been much emphasized in astrology is because very few have been as yet ready to function as souls.
	Đối với người không có tiếp xúc linh hồn thuộc loại có ý thức, chắc chắn nó không thể được diễn giải như kênh dẫn chính của năng lượng linh hồn, bởi vì người ấy đơn giản là không nhận biết. Nhưng đối với cá nhân đang thức tỉnh, ý nghĩa cao hơn của Ascendant là năng lượng thúc đẩy chúng ta theo hướng mà linh hồn trên cõi riêng của nó, hay Thái dương Thiên Thần, muốn phàm ngã của nó đạt được trong một đời sống đặc thù. Lý do Ngài nói rằng dấu hiệu mọc chưa được nhấn mạnh nhiều trong chiêm tinh học là vì cho đến nay rất ít người sẵn sàng hoạt động như những linh hồn.


	The rising sign also has a very material meaning. It can indicate very much the nature of the physical body, and it has a lot to do with one's lower sense of identity. Some of the astrologers who are not into the esoteric aspect of the science have called it the mask of the identity. In other words, they consider that the sun sign is the true identity, and that the rising sign is simply a mask. If the rising sign indicates the physical mechanism, and pretty much the personal vehicles, one can see how it would be a mask for the sun, since the sun is said to represent the personality. However, like the rising sign, the sun also has a number of different meanings, all the way from very physical to very spiritual. It is, after all, a star.
	Dấu hiệu mọc cũng có một ý nghĩa rất vật chất. Nó có thể chỉ ra rất nhiều bản chất của thể xác, và nó liên hệ nhiều đến ý thức bản sắc thấp của một người. Một số nhà chiêm tinh không đi vào phương diện nội môn của khoa học này đã gọi nó là chiếc mặt nạ của bản sắc. Nói cách khác, họ cho rằng dấu hiệu mặt trời là bản sắc đích thực, còn dấu hiệu mọc chỉ đơn giản là một chiếc mặt nạ. Nếu dấu hiệu mọc chỉ ra bộ máy hồng trần, và phần lớn là các hiện thể cá nhân, thì người ta có thể thấy nó sẽ là chiếc mặt nạ cho mặt trời như thế nào, vì mặt trời được nói là đại diện cho phàm ngã. Tuy nhiên, giống như dấu hiệu mọc, mặt trời cũng có một số ý nghĩa khác nhau, từ rất hồng trần cho đến rất tinh thần. Dù sao, nó cũng là một ngôi sao.

	He goes on to say, 
	Ngài tiếp tục nói,

	[5] small allowance has been made for the energies which play upon our planet all the time from other constellations or from the many “hidden” planets. Of these, the Ageless Wisdom claims that there are around seventy in our solar system.
	[5] người ta ít tính đến các năng lượng luôn luôn tác động lên hành tinh chúng ta từ những chòm sao khác hoặc từ nhiều hành tinh “ẩn tàng”. Về các hành tinh này, Minh Triết Ngàn Đời khẳng định rằng có khoảng bảy mươi trong hệ mặt trời của chúng ta.

	By the other constellations, we are not only talking about the zodiacal constellations, we are talking about some 36 classical constellations, which Alice Bailey discusses in her book The Labors of Hercules. Interestingly, three of these constellations are associated with every sign of the zodiac, or rather with every constellation. If you're looking at Scorpio, you will have the serpent constellation, you will have Ophiuchus, the serpent handler, and you will also have Hercules. All of these are part of the Scorpio experience.
	Khi nói đến các chòm sao khác, chúng ta không chỉ nói về các chòm sao hoàng đạo, mà còn nói đến khoảng ba mươi sáu chòm sao cổ điển, mà Alice Bailey bàn đến trong quyển sách Các Kỳ Công của Hercules của bà. Điều thú vị là ba trong số các chòm sao này được liên kết với mỗi dấu hiệu hoàng đạo, hay đúng hơn là với mỗi chòm sao. Nếu bạn nhìn vào Hổ Cáp, bạn sẽ có chòm sao Rắn, bạn sẽ có Xà Phu, người cầm rắn, và bạn cũng sẽ có Hercules. Tất cả những điều này là một phần của kinh nghiệm Hổ Cáp.

	Modern astronomers have named perhaps 88 or more constellations going beyond the original 36. This naming of constellations is very much coming from the mind of man and his projections of his own psyche into the sky. There are even constellations which represent man-made instruments like telescopes, for instance, and there are others as well.
	Các nhà thiên văn học hiện đại đã đặt tên có lẽ cho tám mươi tám hoặc nhiều chòm sao hơn, vượt xa ba mươi sáu chòm sao nguyên thủy. Việc đặt tên các chòm sao này phần lớn phát xuất từ thể trí của con người và những phóng chiếu của tâm lý con người vào bầu trời. Thậm chí có những chòm sao tượng trưng cho các dụng cụ do con người chế tạo, chẳng hạn như kính viễn vọng, và cũng còn những chòm sao khác nữa.
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	About the hidden planets, I would like to refer to a quotation from Master DK. We are learning that there are approximately 70 hidden planets in our solar system. If we are a little more careful, we will see that there are as many as 115, more than 115, and of course that number 115 is a little suspicious. Is it a symbolic number, because it is divided into two ones and a five, which is exactly how you divide the seven planes. The Logoic plane is esoteric, the Monadic plane is esoteric—that's the one and the one—and the next five are the Brahmic planes, beginning with the Atmic plane. Atmic, Buddhic, Manasic, Astral, and Etheric, Physical.
	Về các hành tinh ẩn tàng, tôi muốn nhắc đến một trích dẫn từ Chân sư DK. Chúng ta đang học rằng có khoảng bảy mươi hành tinh ẩn tàng trong hệ mặt trời của chúng ta. Nếu chúng ta cẩn thận hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng có tới một trăm mười lăm, hơn một trăm mười lăm; và dĩ nhiên con số một trăm mười lăm ấy hơi đáng nghi. Nó có phải là một con số biểu tượng không, bởi vì nó được chia thành hai số một và một số năm, đúng như cách bạn chia bảy cõi. Cõi Thượng đế là huyền bí, cõi chân thần là huyền bí — đó là một và một — và năm cõi tiếp theo là các cõi Brahma, bắt đầu với cõi atma. Atma, Bồ đề, manas, cảm dục, và dĩ thái, hồng trần.

	More than 115 planets are hidden, and some may be hidden because they are Etheric in nature, and some may simply be densified planets and not yet discovered. DK says in an excerpt from A Treatise on Cosmic Fire that the true figures in connection with any planetary scheme and its occult activity are not ascertainable by the man who cannot be trusted with the significance of the other planetary bodies of great number within the solar ring. It's almost as if we have to learn something about the lower lives, of which we know very little right now, before we can be trusted with the true significance of the normal planetary schemes, especially the sacred ones, and even the synthesizing schemes which are sacred but have even greater spiritual status. It is probably likely that we will learn a great deal more about Mars and Pluto as non-sacred planets before we learn the full depth of the meaning of Mercury and Venus and Vulcan and so forth.
	Hơn một trăm mười lăm hành tinh bị ẩn tàng, và một số có thể bị ẩn tàng vì chúng có bản chất dĩ thái, và một số có thể chỉ đơn giản là những hành tinh đã được đậm đặc hóa nhưng chưa được khám phá. Chân sư DK nói trong một đoạn trích từ Luận về Lửa Vũ Trụ rằng các con số đích thực liên quan đến bất kỳ hệ hành tinh nào và hoạt động huyền bí của nó đều không thể được xác định bởi người không thể được tin cậy với thâm nghĩa của vô số thiên thể hành tinh khác trong vòng mặt trời. Gần như chúng ta phải học điều gì đó về những sự sống thấp, mà hiện nay chúng ta biết rất ít, trước khi chúng ta có thể được tin cậy với thâm nghĩa đích thực của các hệ hành tinh bình thường, đặc biệt là các hệ thiêng liêng, và thậm chí cả các hệ tổng hợp, vốn thiêng liêng nhưng có địa vị tinh thần còn lớn hơn. Có lẽ rất có khả năng chúng ta sẽ học được nhiều hơn về Sao Hỏa và Sao Diêm Vương như những hành tinh không thiêng liêng trước khi chúng ta học được chiều sâu trọn vẹn của ý nghĩa Sao Thủy, Sao Kim, Vulcan, vân vân.

	We know something about them, but there are mysteries concealed in their nature. We're not going to be given the true numbers, the true figures, and the planetary lore is going to be somewhat denied to us. DK goes on: the other planetary bodies of great number within the solar ring. The entire solar sphere is full of such bodies characterized by the same features as are the seven and the ten. We're talking about seven including non-sacred planets and the ten including synthesizing planets. But actually there are probably twelve major planets of which five will be non-sacred and seven will be sacred.
	Chúng ta biết đôi điều về chúng, nhưng có những huyền nhiệm được che giấu trong bản chất của chúng. Chúng ta sẽ không được trao cho các con số đích thực, các dữ kiện đích thực, và tri thức hành tinh sẽ phần nào bị từ chối đối với chúng ta. Chân sư DK tiếp tục: các thiên thể hành tinh khác có số lượng lớn trong vòng mặt trời. Toàn bộ khối cầu mặt trời đầy những thiên thể như thế, được đặc trưng bởi cùng những đặc điểm như bảy và mười. Chúng ta đang nói về bảy, bao gồm các hành tinh không thiêng liêng, và mười, bao gồm các hành tinh tổng hợp. Nhưng thật ra có lẽ có mười hai hành tinh chính, trong đó năm sẽ không thiêng liêng và bảy sẽ thiêng liêng.

	Each of these other bodies in the solar system has the same types of principles and vehicles and each of them has an effect upon the whole. We are really not playing with a full deck of cards here. Figures therefore cannot be considered as final until the effect of the lesser planetary bodies upon their immediate neighbors is known and the extent of their planetary radiation has been gauged.
	Mỗi thiên thể khác này trong hệ mặt trời đều có cùng các loại nguyên khí và hiện thể, và mỗi thiên thể đều có một ảnh hưởng trên toàn thể. Ở đây, chúng ta thật sự không có đủ toàn bộ bộ bài trong tay. Do đó, các con số không thể được xem là chung cuộc cho đến khi ảnh hưởng của các thiên thể hành tinh nhỏ hơn đối với những láng giềng trực tiếp của chúng được biết đến, và phạm vi bức xạ hành tinh của chúng được đo lường.

	This is certainly a task for the Aquarian age when the science of subtle energies will be keenly developed. But we have to pass through the last stages of the veils, materialistic veils of the Piscean age. You'd normally think Pisces is a very refined and sensitive and tenuous and ethereal sign and that's completely true for the higher aspects of its nature.
	Đây chắc chắn là một nhiệm vụ cho thời đại Bảo Bình, khi khoa học về các năng lượng vi tế sẽ được phát triển mạnh mẽ. Nhưng chúng ta phải đi qua những giai đoạn cuối của các bức màn, những bức màn duy vật của thời đại Song Ngư. Thông thường bạn sẽ nghĩ Song Ngư là một dấu hiệu rất tinh tế, nhạy cảm, mong manh và thanh thoát, và điều đó hoàn toàn đúng đối với các phương diện cao hơn của bản chất nó.

	But it is not true for the lower type of response which forms give to the Piscean energy. The very first keynote of Pisces is to go forth into matter, go forth into matter, so it can be extremely veiling and materialistic. Now the point here is there are more than 115 of such bodies to be reckoned with and all are at varying stages of vibratory impulse, meaning they have their own evolutionary status, their own rays, which will be most interesting.
	Nhưng điều đó không đúng đối với loại đáp ứng thấp mà các hình tướng dành cho năng lượng Song Ngư. Chủ âm đầu tiên của Song Ngư là tiến vào vật chất, tiến vào vật chất, nên nó có thể cực kỳ che phủ và duy vật. Vậy điểm ở đây là có hơn một trăm mười lăm thiên thể như thế cần được tính đến, và tất cả đều ở những giai đoạn khác nhau của xung động rung động, nghĩa là chúng có địa vị thăng thượng tiến hóa riêng, các cung riêng của chúng, điều sẽ rất thú vị.

	They have definite orbits, they turn upon their axis, they draw their life and substance from the sun, but owing to their relative insignificance they have not yet been considered factors of moment. One wonders whether the planetoids per se which orbit around a planet while that planet is orbiting around the sun are included here or if only those planets which are actually in their own right orbiting around the sun and have their own specific orbit. Suffice it to say what an amazingly complex veiled solar system we live in at this time.
	Chúng có quỹ đạo xác định, chúng quay quanh trục của mình, chúng rút sự sống và chất liệu của mình từ mặt trời, nhưng do tầm quan trọng tương đối nhỏ bé của chúng, chúng vẫn chưa được xem là các yếu tố đáng kể. Người ta tự hỏi liệu chính các tiểu hành tinh quay quanh một hành tinh trong khi hành tinh ấy quay quanh mặt trời có được bao gồm ở đây không, hay chỉ những hành tinh thật sự tự mình quay quanh mặt trời và có quỹ đạo riêng biệt của mình. Chỉ cần nói rằng vào lúc này chúng ta đang sống trong một hệ mặt trời được che phủ và phức tạp đến kinh ngạc.

	We can extrapolate this knowledge: there are so many non-sacred, relatively insignificant planets in our solar system, why should there not be a great number of non-sacred, relatively insignificant stars in particular constellations of which we may perhaps see only the most luminous stars that are related. We do have to distinguish very greatly between the sacred and developed planets and those which have a long way to go before they reach their status. The principle of hierarchy operates all through nature and planets have their own hierarchy, stars, stellar beings have their own hierarchy, constellations have their own hierarchy, and I'm sure one day it will be proved that galaxies themselves have their own hierarchy and that there are galaxies of lesser and greater development.
	Chúng ta có thể ngoại suy tri thức này: có rất nhiều hành tinh không thiêng liêng, tương đối không đáng kể trong hệ mặt trời của chúng ta, vậy tại sao lại không có một số lượng lớn các ngôi sao không thiêng liêng, tương đối không đáng kể trong những chòm sao đặc thù, mà có lẽ chúng ta chỉ thấy các ngôi sao sáng nhất có liên hệ? Chúng ta thật sự phải phân biệt rất rõ giữa các hành tinh thiêng liêng và phát triển với những hành tinh còn phải đi một chặng đường dài trước khi đạt đến địa vị của chúng. Nguyên khí của Thánh Đoàn vận hành xuyên suốt bản chất, và các hành tinh có Thánh Đoàn riêng của chúng, các ngôi sao, các Hữu Thể tinh tú có Thánh Đoàn riêng của chúng, các chòm sao có Thánh Đoàn riêng của chúng, và tôi chắc rằng một ngày nào đó sẽ được chứng minh rằng chính các thiên hà cũng có Thánh Đoàn riêng của chúng, và rằng có những thiên hà kém phát triển hơn và phát triển hơn.

	After describing these 70 or more than 115 planets all with their own principles, their own psyche, their own ray energies, their own influence, DK goes on to say, 
	Sau khi mô tả bảy mươi, hoặc hơn một trăm mười lăm hành tinh này, tất cả đều có nguyên khí riêng, tâm lý riêng, năng lượng cung riêng, ảnh hưởng riêng, Chân sư DK tiếp tục nói,

	[6] I desire to give you a truer and more accurate picture. This has now become possible because group awareness, group relations and group integrity are coming to the fore in the human consciousness. 
	[6] Tôi muốn trao cho các bạn một bức tranh chân thực và chính xác hơn. Điều này nay đã trở nên khả hữu vì nhận thức nhóm, các mối liên hệ nhóm và sự toàn vẹn của nhóm đang nổi bật trong tâm thức nhân loại.

	I suppose we correct each other by our differing points of view within the group. In other words, the group always knows more than the individual if the group is composed of similar individuals. 
	Tôi cho rằng chúng ta điều chỉnh lẫn nhau bằng các quan điểm khác biệt của mình trong nhóm. Nói cách khác, nhóm luôn luôn biết nhiều hơn cá nhân nếu nhóm được cấu thành bởi những cá nhân tương tự.

	[7] As this takes place, the personality which is individual, separative and self-centred will recede increasingly into the background, and the soul, non-separative, group conscious and inclusive, will come more and more to the fore. 
	[7] Khi điều này diễn ra, phàm ngã vốn cá biệt, phân ly và tập trung vào bản thân sẽ ngày càng lùi vào hậu cảnh, còn linh hồn, vốn không phân ly, có tâm thức nhóm và bao gồm, sẽ ngày càng tiến ra tiền cảnh.


	I believe he is talking here about the selfish integrated personality which is not soul infused. The instrument that we call the soul infused personality is still very important and we have to cultivate it even up until the fourth initiation. But there is a stage earlier in which the personality for a series of three lives, seven lives, sometimes even 11 lives, is very much selfishly integrated around its own mental center and is not responsive to the more inclusive influences of the ego, with a capital E, on its own plane.
	Tôi tin rằng ở đây Ngài đang nói về phàm ngã tích hợp ích kỷ nhưng chưa được linh hồn thấm nhuần. Khí cụ mà chúng ta gọi là phàm ngã được linh hồn thấm nhuần vẫn rất quan trọng, và chúng ta phải vun bồi nó cho đến tận lần điểm đạo thứ tư. Nhưng có một giai đoạn sớm hơn, trong đó phàm ngã, qua một loạt ba đời, bảy đời, đôi khi thậm chí mười một đời, được tích hợp rất nhiều theo cách ích kỷ quanh trung tâm trí tuệ riêng của nó, và không đáp ứng với các ảnh hưởng bao gồm hơn của Chân ngã, viết hoa, trên cõi riêng của nó.

	Because we are beginning to respond more as souls and souls are group conscious, the astrology of the soul can now make its impression upon us. Not the full astrology of the soul, of course, but at least an understanding of how the individual horoscope can be used in order to indicate how soul influence can reach that personality. The soul is group conscious and the heart, which is the major organ of the soul at this time, is a transpersonal organ. It is an organ which reveals group consciousness. When I speak about the organ, I'm speaking about the heart chakra per se on all of its different levels, which are astral and also even higher mental in terms of the Egoic Lotus. 
	Vì chúng ta bắt đầu đáp ứng nhiều hơn như những linh hồn, và các linh hồn có ý thức nhóm, nên chiêm tinh học của linh hồn nay có thể tạo ấn tượng lên chúng ta. Dĩ nhiên không phải chiêm tinh học trọn vẹn của linh hồn, nhưng ít nhất là một sự thấu hiểu về cách lá số chiêm tinh cá nhân có thể được dùng để chỉ ra cách ảnh hưởng của linh hồn có thể đạt đến phàm ngã ấy. Linh hồn có ý thức nhóm, và trái tim, vốn là cơ quan chính của linh hồn vào lúc này, là một cơ quan vượt cá nhân. Nó là cơ quan mặc khải tâm thức nhóm. Khi tôi nói về cơ quan, tôi đang nói về luân xa tim chính nó trên mọi cấp độ khác nhau của nó, vốn thuộc cảm dục và cũng thậm chí thuộc trí tuệ cao hơn xét theo Hoa Sen Chân Ngã.

	[8] Interest, therefore, in the individual horoscope will gradually die out, 
	[8] Vì vậy, mối quan tâm đến lá số chiêm tinh cá nhân sẽ dần dần tàn lụi,

	Much depends upon the meaning of the word gradually. The individual horoscope is very much with us at the present time, and it serves to help people understand how they can adjust their energies to the plan which they as a soul are holding for a particular incarnation. Before the individual horoscope dies out, we have to perfect the interpretation of the individual horoscope and show how this horoscope can be useful in revealing the destiny of the soul for any particular incarnation. Gradually, perhaps sometime during the Aquarian age, which will be a great group age, we will see how this may fade from human consciousness, but the time is certainly not yet.
	Rất nhiều điều phụ thuộc vào ý nghĩa của từ dần dần. Lá số chiêm tinh cá nhân hiện nay vẫn còn rất nhiều với chúng ta, và nó giúp con người thấu hiểu cách họ có thể điều chỉnh các năng lượng của mình theo Thiên Cơ mà họ, với tư cách linh hồn, đang nắm giữ cho một lần lâm phàm đặc thù. Trước khi lá số chiêm tinh cá nhân tàn lụi, chúng ta phải hoàn thiện việc diễn giải lá số chiêm tinh cá nhân và chỉ ra cách lá số chiêm tinh này có thể hữu ích trong việc mặc khải thiên mệnh của linh hồn cho bất kỳ lần lâm phàm đặc thù nào. Dần dần, có lẽ vào một thời điểm nào đó trong thời đại Bảo Bình, vốn sẽ là một thời đại nhóm vĩ đại, chúng ta sẽ thấy điều này có thể phai khỏi tâm thức nhân loại như thế nào, nhưng thời điểm ấy chắc chắn chưa đến.

	[9] and increasingly the planetary, the systemic and the universal picture will stand out in the awareness of the individual; 
	[9] và bức tranh hành tinh, thuộc hệ mặt trời và vũ trụ sẽ ngày càng nổi bật trong nhận thức của cá nhân;

	All of us as monads are cells within one of the chakras of the Planetary Logos, so that when we become initiates of the sixth degree, we will truly be planetary lives. We will be monads in full expression. When we think of our identity, we will think much more of the planet as a whole, rather than of some individual personality or even individual egoic body, which by then will have faded away. We also can develop eventually the solar systemic point of view.
	Tất cả chúng ta, với tư cách các chân thần, là những tế bào trong một trong các luân xa của Hành Tinh Thượng Đế, để khi chúng ta trở thành các điểm đạo đồ bậc sáu, chúng ta sẽ thật sự là Các Sự Sống Hành tinh. Chúng ta sẽ là các chân thần trong biểu lộ trọn vẹn. Khi nghĩ về bản sắc của mình, chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn về toàn bộ hành tinh, thay vì về một phàm ngã cá nhân nào đó, hay thậm chí một thể chân ngã cá nhân nào đó, vốn khi ấy đã phai biến. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể phát triển quan điểm hệ thống mặt trời.

	That's a long way away. Perhaps we would have to be initiates of the seventh degree to do that in the proper manner. Then there's the question of the universal picture.
	Điều đó còn rất xa. Có lẽ chúng ta sẽ phải là các điểm đạo đồ bậc bảy mới có thể làm điều đó một cách đúng đắn. Rồi còn có vấn đề về bức tranh vũ trụ.

	Sometimes our little solar system is referred to as a universe. It's a very small meaning of the term. But I like to think of it as a much more cosmic picture. When I think of the greatest of all beings, that all-inclusive one being of our entire cosmos, I like to call that being the Universal Logos. For me, the universe means all possible manifestation on all planes, all-inclusive.
	Đôi khi hệ mặt trời nhỏ bé của chúng ta được gọi là một vũ trụ. Đó là một ý nghĩa rất nhỏ của thuật ngữ này. Nhưng tôi thích nghĩ về nó như một bức tranh mang tính vũ trụ hơn nhiều. Khi tôi nghĩ về Hữu Thể vĩ đại nhất trong tất cả, Đấng Duy Nhất bao gồm tất cả của toàn bộ vũ trụ chúng ta, tôi thích gọi Hữu Thể ấy là Thượng đế Vũ Trụ. Đối với tôi, vũ trụ có nghĩa là tất cả biểu lộ khả hữu trên mọi cõi, hoàn toàn bao gồm.

	Already we are becoming interested in this greater planetary systemic universal picture. DK is nurturing us in this. In some ways, people shy away from this book because the picture it presents is too big. They really want to focus on the person and his immediate problem.
	Chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến bức tranh hành tinh, hệ thống và vũ trụ lớn hơn này. Chân sư DK đang nuôi dưỡng chúng ta trong điều này. Theo một vài phương diện, người ta né tránh quyển sách này vì bức tranh mà nó trình bày quá lớn. Họ thật sự muốn tập trung vào con người và vấn đề trực tiếp của y.

	That is a very legitimate approach. But from a higher perspective, that person is but a cell in a larger entity, which the person in his true identity actually is. The larger identity in which we are that cell is our truer identity, and on and on. We will find that our true identity gets bigger all the time, and more inclusive all the time.
	Đó là một cách tiếp cận rất chính đáng. Nhưng từ một viễn cảnh cao hơn, con người ấy chỉ là một tế bào trong một thực thể lớn hơn, mà trong bản sắc đích thực của mình, người ấy thật sự là như vậy. Bản sắc lớn hơn trong đó chúng ta là tế bào ấy chính là bản sắc chân thật hơn của chúng ta, và cứ thế tiếp diễn. Chúng ta sẽ thấy rằng bản sắc đích thực của chúng ta luôn luôn trở nên lớn hơn, và luôn luôn bao gồm hơn.

	There are some people who can say, "I am humanity," and they can mean it, and they know what it means. There are some who can say, "I am the planet," and they know what that means. Eventually, very high beings will be able to say, "I am the solar system." The word individual is interesting because it is somewhat related to the idea of indivisible. It has a kind of contradictory meaning to the way it is usually used. The true individual or the true indivisible is the being who knows that he is all those other beings who appear within his contents of consciousness. But for now, we use the term individual as that which is divided and distinct from others of its kind. We use it in the lower Lemurian sense. When this greater expansion of interest occurs, and the interest in the personality and even in the ego on the higher mental plane dies out, 
	Có một số người có thể nói: “Tôi là nhân loại,” và họ có thể nói điều đó một cách chân thật, và họ biết điều đó có nghĩa gì. Có một số người có thể nói: “Tôi là hành tinh,” và họ biết điều đó có nghĩa gì. Cuối cùng, các Hữu Thể rất cao sẽ có thể nói: “Tôi là hệ mặt trời.” Từ cá nhân rất thú vị vì nó phần nào liên hệ với ý tưởng bất khả phân. Nó có một loại ý nghĩa mâu thuẫn với cách nó thường được dùng. Cá nhân đích thực hay điều bất khả phân đích thực là Hữu Thể biết rằng mình là tất cả những Hữu Thể khác xuất hiện trong nội dung tâm thức của mình. Nhưng hiện nay, chúng ta dùng thuật ngữ cá nhân như điều bị chia tách và phân biệt với những điều khác cùng loại. Chúng ta dùng nó theo nghĩa Lemuria thấp. Khi sự mở rộng quan tâm lớn hơn này xảy ra, và sự quan tâm đến phàm ngã, thậm chí đến chân ngã trên cõi thượng trí, tàn lụi,

	[10] he will then regard himself only as an integral part of a far more important whole and his world group will interest him far more than himself, as an individual.
	[10] bấy giờ y sẽ xem mình chỉ như một phần tích hợp của một toàn thể quan trọng hơn rất nhiều, và nhóm thế giới của y sẽ khiến y quan tâm hơn chính bản thân y rất nhiều, với tư cách một cá nhân.




	That is already, would we not say, that is already the ashramic perspective. When a person is a true member of an ashram, his spiritual identity is invested in that ashram. And his eyes are not upon himself only as an individual. But the individual that he is, is seen as the instrument and expression of the ashram.
	Điều đó đã là, chúng ta chẳng phải sẽ nói vậy sao, viễn cảnh ashram rồi. Khi một người là thành viên chân thật của một ashram, bản sắc tinh thần của y được đặt vào ashram ấy. Và mắt của y không chỉ hướng vào chính mình như một cá nhân. Nhưng cá nhân mà y là được nhìn như khí cụ và biểu lộ của ashram.

	We have to move towards that state of consciousness, which is certainly far more inclusive than the one we normally live in. The new astrology is meant for individuals who can move beyond, as I've called it before, the skin-encapsulated ego. Really move beyond that. And that is possible as we suffer, as we experience pain, as we become more sensitized, then we can no longer shut the rest of the world out, because what it feels is what we feel, and then we discover that we are it. So that sensitization leads us into soul consciousness, where the new astrology will be useful.
	Chúng ta phải tiến về trạng thái tâm thức ấy, vốn chắc chắn bao gồm hơn rất nhiều so với trạng thái chúng ta thường sống. Chiêm tinh học mới dành cho những cá nhân có thể vượt qua, như tôi đã gọi trước đây, chân ngã bị bao kín trong làn da. Thật sự vượt qua điều đó. Và điều đó khả hữu khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta trải nghiệm đau đớn, khi chúng ta trở nên nhạy bén hơn; khi ấy chúng ta không còn có thể khép phần còn lại của thế giới ở bên ngoài, bởi vì điều nó cảm thấy chính là điều chúng ta cảm thấy, và rồi chúng ta khám phá rằng chúng ta là nó. Vì vậy, sự nhạy bén ấy dẫn chúng ta vào tâm thức linh hồn, nơi chiêm tinh học mới sẽ hữu ích.

	DK goes on and says something very disappointing to some people. He says, 
	Chân sư DK tiếp tục và nói một điều rất đáng thất vọng đối với một số người. Ngài nói,

	[11] I shall not, therefore, deal with the subject of esoteric astrology from the standpoint of the horoscope at all. 
	[11] Vì vậy, tôi sẽ hoàn toàn không đề cập đến chủ đề Chiêm Tinh Học Nội Môn từ lập trường của lá số chiêm tinh.

	However, he does a little bit. He tells us a little bit about the houses of the horoscope, and he even encourages us to devise spiritual meanings for the houses of the horoscope. So each one of them can be interpreted on at least two levels. He gives us the first two, house number one and house number two, and then he says, "now you go on and you do the rest."
	Tuy nhiên, Ngài cũng có làm một chút. Ngài nói với chúng ta một chút về các nhà của lá số chiêm tinh, và Ngài thậm chí khuyến khích chúng ta đặt ra các ý nghĩa tinh thần cho các nhà của lá số chiêm tinh. Vì vậy, mỗi nhà trong số đó có thể được diễn giải ít nhất trên hai cấp độ. Ngài trao cho chúng ta hai nhà đầu tiên, nhà số một và nhà số hai, rồi Ngài nói: “Bây giờ các bạn hãy tiếp tục và làm phần còn lại.”

	In a way, he does reference the horoscope obliquely in various places, but he's certainly not involved in that kind of individual astrology that so many of us can't help but be interested in at a certain point in our lives until we outgrow it, if we ever do. He tells us about universal relationships—let's call them cosmic—the interplay of energies:
	Theo một cách nào đó, Ngài có nhắc đến lá số chiêm tinh một cách gián tiếp ở nhiều nơi khác nhau, nhưng chắc chắn Ngài không dính vào loại chiêm tinh cá nhân mà rất nhiều người trong chúng ta không thể không quan tâm vào một thời điểm nào đó trong đời mình, cho đến khi chúng ta vượt qua nó, nếu chúng ta có thể. Ngài nói với chúng ta về các mối liên hệ phổ quát — hãy gọi chúng là vũ trụ — sự tương tác của các năng lượng:

	[12] Universal relationships, the interplay of energies, the nature of what lies behind the Great Illusion, the deluding “Appearances of things as they are,” and the destiny of our planet, of the kingdoms in nature and of humanity as a whole—these will constitute the major part of our theme.
	[12] Các mối liên hệ vũ trụ, sự tương tác của các năng lượng, bản chất của điều nằm sau Đại Ảo Tưởng, những “vẻ ngoài của sự vật như chúng là” đầy mê hoặc, và số mệnh của hành tinh chúng ta, của các giới trong thiên nhiên và của nhân loại như một toàn thể—những điều này sẽ cấu thành phần chủ yếu trong chủ đề của chúng ta.

	I don't think He's dealing with what lies behind the universe, considered as the great illusion. We're in the Maha Maya, the universe itself, considered by the highest seers as itself an illusion, but he's talking about the local great illusion, the illusion that everything revolves around the earth, that the sun actually moves when it is we who are doing the moving, that the stars do not move, that they maintain their fixed position.
	Tôi không nghĩ Ngài đang đề cập đến điều nằm phía sau vũ trụ, được xem như đại ảo tưởng. Chúng ta đang ở trong Đại Ảo lực, chính vũ trụ, được các nhà thông nhãn cao nhất xem như tự nó là một ảo tưởng, nhưng Ngài đang nói về đại ảo tưởng cục bộ, ảo tưởng rằng mọi thứ xoay quanh Trái Đất, rằng mặt trời thật sự chuyển động trong khi chính chúng ta mới là những người đang chuyển động, rằng các ngôi sao không chuyển động, rằng chúng duy trì vị trí cố định của chúng.

	In the old days they were called the fixed stars because the only kind of equipment that man had was his naked eye, and he did not know about their proper motion. He did not know how far the constellations, the stars in a particular constellation, really are from each other. He did not know that light had a certain rate of speed, and that when we look at Sirius, we're looking at a star as it was eight years ago, but then when we look at the three accompanying stars, which seem relatively bright compared to Sirius, they're all in the constellation of the dog, greater dog, when we look at them, we're looking at where they were a thousand or two thousand years ago.
	Ngày xưa, chúng được gọi là các sao cố định vì loại dụng cụ duy nhất mà con người có là mắt trần, và y không biết về chuyển động riêng của chúng. Y không biết các chòm sao, các ngôi sao trong một chòm sao đặc thù, thật ra cách nhau bao xa. Y không biết rằng ánh sáng có một tốc độ nhất định, và rằng khi chúng ta nhìn Sirius, chúng ta đang nhìn một ngôi sao như nó đã là tám năm trước; nhưng rồi khi chúng ta nhìn ba ngôi sao đi kèm, vốn có vẻ tương đối sáng so với Sirius, tất cả chúng đều ở trong chòm sao Chó, Đại Khuyển, khi chúng ta nhìn chúng, chúng ta đang nhìn nơi chúng đã ở một nghìn hoặc hai nghìn năm trước.

	So the configuration of the stars as constellations is itself an illusion, depending upon our point of observation. In other words, it doesn't really exist. The ideal observer, who could see all things at the same time, would not see the constellations as we do. Yet, I must say, the fact that we do see them as we do, and that they create the figures in the sky as they do, is significant for us. And the influence of their energy as it reaches us does relate to these configurations. In other words, the Big Dipper or the Great Bear means something to us because of where we are, and it does fulfill that kind of function of the wagon, of the dipper, of the bear. It fulfills all those functions. 
	Vì vậy, cấu hình của các ngôi sao như những chòm sao tự nó là một ảo tưởng, tùy thuộc vào điểm quan sát của chúng ta. Nói cách khác, nó không thật sự tồn tại. Người quan sát lý tưởng, người có thể thấy mọi sự cùng một lúc, sẽ không thấy các chòm sao như chúng ta thấy. Tuy vậy, tôi phải nói rằng việc chúng ta thấy chúng như chúng ta thấy, và việc chúng tạo ra các hình thể trên bầu trời như chúng tạo ra, là điều có thâm nghĩa đối với chúng ta. Và ảnh hưởng của năng lượng chúng khi đạt đến chúng ta quả có liên hệ đến các cấu hình này. Nói cách khác, Bắc Đẩu hay Đại Hùng tinh có ý nghĩa đối với chúng ta vì nơi chúng ta đang ở, và nó quả thật hoàn thành loại chức năng của cỗ xe, của cái gáo, của con gấu. Nó hoàn thành tất cả những chức năng ấy.

	If we were to look upon this aggregation of stars from a completely different point of view, it would not look like any of those figures. And for the observer who was looking upon them, it would have the meaning of the configuration that he saw. This is rather mysterious. It shows that there are illusions, but the illusions actually convey effective energies which are allied to the nature of the illusion. So what the Great Bear is fully and completely to our solar system and our local cosmos may be quite different from what it is to an observer completely in a different position in space. Yet after all, there is an essential meaning to each of these aggregations of stars.
	Nếu chúng ta nhìn tập hợp sao này từ một quan điểm hoàn toàn khác, nó sẽ không giống bất kỳ hình thể nào trong số đó. Và đối với người quan sát đang nhìn chúng, nó sẽ có ý nghĩa của cấu hình mà y thấy. Điều này khá huyền nhiệm. Nó cho thấy rằng có những ảo tưởng, nhưng các ảo tưởng thật sự truyền đạt những năng lượng hữu hiệu liên minh với bản chất của ảo tưởng. Vì vậy, điều Đại Hùng tinh là một cách đầy đủ và trọn vẹn đối với hệ mặt trời của chúng ta và vũ trụ cục bộ của chúng ta có thể hoàn toàn khác với điều nó là đối với một người quan sát ở một vị trí hoàn toàn khác trong không gian. Tuy vậy, sau cùng, có một ý nghĩa cốt yếu đối với mỗi tập hợp sao này.

	A friend of mine who was scientifically inclined once said, "they're not really constellations at all, it's just appearances." But then I pointed out to him, or it was evident, that DK does see these aggregations as related stellar entities who have a lord working through all of them. The lord of the constellation Aries, the lord of the constellation Libra, and so forth.
	Một người bạn của tôi có khuynh hướng khoa học từng nói: “Chúng thật ra hoàn toàn không phải là các chòm sao, chỉ là những vẻ ngoài.” Nhưng rồi tôi chỉ ra cho ông, hay điều đó hiển nhiên, rằng Chân sư DK quả thật nhìn các tập hợp này như những thực thể tinh tú có liên hệ với nhau, có một Chúa Tể hoạt động xuyên qua tất cả chúng. Chúa Tể của chòm sao Bạch Dương, Chúa Tể của chòm sao Thiên Bình, vân vân.


	Exactly how these stellar entities are related to each other, and why, and what is their history, we may not know that yet, and maybe even the great astrologers in the hierarchical department of astrology don't know all of that. But one day we will know these things. We have nothing but beings in relationship with each other according to the quality that they manifest.
	Chính xác các thực thể tinh tú này liên hệ với nhau như thế nào, tại sao, và lịch sử của chúng là gì, chúng ta có thể chưa biết điều đó, và có lẽ ngay cả các nhà chiêm tinh vĩ đại trong phân bộ chiêm tinh của Thánh Đoàn cũng không biết tất cả điều đó. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ biết những điều này. Chúng ta không có gì ngoài các Hữu Thể trong mối liên hệ với nhau theo phẩm tính mà các Ngài biểu lộ.

	First of all, we have to understand the quality of a being in apparent space. And then we have to understand why that being relates to another being with a different quality, and what is served by that relationship. We can bring it down to our own level. We have friends that are very different from the way we are. We are as we are, they are as they are, but the relationship between us has its own quality.
	Trước hết, chúng ta phải thấu hiểu phẩm tính của một Hữu Thể trong không gian biểu kiến. Rồi chúng ta phải thấu hiểu tại sao Hữu Thể ấy liên hệ với một Hữu Thể khác có phẩm tính khác, và điều gì được phụng sự bởi mối liên hệ ấy. Chúng ta có thể đưa điều đó xuống cấp độ của chính mình. Chúng ta có những người bạn rất khác với chúng ta. Chúng ta là như chúng ta là, họ là như họ là, nhưng mối liên hệ giữa chúng ta có phẩm tính riêng của nó.

	If another person is brought into the picture, then each will have his own distinct identity, but the relationship of the threesome will have its own quality, whereas the relationship of any two within that triple unity will have a distinct and different quality. So it's all about relationships. What we're studying here is the great science of relationships.
	Nếu một người khác được đưa vào bức tranh, thì mỗi người sẽ có bản sắc riêng biệt của mình, nhưng mối liên hệ của bộ ba sẽ có phẩm tính riêng của nó, trong khi mối liên hệ của bất kỳ hai người nào trong sự hợp nhất tam phân ấy sẽ có một phẩm tính riêng biệt và khác. Vì vậy, tất cả đều liên quan đến các mối liên hệ. Điều chúng ta đang nghiên cứu ở đây là khoa học vĩ đại về các mối liên hệ.

	Now DK goes on, and we're already on page seven. I think at this rate, especially if I talk more slowly, which certainly prevents my tongue from getting ahead of my mind, that we'll be here until the year 2025. I think that would be a conservative estimate.
	Bây giờ Chân sư DK tiếp tục, và chúng ta đã ở trang bảy. Tôi nghĩ với tốc độ này, đặc biệt nếu tôi nói chậm hơn, điều chắc chắn ngăn lưỡi tôi chạy trước thể trí của tôi, thì chúng ta sẽ ở đây cho đến năm 2025. Tôi nghĩ đó là một ước tính thận trọng.

	[13] It is immaterial to me whether modern astrologers accept or reject these presented ideas. 
	[13] Đối với tôi, việc các nhà chiêm tinh hiện đại chấp nhận hay bác bỏ những ý tưởng được trình bày này là điều không quan trọng.

	It isn't that he doesn't expect them to be accepted. He knows in time they will be. He certainly hopes that modern astrologers will experiment with what he's talking about, but he knows the reality of crystallized thought forms, and it sometimes takes people a long time to work their way beyond conventional astrology without necessarily rejecting it into the esoteric field.
	Không phải là Ngài không kỳ vọng chúng được chấp nhận. Ngài biết rằng theo thời gian chúng sẽ được chấp nhận. Chắc chắn Ngài hy vọng rằng các nhà chiêm tinh hiện đại sẽ thử nghiệm những điều Ngài đang nói đến, nhưng Ngài biết thực tại của các hình tư tưởng đã kết tinh, và đôi khi con người mất một thời gian dài để tự mình vượt qua chiêm tinh học quy ước mà không nhất thiết phải bác bỏ nó, để đi vào lĩnh vực nội môn.

	I've seen some people rebuff it entirely, some people manage to reach tentatively towards it, and they discover real wonders, and yet they manage to keep the bridge between the conventional astrology and the new astrology they are discovering. So he says, 
	Tôi đã thấy một số người hoàn toàn gạt bỏ nó, một số người cố gắng vươn tới nó một cách dè dặt, và họ khám phá ra những điều kỳ diệu thực sự, nhưng họ vẫn giữ được cây cầu giữa chiêm tinh học quy ước và chiêm tinh học mới mà họ đang khám phá. Vì vậy, Ngài nói,

	[14] I will endeavour to give you certain facts as the Hierarchy recognises them; 
	[14] Tôi sẽ cố gắng trao cho các bạn một số sự kiện như Thánh Đoàn nhận biết chúng;

	We have to trust DK here. He's tremendously responsible in giving us the gems of the ageless wisdom, so even though we may not realize that what he is saying is factual, we have to decide whether we will believe him or not. I just want to say, today is Morya Remembrance Day, March 24th. I wanted to say that to everybody. The Master Morya said that if you want to remember me, remember me on March 24th.
	Ở đây chúng ta phải tin cậy Chân sư DK. Ngài cực kỳ có trách nhiệm trong việc trao cho chúng ta những viên ngọc của Minh Triết Ngàn Đời, nên dù chúng ta có thể chưa nhận ra rằng điều Ngài đang nói là sự kiện, chúng ta phải quyết định liệu mình có tin Ngài hay không. Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay là Ngày Tưởng Niệm Chân sư Morya, ngày hai mươi bốn tháng ba. Tôi muốn nói điều đó với mọi người. Chân sư Morya đã nói rằng nếu các bạn muốn nhớ đến tôi, hãy nhớ đến tôi vào ngày hai mươi bốn tháng ba.

	I'm sure he has his own reasons for saying that, but I believe he is very identified with the sign Aries in some respect. Master DK is giving us certain facts as the chiefs, as the hierarchy recognizes them. 
	Tôi chắc Ngài có những lý do riêng khi nói điều đó, nhưng tôi tin Ngài rất đồng hoá với dấu hiệu Bạch Dương theo một phương diện nào đó. Chân sư DK đang trao cho chúng ta một số sự kiện nhất định như các vị thủ lĩnh, như Thánh Đoàn nhận biết chúng.

	[15] I will indicate, if I can, 
	[15] nếu có thể, tôi sẽ chỉ ra

	Because our minds are pretty thick, 
	Bởi vì thể trí của chúng ta khá dày đặc,




	[16] the subjective realities of which the outer illusion is but the phenomenal appearance, conditioned by men’s thoughts throughout the ages; 
	[16] những thực tại nội tại mà ảo tưởng bên ngoài chỉ là biểu hiện hiện tượng của chúng, do tư tưởng của con người qua các thời đại định hình;

	He's going to take us deeper behind appearances. He's not discounting appearances, because of course we must study the garment of God. We must do that, and we have to learn how it works on that particular phenomenal level. The esotericist is interested in causes, and one of the best ways of determining causes, rather than effects, is to study the science of astrology. He's telling us that the phenomenal appearance is certainly conditioned by what we think. In other words, as we think it, so it becomes.
	Ngài sẽ đưa chúng ta sâu hơn vào phía sau các vẻ ngoài. Ngài không phủ nhận các vẻ ngoài, bởi vì dĩ nhiên chúng ta phải nghiên cứu y phục của Thượng đế. Chúng ta phải làm điều đó, và chúng ta phải học cách nó vận hành trên cấp độ hiện tượng đặc thù ấy. Nhà bí truyền học quan tâm đến các nguyên nhân, và một trong những cách tốt nhất để xác định nguyên nhân, thay vì các kết quả, là nghiên cứu khoa học chiêm tinh học. Ngài đang nói với chúng ta rằng sắc tướng hiện tượng chắc chắn được tác động bởi điều chúng ta nghĩ. Nói cách khác, khi chúng ta nghĩ nó như vậy, nó trở thành như vậy.

	Thoughts tend to manifest. When we change our thoughts, the manifestation will change. When we change our thoughts in accordance with the archetypes, which are meant to materialize in the lower worlds, then our thoughts will convey those archetypal energies, and we will have a new world.
	Các tư tưởng có khuynh hướng biểu lộ. Khi chúng ta thay đổi tư tưởng của mình, sự biểu lộ sẽ thay đổi. Khi chúng ta thay đổi tư tưởng của mình phù hợp với các nguyên mẫu, vốn được định để hiện hình trong các cõi thấp, thì tư tưởng của chúng ta sẽ truyền đạt những năng lượng nguyên mẫu ấy, và chúng ta sẽ có một thế giới mới.

	[17] I will emphasise the fact of the livingness of the Sources from which all the energies and forces which play upon our planet flow and emanate; 
	[17] tôi sẽ nhấn mạnh sự kiện về tính sống động của các Nguồn mà từ đó mọi năng lượng và mãnh lực tác động lên hành tinh chúng ta tuôn chảy và phát xạ;

	When the modern astronomer looks out in space, he analyzes the planets according to his knowledge of chemistry and physics, but most do not suspect that there is a great psyche behind each one of these planetary, stellar, constellational, galactic Beings. The psychic element is missing. The true being and the consciousness of that being is missing. DK is going to say, look, these are more than third aspect demonstrations. They're not just material energies, many of which the modern astronomer doesn't even suspect. They are living beings within one living being, and that one living being, the ultimate one, can even be called space, with all capital letters.
	Khi nhà thiên văn học hiện đại nhìn ra không gian, y phân tích các hành tinh theo tri thức hóa học và vật lý của mình, nhưng phần lớn không nghi ngờ rằng có một tâm lý vĩ đại phía sau mỗi một trong các Hữu Thể hành tinh, tinh tú, chòm sao và thiên hà này. Yếu tố tâm lý bị thiếu. Hữu Thể đích thực và tâm thức của Hữu Thể ấy bị thiếu. Chân sư DK sẽ nói rằng, hãy nhìn xem, những điều này còn hơn là các biểu hiện của phương diện thứ ba. Chúng không chỉ là các năng lượng vật chất, nhiều trong số đó nhà thiên văn học hiện đại thậm chí còn không nghi ngờ. Chúng là những Hữu Thể sống động trong một Hữu Thể sống động, và Hữu Thể sống động duy nhất ấy, Đấng tối hậu, thậm chí có thể được gọi là Không Gian, viết hoa toàn bộ.

	[18] I will endeavour, above all else, to demonstrate to you that all-pervading unity and that underlying synthesis which is the basis of all religions and of all the many transmitted forces; 
	[18] trên hết mọi điều, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho các bạn thấy sự hợp nhất thấm nhuần tất cả và sự tổng hợp nền tảng vốn là cơ sở của mọi tôn giáo và của tất cả nhiều mãnh lực được truyền dẫn;

	Certainly science and religion are going to be brought together through the study of astrology, which is the study of the many gods within the one God. Synthesis is the key at this time. The great being called the avatar of synthesis is overshadowing our planetary logos, and all of us are inclined in our thought to think in terms of wholes and great aggregations. Such thinking may be a positive thing, or it can also be the attempt to force a totalitarian system upon one's fellow human beings. But anyway, we are thinking in larger terms.
	Chắc chắn khoa học và tôn giáo sẽ được đưa lại với nhau thông qua việc nghiên cứu chiêm tinh học, tức là nghiên cứu về nhiều vị thần trong một Thượng đế duy nhất. Tổng hợp là chìa khóa vào lúc này. Hữu Thể vĩ đại được gọi là Đấng Hoá Thân của tổng hợp đang phủ bóng Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, và tất cả chúng ta đều có khuynh hướng trong tư tưởng để nghĩ theo các toàn thể và những tập hợp lớn. Lối tư duy như thế có thể là điều tích cực, hoặc cũng có thể là nỗ lực áp đặt một hệ thống toàn trị lên đồng loại của mình. Nhưng dù sao, chúng ta đang nghĩ theo những phạm vi lớn hơn.

	[19] I will seek to remove you, as individuals, from out of the centre of your own stage and consciousness 
	[19] tôi sẽ tìm cách đưa các bạn, với tư cách những cá nhân, ra khỏi trung tâm sân khấu và tâm thức của chính mình

	Very Leo and dramatic, isn't it?
	Rất Sư Tử và đầy kịch tính, phải không?

	[20] and—without depriving you of individuality and of self-identity—yet show you how you are part of a greater whole of which you can become consciously aware when you can function as souls, but of which you are today unconscious, or at least only registering and sensing the inner reality in which you live and move and have your being.
	[20] và—không tước đi cá tính cùng bản sắc tự thân của các bạn—vẫn chỉ cho các bạn thấy các bạn là một phần của một toàn thể lớn hơn mà các bạn có thể trở nên hữu thức về nó khi các bạn có thể hoạt động như những linh hồn, nhưng hiện nay các bạn chưa ý thức được về nó, hoặc ít nhất chỉ mới ghi nhận và cảm nhận thực tại bên trong mà trong đó các bạn sống, chuyển động và hiện hữu.

	We're just at the very threshold of the wholeness which the soul perceives, and which even now, as a soul, we perceive. We do have multi-dimensional consciousness, and we are conscious on various levels simultaneously, but the lesser phase of our consciousness is not automatically conscious of what the greater phase of consciousness experiences.
	Chúng ta mới chỉ ở ngay ngưỡng cửa của tính toàn thể mà linh hồn tri nhận, và ngay cả bây giờ, với tư cách linh hồn, chúng ta cũng tri nhận. Chúng ta quả thật có tâm thức đa chiều, và chúng ta có ý thức trên nhiều cấp độ khác nhau đồng thời, nhưng giai đoạn thấp hơn của tâm thức chúng ta không tự động có ý thức về điều mà giai đoạn lớn hơn của tâm thức trải nghiệm.

	He wants to have us keep our individuality and our self-identity. I have another excerpt from Rays and the Initiations, which hopefully I can find. There's something on the etheric planets that I didn't discuss, but there are many hidden and etheric planets. A Treatise on Cosmic Fire, page 794.
	Ngài muốn chúng ta giữ được tính cá biệt và bản sắc tự thân cũng như ý thức về tính toàn thể của chúng ta. Tôi có một đoạn trích khác từ Các Cung và các Cuộc Điểm Đạo, hy vọng tôi có thể tìm được. Có điều gì đó về các hành tinh dĩ thái mà tôi chưa bàn, nhưng có nhiều hành tinh ẩn tàng và dĩ thái. Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 794.


	This is why DK wants us to be able to keep our sense of individuality and identity as well as our sense of wholeness. He tells us that in the state of Being which we call the Monadic, no difference is recognized between these two, if I can bring such ideas down to the level of the intelligence of the aspirant, because it is realized that there is no identity apart from universality, and no appreciation of the universal apart from the individual realization. Rays and the Initiations, page 106. This is very worth pondering. We are—our true identity is universal, and we realize it, but the individual, the unit, is the one who recognizes that the identity is truly universal.
	Đây là lý do Chân sư DK muốn chúng ta có thể giữ ý thức về tính cá biệt và bản sắc của mình, cũng như ý thức về tính toàn thể. Ngài nói với chúng ta rằng trong trạng thái Bản Thể mà chúng ta gọi là chân thần, không có sự khác biệt nào được nhận ra giữa hai điều này, nếu tôi có thể đưa những ý tưởng như thế xuống cấp độ trí tuệ của người chí nguyện, bởi vì người ta chứng nghiệm rằng không có bản sắc nào tách rời khỏi tính phổ quát, và không có sự cảm nhận nào về cái phổ quát tách rời khỏi sự chứng nghiệm cá nhân. Các Cung và các Cuộc Điểm Đạo, trang 106. Điều này rất đáng suy ngẫm. Chúng ta là — bản sắc đích thực của chúng ta là phổ quát, và chúng ta chứng nghiệm điều đó, nhưng cá nhân, đơn vị, là người nhận ra rằng bản sắc ấy thật sự là phổ quát.

	What we have is the concept here of the great whole and the point. The point has no dimensions, and yet it is. It is, in a way, the symbol of the individual. It exists, and yet it does not exist. The whole universe is but a point. Ponder on that.
	Điều chúng ta có ở đây là khái niệm về toàn thể vĩ đại và điểm. Điểm không có chiều kích, tuy vậy nó hiện hữu. Theo một cách nào đó, nó là biểu tượng của cá nhân. Nó tồn tại, và tuy vậy nó không tồn tại. Toàn bộ vũ trụ chỉ là một điểm. Hãy suy ngẫm về điều đó.

	I've been pondering on it for years, trying to get deeper and deeper into the meaning of it. We're just beginning now to realize the nature of the one in whom we live and move and have our being. Friends, I seem to have exhausted the time allowed to me.
	Tôi đã suy ngẫm về điều đó trong nhiều năm, cố gắng đi ngày càng sâu hơn vào ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận ra bản chất của Đấng mà trong Ngài chúng ta sống, chuyển động và có bản thể của mình. Các bạn thân mến, dường như tôi đã dùng hết thời gian được dành cho tôi.

	I have spoken more slowly. I promised myself that I would do that, and I'm already almost a minute over the allotted hour, so it may one day have to be edited. I would just like all of us to take the note G, which is the sole note, the second-ray note. It's also a seventh-ray note from another perspective, but we will use it as a second-ray note, and we will together seal our thoughts as we sound the OM together, and we will continue in our adventure number four.
	Tôi đã nói chậm hơn. Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ làm như vậy, và tôi đã gần như quá một phút so với một giờ được phân bổ, nên một ngày nào đó có lẽ điều này sẽ phải được biên tập. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta lấy nốt Son, vốn là nốt của linh hồn, nốt cung hai. Từ một viễn cảnh khác, nó cũng là một nốt cung bảy, nhưng chúng ta sẽ dùng nó như một nốt cung hai, và chúng ta sẽ cùng nhau niêm ấn tư tưởng của mình khi chúng ta cùng xướng linh từ OM, và chúng ta sẽ tiếp tục trong cuộc phiêu lưu số bốn.

	These are not really webinars, as you probably realize. Not yet. These are simply me talking to you instead of writing to you. Oftentimes I write, and it takes more time. Perhaps it's more exact, but I thought that it would be useful for us to just relate to each other through conversation, and we will do that later in actual webinars. 
	Những buổi này thật ra không phải là webinar, như các bạn có lẽ nhận ra. Chưa phải. Đây chỉ đơn giản là tôi đang nói với các bạn thay vì viết cho các bạn. Tôi thường viết, và điều đó mất nhiều thời gian hơn. Có lẽ nó chính xác hơn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu chúng ta chỉ liên hệ với nhau qua cuộc trò chuyện, và về sau chúng ta sẽ làm điều đó trong các webinar thật sự.

	Thank you for listening, and make note of your questions. When we have some question-and-answer webinars, we will discuss them.
	Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hãy ghi lại các câu hỏi của các bạn. Khi chúng ta có một số webinar hỏi đáp, chúng ta sẽ thảo luận về chúng.


 


Esoteric Astrology Advenrure 4
Tóm Tắt
Chiêm Tinh Học Nội Môn và nghịch lý giữa ảo tưởng và khoa học thuần túy nhất
Chân sư DK mở đầu Chiêm Tinh Học Nội Môn bằng hai tuyên bố tưởng chừng mâu thuẫn: chiêm tinh học dựa trên ảo tưởng về những gì xuất hiện trước mắt, nhưng đồng thời là khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất, là hình thức huyền bí học thuần túy nhất có thể trình bày lúc này. Thầy MDR giải thích rằng sự mâu thuẫn này được hóa giải khi ta nhận ra rằng những ảo tưởng của chiêm tinh học tương ứng chặt chẽ với những ảo tưởng của đời sống hàng ngày, và chính vì vậy chiêm tinh học vẫn có giá trị thực tiễn trong việc soi sáng tiến trình sống của chúng ta.
Không gian là một Thực Thể và tương quan với Thượng đế Vũ Trụ
Chân sư DK đưa ra tuyên bố căn bản thứ ba: "Không gian là một Thực Thể," và toàn bộ "vòm trời" là sự xuất hiện hiện tượng của Thực Thể đó. Thầy MDR đề xuất rằng không gian chính là sự tự-tri giác của Thượng đế Vũ Trụ: khi Thượng đế Vũ Trụ tự nhận thức về bản thân mình, tâm thức phát sinh từ đó chính là không gian. Mọi mãnh lực, năng lượng, xung động, nhịp điệu, chu kỳ, thời gian và mùa vụ mà Chiêm Tinh Học Nội Môn nghiên cứu đều là các hình thức biến phân của sự tự-tri giác đó. Thầy MDR nhận xét rằng ngài đã suy nghĩ về điều này trong nhiều năm và kết luận rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ mang bản chất tâm thức, một sự tự-đăng ký thông linh của Thực Thể duy nhất.
Mười chìa khóa của Giáo Lý Bí Nhiệm và vấn đề chìa khóa chiêm tinh
Chân sư DK trong một chú thích của Luận về Lửa Vũ Trụ cho biết mỗi biểu tượng và ngụ ngôn có bảy chìa khóa, và trong thế kỷ 19 mới chỉ có ba chìa khóa được trao. Tuy nhiên, Thầy MDR lưu ý rằng danh sách các chìa khóa được gợi ý thực ra có đến mười: chìa khóa tâm lý học, thiên văn học, vật lý/sinh lý học, siêu hình học, nhân chủng học, chiêm tinh học, hình học, thần bí học, biểu tượng học và số học — điều mà Thầy gọi là mang tính Kabbalah, vì ở đâu có bảy thì có mười. Thầy MDR nhận xét rằng Luận về Lửa Vũ Trụ là sự thể hiện của chìa khóa tâm lý học, còn Chiêm Tinh Học Nội Môn đang đặt nền móng cho chìa khóa chiêm tinh học của Giáo Lý Bí Nhiệm.
Nguyên lý căn bản thứ tư của Minh Triết Ngàn Đời và vai trò của Chân sư DK
Chân sư Tây Tạng cho biết Ngài có thể gợi ý một số đường hướng tiếp cận để một nhà chiêm tinh học được soi sáng có thể, vào một thời điểm sau này, khám phá chìa khóa chiêm tinh học và từ đó công bố nguyên lý căn bản thứ tư của Minh Triết Ngàn Đời — bên cạnh ba nguyên lý đã được trình bày trong phần mở đầu của Giáo Lý Bí Nhiệm: Bản nguyên Bất biến Vô hạn, Định luật Chu kỳ, và sự nhất thể của mọi linh hồn với Đại Hồn. Thầy MDR đề xuất rằng chính Chân sư DK có thể là vị đệ tử đang quay chiếc chìa khóa thứ tư đó thay mặt nhân loại, và Thầy cho rằng nguyên lý thứ tư này không thể được công bố đầy đủ bởi những ai chưa đạt đến địa vị Chân sư.
Cấu trúc vũ trụ: từ Thái dương Thượng đế đến Đấng Bất Khả Tư Nghị
Chân sư DK trình bày rằng Hệ Mặt Trời là một phần của một Sự sống Vĩ Đại hơn bao gồm bảy hệ mặt trời — mà Thầy MDR và các cộng sự đề xuất có thể bao gồm Sirius, Alpha và Beta Centauri, Procyon, Altair, và Vega, tạm gọi là hệ Sirius gồm bảy mặt trời chính. Bảy Cosmic Logos hợp lại thành một thực thể cao hơn, và tiếp tục như vậy cho đến Cosmic Parabrahm. Thầy MDR dẫn chiếu trang 293 và trang 344 của Luận về Lửa Vũ Trụ để minh họa hệ thống phân cấp này, đồng thời nhấn mạnh rằng Chân sư DK cho rằng vũ trụ có thể có mười chiều, và trong bức tranh rộng lớn đó, bản đồ chúng ta có mới chỉ đề cập đến chiều thứ hai.
Vũ trụ học của các Điểm Sáng và bản chất siêu hình của các điểm
Chân sư DK tuyên bố rằng Chiêm Tinh Học Nội Môn nghiên cứu Sự sống và các sự sống — Đấng Duy Nhất và vô số thực thể — thấm nhuần các "điểm ánh sáng" trong Sự sống Vũ Trụ, bao gồm các chòm sao, hệ mặt trời, hành tinh, các giới trong tự nhiên và con người ở vi mô. Thầy MDR nhận xét đây là một trong những tuyên bố đáng kinh ngạc nhất, vì nó đặt ra vấn đề siêu hình học sâu sắc: làm sao phân biệt các điểm khi chúng không có chiều? Thầy đề xuất rằng bản chất của mỗi điểm là Tuyệt Đối và Thuần Túy Bản Thể, nhưng các điểm được phân biệt qua các tập hợp hình học mà chúng tạo ra xung quanh mình.
Dĩ thái vũ trụ như trường truyền dẫn năng lượng
Chân sư DK khẳng định rằng dĩ thái của không gian là trường, trong và qua đó các năng lượng từ vô số nguồn gốc vận hành. Thầy MDR mở rộng điều này bằng cách phân biệt các cấp dĩ thái: dĩ thái hệ thống (bốn cõi dĩ thái của cõi hồng trần), dĩ thái vũ trụ (các cõi Bồ đề, atma, chân thần, logoic tương ứng với bốn cõi cao của cosmic physical plane), dĩ thái siêu vũ trụ, và tiếp tục lên cao hơn. Thầy MDR lưu ý rằng Shambhala có điểm tập trung thực sự trên cõi logoic — cõi dĩ thái vũ trụ cao nhất — và rằng các năng lượng đặc biệt quan trọng tác động đến các phương diện cao hơn của bản chất chúng ta được truyền qua các dĩ thái vũ trụ này, không phải chỉ qua các dĩ thái hệ thống thông thường.
Phê bình chiêm tinh học hiện đại và lời kêu gọi phi tập trung vào bản thân
Chân sư DK phê bình rằng chiêm tinh học hiện đại đã đảo ngược tiến trình đúng đắn khi đặt trọng tâm vào lá số chiêm tinh cá nhân và vận mệnh cá nhân thay vì vào các nguồn năng lượng vĩ đại và Nguồn gốc của chúng. Thầy MDR bình luận rằng nhiều nhà chiêm tinh học từ chối Chiêm Tinh Học Nội Môn vì nếu Chân sư DK đúng, toàn bộ sự nghiệp của họ sẽ trở nên nhỏ bé và hạn hẹp — và phản ứng tự nhiên là bác bỏ nguồn thông tin thay vì chấp nhận ý thức về tỉ lệ đúng đắn. Thầy nhấn mạnh rằng Chiêm Tinh Học Nội Môn được viết với những nét phác họa rộng lớn nhằm phi tập trung vào bản thân người đọc và giúp họ nhận ra mình đang tham dự vào điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với cái ngã cá nhân.
Lời khuyên của Thầy MDR về thái độ tiếp cận giáo lý của Chân sư DK
Thầy MDR chia sẻ quan điểm cá nhân rằng đặt niềm tin vào minh triết của Chân sư DK là con đường thực tế nhất để đẩy nhanh tiến trình chứng ngộ: nếu ta tin Ngài trong một hoặc hai điều, thì nên tin Ngài trong tất cả. Thầy lưu ý rằng chỉ những ai có một mức độ khiêm tốn nhất định mới có thể làm được điều này, và với những ai tìm thấy điều gì đó không đúng trong lời giảng của Chân sư DK, Thầy khuyên ít nhất nên tạm hoãn phán xét và dần dần tiến về phía trung tâm theo những gợi ý của Ngài.
 
EAA 4
	[1] This brings me to the third statement, which is so basic and fundamental that I would ask you to pause and contemplate it, even though you grasp not its full implications as yet. [2]  The Ancient Wisdom teaches that “space is an entity.” It is with the life of this entity and with the forces and energies, the impulses and the rhythms, the cycles and the times and seasons that esoteric astrology deals. [3]  H.P.B. stated this in The Secret Doctrine. I would remind you that there is an astrological key to The Secret Doctrine which cannot yet be given in completeness. [4]  I can, however, give you some hints and suggest some lines of approach, and these, if carried in the consciousness of the illumined astrologers, may enable one of them at a later date to discover that key and then—turning it on behalf of humanity—[Page 8] reveal the fourth great fundamental of the Ageless Wisdom of which three are already given in the proem of The Secret Doctrine.
	[1] Điều này đưa tôi đến phát biểu thứ ba, vốn căn bản và nền tảng đến mức tôi muốn các bạn dừng lại và chiêm ngưỡng nó, dù hiện nay các bạn chưa nắm bắt trọn vẹn các hàm ý của nó. [2] Minh Triết Cổ Xưa dạy rằng “không gian là một thực thể.” Chiêm Tinh Học Nội Môn bàn đến sự sống của thực thể này, cùng các mãnh lực và năng lượng, các xung lực và nhịp điệu, các chu kỳ, thời kỳ và mùa tiết. [3] H.P.B. đã nêu điều này trong Giáo Lý Bí Nhiệm. Tôi muốn nhắc các bạn rằng có một chìa khóa chiêm tinh đối với Giáo Lý Bí Nhiệm, hiện vẫn chưa thể được trao trọn vẹn. [4] Tuy nhiên, tôi có thể trao cho các bạn một vài gợi ý và đề xuất một vài đường lối tiếp cận; và nếu những điều này được giữ trong tâm thức của các nhà chiêm tinh đã được soi sáng, chúng có thể giúp một người trong số họ, vào một thời điểm sau này, khám phá ra chìa khóa ấy, rồi—khi xoay chìa khóa đó thay mặt cho nhân loại—[Page 8] mặc khải nguyên lý nền tảng lớn lao thứ tư của Minh Triết Ngàn Đời, trong đó ba nguyên lý đã được trình bày trong lời mở đầu của Giáo Lý Bí Nhiệm.

	[5] Space is an entity and the entire “vault of heaven” (as it has been poetically called) is the phenomenal appearance of that entity. [6]  You will note that I did not say the material appearance, but the phenomenal appearance. [7]  Speculation about the nature, the history and identity of that entity is useless and of no value. [8]  Some dim idea, providing analogy even when eluding specifications, might be gained if you will endeavour to think of the human family, the fourth kingdom in nature, as an entity, [9]  as constituting a single unit, expressing itself through the many diversified forms of man. You, as an individual, are an integral part of humanity, yet you lead your own life, you react to your own impressions, you respond to exterior influences and impacts, and in your turn you emanate influences, send forth some form of character radiation and express some quality or qualities. You thereby, and in some measure, affect your environment and those whom you contact. Yet all the while you remain part of a phenomenal entity to which we give the name of humanity. [10]  Now extend this idea to a greater phenomenal entity, the solar system. [11]  This entity is itself an integral part of a still greater life which is expressing Itself through seven solar systems, of which ours is one. [12]  If you can grasp this idea, a vague picture of a great underlying esoteric truth will emerge into your consciousness. It is the life and the influence, the radiations and emanations of this entity, and their united effect on our planetary life, the kingdoms in nature and the unfolding human civilizations, which we shall have briefly to consider.
	[5] Không gian là một thực thể, và toàn thể “vòm trời” (như nó đã được gọi một cách thi vị) là sự biểu hiện hiện tượng của thực thể ấy. [6] Các bạn sẽ lưu ý rằng tôi không nói là sự biểu hiện vật chất, mà là sự biểu hiện hiện tượng. [7] Việc suy đoán về bản chất, lịch sử và bản sắc của thực thể ấy là vô ích và không có giá trị. [8] Có thể đạt được một ý niệm mờ nhạt nào đó, đem lại phép tương đồng dù vẫn vượt ngoài mọi xác định chi tiết, nếu các bạn cố gắng nghĩ về gia đình nhân loại, giới thứ tư trong thiên nhiên, như một thực thể, [9] như đang cấu thành một đơn vị duy nhất, tự biểu lộ qua nhiều hình tướng đa dạng của con người. Bạn, với tư cách một cá nhân, là một phần không thể tách rời của nhân loại, tuy vậy bạn vẫn sống đời sống riêng của mình, phản ứng với những ấn tượng riêng của mình, đáp ứng các ảnh hưởng và va chạm bên ngoài, và đến lượt mình, bạn phát xạ các ảnh hưởng, phóng ra một dạng bức xạ tính cách nào đó và biểu lộ một phẩm tính hay nhiều phẩm tính. Bằng cách ấy, và trong một mức độ nào đó, bạn ảnh hưởng đến môi trường của mình và những người mà bạn tiếp xúc. Tuy vậy, trong suốt thời gian ấy, bạn vẫn là một phần của một thực thể hiện tượng mà chúng ta gọi bằng tên nhân loại. [10] Giờ đây hãy mở rộng ý tưởng này đến một thực thể hiện tượng lớn hơn, là hệ mặt trời. [11] Chính thực thể này là một phần không thể tách rời của một sự sống còn vĩ đại hơn nữa, đang tự biểu lộ qua bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó. [12] Nếu các bạn có thể nắm bắt ý tưởng này, một hình ảnh mơ hồ về một chân lý huyền bí vĩ đại nằm bên dưới sẽ hiện lên trong tâm thức các bạn. Chúng ta sẽ phải xem xét ngắn gọn sự sống và ảnh hưởng, các bức xạ và phát xạ của thực thể này, cùng hiệu quả hợp nhất của chúng đối với sự sống hành tinh của chúng ta, các giới trong thiên nhiên và những nền văn minh nhân loại đang khai mở.

	[13] The subject is so vast that I have been faced with the problem of the best method whereby to handle it. I decided [Page 9] on brevity, the concise statement of facts (facts to those of us who are working on the inner side of life, but which must rightly be only hypotheses to you) and the avoidance of detail and of detailed discussion. [14]  We will endeavour to work from the universal to the particular and from the general to the specific, [15]  but our emphasis will always be on the universal and the general, and not upon the particular and specific. [16]  It will rest with those of you who are students of astrology to make due application of the truth to the specific. [17]  It is definitely in this connection that modern astrology has gone astray. [18]  It has reversed the true and right procedure and has laid the emphasis upon the specific and particular, upon the personal horoscope and the individual destiny, and has not laid the emphasis upon the great energies and their Source. [19]  These sources are ultimately responsible for the manifestation of the specific. [20]  This position and presentation of truth must be altered.
	[13] Chủ đề này quá rộng lớn đến nỗi Tôi đã phải đối diện với vấn đề chọn phương pháp tốt nhất để đề cập đến nó. Tôi đã quyết định [Trang 9] chọn sự ngắn gọn, trình bày súc tích các sự kiện — những sự kiện đối với những người trong chúng tôi đang làm việc ở phía bên trong của sự sống, nhưng đối với các bạn, đúng ra chỉ nên là các giả thuyết — và tránh đi vào chi tiết cũng như tránh thảo luận tỉ mỉ. [14] Chúng ta sẽ cố gắng tiến hành từ cái phổ quát đến cái cá biệt, và từ cái tổng quát đến cái chuyên biệt, [15] nhưng trọng tâm của chúng ta sẽ luôn đặt vào cái phổ quát và cái tổng quát, chứ không đặt vào cái cá biệt và chuyên biệt. [16] Việc vận dụng chân lý một cách thích đáng vào cái chuyên biệt sẽ tùy thuộc vào những ai trong các bạn là môn sinh chiêm tinh học. [17] Chính trong mối liên hệ này mà chiêm tinh học hiện đại rõ ràng đã đi lạc hướng. [18] Nó đã đảo ngược tiến trình chân thật và đúng đắn, đặt trọng tâm vào cái chuyên biệt và cá biệt, vào lá số chiêm tinh cá nhân và vận mệnh cá nhân, mà không đặt trọng tâm vào các năng lượng vĩ đại và Nguồn của chúng. [19] Rốt cuộc, chính các nguồn này chịu trách nhiệm cho sự biểu hiện của cái chuyên biệt. [20] Lập trường và cách trình bày chân lý này phải được thay đổi.

	[21] In esoteric astrology we are, therefore, dealing with the Life and Lives which inform the “points of light” within the universal Life. [22]  Constellations, solar systems, planets, kingdoms in nature and microscopic man [23]  are all of them the result of the activity and the manifestation of energy of certain Lives whose cycle of expression and whose infinite purposes lie outside the comprehension of the most advanced and illumined minds on our planet.
	[21] Vì vậy, trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta đang bàn đến Sự sống và các sự sống vốn thấm nhuần “những điểm sáng” bên trong Sự Sống vũ trụ. [22] Các chòm sao, các hệ mặt trời, các hành tinh, các giới trong thiên nhiên và con người vi mô [23] tất cả đều là kết quả của hoạt động và sự biểu hiện năng lượng của những Sự Sống nào đó, mà chu kỳ biểu đạt và các mục đích vô hạn của các Ngài nằm ngoài tầm thấu hiểu của những trí tuệ tiến hóa nhất và được soi sáng nhất trên hành tinh chúng ta.

	[24] The next point for each of you to grasp is the fact that the ether of space is the field in and through which the energies from the many originating Sources play. [25]  We are, therefore, concerned with the etheric body of the planet, of the solar system, [26]  and of the seven solar systems of which our system is one, as well as with the general and vaster etheric body of the universe in which we are located. [27]  I employ the word “located” here with deliberation and because [Page 10] of the inferences to which it leads. This vaster field, as well as the smaller and more localised fields, provides the medium of transmission for all the energies which play upon and through our solar system, our planetary spheres and all forms of life upon those spheres. It forms one unbroken field of activity in constant ceaseless motion—an eternal medium for the exchange and transmission of energies.
	[24] Điểm kế tiếp mà mỗi người trong các bạn cần nắm bắt là sự kiện rằng dĩ thái của không gian là trường trong đó và thông qua đó các năng lượng từ nhiều Nguồn phát sinh hoạt động. [25] Vì vậy, chúng ta quan tâm đến thể dĩ thái của hành tinh, của hệ mặt trời, [26] và của bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một, cũng như đến thể dĩ thái tổng quát và rộng lớn hơn của vũ trụ trong đó chúng ta được định vị. [27] Tôi dùng từ “định vị” ở đây một cách có chủ ý, vì [Trang 10] những hàm ý mà nó dẫn đến. Trường rộng lớn hơn này, cũng như các trường nhỏ hơn và cục bộ hơn, cung cấp môi trường truyền dẫn cho tất cả các năng lượng tác động lên và xuyên qua hệ mặt trời của chúng ta, các khối cầu hành tinh của chúng ta và mọi hình thức sự sống trên các khối cầu ấy. Nó tạo thành một trường hoạt động không đứt đoạn, luôn vận động không ngừng — một môi trường vĩnh cửu cho sự trao đổi và truyền dẫn các năng lượng.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-4-E
	Hi everybody. I'm in a different venue tonight, and I hope that the audio is working properly. It would help to have the Fifth Ray at this moment in greater abundance than I have it.
	Xin chào tất cả mọi người. Tối nay tôi đang ở một địa điểm khác, và tôi hy vọng âm thanh hoạt động tốt. Vào lúc này, nếu có được Cung năm dồi dào hơn mức tôi đang có thì sẽ hữu ích biết bao.

	But I will do the best I can under the circumstances. We are working through Esoteric Astrology, and we have discussed two statements. The first statement is very surprising, because it basically says that astrology is based upon an illusion, the deluding appearances of things as they are, or rather as they seem to be.
	Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng ta đang đi qua Chiêm Tinh Học Nội Môn, và chúng ta đã bàn đến hai phát biểu. Phát biểu thứ nhất rất đáng ngạc nhiên, vì về căn bản nó nói rằng chiêm tinh học dựa trên một ảo tưởng, tức những sắc tướng lừa dối của sự vật như chúng đang là, hay đúng hơn là như chúng có vẻ đang là.

	The next statement seems almost contradictory: that astrology is the greatest and the oldest of all the sciences, and the purest form of occultism that we can present at this time. So you wonder if the science is based upon illusion, how it can be the purest form of occult science at this time. Yet the illusion is correlated with all the illusions we have on this planet, including the illusory understanding, the very partial understanding, of how our lives work, the qualities, the timing of our life.
	Phát biểu kế tiếp dường như gần như mâu thuẫn: rằng chiêm tinh học là khoa học vĩ đại nhất và cổ xưa nhất trong tất cả các khoa học, và là hình thức thuần khiết nhất của huyền bí học mà chúng ta có thể trình bày vào lúc này. Vì vậy các bạn tự hỏi, nếu khoa học ấy dựa trên ảo tưởng, thì làm sao nó có thể là hình thức thuần khiết nhất của khoa học huyền bí vào lúc này. Tuy nhiên, ảo tưởng ấy tương quan với mọi ảo tưởng mà chúng ta có trên hành tinh này, kể cả sự thấu hiểu mang tính ảo tưởng, sự thấu hiểu rất phiến diện, về cách đời sống chúng ta vận hành, về các phẩm tính, về thời điểm của đời sống chúng ta.

	All of them, in the deeper sense, are illusions as well. The appearances of astrology, the illusions of astrology, do correlate very well with the illusions we call our daily living process. We can make sense out of our process of daily living by consulting the positions of the Earth relative to the Sun, and the planets relative to the Earth and to the Sun. This has long been proven.
	Tất cả những điều ấy, theo nghĩa sâu xa hơn, cũng đều là ảo tưởng. Các sắc tướng của chiêm tinh học, các ảo tưởng của chiêm tinh học, thật sự tương quan rất tốt với những ảo tưởng mà chúng ta gọi là tiến trình sống hằng ngày của mình. Chúng ta có thể làm cho tiến trình sống hằng ngày của mình trở nên có nghĩa bằng cách tham khảo các vị trí của Trái Đất tương quan với Mặt Trời, và của các hành tinh tương quan với Trái Đất và với Mặt Trời. Điều này đã được chứng minh từ lâu.

	Now we will come to the third statement, and this statement, the Tibetan, begins in this way. 
	Bây giờ chúng ta sẽ đến phát biểu thứ ba, và phát biểu này, Chân sư Tây Tạng, bắt đầu như sau.

	[1] This brings me to the third statement, which is so basic and fundamental that I would ask you to pause and contemplate it, even though you grasp not its full implications as yet. 
	[1] Điều này đưa tôi đến phát biểu thứ ba, vốn căn bản và nền tảng đến mức tôi muốn các bạn dừng lại và chiêm ngưỡng nó, dù hiện nay các bạn chưa nắm bắt trọn vẹn các hàm ý của nó.

	[2] The Ancient Wisdom teaches that “space is an entity.” It is with the life of this entity and with the forces and energies, the impulses and the rhythms, the cycles and the times and seasons that esoteric astrology deals. 
	[2] Minh Triết Cổ Xưa dạy rằng “không gian là một thực thể.” Chiêm Tinh Học Nội Môn bàn đến sự sống của thực thể này, cùng các mãnh lực và năng lượng, các xung lực và nhịp điệu, các chu kỳ, thời kỳ và mùa tiết.

	Space is the self-perception of the Universal Logos. This is how, at least I conceive it, after a great deal of thought. Space is a perception. When the Universal Logos conceives Himself, perceives Himself, that consciousness is space. That is one philosophical understanding of universal space. I think there is also, what the Tibetan is describing, possibly a supra-universal space, in which case he equates the Absolute, the One Without a Second, the Ultimate Reality, with Space. But I choose to consider space, in the first mode of its description, as the entirety of the consciousness, of the self-consciousness, of the Universal Logos.
	Không gian là sự tự tri giác của Thượng đế Vũ Trụ. Ít nhất sau rất nhiều suy tư, tôi quan niệm như vậy. Không gian là một tri giác. Khi Thượng đế Vũ Trụ quan niệm về Chính Ngài, tri giác Chính Ngài, thì tâm thức ấy là không gian. Đó là một cách thấu hiểu triết học về không gian vũ trụ. Tôi nghĩ cũng có điều mà Chân sư Tây Tạng đang mô tả, có thể là một không gian siêu vũ trụ; trong trường hợp đó, Ngài đồng nhất Tuyệt Đối, Đấng Duy Nhất Vô Nhị, Thực Tại Tối Hậu, với Không Gian. Nhưng tôi chọn xem không gian, trong phương thức mô tả đầu tiên của nó, là toàn bộ tâm thức, toàn bộ ngã thức, của Thượng đế Vũ Trụ.

	When we look at all of these factors, the so-called forces, energies, impulses, rhythms, cycles and times and seasons, these are all the contents of consciousness of the Universal Logos. These are the differentiated modes that He, it, has of perceiving itself. Space is the entirety of the perception. The differentiated types of perception are the energies, impulses, rhythms, cycles, times and seasons.
	Khi chúng ta nhìn vào tất cả các yếu tố này, những mãnh lực, năng lượng, xung động, nhịp điệu, chu kỳ và thời điểm cùng mùa tiết được gọi là như thế, thì tất cả đều là các nội dung của tâm thức nơi Thượng đế Vũ Trụ. Đây là những phương thức biến phân qua đó Ngài, hay Nó, tri giác chính mình. Không gian là toàn bộ sự tri giác. Các loại tri giác đã biến phân chính là những năng lượng, xung động, nhịp điệu, chu kỳ, thời điểm và mùa tiết.

	The Universal Logos emanates Itself in decreasing capacities of perception. Every emanation has less capacity for perception than the Universal Logos per se. That perception is narrowed down increasingly as the process of emanation proceeds. It is the vibrations, the pulsations of these emanations, their relationship to the fundamental integer gods, the fundamental number deities, that control all process within general space. Sometime I will try to elaborate on that in a way that takes it apart, bit by bit.
	Thượng đế Vũ Trụ xuất lộ Chính Ngài trong những năng lực tri giác giảm dần. Mỗi xuất lộ đều có năng lực tri giác kém hơn Thượng đế Vũ Trụ chính Ngài. Sự tri giác ấy ngày càng bị thu hẹp khi tiến trình xuất lộ tiếp diễn. Chính các rung động, các nhịp đập của những xuất lộ này, và mối liên hệ của chúng với các vị thần số nguyên căn bản, các Thượng đế con số căn bản, kiểm soát toàn bộ tiến trình trong không gian tổng quát. Một lúc nào đó tôi sẽ cố gắng khai triển điều ấy theo cách phân tích nó từng chút một.

	But suffice it to say that all that is perceivable by any Entity is this One Self. Beyond the perception of Itself and the consciousness arising from that perception, the contents of consciousness arising from that perception, space does not go. There is no such thing as space outside the self-perception of the One Manifest Deity in cosmos.
	Nhưng chỉ cần nói rằng tất cả những gì bất kỳ Thực Thể nào có thể tri giác được đều là Một Tự Ngã này. Không gian không vượt ra ngoài sự tri giác của Nó về Chính Nó, ngoài tâm thức phát sinh từ sự tri giác ấy, và ngoài các nội dung của tâm thức phát sinh từ sự tri giác ấy. Không có cái gọi là không gian bên ngoài sự tự tri giác của Thượng đế Biểu Hiện Duy Nhất trong vũ trụ.

	Now this is not the Absolute of which I'm speaking. I'm talking about the one point which arises within the Absolute. It is an abstract subject, but we have the notion that we are living in One Being. We are that One Being, no matter how minuscule we may find ourselves to be. There is no content of consciousness within that One Being which is not the entirety of the One Being Itself, essentially considered. No matter what we perceive, it is all the Entity. It is all the space of its self-consciousness, trying to link these two ideas of space and consciousness. There is nothing that is not alive. There is nothing that is not the One Being, essentially.
	Bây giờ, điều tôi đang nói không phải là Tuyệt Đối. Tôi đang nói về một điểm duy nhất nảy sinh trong Tuyệt Đối. Đây là một chủ đề trừu tượng, nhưng chúng ta có quan niệm rằng mình đang sống trong Một Hữu Thể. Chúng ta là Một Hữu Thể ấy, cho dù chúng ta thấy mình nhỏ bé đến đâu. Không có nội dung tâm thức nào trong Một Hữu Thể ấy mà, xét về bản chất, không phải là toàn thể của chính Một Hữu Thể ấy. Dù chúng ta tri giác điều gì, tất cả đều là Thực Thể. Tất cả đều là không gian của ngã thức của Nó, khi ta cố gắng liên kết hai ý tưởng này: không gian và tâm thức. Không có gì là không sống động. Không có gì, xét về bản chất, không phải là Một Hữu Thể.


	All illusions are real. In other words, their appearances may not give us the idea of what they essentially are, but beneath their appearances are the one and only reality. 
	Mọi ảo tưởng đều có thật. Nói cách khác, các sắc tướng của chúng có thể không đem lại cho chúng ta ý tưởng về bản chất thật sự của chúng, nhưng bên dưới các sắc tướng ấy là thực tại duy nhất và độc nhất.

	Space is an entity. 
	Không gian là một thực thể. 

	Well might we ponder on this statement for a long time. I've been pondering it for years. The Universal Logos is that Entity, and Its own self-perception produces what we call space.
	Chúng ta rất nên suy ngẫm về phát biểu này trong một thời gian dài. Tôi đã suy ngẫm về nó trong nhiều năm. Thượng đế Vũ Trụ là Thực Thể ấy, và sự tự tri giác của Chính Ngài tạo ra điều chúng ta gọi là không gian.

	[3] H.P.B. stated this in The Secret Doctrine. I would remind you that there is an astrological key to The Secret Doctrine which cannot yet be given in completeness. 
	[3] H.P.B. đã nêu điều này trong Giáo Lý Bí Nhiệm. Tôi muốn nhắc các bạn rằng có một chìa khóa chiêm tinh đối với Giáo Lý Bí Nhiệm, hiện vẫn chưa thể được trao trọn vẹn.

	DK has given us a tremendous astrology. He intends to give us more, either following the year 2025 or beginning in that year, and even then we can wonder whether the entirety of the astrological key will be given to us, because I think there is just too much knowledge, too much ability to coordinate all the many processes in our local cosmos, perhaps to ends which do not serve the Plan, and so it must be given out slowly as humanity is ready.
	Chân sư DK đã trao cho chúng ta một chiêm tinh học vô cùng lớn lao. Ngài dự định trao cho chúng ta thêm nữa, hoặc sau năm 2025, hoặc bắt đầu vào năm ấy; và ngay cả khi đó, chúng ta vẫn có thể tự hỏi liệu toàn bộ chìa khóa chiêm tinh học có được trao cho chúng ta hay không, bởi tôi nghĩ có quá nhiều tri thức, quá nhiều khả năng phối hợp mọi tiến trình trong vũ trụ địa phương của chúng ta, có lẽ cho những mục đích không phụng sự Thiên Cơ; vì vậy nó phải được trao ra từ từ khi nhân loại đã sẵn sàng.

	Now, as long as we have been discussing or mentioning the keys to The Secret Doctrine, let's take a look here. This is one of the footnotes in A Treatise on Cosmic Fire. 
	Bây giờ, vì chúng ta đã bàn đến hoặc nhắc đến các chìa khóa của Giáo Lý Bí Nhiệm, chúng ta hãy nhìn vào đây. Đây là một trong các chú thích trong Luận về Lửa Vũ Trụ.

	Every symbol and allegory has seven keys. Only three keys have been available in the 19th century, and there are seven keys to the Entrance Door of the Mysteries. Let's take a look at what some of these keys are to The Secret Doctrine. They have been hinted. There is the psychological key, and of this, A Treatise on Cosmic Fire is said to be the embodiment—certainly it's the beginning of the psychological key to The Secret Doctrine, and DK does state that. 
	Mỗi biểu tượng và ẩn dụ đều có bảy chìa khóa. Chỉ có ba chìa khóa đã có sẵn trong thế kỷ mười chín, và có bảy chìa khóa mở Cửa Vào các Huyền Nhiệm. Chúng ta hãy xem một vài chìa khóa này đối với Giáo Lý Bí Nhiệm là gì. Chúng đã được gợi ý. Có chìa khóa tâm lý học, và người ta nói Luận về Lửa Vũ Trụ là sự thể hiện của chìa khóa ấy—chắc chắn nó là khởi đầu của chìa khóa tâm lý học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm, và Chân sư DK quả có nói như vậy.

	There is the astronomical key, which is not the astrological key. 
	Có chìa khóa thiên văn học, vốn không phải là chìa khóa chiêm tinh học.

	The physical or physiological key. 
	Chìa khóa hồng trần hay sinh lý học.

	The metaphysical key. 
	Chìa khóa siêu hình học.

	The anthropological key. 
	Chìa khóa nhân loại học.

	The astrological key. 
	Chìa khóa chiêm tinh học.


	The geometrical key. 
	Chìa khóa hình học.

	The mystical key. 
	Chìa khóa thần bí học.

	The symbolical key. 
	Chìa khóa biểu tượng học.

	The numerical key.
	Chìa khóa số học.
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	Now, this is really interesting because earlier we are told there are seven keys, but we've been given ten. It's rather kabbalistic in the sense that wherever there are seven, there are ten. Each key has to be turned seven times, and so we get the numbers either 49 or 70.
	Bây giờ, điều này thật sự thú vị vì trước đó chúng ta được cho biết có bảy chìa khóa, nhưng ở đây chúng ta lại được trao mười. Nó khá mang tính huyền số theo nghĩa là ở đâu có bảy, ở đó có mười. Mỗi chìa khóa phải được xoay bảy lần, và như vậy chúng ta có các con số hoặc là 49 hoặc là 70.

	Probably at this stage of our development, not all of us can pursue every one of these keys. We are not equipped to do so. But there may be one key or another which is more suited for our type of mind and consciousness, and it would be very interesting to see which key or keys we may be pursuing as we attempt to penetrate more deeply into the mysteries. I think when you're a student of Master DK, you do tend to work the psychological key quite a bit. The astrological key is also given. I know many people interested in sacred geometry, and I do think they are beginning to turn to that particular key. 
	Có lẽ ở giai đoạn phát triển này của chúng ta, không phải tất cả chúng ta đều có thể theo đuổi từng chìa khóa một. Chúng ta không được trang bị để làm như vậy. Nhưng có thể có một chìa khóa này hay chìa khóa khác phù hợp hơn với loại thể trí và tâm thức của chúng ta, và sẽ rất thú vị khi thấy chìa khóa nào, hay những chìa khóa nào, chúng ta có thể đang theo đuổi khi cố gắng thâm nhập sâu hơn vào các huyền nhiệm. Tôi nghĩ khi các bạn là môn sinh của Chân sư DK, các bạn có khuynh hướng sử dụng chìa khóa tâm lý học khá nhiều. Chìa khóa chiêm tinh học cũng được trao. Tôi biết nhiều người quan tâm đến hình học thiêng liêng, và tôi thật sự nghĩ họ đang bắt đầu xoay chiếc chìa khóa đặc biệt ấy.

	The mystical key perhaps has been set forth by the great mystics of the last thousand years, and there are some notable examples. Many books are filled with the symbology which reveals more to us of the ancient mysteries. There are metaphysicians, those who are into the abstract mind and are trying to understand the mind of God turning the metaphysical key.
	Chìa khóa thần bí có lẽ đã được trình bày bởi các nhà thần bí vĩ đại trong một nghìn năm qua, và có một vài ví dụ đáng chú ý. Nhiều quyển sách đầy những biểu tượng học vốn mặc khải thêm cho chúng ta về các huyền nhiệm cổ xưa. Có những nhà siêu hình học, những người đi vào trí trừu tượng và đang cố gắng thấu hiểu Trí của Thượng đế khi xoay chìa khóa siêu hình học.

	The astronomical key, the great scientists, the astrophysicists of the day, are, whether they know it or not, in process of turning this key. If we think about turning the key seven times, there are seven principles in man, there are seven planes upon which each of these keys can be applied. What the sevens stand for is not a great mystery, but the exact nature of how each of these keys would be applied on each of the seven planes, or in relation to each of the seven principles, is a mystery at this time.
	Chìa khóa thiên văn học thì các nhà khoa học vĩ đại, các nhà vật lý thiên văn ngày nay, dù họ biết hay không biết, cũng đang trong tiến trình xoay chiếc chìa khóa này. Nếu chúng ta nghĩ đến việc xoay chìa khóa bảy lần, thì có bảy nguyên khí trong con người, có bảy cõi trên đó mỗi chìa khóa này có thể được áp dụng. Những con số bảy tượng trưng cho điều gì không phải là một huyền nhiệm lớn, nhưng bản chất chính xác của việc mỗi chìa khóa này sẽ được áp dụng ra sao trên mỗi trong bảy cõi, hoặc trong liên hệ với mỗi trong bảy nguyên khí, thì vào lúc này vẫn là một huyền nhiệm.

	Now we can go back to the text. This is in The Secret Doctrine. 
	Bây giờ chúng ta có thể trở lại văn bản. Điều này nằm trong Giáo Lý Bí Nhiệm.

	There is an astrological key to The Secret Doctrine which cannot be given in completeness.
	Có một chìa khóa chiêm tinh học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm, nhưng chìa khóa ấy chưa thể được trao trọn vẹn.

	[4] I can, however, give you some hints and suggest some lines of approach, and these, if carried in the consciousness of the illumined astrologers, may enable one of them at a later date to discover that key and then—turning it on behalf of humanity—[Page 8] reveal the fourth great fundamental of the Ageless Wisdom of which three are already given in the proem of The Secret Doctrine.
	[4] Tuy nhiên, tôi có thể trao cho các bạn một vài gợi ý và đề xuất một vài đường lối tiếp cận; và nếu những điều này được giữ trong tâm thức của các nhà chiêm tinh đã được soi sáng, chúng có thể giúp một người trong số họ, vào một thời điểm sau này, khám phá ra chìa khóa ấy, rồi—khi xoay chìa khóa đó thay mặt cho nhân loại—[Page 8] mặc khải nguyên lý nền tảng lớn lao thứ tư của Minh Triết Ngàn Đời, trong đó ba nguyên lý đã được trình bày trong lời mở đầu của Giáo Lý Bí Nhiệm.

	We do remember the three: There is a Boundless, Immutable Principle; there is a Law of Periodicity to which all forms must submit; and all souls are at one with the Oversoul. The fourth fundamental must be formulated. Some think they have formulated it, and they've made good progress, but until Master DK gives more, and even that will not be enough. I don't think this formula can be formulated in its entirety. This is my own opinion, but it does relate to psychology and astrology. I wouldn't be at all surprised if, within A Treatise on Cosmic Fire, which is the psychological key to The Secret Doctrine, and within Esoteric Astrology, which goes a long way in presenting the direction in which the astrological key to The Secret Doctrine will be found, within these two books, the foundation of that key is being laid.
	Chúng ta còn nhớ ba nền tảng: có một Nguyên Khí Vô Biên, Bất Biến; có một Định luật Chu Kỳ mà mọi hình tướng đều phải tuân phục; và mọi linh hồn đều hợp nhất với đại hồn. Nền tảng thứ tư phải được công thức hóa. Một số người nghĩ rằng họ đã công thức hóa nó, và họ đã đạt được tiến bộ tốt, nhưng cho đến khi Chân sư DK trao thêm, và ngay cả điều đó cũng sẽ chưa đủ. Tôi không nghĩ công thức này có thể được công thức hóa trong toàn bộ của nó. Đây là ý kiến riêng của tôi, nhưng nó có liên hệ đến tâm lý học và chiêm tinh học. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu, trong Luận về Lửa Vũ Trụ, vốn là chìa khóa tâm lý học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm, và trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, vốn đi một chặng đường dài trong việc trình bày hướng mà chìa khóa chiêm tinh học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm sẽ được tìm thấy, nền móng của chìa khóa ấy đang được đặt xuống trong hai quyển sách này.

	In a way, I do wonder if Master DK Himself is not that disciple who is turning this fourth key on behalf of humanity, and who is formulating this fourth key. He is, after all, a disciple, as is the Christ. I don't think that it can be formulated by those who are beneath the rank of Master. When I look at the other three fundamentals of The Secret Doctrine, they also seem to me to be formulated by the very high initiate consciousness. 
	Theo một cách nào đó, tôi thật sự tự hỏi liệu chính Chân sư DK có phải là đệ tử đang xoay chiếc chìa khóa thứ tư này nhân danh nhân loại, và đang công thức hóa chiếc chìa khóa thứ tư này hay không. Rốt cuộc, Ngài là một đệ tử, cũng như Đức Christ. Tôi không nghĩ rằng nó có thể được công thức hóa bởi những người ở dưới cấp bậc Chân sư. Khi tôi nhìn vào ba nền tảng kia của Giáo Lý Bí Nhiệm, đối với tôi chúng cũng dường như được công thức hóa bởi tâm thức điểm đạo đồ rất cao.

	Space is an entity, and there is an astrological key to The Secret Doctrine. It will involve both psychology and astrology. 
	Không gian là một thực thể, và có một chìa khóa chiêm tinh học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm. Nó sẽ bao gồm cả tâm lý học lẫn chiêm tinh học.

	[5] Space is an entity and the entire “vault of heaven” (as it has been poetically called) is the phenomenal appearance of that entity. 
	[5] Không gian là một thực thể, và toàn thể “vòm trời” (như nó đã được gọi một cách thi vị) là sự biểu hiện hiện tượng của thực thể ấy.

	In a way, space is the Universal Logos, and its appearance is His own consciousness of Himself. Inasmuch as He is aware of all of the different aspects of His own nature which come forth in emanation as a result of the divisibility of number, all of the different energies and forces and impulses are perceived, self-perceived, as contents of consciousness.
	Theo một cách nào đó, không gian là Thượng đế Vũ Trụ, và sắc tướng của nó là tâm thức của Chính Ngài về Chính Ngài. Bởi Ngài nhận biết mọi phương diện khác nhau của bản chất riêng Ngài, vốn xuất hiện trong xuất lộ như kết quả của tính khả phân của con số, nên mọi năng lượng, mãnh lực và xung động khác nhau đều được tri giác, tự tri giác, như các nội dung của tâm thức.


	What I'm saying here, and at least I believe it is profoundly true, is that we live in a psychological universe. The universe is a psychic registration, a psychic self-registration. The universe itself is that which consciousness reveals of the perceiver. All of this, you could say, is part of the metaphysical key of The Secret Doctrine. I guess I'm very inclined towards metaphysics, and tt's that third ray in my nature. I hope I don't bore you with this, but I'm trying to get to the bottom of the issue, which is hopeless, of course, but one tries and tries, and eventually one succeeds.
	Điều tôi đang nói ở đây, và ít nhất tôi tin là đúng một cách sâu xa, là chúng ta sống trong một vũ trụ tâm lý. Vũ trụ là một sự ghi nhận thông linh, một sự tự ghi nhận thông linh. Chính vũ trụ là điều mà tâm thức mặc khải về chủ thể tri giác. Các bạn có thể nói rằng tất cả điều này là một phần của chìa khóa siêu hình học đối với Giáo Lý Bí Nhiệm. Tôi đoán mình rất nghiêng về siêu hình học, và đó là cung ba trong bản chất của tôi. Tôi hy vọng mình không làm các bạn nhàm chán với điều này, nhưng tôi đang cố đi đến tận đáy vấn đề, điều dĩ nhiên là vô vọng, nhưng người ta cứ cố gắng mãi, và rốt cuộc người ta thành công.

	[6] You will note that I did not say the material appearance, but the phenomenal appearance. 
	[6] Các bạn sẽ lưu ý rằng tôi không nói là sự biểu hiện vật chất, mà là sự biểu hiện hiện tượng.

	He calls it the phenomenal appearance of that Entity. Note that He did not say the material appearance, but the phenomenal appearance. The phenomena run deeper than materiality. Every event on whatever plane can be called a phenomenon. It is an outpicturing of what we call the noumenon. Kant dealt with the idea of the noumenon, which is the reality underlying the appearance.
	Ngài gọi đó là sắc tướng hiện tượng của Thực Thể ấy. Hãy lưu ý rằng Ngài không nói sắc tướng vật chất, mà nói sắc tướng hiện tượng. Các hiện tượng đi sâu hơn tính vật chất. Mỗi biến cố trên bất cứ cõi nào đều có thể được gọi là một hiện tượng. Nó là sự phác họa ra bên ngoài của điều chúng ta gọi là bản thể tự thân. Kant đã bàn đến ý tưởng về bản thể tự thân, tức thực tại nằm bên dưới sắc tướng.

	[7] Speculation about the nature, the history and identity of that entity is useless and of no value.
	[7] Việc suy đoán về bản chất, lịch sử và bản sắc của thực thể ấy là vô ích và không có giá trị.

	I guess I've spent years and years of my life in uselessness, pursuing that which is of no value. What is the Entity? The Entity is the One and Only Entity in cosmos. But what type of self-divisions has that entity been through? What is the emanatory history of that entity? From the one dread point, the absolute point of being which is that entity, what have been the pathways which have led to all of the complexity and the incredible interrelations that we're only now beginning to perceive?
	Tôi đoán mình đã trải qua nhiều năm trong đời trong sự vô ích, theo đuổi điều không có giá trị. Thực Thể là gì? Thực Thể là Thực Thể Duy Nhất và Độc Nhất trong vũ trụ. Nhưng thực thể ấy đã trải qua những kiểu tự phân chia nào? Lịch sử xuất lộ của thực thể ấy là gì? Từ một điểm đáng kính sợ, điểm tuyệt đối của hiện tồn vốn là thực thể ấy, những con đường nào đã dẫn đến toàn bộ sự phức tạp và các tương quan phi thường mà giờ đây chúng ta mới chỉ bắt đầu tri giác?

	That's what I think is quite useless. In other words, we couldn't possibly trace that, bBut if we can get some slight idea that in fact it did occur, that emanation has occurred, then at least we know something about the process.
	Đó là điều tôi nghĩ là khá vô ích. Nói cách khác, chúng ta không thể nào truy nguyên điều đó, nhưng nếu chúng ta có thể có một ý niệm rất nhỏ rằng thật ra nó đã xảy ra, rằng sự xuất lộ đã xảy ra, thì ít nhất chúng ta biết được điều gì đó về tiến trình.

	Let me move to a picture. This is a very incomplete picture, but it gives you an idea of how the One, the Three, becomes the Seven, becomes the many—all in the emanation of septenates. This seven-fold system, which is probably of the cosmic planes—I think whenever the word "cosmic" is used, it seems to suggest not the systemic planes, but something much larger, each one of which contains seven systemic planes. I think it's a very abbreviated picture. I think in a way it only goes as far as maybe what we might call our local super-constellational god, the One About Whom Naught May Be Said, of which there seem to be several, including the galaxy.
	Hãy để tôi chuyển sang một hình ảnh. Đây là một hình ảnh rất không đầy đủ, nhưng nó cho các bạn một ý niệm về cách Đấng Duy Nhất, Tam Nguyên, trở thành Bảy, trở thành nhiều—tất cả trong sự xuất lộ của các bộ bảy. Hệ thống thất phân này, có lẽ thuộc về các cõi vũ trụ—tôi nghĩ bất cứ khi nào từ “vũ trụ” được dùng, nó dường như gợi ý không phải các cõi hệ thống, mà là một điều gì lớn hơn nhiều, mỗi cõi trong đó chứa bảy cõi hệ thống. Tôi nghĩ đây là một hình ảnh rất rút gọn. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ nó chỉ đi xa đến mức có lẽ chúng ta có thể gọi là vị Thượng đế siêu chòm sao địa phương của chúng ta, Đấng Bất Khả Tư Nghị, mà dường như có vài Đấng như vậy, kể cả thiên hà.

	But this gives us the idea of how it works. In other words, each one of these entities containing the three circles in the middle might be only one of seven, and on and on and on. We don't know how high this can extend. Perhaps there are ten dimensions to cosmos. DK seems to think so, and if this is the case, we're only dealing, even in this vast map, with maybe the second dimension. But it gives you the idea of how emanation proceeds, and how every one is only one of seven.
	Nhưng điều này cho chúng ta ý niệm về cách nó vận hành. Nói cách khác, mỗi thực thể này, chứa ba vòng tròn ở giữa, có thể chỉ là một trong bảy, rồi cứ thế tiếp tục. Chúng ta không biết điều này có thể vươn cao đến mức nào. Có lẽ có mười chiều kích trong vũ trụ. Chân sư DK dường như nghĩ vậy, và nếu đúng như thế, thì ngay cả trong bản đồ bao la này, chúng ta cũng chỉ đang xử lý có lẽ chiều kích thứ hai. Nhưng nó cho các bạn ý niệm về cách sự xuất lộ tiếp diễn, và về việc mỗi một đều chỉ là một trong bảy.

	Every one of those seven is only one of seven, so no matter which one we choose as a one, and it may emanate seven, it's still only one of seven. So we can begin our multiplication process, and even with this very abbreviated map, we can begin to realize the vastness of the cosmos—plane within plane within plane. I don't say plane upon plane, I say plane within plane within plane, far vaster than any human mind can conceive.
	Mỗi một trong bảy ấy lại chỉ là một trong bảy, vì vậy bất kể chúng ta chọn cái nào làm một, và nó có thể xuất lộ thành bảy, thì nó vẫn chỉ là một trong bảy. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu tiến trình nhân lên của mình, và ngay cả với bản đồ rất rút gọn này, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra sự bao la của vũ trụ—cõi trong cõi trong cõi. Tôi không nói cõi chồng lên cõi, tôi nói cõi trong cõi trong cõi, bao la hơn rất nhiều so với bất kỳ thể trí nhân loại nào có thể quan niệm.

	That's why, perhaps, speculation about the nature, the history and identity of that entity is useless and of no value. We can just call it the one God, God of our universe, whom we, or who we are. We are that deity in extension, in attenuation. But essentially, we are that.
	Có lẽ đó là lý do vì sao sự suy đoán về bản chất, lịch sử và bản sắc của thực thể ấy là vô ích và không có giá trị. Chúng ta chỉ có thể gọi nó là một Thượng đế duy nhất, Thượng đế của vũ trụ chúng ta, mà chúng ta là, hay trong Ngài chúng ta là. Chúng ta là Thượng đế ấy trong sự mở rộng, trong sự suy giảm. Nhưng về bản chất, chúng ta là điều đó.

	The great problem in religion today is between those who separate God from man and his creation, and those who realize the transcendent nature of deity, but also realize the imminence of deity. Deity is in all things, and more than that, deity is all things. This is what I would call an enlightened philosophical pantheism.
	Vấn đề lớn trong tôn giáo ngày nay là giữa những người tách rời Thượng đế khỏi con người và tạo vật của Ngài, với những người nhận ra bản chất siêu việt của Thượng đế, nhưng cũng nhận ra tính nội tại của Thượng đế. Thượng đế ở trong mọi sự, và hơn thế nữa, Thượng đế là mọi sự. Đây là điều tôi gọi là một thuyết phiếm thần triết học đã được giác ngộ.

	People become quite red in the face about pantheism. When you have the statement "I am God," they immediately think you're saying that I, the person, am God, as if you are declaring your own megalomaniacal omnipotence. But it's not that at all.
	Người ta trở nên rất đỏ mặt khi nói về thuyết phiếm thần. Khi các bạn có phát biểu “Tôi là Thượng đế”, họ lập tức nghĩ rằng các bạn đang nói tôi, con người phàm ngã này, là Thượng đế, như thể các bạn đang tuyên bố quyền toàn năng hoang tưởng tự đại của chính mình. Nhưng hoàn toàn không phải vậy.




	We're talking about essences. It seems that if we can only understand that there is but one essence, we will be far more advanced in our understanding of the true nature of reality. So he tells us we can't really speculate about this one entity, which he calls space. I call it the Universal Logos.
	Chúng ta đang nói về các tinh túy. Dường như nếu chúng ta chỉ có thể thấu hiểu rằng chỉ có một tinh túy duy nhất, chúng ta sẽ tiến xa hơn rất nhiều trong sự thấu hiểu bản chất chân thật của thực tại. Vì vậy Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta không thể thật sự suy đoán về một thực thể này, mà Ngài gọi là không gian. Tôi gọi nó là Thượng đế Vũ Trụ.

	[8] Some dim idea, providing analogy even when eluding specifications, might be gained if you will endeavour to think of the human family, the fourth kingdom in nature, as an entity, 
	[8] Có thể đạt được một ý niệm mờ nhạt nào đó, đem lại phép tương đồng dù vẫn vượt ngoài mọi xác định chi tiết, nếu các bạn cố gắng nghĩ về gia đình nhân loại, giới thứ tư trong thiên nhiên, như một thực thể,

	We should do that indeed, 
	Chúng ta quả thật nên làm như vậy,

	[9] as constituting a single unit, expressing itself through the many diversified forms of man. You, as an individual, are an integral part of humanity, yet you lead your own life, you react to your own impressions, you respond to exterior influences and impacts, and in your turn you emanate influences, send forth some form of character radiation and express some quality or qualities. You thereby, and in some measure, affect your environment and those whom you contact. Yet all the while you remain part of a phenomenal entity to which we give the name of humanity.
	[9] như đang cấu thành một đơn vị duy nhất, tự biểu lộ qua nhiều hình tướng đa dạng của con người. Bạn, với tư cách một cá nhân, là một phần không thể tách rời của nhân loại, tuy vậy bạn vẫn sống đời sống riêng của mình, phản ứng với những ấn tượng riêng của mình, đáp ứng các ảnh hưởng và va chạm bên ngoài, và đến lượt mình, bạn phát xạ các ảnh hưởng, phóng ra một dạng bức xạ tính cách nào đó và biểu lộ một phẩm tính hay nhiều phẩm tính. Bằng cách ấy, và trong một mức độ nào đó, bạn ảnh hưởng đến môi trường của mình và những người mà bạn tiếp xúc. Tuy vậy, trong suốt thời gian ấy, bạn vẫn là một phần của một thực thể hiện tượng mà chúng ta gọi bằng tên nhân loại.

	I would go further: of course it is common sense to say we remain part of this phenomenal entity, humanity, but we are not only the part, but we are the whole, because if we extract the essence and extract the essence and extract the essence, as we achieve freedom from vehicle after vehicle, we re-become the whole we always were. There is the one emanating source and a number of emanations, and they too are emanators.
	Tôi sẽ đi xa hơn: dĩ nhiên, nói rằng chúng ta vẫn là một phần của thực thể hiện tượng này, nhân loại, là lẽ thường; nhưng chúng ta không chỉ là phần, mà còn là toàn thể, bởi nếu chúng ta rút lấy tinh túy rồi rút lấy tinh túy rồi rút lấy tinh túy, khi đạt được tự do khỏi hết vận cụ này đến vận cụ khác, chúng ta lại trở thành toàn thể mà chúng ta luôn luôn là. Có nguồn xuất lộ duy nhất và một số xuất lộ, và chính chúng cũng là những chủ thể xuất lộ.

	He talks about what is the emanation of man, our own character radiation, the quality or qualities we express. We constantly have emanations. Perhaps these rays from us, these emanations, in certain ways, live and are lives in themselves. 
	Ngài nói về sự xuất lộ của con người là gì, bức xạ tính cách riêng của chúng ta, phẩm tính hay các phẩm tính mà chúng ta biểu lộ. Chúng ta liên tục có các xuất lộ. Có lẽ những tia sáng này từ chúng ta, những xuất lộ này, theo những cách nào đó, sống và là các sự sống tự thân.

	[10] Now extend this idea to a greater phenomenal entity, the solar system. 
	[10] Giờ đây hãy mở rộng ý tưởng này đến một thực thể hiện tượng lớn hơn, là hệ mặt trời.

	We can extend this idea to a greater phenomenal entity. In other words, the out-picturing of the noumenon of the central reality, the solar system. We are all parts of the solar system. As a matter of fact, we are said as monads to have our home within the sun. It may not be our ultimate home, but it is probably a penultimate home, a nearly ultimate home. There are many removes, but for the moment, our home is within the sun, and in a way, we are a spiritual ray of the Solar Logos. If we retract ourselves along our line of emanation, we shall discover ourselves to be none other than the Solar Logos, all of us together.
	Chúng ta có thể mở rộng ý tưởng này đến một thực thể hiện tượng lớn hơn. Nói cách khác, đó là sự phác họa ra bên ngoài của bản thể tự thân nơi thực tại trung tâm, tức hệ mặt trời. Tất cả chúng ta đều là những phần của hệ mặt trời. Thật ra, với tư cách các chân thần, chúng ta được nói là có quê hương của mình trong mặt trời. Nó có thể không phải là quê hương tối hậu của chúng ta, nhưng có lẽ là quê hương gần tối hậu, một quê hương gần như tối hậu. Có nhiều mức cách biệt, nhưng vào lúc này, quê hương của chúng ta ở trong mặt trời, và theo một cách nào đó, chúng ta là một cung tinh thần của Thái dương Thượng đế. Nếu chúng ta rút lui dọc theo đường xuất lộ của mình, chúng ta sẽ khám phá mình không là gì khác ngoài Thái dương Thượng đế, tất cả chúng ta cùng nhau.

	[11] This entity is itself an integral part of a still greater life which is expressing Itself through seven solar systems, of which ours is one.
	[11] Chính thực thể này là một phần không thể tách rời của một sự sống còn vĩ đại hơn nữa, đang tự biểu lộ qua bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó.

	I believe that this being is called a Cosmic Logos. If I go to A Treatise on Cosmic Fire, page 293, you will see a tabulation, number two, which is very important. 
	Tôi tin rằng hữu thể này được gọi là một Thượng đế Vũ Trụ. Nếu tôi đi đến Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 293, các bạn sẽ thấy một bảng liệt kê, số hai, rất quan trọng.


[image: ]
	You will see how it is ascending from man to a planetary god, a Heavenly Man, to a Solar Logos. He is talking about a Solar Logos as part of something greater. What is that Greater Thing? That Greater Thing is a Cosmic Logos, which has in it seven solar systems, seven major solar systems. Every one of these Entities can have many, many lesser Entities within them, but there is always seven, always seven major. On and on, until we reach an Entity in which a Cosmic Logos is simply a chakra, a center. This Entity is called the Unknown, and other names for it have been "the One About Whom Naught May Be Said," but we just cannot think that it ends there. I don't think it does at all. It is just the beginning. 
	Các bạn sẽ thấy cách nó đi lên từ con người đến một vị Thượng đế hành tinh, một Đấng Thiên Nhân, rồi đến một Thái dương Thượng đế. Ngài đang nói về một Thái dương Thượng đế như một phần của điều gì đó lớn hơn. Điều Lớn Hơn ấy là gì? Điều Lớn Hơn ấy là một Thượng đế Vũ Trụ, trong đó có bảy hệ mặt trời, bảy hệ mặt trời chính. Mỗi một trong các Thực Thể này có thể có rất nhiều Thực Thể nhỏ hơn bên trong các Ngài, nhưng luôn luôn có bảy, luôn luôn có bảy điều chính. Cứ tiếp tục như thế, cho đến khi chúng ta đạt đến một Thực Thể trong đó một Thượng đế Vũ Trụ chỉ đơn giản là một luân xa, một trung tâm. Thực Thể này được gọi là Đấng Vô Danh, và những tên gọi khác dành cho Ngài là “Đấng Bất Khả Tư Nghị”, nhưng chúng ta không thể nghĩ rằng nó kết thúc ở đó. Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Đó chỉ là khởi đầu.


[image: ]
	If we go back to the chart on page 344 of Cosmic Fire, there are many differing opinions—that that Entity we just called the Unknown is that one, that little green one right there, out of which a number of Solar Logos come. Then there are seven of these Unknowns, and a still greater Unknown, and seven of the still greater Unknowns in a cosmic paraphram, which we can imagine is only one of seven, and on and on, until the ten dimensions of cosmos are fulfilled.
	Nếu chúng ta trở lại biểu đồ ở trang 344 của Lửa Vũ Trụ, có nhiều ý kiến khác nhau—rằng Thực Thể mà chúng ta vừa gọi là Đấng Vô Danh chính là vị ấy, cái màu xanh nhỏ ở ngay đó, từ đó một số Thái dương Thượng đế xuất hiện. Rồi có bảy Đấng Vô Danh này, và một Đấng Vô Danh còn vĩ đại hơn nữa, và bảy Đấng Vô Danh còn vĩ đại hơn nữa trong một hệ thức vũ trụ, mà chúng ta có thể hình dung cũng chỉ là một trong bảy, rồi cứ thế tiếp tục, cho đến khi mười chiều kích của vũ trụ được hoàn tất.

	Master DK is giving us some really grand perspectives. He always begins with the big picture, but don't worry, someday we are going to get to the specificities. We can just get through this introduction.
	Chân sư DK đang trao cho chúng ta một vài viễn cảnh thật sự vĩ đại. Ngài luôn luôn bắt đầu bằng bức tranh lớn, nhưng đừng lo, một ngày nào đó chúng ta sẽ đi đến các chi tiết cụ thể. Chúng ta chỉ cần đi qua phần dẫn nhập này.

	This entity, that is the Solar Logos, is itself an integral part of a still greater life which is expressing Itself through seven solar systems, of which ours is one. 
	Thực thể này, tức Thái dương Thượng đế, chính nó là một phần không thể tách rời của một Sự Sống còn vĩ đại hơn nữa, vốn đang biểu lộ Chính Nó qua bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó. 

	As a matter of fact, these seven solar systems are called by an interesting name. People have differing ideas about what they are, but when Nicholas and Yolanda and I were teaching a class on this subject, we came to the conclusion that the star Sirius would be included, and Alpha and Beta Centauri, and Procyon, and Altair, and there are others, maybe Vega. They are relatively proximate solar systems. We couldn't possibly see them as a constellation because we are right in the middle of it. We couldn't see them. Sirius is one of the most important of this system. As a hypothesis and temporarily, we call it the Sirian system of seven major suns.
	Thật ra, bảy hệ mặt trời này được gọi bằng một tên thú vị. Người ta có những ý tưởng khác nhau về chúng là gì, nhưng khi Nicholas, Yolanda và tôi giảng một lớp về chủ đề này, chúng tôi đi đến kết luận rằng sao Sirius sẽ được bao gồm, và Alpha cùng Beta Centauri, Procyon, Altair, và còn có những sao khác, có lẽ Vega. Chúng là những hệ mặt trời tương đối gần. Chúng ta không thể nào thấy chúng như một chòm sao vì chúng ta đang ở ngay giữa nó. Chúng ta không thể thấy chúng. Sirius là một trong những sao quan trọng nhất của hệ thống này. Như một giả thuyết và tạm thời, chúng tôi gọi nó là hệ Sirius gồm bảy mặt trời chính.

	Then we go on: this seven solar systems of which ours is one is a Cosmic Logos. If we combine seven Cosmic Logos, we are going to get a a super, a Sub-Parabrahmic Logos. The words don't make any difference. There is going to be seven major aggregations until we reach what DK calls a Cosmic Parabrahm. That is not Parabrahm itself, because Parabrahm itself is another name for the Absolute Reality, the One Reality, not the Universal Logos.
	Rồi chúng ta tiếp tục: bảy hệ mặt trời này, mà hệ của chúng ta là một trong số đó, là một Thượng đế Vũ Trụ. Nếu chúng ta kết hợp bảy Thượng đế Vũ Trụ, chúng ta sẽ có một Thượng đế siêu, một Thượng đế Cận Parabrahm. Từ ngữ không có gì quan trọng. Sẽ có bảy tập hợp chính cho đến khi chúng ta đạt đến điều Chân sư DK gọi là một Parabrahm Vũ Trụ. Đó không phải là chính Parabrahm, bởi chính Parabrahm là một tên gọi khác của Thực Tại Tuyệt Đối, Thực Tại Duy Nhất, chứ không phải Thượng đế Vũ Trụ.

	Parabrahm is a name for BE-NESS, the ground of all Being, the universal essence, that Nameless, forever Nameless Thing out of which all things came.
	Parabrahm là một tên gọi của TÍNH HIỆN TỒN, nền tảng của mọi Hiện Tồn, tinh túy vũ trụ, Điều Không Tên ấy, mãi mãi Không Tên, từ đó mọi sự đã xuất hiện.

	[12] If you can grasp this idea, a vague picture of a great underlying esoteric truth will emerge into your consciousness. It is the life and the influence, the radiations and emanations of this entity, and their united effect on our planetary life, the kingdoms in nature and the unfolding human civilizations, which we shall have briefly to consider.
	[12] Nếu các bạn có thể nắm bắt ý tưởng này, một hình ảnh mơ hồ về một chân lý huyền bí vĩ đại nằm bên dưới sẽ hiện lên trong tâm thức các bạn. Chúng ta sẽ phải xem xét ngắn gọn sự sống và ảnh hưởng, các bức xạ và phát xạ của thực thể này, cùng hiệu quả hợp nhất của chúng đối với sự sống hành tinh của chúng ta, các giới trong thiên nhiên và những nền văn minh nhân loại đang khai mở.

	This is the outline of His book Esoteric Astrology, and it is not so much about the individual, although He is kind enough to feed our little consciousness, which is so concerned about our little self, and He does give us enough individual astrology to whet the appetite. This is a book written in broad strokes, which attempts to decentralize the reader and to make him understand that he is participating in something much bigger than his individual self.
	Đây là dàn ý của quyển Chiêm Tinh Học Nội Môn của Ngài, và nó không chủ yếu nói về cá nhân, mặc dù Ngài đủ từ ái để nuôi dưỡng tâm thức nhỏ bé của chúng ta, vốn quá bận tâm đến cái tôi nhỏ bé của mình, và Ngài thật sự trao cho chúng ta đủ chiêm tinh học cá nhân để khơi gợi sự ham thích. Đây là một quyển sách được viết bằng những nét lớn, cố gắng phi tập trung vào bản thân người đọc và khiến y thấu hiểu rằng y đang tham dự vào một điều gì lớn hơn nhiều so với cái tôi cá nhân của y.

	[13] The subject is so vast that I have been faced with the problem of the best method whereby to handle it. I decided [Page 9] on brevity, the concise statement of facts (facts to those of us who are working on the inner side of life, but which must rightly be only hypotheses to you) and the avoidance of detail and of detailed discussion. 
	[13] Chủ đề này quá rộng lớn đến nỗi Tôi đã phải đối diện với vấn đề chọn phương pháp tốt nhất để đề cập đến nó. Tôi đã quyết định [Trang 9] chọn sự ngắn gọn, trình bày súc tích các sự kiện — những sự kiện đối với những người trong chúng tôi đang làm việc ở phía bên trong của sự sống, nhưng đối với các bạn, đúng ra chỉ nên là các giả thuyết — và tránh đi vào chi tiết cũng như tránh thảo luận tỉ mỉ.

	In the mind of the Master, when we read Esoteric Astrology and A Treatise on Cosmic Fire, we think, "Oh, my God, the amount of detail is staggering, how can we possibly remember all this?" And yet, not even remember it—deal with it, work with it, relate it, correlate it. But to D.K., these are concise statements of facts. 
	Trong trí của Chân sư, khi chúng ta đọc Chiêm Tinh Học Nội Môn và Luận về Lửa Vũ Trụ, chúng ta nghĩ: “Ôi, Thượng đế của tôi, lượng chi tiết thật choáng ngợp, làm sao chúng ta có thể nhớ hết được?” Và không chỉ nhớ—mà còn xử lý, làm việc với, liên hệ, tương quan chúng. Nhưng đối với Chân sư DK, đây là những phát biểu súc tích về các sự kiện.

	I really do think that we are very well advised to put a lot of trust in Him, that He is not giving us something which is a hypothesis to Him, but proven to him. If we trust Him in one or two things, we might as well trust Him in everything. I think that through this path of trust in the Master's wisdom, the path of realization for us becomes much more rapid. We have to lay aside some of our pride, some of our rebellion, some of our preferences. We have many things that we have created over long lives, thousands of lives of living in certain ways, and we have our habit patterns, and we have things to protect that are not all that glorious. But if we can just lay those things aside and put trust in the Master's Word, the path becomes very direct.
	Tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta được khuyên rất đúng khi đặt nhiều niềm tin nơi Ngài, rằng Ngài không trao cho chúng ta điều gì chỉ là giả thuyết đối với Ngài, mà là điều đã được chứng minh với Ngài. Nếu chúng ta tin cậy Ngài trong một hay hai điều, thì cũng nên tin cậy Ngài trong mọi điều. Tôi nghĩ rằng qua con đường tin cậy vào minh triết của Chân sư, con đường chứng nghiệm đối với chúng ta trở nên nhanh chóng hơn nhiều. Chúng ta phải đặt sang một bên phần nào niềm kiêu hãnh, phần nào sự nổi loạn, phần nào các sở thích riêng của mình. Chúng ta có nhiều điều đã tạo ra qua những đời sống dài lâu, hàng nghìn kiếp sống theo những cách nhất định, và chúng ta có các mô hình thói quen, và chúng ta có những điều cần bảo vệ nhưng không phải tất cả đều vinh quang đến thế. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần đặt những điều ấy sang một bên và đặt niềm tin nơi Linh từ của Chân sư, con đường trở nên rất trực tiếp.

	But only those who have a degree of humility will be able to do this. At least where they think it's wrong, what he says, let them at least suspend their judgment for a while, so that they can work their way slowly towards the center, following his suggestions, and perhaps they will see they were wise to suspend their disapproval, their reservations, and their antagonism toward what he says. He says he's avoiding detail and detailed discussion.
	Nhưng chỉ những ai có một mức độ khiêm nhường mới có thể làm điều này. Ít nhất ở nơi họ nghĩ rằng điều Ngài nói là sai, hãy để họ ít nhất tạm đình chỉ phán đoán của mình một thời gian, để họ có thể từ từ tự làm việc hướng về trung tâm, theo các gợi ý của Ngài, và có lẽ họ sẽ thấy rằng họ đã khôn ngoan khi đình chỉ sự không tán thành, sự dè dặt, và sự đối kháng của mình đối với điều Ngài nói. Ngài nói rằng Ngài tránh chi tiết và thảo luận chi tiết.




	I remember some person who really didn't like Cosmic Fire. It must have been on a very, very different ray type, and the meticulous entirety of Cosmic Fire was really against the grain. He said, this book reminds me of a 19th century text in biology, filled with the classifications of all these different species and subspecies, and all the plant names, as dry as dry as can be for this person. But for some of us, it is absolutely one of the most exciting things we could possibly read, because it makes the image of the reality of the universe come alive for us. It's all seen as living fire, and not as a dry thing at all.
	Tôi nhớ có một người thật sự không thích Lửa Vũ Trụ. Hẳn người ấy thuộc một loại cung rất, rất khác, và toàn bộ sự tỉ mỉ của Lửa Vũ Trụ thật sự đi ngược lại sở thích của người ấy. Người ấy nói, quyển sách này làm tôi nhớ đến một giáo trình sinh học thế kỷ mười chín, đầy những phân loại của đủ loài và phân loài khác nhau, cùng mọi tên gọi thực vật, khô khan đến mức không thể khô hơn đối với người này. Nhưng đối với một số chúng ta, nó tuyệt đối là một trong những điều thú vị nhất mà chúng ta có thể đọc, bởi nó làm cho hình ảnh về thực tại của vũ trụ trở nên sống động đối với chúng ta. Tất cả được thấy như lửa sống động, chứ hoàn toàn không phải là điều khô khan.

	[14] We will endeavour to work from the universal to the particular and from the general to the specific, 
	[14] Chúng ta sẽ cố gắng tiến hành từ cái phổ quát đến cái cá biệt, và từ cái tổng quát đến cái chuyên biệt,

	This is ever the occult way. 
	Đây luôn luôn là cách thức huyền bí.

	[15] but our emphasis will always be on the universal and the general, and not upon the particular and specific. 
	[15] nhưng trọng tâm của chúng ta sẽ luôn đặt vào cái phổ quát và cái tổng quát, chứ không đặt vào cái cá biệt và chuyên biệt.

	That's at least partially true. Master DK, sometimes in His compassion for us, gives us a little more of the particular and the specific than He intended to. But it is his goal to see these things from the big picture. 
	Điều đó ít nhất đúng một phần. Chân sư DK, đôi khi trong lòng từ bi của Ngài đối với chúng ta, trao cho chúng ta thêm một chút về cái đặc thù và cụ thể hơn mức Ngài dự định. Nhưng mục tiêu của Ngài là thấy những điều này từ bức tranh lớn.

	[16] It will rest with those of you who are students of astrology to make due application of the truth to the specific. 
	[16] Việc vận dụng chân lý một cách thích đáng vào cái chuyên biệt sẽ tùy thuộc vào những ai trong các bạn là môn sinh chiêm tinh học.

	Of course, we are attempting to do this, to take what we think we understand and step it down so that those who understand still less than we do can understand something and they will do the same. Until what begins very, very high in the stratosphere of esoteric thought becomes extremely practical application in our life of every day. 
	Dĩ nhiên, chúng ta đang cố gắng làm điều này, lấy những gì chúng ta nghĩ mình thấu hiểu và hạ nó xuống để những người thấu hiểu còn ít hơn chúng ta có thể thấu hiểu điều gì đó, và họ cũng sẽ làm như vậy. Cho đến khi điều bắt đầu rất, rất cao trong tầng khí quyển của tư tưởng huyền bí trở thành sự ứng dụng cực kỳ thực tiễn trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

	[17] It is definitely in this connection that modern astrology has gone astray. 
	[17] Chính trong mối liên hệ này mà chiêm tinh học hiện đại rõ ràng đã đi lạc hướng.

	Here is a little critique. 
	Đây là một lời phê bình nhỏ.

	[18] It has reversed the true and right procedure and has laid the emphasis upon the specific and particular, upon the personal horoscope and the individual destiny, and has not laid the emphasis upon the great energies and their Source. 
	[18] Nó đã đảo ngược tiến trình chân thật và đúng đắn, đặt trọng tâm vào cái chuyên biệt và cá biệt, vào lá số chiêm tinh cá nhân và vận mệnh cá nhân, mà không đặt trọng tâm vào các năng lượng vĩ đại và Nguồn của chúng.

	People are so self-absorbed. What's happening to me? What does this mean to me? It's not so much who am I within this larger whole. Who is the one in whom I live and move and have my being? What is the purpose of this one? What is the purpose of that one in the one in whom he lives and moves and has his being and so forth? We do have myopia. We do have Self-centeredness.
	Người ta quá chìm đắm trong bản thân. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Điều này có nghĩa gì đối với tôi? Vấn đề không phải là tôi là ai trong toàn thể lớn hơn này. Đấng mà trong Ngài tôi sống, chuyển động và hiện tồn là ai? Mục đích của Đấng ấy là gì? Mục đích của Đấng kia trong Đấng mà trong Ngài y sống, chuyển động và hiện tồn là gì, và cứ thế tiếp tục? Chúng ta thật sự có tật cận thị. Chúng ta thật sự có sự tập trung vào bản thân.

	We care an awful lot about what we see immediately. You look in the mirror, what you see is what you get. That's me. Oh, there I am. The “I”. That is “I” in the mirror. But of course, it's the outer crust of the true reality, the very periphery of reality, and we have to have occult vision to penetrate beyond the appearances of things as they are. What is the source? Get to the bottom of it. Go deeper and deeper. Use Pluto. Use Mercury. Dig in and lay illusions to either side as things become more and more real to your perception.
	Chúng ta quan tâm rất nhiều đến điều mình thấy ngay trước mắt. Các bạn nhìn vào gương, điều các bạn thấy là điều các bạn nhận được. Đó là tôi. Ồ, tôi đây rồi. Cái “Tôi”. Đó là “Tôi” trong gương. Nhưng dĩ nhiên, nó là lớp vỏ bên ngoài của thực tại chân thật, là vùng ngoại vi rất xa của thực tại, và chúng ta phải có tầm nhìn huyền bí để xuyên thấu vượt qua các sắc tướng của sự vật như chúng đang là. Nguồn là gì? Hãy đi đến tận đáy của nó. Hãy đi sâu hơn và sâu hơn nữa. Hãy dùng Sao Diêm Vương. Hãy dùng Sao Thủy. Hãy đào sâu và đặt các ảo tưởng sang hai bên khi sự vật ngày càng trở nên thật hơn đối với sự tri giác của các bạn.


	[19] These sources are ultimately responsible for the manifestation of the specific. 
	[19] Rốt cuộc, chính các nguồn này chịu trách nhiệm cho sự biểu hiện của cái chuyên biệt.

	Of course they are. 
	Dĩ nhiên là như vậy.

	[20] This position and presentation of truth must be altered.
	[20] Lập trường và cách trình bày chân lý này phải được thay đổi.

	That's why DK comes along with this marvelous book. A lot of astrologers pick it up and they throw it down right away because if he is correct, then what have they been spending their lives upon? What have they been doing with year after year of their life? If he is correct, if the new tenets of esoteric astrology are true, what have they been wasting their time on?
	Đó là lý do Chân sư DK xuất hiện với quyển sách kỳ diệu này. Nhiều nhà chiêm tinh cầm nó lên rồi lập tức ném nó xuống, bởi nếu Ngài đúng, thì họ đã dành đời mình cho điều gì? Họ đã làm gì với năm này qua năm khác của đời mình? Nếu Ngài đúng, nếu các giáo lý mới của Chiêm Tinh Học Nội Môn là chân thật, thì họ đã lãng phí thời gian vào điều gì?

	It's not a waste. You've learned something. But how limited is the scope? Naturally they reject, because if your whole life begins to look puny and minuscule and insignificant, the first thing is to reject the source that makes it look that way, rather than achieve some humility or a sense of right proportion. Yes, most of what we do is puny, minuscule and insignificant. Maybe we will wake up to that fact and embrace a larger picture. 
	Đó không phải là sự lãng phí. Các bạn đã học được điều gì đó. Nhưng phạm vi ấy giới hạn biết bao. Tự nhiên họ bác bỏ, bởi nếu toàn bộ đời sống của các bạn bắt đầu trông nhỏ nhoi, li ti và không đáng kể, thì điều đầu tiên là bác bỏ nguồn làm cho nó trông như vậy, thay vì đạt được chút khiêm nhường hay một ý thức đúng về tỉ lệ. Đúng vậy, phần lớn những gì chúng ta làm đều nhỏ nhoi, li ti và không đáng kể. Có lẽ chúng ta sẽ tỉnh thức trước sự kiện ấy và ôm lấy một bức tranh lớn hơn.

	[21] In esoteric astrology we are, therefore, dealing with the Life and Lives which inform the “points of light” within the universal Life. 
	[21] Vì vậy, trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta đang bàn đến Sự sống và các sự sống vốn thấm nhuần “những điểm sáng” bên trong Sự Sống vũ trụ.

	Now isn't that an incredible statement?
	Bây giờ, đó chẳng phải là một phát biểu phi thường sao?

	In esoteric astrology we are, therefore, dealing with the Life, the One, and the Lives, the many, which inform the “points of light”, which are all the many beings, within the one Universal Life. 
	Vì vậy, trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta đang đề cập đến Sự Sống, tức Đấng Duy Nhất, và các Sự Sống, tức số nhiều, vốn thấm nhuần các “điểm ánh sáng”, tức tất cả nhiều hữu thể, trong một Sự Sống Vũ Trụ duy nhất. 

	It's nothing but the Life and the many lives, which are really points. It's a big metaphysical problem how to conceive of points within points within points within points within finally the one ultimate point for every universe. As far as reality goes, the ultimate reality, space in the largest sense of the word, it is pointless to think about and pointless. The minute the point appears you have manifestation, you have lives. The one point becomes the many points, the one flame becomes the many flames. This is another one of those incredible statements that one could take into consideration for a year, maybe more, maybe one's whole life.
	Không có gì ngoài Sự Sống và nhiều sự sống, vốn thật sự là các điểm. Đó là một vấn đề siêu hình lớn khi quan niệm về các điểm trong các điểm trong các điểm trong các điểm, cho đến cuối cùng là một điểm tối hậu duy nhất cho mỗi vũ trụ. Xét về thực tại, thực tại tối hậu, không gian theo nghĩa rộng nhất của từ này, thì suy nghĩ về nó là vô ích và không có điểm. Ngay khi điểm xuất hiện, các bạn có biểu hiện, các bạn có các sự sống. Một điểm trở thành nhiều điểm, một ngọn lửa trở thành nhiều ngọn lửa. Đây là một trong những phát biểu phi thường khác mà người ta có thể đem ra suy xét trong một năm, có lẽ hơn nữa, có lẽ suốt cả đời.

	In esoteric astrology we are, therefore, dealing with the Life and Lives, which inform the points of light within the Universal Life. Every Deva, every human being, every being, every atom, every electron, every subatomic particle, every ultimate particle event, as I sometimes call it, is nothing but a point. How does one differentiate points when they are dimensionless? And yet they are. This is one of the greatest of the metaphysical problems. 
	Vì vậy, trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta đang đề cập đến Sự Sống và các Sự Sống, vốn thấm nhuần các điểm ánh sáng trong Sự Sống Vũ Trụ. Mỗi thiên thần, mỗi con người, mỗi hữu thể, mỗi nguyên tử, mỗi điện tử, mỗi hạt hạ nguyên tử, mỗi biến cố hạt tối hậu, như đôi khi tôi gọi nó, không là gì ngoài một điểm. Làm sao người ta phân biệt các điểm khi chúng không có chiều kích? Thế nhưng chúng vẫn hiện hữu. Đây là một trong những vấn đề lớn nhất của siêu hình học.

	[22] Constellations, solar systems, planets, kingdoms in nature and microscopic man
	[22] Các chòm sao, các hệ mặt trời, các hành tinh, các giới trong thiên nhiên và con người vi mô

	That's how man should be seen – 
	Đó là cách con người nên được nhìn nhận—


	[23] are all of them the result of the activity and the manifestation of energy of certain Lives whose cycle of expression and whose infinite purposes lie outside the comprehension of the most advanced and illumined minds on our planet.
	[23] tất cả đều là kết quả của hoạt động và sự biểu hiện năng lượng của những Sự Sống nào đó, mà chu kỳ biểu đạt và các mục đích vô hạn của các Ngài nằm ngoài tầm thấu hiểu của những trí tuệ tiến hóa nhất và được soi sáng nhất trên hành tinh chúng ta.

	Beyond Sanat Kumara, beyond the Planetary Logos. There are certain Lives, galactic Lives, sub-galactic Lives, Parabrahmic Lives, Sub-Parabrahmic Lives, beyond the comprehension of the most advanced and illumined minds on our planet. All of these lives are points. But every point has a different character. Perhaps a point is most known by the other points which it manages to aggregate around and in relation to itself.
	Vượt ngoài Đức Sanat Kumara, vượt ngoài Hành Tinh Thượng Đế. Có một số Sự Sống, các Sự Sống thiên hà, các Sự Sống cận thiên hà, các Sự Sống Parabrahm, các Sự Sống Cận Parabrahm, vượt ngoài tầm thấu hiểu của những thể trí tiến hóa nhất và được soi sáng nhất trên hành tinh chúng ta. Tất cả các sự sống này đều là các điểm. Nhưng mỗi điểm có một tính cách khác nhau. Có lẽ một điểm được biết đến rõ nhất qua những điểm khác mà nó có thể tập hợp quanh mình và trong liên hệ với chính mình.

	The essence of a point is Absolute, is Pure Being. But there are differentiations between points, and points are known by their aggregations. I'm sure they are geometrical aggregations. What is the living point? That's the big picture DK is giving to us.
	Tinh túy của một điểm là Tuyệt Đối, là Hiện Tồn Thuần Khiết. Nhưng có những biến phân giữa các điểm, và các điểm được biết đến qua các tập hợp của chúng. Tôi chắc chắn chúng là các tập hợp hình học. Điểm sống động là gì? Đó là bức tranh lớn mà Chân sư DK đang trao cho chúng ta.

	[24] The next point for each of you to grasp is the fact that the ether of space is the field in and through which the energies from the many originating Sources play. 
	[24] Điểm kế tiếp mà mỗi người trong các bạn cần nắm bắt là sự kiện rằng dĩ thái của không gian là trường trong đó và thông qua đó các năng lượng từ nhiều Nguồn phát sinh hoạt động.

	But what is ether? Is it only our systemic ethers? The systemic ethers are found here. Are these the ethers of space? For practical purposes and in relation to the physical plane they are, but what about all the many dimensions of our solar system, of which there are seven? Here are more ethers. These are the cosmic ethers, the ethers of space. And they also carry energies of a cosmic nature, and produce the phenomena, although very subtle, on these higher planes, which are the highest objective of our spiritual aspiration.
	Nhưng dĩ thái là gì? Có phải chỉ là các dĩ thái hệ thống của chúng ta không? Các dĩ thái hệ thống được tìm thấy ở đây. Đây có phải là các dĩ thái của không gian không? Về mục đích thực tiễn và trong liên hệ với cõi hồng trần, đúng là vậy; nhưng còn tất cả nhiều chiều kích của hệ mặt trời chúng ta, vốn có bảy chiều kích, thì sao? Đây là thêm nhiều dĩ thái nữa. Đây là các dĩ thái vũ trụ, các dĩ thái của không gian. Và chúng cũng mang những năng lượng có bản chất vũ trụ, và tạo ra các hiện tượng, dù rất tinh tế, trên các cõi cao hơn này, vốn là mục tiêu cao nhất của khát vọng tinh thần chúng ta.

	Is that the end of the ethers? Let's go back here. What about these four? Here you have seven cosmic planes. The higher four of these cosmic planes are not the cosmic ethers, they are the super-cosmic ethers. And energies from even greater lives, inconceivable to us, inconceivable perhaps even to our planetary logos, play within these super-cosmic ethers. But since this super-cosmic plane is the super-cosmic physical plane, we can go higher, to the super-cosmic astral, super-cosmic mental, super-cosmic buddhic, and then we have super-super cosmic ethers, and on and on until ten dimensions of space, of the universal logos, are satisfied.
	Đó có phải là tận cùng của các dĩ thái không? Hãy trở lại đây. Còn bốn cõi này thì sao? Ở đây các bạn có bảy cõi vũ trụ. Bốn cõi cao hơn trong các cõi vũ trụ này không phải là các dĩ thái vũ trụ, mà là các dĩ thái siêu vũ trụ. Và các năng lượng từ những Sự Sống còn vĩ đại hơn, không thể quan niệm đối với chúng ta, có lẽ không thể quan niệm ngay cả đối với Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, hoạt động trong các dĩ thái siêu vũ trụ này. Nhưng vì cõi siêu vũ trụ này là cõi hồng trần siêu vũ trụ, chúng ta có thể đi cao hơn, đến cõi cảm dục siêu vũ trụ, cõi trí siêu vũ trụ, cõi Bồ đề siêu vũ trụ, rồi chúng ta có các dĩ thái siêu-siêu vũ trụ, và cứ thế tiếp tục cho đến khi mười chiều kích của không gian, của Thượng đế Vũ Trụ, được hoàn tất.

	Whatever an ultimate dimension really is. For practical purposes, we know something about our bioelectric field, and lots of astrological energies reach us through this bioelectric field, but we should not discount the cosmic ethers, the buddhic, atmic, monadic, logoic planes, because energies of tremendous importance are reaching the higher aspects of our nature through those ethers. They are ethers too.
	Dù một chiều kích tối hậu thật sự là gì đi nữa. Về mục đích thực tiễn, chúng ta biết đôi điều về trường sinh điện của mình, và nhiều năng lượng chiêm tinh đến với chúng ta qua trường sinh điện này, nhưng chúng ta không nên xem nhẹ các dĩ thái vũ trụ, các cõi Bồ đề, atma, chân thần, thượng đế, bởi những năng lượng có tầm quan trọng vô cùng lớn lao đang đến với các phương diện cao hơn của bản chất chúng ta qua các dĩ thái ấy. Chúng cũng là dĩ thái.

	Where's Shambhala? Shambhala's in the ethers. There are things that are said by HPB and DK which make you think, hey, Shambhala has somehow penetrated, precipitated, even to the systemic ethers, quite close to the physical plane, and will be revealed as the white island in the Gobi Desert, upon ethers we can recognize as ethers, but the real placement of Shambhala is higher, upon the cosmic ethers, and Sanat Kumara has his focal point, as far as the cosmic physical plane is concerned, on the logoic plane, which is the highest of the cosmic ethers. So let us not discount the cosmic ethers when we're thinking of ethers, because they really do affect very important aspects of our nature, which we are reaching toward, but we can discount, as far as humanity is concerned anyway, the super-cosmic ethers.
	Shamballa ở đâu? Shamballa ở trong các dĩ thái. Có những điều được bà H. P. B. và Chân sư DK nói khiến các bạn nghĩ rằng, này, bằng cách nào đó Shamballa đã xuyên nhập, đã ngưng tụ, thậm chí đến các dĩ thái hệ thống, rất gần với cõi hồng trần, và sẽ được mặc khải như hòn đảo trắng trong sa mạc Gobi, trên các dĩ thái mà chúng ta có thể nhận ra là dĩ thái; nhưng vị trí thật sự của Shamballa thì cao hơn, trên các dĩ thái vũ trụ, và Đức Sanat Kumara có điểm tập trung của Ngài, xét theo cõi hồng trần vũ trụ, trên cõi thượng đế, vốn là cõi cao nhất trong các dĩ thái vũ trụ. Vì vậy chúng ta đừng xem nhẹ các dĩ thái vũ trụ khi nghĩ về dĩ thái, bởi chúng thật sự tác động đến những phương diện rất quan trọng của bản chất chúng ta, những phương diện mà chúng ta đang vươn tới; nhưng xét trong phạm vi nhân loại, dù sao đi nữa, chúng ta có thể không xét đến các dĩ thái siêu vũ trụ.

	I've explained something about the multiple levels of the ether. 
	Tôi đã giải thích đôi điều về nhiều cấp độ của dĩ thái.

	Space is the field, and the field is not just a physical field, it's a very subtle field, in and through which the energies from many originating sources play. 
	Không gian là trường, và trường này không chỉ là một trường hồng trần, mà là một trường rất tinh tế, trong đó và qua đó các năng lượng từ nhiều nguồn phát sinh hoạt động. 

	You kind of wonder, we call them originating sources, but what is their origin, and what is their origin? We take it back until there must be one source. 
	Các bạn có phần tự hỏi, chúng ta gọi chúng là những nguồn phát sinh, nhưng nguồn gốc của chúng là gì, và nguồn gốc của nguồn gốc ấy là gì? Chúng ta truy ngược mãi cho đến khi hẳn phải có một nguồn duy nhất.

	[25] We are, therefore, concerned with the etheric body of the planet, of the solar system, 
	[25] Vì vậy, chúng ta quan tâm đến thể dĩ thái của hành tinh, của hệ mặt trời,


	That certainly is going to involve the cosmic ethers, 
	Điều đó chắc chắn sẽ bao gồm các dĩ thái vũ trụ,

	[26] and of the seven solar systems of which our system is one, as well as with the general and vaster etheric body of the universe in which we are located. 
	[26] và của bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một, cũng như đến thể dĩ thái tổng quát và rộng lớn hơn của vũ trụ trong đó chúng ta được định vị.

	The word universe is not meant here to mean the entirety of cosmos. We are located in a local universe, and I call that the One About Whom Naught May Be Said, and the seven solar systems, I call that the Cosmic Logos. 
	Từ vũ trụ ở đây không nhằm chỉ toàn bộ vũ trụ. Chúng ta được đặt định trong một vũ trụ địa phương, và tôi gọi đó là Đấng Bất Khả Tư Nghị; còn bảy hệ mặt trời, tôi gọi đó là Thượng đế Vũ Trụ.

	[27] I employ the word “located” here with deliberation and because [Page 10] of the inferences to which it leads. This vaster field, as well as the smaller and more localised fields, provides the medium of transmission for all the energies which play upon and through our solar system, our planetary spheres and all forms of life upon those spheres. . It forms one unbroken field of activity in constant ceaseless motion—an eternal medium for the exchange and transmission of energies.
	[27] Tôi dùng từ “định vị” ở đây một cách có chủ ý, vì [Trang 10] những hàm ý mà nó dẫn đến. Trường rộng lớn hơn này, cũng như các trường nhỏ hơn và cục bộ hơn, cung cấp môi trường truyền dẫn cho tất cả các năng lượng tác động lên và xuyên qua hệ mặt trời của chúng ta, các khối cầu hành tinh của chúng ta và mọi hình thức sự sống trên các khối cầu ấy. Nó tạo thành một trường hoạt động không đứt đoạn, luôn vận động không ngừng — một môi trường vĩnh cửu cho sự trao đổi và truyền dẫn các năng lượng.

	Next time I'm going to begin with this. It needs time to discuss, but I would like us to be able to say the Great Invocation together. When you think about points, think about this invocation.
	Lần tới tôi sẽ bắt đầu với điều này. Nó cần thời gian để thảo luận, nhưng tôi muốn chúng ta có thể cùng nhau đọc Đại Khấn Nguyện. Khi các bạn nghĩ về các điểm, hãy nghĩ về lời khấn nguyện này.

	Thank you, everyone. We will go on with our Esoteric Astrology venture number five, and we will take up the location of all these entities within the vaster field of space. Don't worry, all the abstract stuff will not last forever, and we'll get into those nuts and bolts which we all want to know about. Until then, farewell.
	Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số năm, và chúng ta sẽ bàn đến vị trí của tất cả các thực thể này trong trường không gian rộng lớn hơn. Đừng lo, toàn bộ những điều trừu tượng sẽ không kéo dài mãi, và chúng ta sẽ đi vào những chi tiết thực tiễn mà tất cả chúng ta đều muốn biết. Cho đến lúc ấy, xin tạm biệt.
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Dĩ thái vũ trụ và các cõi dĩ thái hệ thống
Chân sư DK phân biệt rõ giữa các cõi dĩ thái thuộc hệ mặt trời và các cõi dĩ thái vũ trụ. Thầy MDR nhấn mạnh rằng các cõi dĩ thái vũ trụ vẫn có tầm quan trọng thiết yếu đối với chúng ta, vì các phần cao hơn trong bản chất tinh thần của chúng ta — bao gồm Tam Nguyên Tinh Thần và Chân Thần — đều thuộc về các cõi dĩ thái vũ trụ. Theo đó, các hành tinh ảnh hưởng đến phàm ngã, các chòm sao hoàng đạo ảnh hưởng đến linh hồn, còn ba chòm sao lớn là Đại Hùng Tinh, Thất Tinh Đoàn và Thiên Lang ảnh hưởng đến Chân Thần.
Trường dĩ thái như một thể thống nhất không gián đoạn
Thể dĩ thái của cá nhân, của nhân loại, của hành tinh, của hệ mặt trời và của bảy hệ mặt trời tạo thành một trường hoạt động thống nhất, không gián đoạn, trong đó có sự trao đổi và truyền dẫn năng lượng không ngừng. Thầy MDR liên kết tính chất lưu động và truyền dẫn không ngừng của trường này với cung Bảo Bình và cung Song Tử — cả hai đều là dấu hiệu hành khí mang đặc trưng truyền dẫn nhanh chóng. Toàn bộ trường dĩ thái của vũ trụ được Chân sư DK gọi là "mạng nhện vàng vũ trụ", là cơ sở khoa học của chiêm tinh học.
Định luật tương đồng trong nghiên cứu thể dĩ thái
Chân sư DK khuyến nghị luôn áp dụng Định luật tương đồng — "trên sao, dưới vậy" — để hiểu thể dĩ thái của vũ trụ thông qua thể dĩ thái của cá nhân. Thầy MDR phân biệt rằng định luật tương đồng thường mang tính khái quát và rộng hơn, trong khi định luật tương ứng (law of correspondence) thường mang tính chính xác và tỉ mỉ hơn trong việc so sánh từng chi tiết giữa các cấp độ. Thầy cũng lưu ý rằng Chân sư DK đặc biệt đánh giá cao tư duy cung bốn vì khả năng nhận ra các tương đồng đặc biệt bén nhạy của nó.
Thể dĩ thái cá nhân và sự liên thông với toàn thể
Thể dĩ thái cá nhân không phải là một hiện thể cô lập, mà là một phần tích hợp của thể dĩ thái toàn thể nhân loại, và nhân loại lại là một phần của thể dĩ thái hành tinh. Thầy MDR nhận xét rằng "đại tà thuyết của sự phân ly" mà Chân sư DK đề cập chính là ảo tưởng sâu xa nhất đang chi phối nhiều người, vì thực tế mọi thể dĩ thái đều có sự lưu thông qua lại với nhau theo nguyên lý "chạm một, chạm tất cả". Thầy liên hệ thực tế này với hệ thống tài chính hiện đại: sự giàu nghèo cực đoan phản ánh một thể dĩ thái không lành mạnh của nhân loại, nơi lưu thông bị gián đoạn và các "tế bào" không được cung cấp đủ năng lượng.
Bảy trung tâm lực và cấu trúc thất phân xuyên suốt
Chân sư DK xác định trong thể dĩ thái của con người có bảy trung tâm lực lớn, đóng vai trò là các cơ quan phân phối năng lượng và "pin điện" nuôi dưỡng toàn bộ biểu hiện hồng trần. Bảy luân xa này tương ứng với bảy hành tinh thiêng liêng trong hệ mặt trời, bảy hệ mặt trời trong vũ trụ thái dương, và bảy trung tâm năng lượng của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Thầy MDR bổ sung rằng theo lý thuyết của Thầy, các luân xa còn tồn tại trong cả các hiện thể thuộc Tam Nguyên Tinh Thần, và rằng 35 trung tâm lực tạo nên một chân sư, 42 trung tâm tạo nên một Chohan, và khoảng 49 trung tâm tạo nên Chohan bậc thứ bảy.
Mức độ khai mở luân xa và điểm tiến hoá
Sự khai mở của các luân xa biểu lộ phẩm tính, xu hướng cung và điểm tiến hoá của con người. Thầy MDR dẫn ví dụ cụ thể từ sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Quyển 1, trong đó Chân sư DK phân tích mức độ khai mở các luân xa của một đệ tử có tên B.S.D. — linh hồn cung ba, phàm ngã cung sáu, thể trí cung năm, thể cảm dục cung sáu, thể xác cung ba — với luân xa tùng thái dương khai mở nhiều nhất và trung tâm ajna khai mở ít nhất. Thầy MDR đề nghị mỗi người tự xem xét và so sánh mức độ khai mở các luân xa của mình theo cảm nhận nội tâm, bởi vì theo Chân sư DK, một chân sư có thể nhìn thấy mức độ khai mở từng cánh hoa của mỗi luân xa.
Năng lượng của Trái Đất trong Chiêm Tinh Học Nội Môn
Chân sư DK chỉ ra rằng chiêm tinh học hiện đại hầu như bỏ qua một nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng: các xuất lộ và bức xạ từ chính Trái Đất và Hành Tinh Thượng Đế. Thầy MDR nhận xét rằng đây như "con voi lớn trong phòng" mà người ta không nhận ra, trong khi thực ra chúng ta như các Chân Thần là những tế bào nhỏ trong các luân xa của Trái Đất, hoàn toàn được tắm mình trong phẩm tính của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Chân sư DK đưa ra gợi ý huyền bí thú vị rằng chính do dáng đứng thẳng của con người mà chúng ta được "phóng chiếu" vào thể dĩ thái hành tinh một cách trực tiếp hơn bất kỳ giới sống nào khác.
Ba cuốn Sách và mối liên hệ với điểm đạo đồ, đệ tử và nhân loại
Thầy MDR trích dẫn trang 23 của Chiêm Tinh Học Nội Môn để giới thiệu ba cuốn Sách: Sách Sự Sống được các điểm đạo đồ đọc, liên kết với mười hai chòm sao hoàng đạo là mười hai cánh hoa trong trung tâm tâm trái tim của Đấng Bất Khả Tư Nghị; Sách Minh Triết được các đệ tử đang chí nguyện cố gắng đọc, liên kết với mười hai hành tinh; và Sách Hình Tướng hay Biểu Hiện liên kết với mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, dành cho nhân loại chưa chí nguyện. Thầy MDR lưu ý rằng chúng ta có thể sẽ đến trang 23 của Chiêm Tinh Học Nội Môn vào năm sau trong chuỗi webinar này.
Đấng Bất Khả Tư Nghị như một chòm sao và hệ thống toàn thể trong toàn thể
Thầy MDR khai triển rằng Đấng Bất Khả Tư Nghị mà chúng ta thường nhắc đến là bản thân một chòm sao vĩ đại, bao gồm trong đó nhiều chòm sao phụ như Thiên Long, Lạp Hộ, Tiểu Hùng Tinh, hệ Thiên Lang, bảy ngôi sao của Thất Tinh Đoàn, v.v. Bản thân Đấng này lại nằm trong thân thể của một Đấng lớn hơn, và cứ thế tiếp tục theo hệ thống "toàn thể trong toàn thể trong toàn thể". Thầy MDR nhận xét rằng về mặt thực tế, chúng ta chỉ có thể làm việc có chất lượng với các nguồn năng lượng trong phạm vi của Đấng Bất Khả Tư Nghị, bởi chúng ta thậm chí chưa chạm được các năng lượng cao hơn của chính hành tinh mình, chứ chưa nói đến Thái dương Thượng đế hay sáu hệ mặt trời khác.
 


EAA 5
	[1] I employ the word “located” here with deliberation and because [Page 10] of the inferences to which it leads. This vaster field, as well as the smaller and more localised fields, provides the medium of transmission for all the energies which play upon and through our solar system, our planetary spheres and all forms of life upon those spheres. [2]  It forms one unbroken field of activity in constant ceaseless motion—an eternal medium for the exchange and transmission of energies.
	[1] Ở đây, Tôi dùng từ “định vị” một cách có chủ ý và vì [Trang 10] những hàm ý mà nó dẫn đến. Trường rộng lớn hơn này, cũng như các trường nhỏ hơn và cục bộ hơn, cung cấp môi trường truyền dẫn cho mọi năng lượng tác động lên và xuyên qua hệ mặt trời của chúng ta, các khối cầu hành tinh của chúng ta, và mọi hình tướng sự sống trên các khối cầu ấy. [2] Nó tạo thành một trường hoạt động liên tục không gián đoạn, luôn luôn vận động không ngừng — một môi trường vĩnh cửu cho sự trao đổi và truyền dẫn các năng lượng.

	[3] In connection with this, and in order more correctly to understand, it will be useful to study individual man; [4]  in this way we can arrive at a faint comprehension of the basic and underlying truth. Students should never forget the Law of Analogy as an interpretive agency. [5]  Esotericism teaches (and modern science is rapidly arriving at the same conclusion) that underlying the physical body and its comprehensive and intricate system of nerves is a vital or etheric body which is the counterpart and the true form of the outer and tangible phenomenal aspect. [6]  It is likewise the medium for the transmission of force to all parts of the human frame and the agent of the indwelling life and consciousness. [7]  It determines and conditions the physical body, for it is itself the repository and the transmitter of energy from the various subjective aspects of man and also from the environment in which man (both inner and outer man) finds himself.
	[3] Liên quan đến điều này, và để thấu hiểu đúng đắn hơn, việc nghiên cứu con người cá biệt sẽ hữu ích; [4] bằng cách này, chúng ta có thể đạt đến một sự hiểu biết mờ nhạt về chân lý căn bản và nền tảng. Các đạo sinh không bao giờ nên quên định luật tương đồng như một tác nhân diễn giải. [5] Huyền bí học dạy rằng — và khoa học hiện đại đang nhanh chóng đi đến cùng một kết luận — ẩn dưới thể xác cùng hệ thống thần kinh bao quát và phức tạp của nó là một thể sinh lực hay thể dĩ thái, vốn là đối phần và là hình tướng đích thực của phương diện hiện tượng bên ngoài và hữu hình. [6] Nó cũng là môi trường truyền dẫn mãnh lực đến mọi phần của cấu trúc con người, và là tác nhân của sự sống cùng tâm thức nội tại. [7] Nó quyết định và tác động lên thể xác, vì chính nó là kho chứa và là bộ truyền dẫn năng lượng từ các phương diện chủ quan khác nhau của con người, cũng như từ môi trường nơi con người — cả con người bên trong lẫn bên ngoài — hiện diện.

	[8] Two other points should here be added. First: the individual etheric body is not an isolated and separated human vehicle but is, in a peculiar sense, an integral part of the etheric body of that entity which we have called the human family; [9]  this kingdom in nature, through its etheric body, is an integral part of the planetary etheric body; the planetary etheric body is not separated off from the etheric bodies of other planets but all of them in their totality, along with the etheric body of the sun constitute the etheric [Page 11] body of the solar system. This is related to the etheric bodies of the six solar systems which, with ours, form a cosmic unity and into these pour energies and forces from certain great constellations. [10]  The field of space is etheric in nature and its vital body is composed of the totality of etheric bodies of all constellations, solar systems and planets which are found therein. [11]  Throughout this cosmic golden web there is a constant circulation of energies and forces and this constitutes the scientific basis of the astrological theories. [12]  Just as the forces of the planet and of the inner spiritual man (to mention only one factor among many) pour through the etheric body of the individual man upon the physical plane, and condition his outer expression, activities, and qualities, so do the varying forces of the universe [13]  pour through every part of the etheric body of that entity we call space [14]  and condition and determine the outer expression, the activities and qualities of every form found within the cosmic periphery.
	[8] Ở đây cần thêm hai điểm khác. Thứ nhất: thể dĩ thái cá biệt không phải là một vận cụ nhân loại cô lập và tách biệt, mà theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, là một phần bất khả phân của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là gia đình nhân loại; [9] giới này trong thiên nhiên, thông qua thể dĩ thái của nó, là một phần bất khả phân của thể dĩ thái hành tinh; thể dĩ thái hành tinh không tách rời khỏi các thể dĩ thái của những hành tinh khác, mà tất cả chúng trong tổng thể, cùng với thể dĩ thái của mặt trời, cấu thành thể dĩ thái [Trang 11] của hệ mặt trời. Thể này liên hệ với các thể dĩ thái của sáu hệ mặt trời mà, cùng với hệ của chúng ta, tạo thành một thể thống nhất vũ trụ; và vào trong các thể ấy tuôn đổ các năng lượng và mãnh lực từ một số chòm sao vĩ đại. [10] Trường không gian có bản chất dĩ thái, và thể sinh lực của nó được hợp thành bởi toàn bộ các thể dĩ thái của mọi chòm sao, hệ mặt trời và hành tinh hiện có trong đó. [11] Khắp mạng lưới vàng vũ trụ này có một sự tuần hoàn liên tục của các năng lượng và mãnh lực, và điều này cấu thành nền tảng khoa học của các lý thuyết chiêm tinh. [12] Cũng như các mãnh lực của hành tinh và của con người tinh thần bên trong — chỉ nêu một yếu tố trong số nhiều yếu tố — tuôn qua thể dĩ thái của con người cá biệt trên cõi hồng trần, và tác động lên sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và phẩm tính của y, thì các mãnh lực biến thiên của vũ trụ cũng [13] tuôn qua mọi phần của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là không gian [14] và tác động, quyết định sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và phẩm tính của mọi hình tướng được tìm thấy trong chu vi vũ trụ.

	[15] The second point I would make is that within the human etheric body there are to be found seven major force centres [16]  which are in the nature of distributing agencies and electrical batteries, [17]  providing dynamic force and qualitative energy to the man; they produce definite effects upon his outer physical manifestation. [18]  Through their constant activity his quality appears, his ray tendencies begin to emerge and his point in evolution is clearly indicated.
	[15] Điểm thứ hai Tôi muốn nêu là trong thể dĩ thái của con người có bảy trung tâm mãnh lực chính [16] vốn mang bản chất của những cơ quan phân phối và các bình điện, [17] cung cấp mãnh lực năng động và năng lượng có phẩm tính cho con người; chúng tạo ra những hiệu quả xác định trên sự biểu hiện hồng trần bên ngoài của y. [18] Nhờ hoạt động liên tục của chúng, phẩm tính của y xuất hiện, các khuynh hướng cung của y bắt đầu hiển lộ, và điểm tiến hoá của y được chỉ rõ.

	[19] This “control of form through a septenate of energies” (as it is defined in the Old Commentary) is an unalterable rule in the inner government of our universe and of our particular solar system, as well as in the case of individual man. [20]  There are, for instance, in our solar system, seven sacred planets which correspond to the seven individual force centres in man, [21]  the seven solar systems, of which [Page 12] our solar system is one, and in their turn the seven energy centres of the One to Whom I have referred in my other books as the One About Whom Naught Can Be Said.
	[19] Sự “kiểm soát hình tướng thông qua một bộ bảy năng lượng” — như được định nghĩa trong Cổ Luận — là một quy luật bất biến trong sự cai quản nội tại của vũ trụ chúng ta và của hệ mặt trời riêng biệt của chúng ta, cũng như trong trường hợp con người cá biệt. [20] Chẳng hạn, trong hệ mặt trời của chúng ta có bảy hành tinh thiêng liêng tương ứng với bảy trung tâm mãnh lực cá biệt trong con người, [21] với bảy hệ mặt trời mà [Trang 12] hệ mặt trời của chúng ta là một trong số đó, và đến lượt chúng, với bảy trung tâm năng lượng của Đấng mà trong các sách khác Tôi đã gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	[22] Much has been given in the occult books of which the average astrologer remains profoundly unaware. [23]  It is essential that he learns to think in larger Wholes and to be more deeply concerned with the emanating Sources and with the eternal persistent Causes than with the effects of these Sources upon that ephemeral creation, a human being and his temporary existence upon a most unimportant planet. [24]  As he seeks to do this, he will discover for himself the signs of the essential divinity of man—a divinity which is to be found in the infinite grasp of man’s consciousness when illumined by the light of the soul and in his power to project his thought into the consciousness of those manifold Lives Whose “energetic movements” he must perforce share because his small modicum of energy is an integral part of Theirs.
	[22] Nhiều điều đã được trao truyền trong các sách huyền bí mà nhà chiêm tinh trung bình vẫn hoàn toàn không biết đến. [23] Điều thiết yếu là y phải học cách suy nghĩ trong những Toàn Thể lớn hơn, và quan tâm sâu xa hơn đến các Cội Nguồn phát xạ cùng các Nguyên Nhân vĩnh cửu, bền bỉ, hơn là đến những hiệu quả của các Cội Nguồn ấy trên tạo vật phù du này — một con người và sự tồn tại tạm thời của y trên một hành tinh hết sức không quan trọng. [24] Khi tìm cách làm điều này, y sẽ tự mình khám phá các dấu hiệu của thiên tính thiết yếu nơi con người — một thiên tính được tìm thấy trong tầm nắm bắt vô hạn của tâm thức con người khi được soi sáng bởi ánh sáng của linh hồn, và trong quyền năng của y để phóng chiếu tư tưởng của mình vào tâm thức của những Sự Sống muôn hình vạn trạng, mà y tất yếu phải chia sẻ các “chuyển động năng lượng” của Các Ngài, bởi phần năng lượng nhỏ bé của y là một phần bất khả phân của năng lượng Các Ngài.

	[25] There is one aspect of energy for which the modern astrologer makes very little allowance, and yet it is of paramount importance. This is the energy which emanates from or radiates from the Earth itself. [26]  Living as all human beings do upon the surface of the Earth and being, therefore, projected into the etheric body of the planet (for the reason that “man stands erect”) man’s body is at all times bathed in the emanations and the radiations of our Earth and in the integral quality of our planetary Logos as He sends forth and transmits energy within His planetary environment. [27]  Astrologers have always emphasised the incoming influences and energies as they beat upon and play through our little planet, but they have omitted to take into adequate consideration the emanating qualities and forces which are the contribution of our Earth’s etheric [Page 13] body to the larger whole. [28]  This we will consider later, but I felt the necessity of calling your attention to it at this time.
	[25] Có một phương diện năng lượng mà nhà chiêm tinh hiện đại rất ít tính đến, tuy nó có tầm quan trọng tối thượng. Đó là năng lượng xuất lộ hoặc bức xạ từ chính Trái Đất. [26] Vì mọi con người đều sống trên bề mặt Trái Đất, và do đó được phóng chiếu vào thể dĩ thái của hành tinh — bởi lý do rằng “con người đứng thẳng” — nên thân thể của con người luôn luôn được tắm trong các xuất lộ và bức xạ của Trái Đất chúng ta, cũng như trong phẩm tính toàn vẹn của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, khi Ngài phát ra và truyền dẫn năng lượng trong môi trường hành tinh của Ngài. [27] Các nhà chiêm tinh luôn nhấn mạnh những ảnh hưởng và năng lượng đi vào khi chúng dội lên và tác động xuyên qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta, nhưng họ đã bỏ sót việc xem xét đầy đủ những phẩm tính và mãnh lực phát xạ vốn là sự đóng góp của thể dĩ thái [Trang 13] của Trái Đất chúng ta cho toàn thể lớn hơn. [28] Chúng ta sẽ xem xét điều này về sau, nhưng vào lúc này Tôi thấy cần phải lưu ý các bạn đến nó.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-5-E
	We're on our fifth Esoteric Astrology Adventure, making our way through the introduction of this book. I will repeat a little bit of what I ended with last time. We seem to be on page nine. We reached the point where we said that the next point to grasp,
	Chúng ta đang ở Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn thứ năm, tiếp tục đi qua phần dẫn nhập của quyển sách này. Tôi sẽ lặp lại đôi chút điều tôi đã kết thúc lần trước. Dường như chúng ta đang ở trang chín. Chúng ta đã đến điểm mà chúng ta nói rằng điểm kế tiếp cần nắm bắt là,

	The next point for each of you to grasp is the fact that the ether of space is the field in and through which the energies from the many originating Sources play. 
	Điểm kế tiếp để mỗi bạn nắm bắt là sự kiện rằng dĩ thái của không gian là trường, trong đó và xuyên qua đó, các năng lượng từ nhiều Nguồn phát sinh đang tác động. 

	And this is with a capital S, so the sources are Great Beings indeed. The last time we talked, we discussed the idea that the Ether is not simply the systemic Ether. It is also the cosmic Ethers. I showed a little map here, and I'll make it a bit bigger by choosing chart number eight. Here are the systemic Ethers, the four of them, the physical Ethers, and here are the cosmic Ethers. The cosmic Ethers are still very important to us, because the higher parts of our spiritual nature toward which we are aspiring are parts of the cosmic Ethers.
	Và chữ này được viết hoa, cho nên các nguồn ấy quả thật là các Hữu Thể Vĩ Đại. Lần trước khi chúng ta nói chuyện, chúng ta đã bàn về ý tưởng rằng Dĩ thái không chỉ đơn thuần là Dĩ thái hệ thống. Nó cũng là các Dĩ thái vũ trụ. Tôi đã trình bày một sơ đồ nhỏ ở đây, và tôi sẽ làm nó lớn hơn một chút bằng cách chọn biểu đồ số tám. Đây là các Dĩ thái hệ thống, bốn dĩ thái ấy, các Dĩ thái hồng trần, và đây là các Dĩ thái vũ trụ. Các Dĩ thái vũ trụ vẫn rất quan trọng đối với chúng ta, bởi vì những phần cao hơn trong bản chất tinh thần của chúng ta, hướng tới đó chúng ta đang khát vọng, là những phần của các Dĩ thái vũ trụ.

	DK is talking about the flow of zodiacal energies through the Ethers, and since it is said sometimes that the planets influence the personality, and that the zodiac influences the soul, the zodiacal constellations, sometimes higher, and that the three great constellations, which he refers to as the Great Bear, the Pleiades, and Sirius, influence the Monad. We find that the soul is adjacent to the cosmic Ethers, and is directly influenced by them, by the Spiritual Triad, which is focused on the cosmic Ethers. The Monad certainly is on the second level of the cosmic Ethers. Therefore, the cosmic Ethers are very important as well as the systemic Ethers.
	Chân sư DK đang nói về dòng chảy của các năng lượng hoàng đạo xuyên qua các Dĩ thái, và vì đôi khi người ta nói rằng các hành tinh ảnh hưởng đến phàm ngã, còn hoàng đạo ảnh hưởng đến linh hồn, các chòm sao hoàng đạo, đôi khi cao hơn nữa, và rằng ba chòm sao lớn, mà Ngài gọi là Đại Hùng Tinh, Tua Rua và Thiên Lang, ảnh hưởng đến chân thần. Chúng ta thấy rằng linh hồn ở kề cận các Dĩ thái vũ trụ, và chịu ảnh hưởng trực tiếp của chúng, qua Tam Nguyên Tinh Thần, vốn tập trung trên các Dĩ thái vũ trụ. Chân thần chắc chắn ở trên cấp độ thứ hai của các Dĩ thái vũ trụ. Do đó, các Dĩ thái vũ trụ cũng rất quan trọng, cũng như các Dĩ thái hệ thống.

	We are, therefore, concerned with the etheric body of the planet, of the solar system, and of the seven solar systems of which our system is one, 
	Do đó, chúng ta liên hệ đến thể dĩ thái của hành tinh, của hệ mặt trời, và của bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó, 

	That Being the cosmic Logos, who includes seven major solar systems of which our system is one, 
	Hữu Thể ấy là Thượng đế vũ trụ, bao gồm bảy hệ mặt trời chính mà hệ của chúng ta là một trong số đó, 

	as well as with the general and vaster etheric body of the universe in which we are located. 
	cũng như liên hệ đến thể dĩ thái tổng quát và rộng lớn hơn của vũ trụ, trong đó chúng ta được định vị. 

	We understand that the word universe can mean a local universe, and not the entire vastness of cosmos. That's where we left off last time, and DK says He's employing the word located here with deliberation and because of the inferences to which it leads.
	Chúng ta hiểu rằng từ vũ trụ có thể có nghĩa là một vũ trụ địa phương, chứ không phải toàn bộ sự bao la của đại vũ trụ. Đó là nơi chúng ta đã dừng lại lần trước, và Chân sư DK nói rằng Ngài dùng từ được định vị ở đây một cách có chủ ý và vì những suy luận mà nó dẫn đến.

	We may think that the Arupa planes have no form, and these are the usual Arupa planes, beginning with the higher mental plane and going on up through the lower plane, but indeed they do have form and they have cosmic location. If we can talk about our own etheric body as if it has diverse chakras, nadis, streams, meridians, all of these factors which have location, then we can talk about the cosmic etheric body as if it too has location within it. We and other units of life and consciousness can be located within that etheric body. Because after all, the etheric body is physical, and the cosmic ethers are part of the cosmic physical plane.
	Chúng ta có thể nghĩ rằng các cõi vô sắc không có hình tướng, và đây là các cõi vô sắc thông thường, bắt đầu từ Cõi thượng trí và đi lên qua cõi thấp hơn, nhưng thật ra chúng vẫn có hình tướng và có vị trí vũ trụ. Nếu chúng ta có thể nói về thể dĩ thái của chính mình như thể nó có những luân xa, kinh mạch, dòng chảy, tuyến kinh, tất cả các yếu tố có vị trí ấy, thì chúng ta cũng có thể nói về thể dĩ thái vũ trụ như thể nó cũng có vị trí bên trong nó. Chúng ta và các đơn vị khác của sự sống và tâm thức có thể được định vị trong thể dĩ thái ấy. Bởi vì xét cho cùng, thể dĩ thái là hồng trần, và các dĩ thái vũ trụ là một phần của cõi hồng trần vũ trụ.

	[1] I employ the word “located” here with deliberation and because [Page 10] of the inferences to which it leads. This vaster field, as well as the smaller and more localised fields, provides the medium of transmission for all the energies which play upon and through our solar system, our planetary spheres and all forms of life upon those spheres. 
	[1] Ở đây, Tôi dùng từ “định vị” một cách có chủ ý và vì [Trang 10] những hàm ý mà nó dẫn đến. Trường rộng lớn hơn này, cũng như các trường nhỏ hơn và cục bộ hơn, cung cấp môi trường truyền dẫn cho mọi năng lượng tác động lên và xuyên qua hệ mặt trời của chúng ta, các khối cầu hành tinh của chúng ta, và mọi hình tướng sự sống trên các khối cầu ấy.

	We are talking about the solar systemic ethers, which certainly do include the cosmic ethers. We're talking about the planetary ethers, which again include the cosmic ethers, and the etheric body of all forms of life upon those planetary spheres. This is an important point. We're told that 
	Chúng ta đang nói về các dĩ thái của hệ mặt trời, chắc chắn bao gồm cả các dĩ thái vũ trụ. Chúng ta đang nói về các dĩ thái hành tinh, một lần nữa cũng bao gồm các dĩ thái vũ trụ, và thể dĩ thái của mọi hình tướng sự sống trên các khối cầu hành tinh ấy. Đây là một điểm quan trọng. Chúng ta được cho biết rằng

	[2] It forms one unbroken field of activity in constant ceaseless motion—an eternal medium for the exchange and transmission of energies.
	[2] Nó tạo thành một trường hoạt động liên tục không gián đoạn, luôn luôn vận động không ngừng — một môi trường vĩnh cửu cho sự trao đổi và truyền dẫn các năng lượng.




	And of all kinds of energies. I think we can see why the sign Aquarius is particularly associated with the etheric body of all kinds, because Aquarius is a sign of constant and ceaseless motion. I should add to that the sign Gemini as well, because there we have another one of the air signs. The four cosmic ethers and even the systemic ethers are particularly associated as a whole with the element of air. These are very fluid signs of rapid transmission, and Aquarius and Gemini should be considered in relation to this etheric field of constant, ceaseless motion.
	Và là mọi loại năng lượng. Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy tại sao dấu hiệu Bảo Bình lại đặc biệt liên hệ với thể dĩ thái thuộc mọi loại, bởi vì Bảo Bình là một dấu hiệu của chuyển động liên tục và không ngừng. Tôi nên thêm vào đó cả dấu hiệu Song Tử nữa, bởi vì ở đó chúng ta có một dấu hiệu hành khí khác. Bốn dĩ thái vũ trụ và ngay cả các dĩ thái hệ thống, xét như một toàn thể, đặc biệt liên hệ với nguyên tố khí. Đây là những dấu hiệu rất linh động của sự truyền dẫn nhanh chóng, và Bảo Bình cùng Song Tử nên được xem xét trong liên hệ với trường dĩ thái của chuyển động liên tục, không ngừng này.

	Now we move down. 
	Bây giờ chúng ta đi xuống.

	[3] In connection with this, and in order more correctly to understand, it will be useful to study individual man; 
	[3] Liên quan đến điều này, và để thấu hiểu đúng đắn hơn, việc nghiên cứu con người cá biệt sẽ hữu ích;

	It's always useful to work the Law of Analogy: "as above, so below," and to a somewhat more limited degree, "as below, so above." 
	Việc vận dụng định luật tương đồng luôn luôn hữu ích: “trên sao, dưới vậy,” và ở một mức độ có phần giới hạn hơn, “dưới sao, trên vậy.”

	[4] in this way we can arrive at a faint comprehension of the basic and underlying truth. Students should never forget the Law of Analogy as an interpretive agency. 
	[4] bằng cách này, chúng ta có thể đạt đến một sự hiểu biết mờ nhạt về chân lý căn bản và nền tảng. Các đạo sinh không bao giờ nên quên định luật tương đồng như một tác nhân diễn giải.

	I'm reminded that DK said that it was very important, the Fourth Ray mind, especially, was very important in his work. The Fourth Ray is one of the most analogically astute of the rays. That doesn't mean that on all the other rays we cannot find analogies, but the Fourth Ray tends to think very much in terms of analogy. The Law of Correspondences is an aspect of the Law of Analogy which is perhaps more exact and more meticulous in the comparison of detail between one level and another. Analogies tend to be a little broader and correspondences tend to be rather more exact.
	Tôi được nhắc nhớ rằng Chân sư DK đã nói rằng thể trí Cung Bốn, đặc biệt, rất quan trọng trong công việc của Ngài. Cung Bốn là một trong những cung sắc bén nhất về mặt tương đồng. Điều đó không có nghĩa là trên tất cả các cung khác chúng ta không thể tìm thấy các tương đồng, nhưng Cung Bốn có khuynh hướng suy nghĩ rất nhiều theo những điều khoản của sự tương đồng. Định luật tương ứng là một phương diện của định luật tương đồng, có lẽ chính xác hơn và tỉ mỉ hơn trong việc so sánh chi tiết giữa cấp độ này với cấp độ khác. Các tương đồng thường rộng hơn một chút, còn các tương ứng thường chính xác hơn khá nhiều.

	[5] Esotericism teaches (and modern science is rapidly arriving at the same conclusion) that underlying the physical body and its comprehensive and intricate system of nerves is a vital or etheric body which is the counterpart and the true form of the outer and tangible phenomenal aspect. 
	[5] Huyền bí học dạy rằng — và khoa học hiện đại đang nhanh chóng đi đến cùng một kết luận — ẩn dưới thể xác cùng hệ thống thần kinh bao quát và phức tạp của nó là một thể sinh lực hay thể dĩ thái, vốn là đối phần và là hình tướng đích thực của phương diện hiện tượng bên ngoài và hữu hình.

	In many respects, even the physical body can be considered to be phenomenal, but it's just a matter of comparison here. The etheric body we assume as a reality, we all do. Some of us perhaps have seen portions of the etheric body around people and maybe through people. A change of the focusing of the eye helps us see the etheric body with clarity. If you somewhat blur your eye a little bit and do not seek for it to achieve a sharp focus, the light of the etheric body will sometimes manifest itself, and especially in what I would call the semi-darkness. In the bright light of day, it is perhaps not as easily perceivable, and maybe in pitch black it is not either, but there is something about this twilight which I think promotes the ability of the human eye to see the etheric body.
	Theo nhiều phương diện, ngay cả thể xác cũng có thể được xem là hiện tượng, nhưng ở đây chỉ là vấn đề so sánh. Chúng ta thừa nhận thể dĩ thái như một thực tại, tất cả chúng ta đều như vậy. Có lẽ một số chúng ta đã thấy những phần của thể dĩ thái quanh người khác và có thể xuyên qua người khác. Một sự thay đổi trong cách tập trung của mắt giúp chúng ta thấy thể dĩ thái rõ ràng. Nếu bạn làm mắt mình hơi mờ đi một chút và không cố khiến nó đạt đến tiêu điểm sắc nét, ánh sáng của thể dĩ thái đôi khi sẽ tự biểu lộ, đặc biệt trong điều mà tôi gọi là vùng nửa tối. Trong ánh sáng ban ngày rực rỡ, có lẽ nó không dễ được nhận biết như vậy, và có thể trong bóng tối hoàn toàn cũng không, nhưng có điều gì đó nơi ánh sáng chạng vạng này mà tôi nghĩ thúc đẩy khả năng của mắt người trong việc thấy thể dĩ thái.

	He did say that that ability would be increasing rapidly towards the end of the just past century and into this century, and the ethers themselves would become more energized and thereby allow a more ready perception of their nature. It's sometimes said that the dense physical body is built portion for portion, cell for cell, even atom for atom upon the etheric body—we'd have to research that.
	Ngài quả đã nói rằng khả năng ấy sẽ gia tăng nhanh chóng vào cuối thế kỷ vừa qua và đi vào thế kỷ này, và chính các dĩ thái sẽ trở nên được tiếp sinh lực hơn, nhờ đó cho phép một sự nhận biết dễ dàng hơn về bản chất của chúng. Đôi khi người ta nói rằng thể xác đậm đặc được xây dựng phần đối phần, tế bào đối tế bào, thậm chí nguyên tử đối nguyên tử trên thể dĩ thái — chúng ta sẽ phải nghiên cứu điều đó.

	It may be an exact counterpart in some respects, but for us to have an atom-for-atom correspondence, this would be an interesting proposition to research. Suffice it to say, the dense physical body is the outer expression in a quite meticulous way of the structure of the inner etheric mechanism. Underlying the physical body and its comprehensive and intricate system of nerves is the vital body, and the nadis—the little energy currents within the etheric body—are the direct prototype of the nerves themselves.
	Theo một vài phương diện, nó có thể là một đối phần chính xác, nhưng để chúng ta có một sự tương ứng nguyên tử đối nguyên tử, đây sẽ là một đề xuất thú vị để nghiên cứu. Chỉ cần nói rằng, thể xác đậm đặc là sự biểu lộ bên ngoài, theo một cách khá tỉ mỉ, của cấu trúc thuộc bộ máy dĩ thái bên trong. Nằm bên dưới thể xác cùng hệ thống thần kinh toàn diện và phức tạp của nó là thể sinh lực, và các kinh mạch — những dòng năng lượng nhỏ trong thể dĩ thái — là nguyên mẫu trực tiếp của chính các dây thần kinh.

	I imagine there is a one-to-one correspondence between these energy streams, or nadis, and the dense physical nerves. 
	Tôi hình dung có một sự tương ứng một đối một giữa các dòng năng lượng này, hay các kinh mạch, và các dây thần kinh hồng trần đậm đặc.

	[6] It is likewise the medium for the transmission of force to all parts of the human frame and the agent of the indwelling life and consciousness. 
	[6] Nó cũng là môi trường truyền dẫn mãnh lực đến mọi phần của cấu trúc con người, và là tác nhân của sự sống cùng tâm thức nội tại.


	The principle of circulation is vital to the etheric body, and where the circulation of the prana and etheric energy fails, we will have congestion or a dearth of energy in the dense physical body. We are reminded again of the idea of circulatory flow. The sign of circulatory flow is Aquarius, and the sign associated with what is called the divine circulatory flow is Aquarius. During this Aquarian age, we will see developed in health circles the proper means of promoting the right circulation of the ethers of the prana within the etheric body.
	Nguyên lý lưu thông là thiết yếu đối với thể dĩ thái, và nơi nào sự lưu thông của prana và năng lượng dĩ thái thất bại, nơi đó chúng ta sẽ có sự tắc nghẽn hoặc sự thiếu hụt năng lượng trong thể xác đậm đặc. Chúng ta lại được nhắc đến ý tưởng về dòng chảy tuần hoàn. Dấu hiệu của dòng chảy tuần hoàn là Bảo Bình, và dấu hiệu liên hệ với điều được gọi là dòng chảy tuần hoàn thiêng liêng là Bảo Bình. Trong thời đại Bảo Bình này, chúng ta sẽ thấy trong các giới sức khỏe phát triển những phương tiện thích hợp để thúc đẩy sự lưu thông đúng đắn của các dĩ thái prana trong thể dĩ thái.

	This is a question of health. If there are any portions of the human frame that do not receive the transmission of force, those portions will be unhealthy. If we look at the etheric body of humanity, and look at all of us as perhaps cells within the human body of humanity, then we will see that if there fails to be right circulation to all of the cells, the cells that do not receive the correct proportion of circulation will be unhealthy. This tells us a lot about our financial system today—extreme wealth beside the most horrible type of poverty.
	Đây là một vấn đề sức khỏe. Nếu có bất cứ phần nào của khung thể con người không nhận được sự truyền dẫn mãnh lực, những phần ấy sẽ không khỏe mạnh. Nếu chúng ta nhìn vào thể dĩ thái của nhân loại, và nhìn tất cả chúng ta như có lẽ là những tế bào trong thân thể nhân loại của nhân loại, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu không có sự lưu thông đúng đắn đến tất cả các tế bào, những tế bào không nhận được tỉ lệ lưu thông đúng sẽ không khỏe mạnh. Điều này cho chúng ta biết rất nhiều về hệ thống tài chính của chúng ta ngày nay — sự giàu có cực đoan bên cạnh loại nghèo đói khủng khiếp nhất.

	We have an unhealthy etheric body that is underlying the physical body of all the human race. 
	Chúng ta có một thể dĩ thái không lành mạnh nằm bên dưới thể xác của toàn bộ nhân loại.

	[7] It determines and conditions the physical body, for it is itself the repository and the transmitter of energy from the various subjective aspects of man and also from the environment in which man (both inner and outer man) finds himself.
	[7] Nó quyết định và tác động lên thể xác, vì chính nó là kho chứa và là bộ truyền dẫn năng lượng từ các phương diện chủ quan khác nhau của con người, cũng như từ môi trường nơi con người — cả con người bên trong lẫn bên ngoài — hiện diện.

	The etheric body can carry many different kinds of energies; they interpenetrate one another. Can units of differentiated energy occupy the same space? This involves a scientific principle called the Pauli exclusion principle, which suggests that no two atoms can occupy the same space. But now we're talking about different types of dimensions and the possibility of interpenetration of grosser energies by subtler energies. Since atoms are largely space anyway, that type of interpenetration is certainly possible. We are carrying in our etheric body all manner of energies.
	Thể dĩ thái có thể mang nhiều loại năng lượng khác nhau; chúng thâm nhập lẫn nhau. Các đơn vị năng lượng đã biến phân có thể chiếm cùng một không gian không? Điều này liên quan đến một nguyên lý khoa học gọi là nguyên lý loại trừ Pauli, gợi ý rằng không có hai nguyên tử nào có thể chiếm cùng một không gian. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về các loại chiều kích khác nhau và khả năng những năng lượng thô hơn được các năng lượng vi tế hơn thâm nhập. Vì dù sao các nguyên tử phần lớn là không gian, nên loại thâm nhập ấy chắc chắn là khả hữu. Trong thể dĩ thái của mình, chúng ta đang mang đủ mọi loại năng lượng.

	The undeveloped man is carrying largely physical and emotional energies, but the more developed man will carry mental energies. The aspirant, disciple, and initiate will carry in the etheric body interpenetrating soul energies, triadal energies, and even monadic energies—all within this bioelectric field that is the prototype of the dense physical body. Pranas of different kinds can circulate, and if you think about this map, the Buddhic energy is a type of cosmic prana. Atmic energy is a type of cosmic prana. Even monadic energy is a type of cosmic prana, and logoic energy likewise.
	Con người chưa phát triển phần lớn mang các năng lượng hồng trần và cảm xúc, nhưng con người phát triển hơn sẽ mang các năng lượng trí tuệ. Người chí nguyện, đệ tử và điểm đạo đồ sẽ mang trong thể dĩ thái các năng lượng linh hồn, các năng lượng Tam Nguyên Tinh Thần, và ngay cả các năng lượng chân thần đang thâm nhập lẫn nhau — tất cả ở trong trường điện sinh học này, vốn là nguyên mẫu của thể xác đậm đặc. Các prana thuộc những loại khác nhau có thể lưu thông, và nếu bạn nghĩ về sơ đồ này, năng lượng Bồ đề là một loại prana vũ trụ. Năng lượng atma là một loại prana vũ trụ. Ngay cả năng lượng chân thần cũng là một loại prana vũ trụ, và năng lượng thượng đế cũng vậy.

	When we think of the term prana, we must not only think in systemic terms and localise our thought about prana to the four systemic ethers. It's more than that, and in a way, far more than that. This is about the etheric body. It is the tangible; it is the medium beneath the tangible physical body. To people of subtle consciousness, the etheric body is also tangible itself.
	Khi nghĩ đến thuật ngữ prana, chúng ta không được chỉ nghĩ theo các điều khoản hệ thống và giới hạn tư tưởng của mình về prana vào bốn dĩ thái hệ thống. Nó còn hơn thế, và theo một cách nào đó, còn hơn thế rất nhiều. Đây là về thể dĩ thái. Nó là cái hữu hình; nó là môi trường nằm bên dưới thể xác hữu hình. Đối với những người có tâm thức vi tế, chính thể dĩ thái cũng hữu hình.

	[8] Two other points should here be added. First: the individual etheric body is not an isolated and separated human vehicle but is, in a peculiar sense, an integral part of the etheric body of that entity which we have called the human family; 
	[8] Ở đây cần thêm hai điểm khác. Thứ nhất: thể dĩ thái cá biệt không phải là một vận cụ nhân loại cô lập và tách biệt, mà theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, là một phần bất khả phân của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là gia đình nhân loại;

	This is such an important point. Egoism tells us that we are different from every human being and that we are isolated individuals, and we tend to act like isolated individuals at times. But the deeper understanding of Occultism shows us that there are lines of influx and efflux between every etheric body of every human being and the entire etheric body of the entire human family. There really is a great circulation occurring between all etheric bodies.
	Đây là một điểm hết sức quan trọng. Chủ nghĩa vị ngã nói với chúng ta rằng chúng ta khác với mọi con người và rằng chúng ta là những cá nhân cô lập, và đôi khi chúng ta có khuynh hướng hành xử như những cá nhân cô lập. Nhưng sự thấu hiểu sâu hơn của huyền bí học cho chúng ta thấy rằng có những đường tuôn vào và tuôn ra giữa mỗi thể dĩ thái của mỗi con người và toàn bộ thể dĩ thái của toàn thể gia đình nhân loại. Thực sự có một sự lưu thông lớn lao đang diễn ra giữa tất cả các thể dĩ thái.

	There is a flow, and we are touched by what every other human being on this planet does—we are touched in some small measure. By some human beings we are more touched, because they are proximate to us, resonant with us, harmonious with us, important in our lives. But there is not one human being that does not in some way affect every other. The old principle is: touch one, touch all. There is no such thing as an isolated, separated, etheric vehicle.
	Có một dòng chảy, và chúng ta bị chạm đến bởi điều mà mọi con người khác trên hành tinh này làm — chúng ta bị chạm đến trong một mức độ nhỏ nào đó. Bởi một số người, chúng ta bị chạm đến nhiều hơn, bởi vì họ ở gần chúng ta, cộng hưởng với chúng ta, hòa hợp với chúng ta, quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng không có một con người nào lại không theo cách nào đó ảnh hưởng đến mọi người khác. Nguyên lý xưa là: chạm một, chạm tất cả. Không hề có một vận cụ dĩ thái cô lập, tách biệt nào.

	The human kingdom is one entity with one etheric body, and of course it is not isolated either. It is simply one of seven kingdoms in the expression of the planetary life, and it even goes beyond the planet to the solar logoic life. Everything is interpenetrating and flowing one into another. The illusion of separation, or what DK calls the one great heresy—the great heresy of separateness—is indeed an extraordinary illusion by which so many human beings are captivated, and it is profoundly untrue. We have a great influence on our environment, and it on us, and we cannot help but have that influence because there is a flow between every etheric unit and every other. 
	Giới nhân loại là một thực thể với một thể dĩ thái, và dĩ nhiên nó cũng không cô lập. Nó chỉ đơn giản là một trong bảy giới trong sự biểu lộ của sự sống hành tinh, và nó thậm chí còn vượt khỏi hành tinh đến sự sống của Thái dương Thượng đế. Mọi sự đều thâm nhập lẫn nhau và chảy vào nhau. Ảo tưởng về sự phân ly, hay điều Chân sư DK gọi là một Đại Tà thuyết — Đại Tà thuyết về sự phân ly — quả thật là một ảo tưởng phi thường mà rất nhiều con người bị cuốn hút vào, và nó sai lầm sâu xa. Chúng ta có một ảnh hưởng lớn đối với môi trường của mình, và môi trường đối với chúng ta, và chúng ta không thể không có ảnh hưởng ấy bởi vì có một dòng chảy giữa mỗi đơn vị dĩ thái và mọi đơn vị khác.

	[9] this kingdom in nature, through its etheric body, is an integral part of the planetary etheric body; the planetary etheric body is not separated off from the etheric bodies of other planets but all of them in their totality, along with the etheric body of the sun constitute the etheric [Page 11] body of the solar system. This is related to the etheric bodies of the six solar systems which, with ours, form a cosmic unity and into these pour energies and forces from certain great constellations.
	[9] giới này trong thiên nhiên, thông qua thể dĩ thái của nó, là một phần bất khả phân của thể dĩ thái hành tinh; thể dĩ thái hành tinh không tách rời khỏi các thể dĩ thái của những hành tinh khác, mà tất cả chúng trong tổng thể, cùng với thể dĩ thái của mặt trời, cấu thành thể dĩ thái [Trang 11] của hệ mặt trời. Thể này liên hệ với các thể dĩ thái của sáu hệ mặt trời mà, cùng với hệ của chúng ta, tạo thành một thể thống nhất vũ trụ; và vào trong các thể ấy tuôn đổ các năng lượng và mãnh lực từ một số chòm sao vĩ đại.




	The etheric bodies of the six solar systems which with ours form a cosmic unity, a Cosmic Logos, are all unified. Into these pour the energies and the forces from certain great constellations. These great constellations are even greater than that of a Cosmic Logos. I highly recommend reading through these books with meticulous care and connecting via the intuitive powers of Mercury all the different parts with each other. There is a cosmic unity, a Cosmic Logos. We looked at that in A Treatise on Cosmic Fire, page 293.
	Các thể dĩ thái của sáu hệ mặt trời vốn cùng với hệ của chúng ta tạo thành một nhất thể vũ trụ, một Thượng đế Vũ trụ, đều được hợp nhất. Vào trong các thể này tuôn đổ các năng lượng và mãnh lực từ một số chòm sao lớn. Những chòm sao lớn này thậm chí còn lớn hơn chòm sao của một Thượng đế Vũ trụ. Tôi tha thiết khuyến nghị đọc qua các sách này với sự cẩn trọng tỉ mỉ và kết nối, qua các quyền năng trực giác của Sao Thủy, tất cả các phần khác nhau với nhau. Có một nhất thể vũ trụ, một Thượng đế Vũ trụ. Chúng ta đã xem điều đó trong Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 293.
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	Beyond that comes something called the Unknown, which I think we could safely call the One About Whom Naught May Be Said. What we usually mean when we use that word is significant, and it is itself a great constellation. Of course, within it are a number of great constellations—Draco, Orion, the Little Bear, the Sirian system, seven of the Pleiades, and so forth, they are all within this etheric body of the One About Whom Naught May Be Said. This Being itself is a constellation. It is a gathering together of many different sub-gatherings, sub-aggregations, sub-constellations, and it forms one Great Constellation, and who knows in the body of what—perhaps a sub-Parabrahmanic Logos. Then those types of greater constellations form a constellation in the body of a cosmic Parabrahm, which itself is a Constellation.
	Vượt ngoài đó đến một điều được gọi là Đấng Bất Tri, mà tôi nghĩ chúng ta có thể an toàn gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị. Điều chúng ta thường muốn nói khi dùng từ ấy là quan trọng, và chính nó là một chòm sao lớn. Dĩ nhiên, bên trong nó có một số chòm sao lớn — Thiên Long, Lạp Hộ, Tiểu Hùng Tinh, hệ Thiên Lang, bảy ngôi của Tua Rua, vân vân, tất cả đều ở trong thể dĩ thái này của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chính Hữu Thể này là một chòm sao. Nó là sự tập hợp của nhiều nhóm phụ khác nhau, nhiều kết tập phụ, nhiều chòm sao phụ, và nó tạo thành một Chòm Sao Vĩ Đại, và ai biết được trong thân thể của điều gì — có lẽ là một Thượng đế phụ thuộc Đại Phạm Thiên. Rồi các loại chòm sao lớn hơn ấy tạo thành một chòm sao trong thân thể của một Đại Phạm Thiên vũ trụ, chính nó cũng là một Chòm Sao.

	Wholes within wholes within wholes. We're studying the system of holism and ultimately we will find that the most minute part of any living whole is the whole itself. But of course that's a big leap and we'll have to meditate our way into that type of understanding.
	Những toàn thể trong những toàn thể trong những toàn thể. Chúng ta đang nghiên cứu hệ thống của tính toàn thể và cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng phần nhỏ bé nhất của bất cứ toàn thể sống động nào chính là toàn thể ấy. Nhưng dĩ nhiên đó là một bước nhảy lớn, và chúng ta sẽ phải tham thiền để đi vào loại thấu hiểu ấy.

	[10] The field of space is etheric in nature and its vital body is composed of the totality of etheric bodies of all constellations, solar systems and planets which are found therein. 
	[10] Trường không gian có bản chất dĩ thái, và thể sinh lực của nó được hợp thành bởi toàn bộ các thể dĩ thái của mọi chòm sao, hệ mặt trời và hành tinh hiện có trong đó.

	So the whole field of space, we're talking about the etheric body of the Universal Logos. This is the cosmic universal etheric body and He calls it the cosmic golden web.
	Vậy toàn bộ trường không gian, chúng ta đang nói về thể dĩ thái của Thượng đế Vũ Trụ. Đây là thể dĩ thái vũ trụ phổ quát và Ngài gọi nó là mạng lưới vàng vũ trụ.

	[11] Throughout this cosmic golden web there is a constant circulation of energies and forces and this constitutes the scientific basis of the astrological theories. 
	[11] Khắp mạng lưới vàng vũ trụ này có một sự tuần hoàn liên tục của các năng lượng và mãnh lực, và điều này cấu thành nền tảng khoa học của các lý thuyết chiêm tinh.

	Everything is flowing through the etheric web. All energies, no matter how attenuated, touch all other energies. When we're studying esoterically astrology, we want to know what those constellations are. Even a galaxy is a vast constellation. A grouping of galaxies is itself a constellation of galaxies. The energy of the One flows through the cosmic golden web. That would be worth underlining, the cosmic golden web. Of course, we have only the slightest idea of these many sources.
	Mọi sự đều chảy qua mạng lưới dĩ thái. Tất cả các năng lượng, dù mong manh đến đâu, đều chạm đến mọi năng lượng khác. Khi chúng ta nghiên cứu chiêm tinh học một cách huyền bí, chúng ta muốn biết các chòm sao ấy là gì. Ngay cả một thiên hà cũng là một chòm sao bao la. Một nhóm thiên hà tự nó là một chòm sao của các thiên hà. Năng lượng của Đấng Duy Nhất chảy qua mạng lưới vàng vũ trụ. Điều đó đáng được gạch dưới, mạng lưới vàng vũ trụ. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có ý niệm rất mờ nhạt về nhiều nguồn này.

	We're pretty much confined within the system of the One About Whom Naught May Be Said, which have certain constellations familiar to us. That's the only type of system that we can deal with qualitatively, and which has an impact upon us, which actually changes the condition of our planet, changes our solar system, and even changes the tiny individual. Beyond that, the One About Whom Naught May Be Said, we can speculate, of course, but qualitatively, it doesn't mean a whole lot to us.
	Chúng ta gần như bị giới hạn trong hệ thống của Đấng Bất Khả Tư Nghị, vốn có một số chòm sao quen thuộc với chúng ta. Đó là loại hệ thống duy nhất mà chúng ta có thể xử lý về mặt phẩm tính, và có tác động lên chúng ta, thật sự làm thay đổi tình trạng của hành tinh chúng ta, thay đổi hệ mặt trời của chúng ta, và thậm chí thay đổi cá nhân nhỏ bé. Vượt ngoài điều đó, Đấng Bất Khả Tư Nghị, dĩ nhiên chúng ta có thể suy đoán, nhưng về mặt phẩm tính, nó không có nhiều ý nghĩa đối với chúng ta.

	We can't even touch the higher energies of our planet, let alone the other planets, many of whom are sacred, let alone the solar logos, and yet alone the six other solar systems, which make seven solar systems, of which ours is one. When we start thinking about certain neighbouring constellations, like Orion, like Draco, like Little Bear, like Great Bear, and so forth, which are all chakras in our local One About Whom Naught May Be Said, we receive their energies in a very mediated manner, through certain devic streams which are harmonically attuned to them. But we do not receive unmediated energies through the etheric chakras of the One About Whom Naught May Be Said.
	Chúng ta thậm chí còn không thể chạm đến các năng lượng cao hơn của hành tinh mình, huống chi các hành tinh khác, nhiều hành tinh trong số đó là thiêng liêng, huống chi Thái dương Thượng đế, và càng huống chi sáu hệ mặt trời khác, tạo thành bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ về một số chòm sao lân cận, như Lạp Hộ, như Thiên Long, như Tiểu Hùng Tinh, như Đại Hùng Tinh, vân vân, vốn đều là các luân xa trong Đấng Bất Khả Tư Nghị địa phương của chúng ta, chúng ta nhận các năng lượng của chúng theo một cách rất được trung gian, qua một số dòng thiên thần được điều hòa hài hòa với chúng. Nhưng chúng ta không nhận các năng lượng không qua trung gian xuyên qua các luân xa dĩ thái của Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	How can we go beyond that ring-pass-not except speculatively in the mind?
	Làm sao chúng ta có thể vượt ra ngoài vòng-giới-hạn ấy ngoại trừ bằng suy đoán trong thể trí?

	[12] Just as the forces of the planet and of the inner spiritual man (to mention only one factor among many) pour through the etheric body of the individual man upon the physical plane, and condition his outer expression, activities, and qualities, so do the varying forces of the universe 
	[12] Cũng như các mãnh lực của hành tinh và của con người tinh thần bên trong — chỉ nêu một yếu tố trong số nhiều yếu tố — tuôn qua thể dĩ thái của con người cá biệt trên cõi hồng trần, và tác động lên sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và phẩm tính của y, thì các mãnh lực biến thiên của vũ trụ cũng

	By that perhaps He means the entirety, the great Entirety — 
	Có lẽ qua đó Ngài muốn nói đến toàn thể, Toàn Thể Vĩ Đại —

	[13] pour through every part of the etheric body of that entity we call space 
	[13] tuôn qua mọi phần của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là không gian


	We call that Entity space. He's definitely speaking here of space as the universal Entity, which could have many, many names. I call it often the Universal Logos. Just as our higher aspects and certain higher planetary forces pour through our etheric body, so do the varying forces of the universe pour through every part of that entity we call space. He's not saying we can know what these are. We cannot yet, although the Masters know a great deal more than we do. They even know the names of some of the local galaxies and their qualities. This is hinted at in A Treatise on Cosmic Fire. They somehow have been able to determine the qualities of these galactic sources. What they can do with that information I really don't know, but it's certainly nice to know.
	Chúng ta gọi Thực Thể ấy là không gian. Ở đây Ngài chắc chắn đang nói về không gian như Thực Thể phổ quát, có thể có rất nhiều, rất nhiều tên gọi. Tôi thường gọi nó là Thượng đế Vũ Trụ. Cũng như các phương diện cao hơn của chúng ta và một số mãnh lực hành tinh cao hơn tuôn qua thể dĩ thái của chúng ta, thì các mãnh lực khác nhau của vũ trụ cũng tuôn qua mọi phần của thực thể mà chúng ta gọi là không gian. Ngài không nói rằng chúng ta có thể biết những mãnh lực này là gì. Chúng ta chưa thể, dù các Chân sư biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Các Ngài thậm chí biết tên của một số thiên hà địa phương và các phẩm tính của chúng. Điều này được gợi ý trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Bằng cách nào đó, Các Ngài đã có thể xác định các phẩm tính của những nguồn thiên hà này. Các Ngài có thể làm gì với thông tin ấy thì tôi thật sự không biết, nhưng chắc chắn biết được thì cũng hay.

	[14] and condition and determine the outer expression, the activities and qualities of every form found within the cosmic periphery.
	[14] và tác động, quyết định sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và phẩm tính của mọi hình tướng được tìm thấy trong chu vi vũ trụ.

	What He's saying there is that there's not a single tangible form which is not conditioned — its shape, its nature, and its relations — by less tangible energies.
	Điều Ngài đang nói ở đó là không có một hình tướng hữu hình nào mà không bị tác động — về hình dạng, bản chất và các mối liên hệ của nó — bởi những năng lượng ít hữu hình hơn.

	Energy underlies all forms, and the nature of the underlying energies determines the nature of the forms. We always have to look within, we always have to read the form through what is called spiritual reading. Everything is a symbol. Every human face is a symbol, not just of a physical nature, but actually of the man himself and even of the soul nature. Who knows, perhaps there are those who can read the face and form in such a way that it reveals the Monadic nature as well.
	Năng lượng nằm bên dưới mọi hình tướng, và bản chất của những năng lượng nền tảng quyết định bản chất của các hình tướng. Chúng ta luôn phải nhìn vào bên trong, luôn phải đọc hình tướng thông qua điều được gọi là sự đọc tinh thần. Mọi sự đều là một biểu tượng. Mỗi khuôn mặt con người là một biểu tượng, không chỉ thuộc bản chất hồng trần, mà thật ra là biểu tượng của chính con người ấy và thậm chí của bản chất linh hồn. Ai biết được, có lẽ có những người có thể đọc khuôn mặt và hình tướng theo cách nó mặc khải cả bản chất chân thần nữa.

	Let us never be satisfied with superficial reading. Let us enter into spiritual reading. Let us learn what is called, on the third sub-plane of the mental plane, spiritual discernment. This is the level where I have my cursor here. Spiritual discernment allows us to read the inner nature of forms, and understand the energy patterns which underlie those forms.
	Chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn với sự đọc hời hợt. Chúng ta hãy đi vào sự đọc tinh thần. Chúng ta hãy học điều được gọi là, trên cõi phụ thứ ba của cõi trí, sự phân biện tinh thần. Đây là cấp độ nơi tôi đặt con trỏ ở đây. Sự phân biện tinh thần cho phép chúng ta đọc bản chất bên trong của các hình tướng, và thấu hiểu các mô hình năng lượng nằm bên dưới những hình tướng ấy.

	All of Life is a great book. I have quite a notion to turn to Esoteric Astrology here and look up something that's called the “Book of Forms”. Let's see, 
	Toàn bộ Sự Sống là một quyển sách vĩ đại. Tôi khá có ý muốn chuyển sang Chiêm Tinh Học Nội Môn ở đây và tra cứu một điều được gọi là “Sách của các Hình Tướng”. Hãy xem,
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	Here we have the three Books that I wanted us to know something about. The Book of Life is read by Initiates, and the Twelve Constellations of the Zodiac, which are the twelve petals in the heart centre of the One About Whom Naught May Be Said. That’s the Initiates who can read the Book of Life. 
	Ở đây chúng ta có ba Quyển Sách mà tôi muốn chúng ta biết đôi điều. Sách Sự Sống được các điểm đạo đồ đọc, và Mười Hai Chòm Sao Hoàng Đạo, vốn là mười hai cánh hoa trong trung tâm tim của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Đó là các điểm đạo đồ có thể đọc Sách Sự Sống.

	The Book of Wisdom, we as aspiring disciples are trying to learn to read. They are connected with the twelve planets. 
	Sách Minh Triết, chúng ta với tư cách các đệ tử đang khát vọng đang cố học cách đọc. Chúng được liên kết với mười hai hành tinh.

	The Book of Form, or of Manifestation, this is related to more ordinary humanity that is not yet aspiring. The twelve Creative Hierarchies, which we will be discussing in some detail, are related to this Book of Form. It is the Monads within these Hierarchies, wielding certain types of qualities and energies, which produce the manifested forms.
	Sách Hình Tướng, hay Sách Biểu Hiện, điều này liên hệ với nhân loại bình thường hơn, chưa khát vọng. Mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, mà chúng ta sẽ bàn đến khá chi tiết, liên hệ với Sách Hình Tướng này. Chính các chân thần trong những Huyền Giai này, vận dụng một số loại phẩm tính và năng lượng, tạo ra các hình tướng biểu hiện.

	That's on page 23 of Esoteric Astrology, and who knows, we may be there by next year.
	Điều đó ở trang 23 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, và ai biết được, có lẽ sang năm chúng ta sẽ đến đó.

	Back to where we were. Space is a vast entity, everything is alive, all energies are in constant motion, every entity radiates and produces rays and emanations. These emanations touch all other emanations, and they combine with other emanations, and make various unities and combinations. Thus quality combines with quality, and we have the vast qualitative variety of not only our solar system and local cosmos, but of the whole universe. This is what DK seems to be suggesting at this time.
	Trở lại chỗ chúng ta đã ở. Không gian là một thực thể bao la, mọi sự đều sống động, mọi năng lượng đều ở trong chuyển động liên tục, mỗi thực thể đều bức xạ và tạo ra các cung cùng các xuất lộ. Những xuất lộ này chạm đến mọi xuất lộ khác, và chúng kết hợp với các xuất lộ khác, tạo nên nhiều nhất thể và tổ hợp khác nhau. Do đó phẩm tính kết hợp với phẩm tính, và chúng ta có sự đa dạng phẩm tính bao la không chỉ của hệ mặt trời và vũ trụ địa phương của chúng ta, mà của toàn vũ trụ. Đây là điều Chân sư DK dường như đang gợi ý vào lúc này.

	The first point was that everything I just described — that was a long time ago, wasn't it? The trouble is, as you start to expand on these various points, they proliferate. But here's another point: the individual etheric body is not isolated. That is one of the points he is making, and now we have another point coming up.
	Điểm thứ nhất là mọi điều tôi vừa mô tả — đã lâu rồi, phải không? Vấn đề là, khi bạn bắt đầu khai triển các điểm khác nhau này, chúng sinh sôi thêm. Nhưng đây là một điểm khác: thể dĩ thái cá nhân không cô lập. Đó là một trong những điểm Ngài đang nêu ra, và bây giờ chúng ta có một điểm khác sắp đến.

	[15] The second point I would make is that within the human etheric body there are to be found seven major force centres 
	[15] Điểm thứ hai Tôi muốn nêu là trong thể dĩ thái của con người có bảy trung tâm mãnh lực chính

	Even though probably we don't go around seeing the centers in all exactitude, this idea of the seven centers is a common thought in occultism, and it's just like saying that there are seven major planets in every solar system, and seven major suns in every cosmic logoic system, and seven major constellations in every super-cosmic logoic system. There's always seven major, but quite a number of minor, and maybe three super-major.
	Dù có lẽ chúng ta không đi quanh mà thấy các trung tâm một cách hoàn toàn chính xác, ý tưởng về bảy trung tâm này là một tư tưởng phổ biến trong huyền bí học, và nó giống như nói rằng có bảy hành tinh chính trong mỗi hệ mặt trời, và bảy mặt trời chính trong mỗi hệ thống thượng đế vũ trụ, và bảy chòm sao chính trong mỗi hệ thống thượng đế siêu vũ trụ. Luôn luôn có bảy cái chính, nhưng cũng có khá nhiều cái phụ, và có lẽ ba cái siêu chính.

	Seven major force centers, 
	Bảy trung tâm mãnh lực chính, 

	[16] which are in the nature of distributing agencies and electrical batteries, 
	[16] vốn mang bản chất của những cơ quan phân phối và các bình điện,

	They must have storage potential, and they must need to be charged, and they must keep us going, 
	Chúng hẳn phải có tiềm năng tích trữ, và hẳn cần được nạp điện, và hẳn phải giữ cho chúng ta tiếp tục hoạt động,

	[17] providing dynamic force and qualitative energy to the man; they produce definite effects upon his outer physical manifestation. 
	[17] cung cấp mãnh lực năng động và năng lượng có phẩm tính cho con người; chúng tạo ra những hiệu quả xác định trên sự biểu hiện hồng trần bên ngoài của y.




	Through our chakric system comes the various qualities which distinguish us, and probably because some of our chakras are more energized than others, certain of the qualities pouring through these energized chakras are of greater prominence in our system than the others.
	Qua hệ thống luân xa của chúng ta đến những phẩm tính khác nhau phân biệt chúng ta, và có lẽ vì một số luân xa của chúng ta được tiếp sinh lực nhiều hơn những luân xa khác, nên một số phẩm tính tuôn qua các luân xa được tiếp sinh lực này nổi bật hơn trong hệ thống của chúng ta so với những phẩm tính khác.

	We all have all the qualities. We all have all the rays. We all have all the planets. We all have all of the expressions of all the signs of the zodiac. Really, we are holographic in that respect. We all have every quality in the universe, but oftentimes very, very tenuously expressed.
	Tất cả chúng ta đều có mọi phẩm tính. Tất cả chúng ta đều có mọi cung. Tất cả chúng ta đều có mọi hành tinh. Tất cả chúng ta đều có mọi biểu lộ của tất cả các dấu hiệu hoàng đạo. Thật vậy, về phương diện đó chúng ta có tính toàn ảnh. Tất cả chúng ta đều có mọi phẩm tính trong vũ trụ, nhưng thường thường được biểu lộ rất, rất mong manh.

	The chakras are in the nature of distributing agencies and electrical batteries. They produce definite effects upon his outer physical manifestation. Since there are chakras, what is an outer physical manifestation? It's not just the dense physical body, though in the most common sense it is. But our astral body is part of our outer physical manifestation, and so is our mental body, because they are all taking place within the dense physical body of the planetary logo. So it's outer in that respect, and there are chakras on all of those levels, astral and mental as well.
	Các luân xa có bản chất của những cơ quan phân phối và những bình điện. Chúng tạo ra những hiệu quả xác định trên sự biểu hiện hồng trần bên ngoài của y. Vì có các luân xa, vậy sự biểu hiện hồng trần bên ngoài là gì? Nó không chỉ là thể xác đậm đặc, dù theo nghĩa thông thường nhất thì là vậy. Nhưng thể cảm dục của chúng ta là một phần của sự biểu hiện hồng trần bên ngoài của chúng ta, và thể trí của chúng ta cũng vậy, bởi vì tất cả chúng đều diễn ra trong thể xác đậm đặc của Hành Tinh Thượng Đế. Vì vậy nó là bên ngoài theo phương diện đó, và có các luân xa trên tất cả những cấp độ ấy, cảm dục và trí tuệ cũng vậy.

	I theorize that there are chakras in every one of our vehicles, including our triadal vehicles. I think they can be found on the triadal planes. Thirty-five energy centers of force make the master, and that implies chakras, and I think that 42 centers of force make the chohan, and 49 centers of force, or maybe almost that many, make the chohan of the seventh degree. These chakras produce definite effects upon our outer physical manifestation.
	Tôi đưa ra giả thuyết rằng có các luân xa trong mọi hiện thể của chúng ta, kể cả các hiện thể Tam Nguyên Tinh Thần của chúng ta. Tôi nghĩ chúng có thể được tìm thấy trên các cõi Tam Nguyên Tinh Thần. Ba mươi lăm trung tâm năng lượng của mãnh lực tạo nên Chân sư, và điều đó hàm ý các luân xa, và tôi nghĩ rằng bốn mươi hai trung tâm mãnh lực tạo nên vị Chohan, và bốn mươi chín trung tâm mãnh lực, hoặc có lẽ gần như chừng ấy, tạo nên vị Chohan cấp độ thứ bảy. Các luân xa này tạo ra những hiệu quả xác định trên sự biểu hiện hồng trần bên ngoài của chúng ta.

	We've just considered that for the moment, the outer physical, the shell. But be aware that our astral body and our mental body are not really subjective at all. They are subtle, but they are not subjective. Our subjectivity begins with the soul on the higher mental plane.
	Chúng ta vừa xem xét trong giây lát rằng hồng trần bên ngoài là lớp vỏ. Nhưng hãy ý thức rằng thể cảm dục và thể trí của chúng ta thật ra hoàn toàn không phải là chủ quan. Chúng vi tế, nhưng không chủ quan. Tính chủ quan của chúng ta bắt đầu với linh hồn trên Cõi thượng trí.

	[18] Through their constant activity his quality appears, his ray tendencies begin to emerge and his point in evolution is clearly indicated.
	[18] Nhờ hoạt động liên tục của chúng, phẩm tính của y xuất hiện, các khuynh hướng cung của y bắt đầu hiển lộ, và điểm tiến hoá của y được chỉ rõ.

	According to your ray formula, so the different chakras, let us say, in our etheric vehicle, so will they be activated. Through the activation of the chakras, the ray tendencies are made manifest. Through the degree of unfoldment and development of the chakras, our point in evolution is clearly indicated.
	Theo công thức cung của bạn, thì các luân xa khác nhau, giả sử như vậy, trong vận cụ dĩ thái của chúng ta cũng sẽ được hoạt hóa theo cách ấy. Thông qua sự hoạt hóa của các luân xa, các khuynh hướng cung được biểu lộ. Thông qua mức độ khai mở và phát triển của các luân xa, điểm tiến hoá của chúng ta được chỉ rõ.

	The lower chakras unfold more rapidly than the higher chakras sooner in evolution. The little evolved human being will have the higher chakras active, otherwise he could not live, but they will not be unfolded. Certainly their full unfoldment is not to be seen until a later point in the evolutionary process. The whole thing about how chakras unfold and when they unfold is a tremendous science, and one day we will be able to study the whole range of human beings with some acuity, some real sharp intelligence, and we will be able to discuss the degree of chakric unfoldment for every level of human spiritual unfoldment. We will know how the form and the inner spiritual unfoldment correlate.
	Các luân xa thấp khai mở nhanh hơn các luân xa cao vào thời kỳ sớm hơn trong tiến hoá. Con người ít tiến hoá sẽ có các luân xa cao hoạt động, nếu không y không thể sống, nhưng chúng sẽ chưa được khai mở. Chắc chắn sự khai mở đầy đủ của chúng không được thấy cho đến một điểm muộn hơn trong tiến trình tiến hoá. Toàn bộ vấn đề về cách các luân xa khai mở và khi nào chúng khai mở là một khoa học vĩ đại, và một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể nghiên cứu toàn bộ phạm vi của con người với một sự sắc bén nào đó, một trí tuệ thật sự sắc sảo, và chúng ta sẽ có thể bàn về mức độ khai mở luân xa cho mọi cấp độ khai mở tinh thần của con người. Chúng ta sẽ biết hình tướng và sự khai mở tinh thần bên trong tương quan như thế nào.

	The chakras reveal the quality of the man and the Ray tendency and his point in evolution. Think about your own chakras—which are the ones which are most fully unfolded, and what is their comparison? Could you rank your chakras in terms of percentage of unfoldment, as D.K. did in the case of this disciple, B.S.D.? From Discipleship in the New Age, Volume 1, D.K. is analyzing for an individual who is a third-ray soul, a sixth-ray personality, a fifth-ray mind, a sixth-ray astral body, and a third-ray physical body, the relative unfoldment of the major chakras. He's left the sacral and base of the spine out, because we're not so concerned with those for different reasons, and he's ranked them. Not one of them is the same.
	Các luân xa mặc khải phẩm tính của con người, khuynh hướng Cung và điểm tiến hoá của y. Hãy nghĩ về các luân xa của chính bạn — luân xa nào được khai mở đầy đủ nhất, và sự so sánh của chúng ra sao? Bạn có thể xếp hạng các luân xa của mình theo phần trăm khai mở, như Chân sư DK đã làm trong trường hợp đệ tử này, B.S.D., không? Từ Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Quyển 1, Chân sư DK đang phân tích, cho một cá nhân là linh hồn cung ba, phàm ngã cung sáu, thể trí cung năm, thể cảm dục cung sáu và thể xác cung ba, sự khai mở tương đối của các luân xa chính. Ngài bỏ trung tâm xương cùng và đáy cột sống ra ngoài, bởi vì vì những lý do khác nhau chúng ta không quá quan tâm đến chúng, và Ngài đã xếp hạng chúng. Không có cái nào giống cái nào.

	The least unfolded of this man's chakras is the Ajna center, and the most unfolded is his solar plexus center. He is a sixth-ray personality and a sixth-ray astral body. His throat center—he's a third-ray soul—is quite awakened, and he's an up-and-coming disciple who's a teacher, probably a second-ray monad. His heart center is 50% awakened, and so forth. We can, in fact, gauge the activity of our chakric system by the sense of feel. The Master can look at the chakras and actually see the percentage of their development, the degree to which the petals of the lotus are unfolded. 
	Luân xa ít khai mở nhất của người này là trung tâm ajna, và khai mở nhất là trung tâm tùng thái dương của y. Y là phàm ngã cung sáu và thể cảm dục cung sáu. Trung tâm cổ họng của y — y là linh hồn cung ba — khá thức tỉnh, và y là một đệ tử đang tiến lên, là một huấn sư, có lẽ là chân thần cung hai. Trung tâm tim của y thức tỉnh 50%, vân vân. Thực ra, chúng ta có thể đo lường hoạt động của hệ thống luân xa của mình bằng cảm giác. Chân sư có thể nhìn vào các luân xa và thật sự thấy phần trăm phát triển của chúng, mức độ các cánh hoa sen được khai mở.

	[19] This “control of form through a septenate of energies” (as it is defined in the Old Commentary) is an unalterable rule in the inner government of our universe and of our particular solar system, as well as in the case of individual man. 
	[19] Sự “kiểm soát hình tướng thông qua một bộ bảy năng lượng” — như được định nghĩa trong Cổ Luận — là một quy luật bất biến trong sự cai quản nội tại của vũ trụ chúng ta và của hệ mặt trời riêng biệt của chúng ta, cũng như trong trường hợp con người cá biệt.

	We really don't know what He means when He says universe. He says it in many different ways and contexts. When He says our universe, it begins to sound rather more local, the universe which pertains to our solar system. But sometimes when He says the word the universe, we would think of it as the entirety of the cosmos. Anyway, there is a control through a septenate of energies, which is why all of us should learn more about the seven rays so we can not only detect their presence in ourselves and in those with whom we associate, but so that we can wield them, so that we can transmit them according to need.
	Chúng ta thật sự không biết Ngài muốn nói gì khi Ngài nói vũ trụ. Ngài nói điều đó theo nhiều cách và nhiều ngữ cảnh khác nhau. Khi Ngài nói vũ trụ của chúng ta, nó bắt đầu nghe có vẻ địa phương hơn, vũ trụ liên hệ với hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng đôi khi khi Ngài nói từ vũ trụ, chúng ta sẽ nghĩ nó là toàn bộ đại vũ trụ. Dù sao, có một sự kiểm soát thông qua một bộ bảy năng lượng, đó là lý do tất cả chúng ta nên học thêm về bảy cung để chúng ta không chỉ phát hiện sự hiện diện của chúng trong chính mình và trong những người mà chúng ta giao tiếp, mà còn để chúng ta có thể vận dụng chúng, để chúng ta có thể truyền dẫn chúng theo nhu cầu.


	This will be a form of active service upon the atmic plane, and it will be a type of healing and a type of supplementation of any need that needs to be fulfilled. As we are studying esoteric astrology, the study of the seven rays goes hand in glove. We cannot avoid it. We must pay equally as much attention to it. It's a unified study, as well as the study of the chakras and all of that, included within the great esoteric psychology of which A Treatise on Cosmic Fire is the most recent expression. The psychological key to The Secret Doctrine, as D.K. has said. Control through a septenate of energies is at work throughout.
	Điều này sẽ là một hình thức phụng sự tích cực trên cõi atma, và nó sẽ là một loại trị liệu và một loại bổ sung cho bất cứ nhu cầu nào cần được hoàn thành. Khi chúng ta nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn, việc nghiên cứu bảy cung đi đôi với nó. Chúng ta không thể tránh điều đó. Chúng ta phải chú ý đến nó ngang bằng. Đó là một nghiên cứu hợp nhất, cũng như nghiên cứu về các luân xa và tất cả những điều ấy, được bao gồm trong Tâm Lý Học Nội Môn vĩ đại mà Luận về Lửa Vũ Trụ là sự biểu lộ gần đây nhất. Chìa khóa tâm lý học của Giáo Lý Bí Nhiệm, như Chân sư DK đã nói. Sự kiểm soát thông qua một bộ bảy năng lượng đang hoạt động khắp nơi.

	[20] There are, for instance, in our solar system, seven sacred planets which correspond to the seven individual force centres in man, 
	[20] Chẳng hạn, trong hệ mặt trời của chúng ta có bảy hành tinh thiêng liêng tương ứng với bảy trung tâm mãnh lực cá biệt trong con người,

	Of course, the correspondence is not always easy to work out. There are variations, and He gives different types of lists, but generally, you can make certain approximations. Some planets, and sacred planets, can be associated with more than one center. A sacred planet and a non-sacred planet can each rule the same center. So, seven sacred planets correspond to the seven individual force centers in man.
	Dĩ nhiên, sự tương ứng không phải lúc nào cũng dễ xác định. Có những biến thể, và Ngài đưa ra các loại danh sách khác nhau, nhưng nói chung, bạn có thể đưa ra một số ước đoán. Một số hành tinh, và các hành tinh thiêng liêng, có thể liên hệ với hơn một trung tâm. Một hành tinh thiêng liêng và một hành tinh không thiêng liêng đều có thể cai quản cùng một trung tâm. Vì vậy, bảy hành tinh thiêng liêng tương ứng với bảy trung tâm mãnh lực cá nhân trong con người.

	[21] the seven solar systems, of which [Page 12] our solar system is one, and in their turn the seven energy centres of the One to Whom I have referred in my other books as the One About Whom Naught Can Be Said.
	[21] với bảy hệ mặt trời mà [Trang 12] hệ mặt trời của chúng ta là một trong số đó, và đến lượt chúng, với bảy trung tâm năng lượng của Đấng mà trong các sách khác Tôi đã gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	Sometimes He says "can be said," which means that we couldn't possibly say anything real about it, and sometimes He says "the One About Whom Naught May Be Said," which means we should not say anything, and we probably say too much. This is a fantastic sentence. 
	Đôi khi Ngài nói “không thể nói gì”, nghĩa là chúng ta không thể nào nói bất cứ điều gì thật sự về Đấng ấy, và đôi khi Ngài nói “Đấng Bất Khả Tư Nghị,” nghĩa là chúng ta không nên nói gì, và có lẽ chúng ta nói quá nhiều. Đây là một câu tuyệt vời.

	Seven solar systems... 
	Bảy hệ mặt trời...

	There are, for instance, in our solar system, seven sacred planets which correspond to the seven individual force centres in man, the seven solar systems, of which [Page 12] our solar system is one, and in their turn the seven energy centres of the One to Whom I have referred in my other books as the One About Whom Naught May Be Said.
	Chẳng hạn, trong hệ mặt trời của chúng ta có bảy hành tinh thiêng liêng tương ứng với bảy trung tâm mãnh lực cá nhân trong con người, bảy hệ mặt trời, mà [Page 12] hệ mặt trời của chúng ta là một trong số đó, và đến lượt chúng là bảy trung tâm năng lượng của Đấng mà trong các sách khác của tôi tôi đã gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	Not “Naught Can Be Said”, which I've referred to in my books.
	Không phải “Đấng mà không thể nói gì”, điều tôi đã nhắc đến trong các sách của mình.

	This wonderful sentence: the seven solar systems, of which our solar system is one, and in their turn, the seven energy centers of the One About Whom Naught Can Be Said. There are a number of these Ones About Whom Naught Can Be Said, and I suspect that this one is a Cosmic Logos, and not the Greater One About Whom Naught May or Can Be Said. This is the Being who is quite mysterious, and it may be the Logos of the Sirian system of which our system is a part. And that is perhaps why naught can be said about this Being. 
	Câu tuyệt vời này: bảy hệ mặt trời, mà hệ mặt trời của chúng ta là một trong số đó, và đến lượt chúng là bảy trung tâm năng lượng của Đấng mà không thể nói gì. Có một số các Đấng mà không thể nói gì này, và tôi nghi rằng Đấng này là một Thượng đế Vũ trụ, chứ không phải Đấng Bất Khả Tư Nghị lớn hơn. Đây là Hữu Thể khá huyền nhiệm, và có thể là Thượng đế của hệ Thiên Lang mà hệ của chúng ta là một phần. Và có lẽ đó là lý do không thể nói gì về Hữu Thể này.

	[22] Much has been given in the occult books of which the average astrologer remains profoundly unaware. 
	[22] Nhiều điều đã được trao truyền trong các sách huyền bí mà nhà chiêm tinh trung bình vẫn hoàn toàn không biết đến.

	This is certainly a truth. 
	Đây chắc chắn là một sự thật.

	[23] It is essential that he learns to think in larger Wholes and to be more deeply concerned with the emanating Sources and with the eternal persistent Causes than with the effects of these Sources upon that ephemeral creation, a human being and his temporary existence upon a most unimportant planet. 
	[23] Điều thiết yếu là y phải học cách suy nghĩ trong những Toàn Thể lớn hơn, và quan tâm sâu xa hơn đến các Cội Nguồn phát xạ cùng các Nguyên Nhân vĩnh cửu, bền bỉ, hơn là đến những hiệu quả của các Cội Nguồn ấy trên tạo vật phù du này — một con người và sự tồn tại tạm thời của y trên một hành tinh hết sức không quan trọng.




	We certainly have been put in perspective there, have we not? We are trying to educate the astrological practitioners concerning the greater whole in which we live and move and have our being, and we are trying to show them that certain sources which they may not have considered as important are extremely important for the human being and for life upon our planet. We, as a human being, are ephemeral. We are passing. Our incarnations are brief. What we are as a soul, however, that is something that esoteric astrology will deal with increasingly. 
	Chúng ta chắc chắn đã được đặt vào đúng phối cảnh ở đó, phải không? Chúng ta đang cố giáo dục các nhà thực hành chiêm tinh học về toàn thể lớn hơn trong đó chúng ta sống, vận động và hiện hữu, và chúng ta đang cố chỉ cho họ thấy rằng một số nguồn mà họ có thể chưa xem là quan trọng lại cực kỳ quan trọng đối với con người và đối với sự sống trên hành tinh chúng ta. Chúng ta, với tư cách một con người, là phù du. Chúng ta đang trôi qua. Các lần lâm phàm của chúng ta ngắn ngủi. Tuy nhiên, điều chúng ta là với tư cách một linh hồn, đó là điều mà Chiêm Tinh Học Nội Môn sẽ ngày càng đề cập đến nhiều hơn.

	[24] As he seeks to do this, he will discover for himself the signs of the essential divinity of man—a divinity which is to be found in the infinite grasp of man's consciousness when illumined by the light of the soul and in his power to project his thought into the consciousness of those manifold Lives Whose "energetic movements" he must perforce share because his small modicum of energy is an integral part of Theirs.
	[24] Khi tìm cách làm điều này, y sẽ tự mình khám phá các dấu hiệu của thiên tính thiết yếu nơi con người — một thiên tính được tìm thấy trong tầm nắm bắt vô hạn của tâm thức con người khi được soi sáng bởi ánh sáng của linh hồn, và trong quyền năng của y để phóng chiếu tư tưởng của mình vào tâm thức của những Sự Sống muôn hình vạn trạng, mà y tất yếu phải chia sẻ các “chuyển động năng lượng” của Các Ngài, bởi phần năng lượng nhỏ bé của y là một phần bất khả phân của năng lượng Các Ngài.

	It's a magnificent, synthetic, extended sentence. Average astrologers do not deal with the divinity in man. They do not deal with the soul and with its expansion of consciousness. They do not deal with the spirit and the great monadic adventure upon which every human being finds himself. Rather, they so often deal with the success and the failure of the ephemeral personality. Not success or failure as seen in the light of the soul, or from the perspective of spirit, but success or failure as understood by the tiny and limited personal consciousness. 
	Đó là một câu tráng lệ, tổng hợp và kéo dài. Các nhà chiêm tinh học trung bình không đề cập đến thiên tính trong con người. Họ không đề cập đến linh hồn và sự mở rộng tâm thức của nó. Họ không đề cập đến tinh thần và cuộc phiêu lưu chân thần vĩ đại mà mỗi con người thấy mình đang ở trong đó. Trái lại, họ rất thường đề cập đến thành công và thất bại của phàm ngã phù du. Không phải thành công hay thất bại như được thấy trong ánh sáng của linh hồn, hay từ phối cảnh của tinh thần, mà là thành công hay thất bại như được tâm thức cá nhân nhỏ bé và giới hạn thấu hiểu.

	Obviously, this may be soothing or helpful to the personal consciousness that conceives life in very narrow terms, but it does nothing for the true development, unfoldment, and progress of man as a soul.
	Rõ ràng, điều này có thể làm dịu hoặc hữu ích cho tâm thức cá nhân vốn quan niệm đời sống trong những điều khoản rất hẹp, nhưng nó không làm gì cho sự phát triển, khai mở và tiến bộ chân thật của con người với tư cách một linh hồn.

	Is our consciousness infinite? Sometimes Alice Bailey uses that word, not in its exact meaning, but meaning extremely large, unthinkably large, beyond our grasp. That's the way the word infinite is used, and not in its literal sense. But certainly, we will increasingly be able to project our consciousness into that of the various groups which contain us.
	Tâm thức của chúng ta có vô hạn không? Đôi khi Alice Bailey dùng từ ấy, không theo nghĩa chính xác của nó, mà với nghĩa cực kỳ lớn, lớn đến mức không thể nghĩ bàn, vượt ngoài tầm nắm bắt của chúng ta. Đó là cách từ vô hạn được dùng, chứ không theo nghĩa đen. Nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ ngày càng có thể phóng chiếu tâm thức của mình vào tâm thức của các nhóm khác nhau vốn bao chứa chúng ta.

	There are smaller groups, ashramically related groups—we can project our consciousness into those. Eventually into the Ashram, eventually into the Hierarchy as a whole, eventually into Shambhala and the consciousness of the Planetary Logos, eventually into the consciousness of the Solar Logos, because our energy is actually a small modicum of energy that is theirs. It is integral with their energy, integral with their consciousness.
	Có những nhóm nhỏ hơn, những nhóm liên hệ ashram — chúng ta có thể phóng chiếu tâm thức vào đó. Cuối cùng vào ashram, cuối cùng vào Thánh Đoàn như một toàn thể, cuối cùng vào Shamballa và tâm thức của Hành Tinh Thượng Đế, cuối cùng vào tâm thức của Thái dương Thượng đế, bởi vì năng lượng của chúng ta thật sự là một phần năng lượng nhỏ bé thuộc về Các Ngài. Nó hợp nhất với năng lượng của Các Ngài, hợp nhất với tâm thức của Các Ngài.

	[25] There is one aspect of energy for which the modern astrologer makes very little allowance, and yet it is of paramount importance. This is the energy which emanates from or radiates from the Earth itself. 
	[25] Có một phương diện năng lượng mà nhà chiêm tinh hiện đại rất ít tính đến, tuy nó có tầm quan trọng tối thượng. Đó là năng lượng xuất lộ hoặc bức xạ từ chính Trái Đất.

	It's just like the great elephant in the room—we don't notice it. We are integral to the Earth; we are as monads, tiny cells within the chakras of the Earth. Our particular Planetary Logos is the one Initiator in the form of Sanat Kumara and in his own form.
	Nó giống như con voi lớn trong phòng — chúng ta không nhận thấy nó. Chúng ta là một phần hợp nhất của Trái Đất; với tư cách các chân thần, chúng ta là những tế bào nhỏ bé trong các luân xa của Trái Đất. Hành Tinh Thượng Đế đặc thù của chúng ta là Đấng Điểm đạo duy nhất trong hình tướng của Đức Sanat Kumara và trong chính hình tướng của Ngài.

	Certainly, every elevation of consciousness that we experience is due to our participation on this Earth, foremostly. Of course, the other planets do contribute their qualities and aspects, and our Solar Logos certainly does as well, but we seem to somehow ignore the astrological significance of the Earth. This is, of course, less done now that we are getting into esoteric astrology. It's difficult to say where the Earth should be placed.
	Chắc chắn, mọi sự nâng cao tâm thức mà chúng ta trải nghiệm trước hết là do sự tham dự của chúng ta trên Trái Đất này. Dĩ nhiên, các hành tinh khác cũng góp phần các phẩm tính và phương diện của chúng, và Thái dương Thượng đế của chúng ta chắc chắn cũng vậy, nhưng dường như bằng cách nào đó chúng ta bỏ qua ý nghĩa chiêm tinh học của Trái Đất. Dĩ nhiên, điều này hiện nay ít xảy ra hơn khi chúng ta đi vào Chiêm Tinh Học Nội Môn. Khó nói Trái Đất nên được đặt ở đâu.

	Shall it be placed in the center of the chart, as it always is, or shall we take the heliocentric view as if we were standing on the Sun and looking towards the Earth, finding it in a particular sign of the zodiac, just as we find the Sun in a particular sign of the zodiac when standing upon the Earth? 
	Nó có nên được đặt ở trung tâm lá số, như nó luôn như vậy, hay chúng ta nên lấy quan điểm nhật tâm như thể chúng ta đang đứng trên Mặt Trời và nhìn về phía Trái Đất, thấy nó ở trong một dấu hiệu hoàng đạo đặc thù, cũng như chúng ta thấy Mặt Trời ở trong một dấu hiệu hoàng đạo đặc thù khi đứng trên Trái Đất?

	[26] Living as all human beings do upon the surface of the Earth and being, therefore, projected into the etheric body of the planet (for the reason that “man stands erect”) man’s body is at all times bathed in the emanations and the radiations of our Earth and in the integral quality of our planetary Logos as He sends forth and transmits energy within His planetary environment. 
	[26] Vì mọi con người đều sống trên bề mặt Trái Đất, và do đó được phóng chiếu vào thể dĩ thái của hành tinh — bởi lý do rằng “con người đứng thẳng” — nên thân thể của con người luôn luôn được tắm trong các xuất lộ và bức xạ của Trái Đất chúng ta, cũng như trong phẩm tính toàn vẹn của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, khi Ngài phát ra và truyền dẫn năng lượng trong môi trường hành tinh của Ngài.

	We are intimate to the Earth, to the quality of our Logos, even though our point of origin may have been on a different planet, a sacred planet. And a very interesting occult hint is given here.
	Chúng ta mật thiết với Trái Đất, với phẩm tính của Thượng đế của chúng ta, dù điểm xuất phát của chúng ta có thể đã ở trên một hành tinh khác, một hành tinh thiêng liêng. Và một gợi ý huyền bí rất thú vị được đưa ra ở đây.


	Because we are erect, and because we stand erect, whereas the animal does not, therefore 
	Bởi vì chúng ta thẳng đứng, và bởi vì chúng ta đứng thẳng, trong khi loài vật thì không, do đó

	Living as all human beings do upon the surface of the Earth and being therefore projected into the etheric body of the planet—
	Sống như mọi con người đều sống, trên bề mặt Trái Đất và do đó được phóng chiếu vào thể dĩ thái của hành tinh—

	In other words, our relationship to the etheric body of the planet as it substands all of the dense physical planet is much more direct because of our erect posture. We are bathed in the emanations and radiations of our Earth.
	Nói cách khác, mối liên hệ của chúng ta với thể dĩ thái của hành tinh, khi nó làm nền cho toàn bộ hành tinh hồng trần đậm đặc, trực tiếp hơn nhiều vì tư thế đứng thẳng của chúng ta. Chúng ta được tắm trong các xuất lộ và bức xạ của Trái Đất chúng ta.

	We are bathed much more completely than other forms of life who have not yet reached the upright stage. Our task is to learn the various ways in which the different kingdoms upon our planet, the different centers or chakras within our planet, the different globes, the different chains, the greatest of the seven centers upon our planet and Hierarchy, how these all affect our development, even more so than the ambient astrological energies coming from outside the Ring-Pass-Not of Earth. 
	Chúng ta được tắm trọn vẹn hơn nhiều so với các hình tướng sự sống khác chưa đạt đến giai đoạn đứng thẳng. Nhiệm vụ của chúng ta là học các cách khác nhau mà các giới khác nhau trên hành tinh chúng ta, các trung tâm hay luân xa khác nhau trong hành tinh chúng ta, các bầu hành tinh khác nhau, các Dãy khác nhau, các trung tâm lớn nhất trong bảy trung tâm trên hành tinh chúng ta và Thánh Đoàn, tất cả những điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta như thế nào, thậm chí còn hơn các năng lượng chiêm tinh học bao quanh đến từ bên ngoài vòng-giới-hạn của Trái Đất.

	[27] Astrologers have always emphasised the incoming influences and energies as they beat upon and play through our little planet, but they have omitted to take into adequate consideration the emanating qualities and forces which are the contribution of our Earth’s etheric [Page 13] body to the larger whole. 
	[27] Các nhà chiêm tinh luôn nhấn mạnh những ảnh hưởng và năng lượng đi vào khi chúng dội lên và tác động xuyên qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta, nhưng họ đã bỏ sót việc xem xét đầy đủ những phẩm tính và mãnh lực phát xạ vốn là sự đóng góp của thể dĩ thái [Trang 13] của Trái Đất chúng ta cho toàn thể lớn hơn.

	We really must understand the qualities of the Earth in all its many aspects more than we do—understanding more of the Earth itself. 
	Chúng ta thật sự phải thấu hiểu các phẩm tính của Trái Đất trong mọi phương diện đa dạng của nó nhiều hơn hiện nay — thấu hiểu nhiều hơn về chính Trái Đất.

	[28] This we will consider later, but I felt the necessity of calling your attention to it at this time.
	[28] Chúng ta sẽ xem xét điều này về sau, nhưng vào lúc này Tôi thấy cần phải lưu ý các bạn đến nó.

	I think we're just about at the end of this little number five, Esoteric Astrology Adventure number five.
	Tôi nghĩ chúng ta gần như ở cuối phần nhỏ số năm này, Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số năm.

	We're making our way slowly through four pages perhaps this time, something like that. Not a great deal, but there's so much to consider when we look at the esoteric understanding of astrology. Let us use these last few minutes to sound the Great Invocation together, realizing that we are invoking from great points of light, love, and power the energies which descend through this invocation.
	Lần này chúng ta đang đi chậm qua có lẽ bốn trang, đại loại như vậy. Không nhiều lắm, nhưng có quá nhiều điều để xem xét khi chúng ta nhìn vào sự thấu hiểu huyền bí về chiêm tinh học. Chúng ta hãy dùng vài phút cuối này để cùng nhau Xướng linh từ OM Đại Khấn Nguyện, nhận biết rằng chúng ta đang khẩn cầu từ những điểm vĩ đại của ánh sáng, tình thương và quyền năng các năng lượng giáng xuống qua lời khẩn cầu này.

	Are we invoking the energies of the Great Bear? Are we invoking Sirius? Are we invoking the Pleiades? Ultimately, when we say from the point of light, from the point of love, from the center where the will of God is known, we are invoking Shamballic forces. Let us think about what these points really mean. They have a microcosmic reflection in our own nature, but they are also about great sources which are even extra-systemic.
	Có phải chúng ta đang khẩn cầu các năng lượng của Đại Hùng Tinh không? Có phải chúng ta đang khẩn cầu Thiên Lang không? Có phải chúng ta đang khẩn cầu Tua Rua không? Rốt cuộc, khi chúng ta nói từ điểm ánh sáng, từ điểm tình thương, từ trung tâm nơi Ý Chí của Thượng Đế được biết, chúng ta đang khẩn cầu các mãnh lực Shamballa. Chúng ta hãy nghĩ xem các điểm này thật sự có nghĩa gì. Chúng có một phản chiếu tiểu thiên địa trong bản chất của chính chúng ta, nhưng chúng cũng liên hệ đến những nguồn lớn, thậm chí ngoài hệ thống.

	Of course, they can be part of the Solar Logos. We can be invoking the Planetary Logos, the Will, the Love, and the Light of the Solar Logos, but there are extra-systemic forces that we are also invoking at this time. 
	Dĩ nhiên, chúng có thể là một phần của Thái dương Thượng đế. Chúng ta có thể đang khẩn cầu Hành Tinh Thượng Đế, Ý Chí, Tình thương và Ánh sáng của Thái dương Thượng đế, nhưng cũng có những mãnh lực ngoài hệ thống mà vào lúc này chúng ta cũng đang khẩn cầu.

	Thank you everyone. I hope this works out for you. I hope you can download everything, and we'll be working on making these astrology adventures more accessible all the time.
	Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi hy vọng điều này hữu ích cho các bạn. Tôi hy vọng các bạn có thể tải xuống mọi thứ, và chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các cuộc phiêu lưu chiêm tinh học này ngày càng dễ tiếp cận hơn.


	We will see you at the next adventure, number six. Bye for now.
	Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc phiêu lưu kế tiếp, số sáu. Tạm biệt lúc này.


 


Esoteric Astrology Adventure 6
Tóm Tắt
Tóm tắt Webinar: Esoteric-Astrology-Adventure-6 Commentary
Hệ thống thất phân và các cấp độ Thượng đế vũ trụ
Thầy MDR làm rõ sự mơ hồ của thuật ngữ "hệ mặt trời" trong Chiêm Tinh Học Nội Môn: một hệ có thể là một hệ mặt trời đơn lẻ, một hệ thất phân với bảy ngôi sao lớn làm trung tâm luân xa, hoặc một hệ còn lớn hơn với các chòm sao làm luân xa. Thầy đề xuất sơ đồ phân cấp rõ ràng dựa trên trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ: Thái dương Thượng đế có các hệ hành tinh làm luân xa, Thượng đế vũ trụ có các Thái dương Thượng đế làm trung tâm, và tầng cao nhất — Đấng Bất Khả Tư Nghị — có các Thượng đế vũ trụ làm trung tâm, với các chòm sao làm luân xa. Thầy MDR nhận xét rằng Chân sư DK cố ý dùng phương pháp "che khuất huyền môn" khi sử dụng cùng một thuật ngữ cho các thực thể có quy mô khác nhau.
Phi tập trung vào bản thân và bản sắc vũ trụ
Chân sư DK mô tả Trái Đất là một hành tinh "không quan trọng" và hệ mặt trời chỉ như một viên pha lê so với những sự sống vĩ đại hơn, nhằm giúp người học thực hành phi tập trung vào bản thân ở quy mô vũ trụ. Thầy MDR bình luận rằng sự phi tập trung này không nhằm thu nhỏ con người đến mức vô nghĩa, mà trái lại trao cho họ một bản sắc rộng lớn hơn, khi họ nhận ra tâm thức của mình là bộ phận không thể tách rời của các Sự sống Vĩ Đại hơn — từ Chúa Tể bầu hành tinh Địa Cầu, đến Hành Tinh Thượng Đế, đến các tầng cao hơn nữa.
Ảnh hưởng của Trái Đất và tư thế đứng thẳng của con người
Chân sư DK lưu ý rằng các nhà chiêm tinh hiện đại gần như bỏ qua hoàn toàn năng lượng tỏa ra từ chính Trái Đất, tập trung quá nhiều vào các ảnh hưởng từ bên ngoài. Thầy MDR giải thích rằng vì con người đứng thẳng, thể xác của họ được phóng chiếu vào thể dĩ thái của Hành Tinh Thượng Đế theo chiều dọc, tức là trên cánh tay đứng của thập giá — khác với các loài vật bốn chân nằm trên cánh tay ngang. Điều này có nghĩa là con người được chỉnh hợp với phương diện Ý Chí của thiên tính và với trí tuệ, vốn được các Thái dương Thiên Thần kích hoạt từ bên dưới, khiến con người trở thành một tác nhân điều hướng có ý chí bên trong thể dĩ thái của Hành Tinh Thượng Đế.
Mặt Trăng, ảo tưởng và hình tư tưởng cổ xưa
Chân sư DK khẳng định một cách huyền bí rằng Mặt Trăng không có bất kỳ bức xạ hay phát xạ thực sự nào, và do đó không trực tiếp ảnh hưởng lên Trái Đất — đây là một khẳng định nội môn cốt lõi. Ảnh hưởng của Mặt Trăng được quan sát thấy trong chiêm tinh thực ra là kết quả của một hình tư tưởng cổ xưa và vô cùng mạnh mẽ, xuất hiện từ thời Lemuria, thậm chí thừa hưởng từ Dãy Mặt Trăng trước đó. Thầy MDR giải thích rằng Mặt Trăng tượng trưng cho các phương tiện nguyệt cầu mà chúng ta thừa hưởng từ Dãy Mặt Trăng — bản chất thói quen, ngục tù của quá khứ — nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho tiềm năng chuyển hoá, vì nó che khuất các hành tinh Vulcan, Neptune và Uranus. Thầy nhấn mạnh rằng HPB đề cập đến một loại "effluvia" (hơi độc thoát ra từ xác chết đang phân hủy) từ Mặt Trăng — đây không phải là phát xạ có chủ ý mà là hiệu ứng phụ của sự tan rã, có thể gây hại cho những ai tiếp xúc.
Dãy Mặt Trăng, lỗi của Hành Tinh Thượng Đế và sự chuộc lỗi
Thầy MDR trình bày một luận điểm độc đáo: Dãy Mặt Trăng là dãy thứ ba trong hệ hành tinh Địa Cầu, nay đã không còn tồn tại và được thay thế bởi một thực thể hoạt động qua dãy hành tinh Saturn. Chúa Tể của Dãy Mặt Trăng hiện đang "cư trú nhờ" trong dãy Địa Cầu hiện tại, tạo ra một sự song hành giữa mô hình cũ của Dãy Mặt Trăng — vốn đang cần được cứu chuộc — và mô hình mới mà Chúa Tể dãy Địa Cầu đang cố biểu hiện. Thầy MDR nhận xét rằng đây là một tiến trình chuộc lỗi lớn lao đang diễn ra trong dãy Địa Cầu, bắt nguồn từ sự thất bại của Hành Tinh Thượng Đế qua Chúa Tể Dãy Mặt Trăng trong một Giai kỳ sinh hóa trước đó.
Mặt Trăng che khuất Vulcan, Neptune và Uranus — ứng dụng thực tiễn
Chân sư DK gợi ý rằng các nhà chiêm tinh nên thay thế Mặt Trăng bằng Vulcan khi xét người chưa phát triển hay người trung bình, và bằng Uranus khi xét người phát triển cao. Thầy MDR bổ sung đề xuất cá nhân rằng Neptune nên được dùng cho những người đang trên Con Đường Dự Bị, ở vị trí trung gian giữa hai nhóm trên, vì Mặt Trăng rõ ràng mang nội dung cảm xúc mạnh mẽ. Cụ thể về kỹ thuật: vị trí Mặt Trăng được liên kết với vị trí Mặt Trời để đọc ảnh hưởng lên thể xác (qua Vulcan), hoặc liên kết với vị trí Uranus để đọc chức năng hạ trí và thể dĩ thái ở người phân cực trí tuệ. Thầy nhấn mạnh rằng vị trí Mặt Trăng luôn tiềm ẩn thông điệp về phương pháp chuyển hoá và nâng cao bản chất nguyệt cầu.
Hoàng đạo chòm sao, hoàng đạo cung và sự tinh luyện năng lượng
Chân sư DK phân biệt rõ giữa hoàng đạo chòm sao — là các Thiên Thần tinh tú, các "thiên thần sao" — và hoàng đạo cung, là các đại diện thiên thần tiếp nhận và cô đọng ảnh hưởng của các chòm sao đó cho các sự sống trên Trái Đất. Thầy MDR trích dẫn trang 621 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, trong đó Chân sư DK khẳng định rằng sự hiểu biết về sự phân biệt giữa chòm sao như là các tập hợp sao và cung như là ảnh hưởng cô đọng của chúng sẽ "mang lại ánh sáng mới cho khoa học chiêm tinh." Thầy MDR liên kết hoàng đạo chòm sao với 12 cánh hoa của trung tâm đầu lớn nhất trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, nhận các năng lượng vũ trụ từ Đại Hùng tinh, Pleiades, Orion, Draco và các chòm sao liên kết — kể cả có thể là nhóm sao địa phương gồm Sirius, Mặt Trời của chúng ta, Alpha Centauri và các ngôi sao lân cận.
Chiêm Tinh Học Nội Môn như là khoa học của tương lai
Chân sư DK nhận xét rằng các môn sinh chiêm tinh hiện tại mới chỉ học "bảng chữ cái" của môn học rộng lớn này và đang bận rộn với "rìa ngoài" của tấm màn che phủ lên hành tinh học huyền môn. Thầy MDR suy luận rằng có thể phải chờ đến khoảng 800 năm nữa — khi bước vào tiểu kỳ Mercury của Bảo Bình — hoặc chờ đến đợt giảng dạy tiếp theo của Chân sư DK vào năm 2025, Chiêm Tinh Học Nội Môn đích thực mới có thể được thiết lập đầy đủ. Thầy nhấn mạnh thái độ khiêm tốn: hãy hành xử như thể chúng ta biết rất ít, vì tri thức thực sự sẽ dần dần tích lũy và chiếu sáng một cách đúng đắn theo từng bước trên hành trình này.
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	[1] Much has been given in the occult books of which the average astrologer remains profoundly unaware. [2]  It is essential that he learns to think in larger Wholes and to be more deeply concerned with the emanating Sources and with the eternal persistent Causes than with the effects of these Sources upon that ephemeral creation, a human being and his temporary existence upon a most unimportant planet. [3]  As he seeks to do this, he will discover for himself the signs of the essential divinity of man—a divinity which is to be found in the infinite grasp of man’s consciousness when illumined by the light of the soul and in his power to project his thought into the consciousness of those manifold Lives Whose “energetic movements” he must perforce share because his small modicum of energy is an integral part of Theirs.
	[1] Nhiều điều đã được trình bày trong các sách huyền bí mà nhà chiêm tinh trung bình vẫn hoàn toàn không hay biết. [2] Điều cốt yếu là y phải học cách suy nghĩ trong những Toàn Thể rộng lớn hơn, và quan tâm sâu xa hơn đến các Nguồn phát xạ cùng những Nguyên Nhân vĩnh cửu, bền bỉ, hơn là đến các hiệu quả của những Nguồn ấy đối với tạo vật phù du kia — một con người và sự tồn tại tạm thời của y trên một hành tinh hết sức không quan trọng. [3] Khi y tìm cách làm điều này, y sẽ tự mình khám phá các dấu hiệu của thiên tính cốt yếu nơi con người — một thiên tính được tìm thấy trong tầm nắm bắt vô hạn của tâm thức con người khi được ánh sáng của linh hồn soi sáng, và trong quyền năng của y phóng chiếu tư tưởng của mình vào tâm thức của những Sự Sống đa dạng mà y buộc phải chia sẻ “những chuyển động năng lượng” của Các Ngài, bởi phần năng lượng nhỏ bé của y là một bộ phận không thể tách rời trong năng lượng của Các Ngài.

	[4] There is one aspect of energy for which the modern astrologer makes very little allowance, and yet it is of paramount importance. This is the energy which emanates from or radiates from the Earth itself. [5]  Living as all human beings do upon the surface of the Earth and being, therefore, projected into the etheric body of the planet (for the reason that “man stands erect”) [6]  man’s body is at all times bathed in the emanations and the radiations of our Earth and in the integral quality of our planetary Logos as He sends forth and transmits energy within His planetary environment. [7]  Astrologers have always emphasised the incoming influences and energies as they beat upon and play through our little planet, but they have omitted to take into adequate consideration the emanating qualities and forces which are the contribution of our Earth’s etheric [Page 13] body to the larger whole. [8]  This we will consider later, but I felt the necessity of calling your attention to it at this time.
	[4] Có một phương diện của năng lượng mà nhà chiêm tinh hiện đại rất ít lưu tâm đến, tuy nó lại có tầm quan trọng tối thượng. Đó là năng lượng xuất lộ từ, hoặc bức xạ từ, chính Trái Đất. [5] Vì mọi con người đều sống trên bề mặt Trái Đất và do đó được phóng chiếu vào thể dĩ thái của hành tinh vì lý do “con người đứng thẳng”, [6] thể xác của con người luôn luôn được tắm trong các phát xạ và bức xạ của Trái Đất chúng ta, cũng như trong phẩm tính toàn vẹn của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta khi Ngài phát ra và truyền dẫn năng lượng trong môi trường hành tinh của Ngài. [7] Các nhà chiêm tinh luôn nhấn mạnh những ảnh hưởng và năng lượng đi vào khi chúng tác động lên và vận hành xuyên qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta, nhưng họ đã bỏ qua việc xem xét đầy đủ các phẩm tính và mãnh lực phát xạ vốn là phần đóng góp của thể dĩ thái [Page 13] của Trái Đất chúng ta vào tổng thể lớn hơn. [8] Điều này, chúng ta sẽ xem xét về sau, nhưng vào lúc này, Tôi cảm thấy cần phải lưu ý các bạn về nó.

	[9] Another point which should here be noted is that the influence of the moon is purely symbolic in nature and in effect and is simply the result of ancient thought and teaching (descended to us from Lemurian times) [10]  and is not based upon any true radiation or influence. [11]  In those far off times, antedating even Lemuria and constituting in Lemurian days simply an ancient tradition, [12]  the moon appeared to be a living vital entity. [13]  But I would have you bear definitely in mind that today the moon is nothing more than a dead form. [14]  It has no emanation and no radiation of any kind and, therefore, has no effect of any kind. [15]  The moon, from the angle of the esoteric knower, is simply an obstruction in [16] space—an undesirable form which must some day disappear. [17]  In esoteric astrology, the effect of the moon is noted as a thought effect and as the result of a powerful and most ancient thoughtform; [18]  nevertheless, the moon has no quality of her own and can transmit nothing to the Earth. [19]  Let me reiterate: The moon is a dead form; it has no emanation at all. [20]  That is why the moon is spoken of in the ancient teaching as “veiling either Vulcan or Uranus.” [21]  This hint or inference has always been here and astrologers would do well to experiment with this suggestion I have made anent the moon and (instead of working with the moon) let them work with Vulcan when dealing with the undeveloped or average man and with Uranus when considering the highly developed man. [22]  They would find some interesting and convincing results eventuate.
	[9] Một điểm khác cần được ghi nhận ở đây là ảnh hưởng của Mặt Trăng thuần túy có bản chất và hiệu quả biểu tượng, và chỉ đơn giản là kết quả của tư tưởng và giáo huấn cổ xưa, được truyền xuống cho chúng ta từ thời Lemuria, [10] chứ không dựa trên bất kỳ bức xạ hay ảnh hưởng chân thực nào. [11] Trong những thời đại xa xưa ấy, còn có trước cả Lemuria và vào thời Lemuria chỉ còn là một truyền thống cổ đại, [12] Mặt Trăng dường như là một thực thể sống động và đầy sinh lực. [13] Nhưng Tôi muốn các bạn ghi nhớ thật rõ rằng ngày nay Mặt Trăng không là gì hơn một hình tướng đã chết. [14] Nó không có phát xạ và cũng không có bức xạ thuộc bất cứ loại nào, do đó không có hiệu quả thuộc bất cứ loại nào. [15] Dưới góc nhìn của thức giả nội môn, Mặt Trăng chỉ đơn giản là một vật cản trong [16] không gian — một hình tướng không đáng mong muốn, một ngày kia phải biến mất. [17] Trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, hiệu quả của Mặt Trăng được ghi nhận như một hiệu quả tư tưởng và như kết quả của một Hình tư tưởng mạnh mẽ, tối cổ; [18] tuy nhiên, Mặt Trăng không có phẩm tính riêng của nó và không thể truyền dẫn điều gì đến Trái Đất. [19] Hãy để Tôi nhắc lại: Mặt Trăng là một hình tướng đã chết; nó hoàn toàn không có phát xạ. [20] Đó là lý do vì sao trong giáo huấn cổ xưa, Mặt Trăng được nói là “che phủ hoặc Vulcan hoặc Sao Thiên Vương.” [21] Gợi ý hay hàm ý này luôn hiện diện ở đây, và các nhà chiêm tinh nên thử nghiệm với đề nghị mà Tôi đã đưa ra liên quan đến Mặt Trăng, và thay vì làm việc với Mặt Trăng, hãy để họ làm việc với Vulcan khi đề cập đến con người chưa phát triển hoặc con người trung bình, và với Sao Thiên Vương khi xem xét con người phát triển cao. [22] Họ sẽ thấy một số kết quả thú vị và đầy sức thuyết phục xuất hiện.

	[23] Students would also do well to remember that the twelve constellations which constitute our particular zodiac are themselves the recipients of many streams of energy coming to them from many sources. [24]  These blend and fuse with the [Page 14] energy of any particular constellation and—transmuted and “occultly refined”—eventually find their way into our solar system.
	[23] Các đạo sinh cũng nên nhớ rằng mười hai chòm sao cấu thành hoàng đạo riêng biệt của chúng ta chính chúng cũng là những nơi tiếp nhận nhiều luồng năng lượng đến với chúng từ nhiều nguồn. [24] Những luồng này hòa trộn và dung hợp với năng lượng [Page 14] của bất kỳ chòm sao riêng biệt nào, và sau khi được chuyển hóa và “tinh luyện một cách huyền bí”, cuối cùng chúng tìm đường đi vào hệ mặt trời của chúng ta.

	[25] I would like to call attention, at this point, to some comments I made in A Treatise on Cosmic Fire which are apposite and helpful. I am somewhat paraphrasing:
	[25] Tại điểm này, Tôi muốn lưu ý đến một vài nhận xét Tôi đã đưa ra trong Luận về Lửa Vũ Trụ, vốn thích hợp và hữu ích. Tôi xin diễn ý lại đôi chút:

	[26] “Astrology is concerned with the effect produced in the substance of the sheaths by the influences, vibrations, etc., of the various planets. [27]  These are, esoterically, the influences of the solar centres. [28]  The forces, emanating from the solar centres, [29]  play upon the planetary centres.... [30] This is hidden in the karma of the Heavenly Man. [31]  When true esoteric astrology comes into being, more anent this will be given. [32]  Astrological students are today only learning the ABC of this stupendous subject and are occupied with the exoteric fringes of that great veil [33]  which has been thrown wisely over planetary lore.”
	[26] “Chiêm tinh học liên quan đến hiệu quả được tạo ra trong chất liệu của các bao thể bởi những ảnh hưởng, rung động, v.v., của các hành tinh khác nhau. [27] Về mặt nội môn, đó là những ảnh hưởng của các trung tâm thái dương. [28] Các mãnh lực xuất lộ từ các trung tâm thái dương [29] tác động lên các trung tâm hành tinh.... [30] Điều này ẩn giấu trong nghiệp quả của Đấng Thiên Nhân. [31] Khi Chiêm Tinh Học Nội Môn chân chính ra đời, sẽ có nhiều điều hơn về vấn đề này được trao truyền. [32] Ngày nay, các đạo sinh chiêm tinh chỉ mới học những điều vỡ lòng của chủ đề kỳ vĩ này, và còn đang bận rộn với các rìa ngoại môn của bức màn vĩ đại ấy, [33] vốn đã được phủ một cách minh triết lên tri thức hành tinh.”

	(A TREATISE ON COSMIC FIRE, P. 1051)
	(LUẬN VỀ LỬA VŨ TRỤ, TR. 1051)
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	Hello friends, today is the 3rd of June, 2011, and I’m speaking to you from Holmlebek, Denmark, where we have recently completed a five-day A Treatise on Cosmic Fire course. The last time I was able to work with you on the astrology program, on the webinars, Reading Through Esoteric Astrology, was actually more than two months ago. We ran into some technical problems, as these webinars were not able to be heard on Mac formats. Now they can be, and following the Conference, which was intensive, and the WESAK period, and managing to get a bit sick myself, as you can probably hear, we’re in a position to begin our discussions again. I will try to make everything available to you in an ongoing way.
	Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 3 tháng Sáu năm 2011, và tôi đang nói với các bạn từ Holmlebek, Đan Mạch, nơi chúng tôi vừa hoàn tất một khóa học năm ngày về Luận về Lửa Vũ Trụ. Lần gần đây nhất tôi có thể làm việc với các bạn trong chương trình chiêm tinh, trong các webinar Đọc Xuyên Qua Chiêm Tinh Học Nội Môn, thật ra đã hơn hai tháng trước. Chúng tôi gặp một số vấn đề kỹ thuật, vì các webinar này không thể nghe được trên các định dạng Mac. Bây giờ thì có thể rồi, và sau Hội nghị vốn rất căng, sau thời kỳ WESAK, và sau khi chính tôi cũng hơi bị bệnh, như các bạn có lẽ có thể nghe thấy, chúng ta đã ở vị thế để bắt đầu lại các cuộc thảo luận. Tôi sẽ cố gắng làm cho mọi thứ luôn luôn sẵn có cho các bạn.

	I had it marked where we had terminated on the last occasion. We had reached page 12, and I’m going to try to prevent this microphone from being too loud. We had just finished talking about the seven solar systems, of which our solar system is one. We have to be very careful when speaking about these seven solar systems, because the word system is ambiguous, and it can mean a solar system like our own, but a system can also be a sevenfold system, in which there are seven major stars, and many more. A solar system, in its generic sense, can even be a system comprised of many constellations. This is one of those methods of occult blinding, whereby the same term is used for items of different scope, and on different levels.
	Tôi đã đánh dấu nơi chúng ta dừng lại lần trước. Chúng ta đã đến trang 12, và tôi sẽ cố ngăn chiếc micro này khỏi quá lớn tiếng. Chúng ta vừa nói xong về bảy hệ mặt trời, mà hệ mặt trời của chúng ta là một trong số đó. Chúng ta phải rất cẩn thận khi nói về bảy hệ mặt trời này, bởi vì từ hệ thống có tính mơ hồ, và nó có thể hàm ý một hệ mặt trời như hệ của chúng ta, nhưng một hệ thống cũng có thể là một hệ thống thất phân, trong đó có bảy ngôi sao chính, và nhiều hơn nữa. Một hệ mặt trời, theo nghĩa chung của nó, thậm chí có thể là một hệ thống gồm nhiều chòm sao. Đây là một trong những phương pháp che khuất huyền bí, theo đó cùng một thuật ngữ được dùng cho những đối tượng có phạm vi khác nhau, và ở các cấp độ khác nhau.

	At my present level of understanding, I always think of our solar system as being superseded by the system of a Cosmic Logos, in which the major chakras are seven major suns, or solar systems. And that would be superseded by a still greater system, in which the major chakras are constellations. If you want further elaboration on this, I do think you can go to page 293 of A Treatise on Cosmic Fire, and there you will see an elaboration of this idea, which ends finally in something called the Unknown, which I think is the One About Whom Naught May Be Said, when we usually talk about the One About Whom Naught May Be Said. And it is then the Unknown, and has constellations for its chakras. This is our Solar Logos, which has Planetary Schemes as chakras. A Cosmic Logos supersedes it, and has Solar Logoi as centers, and the Unknown succeeds that, and it has Cosmic Logoi as its centers.
	Ở cấp độ thấu hiểu hiện tại của tôi, tôi luôn nghĩ hệ mặt trời của chúng ta được vượt lên bởi hệ thống của một Thượng đế Vũ Trụ, trong đó các luân xa chính là bảy mặt trời lớn, hay các hệ mặt trời. Và hệ thống ấy lại được vượt lên bởi một hệ thống còn vĩ đại hơn nữa, trong đó các luân xa chính là các chòm sao. Nếu các bạn muốn khai triển thêm về điều này, tôi nghĩ các bạn có thể xem trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ, và ở đó các bạn sẽ thấy một sự khai triển ý tưởng này, cuối cùng kết thúc trong một điều được gọi là Điều Bất Khả Tri, mà tôi nghĩ là Đấng Bất Khả Tư Nghị, khi chúng ta thường nói về Đấng Bất Khả Tư Nghị. Và khi ấy đó là Điều Bất Khả Tri, và có các chòm sao làm luân xa của mình. Đây là Thái dương Thượng đế của chúng ta, Đấng có các hệ hành tinh làm luân xa. Một Thượng đế Vũ Trụ vượt lên trên Ngài, và có các Thái dương Thượng đế làm các trung tâm, và Điều Bất Khả Tri tiếp nối điều đó, và có các Thượng đế Vũ Trụ làm các trung tâm của mình.

	I think this is about as straightforward as it can get. Of course, the expanding septenaries continue.
	Tôi nghĩ điều này đã gần như thẳng thắn nhất có thể. Dĩ nhiên, các nhóm bảy mở rộng vẫn tiếp tục.

	[1] Much has been given in the occult books of which the average astrologer remains profoundly unaware.
	[1] Nhiều điều đã được trình bày trong các sách huyền bí mà nhà chiêm tinh trung bình vẫn hoàn toàn không hay biết.

	This was written in the early 1930s. I think it’s still the case, because it requires such deep cosmological Occultism. People can’t be bothered with it, because they’re mostly focused on personality issues.
	Điều này được viết vào đầu thập niên 1930. Tôi nghĩ hiện nay vẫn như vậy, bởi vì nó đòi hỏi một Huyền bí học vũ trụ học rất sâu. Người ta không muốn bận tâm đến nó, bởi vì phần lớn họ tập trung vào các vấn đề của phàm ngã.

	[2] It is essential that he learns to think in larger Wholes and to be more deeply concerned with the emanating Sources and with the eternal persistent Causes than with the effects of these Sources upon that ephemeral creation, a human being and his temporary existence upon a most unimportant planet. 
	[2] Điều cốt yếu là y phải học cách suy nghĩ trong những Toàn Thể rộng lớn hơn, và quan tâm sâu xa hơn đến các Nguồn phát xạ cùng những Nguyên Nhân vĩnh cửu, bền bỉ, hơn là đến các hiệu quả của những Nguồn ấy đối với tạo vật phù du kia — một con người và sự tồn tại tạm thời của y trên một hành tinh hết sức không quan trọng.

	This is amazing for its perspective, because we tend to think we are important, important to ourselves, and perhaps to some of those around us.
	Điều này thật đáng kinh ngạc vì viễn cảnh của nó, bởi vì chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mình quan trọng, quan trọng đối với chính mình, và có lẽ đối với một số người quanh mình.

	We live on an important planet, surely. It used to be the center of the universe, didn’t it? We live in an important solar system, which compared with certain lives, is merely as a crystal is to the human being. DK helps us put all this in proportion, and he’s trying to take us off the center of our own stage. He’s trying to take our planet off the center of its stage, even our solar system, even our local One About Whom Naught May Be Said, in Whom we live and move and have our being. He’s trying to take that off the center of our stage. This is the factor of decentralization.
	Chắc chắn chúng ta sống trên một hành tinh quan trọng. Nó từng là trung tâm của vũ trụ, phải không? Chúng ta sống trong một hệ mặt trời quan trọng, nhưng so với một số sự sống nào đó, nó chỉ như một tinh thể đối với con người. Chân sư DK giúp chúng ta đặt tất cả điều này vào đúng tỉ lệ, và Ngài đang cố đưa chúng ta ra khỏi trung tâm sân khấu của chính mình. Ngài đang cố đưa hành tinh của chúng ta ra khỏi trung tâm sân khấu của nó, thậm chí cả hệ mặt trời của chúng ta, thậm chí cả Đấng Bất Khả Tư Nghị địa phương của chúng ta, trong Ngài chúng ta sống, chuyển động và hiện tồn. Ngài đang cố đưa điều đó ra khỏi trung tâm sân khấu của chúng ta. Đây là yếu tố phi tập trung vào bản thân.

	It is not welcomed by many people, because it seems to reduce them to insignificance, but it does actually, in the long run, give them a larger identity. That’s also what we’re looking for. As he, as man, seeks to do this—this decentralizing, this looking to the causes of which we are a part, rather than focusing on the effect which we are, and which makes us seem central when we are not—he will discover for himself the signs of the essential divinity in man.
	Điều này không được nhiều người hoan nghênh, bởi vì nó dường như làm họ giảm xuống thành vô nghĩa, nhưng thật ra, về lâu dài, nó trao cho họ một bản sắc rộng lớn hơn. Đó cũng là điều chúng ta đang tìm kiếm. Khi y, với tư cách con người, tìm cách làm điều này—sự phi tập trung vào bản thân này, sự hướng nhìn đến các nguyên nhân mà chúng ta là một phần, thay vì tập trung vào hiệu quả là chính chúng ta, điều khiến chúng ta có vẻ trung tâm trong khi thật ra không phải—y sẽ tự mình khám phá các dấu hiệu của thiên tính thiết yếu trong con người.

	When that word essential is used, the Monad is often indicated, the essence, the pure being within us. 
	Khi từ thiết yếu ấy được dùng, chân thần thường được chỉ đến, tức tinh túy, bản thể thuần khiết bên trong chúng ta.

	[3] As he seeks to do this, he will discover for himself the signs of the essential divinity of man—a divinity which is to be found in the infinite grasp of man’s consciousness when illumined by the light of the soul and in his power to project his thought into the consciousness of those manifold Lives Whose “energetic movements” he must perforce share because his small modicum of energy is an integral part of Theirs.
	[3] Khi y tìm cách làm điều này, y sẽ tự mình khám phá các dấu hiệu của thiên tính cốt yếu nơi con người — một thiên tính được tìm thấy trong tầm nắm bắt vô hạn của tâm thức con người khi được ánh sáng của linh hồn soi sáng, và trong quyền năng của y phóng chiếu tư tưởng của mình vào tâm thức của những Sự Sống đa dạng mà y buộc phải chia sẻ “những chuyển động năng lượng” của Các Ngài, bởi phần năng lượng nhỏ bé của y là một bộ phận không thể tách rời trong năng lượng của Các Ngài.


	We cannot divorce our consciousness or our being from those Greater Lives in whom we live and move and have our being. Beginning, of course, even with the Globe Lord of the planet Earth, and the Chain Lord of the Fourth Chain, and the Planetary Scheme itself, and on and on in many of Those, in Whom, becoming ever smaller and smaller, we live and move and have our being. Whether our consciousness is infinite in its grasp—well, we have to carefully define the word Infinite. If it means at least eventually cosmic, then I think it is correct. But by that time you rather wonder whether it is man’s consciousness which is grasping, or that we have become something still more essential, which we always have been and which is severed from the limitation of being a human being.
	Chúng ta không thể tách tâm thức hay bản thể của mình khỏi những Sự sống Vĩ Đại ấy, trong Các Ngài chúng ta sống, chuyển động và hiện tồn. Dĩ nhiên, bắt đầu ngay cả với Chúa Tể Bầu Hành Tinh của Trái Đất, và Chúa Tể Dãy của Dãy Thứ Tư, và chính hệ hành tinh, rồi tiếp tục mãi trong nhiều Đấng ấy, trong Các Ngài, khi trở nên ngày càng nhỏ bé hơn, chúng ta sống, chuyển động và hiện tồn. Tâm thức của chúng ta có vô tận trong tầm nắm bắt của nó hay không—ừm, chúng ta phải định nghĩa cẩn thận từ Vô Tận. Nếu nó hàm ý ít nhất cuối cùng là vũ trụ, thì tôi nghĩ điều đó đúng. Nhưng đến lúc ấy, các bạn lại tự hỏi liệu đó có còn là tâm thức của con người đang nắm bắt, hay chúng ta đã trở thành một điều gì đó còn thiết yếu hơn, điều mà chúng ta luôn luôn đã là và được tách khỏi giới hạn của việc làm một con người.

	[4] There is one aspect of energy for which the modern astrologer makes very little allowance, and yet it is of paramount importance. This is the energy which emanates from or radiates from the Earth itself.
	[4] Có một phương diện của năng lượng mà nhà chiêm tinh hiện đại rất ít lưu tâm đến, tuy nó lại có tầm quan trọng tối thượng. Đó là năng lượng xuất lộ từ, hoặc bức xạ từ, chính Trái Đất.

	The Earth is at the center of every horoscope. However, in order to treat it as a factor which will be conditioned by a sign, a Zodiacal sign, we use the heliocentric mode, and the Earth becomes the one heliocentric factor in a geocentric horoscope. Above all, the Earth is influential. The various centers, energy centers on the Earth, the various continents, increasingly the various ashrams, and the Ray Lords, the Hierarchy of the Ray Lords, all of these on and in the Planetary Scheme of Earth itself. But there’s no way for modern astrology, using the horoscope it does personally use, to account for these influences, and we have to hold them in our consciousness.
	Trái Đất ở trung tâm của mọi lá số chiêm tinh. Tuy nhiên, để xem nó như một yếu tố sẽ chịu tác động của một dấu hiệu, một dấu hiệu hoàng đạo, chúng ta dùng phương thức nhật tâm, và Trái Đất trở thành yếu tố nhật tâm duy nhất trong một lá số chiêm tinh địa tâm. Trên hết, Trái Đất có ảnh hưởng. Các trung tâm khác nhau, các trung tâm năng lượng trên Trái Đất, các lục địa khác nhau, ngày càng thêm các ashram khác nhau, và các Đấng Chúa Tể Cung, Thánh đoàn của các Đấng Chúa Tể Cung, tất cả những điều này ở trên và trong chính hệ hành tinh của Trái Đất. Nhưng chiêm tinh hiện đại, khi dùng lá số chiêm tinh mà nó dùng một cách cá nhân, không có cách nào giải thích các ảnh hưởng này, và chúng ta phải giữ chúng trong tâm thức mình.

	[5] Living as all human beings do upon the surface of the Earth and being, therefore, projected into the etheric body of the planet (for the reason that “man stands erect”)
	[5] Vì mọi con người đều sống trên bề mặt Trái Đất và do đó được phóng chiếu vào thể dĩ thái của hành tinh vì lý do “con người đứng thẳng”,

	We are aligning therefore with the major meridians of the etheric body of the planet. 
	Do đó chúng ta chỉnh hợp với các kinh tuyến chính của thể dĩ thái của hành tinh.

	[6] man’s body is at all times bathed in the emanations and the radiations of our Earth and in the integral quality of our planetary Logos as He sends forth and transmits energy within His planetary environment. 
	[6] thể xác của con người luôn luôn được tắm trong các phát xạ và bức xạ của Trái Đất chúng ta, cũng như trong phẩm tính toàn vẹn của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta khi Ngài phát ra và truyền dẫn năng lượng trong môi trường hành tinh của Ngài.

	Above all, the influences and rays of the Planetary Logos condition us—particularly its Third Ray personality, its Second Ray soul, coming into effectiveness, its First Ray Monad, not yet occultly effective, because we are not yet a sacred planet. There’s something about the cross here, and about how many animals are on the horizontal level, or walking on four legs on the horizontal level, being the transverse arm of the cross, but we become, because we are erect, a vertical projection into that part of the etheric body which substands the actual planet, and that part of the etheric body which extends beyond the actual physical planet.
	Trên hết, các ảnh hưởng và các cung của Hành Tinh Thượng Đế tác động lên chúng ta—đặc biệt là phàm ngã cung ba của Ngài, linh hồn cung hai của Ngài đang đi vào hiệu lực, chân thần cung một của Ngài chưa có hiệu lực huyền bí, bởi vì chúng ta chưa phải là một hành tinh thiêng liêng. Có điều gì đó về thập giá ở đây, và về việc biết bao loài vật ở trên bình diện ngang, hay đi bằng bốn chân trên bình diện ngang, là cánh ngang của thập giá; nhưng vì chúng ta đứng thẳng, chúng ta trở thành một phóng chiếu thẳng đứng vào phần thể dĩ thái làm nền cho hành tinh thực sự, và vào phần thể dĩ thái vươn ra ngoài hành tinh hồng trần thực sự.

	We are, in some way, because of our erect posture, aligned with the will aspect of divinity, and with its expression, which is mind, which has been worked up from below, or has been stimulated in us by the Solar Angels. So we are a willful directing agent within the etheric body of our Planetary Logos. There are more mysteries here, of course, but the question of the cross—whether man is on the vertical arm or the horizontal arm—means a great deal.
	Theo một cách nào đó, vì tư thế đứng thẳng của mình, chúng ta được chỉnh hợp với phương diện ý chí của thiên tính, và với biểu hiện của nó, tức trí tuệ, vốn đã được phát triển từ bên dưới, hoặc đã được các Thái dương Thiên Thần kích thích trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta là một tác nhân định hướng có ý chí trong thể dĩ thái của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Dĩ nhiên, ở đây còn nhiều bí nhiệm hơn nữa, nhưng vấn đề thập giá—liệu con người ở trên cánh dọc hay cánh ngang—có ý nghĩa rất lớn.

	Of course, when you look at some of the great trees, they certainly have an immense verticality, and you wonder what that does mean within the etheric body of our Planetary Logos. 
	Dĩ nhiên, khi các bạn nhìn một số cây lớn, chúng chắc chắn có một chiều thẳng đứng mênh mông, và các bạn tự hỏi điều đó có nghĩa gì trong thể dĩ thái của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta.

	[7] Astrologers have always emphasised the incoming influences and energies as they beat upon and play through our little planet, but they have omitted to take into adequate consideration the emanating qualities and forces which are the contribution of our Earth’s etheric [Page 13] body to the larger whole. 
	[7] Các nhà chiêm tinh luôn nhấn mạnh những ảnh hưởng và năng lượng đi vào khi chúng tác động lên và vận hành xuyên qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta, nhưng họ đã bỏ qua việc xem xét đầy đủ các phẩm tính và mãnh lực phát xạ vốn là phần đóng góp của thể dĩ thái [Page 13] của Trái Đất chúng ta vào tổng thể lớn hơn.

	Which etheric body is that? It can be the systemic etheric body of the Earth, which is part of the solar or systemic lowest plane, or it can be the cosmic ethers of our Planetary Logos, which work out as our planetary Buddhic, Atmic, Monadic, and Logoic vehicles on the cosmic physical plane still.
	Đó là thể dĩ thái nào? Nó có thể là thể dĩ thái hệ thống của Trái Đất, vốn là một phần của cõi thấp nhất thuộc thái dương hay hệ thống, hoặc nó có thể là các dĩ thái vũ trụ của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, vốn biểu hiện thành các vận cụ Bồ đề, Atma, chân thần và Thượng đế hành tinh của chúng ta trên cõi hồng trần vũ trụ.

	When we’re talking about ethers, we always have to be very careful about whether we are including both ethers, both sets of ethers, both systemic and cosmic, or only one, and this is also true when speaking of Shamballic matters, because Shambhala is both a center which is found represented within the systemic ethers as the White Island, and yet is also represented in the four higher ethers of Buddhi, Atma, the Monad, Monadic sphere, and the Logoic sphere. We’re still very much in the introduction, just page 13, but we’re dealing also with general occultism, and that’s the thing about Esoteric Astrology—it’s rather hard to understand it unless we have a pretty broad occult understanding, broad and deep, of our planetary, systemic, and cosmic environment. It may be going a bit slow here for those who want to know what’s the meaning of this planet in this sign in this house from an esoteric perspective, and I will get to that, of course.
	Khi nói về dĩ thái, chúng ta luôn phải rất cẩn thận xem liệu mình có bao gồm cả hai loại dĩ thái, cả hai bộ dĩ thái, cả hệ thống lẫn vũ trụ, hay chỉ một loại; và điều này cũng đúng khi nói về các vấn đề Shamballa, bởi vì Shamballa vừa là một trung tâm được thấy đại diện trong các dĩ thái hệ thống như Đảo Trắng, vừa cũng được đại diện trong bốn dĩ thái cao hơn của Bồ đề, Atma, chân thần, khối cầu chân thần, và khối cầu Thượng đế. Chúng ta vẫn còn rất nhiều trong phần nhập đề, mới trang 13, nhưng chúng ta cũng đang đề cập đến huyền bí học tổng quát, và đó là điều về Chiêm Tinh Học Nội Môn—khá khó thấu hiểu nó nếu chúng ta không có một sự thấu hiểu huyền bí khá rộng, vừa rộng vừa sâu, về môi trường hành tinh, hệ thống và vũ trụ của mình. Ở đây có thể hơi chậm đối với những ai muốn biết ý nghĩa của hành tinh này trong dấu hiệu này, trong nhà này, từ một viễn cảnh nội môn là gì; và dĩ nhiên tôi sẽ đi đến điều đó.




	I have written about a number of these more practical interpretations—not completed it, but it’s on makara.us—and I’ve given interpretations there of planets and signs for three levels of human expression. 
	Tôi đã viết về một số diễn giải thực tiễn hơn này—chưa hoàn tất, nhưng nó có trên makara.us—và ở đó tôi đã đưa ra các diễn giải về các hành tinh và dấu hiệu cho ba cấp độ biểu hiện của con người.

	[8] This we will consider later, but I felt the necessity of calling your attention to it at this time.
	[8] Điều này, chúng ta sẽ xem xét về sau, nhưng vào lúc này, Tôi cảm thấy cần phải lưu ý các bạn về nó.

	[9] Another point which should here be noted is that the influence of the moon is purely symbolic in nature and in effect and is simply the result of ancient thought and teaching (descended to us from Lemurian times) 
	[9] Một điểm khác cần được ghi nhận ở đây là ảnh hưởng của Mặt Trăng thuần túy có bản chất và hiệu quả biểu tượng, và chỉ đơn giản là kết quả của tư tưởng và giáo huấn cổ xưa, được truyền xuống cho chúng ta từ thời Lemuria,

	[10] and is not based upon any true radiation or influence.
	[10] chứ không dựa trên bất kỳ bức xạ hay ảnh hưởng chân thực nào.

	At which time we are told it was still old, it was inherited from still earlier times.
	Vào thời ấy, chúng ta được cho biết rằng nó đã cổ xưa rồi, được kế thừa từ những thời còn sớm hơn nữa.

	We all know that the moon in the astrological chart works, it does work, and it does indicate important things. The thought forms are still with us, and the moon stands for our connection with those ancient thought forms. It also stands for the condition of our lunar vehicles, which are, in a way, inherited from that domain, which we called the Moon Chain, and the moon had control over them at the time, and now that thought form that is still extant has control over them. The moon is a symbol of that which imprisons us in the past and in the habitual nature, but it is also a symbol for that which can be transformed, and that which is potent, but veiled, and must become unveiled, namely the influences of Vulcan, Neptune, and Uranus to begin with.
	Tất cả chúng ta đều biết rằng mặt trăng trong bản đồ chiêm tinh có tác dụng, nó thật sự có tác dụng, và nó chỉ ra những điều quan trọng. Các hình tư tưởng vẫn còn ở với chúng ta, và mặt trăng tượng trưng cho sự liên hệ của chúng ta với những hình tư tưởng cổ xưa ấy. Nó cũng tượng trưng cho tình trạng của các vận cụ thái âm của chúng ta, vốn, theo một cách nào đó, được thừa hưởng từ lĩnh vực mà chúng ta gọi là Dãy Mặt Trăng, và mặt trăng khi ấy đã kiểm soát chúng; và giờ đây hình tư tưởng vẫn còn tồn tại ấy kiểm soát chúng. Mặt trăng là biểu tượng của điều giam hãm chúng ta trong quá khứ và trong bản chất thói quen, nhưng nó cũng là biểu tượng cho điều có thể được chuyển đổi, và điều mạnh mẽ nhưng bị che phủ, phải trở nên không còn bị che phủ, tức là trước hết các ảnh hưởng của Vulcan, Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương.

	DK’s occult assertion here is that there is no true radiation from the moon, but that it is symbolic of influences which still do exist, and perhaps in the seventh round—whether that is a chain round of the kind we are familiar with, or a scheme round, which is a larger round from chain to chain to chain—when that seventh round has occurred, the moon will have become very small, and will have entered a state of disintegration. In fact, at the conclusion of this seventh round, it will have disappeared, and the lunar influence in man will have disappeared. So you begin to wonder about the condition of the three lower worlds at that time.
	Khẳng định huyền bí của Chân sư DK ở đây là không có bức xạ thật sự nào từ mặt trăng, nhưng nó là biểu tượng của các ảnh hưởng vẫn còn tồn tại; và có lẽ trong cuộc tuần hoàn thứ bảy—dù đó là một cuộc tuần hoàn dãy thuộc loại chúng ta quen thuộc, hay một cuộc tuần hoàn hệ hành tinh, vốn là một cuộc tuần hoàn lớn hơn từ dãy này sang dãy khác—khi cuộc tuần hoàn thứ bảy ấy xảy ra, mặt trăng sẽ trở nên rất nhỏ, và sẽ đi vào một trạng thái tan rã. Thật ra, vào cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy này, nó sẽ biến mất, và ảnh hưởng thái âm trong con người sẽ biến mất. Vì vậy các bạn bắt đầu tự hỏi về tình trạng của ba cõi thấp vào lúc ấy.

	Will they exist at all in dense form, or will the cosmic ethers only be demonstrating? Probably they will exist, but as for the dense physical nature, which the moon so often symbolizes, you can wonder whether it will exist when the fullest of the seventh rounds has occurred, namely the seventh scheme round. 
	Liệu chúng có còn tồn tại trong hình thức đậm đặc hay không, hay chỉ các dĩ thái vũ trụ biểu hiện? Có lẽ chúng sẽ tồn tại, nhưng đối với bản chất hồng trần đậm đặc, mà mặt trăng thường tượng trưng, các bạn có thể tự hỏi liệu nó sẽ còn tồn tại khi cuộc tuần hoàn thứ bảy đầy đủ nhất đã xảy ra, tức cuộc tuần hoàn hệ hành tinh thứ bảy.

	[11] In those far off times, antedating even Lemuria and constituting in Lemurian days simply an ancient tradition, 
	[11] Trong những thời đại xa xưa ấy, còn có trước cả Lemuria và vào thời Lemuria chỉ còn là một truyền thống cổ đại,

	Derived from the Moon Chain of course, 
	Dĩ nhiên bắt nguồn từ Dãy Mặt Trăng,

	[12] the moon appeared to be a living vital entity. 
	[12] Mặt Trăng dường như là một thực thể sống động và đầy sinh lực.

	You would wonder though whether it was, because the transfer from the Moon Chain had already occurred, and certain seeds of life, including the human and Devic seeds—Devic seeds of a higher kind—were removed, and therefore its vitality ebbed away.
	Tuy nhiên các bạn sẽ tự hỏi liệu nó có thật như vậy không, bởi vì sự chuyển dịch từ Dãy Mặt Trăng đã xảy ra rồi, và một số hạt giống sự sống, bao gồm hạt giống nhân loại và thiên thần—những hạt giống thiên thần thuộc loại cao hơn—đã được dời đi, và vì vậy sinh lực của nó suy giảm.


	It could be questioned whether even in Lemurian times—18 million years ago, let us say—whether it was actually a vital entity at all. My thought on this is it probably was not, but that it certainly, the parts of man that it represented, were certainly much more vital than they are now. 
	Có thể đặt câu hỏi liệu ngay cả trong thời Lemuria—giả sử 18 triệu năm trước—nó có thật sự là một thực thể đầy sinh lực hay không. Suy nghĩ của tôi về điều này là có lẽ không, nhưng chắc chắn những phần của con người mà nó đại diện khi ấy chắc chắn sống động hơn nhiều so với hiện nay.

	[13] But I would have you bear definitely in mind that today the moon is nothing more than a dead form. 
	[13] Nhưng Tôi muốn các bạn ghi nhớ thật rõ rằng ngày nay Mặt Trăng không là gì hơn một hình tướng đã chết.

	It was the vehicle of a being, who we could call a globe lord, and probably in a larger sense it was the physical being of a being we could call a chain lord. The Moon Chain was the third chain in the earth scheme, it no longer exists, it is now replaced by an entity, working through something called the Saturn Scheme. As for the place of that emanation of the Planetary Logos, that we called the lord of the Moon Chain, well necessarily it has to be with us, but is currently, as I understand it at least, manifesting through the earth chain, along with the earth chain lord, and so two types of lives, and maybe two types of supervising deities, are active through our present earth chain.
	Nó từng là vận cụ của một hữu thể, mà chúng ta có thể gọi là một chúa tể bầu hành tinh, và có lẽ theo nghĩa rộng hơn nó là hiện hữu hồng trần của một hữu thể mà chúng ta có thể gọi là một chúa tể dãy. Dãy Mặt Trăng là dãy thứ ba trong hệ hành tinh địa cầu; nó không còn tồn tại, hiện nay nó được thay thế bởi một thực thể hoạt động qua một điều được gọi là Hệ Hành Tinh Sao Thổ. Còn về vị trí của xuất lộ ấy của Hành Tinh Thượng Đế, mà chúng ta gọi là chúa tể của Dãy Mặt Trăng, thì tất yếu nó phải ở với chúng ta, nhưng hiện nay, ít nhất theo tôi hiểu, đang biểu hiện qua dãy địa cầu, cùng với chúa tể dãy địa cầu; và vì vậy hai loại sự sống, và có lẽ hai loại thượng đế giám hộ, đang hoạt động qua dãy địa cầu hiện tại của chúng ta.

	There is therefore quite a disturbance between the old pattern generated on the Moon Chain, which is in serious need of redemption, and the newer pattern, which the earth chain lord is attempting to express. We have a duality going on within our earth chain, it’s as if the Moon Chain lord has lost his home, has lost his vehicle of expression, and is being given shelter by a neighbor, who says come and live with me. The neighbor discovers though, that the new guest brings some liabilities, which have to be sorted out.
	Do đó có một sự xáo trộn khá lớn giữa mô hình cũ được tạo ra trên Dãy Mặt Trăng, vốn rất cần được cứu chuộc, và mô hình mới hơn mà chúa tể dãy địa cầu đang cố biểu hiện. Có một Nhị nguyên đang diễn ra trong dãy địa cầu của chúng ta; như thể chúa tể Dãy Mặt Trăng đã mất nhà, mất vận cụ biểu hiện của mình, và đang được một người láng giềng cho trú ngụ, người nói rằng hãy đến sống với tôi. Tuy nhiên người láng giềng phát hiện rằng vị khách mới mang theo một số gánh nặng cần phải được sắp xếp.

	But all of this is under the evolution of the Planetary Logos, and this sorting out is a necessity. There’s a very big redemptive aspect going on on the earth chain at the present time, trying to recover from the Planetary Logos’ failure, through the Moon Chain lord, in a much earlier time, an earlier Manvantara in a way. Manvantaras having variable durations, depending on which kind you mean.
	Nhưng tất cả điều này nằm dưới sự tiến hoá của Hành Tinh Thượng Đế, và sự sắp xếp này là một điều tất yếu. Có một phương diện cứu chuộc rất lớn đang diễn ra trên dãy địa cầu hiện nay, cố gắng phục hồi từ thất bại của Hành Tinh Thượng Đế, qua chúa tể Dãy Mặt Trăng, trong một thời kỳ sớm hơn nhiều, theo một cách nào đó là một Giai kỳ sinh hóa trước đó. Các Giai kỳ sinh hóa có những thời lượng thay đổi, tùy thuộc vào loại nào các bạn muốn nói đến.

	[14] It has no emanation and no radiation of any kind and, therefore, has no effect of any kind. 
	[14] Nó không có phát xạ và cũng không có bức xạ thuộc bất cứ loại nào, do đó không có hiệu quả thuộc bất cứ loại nào.

	But HPB told us there was a kind of effluvia, which would be an outflow of the kind, given off by a decaying body—noxious effects of that decaying body. It’s not really then a radiation at all, it’s not really an emanation, but it is an outflowing effect of disintegration.
	Nhưng bà Blavatsky đã nói với chúng ta rằng có một loại khí thoát ra, tức một dòng tuôn ra thuộc loại do một thân thể đang phân hủy phát ra—những hiệu quả độc hại của thân thể đang phân hủy ấy. Khi ấy nó thật sự không phải là bức xạ, cũng không thật sự là xuất lộ, mà là hiệu quả tuôn ra của sự tan rã.

	[15] The moon, from the angle of the esoteric knower, is simply an obstruction in space—
	[15] Dưới góc nhìn của thức giả nội môn, Mặt Trăng chỉ đơn giản là một vật cản trong

	The members of the Black Lodge, and those who come under their influence, are called often the forces of obstruction, and we learn in A Treatise on White Magic that the moon is much associated with those forces, and that lunar magic is not at all the kind in which we should be indulging, or to which we should be giving our attention.
	Các thành viên của Hắc đoàn, và những ai chịu ảnh hưởng của họ, thường được gọi là các mãnh lực cản trở, và chúng ta học trong Luận về Chánh Thuật rằng mặt trăng có liên hệ nhiều với các mãnh lực ấy, và huyền thuật thái âm hoàn toàn không phải là loại mà chúng ta nên dấn vào, hay nên dành sự chú ý.

	The forces of obstruction, the moon as an obstruction, we consider this in our horoscope, and we try to find out the specific ways in which that obstruction—our habit nature, based upon the past—is at work. 
	Các mãnh lực cản trở, mặt trăng như một chướng ngại, chúng ta xem xét điều này trong lá số chiêm tinh của mình, và cố tìm ra những cách thức cụ thể mà chướng ngại ấy—bản chất thói quen của chúng ta, dựa trên quá khứ—đang hoạt động.

	[16] an undesirable form which must some day disappear. 
	[16] không gian — một hình tướng không đáng mong muốn, một ngày kia phải biến mất.

	As undesirable as it would be to have a decaying body in the room in which you lived. It would be pretty obnoxious, and the effects would be similar. It could make you sick. It could make you nauseated. It would distort, even hamper, destroy, the life forces within you at the moment.
	Không đáng mong muốn như có một thân thể đang phân hủy trong căn phòng nơi các bạn sống. Nó sẽ khá ghê tởm, và các hiệu quả sẽ tương tự. Nó có thể làm các bạn bệnh. Nó có thể làm các bạn buồn nôn. Nó sẽ làm méo mó, thậm chí cản trở, phá hủy các sinh lực bên trong các bạn vào lúc đó.




	We have to get rid of this decaying body in space. But of course, that’s in the timing of our Planetary Logos, and in the timing of our Solar Logos. Humanity is not about to do it.
	Chúng ta phải loại bỏ thân thể đang phân hủy này trong không gian. Nhưng dĩ nhiên, điều đó tùy theo thời điểm của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, và thời điểm của Thái dương Thượng đế của chúng ta. Nhân loại không sắp làm điều đó.

	[17] In esoteric astrology, the effect of the moon is noted as a thought effect and as the result of a powerful and most ancient thoughtform; 
	[17] Trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, hiệu quả của Mặt Trăng được ghi nhận như một hiệu quả tư tưởng và như kết quả của một Hình tư tưởng mạnh mẽ, tối cổ;

	Thought forms are extremely effective, even a major influence of the zodiac, as it affects those on earth. The zodiac of signs is due to thought forms which the Hierarchy established in Atlantean days. Let us not sell short the effectiveness of a thought effect. To the degree that we are attuned with that cyclic effect, we are under some ancient rhythms, from which we must break free. 
	Các hình tư tưởng cực kỳ hiệu quả, thậm chí là một ảnh hưởng lớn của hoàng đạo khi nó tác động đến những người trên Trái Đất. Hoàng đạo của các dấu hiệu là do các hình tư tưởng mà Thánh đoàn đã thiết lập trong thời Atlantis. Chúng ta đừng đánh giá thấp hiệu lực của một hiệu quả tư tưởng. Trong mức độ chúng ta hòa điệu với hiệu quả chu kỳ ấy, chúng ta nằm dưới một số nhịp điệu cổ xưa, mà chúng ta phải thoát ra.

	[18] nevertheless, the moon has no quality of her own and can transmit nothing to the Earth. 
	[18] tuy nhiên, Mặt Trăng không có phẩm tính riêng của nó và không thể truyền dẫn điều gì đến Trái Đất.

	The soul is the quality of life, and we would say that the soul principle of the moon has been removed. At the time that it was an active chain lord—an expression of a chain lord—the soul aspect was present. Now, just the very lowest energies, which are resonant to the third aspect energies of the previous solar system, that is all that remains. There will be residual effects on the emotional plane, perhaps residual effects on the lower mental plane.
	Linh hồn là phẩm tính của sự sống, và chúng ta sẽ nói rằng nguyên khí linh hồn của mặt trăng đã bị rút đi. Vào thời nó là một chúa tể dãy đang hoạt động—một biểu hiện của một chúa tể dãy—phương diện linh hồn đã hiện diện. Hiện nay, chỉ còn những năng lượng thấp nhất, cộng hưởng với các năng lượng phương diện thứ ba của hệ mặt trời trước, đó là tất cả những gì còn lại. Sẽ có các hiệu quả tồn dư trên cõi cảm dục, có lẽ các hiệu quả tồn dư trên cõi hạ trí.

	[19] Let me reiterate: The moon is a dead form; it has no emanation at all. 
	[19] Hãy để Tôi nhắc lại: Mặt Trăng là một hình tướng đã chết; nó hoàn toàn không có phát xạ.

	An emanation is not an effluvium. An emanation is a deliberate outpouring of energy and quality on behalf of the informing life. But an effluvium, or the plural effluvia, has all to do with the degeneration of a body in noxious fumes, which then affect the environment. So the moon is not an effluvium. 
	Một xuất lộ không phải là khí thoát ra. Một xuất lộ là một lần tuôn đổ có chủ ý của năng lượng và phẩm tính nhân danh sự sống đang thấm nhuần. Nhưng khí thoát ra, hay ở số nhiều là các khí thoát ra, hoàn toàn liên quan đến sự thoái hóa của một thân thể trong những hơi độc, rồi tác động đến môi trường. Vì vậy mặt trăng không phải là một khí thoát ra.

	[20] That is why the moon is spoken of in the ancient teaching as “veiling either Vulcan or Uranus.” 
	[20] Đó là lý do vì sao trong giáo huấn cổ xưa, Mặt Trăng được nói là “che phủ hoặc Vulcan hoặc Sao Thiên Vương.”

	Because everyone has noticed that there are effects coming, apparently from the moon and from the position in which the moon finds itself. Now, as DK elaborates the teaching, we find that the ancient teaching should include Neptune, apparently because the moon can veil Neptune as well as Vulcan or Uranus. Let us include Neptune. But we will read carefully what he has to say when he does mention Neptune in relation to the moon. 
	Bởi vì mọi người đều nhận thấy rằng có những hiệu quả dường như đến từ mặt trăng và từ vị trí mà mặt trăng ở đó. Bây giờ, khi Chân sư DK khai triển giáo huấn, chúng ta thấy rằng giáo huấn cổ xưa hẳn nên bao gồm Sao Hải Vương, dường như bởi vì mặt trăng cũng có thể che phủ Sao Hải Vương cũng như Vulcan hoặc Sao Thiên Vương. Chúng ta hãy bao gồm Sao Hải Vương. Nhưng chúng ta sẽ đọc cẩn thận những gì Ngài nói khi Ngài thật sự nhắc đến Sao Hải Vương trong liên hệ với mặt trăng.

	[21] This hint or inference has always been here and astrologers would do well to experiment with this suggestion I have made anent the moon and (instead of working with the moon) let them work with Vulcan when dealing with the undeveloped or average man and with Uranus when considering the highly developed man. 
	[21] Gợi ý hay hàm ý này luôn hiện diện ở đây, và các nhà chiêm tinh nên thử nghiệm với đề nghị mà Tôi đã đưa ra liên quan đến Mặt Trăng, và thay vì làm việc với Mặt Trăng, hãy để họ làm việc với Vulcan khi đề cập đến con người chưa phát triển hoặc con người trung bình, và với Sao Thiên Vương khi xem xét con người phát triển cao.

	There are some in the middle who are more aspirational, and perhaps on the probationary path, and who are not yet highly developed. For them, I would suggest let us use Neptune, because certainly the moon does have its strong emotional content. As a matter of fact, that seems to be one of its foremost effects.
	Có một số người ở giữa, có khuynh hướng khát vọng hơn, và có lẽ đang ở trên Con Đường Dự Bị, nhưng chưa phải là rất phát triển. Đối với họ, tôi đề nghị chúng ta dùng Sao Hải Vương, bởi vì chắc chắn mặt trăng có nội dung cảm xúc mạnh mẽ. Thật ra, đó dường như là một trong những hiệu quả hàng đầu của nó.

	[22] They would find some interesting and convincing results eventuate.
	[22] Họ sẽ thấy một số kết quả thú vị và đầy sức thuyết phục xuất hiện.


	Vulcan represents the physical vehicle and its rhythmic and sensual density, and Uranus represents the mental currents and their possibility of being illumined by flashes of intuition. When we would use the moon position in relation to the sun position for Vulcan, Vulcan may be in the same sign as the sun, or if the sun is near the beginning or ending of a sign, Vulcan can be in an adjoining sign. We’re not certain about that, though people have their theories about how to find Vulcan, but in general, the sun position is where Vulcan would be found.
	Vulcan đại diện cho vận cụ hồng trần và tính đậm đặc có nhịp điệu, cảm quan của nó; còn Sao Thiên Vương đại diện cho các dòng trí tuệ và khả năng chúng được soi sáng bởi những tia chớp trực giác. Khi chúng ta dùng vị trí mặt trăng liên hệ với vị trí mặt trời cho Vulcan, Vulcan có thể ở cùng dấu hiệu với mặt trời, hoặc nếu mặt trời gần đầu hay cuối một dấu hiệu, Vulcan có thể ở một dấu hiệu kế cận. Chúng ta không chắc về điều đó, dù người ta có các lý thuyết của họ về cách tìm Vulcan, nhưng nói chung, vị trí mặt trời là nơi Vulcan sẽ được tìm thấy.

	We would link the moon position to the sun position, and when we read the moon, we would read the influences upon the physical body, and perhaps some of the astral body for the less developed human being, especially for the undeveloped types. For those who are really highly developed, we would link the moon position to the Uranus position, and we would read something of the Uranian nature in that moon position, and we would think of it as affecting at least the lower mental body. We might also think of it as affecting the etheric body, because Uranus is a planet much associated with the electrical manifestation of the etheric body.
	Chúng ta sẽ liên kết vị trí mặt trăng với vị trí mặt trời, và khi đọc mặt trăng, chúng ta sẽ đọc các ảnh hưởng trên thể xác, và có lẽ một phần thể cảm dục đối với con người kém phát triển hơn, đặc biệt là đối với các kiểu người chưa phát triển. Đối với những ai thật sự rất phát triển, chúng ta sẽ liên kết vị trí mặt trăng với vị trí Sao Thiên Vương, và chúng ta sẽ đọc một điều gì đó thuộc bản chất Sao Thiên Vương trong vị trí mặt trăng ấy, và sẽ nghĩ nó tác động ít nhất đến thể hạ trí. Chúng ta cũng có thể nghĩ nó tác động đến thể dĩ thái, bởi vì Sao Thiên Vương là một hành tinh liên hệ nhiều với sự biểu hiện điện của thể dĩ thái.

	We will have to experiment, and we will have to see what the moon position tells us about the particular vehicle in which the human being is polarized at the time. Many of us who are studying these materials are polarized in the mental vehicle, and generally the decay material repulses those who are wanting the purely mystical approach. So Uranus would be a right reading for the moon, and we would see what is the moon’s relation to Uranus, and which particular position—either that of Uranus or that of the moon—told us more about Uranian function and lower mental function within our etheric body, within our personality, and the possibilities of transformation.
	Chúng ta sẽ phải thử nghiệm, và sẽ phải xem vị trí mặt trăng nói với chúng ta điều gì về vận cụ đặc thù mà con người đang phân cực vào lúc ấy. Nhiều người trong chúng ta đang học các tài liệu này được phân cực trong vận cụ trí tuệ, và nói chung vật chất phân rã đẩy lùi những ai muốn phương pháp thuần túy thần bí. Vì vậy Sao Thiên Vương sẽ là một cách đọc đúng đối với mặt trăng, và chúng ta sẽ xem mối liên hệ của mặt trăng với Sao Thiên Vương là gì, và vị trí đặc thù nào—hoặc của Sao Thiên Vương hoặc của mặt trăng—nói với chúng ta nhiều hơn về chức năng Sao Thiên Vương và chức năng hạ trí trong thể dĩ thái của chúng ta, trong phàm ngã của chúng ta, và các khả năng chuyển đổi.

	Always remember that when reading the moon, the possibility of transforming and elevating the lunar nature is with us, and the method of so doing should be hidden by the moon—its position, its aspects, and by the planet which it veils. We all are in need of transforming our personal apparatus, elevating it, transmuting it. Uranus is the planet of transmutation, and would therefore work to purify the matter of which the mental vehicle was composed, and would elevate its frequency. It would help to get rid of the dirt and the particles that don’t belong. It would free up the vibrations of the vehicle. It would elevate the vibrations of the vehicle. Remember the transformative potentials that the moon position indicates.
	Luôn nhớ rằng khi đọc mặt trăng, khả năng chuyển đổi và nâng cao bản chất thái âm ở cùng chúng ta, và phương pháp thực hiện điều đó phải được che giấu bởi mặt trăng—vị trí của nó, các góc hợp của nó, và bởi hành tinh mà nó che phủ. Tất cả chúng ta đều cần chuyển đổi bộ máy cá nhân của mình, nâng cao nó, chuyển hoá nó. Sao Thiên Vương là hành tinh của sự chuyển hoá, và do đó sẽ hoạt động để thanh luyện vật chất mà vận cụ trí tuệ được cấu thành từ đó, và nâng cao tần số của nó. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và các hạt không thuộc về. Nó sẽ giải phóng các rung động của vận cụ. Nó sẽ nâng cao các rung động của vận cụ. Hãy nhớ các tiềm năng chuyển đổi mà vị trí mặt trăng chỉ ra.

	Now, moving ahead.
	Bây giờ, tiến tiếp.

	[23] Students would also do well to remember that the twelve constellations which constitute our particular zodiac are themselves the recipients of many streams of energy coming to them from many sources. 
	[23] Các đạo sinh cũng nên nhớ rằng mười hai chòm sao cấu thành hoàng đạo riêng biệt của chúng ta chính chúng cũng là những nơi tiếp nhận nhiều luồng năng lượng đến với chúng từ nhiều nguồn.

	Sometimes a reference will refer to constellations as the zodiac as constellations, sometimes as signs. There is a zodiac of signs and a zodiac of constellations. Both of them are recipients, but of different types of energy. I would say the zodiac of constellations is receiving the more powerful energies. Let us bear in mind a reference in Rays and Initiations that the zodiac of constellations is the 12-petalled major head centre in that greater, super Cosmic Logos, which is called, we name it, by a peculiar name, the One About Whom Naught May Be Said.
	Đôi khi một tham chiếu sẽ nói đến các chòm sao như hoàng đạo xét như các chòm sao, đôi khi như các dấu hiệu. Có một hoàng đạo của các dấu hiệu và một hoàng đạo của các chòm sao. Cả hai đều là nơi tiếp nhận, nhưng tiếp nhận các loại năng lượng khác nhau. Tôi sẽ nói hoàng đạo của các chòm sao tiếp nhận những năng lượng mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ một tham chiếu trong Các Cung và các Cuộc Điểm Đạo rằng hoàng đạo của các chòm sao là trung tâm đầu chính mười hai cánh trong Thượng đế Vũ Trụ siêu việt hơn, lớn hơn ấy, Đấng được gọi, chúng ta gọi Ngài bằng một danh xưng đặc biệt, là Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	These are major chakras. You basically have to look at the head chakras of man in his own 12-petalled super cranial lotus, and which are more powerful: are His normal chakras more powerful and more influential, or are the petals in that highest head center more powerful? And in the highest part of the highest head center, one can think of many cosmic streams flowing into these higher regions, into the highest of the head centers of the super Cosmic Logos, the One About Whom Naught May Be Said.
	Đây là các luân xa chính. Về cơ bản, các bạn phải nhìn vào các luân xa đầu của con người trong Hoa sen siêu sọ não mười hai cánh của chính y, và hỏi cái nào mạnh hơn: các luân xa bình thường của Ngài mạnh hơn và có ảnh hưởng hơn, hay các cánh hoa trong trung tâm đầu cao nhất ấy mạnh hơn? Và trong phần cao nhất của trung tâm đầu cao nhất, người ta có thể nghĩ đến nhiều dòng vũ trụ chảy vào các vùng cao hơn này, vào trung tâm cao nhất trong các trung tâm đầu của Thượng đế Vũ Trụ siêu việt, Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	Some of these cosmic sources may be certain constellations, such as the Great Bear, the Pleiades, Orion, Draco, our own local system of stars which would appear to us as a constellation if we had a different perspective upon it. That would include Sirius, our sun, Alpha Centauri, Beta Centauri, Procyon, perhaps Altair, perhaps Vega. The last word is not in on all of those suns that would be included in our own local constellation in which we play a part.
	Một số nguồn vũ trụ này có thể là những chòm sao nhất định, như Đại Hùng Tinh, Pleiades, Orion, Draco, hệ sao địa phương của chính chúng ta vốn sẽ hiện ra với chúng ta như một chòm sao nếu chúng ta có một viễn cảnh khác về nó. Điều đó sẽ bao gồm Sirius, mặt trời của chúng ta, Alpha Centauri, Beta Centauri, Procyon, có lẽ Altair, có lẽ Vega. Lời cuối cùng vẫn chưa được nói về tất cả những mặt trời sẽ được bao gồm trong chòm sao địa phương của chính chúng ta, trong đó chúng ta đóng một vai trò.

	We certainly are constellated—we are certainly part of a cosmic logos—but exactly what it is, we must remain open to debate. Great energies are pouring into this highest of all head centers of the One About Whom Naught May Be Said. Energies are also pouring into the zodiac of signs, which are like orange sections surrounding the earth.
	Chắc chắn chúng ta được kết hợp thành chòm—chắc chắn chúng ta là một phần của một Thượng đế Vũ Trụ—nhưng chính xác là gì thì chúng ta phải còn để ngỏ cho tranh luận. Những năng lượng vĩ đại đang tuôn vào trung tâm đầu cao nhất trong tất cả các trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Các năng lượng cũng đang tuôn vào hoàng đạo của các dấu hiệu, vốn như những múi cam bao quanh Trái Đất.

	Alan Leo called them lunes (l-u-n-e-s). Alan Leo in his amazingly prescient book Esoteric Astrology, written some 15 years before the Tibetan wrote his book and filled with theosophical correlations, I believe it was written around, or published, in 1917. Those who know exactly can correct me on that point.
	Alan Leo gọi chúng là lunes. Alan Leo, trong quyển sách Chiêm Tinh Học Nội Môn đầy tiên kiến đáng kinh ngạc của ông, được viết khoảng 15 năm trước khi Chân sư Tây Tạng viết sách của Ngài và đầy những tương quan Thông Thiên Học; tôi tin nó được viết hoặc xuất bản khoảng năm 1917. Những ai biết chính xác có thể sửa tôi về điểm đó.

	Planetary energies come into the zodiac of signs, solar energies, and also some of the zodiacal energies themselves. There is much to straighten out between the signs and the constellations. DK has a marvelous statement about the constellations as galaxies of stars. Here it is, on page 621 of Esoteric Astrology: “In the understanding of the significance of the distinction between the constellations as galaxies of stars and the signs as concentrated influences”, presumably of those galaxies—which are not really galaxies, they’re simply aggregations of stars, they’re not galaxies as we call galaxies today—the signs as concentrated influences of those galaxies, “will come fresh light upon the science of astrology.”
	Các năng lượng hành tinh đi vào hoàng đạo của các dấu hiệu, các năng lượng thái dương, và cả một số năng lượng hoàng đạo tự thân. Có nhiều điều cần làm sáng tỏ giữa các dấu hiệu và các chòm sao. Chân sư DK có một phát biểu tuyệt vời về các chòm sao như những thiên hà gồm các ngôi sao. Đây là ở trang 621 của Chiêm Tinh Học Nội Môn: “Trong sự thấu hiểu thâm nghĩa của sự phân biệt giữa các chòm sao như những thiên hà gồm các ngôi sao và các dấu hiệu như những ảnh hưởng được tập trung”, có lẽ là của những thiên hà ấy—vốn thật ra không phải là thiên hà, chúng chỉ đơn giản là các tập hợp sao, chúng không phải là thiên hà như chúng ta gọi các thiên hà ngày nay—các dấu hiệu như những ảnh hưởng được tập trung của những thiên hà ấy, “sẽ có ánh sáng mới đến với khoa học chiêm tinh.”




	And then He goes on to say: “This is fundamentally connected with the difference between the relation of a ray energy to the triangle of constellations and the human relation. The human relation is a much lower level, much more attenuated relation. More I cannot say, I may not say.” But he says, “This will give a hint to the intuitive astrologer.”
	Và rồi Ngài tiếp tục nói: “Điều này về căn bản liên hệ với sự khác biệt giữa mối liên hệ của một năng lượng cung với tam giác các chòm sao và mối liên hệ của con người. Mối liên hệ của con người ở một cấp độ thấp hơn nhiều, một mối liên hệ suy giảm hơn nhiều. Tôi không thể nói thêm, Tôi không được phép nói.” Nhưng Ngài nói: “Điều này sẽ trao một gợi ý cho nhà chiêm tinh trực giác.”

	As we are reading through this book and giving ourselves plenty of time to think of these things, when we reach page 621, we will come back to this subject in a fresh way.
	Khi chúng ta đọc xuyên qua quyển sách này và cho mình nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều này, khi đến trang 621, chúng ta sẽ trở lại chủ đề này theo một cách mới.

	But just to repeat it: in the understanding of the significance of the distinction between the constellation as galaxies of stars—they are the stellar gods—and as signs as devic representatives through which the power of the stellar influences can be concentrated for the absorption of the earth, will come fresh light upon the science of astrology. It’s as if the human being corresponds to the earth in a way, and a lower level of reception. Although I do believe that the Earth per se, as a Being, receives energies from the constellations per se, and that sidereal astrology in a planetary sense does apply. But when it comes to the human being, and not the planet as a whole, then the tropical zodiac has the effect of concentrating the stellar influences for the immediate use of those lesser Beings in the kingdoms of nature—especially the lower kingdoms, like those of man and below—upon the planet.
	Nhưng chỉ để lặp lại: trong sự thấu hiểu thâm nghĩa của sự phân biệt giữa chòm sao như các thiên hà gồm các ngôi sao—chúng là các thần linh tinh tú—và các dấu hiệu như các đại diện thiên thần mà qua đó quyền năng của các ảnh hưởng tinh tú có thể được tập trung cho sự hấp thu của Trái Đất, sẽ có ánh sáng mới đến với khoa học chiêm tinh. Như thể con người tương ứng với Trái Đất theo một cách nào đó, và với một cấp độ tiếp nhận thấp hơn. Dù tôi thật sự tin rằng chính Trái Đất, với tư cách một Hữu Thể, nhận các năng lượng từ chính các chòm sao, và rằng chiêm tinh sao cố định theo nghĩa hành tinh có áp dụng. Nhưng khi nói đến con người, chứ không phải toàn thể hành tinh, thì hoàng đạo chí tuyến có hiệu quả tập trung các ảnh hưởng tinh tú để các Hữu Thể nhỏ hơn trong các giới tự nhiên sử dụng tức thời—đặc biệt là các giới thấp, như giới của con người và thấp hơn—trên hành tinh.

	In the zodiac, energies are received and they are transmitted in two ways: either in the cosmic sense or in the systemic planetary sense. These energies, many streams of them, 
	Trong hoàng đạo, các năng lượng được tiếp nhận và được truyền theo hai cách: hoặc theo nghĩa vũ trụ, hoặc theo nghĩa hệ thống hành tinh. Những năng lượng này, nhiều dòng của chúng,

	[24] These blend and fuse with the [Page 14] energy of any particular constellation and—transmuted and “occultly refined”—eventually find their way into our solar system.
	[24] Những luồng này hòa trộn và dung hợp với năng lượng [Page 14] của bất kỳ chòm sao riêng biệt nào, và sau khi được chuyển hóa và “tinh luyện một cách huyền bí”, cuối cùng chúng tìm đường đi vào hệ mặt trời của chúng ta.

	The greater energies blend and fuse with the energy of any particular zodiacal sign constellation and are thereby transmuted and occultly refined for earth purposes, and they find their way into our solar system.
	Các năng lượng lớn hơn hòa trộn và dung hợp với năng lượng của bất kỳ chòm sao dấu hiệu hoàng đạo đặc thù nào, và nhờ đó được chuyển hoá và tinh luyện một cách huyền bí cho các mục đích của Trái Đất, rồi tìm đường vào hệ mặt trời của chúng ta.

	It’s even been speculated that the Sun itself has a zodiac of signs just like the Earth does, and that this zodiac of signs, which is devic in nature, is for the purpose of transmuting and occultly refining these greater constellational energies. These energies find their way into our solar system, whether through the zodiac of signs around the sun and perhaps from there to the zodiac of signs around our earth, and from there, for the availability of human beings and other units of life on our planet.
	Thậm chí đã có suy đoán rằng chính Mặt Trời có một hoàng đạo của các dấu hiệu giống như Trái Đất, và rằng hoàng đạo của các dấu hiệu này, vốn có bản chất thiên thần, nhằm mục đích chuyển hoá và tinh luyện một cách huyền bí các năng lượng chòm sao lớn hơn này. Các năng lượng này tìm đường vào hệ mặt trời của chúng ta, dù qua hoàng đạo của các dấu hiệu quanh mặt trời và có lẽ từ đó đến hoàng đạo của các dấu hiệu quanh Trái Đất chúng ta, và từ đó trở nên sẵn có cho con người và các đơn vị sự sống khác trên hành tinh chúng ta.

	This is quite an intricate study. DK takes it up again in the 600s of the book, and again, He doesn’t say everything. He leaves much to our interpretation. Transformation and transmutation—a stepping down of very powerful solar and very powerful cosmic energies—is absolutely necessary if they are to be used in our solar system and our planet. Just think how careful even Shambhala has to be of even the slightest touch of the planet and humanity. The power that touches and then withdraws. How much more so for these greater cosmic entities that are greater by far than our solar logos, and yet are seeking to influence him and his planets.
	Đây là một nghiên cứu khá phức tạp. Chân sư DK lại tiếp tục bàn đến nó trong các trang sáu trăm của quyển sách, và một lần nữa, Ngài không nói mọi điều. Ngài để lại nhiều điều cho sự diễn giải của chúng ta. Sự chuyển đổi và sự chuyển hoá—một sự hạ thấp mức độ của những năng lượng thái dương rất mạnh mẽ và những năng lượng vũ trụ rất mạnh mẽ—là tuyệt đối cần thiết nếu chúng được sử dụng trong hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta. Chỉ cần nghĩ xem ngay cả Shamballa cũng phải cẩn thận thế nào với dù chỉ là sự chạm nhẹ nhất của hành tinh và nhân loại. Quyền năng chạm đến rồi rút lui. Huống chi đối với các thực thể vũ trụ lớn hơn này, vĩ đại hơn rất nhiều so với Thái dương Thượng đế của chúng ta, nhưng vẫn đang tìm cách ảnh hưởng đến Ngài và các hành tinh của Ngài.

	[25] I would like to call attention, at this point, to some comments I made in A Treatise on Cosmic Fire which are apposite and helpful. I am somewhat paraphrasing:
	[25] Tại điểm này, Tôi muốn lưu ý đến một vài nhận xét Tôi đã đưa ra trong Luận về Lửa Vũ Trụ, vốn thích hợp và hữu ích. Tôi xin diễn ý lại đôi chút:

	[26] “Astrology is concerned with the effect produced in the substance of the sheaths by the influences, vibrations, etc., of the various planets. 
	[26] “Chiêm tinh học liên quan đến hiệu quả được tạo ra trong chất liệu của các bao thể bởi những ảnh hưởng, rung động, v.v., của các hành tinh khác nhau.

	Well, certainly yes—planets and other factors.
	Vâng, chắc chắn là như vậy—các hành tinh và những yếu tố khác.

	[27] These are, esoterically, the influences of the solar centres. 
	[27] Về mặt nội môn, đó là những ảnh hưởng của các trung tâm thái dương.


	By that we would mean chakras, and each planet represents a solar chakra. And perhaps they occur in triangles in relation to each chakra, with revolutions in the triangle, so that now one and now another of the planets takes up the major chakra influence. That’s a whole theory in itself. It may not be worth getting into immediately, but we’ve been able to work out pretty much which planets stand for which chakras in the solar logos. There are some ambiguous cases and some movement, just the way there is with any human unit as he moves up and takes different posts within a group in which he may be participating.
	Qua đó chúng ta muốn nói đến các luân xa, và mỗi hành tinh đại diện cho một luân xa thái dương. Và có lẽ chúng xuất hiện trong các tam giác liên hệ với mỗi luân xa, với các cuộc xoay vòng trong tam giác, để khi thì một hành tinh, khi thì hành tinh khác đảm nhận ảnh hưởng luân xa chính. Đó tự nó là cả một lý thuyết. Có thể chưa đáng đi vào ngay, nhưng chúng ta đã có thể xác định khá nhiều hành tinh nào tượng trưng cho luân xa nào trong Thái dương Thượng đế. Có một số trường hợp mơ hồ và một số chuyển động, giống như với bất kỳ đơn vị nhân loại nào khi y tiến lên và đảm nhận các vị trí khác nhau trong một nhóm mà y có thể đang tham gia.

	Eventually, toward the latter part of the solar system, and some would say even now, our earth will represent or does represent the base of the spine center in our solar logos.
	Cuối cùng, về phần sau của hệ mặt trời, và một số người sẽ nói ngay cả bây giờ, Trái Đất của chúng ta sẽ đại diện hoặc đang đại diện cho trung tâm đáy cột sống trong Thái dương Thượng đế của chúng ta.

	When we have these influences and vibrations from the various planets, it’s as if the solar chakras are playing upon us and upon all that they influence. 
	Khi chúng ta có các ảnh hưởng và rung động này từ những hành tinh khác nhau, như thể các luân xa thái dương đang tác động lên chúng ta và lên tất cả những gì chúng ảnh hưởng.

	[28] The forces, emanating from the solar centres, 
	[28] Các mãnh lực xuất lộ từ các trung tâm thái dương

	That is, the planetary schemes—
	Tức là các hệ hành tinh—

	[29] play upon the planetary centres.... 
	[29] tác động lên các trung tâm hành tinh....

	Now the different ways of looking at planetary centers: from one perspective, the Hierarchy is a planetary heart center, Shambhala is a planetary head center, humanity is a planetary throat center, and other assignments are made.
	Bây giờ, có những cách khác nhau để nhìn các trung tâm hành tinh: từ một viễn cảnh, Thánh đoàn là một trung tâm tim hành tinh, Shamballa là một trung tâm đầu hành tinh, nhân loại là một trung tâm cổ họng hành tinh, và những phân định khác cũng được đưa ra.

	Major cities and major continents are all considered planetary centers, in at least three different ways. Kingdoms of nature, continents, and major cities are all planetary centers. We’ll have to study the context, but the forces emanating from the solar centers play upon the planetary centers. There is some ellipsis there—perhaps DK gave more and excised it from the book.
	Các thành phố lớn và các lục địa lớn đều được xem là các trung tâm hành tinh, ít nhất theo ba cách khác nhau. Các giới tự nhiên, các lục địa và các thành phố lớn đều là các trung tâm hành tinh. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu ngữ cảnh, nhưng các mãnh lực xuất lộ từ các trung tâm thái dương tác động lên các trung tâm hành tinh. Có một số lược bỏ ở đó—có lẽ Chân sư DK đã đưa ra thêm rồi cắt bỏ khỏi quyển sách.

	[30] This is hidden in the karma of the Heavenly Man. 
	[30] Điều này ẩn giấu trong nghiệp quả của Đấng Thiên Nhân.

	The term Heavenly Man and Planetary Logos are so frequently used interchangeably, and our Heavenly Man Planetary Logos has a particular karma in relation to the development of personality per se. Exactly what that means we do not know, but we can see that there are issues of dealing which make it necessary to deal with great elemental lives, which have not been fully brought under control. After all, our Planetary Logos is not yet a cosmic initiate of the second degree.
	Thuật ngữ Đấng Thiên Nhân và Hành Tinh Thượng Đế thường được dùng thay thế cho nhau, và Đấng Thiên Nhân Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta có một nghiệp quả đặc thù liên hệ với sự phát triển của chính phàm ngã. Chính xác điều đó có nghĩa gì thì chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể thấy có những vấn đề cần xử lý khiến cần phải đề cập đến các sự sống hành khí vĩ đại, vốn chưa được đưa hoàn toàn dưới sự kiểm soát. Sau cùng, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta chưa phải là một điểm đạo đồ vũ trụ bậc hai.

	[31] When true esoteric astrology comes into being, more anent this will be given. 
	[31] Khi Chiêm Tinh Học Nội Môn chân chính ra đời, sẽ có nhiều điều hơn về vấn đề này được trao truyền.

	But you rather wonder whether we’re going to have to wait another 800 or more years, until we enter the Mercurian decanate of Aquarius, before the really true esoteric astrology comes into being. Or whether what DK gives in his next installment in 2025, or immediately following, will be sufficient to launch us into the true esoteric astrology. It’s better to take the path of humility here and act as if we know very little, because indeed we do. Then our knowledge will gradually and properly build, accrue, and we will find ourselves more and more illuminated on the deeper aspects of astrology.
	Nhưng các bạn lại tự hỏi liệu chúng ta sẽ phải chờ thêm 800 năm hay hơn nữa, cho đến khi bước vào thập độ Sao Thủy của Bảo Bình, trước khi Chiêm Tinh Học Nội Môn thật sự chân chính xuất hiện. Hay liệu những gì Chân sư DK trao trong đợt kế tiếp của Ngài vào năm 2025, hoặc ngay sau đó, có đủ để đưa chúng ta vào Chiêm Tinh Học Nội Môn chân chính hay không. Ở đây tốt hơn là đi theo con đường khiêm nhường và hành xử như thể chúng ta biết rất ít, bởi vì quả thật chúng ta biết rất ít. Khi ấy tri thức của chúng ta sẽ dần dần và đúng đắn được xây dựng, tích lũy, và chúng ta sẽ thấy mình ngày càng được soi sáng về các phương diện sâu hơn của chiêm tinh học.


	[32] Astrological students are today only learning the ABC of this stupendous subject and are occupied with the exoteric fringes of that great veil 
	[32] Ngày nay, các đạo sinh chiêm tinh chỉ mới học những điều vỡ lòng của chủ đề kỳ vĩ này, và còn đang bận rộn với các rìa ngoại môn của bức màn vĩ đại ấy,

	Where we’ve hardly even lifted the veil. 
	Nơi chúng ta hầu như còn chưa nhấc tấm màn lên.

	[33] which has been thrown wisely over planetary lore.
	[33] vốn đã được phủ một cách minh triết lên tri thức hành tinh.”

	It is a mystery. Of course, mythology itself is a great veil; the symbolic legends do conceal much and reveal much. They’ve been purposely jumbled by the Black Lodge at different times of history to mislead us, but we are slowly raising that veil a little bit. It will take ages, decades, centuries, eventually ages, to do that, and the astrology of 10,000 years from now is not what we have at the present time.
	Đó là một bí nhiệm. Dĩ nhiên, chính thần thoại là một tấm màn vĩ đại; các truyền thuyết biểu tượng che giấu nhiều và mặc khải nhiều. Chúng đã bị Hắc đoàn cố ý làm xáo trộn vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử để khiến chúng ta lầm lạc, nhưng chúng ta đang chậm rãi nâng tấm màn ấy lên một chút. Sẽ mất nhiều thời đại, nhiều thập niên, nhiều thế kỷ, cuối cùng là nhiều thời đại, để làm điều đó; và chiêm tinh học của 10.000 năm nữa không phải là điều chúng ta có hiện nay.

	There’s a great internal astrological department, possessed of amazing wisdom of a planetary, systemic, and even cosmic kind. We are slowly making our way towards that. 
	Có một bộ phận chiêm tinh nội tại vĩ đại, sở hữu minh triết đáng kinh ngạc thuộc loại hành tinh, hệ thống, và thậm chí vũ trụ. Chúng ta đang chậm rãi tiến đường mình hướng đến điều đó.

	We’re interested in this interplay of forces. We’re interested in going beyond the exoteric fringes, and we’re interested in slowly, carefully, and clearly, lifting the veil somewhat, penetrating the veil not only upon the planetary lore. Just think—we don’t even have the planetary lore. We have to deal with the systemic lore, the lore which points outwardly towards cosmic factors such as not only the signs of the zodiac, the constellations of the zodiac, but the various associated constellations, and with some truly great constellations, perhaps greater even than our zodiacal constellations. If the veil is dropped upon the planetary lore, we can be sure it’s well dropped upon those others.
	Chúng ta quan tâm đến sự tương tác này của các mãnh lực. Chúng ta quan tâm đến việc đi vượt khỏi các rìa ngoại môn, và chúng ta quan tâm đến việc chậm rãi, cẩn thận và rõ ràng nâng tấm màn lên phần nào, xuyên thấu tấm màn không chỉ trên tri thức hành tinh. Hãy nghĩ xem—chúng ta thậm chí còn chưa có tri thức hành tinh. Chúng ta phải xử lý tri thức hệ thống, tri thức hướng ra ngoài về các yếu tố vũ trụ như không chỉ các dấu hiệu hoàng đạo, các chòm sao hoàng đạo, mà cả những chòm sao liên hệ khác nhau, và một số chòm sao thật sự vĩ đại, có lẽ còn lớn hơn cả các chòm sao hoàng đạo của chúng ta. Nếu tấm màn đã buông xuống trên tri thức hành tinh, chúng ta có thể chắc chắn nó cũng được buông xuống rất kỹ trên những điều kia.

	Now we’re warming up here a little. I would suggest that I get this out to you. I’m trying to keep these in increments of about an hour.
	Bây giờ chúng ta đang khởi động ở đây một chút. Tôi đề nghị tôi gửi phần này đến các bạn. Tôi đang cố giữ các phần này trong những đoạn khoảng một giờ.

	Let us together sound the Great Invocation, which is the greatest tool we have for invoking the reappearance of the Christ, the world teacher, the one who will help us bring about such a condition in our civilization that this occult knowledge can take its true and proper place in illuminating the mind and consciousness of humanity. I’m sure you know the Great Invocation, but we do it together. 
	Chúng ta hãy cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện, vốn là công cụ vĩ đại nhất chúng ta có để khẩn cầu sự tái lâm của Đức Christ, Đức Chưởng Giáo, Đấng sẽ giúp chúng ta tạo nên một tình trạng trong nền văn minh của mình để tri thức huyền bí này có thể nhận lấy vị trí chân thật và đúng đắn của nó trong việc soi sáng thể trí và tâm thức của nhân loại. Tôi chắc các bạn biết Đại Khấn Nguyện, nhưng chúng ta cùng thực hiện.

	Friends, we will go on step by step, paragraph by paragraph, thinking as we go, correlating as we go. It’s not an outlined, systematic presentation of esoteric astrology, but what it does do is take up what the Tibetan said and correlate it with what he has said in many other places, hopefully giving us quite a voluminous picture as the months and years go by of the deeper aspects of this great subject and how it correlates with the cosmological teaching and how it correlates with many other teachings which DK has given.
	Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục từng bước, từng đoạn, suy nghĩ khi đi, tương quan khi đi. Đây không phải là một trình bày có dàn ý, có hệ thống về Chiêm Tinh Học Nội Môn, nhưng điều nó làm là lấy những gì Chân sư Tây Tạng đã nói và tương quan nó với những gì Ngài đã nói ở nhiều nơi khác, hy vọng trao cho chúng ta một bức tranh khá phong phú, khi tháng năm trôi qua, về các phương diện sâu hơn của chủ đề vĩ đại này và cách nó tương quan với giáo huấn vũ trụ học, cũng như cách nó tương quan với nhiều giáo huấn khác mà Chân sư DK đã trao.

	I’d like to be able to talk about many books. I don’t know if it will be possible, but in this speaking, this correlative speaking on esoteric astrology, I will probably be able to bring in many related factors. The relationships under the planet Mercury will produce that arcing of light, which will eventually lead to a synthetic field of unitive, intuitive knowledge. I think this is the sixth of these esoteric astrology adventures. I hope I haven’t lost count here, and we will proceed with number seven as soon as I can. See you then.
	Tôi muốn có thể nói về nhiều quyển sách. Tôi không biết liệu điều đó có thể hay không, nhưng trong lời nói này, lời nói tương quan này về Chiêm Tinh Học Nội Môn, có lẽ tôi sẽ có thể đưa vào nhiều yếu tố liên hệ. Các mối liên hệ dưới hành tinh Sao Thủy sẽ tạo nên vòng cung ánh sáng ấy, điều cuối cùng sẽ dẫn đến một trường tổng hợp của tri thức hợp nhất và trực giác. Tôi nghĩ đây là cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn thứ sáu. Tôi hy vọng mình không đếm nhầm ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục với số bảy ngay khi tôi có thể. Hẹn gặp lại các bạn lúc ấy.


 


Esoteric Astrology Webinar 7
Tóm Tắt
Chín nguồn năng lượng tác động vào hành tinh và sự sống con người
Chân sư DK liệt kê một danh sách chín nguồn năng lượng chính tác động lên hành tinh và cá nhân con người, được chia thành bốn nhóm: (1) Chòm sao Đại Hùng, Thất Tinh Tú (Pleiades), và Sirius; (2) bảy hệ mặt trời, bảy hành tinh thiêng liêng, và năm hành tinh không thiêng liêng; (3) bảy trung tâm hành tinh và bảy luân xa trong thể dĩ thái con người; (4) mười hai chòm sao hoàng đạo. Thầy MDR lưu ý rằng một số trong số này là nguồn thực sự, còn những cái khác như bảy trung tâm hành tinh và bảy luân xa thực ra là đối tượng tiếp nhận của các nguồn, không phải bản thân nguồn.
Chòm sao Đại Hùng, Thất Tinh Tú và Sirius trong thân thể của Đấng Bất Khả Tư Nghị
Thầy MDR đề xuất rằng Đấng Bất Khả Tư Nghị không phải là Thái dương Thượng đế vũ trụ mà là một Đấng siêu vũ trụ có các hệ mặt trời là các luân xa, chứ không phải các chòm sao là các luân xa. Chòm sao Đại Hùng mang phẩm tính Cung một mạnh mẽ và là nguồn của phương diện Ý Chí của bảy cung, liên hệ với bảy luân xa đỉnh đầu của Đấng này. Thất Tinh Tú được xem như luân xa trung tâm lớn trong toàn bộ bánh xe, và Thầy MDR đề xuất đây có thể là một dạng Mặt Trời Tinh Thần Trung Ương cấp ba trong Đấng siêu vũ trụ đó. Sirius được gọi là ngôi sao của nhạy cảm, của điểm đạo, của nghiệp quả, và của tự do; Thầy MDR đặt câu hỏi liệu Chân sư DK có dùng phương pháp che giấu để dùng tên một ngôi sao thay cho cả một chòm sao hay không, đặc biệt vì Sirius là sao đôi và có thể là sao ba.
Bảy hệ mặt trời và vị trí của chúng trong thân thể Đấng Bất Khả Tư Nghị
Thầy MDR cho rằng bảy hệ mặt trời không nên được hiểu là bảy chòm sao vũ trụ lớn vì các chòm sao Đại Hùng và Thất Tinh Tú đã được xếp vào nhóm đầu tiên có tầm quy mô lớn hơn. Trên trang 50 của cuốn Chiêm Tinh Học Nội Môn, Chân sư DK cho thấy bảy hệ mặt trời biểu hiện qua Kim Ngưu và Hổ Cáp và biểu hiện qua Sao Hỏa ở cấp độ hành tinh. Thầy MDR đề xuất rằng đây có thể liên quan đến luân xa xương cùng của Đấng Bất Khả Tư Nghị, vì Sao Hỏa là luân xa xương cùng của Thái dương Thượng đế, và Kim Ngưu liên hệ với trung tâm cổ họng trong khi Hổ Cáp liên hệ với luân xa xương cùng. Thầy cũng nhận xét rằng Venus có thể là một tương đồng của Sirius ở cấp độ thấp hơn, và đặt câu hỏi liệu Sirius có phải là tùng thái dương của Đấng siêu vũ trụ này hay không.
Các hành tinh thiêng liêng, không thiêng liêng và các hành tinh bị che giấu
Trái Đất chưa thiêng liêng về mặt ngoại hiện nhưng thiêng liêng từ góc nhìn nội tâm, và tính thiêng liêng của nó phải được thể hiện qua các cấp độ hành khí như đã thực hiện trên Sao Kim. Năm hành tinh không thiêng liêng hay "bị ẩn" bao gồm Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương, trong đó điều bị ẩn là Chân Thần chưa có hiệu lực về mặt huyền bí. Thầy MDR đề cập đến giả thuyết về hành tinh Rex có thể bị Mặt Trăng che giấu (rex là "vua" trong tiếng Latinh, Mặt Trăng cũng có nghĩa là "vua"), và hành tinh Isis bị Mặt Trời che giấu với chu kỳ quỹ đạo trên 600 năm.
Betelgeuse, Antares và các ngôi sao khổng lồ trong tương quan với các luân xa vũ trụ
Thầy MDR trình bày hình ảnh so sánh kích thước các ngôi sao, trong đó Mặt Trời chỉ là một điểm ảnh, Sirius là sao lùn, Rigel sáng hơn Mặt Trời khoảng 60.000 lần, và Betelgeuse cùng Antares là những siêu khổng lồ vượt trội. Betelgeuse được xem là luân xa tim của chòm sao Orion và là ngôi sao Cung hai bậc cao; Antares là sao đôi và có thể được xem như một chòm sao, một số nhà lý thuyết xác định nó là luân xa xương cùng của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Thầy MDR nhận xét rằng không một hành tinh, ngôi sao hay chòm sao nào mãi mãi giữ nguyên một chức năng luân xa trong Đấng Thượng đế của nó, vì chúng có thể tiến lên chức năng cao hơn giống như các Chân sư tăng cấp bậc.
Bảy trung tâm hành tinh và bảy luân xa trong thể dĩ thái con người
Thầy MDR lưu ý rằng có nhiều cách nhìn nhận bảy trung tâm hành tinh: các ashram có thể xem như các trung tâm trong một Chúa Tể Bầu hành tinh, một Chúa Tể Bầu hành tinh là trung tâm trong một Chúa Tể Dãy, và Chúa Tể Dãy là trung tâm trong hệ hành tinh. Shambhala, Thánh Đoàn, và nhân loại đều là các trung tâm hành tinh; Thầy MDR cũng đề cập rằng nhóm Do Thái đang đóng vai trò như tùng thái dương trong Sanat Kumara, và Hắc đoàn được xem như luân xa xương cùng. Về bảy luân xa trong thể dĩ thái con người, Thầy nhắc rằng bốn cõi trên của cõi cảm dục cũng có tính chất dĩ thái, và một ngày nào đó sẽ có các luân xa trong cả hiện thể chân thần lẫn hiện thể thượng đế.
Kiểm soát phản ứng trước tác động của các hành tinh
Chân sư DK nêu hai phương pháp để kiểm soát phản ứng với các hành tinh: thứ nhất là lập lá số chiêm tinh chính xác và dùng quyền năng tư tưởng để phủ nhận hay điều chỉnh các ảnh hưởng hành tinh không mong muốn; thứ hai là ý thức đứng vào vị trí người quan sát tinh thần và vun trồng khả năng đáp ứng với linh hồn. Thầy MDR bổ sung rằng không chỉ cần kiềm chế mà còn cần tích cực thúc đẩy những ảnh hưởng hành tinh tích cực bằng ý chí, và so sánh cách thay thế tư tưởng tiêu cực này với phương pháp trong Kinh Yoga Sutra: dùng những tư tưởng ngược lại để đối kháng tư tưởng bất hợp Yoga. Thầy cũng nhận xét rằng điều kiện Chân sư DK nêu ra — khoảnh khắc sinh chính xác đến từng giây và một nhà chiêm tinh học hoàn toàn sáng suốt — hầu như không thể đáp ứng được ngoài hàng ngũ các điểm đạo đồ chiêm tinh học.
Ảnh hưởng của các hành tinh suy yếu khi con người tiến hóa
Đối với người bình thường và chưa phát triển, các hành tinh kiểm soát hoàn toàn số phận và nghiệp quả của phàm ngã; các sao bắt buộc chứ không chỉ thúc đẩy. Ngay khi con người bắt đầu ý thức về linh hồn của mình và bước trên Con Đường Khát Vọng hay Con Đường Dự Bị, ảnh hưởng của bản thân các hành tinh suy yếu dần, lá số phàm ngã trở nên không rõ ràng và thường không chính xác. Thầy MDR nhấn mạnh sự phân biệt quan trọng của Chân sư DK: đối với người tiến hóa, không phải bản thân mãnh lực của các hành tinh mà là mãnh lực chảy qua các hành tinh — tức là các mãnh lực cung và các mãnh lực chòm sao — mới là điều chi phối và điều hướng.
Mặt Trời, cung phàm ngã và bí ẩn của dấu hiệu Mặt Trời
Chân sư DK mô tả dấu hiệu Mặt Trời là bản chỉ thị bản chất con người về mặt hồng trần, trí tuệ và tinh thần, đồng thời chứa đựng bí ẩn của cung phàm ngã. Thầy MDR nhận xét rằng bản thân vị trí Mặt Trời trong một dấu hiệu hoàng đạo cụ thể không nhất thiết chỉ thị trực tiếp cung phàm ngã; ví dụ, trong các nhóm đệ tử mà Chân sư DK thảo luận, người có Mặt Trời ở Song Tử lại có cung phàm ngã là cung một, hai, sáu hoặc bảy. Thầy đưa ra ví dụ một đệ tử có Mặt Trời ở Ma Kết với cung phàm ngã là cung sáu, và bí ẩn đó được giải thích bằng sự kết hợp gần gũi của Sao Hỏa và Sao Hải Vương — hai hành tinh cung sáu — trong lá số của người đó. Thầy MDR kết luận rằng Mặt Trời đại diện cho toàn thể con người và thậm chí có thể chỉ thị Chân Thần, dựa trên câu trích trong cuốn Điểm Đạo Nhân Sinh và Thái Dương: "đó là điều tìm thấy ngôi nhà của nó trong Mặt Trời."
 
EAA 7
	[1] The following is a list—incomplete but adequate for our purposes—of the major influences which find their way from far distant Sources into our planetary life and produce definite effects upon individual man and humanity as a whole.
	[1] Sau đây là một danh sách — chưa đầy đủ nhưng thích đáng cho mục đích của chúng ta — về những ảnh hưởng chính yếu tìm đường đi từ các Nguồn xa xăm vào đời sống hành tinh của chúng ta và tạo ra những hiệu quả rõ rệt trên từng con người cá biệt cũng như trên toàn thể nhân loại.

	[2] I.... 1. The constellation of the Great Bear.
	[2] I.... 1. Chòm sao Đại Hùng.

	[3] ...  2. The Seven Sisters of the Pleiades.
	[3] ...  2. Bảy Chị Em thuộc cụm sao Thất Nữ.

	[4]...  3. Sirius, the Dog Star.
	[4]...  3. Sao Thiên Lang, Ngôi Sao Chó.

	[5] II...1. The seven solar systems of which ours is one.
	[5] II...1. Bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó.

	[6]...  2. The seven sacred planets of which ours is not one.
	[6]...  2. Bảy hành tinh thiêng liêng mà hành tinh của chúng ta không thuộc về số đó.

	[7]...  3. The five non-sacred planets or “hidden” planets.
	[7]...  3. Năm hành tinh không thiêng liêng hay các hành tinh “ẩn tàng”.

	[8] III. 1. The seven planetary centres.
	[8] III. 1. Bảy trung tâm hành tinh.

	[9]  ... 2. The seven centres of force in the human etheric body.
	[9]  ... 2. Bảy trung tâm mãnh lực trong thể dĩ thái của con người.

	[10] IV..1. The twelve zodiacal constellations.
	[10] IV..1. Mười hai chòm sao hoàng đạo.

	[Page 15]
	[Page 15]

	[11] We thus have a ninefold energy impact. This is a major chart but it should be remembered that there are other impacts of relative insignificance.
	[11] Như vậy, chúng ta có một tác động năng lượng cửu phân. Đây là một bảng biểu chính yếu, nhưng cần nhớ rằng còn có những tác động khác có tầm quan trọng tương đối nhỏ.


	[12] To these would be added other streams of energy which definitely play upon and affect our planetary life, such as those coming from that great star, Betelgeuse, [13]  or from Antares and other stupendous suns and solar systems which are related to the constellations of the zodiac [14]  and whose force reaches us through these constellations and not directly.
	[12] Vào những điều này còn phải thêm các dòng năng lượng khác, vốn rõ rệt tác động lên và ảnh hưởng đến đời sống hành tinh của chúng ta, chẳng hạn như những dòng đến từ ngôi sao vĩ đại Sâm Tú Tứ, [13]  hoặc từ Tâm Tú Nhị và những mặt trời cùng hệ mặt trời kỳ vĩ khác, vốn liên hệ với các chòm sao hoàng đạo [14]  và mãnh lực của chúng đến với chúng ta qua các chòm sao ấy chứ không trực tiếp.

	[15] Besides these, it should be remembered that technically we should also add the radiatory influence which comes direct to us from the planet, the Earth, upon which we live. [16]  Then, and only then, can you have a fairly complete analysis and picture of the energies to which the etheric body of man (conditioning the physical body which is pre-eminently automatic and negative in its reactions) must and does ever respond. [17]  An understanding of that response and the conscious intelligent control of individual reactions are supremely necessary to man but only become possible at a fairly advanced stage of development and as he nears the Path (technically understood). [18]  Man learns first of all to control his reactions to the planets as they rule and direct his personality affairs from their different “stations” in the twelve houses of his horoscope. [19]  There are two ways in which this is done:
	[15] Ngoài những điều này, cần nhớ rằng, xét về mặt chuyên môn, chúng ta cũng phải thêm vào ảnh hưởng bức xạ đến trực tiếp với chúng ta từ hành tinh Trái Đất, nơi chúng ta đang sống. [16]  Khi ấy, và chỉ khi ấy, các bạn mới có thể có một sự phân tích và bức tranh khá đầy đủ về những năng lượng mà thể dĩ thái của con người — vốn tác động lên thể xác, là thể nổi bật ở tính tự động và thụ động trong các phản ứng của nó — phải và luôn luôn đáp ứng. [17]  Sự thấu hiểu về đáp ứng ấy và việc kiểm soát các phản ứng cá nhân một cách có ý thức và thông minh là điều tối cần thiết đối với con người, nhưng chỉ trở nên khả hữu ở một giai đoạn phát triển khá cao và khi y tiến gần đến Đường Đạo, hiểu theo nghĩa chuyên môn. [18]  Trước hết, con người học cách kiểm soát các phản ứng của mình đối với các hành tinh, khi chúng cai quản và điều khiển các sự vụ của phàm ngã y từ những “vị trí” khác nhau của chúng trong mười hai nhà của lá số chiêm tinh của y. [19]  Có hai cách để thực hiện điều này:

	[20] First: By having the horoscope duly cast and then taking [Page 16] steps to determine what should be done to negate the planetary influences where it is deemed desirable to control the personality reactions. [21]  This has to be done by the applied power of thought. [22]  This necessitates complete confidence in the understanding and interpretation of the astrologer and the recognition of the exact moment of birth. One wonders if these conditions of the exact moment and the completely wise astrologer are ever to be found as yet.
	[20] Thứ nhất: Bằng cách lập lá số chiêm tinh một cách thích đáng, rồi thực hiện [Page 16] các bước để xác định điều gì cần được làm nhằm vô hiệu hóa những ảnh hưởng hành tinh tại những nơi được xem là cần thiết để kiểm soát các phản ứng của phàm ngã. [21]  Điều này phải được thực hiện bằng quyền năng tư tưởng được áp dụng. [22]  Việc này đòi hỏi niềm tin trọn vẹn vào sự thấu hiểu và diễn giải của nhà chiêm tinh, cũng như sự nhận biết chính xác khoảnh khắc chào đời. Người ta tự hỏi liệu các điều kiện về khoảnh khắc chính xác ấy và về một nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết như thế đã bao giờ có thể tìm thấy hay chưa.

	[23] Second: By consciously assuming the position of the spiritual Observer, and by cultivating the power to respond to the Soul. [24]  Then, from the angle of that Soul, the man must learn to control circumstance and the attendant reactions of the personality.
	[23] Thứ hai: Bằng cách hữu thức đảm nhận vị thế của Người Quan Sát tinh thần, và bằng cách vun bồi quyền năng đáp ứng với Linh hồn. [24]  Khi ấy, từ góc độ của Linh hồn ấy, con người phải học cách kiểm soát hoàn cảnh và các phản ứng đi kèm của phàm ngã.

	[25] The following attitudes and positions taken by the esoteric astrologer should also be noted:
	[25] Cũng cần lưu ý những thái độ và lập trường sau đây mà nhà chiêm tinh nội môn đảm nhận:

	[26] 1. That the planetary influences indicate the trend of the outer life circumstances. [27]  When correctly interpreted for the average man and for the unevolved man, they can and do indicate the personality destiny and fate; [28]  they do condition and completely control the man who has no conscious soul experience. [29]  The moment that a man becomes aware of his own soul and is endeavouring to control his own “path in life,” [30]  the influence of the planets, per se, definitely weakens and steadily becomes less and less; [31]  his personality chart appears inconclusive and often most inaccurate. [32]  It is the force flowing through the planets and not the force of the planets themselves which then governs and controls. [33]  The man then becomes receptive to the subtler and higher energies of the solar system and of the twelve governing constellations.
	[26] 1. Rằng các ảnh hưởng hành tinh chỉ ra khuynh hướng của các hoàn cảnh đời sống bên ngoài. [27]  Khi được diễn giải đúng đắn cho người bình thường và cho người chưa tiến hóa, chúng có thể và thật sự chỉ ra định mệnh và số phận của phàm ngã; [28]  chúng thật sự tác động và hoàn toàn kiểm soát con người chưa có kinh nghiệm hữu thức về linh hồn. [29]  Ngay khi một người trở nên nhận biết linh hồn của chính mình và đang nỗ lực kiểm soát “con đường trong đời” của chính mình, [30]  ảnh hưởng của chính các hành tinh rõ rệt suy yếu và đều đặn trở nên ngày càng ít hơn; [31]  lá số phàm ngã của y tỏ ra không kết luận được và thường rất thiếu chính xác. [32]  Khi ấy, chính mãnh lực tuôn chảy qua các hành tinh, chứ không phải mãnh lực của bản thân các hành tinh, mới chi phối và kiểm soát. [33]  Khi ấy, con người trở nên nhạy nhận với những năng lượng vi tế hơn và cao hơn của hệ mặt trời và của mười hai chòm sao cai quản.

	[34] 2. That the Sun sign, as it is called, [35]  indicates the nature of the man, physical, mental and spiritual. [36]  It holds the [Page 17] secret of the personality ray and of the man's responsiveness or lack of responsiveness to the Soul, the real man. 
	[34] 2. Rằng dấu hiệu Mặt Trời, như người ta gọi, [35]  chỉ ra bản chất của con người, về hồng trần, trí tuệ và tinh thần. [36]  Nó nắm giữ [Page 17] bí mật của cung phàm ngã và về khả năng đáp ứng hay sự thiếu khả năng đáp ứng của con người đối với Linh hồn, con người chân thật.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-7
	Hello everybody, and we are beginning our webinar number seven for the Esoteric Astrology Adventures. We just completed a section from page thirteen of the book, which was a re-quote of a selection from Cosmic Fire. He was telling us about the influences that are coming from the solar centers and how they penetrate the substance of the sheaths. All of this is hidden in the karma of the Heavenly Man, and we discussed the idea that this is very much the karma of personality. We know only the ABC, and are just beginning to know of this stupendous subject. We've been told of the great veil that's been thrown over planetary lore, and certainly this makes us think of an even greater and denser veil, which has been thrown over the zodiacal lore.
	Xin chào tất cả mọi người, và chúng ta đang bắt đầu webinar số bảy cho loạt Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chúng ta vừa hoàn tất một phần từ trang mười ba của quyển sách, vốn là phần trích dẫn lại một tuyển đoạn từ Luận về Lửa Vũ Trụ. Ngài đang nói với chúng ta về những ảnh hưởng đến từ các trung tâm thái dương và cách chúng thâm nhập vào chất liệu của các lớp vỏ. Tất cả điều này đều ẩn trong nghiệp quả của Đấng Thiên Nhân, và chúng ta đã bàn đến ý tưởng rằng đây rất nhiều là nghiệp quả của phàm ngã. Chúng ta chỉ biết bảng chữ cái ABC, và mới chỉ bắt đầu biết đến đề tài kỳ vĩ này. Chúng ta đã được cho biết về bức màn lớn lao đã được phủ lên tri thức hành tinh, và chắc chắn điều này khiến chúng ta nghĩ đến một bức màn còn lớn hơn và đậm đặc hơn nữa, đã được phủ lên tri thức hoàng đạo.

	The lives that inform the zodiacal constellations are Lords of those aggregations of stars, and the lives that inform a planet are simply Planetary Logoi on their way to becoming Solar Logoi perhaps one day, and still far from being constellational Logoi. 
	Những sự sống phú linh cho các chòm sao hoàng đạo là các Chúa Tể của những tập hợp sao ấy, còn những sự sống phú linh cho một hành tinh chỉ đơn giản là các Hành Tinh Thượng Đế trên đường có lẽ một ngày kia trở thành các Thái dương Thượng đế, và vẫn còn rất xa mới là các Thượng đế chòm sao.

	[1] The following is a list—incomplete but adequate for our purposes—of the major influences which find their way from far distant Sources into our planetary life and produce definite effects upon individual man and humanity as a whole.
	[1] Sau đây là một danh sách — chưa đầy đủ nhưng thích đáng cho mục đích của chúng ta — về những ảnh hưởng chính yếu tìm đường đi từ các Nguồn xa xăm vào đời sống hành tinh của chúng ta và tạo ra những hiệu quả rõ rệt trên từng con người cá biệt cũng như trên toàn thể nhân loại.

	The incompleteness is somewhat remedied as we compare Cosmic Fire, and as DK goes forward into the book.
	Tính không đầy đủ ấy phần nào được bổ khuyết khi chúng ta so sánh với Luận về Lửa Vũ Trụ, và khi Chân sư DK tiếp tục đi vào quyển sách.

	[2] I.... 1. The constellation of the Great Bear.
	[2] I.... 1. Chòm sao Đại Hùng.

	The constellation of the Great Bear has been called the cosmic Manu by some theorists. It carries a strong First Ray quality. It is the source as far as we are concerned of the Will aspect of the seven rays. It is associated with the seven head centers of the One About Whom Naught May Be Said, and what I call the super cosmic Logos rather than simply the cosmic Logos—which I believe to have solar systems as its chakras rather than constellations as its chakras. The constellation of the Great Bear is a chakra or a collection of head chakras within the super cosmic Logos.
	Chòm sao Đại Hùng đã được một số nhà lý thuyết gọi là Đức Manu vũ trụ. Nó mang một phẩm tính cung một mạnh mẽ. Theo như chúng ta liên hệ, nó là nguồn của phương diện Ý Chí trong bảy cung. Nó liên hệ với bảy trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, và với điều tôi gọi là Thượng đế siêu vũ trụ hơn là chỉ đơn giản Thượng đế vũ trụ—Đấng mà tôi tin là có các hệ mặt trời làm các luân xa của Ngài, hơn là có các chòm sao làm các luân xa của Ngài. Chòm sao Đại Hùng là một luân xa, hay một tập hợp các luân xa đầu, bên trong Thượng đế siêu vũ trụ.

	[3] 2. The Seven Sisters of the Pleiades.
	[3] ...  2. Bảy Chị Em thuộc cụm sao Thất Nữ.

	Then there are the seven sisters of the Pleiades, and to that we might add the two parents, Atlas and Pleione. These have been associated by some theorists with the throat center of the great Lord. But if we add all the Pleiades together, we might really have an approximation of the thousand-petalled lotus of this Great Cosmic Being—great at least as far as we are concerned. The Pleiades are very much the hub of the entire wheel and can be considered a major center within the super cosmic Logos—a kind of third level Central Spiritual Sun. 
	Rồi có bảy chị em của chòm Thất Nữ, và vào đó chúng ta có thể thêm hai phụ mẫu, Atlas và Pleione. Một số nhà lý thuyết đã liên hệ những vị này với trung tâm cổ họng của Chúa Tể vĩ đại. Nhưng nếu chúng ta cộng toàn bộ chòm Thất Nữ lại, thật ra chúng ta có thể có một sự xấp xỉ của hoa sen ngàn cánh của Hữu Thể Vũ Trụ Vĩ Đại này—vĩ đại ít nhất là xét theo chúng ta. Chòm Thất Nữ rất nhiều là trục của toàn bộ bánh xe và có thể được xem là một trung tâm chính bên trong Thượng đế siêu vũ trụ—một loại Mặt trời Tinh thần Trung Ương ở cấp độ thứ ba.

	[4] 3. Sirius, the Dog Star.
	[4] ...  3. Sao Thiên Lang, Ngôi Sao Chó.

	Sirius the dog star is, of course, a brilliant star, a star of sensitivity, star of initiation, star of karma, star of freedom. We have to wonder whether DK is here using the old method of blinding whereby the name of a star is given when a constellation itself is meant. But from another point of view, Sirius is at least a double and maybe a triple if there is a Sirius C, a black star that is hidden. Where you have such aggregations, it is possible to consider them as constellations. That means that even duple stars can be considered as constellations. So, is it Sirius alone that is meant—Sirius A and its Logos? Or is it Sirius considered as the Logos of a sevenfold starry system of a constellation which has seven major stars of which the usual star Sirius is one.
	Sirius, sao Thiên Lang, dĩ nhiên là một ngôi sao rực rỡ, một ngôi sao của sự nhạy cảm, ngôi sao của điểm đạo, ngôi sao của nghiệp quả, ngôi sao của tự do. Chúng ta phải tự hỏi liệu ở đây Chân sư DK có đang dùng phương pháp che giấu cổ xưa, theo đó tên của một ngôi sao được nêu ra trong khi điều được hàm ý lại là chính một chòm sao hay không. Nhưng từ một quan điểm khác, Sirius ít nhất là một hệ đôi, và có thể là một hệ ba nếu có Sirius C, một ngôi sao đen đang ẩn giấu. Ở đâu có những tập hợp như thế, thì có thể xem chúng là các chòm sao. Điều đó có nghĩa là ngay cả các sao đôi cũng có thể được xem là các chòm sao. Vậy, điều được hàm ý có phải chỉ là riêng Sirius—Sirius A và Thượng đế của nó? Hay đó là Sirius được xem như Thượng đế của một hệ thống tinh tú thất phân thuộc một chòm sao có bảy ngôi sao chính, trong đó ngôi sao Sirius thông thường là một?

	That's the first triplicity. 
	Đó là bộ ba thứ nhất.

	[5] II...1. The seven solar systems of which ours is one.
	[5] II...1. Bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó.


	The seven solar systems of which ours is one could be considered the seven systems of our local cosmic Logos. Is Sirius to be included? This is a big question. It would seem that Being so close to our sun, it should be, along with, as I mentioned before, Alpha and Beta Centauri, Altair, Procyon, possibly Vega. These local stars form with our solar system, I do believe, a constellation which is a chakra within the One About Whom Naught May Be Said. Some theorists say that the seven solar systems really denotes great constellations themselves. Of course, a constellation is a system of stars, so it could be considered from that perspective a solar system. But I think that we see the truly great constellations—the Great Bear and Pleiades—are given in the first triad. It seems that the scope of that which is offered is descending. The seven sacred planets is certainly not an aggregation which is as great as the Great Bear or as great as the Pleiades. The non-sacred planets certainly are not.
	Bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một, có thể được xem là bảy hệ thống của Thượng đế vũ trụ cục bộ của chúng ta. Sirius có được bao gồm không? Đây là một câu hỏi lớn. Dường như, vì ở rất gần Mặt Trời của chúng ta, nó nên được bao gồm, cùng với, như tôi đã đề cập trước đây, Alpha và Beta Centauri, Altair, Procyon, có thể cả Vega. Tôi tin rằng các ngôi sao cục bộ này cùng với hệ mặt trời của chúng ta tạo thành một chòm sao, vốn là một luân xa bên trong Đấng Bất Khả Tư Nghị. Một số nhà lý thuyết nói rằng bảy hệ mặt trời thật ra chỉ chính các chòm sao vĩ đại. Dĩ nhiên, một chòm sao là một hệ thống các ngôi sao, nên từ góc nhìn đó nó có thể được xem là một hệ mặt trời. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta thấy các chòm sao thật sự vĩ đại—Đại Hùng và Thất Nữ—được nêu trong Tam Nguyên Tinh Thần thứ nhất. Dường như phạm vi của điều được đưa ra đang hạ xuống. Bảy hành tinh thiêng liêng chắc chắn không phải là một tập hợp vĩ đại như Đại Hùng hay như Thất Nữ. Các hành tinh không thiêng liêng chắc chắn lại càng không.

	I do believe that the seven solar systems simply represent collections of stars of which ours is one, and I believe ours to be the heart center within the seven solar systems understood in the way I am describing it—not as seven vast constellations as some theorists seem to believe. About the seven solar systems, page 50 in Esoteric Astrology shows something very interesting. Let's see if we can go there.
	Tôi tin rằng bảy hệ mặt trời chỉ đơn giản đại diện cho các tập hợp sao, trong đó hệ của chúng ta là một, và tôi tin hệ của chúng ta là trung tâm tim trong bảy hệ mặt trời, được hiểu theo cách tôi đang mô tả—không phải là bảy chòm sao bao la như một số nhà lý thuyết dường như tin tưởng. Về bảy hệ mặt trời, trang 50 trong Chiêm Tinh Học Nội Môn cho thấy một điều rất thú vị. Hãy xem liệu chúng ta có thể đến đó không.

	We will notice that the seven solar systems contain magnetic energy and not a higher form of energy which is dynamic and related to the spirit aspect. For that reason again, the seven solar systems should not be considered collections of great constellations. Notice that they express through Taurus and Scorpio and that their planetary expression is Mars.
	Chúng ta sẽ nhận thấy rằng bảy hệ mặt trời chứa năng lượng từ tính chứ không phải một hình thức năng lượng cao hơn, vốn năng động và liên hệ với phương diện tinh thần. Vì lý do đó, một lần nữa, bảy hệ mặt trời không nên được xem là các tập hợp của những chòm sao vĩ đại. Hãy lưu ý rằng chúng biểu lộ qua Kim Ngưu và Hổ Cáp, và biểu lộ hành tinh của chúng là Sao Hỏa.

	Do we have here a kind of sacral center, because Mars, I do believe is, the sacral chakra of the Solar Logos, and Taurus and Scorpio are certainly associated respectively with the sacral center and the throat center. Taurus with the throat center, Scorpio with the sacral center. The third Creative Hierarchy of the liberated kind is Taurus, and these great sources express through Taurus.
	Có phải ở đây chúng ta có một loại trung tâm xương cùng không, bởi vì tôi tin Sao Hỏa là luân xa xương cùng của Thái dương Thượng đế, và Kim Ngưu cùng Hổ Cáp chắc chắn lần lượt liên hệ với trung tâm xương cùng và trung tâm cổ họng. Kim Ngưu với trung tâm cổ họng, Hổ Cáp với trung tâm xương cùng. Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba thuộc loại được giải thoát là Kim Ngưu, và các nguồn vĩ đại này biểu lộ qua Kim Ngưu.

	If you look at it this way—and this may be the first time this particular idea has struck me—Venus is an analog to Sirius. Venus is, I do believe, the solar plexus center of our Solar Logos. Could Sirius be the solar plexus center of the super cosmic Logos? Of course, Venus and Sirius both have that atmospheric center connection, no question about that.
	Nếu các bạn nhìn theo cách này—và đây có thể là lần đầu tiên ý tưởng đặc biệt này đến với tôi—Sao Kim là một tương đồng với Sirius. Tôi tin Sao Kim là trung tâm tùng thái dương của Thái dương Thượng đế của chúng ta. Liệu Sirius có thể là trung tâm tùng thái dương của Thượng đế siêu vũ trụ không? Dĩ nhiên, Sao Kim và Sirius đều có mối liên hệ với trung tâm khí quyển ấy, không còn nghi ngờ gì nữa.

	But I think other sources like Mercury represent, at this time, a better fit for the ajna center of our Solar Logos. And I think the Little Bear with Polaris, its star of direction, represents a better fit for the ajna center of the One About Whom Naught May Be Said. Perhaps the seven solar systems has a lot to do with the sacral center of the great Logos.
	Nhưng tôi nghĩ những nguồn khác như Sao Thủy, vào lúc này, biểu thị một sự tương hợp tốt hơn với trung tâm ajna của Thái dương Thượng đế của chúng ta. Và tôi nghĩ Tiểu Hùng tinh cùng với Polaris, ngôi sao chỉ hướng của nó, biểu thị một sự tương hợp tốt hơn với trung tâm ajna của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Có lẽ bảy hệ mặt trời có nhiều liên hệ với trung tâm xương cùng của Thượng đế vĩ đại.

	Certainly, that would be magnetic energy of a kind. The other theory, of course, is that it will relate to the solar plexus center of that Great Being. I think Taurus and Scorpio and Mars are a better fit for cosmic and systemic sacral centers. But this, in my mind at least, remains ambiguous for the moment, and I don't want to rush towards any conclusions. The major question is whether Sirius is both not included and included within the seven solar systems of which ours is one. It's possible to single out both Sirius and our Sun as a kind of dual-pointed solar plexus center within this Larger Being, and then to re-include them as part of seven solar systems when it comes to the sacral center.
	Chắc chắn, đó sẽ là năng lượng từ tính thuộc một loại nào đó. Dĩ nhiên, lý thuyết khác là nó sẽ liên hệ với trung tâm tùng thái dương của Hữu Thể Vĩ Đại ấy. Tôi nghĩ Kim Ngưu, Hổ Cáp và Sao Hỏa phù hợp hơn với các trung tâm xương cùng vũ trụ và hệ thống. Nhưng điều này, ít nhất trong trí tôi, hiện vẫn còn mơ hồ, và tôi không muốn vội đi đến bất kỳ kết luận nào. Câu hỏi chính là liệu Sirius vừa không được bao gồm vừa được bao gồm trong bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một. Có thể tách riêng cả Sirius lẫn Mặt Trời của chúng ta như một loại trung tâm tùng thái dương hai điểm bên trong Hữu Thể Lớn Hơn này, rồi sau đó lại bao gồm chúng như một phần của bảy hệ mặt trời khi xét đến trung tâm xương cùng.

	I know this seems a little bit intricate, and some will say there's no justification for it, but my intuition at the moment tells me that it has to be investigated. 
	Tôi biết điều này có vẻ hơi phức tạp, và một số người sẽ nói rằng không có sự biện minh nào cho nó, nhưng trực giác của tôi vào lúc này nói với tôi rằng điều ấy phải được khảo sát.

	[6] 2. The seven sacred planets of which ours is not one.
	[6] ...  2. Bảy hành tinh thiêng liêng mà hành tinh của chúng ta không thuộc về số đó.

	At least not yet. It is one internally from the interior perspective, but its sacredness has to be worked out through the elemental levels, as apparently has been accomplished on Venus. 
	Ít nhất là chưa phải. Nó là một theo nghĩa nội tại, từ viễn cảnh bên trong, nhưng tính thiêng liêng của nó phải được thực hiện thông qua các cấp độ hành khí, như dường như đã được hoàn thành trên Sao Kim.

	[7] 3. The five non-sacred planets or “hidden” planets.
	[7] ...  3. Năm hành tinh không thiêng liêng hay các hành tinh “ẩn tàng”.

	What is hidden in them? Certainly the spirit, Monad, is hidden and occultly non-effective. By these we mean Earth, Mars, and Pluto, given they're in order of their development.
	Điều gì được ẩn giấu trong chúng? Chắc chắn tinh thần, chân thần, đang ẩn giấu và về mặt huyền bí thì chưa hữu hiệu. Bằng những hành tinh này, chúng ta muốn nói đến Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương, xét theo thứ tự phát triển của chúng.




	Of course, Earth is not exoterically hidden, nor is Mars, nor is Pluto, but there are factors within them that are hidden, and Pluto is a deeply esoteric planet. The word esoteric is not necessarily the same as sacred, though sometimes esoteric does mean monadic, as on page 420 of Esoteric Psychology I. The Sun and Moon obviously are not planets, but they veil or hide certain undiscovered planets. There is a planet hypothesized somewhat in the inner part of the solar system, not among the outer planets, called Rex. The moon is the king, the king is the moon. This may be an etheric planet veiled by the moon.
	Dĩ nhiên, Trái Đất không ẩn giấu về mặt ngoại môn, Sao Hỏa cũng không, Sao Diêm Vương cũng không, nhưng có những yếu tố bên trong chúng đang ẩn giấu, và Sao Diêm Vương là một hành tinh sâu sắc huyền bí. Từ huyền bí không nhất thiết đồng nghĩa với thiêng liêng, mặc dù đôi khi huyền bí có nghĩa là chân thần, như ở trang 420 của Tâm Lý Học Nội Môn I. Mặt Trời và Mặt Trăng hiển nhiên không phải là các hành tinh, nhưng chúng che phủ hay ẩn giấu một số hành tinh chưa được khám phá. Có một hành tinh được giả thuyết phần nào ở vùng bên trong của hệ mặt trời, không thuộc các hành tinh bên ngoài, được gọi là Rex. Mặt Trăng là vua, vua là Mặt Trăng. Đây có thể là một hành tinh dĩ thái được Mặt Trăng che phủ.

	As far as the planet veiled by the Sun, there is speculation there is a planet Isis, but that particular planet is so far out that its orbital period is over 600 years. The planet veiled by the sun, in this case, should be a non-sacred planet, but from all that we hear about Isis, there is a great deal of sacredness about it. Although it is not one of the sacred seven in our solar system, it certainly has a great development connected with it.
	Đối với hành tinh được Mặt Trời che phủ, có suy đoán rằng có một hành tinh Isis, nhưng hành tinh đặc biệt ấy ở quá xa đến mức chu kỳ quỹ đạo của nó vượt quá 600 năm. Hành tinh được Mặt Trời che phủ, trong trường hợp này, phải là một hành tinh không thiêng liêng, nhưng từ tất cả những gì chúng ta nghe về Isis, có rất nhiều tính thiêng liêng nơi nó. Dù nó không phải là một trong bảy hành tinh thiêng liêng trong hệ mặt trời của chúng ta, chắc chắn nó có một sự phát triển lớn lao liên hệ với nó.

	[8] III. 1. The seven planetary centres.
	[8] III. 1. Bảy trung tâm hành tinh.

	Now we descend to the third grouping, the seven planetary centers. There's a different way of looking at centers, as I've been saying. The ashrams can be considered as centers in a Globe Lord; a Globe Lord is a center in a Chain Lord; a Chain Lord is a center in a planetary scheme. But these certainly are lesser divisions than a planet itself, a planetary scheme itself.
	Bây giờ chúng ta hạ xuống nhóm thứ ba, bảy trung tâm hành tinh. Có một cách khác để nhìn các trung tâm, như tôi vẫn đang nói. Các ashram có thể được xem là các trung tâm trong một Chúa Tể Bầu hành tinh; một Chúa Tể Bầu hành tinh là một trung tâm trong một Chúa Tể Dãy; một Chúa Tể Dãy là một trung tâm trong một hệ hành tinh. Nhưng những điều này chắc chắn là các phân bộ nhỏ hơn chính một hành tinh, chính một hệ hành tinh.

	The seven planetary centers are chakras, and there are a number of categories in which we can view them. Certainly, the seven—Shambhala is a planetary center, the Hierarchy is, humanity is. In a way, the Jewish group is filling in as a kind of solar plexus center within Sanat Kumara, or the Planetary Logos, and even the Black Lodge is considered a kind of center, a sacral center at that. Just because He says seven planetary centers doesn't mean it's necessarily easy to derive the category from which we should think about these centers. There are four or five choices of categories.
	Bảy trung tâm hành tinh là các luân xa, và có một số loại phạm trù trong đó chúng ta có thể xem xét chúng. Chắc chắn, bảy trung tâm—Shambhala là một trung tâm hành tinh, Thánh đoàn cũng vậy, nhân loại cũng vậy. Theo một cách nào đó, nhóm Do Thái đang thay vào như một loại trung tâm tùng thái dương bên trong Đức Sanat Kumara, hay Hành Tinh Thượng Đế, và ngay cả Hắc đoàn cũng được xem là một loại trung tâm, hơn nữa là một trung tâm xương cùng. Chỉ vì Ngài nói bảy trung tâm hành tinh không có nghĩa là nhất thiết dễ dàng suy ra phạm trù mà từ đó chúng ta nên nghĩ về các trung tâm này. Có bốn hoặc năm lựa chọn phạm trù.

	[9] 2. The seven centres of force in the human etheric body.
	[9] ... 2. Bảy trung tâm mãnh lực trong thể dĩ thái của con người.

	Finally, I see the third category on page 15 of Esoteric Astrology. The seven centers of force in the human etheric body.
	Cuối cùng, tôi thấy phạm trù thứ ba ở trang 15 của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Bảy trung tâm mãnh lực trong thể dĩ thái của con người.

	When we're talking about these, let us remember that the etheric body is part of the systemic physical plane, but there are centers of force in that part of the astral body which corresponds to the etheric body within the etheric physical body. In other words, the upper four planes are etheric in their nature on the astral plane. Perhaps those should be considered, and eventually we will have chakras in all the vehicles of man. One day even in the monadic vehicle, one day even in the logoic vehicle, but then the question will be: should man be considered man at that point?
	Khi chúng ta nói về những trung tâm này, hãy nhớ rằng thể dĩ thái là một phần của cõi hồng trần hệ thống, nhưng cũng có các trung tâm mãnh lực trong phần của thể cảm dục tương ứng với thể dĩ thái bên trong thể xác dĩ thái. Nói cách khác, bốn cõi phụ trên có bản chất dĩ thái trên cõi cảm dục. Có lẽ những điều đó nên được xem xét, và cuối cùng chúng ta sẽ có các luân xa trong tất cả các hiện thể của con người. Một ngày kia ngay cả trong hiện thể chân thần, một ngày kia ngay cả trong hiện thể Thượng đế, nhưng khi ấy câu hỏi sẽ là: ở điểm đó, con người có nên còn được xem là con người không?

	[10] IV..1. The twelve zodiacal constellations.
	[10] IV..1. Mười hai chòm sao hoàng đạo.

	Finally we have the twelve zodiacal constellations. Here He has reversed the trend and spoken about a large structure in the fourth place. He does use the word constellations, which seems to point to starry structures, rather than these devic fields of the signs surrounding our earth and perhaps surrounding the sun.
	Cuối cùng chúng ta có mười hai chòm sao hoàng đạo. Ở đây Ngài đã đảo ngược xu hướng và nói về một cấu trúc lớn ở vị trí thứ tư. Ngài có dùng từ chòm sao, điều dường như chỉ đến các cấu trúc tinh tú, hơn là các trường thiên thần của các dấu hiệu bao quanh Trái Đất của chúng ta và có lẽ bao quanh Mặt Trời.

	This is what we call the ninefold energy impact, and these are the far distant sources which play into our planetary life. Some of them are actual sources and some of them are the targets of the sources, such as the seven planetary centers and the seven centers of force in the human etheric body. They seem to be correlated with the third aspect, but then are the twelve zodiacal constellations to be correlated with some kind of number four. Perhaps it doesn't do to divide things in that particular way.
	Đây là điều chúng ta gọi là tác động năng lượng cửu phân, và đây là các nguồn xa xôi tác động vào đời sống hành tinh của chúng ta. Một số trong đó là các nguồn thực sự, và một số là các mục tiêu của các nguồn, chẳng hạn như bảy trung tâm hành tinh và bảy trung tâm mãnh lực trong thể dĩ thái của con người. Chúng dường như tương quan với phương diện thứ ba, nhưng rồi liệu mười hai chòm sao hoàng đạo có được tương quan với một loại số bốn nào đó không. Có lẽ không nên phân chia sự vật theo cách đặc biệt ấy.

	He ends with constellations. There's a section in White Magic where He deals with the rays and the ray sources as far superior to the constellations, or the signs at least. These constellations or signs are considered to be sub-diaphragmatic and connected more with the elements in man.
	Ngài kết thúc bằng các chòm sao. Có một phần trong Chánh Thuật nơi Ngài đề cập đến các cung và các nguồn cung như vượt xa các chòm sao, hay ít nhất là các dấu hiệu. Những chòm sao hay dấu hiệu này được xem là thuộc vùng dưới hoành cách mô và liên hệ nhiều hơn với các nguyên tố trong con người.


	The important thing is always to know at what level Master DK may be speaking. He often switches levels without alerting us to that fact. These are nine energies impacting, but some of them are indeed great sources and others are more the field of impact.
	Điều quan trọng luôn là biết Chân sư DK có thể đang nói ở cấp độ nào. Ngài thường chuyển cấp độ mà không báo cho chúng ta biết sự kiện đó. Đây là chín năng lượng đang tác động, nhưng một số trong đó thật sự là các nguồn vĩ đại, còn những nguồn khác thì đúng hơn là trường tác động.

	[11] We thus have a ninefold energy impact. This is a major chart but it should be remembered that there are other impacts of relative insignificance.
	[11] Như vậy, chúng ta có một tác động năng lượng cửu phân. Đây là một bảng biểu chính yếu, nhưng cần nhớ rằng còn có những tác động khác có tầm quan trọng tương đối nhỏ.

	We are told of Master DK that he is an expert in the solar energies. This is from Initiation, Human and Solar, pages 57 and 58. He is profoundly learned and knows more about the rays and planetary hierarchies of the solar system than anyone else in the ranks of the Masters.
	Chúng ta được cho biết về Chân sư DK rằng Ngài là một chuyên gia về các năng lượng thái dương. Điều này từ Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương, các trang 57 và 58. Ngài uyên bác sâu xa và biết nhiều hơn bất kỳ ai khác trong hàng ngũ các Chân sư về các cung và các huyền giai hành tinh của hệ mặt trời.

	He is always dealing with energies, with these energy influences and threads, and knows what is major and what is minor. 
	Ngài luôn đề cập đến các năng lượng, đến những ảnh hưởng và sợi dây năng lượng này, và biết điều gì là chính yếu và điều gì là thứ yếu.

	[12] To these would be added other streams of energy which definitely play upon and affect our planetary life, such as those coming from that great star, Betelgeuse, 
	[12] Vào những điều này còn phải thêm các dòng năng lượng khác, vốn rõ rệt tác động lên và ảnh hưởng đến đời sống hành tinh của chúng ta, chẳng hạn như những dòng đến từ ngôi sao vĩ đại Sâm Tú Tứ,

	A second ray star standing for the heart center of the constellation Orion, 
	Một ngôi sao cung hai tượng trưng cho trung tâm tim của chòm Orion,

	[13] or from Antares and other stupendous suns and solar systems which are related to the constellations of the zodiac 
	[13] hoặc từ Tâm Tú Nhị và những mặt trời cùng hệ mặt trời kỳ vĩ khác, vốn liên hệ với các chòm sao hoàng đạo

	Actually there are 36 such, minimally, and three for each constellation of the Zodiac, 
	Thực ra có tối thiểu 36 nguồn như thế, và ba cho mỗi chòm sao của Hoàng đạo, 

	[14] and whose force reaches us through these constellations and not directly.
	[14] và mãnh lực của chúng đến với chúng ta qua các chòm sao ấy chứ không trực tiếp.

	When we're dealing with the constellations Cetus, Cassiopeia, Perseus, perhaps He's telling us that these reach us through the constellation Aries and not so much on their own. In the matter of Antares and Betelgeuse, look at this picture. 
	Khi chúng ta đề cập đến các chòm sao Cetus, Cassiopeia, Perseus, có lẽ Ngài đang nói với chúng ta rằng những điều này đến với chúng ta thông qua chòm sao Bạch Dương, chứ không nhiều theo cách riêng của chúng. Về vấn đề Antares và Betelgeuse, hãy nhìn vào hình này.


[image: ]
 
	This is quite a stupendous picture. The sun is so small, it's one pixel; you can't even see it. Jupiter is so small that it's utterly invisible. Sirius comes next. It's Sirius, mighty for us, still a dwarf star. Pollux, considered a supergiant, is next. On its way to Arcturus, the star of the new, toward which one can follow, the handle of the Big Dipper. Rigel, the forward foot of Orion, is an immense star—at last count some 60,000 times brighter than the sun, though the estimate may have gone up. Aldebaran, which is the eye of the bull, is approximately the size of Rigel.
	Đây là một hình ảnh khá kỳ vĩ. Mặt Trời quá nhỏ, chỉ là một điểm ảnh; các bạn thậm chí không thể thấy nó. Sao Mộc nhỏ đến mức hoàn toàn vô hình. Sirius kế tiếp. Đó là Sirius, hùng mạnh đối với chúng ta, nhưng vẫn là một sao lùn. Pollux, được xem là một sao siêu khổng lồ, là ngôi tiếp theo. Trên đường đến Arcturus, ngôi sao của cái mới, mà người ta có thể lần theo tay cầm của Bắc Đẩu để hướng tới. Rigel, bàn chân trước của Orion, là một ngôi sao mênh mông—ở lần ước tính gần nhất, sáng hơn Mặt Trời khoảng 60.000 lần, dù con số ước tính có thể đã tăng lên. Aldebaran, vốn là mắt của con bò, có kích thước xấp xỉ Rigel.

	Now look at the giants, the giants of all giants, at least as far as we're concerned. Here is Betelgeuse, that heart center within Orion, a supergiant red star. And mighty beyond Betelgeuse is Antares itself, which is actually at least a double, and so in a way can be considered a constellation, but it is very far from our sun.
	Bây giờ hãy nhìn các ngôi sao khổng lồ, những ngôi khổng lồ của mọi ngôi khổng lồ, ít nhất xét theo chúng ta. Đây là Betelgeuse, trung tâm tim ấy trong Orion, một sao siêu khổng lồ đỏ. Và hùng mạnh vượt quá Betelgeuse là chính Antares, vốn thực ra ít nhất là một hệ đôi, và vì vậy theo một cách nào đó có thể được xem là một chòm sao, nhưng nó ở rất xa Mặt Trời của chúng ta.

	We'll have to calculate exactly how far it is, whether it can be considered within the body of the One About Whom Not May Be Said. Perhaps it can, yet it is very far. It's somewhat independent of Scorpio, or if Scorpio is one of the major twelve petals in the crown center of the One About Whom Not May Be Said, then Antares may represent a chakra which is correlated with that particular petal.
	Chúng ta sẽ phải tính toán chính xác khoảng cách ấy xa đến đâu, liệu có thể xem nó nằm trong thân thể của Đấng Bất Khả Tư Nghị hay không. Có lẽ có thể, nhưng nó rất xa. Nó phần nào độc lập với Hổ Cáp, hoặc nếu Hổ Cáp là một trong mười hai cánh hoa chính trong trung tâm đỉnh đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, thì An-ta-rét có thể đại diện cho một luân xa tương ứng với cánh hoa đặc thù ấy.

	Another thought comes to mind—the Castor and Pollux idea. Castor is, Pollux is a supergiant star that represents the higher part of Gemini, although it causes more trouble, as they say. Castor itself is made of six double stars. I just had a thought: in other words, it's sixfold.
	Một ý nghĩ khác nảy sinh trong trí — ý tưởng Ca-xtơ và Pô-lúc. Ca-xtơ là, Pô-lúc là một sao siêu khổng lồ đại diện cho phần cao hơn của Song Tử, mặc dù, như người ta nói, nó gây nhiều rắc rối hơn. Chính Ca-xtơ được cấu thành từ sáu sao đôi. Tôi vừa có một ý nghĩ: nói cách khác, nó là lục phân.

	In this question of the seven solar systems of which ours is one, it may be possible to divide that Solar Logos between a one and a six. The six including our sun as perhaps a major star and the Pollux part being taken by Sirius. Anyway, this is yet another hypothesis to be worked through when considering the Solar Plexus and the Sacral Center of the One About Whom Naught May Be Said.
	Trong vấn đề bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó, có thể chia Thái dương Thượng đế ấy thành một và sáu. Sáu này bao gồm mặt trời của chúng ta như có lẽ là một ngôi sao chính, còn phần Pô-lúc thì do Xi-ri-út đảm nhận. Dù sao, đây lại là một giả thuyết khác cần được khảo sát khi xem xét tùng thái dương và trung tâm xương cùng của Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	Some theorists, and maybe rightly so, identify Antares as the Sacral Center of the One About Whom Naught May Be Said. It's such a tremendous star. But Orion has to have its place as well, the entirety of Orion, either as the Solar Plexus Center of this great being or as even a Heart Center as it was apparently found in the headdress of Nefertiti, the great queen, the queen of Akhenaten, who wore the great bear in his headdress.
	Một số lý thuyết gia, và có lẽ đúng như vậy, đồng hóa An-ta-rét với trung tâm xương cùng của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Đó là một ngôi sao phi thường lớn lao. Nhưng Ô-ri-ông cũng phải có vị trí của nó, toàn bộ Ô-ri-ông, hoặc như trung tâm tùng thái dương của Hữu Thể Vĩ Đại này, hoặc thậm chí như một trung tâm tim, như dường như đã được thấy trong mũ đội đầu của Nê-phéc-ti-ti, vị nữ hoàng vĩ đại, hoàng hậu của A-khê-na-tôn, người đã đội Đại Hùng tinh trên mũ đội đầu của ông.

	We just recently grasped that reference once again. It seems to indicate the first and second ray. And as Betelgeuse is a blind for Orion and Betelgeuse is a great second ray star of the second order, Orion can also be thought of in relation to the Heart Center.
	Gần đây chúng ta vừa nắm bắt lại tham chiếu ấy một lần nữa. Nó dường như chỉ ra cung một và cung hai. Và vì Bê-ten-gơ là một màn che cho Ô-ri-ông, và Bê-ten-gơ là một ngôi sao cung hai vĩ đại thuộc cấp hai, nên Ô-ri-ông cũng có thể được nghĩ đến trong liên hệ với trung tâm tim.

	No one planet occupies the same chakric function forever. No one star occupies the same chakric function in its particular Logos. And maybe no constellation that is a chakra occupies just the same position. It's possible that it may move up towards a higher function just as the Masters do as their rank increases. Betelgeuse and Antares cannot be considered really insignificant.
	Không một hành tinh nào mãi mãi chiếm cùng một chức năng luân xa. Không một ngôi sao nào mãi mãi chiếm cùng một chức năng luân xa trong Thượng đế đặc thù của nó. Và có lẽ không một chòm sao nào vốn là một luân xa lại chỉ chiếm đúng cùng một vị trí. Có thể nó sẽ chuyển lên hướng tới một chức năng cao hơn, cũng như các Chân sư làm thế khi phẩm trật của Các Ngài tăng lên. Bê-ten-gơ và An-ta-rét thật sự không thể được xem là không đáng kể.

	They are huge sources. And when you think about the stars in some of these other zodiacal constellations, they're nowhere near the power of these two. Certainly not the stars in the Great Bear and actually not the stars in the Pleiades either. We have to take the relative magnitude of these stars into consideration. Why are they so powerful? Does this represent something concerning the power of the Logos behind them? That's a very strong possibility.
	Chúng là những nguồn lực khổng lồ. Và khi các bạn nghĩ về các ngôi sao trong một số chòm sao hoàng đạo khác, chúng không hề gần với quyền năng của hai ngôi sao này. Chắc chắn các ngôi sao trong Đại Hùng tinh thì không, và thật ra các ngôi sao trong Thất Nữ cũng không. Chúng ta phải xét đến độ sáng tương đối của các ngôi sao này. Tại sao chúng lại mạnh mẽ đến vậy? Điều này có đại diện cho điều gì liên quan đến quyền năng của Thượng đế đứng sau chúng không? Đó là một khả năng rất mạnh.

	[15] Besides these, it should be remembered that technically we should also add the radiatory influence which comes direct to us from the planet, the Earth, upon which we live. 
	[15] Ngoài những điều này, cần nhớ rằng, xét về mặt chuyên môn, chúng ta cũng phải thêm vào ảnh hưởng bức xạ đến trực tiếp với chúng ta từ hành tinh Trái Đất, nơi chúng ta đang sống.

	This has its own quality: third ray personality, second ray soul, first ray monad to be more strongly activated later. All of its different chakras and centers and the many different energies to which we are so close because we live upon the surface of this planet and within the planetary scheme. DK is giving us a kind of summary of the energies to which we are prone to be influenced. 
	Điều này có phẩm tính riêng của nó: phàm ngã cung ba, linh hồn cung hai, chân thần cung một sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn về sau. Tất cả các luân xa và trung tâm khác nhau của nó, cùng nhiều năng lượng khác nhau mà chúng ta ở rất gần, vì chúng ta sống trên bề mặt hành tinh này và bên trong hệ hành tinh. Chân sư DK đang cho chúng ta một loại tóm lược về các năng lượng mà chúng ta dễ chịu ảnh hưởng.

	[16] Then, and only then, can you have a fairly complete analysis and picture of the energies to which the etheric body of man (conditioning the physical body which is pre-eminently automatic and negative in its reactions) must and does ever respond.
	[16] Khi ấy, và chỉ khi ấy, các bạn mới có thể có một sự phân tích và bức tranh khá đầy đủ về những năng lượng mà thể dĩ thái của con người — vốn tác động lên thể xác, là thể nổi bật ở tính tự động và thụ động trong các phản ứng của nó — phải và luôn luôn đáp ứng.




	If the etheric body of man is so conditioned, certainly the physical, dense physical body will react, must and does ever respond. He's given us a mention of many energies. And yet there are others certainly as well. These associated constellations, perhaps connected with the decanates of each sign or constellation, do have stars that make their way to us via the zodiacal constellation itself. They can be considered in a way subsets of the constellation itself.
	Nếu thể dĩ thái của con người chịu tác động như vậy, chắc chắn thể xác, thể xác đậm đặc, sẽ phản ứng, phải và luôn luôn thật sự đáp ứng. Ngài đã nêu cho chúng ta nhiều năng lượng. Tuy nhiên chắc chắn cũng còn những năng lượng khác nữa. Các chòm sao liên hệ này, có lẽ gắn với các thập độ của mỗi dấu hiệu hoặc chòm sao, thật sự có những ngôi sao tìm đường đến với chúng ta qua chính chòm sao hoàng đạo. Theo một nghĩa nào đó, chúng có thể được xem là những tập hợp phụ của chính chòm sao ấy.

	[17] An understanding of that response and the conscious intelligent control of individual reactions are supremely necessary to man but only become possible at a fairly advanced stage of development and as he nears the Path (technically understood). 
	[17] Sự thấu hiểu về đáp ứng ấy và việc kiểm soát các phản ứng cá nhân một cách có ý thức và thông minh là điều tối cần thiết đối với con người, nhưng chỉ trở nên khả hữu ở một giai đoạn phát triển khá cao và khi y tiến gần đến Đường Đạo, hiểu theo nghĩa chuyên môn.

	This means the Path that begins at the first initiation and is the Path of Probationary Initiation or the real Path of Discipleship, or perhaps we can say that once one steps foot upon the Path of Aspiration well before the first initiation, one is treading the Path. Before one becomes an aspirant one pretty well lets happen what happens. The energies that impact a person, they say, "that's how I am." They don't discriminate between those energy impacts and their own nature and they do not assert their ability to control nor do they even necessarily think it is useful to do so. But once we begin the Path of Aspiration and certainly once we find ourselves upon the Path of Probationary Discipleship on which we are being tested, then we must begin to control our reactions to these energy impacts because of course they can be extreme and not goal-fitted as Master Morya would say. They would not have goal fitness for our spiritual achievements.
	Điều này có nghĩa là Đường Đạo bắt đầu ở lần điểm đạo thứ nhất và là Con Đường Điểm Đạo Dự Bị, hay Con Đường Đệ Tử thật sự, hoặc có lẽ chúng ta có thể nói rằng một khi người ta đặt chân lên Con Đường Khát Vọng rất lâu trước lần điểm đạo thứ nhất, người ấy đang bước trên Đường Đạo. Trước khi trở thành người chí nguyện, người ta hầu như để mặc điều gì xảy ra thì xảy ra. Các năng lượng tác động lên một người, họ nói: “đó là con người tôi.” Họ không phân biện giữa những tác động năng lượng ấy và bản chất riêng của họ, và họ không khẳng định khả năng kiểm soát của mình, thậm chí cũng không nhất thiết nghĩ rằng làm như vậy là hữu ích. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu Con Đường Khát Vọng, và chắc chắn một khi chúng ta thấy mình ở trên Con Đường Đệ Tử Dự Bị nơi chúng ta đang được thử thách, thì chúng ta phải bắt đầu kiểm soát các phản ứng của mình trước những tác động năng lượng này, vì tất nhiên chúng có thể cực đoan và không phù hợp với mục tiêu, như Chân sư Morya sẽ nói. Chúng sẽ không có sự phù hợp với mục tiêu đối với các thành tựu tinh thần của chúng ta.

	[18] Man learns first of all to control his reactions to the planets as they rule and direct his personality affairs from their different “stations” in the twelve houses of his horoscope. 
	[18] Trước hết, con người học cách kiểm soát các phản ứng của mình đối với các hành tinh, khi chúng cai quản và điều khiển các sự vụ của phàm ngã y từ những “vị trí” khác nhau của chúng trong mười hai nhà của lá số chiêm tinh của y.

	We don't begin with any supreme form of direction; we try to deal with personality control first. And the houses of the horoscope, even though they can also be interpreted spiritually, do have generally a personality meaning. How is this done? First of all, it seems obvious: 
	Chúng ta không bắt đầu bằng bất kỳ hình thức định hướng tối thượng nào; trước tiên chúng ta cố gắng xử lý việc kiểm soát phàm ngã. Và các nhà của lá số chiêm tinh, dù cũng có thể được diễn giải theo tinh thần, nói chung vẫn có ý nghĩa thuộc phàm ngã. Điều này được thực hiện như thế nào? Trước hết, điều này có vẻ hiển nhiên:

	[19] There are two ways in which this is done:
	[19] Có hai cách để thực hiện điều này:

	[20] First: By having the horoscope duly cast and then taking [Page 16] steps to determine what should be done to negate the planetary influences where it is deemed desirable to control the personality reactions.
	[20] Thứ nhất: Bằng cách lập lá số chiêm tinh một cách thích đáng, rồi thực hiện [Page 16] các bước để xác định điều gì cần được làm nhằm vô hiệu hóa những ảnh hưởng hành tinh tại những nơi được xem là cần thiết để kiểm soát các phản ứng của phàm ngã.

	I would also add that certain planetary influences should be emphasized by the will because they can be good ones and need to be grown within personality expression rather than subdued or even negated. But generally, too much of anything is not useful for the balance we have to achieve. It's often too much of the fiery energy of Mars or too much reactivity under the Moon. There can be too much of anything, and we have to determine what is the proper balance that we are attempting to achieve.
	Tôi cũng muốn thêm rằng một số ảnh hưởng hành tinh nên được nhấn mạnh bằng ý chí, vì chúng có thể là những ảnh hưởng tốt và cần được nuôi lớn trong sự biểu hiện của phàm ngã hơn là bị chế ngự hoặc thậm chí bị hóa giải. Nhưng nói chung, quá nhiều bất cứ điều gì cũng không hữu ích cho sự cân bằng mà chúng ta phải đạt được. Thường là quá nhiều năng lượng hỏa của Sao Hỏa hoặc quá nhiều phản ứng dưới Mặt Trăng. Có thể có quá nhiều bất cứ điều gì, và chúng ta phải xác định đâu là sự cân bằng đúng đắn mà chúng ta đang cố đạt tới.

	The casting of the horoscope is a foundational thing that has to be done. 
	Việc lập lá số chiêm tinh là một điều nền tảng phải được thực hiện.

	[21] This has to be done by the applied power of thought.
	[21] Điều này phải được thực hiện bằng quyền năng tư tưởng được áp dụng.

	The negating or, I would add, encouraging of the influences has to be done by the applied power of thought. We assert and counter-assert that much which must take the place of an excessive reaction. It reminds us of the dictum in the Yoga Sutra where we are told that if thoughts contrary to Yoga arise, we are to reassert or to assert thoughts which are contrary to the contrary thoughts. It's a bit like fighting fire with fire—it's the power of substitution.
	Việc hóa giải hoặc, tôi xin thêm, khuyến khích các ảnh hưởng phải được thực hiện bằng quyền năng tư tưởng được áp dụng. Chúng ta khẳng định và phản-khẳng định điều phải thay thế cho một phản ứng quá mức. Điều đó nhắc chúng ta nhớ đến châm ngôn trong Kinh Du-già, nơi chúng ta được dạy rằng nếu những tư tưởng trái với Du-già khởi lên, chúng ta phải tái khẳng định hoặc khẳng định những tư tưởng trái với các tư tưởng đối nghịch ấy. Điều này phần nào giống như dùng lửa để chống lửa — đó là quyền năng của sự thay thế.

	[22] This necessitates complete confidence in the understanding and interpretation of the astrologer and the recognition of the exact moment of birth. One wonders if these conditions of the exact moment and the completely wise astrologer are ever to be found as yet.
	[22] Việc này đòi hỏi niềm tin trọn vẹn vào sự thấu hiểu và diễn giải của nhà chiêm tinh, cũng như sự nhận biết chính xác khoảnh khắc chào đời. Người ta tự hỏi liệu các điều kiện về khoảnh khắc chính xác ấy và về một nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết như thế đã bao giờ có thể tìm thấy hay chưa.


	This seems to take in not only minutes but seconds within minutes. DK throws us into a state of wonderment here as he wonders whether these conditions—the exact moment and the completely wise astrologer—are ever to be found. As yet, I think they are not, except among the ranks of the initiate astrologers.
	Điều này dường như bao gồm không chỉ phút mà cả giây trong từng phút. Chân sư DK đưa chúng ta vào một trạng thái kinh ngạc ở đây, khi Ngài tự hỏi liệu những điều kiện này — khoảnh khắc chính xác và nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết — có bao giờ được tìm thấy chăng. Cho đến nay, tôi nghĩ là chưa, ngoại trừ trong hàng ngũ các nhà chiêm tinh điểm đạo đồ.

	We astrologers have our deficiencies, and in the tracking of the exact moment, much skill in rectification is required. Even when one has a fair amount of confidence in the rectification one has produced, other astute astrologers will produce different results with an equal degree of confidence. More intuition is needed here. Sometimes the pendulum does serve. I've seen people use various psychosomatic means of determining the exact moment, and I think some of them do quite well. I've seen several instances where my own more logical rectification practices came up with very much what they had determined by a quicker, more intuitive way.
	Chúng ta, những nhà chiêm tinh, có các thiếu sót của mình, và trong việc truy tìm khoảnh khắc chính xác, cần rất nhiều kỹ năng hiệu chỉnh. Ngay cả khi một người có khá nhiều tin tưởng vào sự hiệu chỉnh mà mình đã tạo ra, những nhà chiêm tinh sắc sảo khác vẫn sẽ đưa ra những kết quả khác với cùng một mức độ tin tưởng. Ở đây cần nhiều trực giác hơn. Đôi khi con lắc quả thật có ích. Tôi đã thấy người ta dùng nhiều phương tiện tâm-thể khác nhau để xác định khoảnh khắc chính xác, và tôi nghĩ một số người trong họ làm khá tốt. Tôi đã thấy vài trường hợp trong đó các thực hành hiệu chỉnh có tính hợp lý hơn của chính tôi đi đến kết quả rất gần với điều họ đã xác định bằng một cách nhanh hơn, trực giác hơn.

	Sometimes I wish it would always work so I personally could be spared the hours that are sometimes involved in testing out different times and events. Anyway, we need the birth chart correctly drawn up, and we need a very good astrologer, even bordering on the completely wise astrologer, whose interpretation and understanding are always trusted. This sounds like we have just been presented with a requirement which is very heavy.
	Đôi khi tôi ước gì điều ấy luôn luôn hiệu quả, để cá nhân tôi có thể khỏi phải mất những giờ đồng hồ đôi khi cần đến trong việc thử nghiệm các thời điểm và biến cố khác nhau. Dù sao, chúng ta cần lá số sinh được lập đúng, và chúng ta cần một nhà chiêm tinh rất giỏi, thậm chí gần với nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết, người mà sự diễn giải và thấu hiểu luôn luôn được tin cậy. Điều này nghe như thể chúng ta vừa được đặt trước một yêu cầu rất nặng nề.

	The next thing we do in this process of learning to negate or control the reactions to the planets is:
	Điều kế tiếp chúng ta làm trong tiến trình học cách hóa giải hoặc kiểm soát các phản ứng đối với các hành tinh là:

	[23] Second: By consciously assuming the position of the spiritual Observer, and by cultivating the power to respond to the Soul. 
	[23] Thứ hai: Bằng cách hữu thức đảm nhận vị thế của Người Quan Sát tinh thần, và bằng cách vun bồi quyền năng đáp ứng với Linh hồn.

	This is bringing soul force into the control, the negation, and the encouragement of these planetary energies as they impact us. 
	Đây là việc đưa mãnh lực linh hồn vào sự kiểm soát, sự hóa giải và sự khuyến khích các năng lượng hành tinh này khi chúng tác động lên chúng ta.

	[24] Then, from the angle of that Soul, the man must learn to control circumstance and the attendant reactions of the personality.
	[24] Khi ấy, từ góc độ của Linh hồn ấy, con người phải học cách kiểm soát hoàn cảnh và các phản ứng đi kèm của phàm ngã.

	At first, a fairly illumined mind might be sufficient—a rational focus within the lower mind might be helpful. But eventually, soul-infused control is needed. It is much more powerful because our thought is highly stimulated and energized by soul impact. We see even more the reason why control, encouragement, or negation may be required. We have much more fortitude in doing that because we are sustained by soul-infused attitudes.
	Lúc đầu, một thể trí khá được soi sáng có thể là đủ — một tiêu điểm hợp lý trong hạ trí có thể hữu ích. Nhưng cuối cùng, cần có sự kiểm soát được linh hồn thấm nhuần. Nó mạnh mẽ hơn nhiều, vì tư tưởng của chúng ta được kích thích và tiếp sinh lực cao độ bởi tác động của linh hồn. Chúng ta càng thấy rõ hơn lý do tại sao sự kiểm soát, khuyến khích hoặc hóa giải có thể được đòi hỏi. Chúng ta có nhiều nghị lực hơn để làm điều đó, vì chúng ta nhận sự nâng đỡ từ các thái độ được linh hồn thấm nhuần.

	This is not possible to the person who is simply functioning as a personality. Some degree of soul infusion is required. It's not enough to say "this is happening to me, these are the energies, they are impacting me, and this is the result." We have to be in the conscious position, willfully within the soul light, to choose what we will accept or reject, the kinds of reactions which are good and need to be promoted, and the kinds of reactions which are bad and need to be controlled or even negated.
	Điều này không thể có đối với người chỉ đơn giản vận hành như một phàm ngã. Cần có một mức độ thấm nhuần của linh hồn. Nói rằng “điều này đang xảy ra với tôi, đây là các năng lượng, chúng đang tác động lên tôi, và đây là kết quả” là chưa đủ. Chúng ta phải ở trong vị trí có ý thức, bằng ý chí trong ánh sáng linh hồn, để chọn điều gì chúng ta sẽ chấp nhận hoặc khước từ, những loại phản ứng nào là tốt và cần được thúc đẩy, và những loại phản ứng nào là xấu và cần được kiểm soát hoặc thậm chí hóa giải.

	We have to be in the position of at least somewhat the soul-infused observer. Actually, the observer is the soul, and ultimately the Monad. It takes a certain position in consciousness to control these reactions. The one who does not meditate, the one who has not found himself at least as a soul in incarnation, is not in a position to participate in this second form of control, which requires the presence of the soul.
	Chúng ta phải ở trong vị trí ít nhất phần nào là nhà quan sát được linh hồn thấm nhuần. Thật ra, nhà quan sát là linh hồn, và sau cùng là Chân thần. Cần có một vị trí nhất định trong tâm thức để kiểm soát các phản ứng này. Người không tham thiền, người chưa tìm thấy chính mình ít nhất như một linh hồn đang nhập thể, thì không ở trong vị thế tham dự vào hình thức kiểm soát thứ hai này, vốn đòi hỏi sự hiện diện của linh hồn.

	[25] The following attitudes and positions taken by the esoteric astrologer should also be noted:
	[25] Cũng cần lưu ý những thái độ và lập trường sau đây mà nhà chiêm tinh nội môn đảm nhận:

	[26] 1. That the planetary influences indicate the trend of the outer life circumstances.
	[26] 1. Rằng các ảnh hưởng hành tinh chỉ ra khuynh hướng của các hoàn cảnh đời sống bên ngoài.


	At least it is stated so here. Although there is a place in white magic where the rays as they come to the planets are seen to represent a higher form of directive power and the zodiac is considered to be a sub-diaphragmatic influence. In any case, we can be assured that one thing the planetary influences do is indicate the trend of the outer life and circumstances.
	Ít nhất ở đây điều ấy được trình bày như vậy. Dù có một chỗ trong Chánh Thuật nơi các cung, khi chúng đến với các hành tinh, được xem là đại diện cho một hình thức quyền năng chỉ đạo cao hơn, và hoàng đạo được xem là một ảnh hưởng dưới cơ hoành. Dù thế nào, chúng ta có thể chắc chắn rằng một điều mà các ảnh hưởng hành tinh làm là chỉ ra khuynh hướng của đời sống và hoàn cảnh bên ngoài.

	Immediately when we read the word circumstance, we think of the houses of the horoscope because they are, in a way, houses as containers of circumstance. They are much more than that, and circumstance can be much more subtle than the manner in which we usually conceive it. But at least that much is so. 
	Ngay khi đọc từ hoàn cảnh, chúng ta nghĩ đến các nhà của lá số chiêm tinh, vì theo một cách nào đó, chúng là những nhà như những vật chứa hoàn cảnh. Chúng còn hơn thế rất nhiều, và hoàn cảnh có thể vi tế hơn nhiều so với cách chúng ta thường quan niệm. Nhưng ít nhất chừng ấy là đúng.

	[27] When correctly interpreted for the average man and for the unevolved man, they can and do indicate the personality destiny and fate; 
	[27] Khi được diễn giải đúng đắn cho người bình thường và cho người chưa tiến hóa, chúng có thể và thật sự chỉ ra định mệnh và số phận của phàm ngã;

	In other words, you could almost just deal with the planets in the houses to indicate the personality, destiny, and fate of the average or undeveloped man.
	Nói cách khác, người ta hầu như có thể chỉ cần xử lý các hành tinh trong các nhà để chỉ ra phàm ngã, định mệnh và số phận của người trung bình hoặc chưa phát triển.

	[28] they do condition and completely control the man who has no conscious soul experience. 
	[28] chúng thật sự tác động và hoàn toàn kiểm soát con người chưa có kinh nghiệm hữu thức về linh hồn.

	I guess we all have some soul experience and soul effect in our lives, but are we aware of it? Such a man—the average, the undeveloped—is not in a position to offset these particular influences. They run their course, and he is not the controller but the controlled. In this case, it is not so much said as it is for the more advanced that the stars impel but they do not compel. In this particular case, the stars compel. 
	Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có một số kinh nghiệm linh hồn và ảnh hưởng linh hồn trong đời sống, nhưng liệu chúng ta có ý thức về điều đó không? Một người như thế — người trung bình, người chưa phát triển — không ở trong vị thế hóa giải các ảnh hưởng đặc thù này. Chúng vận hành theo tiến trình của chúng, và y không phải là người kiểm soát mà là kẻ bị kiểm soát. Trong trường hợp này, không thể nói nhiều như đối với người tiến bộ hơn rằng các sao thúc đẩy nhưng không cưỡng bách. Trong trường hợp đặc thù này, các sao cưỡng bách.

	[29] The moment that a man becomes aware of his own soul and is endeavouring to control his own “path in life,” 
	[29] Ngay khi một người trở nên nhận biết linh hồn của chính mình và đang nỗ lực kiểm soát “con đường trong đời” của chính mình,

	Which is on the Path of Aspiration, but certainly on the Path of Probationary Discipleship, which occurs a little bit later.
	Điều này ở trên Con Đường Khát Vọng, nhưng chắc chắn ở trên Con Đường Đệ Tử Dự Bị, điều xảy ra muộn hơn một chút.

	[30] the influence of the planets, per se, definitely weakens and steadily becomes less and less; 
	[30] ảnh hưởng của chính các hành tinh rõ rệt suy yếu và đều đặn trở nên ngày càng ít hơn;

	The planets do continue their strong influence, but it's the planets as conduits of rays, and perhaps the higher nature of the planets, and as well the planets as conduits for zodiacal signs as they concentrate the influences of zodiacal constellations. The planets are still very much in the picture, but per se—just the planet by itself—that particular influence definitely weakens for such a human being. Alice Bailey certainly felt she was one from some of her comments. 
	Các hành tinh vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng đó là các hành tinh như những vận hà của các cung, và có lẽ là bản chất cao hơn của các hành tinh, cũng như các hành tinh như những vận hà cho các dấu hiệu hoàng đạo khi chúng tập trung các ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo. Các hành tinh vẫn còn rất rõ trong bức tranh, nhưng xét chính chúng — chỉ riêng hành tinh ấy — ảnh hưởng đặc thù đó chắc chắn suy yếu đối với một con người như thế. Alice Bailey chắc chắn cảm thấy bà là một người như vậy qua một số nhận xét của bà.

	[31] his personality chart appears inconclusive and often most inaccurate. 
	[31] lá số phàm ngã của y tỏ ra không kết luận được và thường rất thiếu chính xác.

	Because there are other influences at work, and they are not being considered as working through the planets. There are attitudes and perspectives and willful intelligent states of mind which can offset what is happening in circumstantial life. One doesn't just have to let it happen. One becomes, in one's own internal right, a force—a directing force.
	Bởi vì có những ảnh hưởng khác đang hoạt động, và chúng không được xem xét như đang hoạt động qua các hành tinh. Có những thái độ, viễn cảnh và các trạng thái trí tuệ có ý chí có thể hóa giải những gì đang xảy ra trong đời sống hoàn cảnh. Người ta không nhất thiết chỉ để mặc cho điều ấy xảy ra. Người ta trở thành, trong quyền năng nội tại của chính mình, một mãnh lực — một mãnh lực định hướng.




	[32] It is the force flowing through the planets and not the force of the planets themselves which then governs and controls. 
	[32] Khi ấy, chính mãnh lực tuôn chảy qua các hành tinh, chứ không phải mãnh lực của bản thân các hành tinh, mới chi phối và kiểm soát.

	This is a very important distinction, and one which we have to take into consideration when we do indeed notice that the planets are very effective in the lives of even very advanced people, and that the houses too can be interpreted on much higher terms of the spiral. It is not this sort of third aspect of the planets themselves, but ray forces, constellational forces, and higher aspects of the planets working through them that govern and control. This is something we really have to keep in mind, bear firmly in mind, and not forget. 
	Đây là một phân biệt rất quan trọng, và là điều chúng ta phải xét đến khi quả thật nhận thấy rằng các hành tinh rất hữu hiệu trong đời sống của ngay cả những người rất tiến bộ, và rằng các nhà cũng có thể được diễn giải theo những ý nghĩa cao hơn nhiều trên vòng xoắn ốc. Không phải loại phương diện thứ ba này của chính các hành tinh, mà là các mãnh lực cung, các mãnh lực chòm sao, và các phương diện cao hơn của các hành tinh hoạt động qua chúng mới cai quản và kiểm soát. Đây là điều chúng ta thật sự phải ghi nhớ, giữ vững trong trí, và không quên.

	[33] The man then becomes receptive to the subtler and higher energies of the solar system and of the twelve governing constellations.
	[33] Khi ấy, con người trở nên nhạy nhận với những năng lượng vi tế hơn và cao hơn của hệ mặt trời và của mười hai chòm sao cai quản.

	Some of the higher energies of the solar system are certainly the three synthesizing planets and the three persons of the logoic trinity—the different aspects of the Solar Logos himself: his etheric body, his astral body (wherein the term "heart of the sun" is sometimes found applied), and his mental vehicle, even his causal body. We will want to move beyond the planets per se. Moving beyond the influence of the planets per se, subtler and subtler energies become possible for us to receive.
	Một số năng lượng cao hơn của hệ mặt trời chắc chắn là ba hành tinh tổng hợp và ba ngôi vị của Ba Ngôi Thượng đế — các phương diện khác nhau của chính Thái dương Thượng đế: thể dĩ thái của Ngài, thể cảm dục của Ngài, nơi thuật ngữ “trái tim của mặt trời” đôi khi được thấy áp dụng, và hiện thể trí tuệ của Ngài, thậm chí thể nguyên nhân của Ngài. Chúng ta sẽ muốn vượt ra ngoài chính các hành tinh. Khi vượt ra ngoài ảnh hưởng của chính các hành tinh, những năng lượng ngày càng vi tế hơn trở nên khả dĩ để chúng ta tiếp nhận.

	The very first item that we've been studying is that we're dealing with the following attitudes and positions taken: that the planets represent the outer life circumstances when considering planets per se and not when considering the forces which work through the planets. 
	Điểm đầu tiên mà chúng ta đã nghiên cứu là chúng ta đang đề cập đến các thái độ và lập trường sau đây được đảm nhận: rằng các hành tinh đại diện cho các hoàn cảnh đời sống bên ngoài khi xem xét chính các hành tinh, chứ không phải khi xem xét các mãnh lực hoạt động qua các hành tinh.

	[34] 2. That the Sun sign, as it is called, 
	[34] 2. Rằng dấu hiệu Mặt Trời, như người ta gọi,

	Perhaps it can be called other things.
	Có lẽ nó có thể được gọi bằng những tên khác.

	[35] indicates the nature of the man, physical, mental and spiritual.
	[35] chỉ ra bản chất của con người, về hồng trần, trí tuệ và tinh thần.

	This is a larger definition of the sun sign than DK often gives, because he often times connects it simply with the personality life. Physical and mental are within the personality life. We notice that in a sense the astral body is not so much included, probably under the moon, that would be more included. But there is a higher aspect to the sun which correlates with the causal body, which is a solar body on the higher mental plane, perhaps which correlates with the triadal vehicles, which are the true soul, or at least a truer soul than the soul on the higher mental plane.
	Đây là một định nghĩa rộng hơn về dấu hiệu Mặt Trời so với điều Chân sư DK thường đưa ra, vì Ngài thường liên hệ nó đơn giản với đời sống phàm ngã. Hồng trần và trí tuệ đều nằm trong đời sống phàm ngã. Chúng ta nhận thấy rằng, theo một nghĩa nào đó, thể cảm dục không được bao gồm nhiều lắm; có lẽ nó nằm dưới Mặt Trăng thì đúng hơn. Nhưng có một phương diện cao hơn của Mặt Trời tương ứng với thể nguyên nhân, vốn là một thể thái dương trên Cõi thượng trí, và có lẽ tương ứng với các hiện thể của Tam Nguyên Tinh Thần, vốn là linh hồn đích thực, hoặc ít nhất là một linh hồn chân thực hơn linh hồn trên Cõi thượng trí.

	The triad is like the unsheathed sword, whereas the sheath is the causal body itself. The sun can indicate the Monad as well. DK began describing that in some of the papers which he gave to some students and which later have been released more broadly. But the sun can indicate the Monad. After all, the sun is a star. The Monad is that which finds its home within the sun—that's a quote from Initiation, Human and Solar: "that which finds its home within the sun."
	Tam Nguyên Tinh Thần giống như thanh kiếm rút khỏi vỏ, trong khi vỏ kiếm chính là thể nguyên nhân. Mặt Trời cũng có thể chỉ Chân thần. Chân sư DK bắt đầu mô tả điều đó trong một số tài liệu Ngài trao cho một vài đạo sinh, và về sau những tài liệu ấy đã được phổ biến rộng rãi hơn. Nhưng Mặt Trời có thể chỉ Chân thần. Xét cho cùng, Mặt Trời là một ngôi sao. Chân thần là cái tìm thấy quê nhà của mình bên trong Mặt Trời—đó là một trích dẫn từ Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương: “cái tìm thấy quê nhà của mình bên trong Mặt Trời.”

	Perhaps when the different synthesizing planets are absorbed by the sun, we as Monads, which have been absorbed by them, will find our true location within the sun, especially in a way within the Central Spiritual Sun, or the Monadic nature of our Solar Logos. Anyway, the sun sign seems to cover all aspects of man, not so much the emotional. However, 
	Có lẽ khi các hành tinh tổng hợp khác nhau được Mặt Trời hấp thu, chúng ta, với tư cách là các Chân thần đã được chúng hấp thu, sẽ tìm thấy vị trí đích thực của mình bên trong Mặt Trời, đặc biệt theo một cách nào đó bên trong Mặt trời Tinh thần Trung Ương, hay bản chất Chân thần của Thái dương Thượng đế chúng ta. Dù sao, dấu hiệu Mặt Trời dường như bao hàm mọi phương diện của con người, nhưng không bao hàm nhiều phương diện cảm xúc. Tuy nhiên,

	[36] It holds the [Page 17] secret of the personality ray and of the man's responsiveness or lack of responsiveness to the Soul, the real man. 
	[36] Nó nắm giữ [Page 17] bí mật của cung phàm ngã và về khả năng đáp ứng hay sự thiếu khả năng đáp ứng của con người đối với Linh hồn, con người chân thật.


	That's the sentence of course which has provoked troubled, fascinated, and inspired many esoteric astrologers over the years. I am one of them that has been driven half to madness over this particular sentence. The question is: is the secret of the personality ray the ray itself, or is it the functioning of the personality ray and how the sun represents that in the chart?
	Dĩ nhiên, đó là câu đã làm bối rối, mê hoặc và truyền cảm hứng cho nhiều nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn qua nhiều năm. Tôi là một trong những người đã bị câu đặc biệt này đẩy đến gần như phát điên. Câu hỏi là: bí mật của cung phàm ngã có phải là chính cung ấy, hay là hoạt động của cung phàm ngã và cách Mặt Trời biểu thị điều đó trong lá số chiêm tinh?

	We will have the opportunity to study the charts of some of the disciples, and we will see that the rulers of a particular sign in which the sun may be placed often have very little to do with the ray of the personality. For instance, suppose you are either an average person or a disciple born in Gemini. You would think, "Well, there's fourth ray Mercury ruling esoterically and fifth ray Venus ruling esoterically." Therefore, Gemini people who are born with the sun in Gemini should have largely first ray personalities.
	Chúng ta sẽ có cơ hội nghiên cứu lá số chiêm tinh của một số đệ tử, và chúng ta sẽ thấy rằng các chủ tinh của một dấu hiệu nhất định, nơi Mặt Trời có thể được đặt vào, thường rất ít liên quan đến cung phàm ngã. Chẳng hạn, giả sử bạn là một người trung bình hoặc một đệ tử sinh trong Song Tử. Bạn sẽ nghĩ: “Có Sao Thủy cung bốn cai quản theo huyền môn, và Sao Kim cung năm cai quản theo huyền môn.” Do đó, những người Song Tử sinh ra với Mặt Trời ở Song Tử lẽ ra phần lớn phải có phàm ngã cung một.

	However, in the groups of disciples that DK discussed, there were Gemini natives with first ray personalities, second ray personalities, sixth ray personalities, seventh ray personalities. I wonder if I'm leaving any out. The secret of the personality ray—the sun, the aspects to the sun, the closer the aspect, maybe the heart of the aspect—may indicate something about the personality ray. But the position of the sun itself in a particular sign does not seem to indicate the personality ray.
	Tuy nhiên, trong các nhóm đệ tử mà Chân sư DK đã bàn đến, có những người bản mệnh Song Tử với phàm ngã cung một, phàm ngã cung hai, phàm ngã cung sáu, phàm ngã cung bảy. Tôi tự hỏi liệu mình có bỏ sót cung nào không. Bí mật của cung phàm ngã—Mặt Trời, các góc hợp với Mặt Trời, góc hợp càng gần, có lẽ càng chạm đến tâm điểm của góc hợp—có thể chỉ ra điều gì đó về cung phàm ngã. Nhưng chính vị trí của Mặt Trời trong một dấu hiệu nhất định dường như không chỉ ra cung phàm ngã.

	I'm thinking of an individual who was a sixth ray Capricorn. His personality ray was ray six. You can't get the sixth ray out of Capricorn by any ordinary method. But not too far away there was a conjunction of Mars and Neptune together—a close conjunction, both of the double, both of the six ray planets together. That may have well indicated the personality ray.
	Tôi đang nghĩ đến một cá nhân là Ma Kết cung sáu. Cung phàm ngã của ông là cung sáu. Bạn không thể rút cung sáu ra khỏi Ma Kết bằng bất cứ phương pháp thông thường nào. Nhưng không xa đó lắm có một sự đồng vị của Sao Hỏa và Sao Hải Vương—một đồng vị gần, cả hai đều thuộc tính kép, cả hai hành tinh cung sáu cùng nhau. Điều đó rất có thể đã chỉ ra cung phàm ngã.

	This is one of my favorite sections, my friend and colleague, Nicholas and I—Nicholas and Elaine—have taught this course, and we have worked hard over these different paragraphs. I remember long ago I was determined absolutely to analyze this paragraph to death, which I did do. But that was so many years ago I couldn't possibly find the analysis, and I'm not even sure it would convey what I wanted to convey. At least ten or fifteen years ago I went into this, but perhaps I'll be able to remember enough to give you the indications.
	Đây là một trong những phần tôi yêu thích nhất; bạn và đồng nghiệp của tôi, Nicholas, cùng tôi—Nicholas và Elaine—đã giảng dạy khóa học này, và chúng tôi đã làm việc rất kỹ trên các đoạn văn khác nhau này. Tôi nhớ từ lâu tôi đã quyết tâm tuyệt đối phân tích đoạn văn này đến tận cùng, và tôi đã làm như vậy. Nhưng chuyện đó đã xảy ra quá nhiều năm trước đến nỗi tôi không thể nào tìm lại bản phân tích ấy, và thậm chí tôi cũng không chắc nó sẽ truyền đạt được điều tôi muốn truyền đạt. Ít nhất mười hay mười lăm năm trước tôi đã đi sâu vào điều này, nhưng có lẽ tôi sẽ có thể nhớ đủ để cung cấp cho các bạn những chỉ dẫn.

	Anyway, we're going to stop soon now for this seventh webinar, "Esoteric Astrology Adventure," but the sun is more than we may think. It's the whole man in a way—just the way it is. Like every chakra in the solar system has something to do with the sun. We don't want to limit it, but we want to see that it does often indicate something of vital importance about the personality and its degree of integration and responsiveness to the soul, if not specifically its ray—the personality ray according to the sun's position.
	Dù sao, bây giờ chúng ta sẽ sớm dừng lại cho buổi hội thảo trực tuyến thứ bảy này, “Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn”, nhưng Mặt Trời còn hơn điều chúng ta có thể nghĩ. Theo một cách nào đó, nó là toàn thể con người—đúng như vậy. Giống như mọi luân xa trong hệ mặt trời đều có liên hệ nào đó với Mặt Trời. Chúng ta không muốn giới hạn nó, nhưng chúng ta muốn thấy rằng nó thường chỉ ra điều gì đó có tầm quan trọng thiết yếu về phàm ngã, mức độ tích hợp của nó và khả năng đáp ứng của nó đối với linh hồn, nếu không nói cụ thể là cung của nó—tức cung phàm ngã theo vị trí của Mặt Trời.

	Let us close as we always do with the Great Invocation. The daily sounding of the Great Invocation is indispensable. 
	Chúng ta hãy kết thúc như mọi khi bằng Đại Khấn Nguyện. Việc xướng Đại Khấn Nguyện hằng ngày là điều không thể thiếu.

	Friends, I'm not sure when the next webinar will come up. We have the Gemini full moon coming up, and we have several pre-full moon webinars, one for each of the three days preceding the Gemini full moon. Perhaps we can honor that. I'll try to keep these coming.
	Các bạn thân mến, tôi không chắc khi nào buổi hội thảo trực tuyến kế tiếp sẽ diễn ra. Chúng ta sắp có trăng tròn Song Tử, và chúng ta có vài buổi hội thảo trực tuyến trước trăng tròn, mỗi buổi cho một trong ba ngày trước trăng tròn Song Tử. Có lẽ chúng ta có thể tôn vinh điều đó. Tôi sẽ cố gắng duy trì các buổi này.

	It's a bit of a different method for me—very slowly pondering the senses, the connections, not knowing what will come in, not knowing the relationships that will make themselves visible or insist on being shared. It's a more leisurely pace, certainly more leisurely than the rapid-fire classes which sometimes I've given. But I think that if we're going to get through this book in any depth, some degree of steadiness and the wise use of slow action—which is the method of the second ray—will be needed.
	Đối với tôi, đây là một phương pháp hơi khác—suy ngẫm rất chậm rãi về các ý nghĩa, các mối liên hệ, không biết điều gì sẽ đi vào, không biết những quan hệ nào sẽ tự làm cho mình trở nên hữu hình hoặc khăng khăng đòi được chia sẻ. Đó là một nhịp độ thong thả hơn, chắc chắn thong thả hơn những lớp học dồn dập mà đôi khi tôi đã giảng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn đi qua quyển sách này với bất kỳ chiều sâu nào, thì sẽ cần một mức độ vững vàng nào đó và việc sử dụng minh triết hành động chậm rãi—vốn là phương pháp của cung hai.

	We'll see you the next time. I'll get this out to you as soon as I can. You should have received number six already, I think. Bye bye.
	Hẹn gặp các bạn lần tới. Tôi sẽ gửi phần này đến các bạn ngay khi có thể. Tôi nghĩ các bạn hẳn đã nhận được số sáu rồi. Tạm biệt.
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Ảnh hưởng của hành tinh đối với con người ở các giai đoạn phát triển khác nhau
Chân sư DK phân biệt rõ ràng: đối với phàm nhân chưa có kinh nghiệm hữu thức với linh hồn, các hành tinh có thể chỉ ra số phận và định mệnh của phàm ngã, vì chưa có một điểm tâm thức nào đứng bên ngoài các xu hướng của phàm ngã để điều hướng cuộc sống. Khi một người bắt đầu nhận thức được linh hồn của mình và cố gắng điều khiển con đường sống, ảnh hưởng của bản thân các hành tinh suy giảm dần, trong khi ảnh hưởng của các năng lượng luân chuyển qua hành tinh — như năng lượng cung và năng lượng hoàng đạo — vẫn còn ý nghĩa quan trọng. Thầy MDR lưu ý rằng các Chúa Tể của các chòm sao hoàng đạo là những Đấng tinh thần vĩ đại hơn các Chúa Tể của các hành tinh, và các chân sư cung của hệ mặt trời phản ánh lên tới bảy ngôi sao chính của chòm sao Đại Hùng.
Dấu hiệu mặt trời và những gì nó tiết lộ
Chân sư DK định nghĩa dấu hiệu mặt trời theo nghĩa rộng: nó chỉ ra bản chất của con người trên cả ba phương diện hồng trần, trí tuệ và tinh thần — không chỉ đơn thuần là bản chất phàm ngã. Thầy MDR nhận xét rằng Chân Thần tìm thấy ngôi nhà của mình trong mặt trời, và điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời có thể chỉ ra dòng năng lượng chân thần cho những ai có khả năng đáp ứng với nó. Dấu hiệu mặt trời cũng nắm giữ bí mật của cung phàm ngã, song Thầy MDR nhấn mạnh rằng "bí mật" này không nhất thiết chỉ là con số của cung, mà có thể bao hàm nhiều điều vi tế hơn — chẳng hạn cách phàm ngã có thể biểu lộ tốt nhất các phẩm tính của linh hồn, hoặc cách cung phàm ngã có thể trở thành cung phụ của cung linh hồn. Thầy MDR dẫn ví dụ các đệ tử trong nhóm của Chân sư Tây Tạng có mặt trời ở Gemini nhưng lại mang cung phàm ngã là cung một, cung sáu, hoặc cung bảy — chứng tỏ dấu hiệu mặt trời không ràng buộc cứng nhắc con số cung phàm ngã.
Mức độ đáp ứng với linh hồn qua dấu hiệu mặt trời
Dấu hiệu mặt trời còn chỉ ra mức độ đáp ứng hay thiếu đáp ứng của con người đối với linh hồn. Thầy MDR đề xuất rằng điều này có liên quan đến sự tương thích về phẩm tính giữa dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc — vốn thường chỉ ra hướng đi của linh hồn — cũng như mối tương quan giữa dấu hiệu mặt trời và cung linh hồn. Ông đưa ví dụ: nếu một người có linh hồn cung hai và mặt trời ở Aries (cung một), sự tương quan này không dễ dàng; nhưng nếu cùng người đó có Leo mọc, thì phàm ngã Aries có thể đáp ứng tương đối dễ với hướng linh hồn Leo vì Leo mang nhiều năng lượng cung một. Thầy MDR cũng lưu ý rằng dấu hiệu mặt trời chỉ ra sự tích hợp đã đạt được và điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn, trong đó các cấu hình khía cạnh (aspect) chặt chẽ giữa mặt trời và các chỉ thị linh hồn như chủ tinh nội môn của dấu hiệu mọc và chủ tinh cung linh hồn làm tăng khả năng biểu lộ phẩm tính linh hồn.
Chủ tinh cung linh hồn như một công cụ nghiên cứu chiêm tinh
Thầy MDR giới thiệu khái niệm " chủ tinh cung linh hồn": nếu một người là linh hồn cung hai, thì Sao Mộc — hành tinh cung hai chính — là chủ tinh cung linh hồn của người đó, và vị trí của Sao Mộc theo cung hoàng đạo, cung nhà và các khía cạnh chiêm tinh sẽ chỉ ra một trong những kênh chính mà linh hồn cung hai có thể lưu thông. Thầy liệt kê các chủ tinh cung linh hồn tương ứng: cung một dùng Vulcan và Sao Diêm Vương; cung hai dùng Sao Mộc chủ yếu; cung ba dùng Thổ tinh và điểm đối diện mặt trời; cung bốn dùng Sao Thủy và Mặt Trăng hiểu theo nghĩa huyền bí; cung năm dùng Sao Kim; cung sáu dùng Sao Hải Vương và Sao Hỏa; cung bảy dùng Sao Thiên Vương. Thầy MDR nhấn mạnh đây là điểm khởi đầu để nghiên cứu, chưa phải kết luận dứt khoát.
Sự đảo ngược thủ tục trong Chiêm Tinh Học Nội Môn
Chân sư DK khẳng định rằng trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, dấu hiệu mặt trời là mặt nạ che giấu con người thật, còn dấu hiệu mọc mới là một trong những chỉ thị chính của con người thật — điều này hoàn toàn đảo ngược quan điểm chiêm tinh thông thường vốn xem mặt trời là con người thực và dấu hiệu mọc là mặt nạ. Thầy MDR nhận xét rằng khi theo quan điểm cũ, người ta cố gắng gia tăng sức mạnh dấu hiệu mặt trời để không bị dấu hiệu mọc cản trở; nhưng theo Chiêm Tinh Học Nội Môn, đúng ra phải làm ngược lại — gia tăng sức mạnh dấu hiệu mọc để nó không bị bóp méo bởi các năng lượng thông thường của dấu hiệu mặt trời. Chân sư DK dự báo rằng các nhà chiêm tinh học sẽ dần phân thành hai nhóm: nhóm chiêm tinh ngoại môn chú tâm vào lá số phàm ngã, và nhóm chiêm tinh nội môn chú tâm vào các mục đích của linh hồn.
Dấu hiệu mọc và mục đích tinh thần của kiếp nhập thể
Chân sư DK tuyên bố rằng dấu hiệu mọc chỉ ra những khả năng xa hơn, mục tiêu và mục đích tinh thần của kiếp nhập thể hiện tại và của các kiếp nhập thể kế tiếp ngay sau đó — không phải toàn bộ các kiếp tương lai. Thầy MDR lưu ý rằng cùng một dấu hiệu mọc có thể lặp lại trong nhiều kiếp liên tiếp, có thể lên đến bảy kiếp, đặc biệt khi một người đang phát triển những phẩm tính cụ thể; và Thầy đề xuất giả thuyết rằng dấu hiệu mọc ở độ đầu của cung có thể chỉ ra người mới bắt đầu làm việc với cung đó, trong khi ở độ cuối có thể chỉ ra kinh nghiệm đã tích lũy với dấu hiệu mọc đó qua nhiều kiếp. Thầy MDR cũng liên hệ công thức đơn giản nhưng sâu sắc: Mặt Trăng là quá khứ, Mặt Trời là hiện tại, và dấu hiệu mọc là tương lai — một công thức định hướng hữu ích cho hầu hết mọi người.
Cuộc đấu tranh giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu mặt trời
Theo Chân sư DK, dấu hiệu mọc liên quan đến cuộc đấu tranh của con người tinh thần để "tiến bước" vượt qua điểm đã đạt được, sao cho khi năng lượng sự sống tạm thời kiệt sức và "cái chết của phàm ngã" xảy ra, người đó thấy mình gần hơn với trung tâm của cuộc sống, gần hơn với trung tâm nhóm, và tiếp cận trung tâm của sự sống thiêng liêng. Thầy MDR nhận xét rằng trung tâm của sự sống chính là viên ngọc trong hoa sen — tức điểm tổng hợp trung tâm của thể nguyên nhân — còn gần hơn với trung tâm nhóm phản ánh tâm thức chân ngã vốn có tính nhóm, không phân biệt cá nhân. Thầy nhấn mạnh khi chúng ta đánh giá các cuộc đấu tranh trong cuộc đời mình, cần tự hỏi liệu những cuộc đấu tranh ấy có thực sự phản ánh sự căng thẳng giữa năng lượng dấu hiệu mọc và năng lượng dấu hiệu mặt trời hay không.
Hai nghĩa của "cái chết của phàm ngã"
Chân sư DK phân biệt hai hàm ý của cụm từ "cái chết của phàm ngã": nghĩa thứ nhất là cái chết thể xác thông thường, tiếp theo bởi hai giai đoạn — cái chết của thể cảm dục và sự tan rã của hình tướng trí tuệ tạm thời; nghĩa thứ hai là "cái chết huyền bí của phàm ngã" theo nghĩa chủ quan, tức sự chuyển dịch điểm phân phối năng lượng từ phàm ngã sang linh hồn. Thầy MDR giải thích rằng sự chuyển dịch này bắt đầu ở lần điểm đạo thứ hai, hoàn thiện dần đến lần điểm đạo thứ ba khi tâm thức thực sự có thể trú trong thể nguyên nhân; còn ở lần điểm đạo thứ tư, cả phàm ngã lẫn thể nguyên nhân đều biến mất, và tâm thức chuyển dịch vào Tam Nguyên Tinh Thần — tức linh hồn thực sự. Thầy MDR cũng nêu ví dụ thú vị về linh mục Cha Damien mà Chân sư DK gợi ý có thể đang thực hiện lần điểm đạo thứ tư: các tiến trình chiêm tinh và các định hướng của lá số vẫn tiếp tục chỉ ra các sự kiện sau khi ông mất, bao gồm việc di dời hài cốt và việc phong thánh.
Tam giác dấu hiệu mọc — mặt trời — mặt trăng và sự đơn giản của Chiêm Tinh Học Nội Môn
Thầy MDR nhấn mạnh rằng giữa vô số hệ thống và phương pháp chiêm tinh phức tạp, Chiêm Tinh Học Nội Môn có một sự đơn giản lớn: cốt lõi của nó nằm ở tam giác dấu hiệu mọc — mặt trời — mặt trăng. Khi tam giác này được thấu hiểu, bí mật của sự tiến bộ thực sự trong một kiếp nhập thể cụ thể cũng được thấu hiểu, dù hàng nghìn chi tiết khác vẫn có thể được bổ sung. Thầy MDR cũng lưu ý rằng loạt webinar này thực chất bao hàm cả một khóa học về huyền bí học tổng quát, kết hợp các tác phẩm như Luận về Lửa Vũ Trụ, Tâm Lý Học Nội Môn, Luận về Chánh Thuật và Trị Liệu Huyền Môn, với Chiêm Tinh Học Nội Môn là điểm tập trung chính.
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	[1] 2. That the Sun sign, as it is called, indicates the nature of the man, physical, mental and spiritual. [2]  It holds the [Page 17] secret of the personality ray [3]  and of the man’s responsiveness or lack of responsiveness to the Soul, the real man. [4]  It indicates also the integration already achieved and the present point of unfoldment of the soul qualities, [5]  of the present available equipment, of the present life quality and of the immediately possible group relations. [6]  It indicates, from the angle of the Ageless Wisdom, nothing more. [7]  This is a reversal of the usual astrological position. [8]  The reason that I proffer this is that humanity is enough evolved so that the astrology of the soul will become possible before long; [9]  it constitutes—from many points of view—a reversal of normal procedure. [10]  This is both wise and necessary, and also inevitable. [11]  Astrologers will eventually be divided into two classes: the exoteric astrologers who will be occupied with the horoscope of the personality, [12]  and the esoteric astrologers who will be occupied with the purposes of the soul.
	[1] 2. Rằng dấu hiệu Mặt Trời, như người ta gọi, chỉ ra bản chất của con người: hồng trần, trí tuệ và tinh thần. [2] Nó nắm giữ bí mật [Page 17] của cung phàm ngã [3] và của khả năng đáp ứng hay thiếu khả năng đáp ứng của con người đối với Linh hồn, tức con người đích thực. [4] Nó cũng chỉ ra sự tích hợp đã đạt được, cùng điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn, [5] của trang bị hiện có, của phẩm tính đời sống hiện tại và của những liên hệ nhóm có thể có ngay trước mắt. [6] Theo góc nhìn của Minh Triết Ngàn Đời, nó không chỉ ra gì hơn thế. [7] Đây là sự đảo ngược lập trường chiêm tinh học thông thường. [8] Lý do tôi đưa ra điều này là vì nhân loại đã tiến hóa đủ để chiêm tinh học của linh hồn chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên khả hữu; [9] xét từ nhiều quan điểm, nó tạo nên một sự đảo ngược của tiến trình bình thường. [10] Điều này vừa minh triết vừa cần thiết, và cũng không thể tránh khỏi. [11] Cuối cùng, các nhà chiêm tinh sẽ được chia thành hai lớp: các nhà chiêm tinh ngoại môn, những người sẽ bận tâm với lá số chiêm tinh của phàm ngã, [12] và các nhà chiêm tinh nội môn, những người sẽ bận tâm với các mục đích của linh hồn.

	[13] 3. That the rising sign indicates the remoter possibilities, and the spiritual goal and purpose of the immediate incarnation and of the immediate succeeding incarnations. [14]  This sign concerns itself with the struggle of the spiritual man “to carry on” [15]  from the point achieved so that when the life energy is temporarily exhausted and the “death of the personality” takes place, the man finds himself “nearer the centre of his life, closer to the centre of his group and approaching the centre of divine life,” as the Ageless Wisdom expresses it. [16]  This particular phrase “death of the personality” has two definite connotations:
	[13] 3. Rằng dấu hiệu mọc chỉ ra những khả thể xa hơn, cùng mục tiêu và mục đích tinh thần của lần lâm phàm hiện tại và của các lần lâm phàm kế tiếp ngay sau đó. [14] Dấu hiệu này liên quan đến cuộc đấu tranh của con người tinh thần nhằm “tiếp tục tiến bước” [15] từ điểm đã đạt được, để khi năng lượng sự sống tạm thời cạn kiệt và “cái chết của phàm ngã” diễn ra, con người thấy mình “gần trung tâm đời sống của mình hơn, gần trung tâm nhóm của mình hơn và đang tiến gần trung tâm của sự sống thiêng liêng,” như Minh Triết Ngàn Đời diễn đạt. [16] Cụm từ đặc biệt “cái chết của phàm ngã” này có hai hàm nghĩa xác định:

	[17] a. It may mean the death of the physical body, which is inevitably followed by the two stages of the [Page 18] death of the emotional vehicle [18]  and the subsequent dissipation of the temporary and ever-changing form which the quota of mental energy has assumed during incarnation.
	[17] a. Nó có thể có nghĩa là cái chết của thể xác, điều tất yếu được tiếp nối bởi hai giai đoạn của cái chết [Page 18] của hiện thể cảm dục [18] và sự tiêu tan sau đó của hình tướng tạm thời, luôn luôn biến đổi, mà phần lượng năng lượng trí tuệ đã khoác lấy trong thời kỳ lâm phàm.

	[19] b. The subjective and mystical “death of the personality.” This is a phrase indicating the transfer of the focus for the distribution of energy from the personality (a definite centre of force) [20]  to the soul (another definite centre).
	[19] b. “Cái chết của phàm ngã” theo nghĩa nội tại và thần bí. Đây là một cụm từ chỉ sự chuyển dịch tiêu điểm phân phối năng lượng từ phàm ngã, vốn là một trung tâm mãnh lực xác định, [20] sang linh hồn, một trung tâm xác định khác.

	[21] I realise that these concepts are not in line with the usual astrological postulates. [22]  However, astrology would not be wasting time if it experimented with these ideas for a while. [23]  Astrologers might discover some most interesting and arresting problems and perhaps arrive at an accuracy which is at present unknown. 
	[21] Tôi nhận ra rằng các quan niệm này không phù hợp với những định đề chiêm tinh học thông thường. [22] Tuy nhiên, chiêm tinh học sẽ không lãng phí thời gian nếu thử nghiệm các ý tưởng này trong một thời gian. [23] Các nhà chiêm tinh có thể khám phá một số vấn đề hết sức thú vị và đáng chú ý, và có lẽ đạt đến một độ chính xác hiện nay còn chưa được biết đến.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-8
	Hello everyone, and this is the eighth of our Esoteric Astrology adventure series. We are on page 16 of the Esoteric Astrology book, and we are working with the attitudes and positions which are taken by the Esoteric Astrologer. We did this first one before; I'll just review it for a moment. 
	Xin chào tất cả các bạn, đây là bài thứ tám trong loạt cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn của chúng ta. Chúng ta đang ở trang 16 của sách Chiêm Tinh Học Nội Môn, và đang làm việc với các thái độ và lập trường mà Nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn đảm nhận. Chúng ta đã bàn điểm thứ nhất này trước đây; tôi sẽ chỉ ôn lại trong giây lát.

	The planetary influences indicate the trend of the outer life circumstances.
	Các ảnh hưởng hành tinh chỉ ra khuynh hướng của những hoàn cảnh đời sống bên ngoài.

	Of course, there are as well inner life circumstances, and they are still circumstances, because the true point of Being-Consciousness, which we are, is surrounded by circumstances on all planes. So it is possible to consider the houses in relation not only to the physical plane and its circumstances, but to etheric circumstances, to astral circumstances, and to lower mental circumstances. Whether we can extend this to the causal field is a debatable point, but what is not debatable about it is that there are circumstances within the causal body as well.
	Dĩ nhiên, cũng có những hoàn cảnh đời sống bên trong, và chúng vẫn là hoàn cảnh, bởi vì điểm chân thực của Bản Thể-Tâm thức, tức là chúng ta, được bao quanh bởi hoàn cảnh trên mọi cõi. Vì vậy có thể xem xét các nhà không chỉ trong tương quan với cõi hồng trần và các hoàn cảnh của nó, mà còn với các hoàn cảnh dĩ thái, hoàn cảnh cảm dục và hoàn cảnh hạ trí. Liệu chúng ta có thể mở rộng điều này đến trường nguyên nhân hay không là một điểm còn có thể tranh luận, nhưng điều không thể tranh luận là cũng có những hoàn cảnh bên trong thể nguyên nhân.

	Of course, they are very different from the kinds of forms and impacts we experience on the physical plane. But nevertheless, the point of being consciousness, which we are, is surrounded by energy flows and different qualities of energy, which necessarily have to be considered circumstances. We can use the houses as containers of circumstance, as I have written here, and they can be subtle as well, as I have pointed out. D.K. gives us some of the subtle meanings of the first two houses and has us work on the rest for ourselves. 
	Dĩ nhiên, chúng rất khác với các loại hình tướng và tác động mà chúng ta kinh nghiệm trên cõi hồng trần. Nhưng dù vậy, điểm tâm thức hiện tồn, tức là chúng ta, vẫn được bao quanh bởi các dòng năng lượng và những phẩm tính năng lượng khác nhau, vốn tất yếu phải được xem là hoàn cảnh. Chúng ta có thể dùng các nhà như những vật chứa của hoàn cảnh, như tôi đã viết ở đây, và chúng cũng có thể tinh tế, như tôi đã chỉ ra. Chân sư DK cho chúng ta một vài ý nghĩa tinh tế của hai nhà đầu tiên và để chúng ta tự làm việc với phần còn lại.

	When correctly interpreted for the average man and for the unevolved man, they can and do indicate the personality, destiny, and fate, 
	Khi được diễn giải đúng cho con người trung bình và cho con người chưa tiến hóa, chúng có thể và quả thực chỉ ra phàm ngã, định mệnh, và số phận, 

	Because the controller of circumstance does not yet exist. The human being able to focus his consciousness in a position external to the normal personality trends and circumstantial trends is not yet established. D.K. says 
	Bởi vì chủ thể kiểm soát hoàn cảnh chưa hiện hữu. Con người có khả năng tập trung tâm thức của mình ở một vị trí bên ngoài các khuynh hướng phàm ngã thông thường và các khuynh hướng hoàn cảnh vẫn chưa được thiết lập. Chân sư DK nói

	they do condition and completely control the man who has no conscious soul experience. 
	chúng thực sự tác động và hoàn toàn kiểm soát con người không có kinh nghiệm linh hồn hữu thức. 

	The conscious soul experience is to awaken to oneself as the soul in incarnation, and perhaps even to be able to focus one's point of being consciousness within the causal body. 
	Kinh nghiệm linh hồn hữu thức là tỉnh thức về chính mình như linh hồn đang nhập thể, và có lẽ thậm chí có thể tập trung điểm tâm thức hiện tồn của mình bên trong thể nguyên nhân.

	The moment that a man becomes aware of his own soul and is endeavouring to control his own path in life, the influence of the planets per se definitely weakens and steadily becomes less and less, 
	Ngay khoảnh khắc một người trở nên nhận biết linh hồn của chính y và đang nỗ lực kiểm soát con đường riêng của mình trong đời sống, ảnh hưởng của chính các hành tinh nhất định suy yếu và đều đặn trở nên ngày càng ít hơn,

	Though the influence of the energies working through the planets, such as ray energies and zodiacal energies, are not necessarily discontinued. As a matter of fact, they can be important factors working through the planetary positions.
	Dù ảnh hưởng của các năng lượng hoạt động qua các hành tinh, chẳng hạn như các năng lượng cung và các năng lượng hoàng đạo, không nhất thiết bị chấm dứt. Thật vậy, chúng có thể là những yếu tố quan trọng hoạt động qua các vị trí hành tinh.

	Here I think we should put down the idea that the influence of the zodiac working through the planets and also the rays working through the planets is still notable, and planetary positions will reveal some of these influences. The influence of the planets per se, D.K. tells us, weakens and steadily becomes less and less because other influential factors are operating. His personality chart appears inclusive and often most inaccurate.
	Ở đây tôi nghĩ chúng ta nên ghi lại ý tưởng rằng ảnh hưởng của hoàng đạo hoạt động qua các hành tinh, và cả các cung hoạt động qua các hành tinh, vẫn còn đáng kể, và các vị trí hành tinh sẽ mặc khải một số ảnh hưởng này. Chân sư DK cho chúng ta biết rằng ảnh hưởng của chính các hành tinh suy yếu và đều đặn trở nên ngày càng ít hơn, bởi vì những yếu tố ảnh hưởng khác đang vận hành. Lá số phàm ngã của y có vẻ bao hàm và thường rất thiếu chính xác.

	Sometimes we think that this only happens because we have the wrong chart, but D.K. is telling us if we are sufficiently developed, it happens simply because there are other factors at play than can be measured in the astrological chart as we presently understand it. The whole question of soul will enters, and this can offset the normal trends and tendencies which if left uninfluenced will drive to a particular fated conclusion. He goes on: 
	Đôi khi chúng ta nghĩ rằng điều này chỉ xảy ra vì chúng ta có lá số sai, nhưng Chân sư DK đang nói với chúng ta rằng nếu chúng ta phát triển đủ mức, điều đó xảy ra đơn giản vì có những yếu tố khác đang tác động vượt ngoài những gì có thể đo lường trong lá số chiêm tinh như hiện nay chúng ta hiểu nó. Toàn bộ vấn đề ý chí linh hồn bước vào, và điều này có thể hóa giải các khuynh hướng và xu hướng thông thường, vốn nếu không chịu ảnh hưởng nào khác sẽ đẩy đến một kết luận số phận nhất định. Ngài tiếp tục:


	It is the force flowing through the planets and not the force of the planets themselves which then governs and controls.
	Chính mãnh lực tuôn chảy qua các hành tinh, chứ không phải mãnh lực của chính các hành tinh, bấy giờ cai quản và kiểm soát.

	The Lords of the constellations of the zodiac are much greater spiritual lords than the lords of the planets, and the ray lords as well, in a higher sense, perhaps in a higher sense than being a Planetary Logos. Sometimes the Planetary Logos are called ray lords, but for our intents and purposes, our ray lords are the seven informing lives of the seven major stars of the constellation of the Great Bear. We do have ray lords on our planet as well, and they are found in Shambhala, and they are lesser beings reflecting the planetary ray lords which in their turn reflect other and higher ray lords, among them the lords of the seven major stars of the Great Bear.
	Các Chúa Tể của những chòm sao hoàng đạo là những Chúa Tể tinh thần vĩ đại hơn nhiều so với các chúa tể của các hành tinh, và các Chúa Tể Cung cũng vậy, theo một nghĩa cao hơn, có lẽ theo một nghĩa cao hơn cả việc là một Hành Tinh Thượng Đế. Đôi khi các Hành Tinh Thượng Đế được gọi là các Chúa Tể Cung, nhưng đối với mục đích của chúng ta, các Chúa Tể Cung là bảy Sự sống thấm nhuần của bảy ngôi sao chính trong chòm Đại Hùng. Chúng ta cũng có các Chúa Tể Cung trên hành tinh của mình, và các Ngài được tìm thấy ở Shamballa; các Ngài là những hữu thể thấp hơn phản chiếu các Chúa Tể Cung hành tinh, đến lượt các Chúa Tể Cung hành tinh lại phản chiếu những Chúa Tể Cung khác và cao hơn, trong số đó có các Chúa Tể của bảy ngôi sao chính trong chòm Đại Hùng.

	There are still, I would think, greater ray lords. This idea of septenets ascends all the way to the very inmost point of the universe. 
	Tôi nghĩ rằng vẫn còn có những Chúa Tể Cung lớn lao hơn nữa. Ý tưởng về các bộ bảy này đi lên mãi đến tận điểm nội tại nhất của vũ trụ.

	Then man becomes receptive to the subtler and higher energies of the solar system and of the twelve governing constellations.
	Bấy giờ con người trở nên tiếp nhận đối với các năng lượng tinh tế hơn và cao hơn của hệ mặt trời và của mười hai chòm sao cai quản.

	Presumably these subtler and higher energies are ray energies as they are distributed within the solar system itself. That is one important factor that we did discuss a little bit last time: the energies of the planets themselves govern in the houses and are later offset by higher energies which are moving through the planets. When you look at the planet Mars, for instance, Mars is Mars, but there is a sixth ray and a first ray and perhaps a fifth ray energy moving through Mars and as well the energies of the lords of the constellation Aries, Scorpio, and Sagittarius—much greater energies.
	Có lẽ các năng lượng tinh tế hơn và cao hơn này là các năng lượng cung khi chúng được phân phối bên trong chính hệ mặt trời. Đó là một yếu tố quan trọng mà lần trước chúng ta đã bàn đôi chút: các năng lượng của chính các hành tinh cai quản trong các nhà và về sau được hóa giải bởi các năng lượng cao hơn đang chuyển động qua các hành tinh. Khi các bạn nhìn vào hành tinh Sao Hỏa, chẳng hạn, Sao Hỏa là Sao Hỏa, nhưng có năng lượng cung sáu và cung một, và có lẽ năng lượng cung năm, chuyển động qua Sao Hỏa, cũng như các năng lượng của các Chúa Tể chòm Bạch Dương, Hổ Cáp và Nhân Mã — những năng lượng lớn lao hơn nhiều.

	So we have to determine then which of the energies is operative. Continuing, a very important thing is said which we began to discuss. These are fundamental factors in esoteric astrology and we always have to remember them, otherwise we find ourselves relapsing into interpretations based upon the astrology which we have been used to for so many years: normal, exoteric, personality-centred astrology.
	Vì vậy bấy giờ chúng ta phải xác định năng lượng nào đang vận hành. Tiếp tục, một điều rất quan trọng được nói ra, điều mà chúng ta đã bắt đầu bàn. Đây là những yếu tố nền tảng trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, và chúng ta luôn phải ghi nhớ chúng; nếu không, chúng ta sẽ thấy mình rơi trở lại vào những diễn giải dựa trên chiêm tinh học mà chúng ta đã quen thuộc suốt nhiều năm: chiêm tinh học bình thường, ngoại môn, lấy phàm ngã làm trung tâm.

	This doesn't mean that the personality is to be forgotten. The personality is a window of expression, an instrument of expression for the soul. It has to be regarded in that way and not as an end in itself in which the attention of the man is focused on providing personality satisfactions on all three levels. That would be a retrogressive approach or at least it would make very little progress.
	Điều này không có nghĩa là phàm ngã phải bị quên lãng. Phàm ngã là một cửa sổ biểu lộ, một khí cụ biểu lộ cho linh hồn. Nó phải được nhìn nhận theo cách đó, chứ không phải như một mục đích tự thân, trong đó sự chú ý của con người tập trung vào việc cung cấp những thỏa mãn phàm ngã trên cả ba cấp độ. Đó sẽ là một cách tiếp cận thoái bộ, hoặc ít nhất nó sẽ tạo ra rất ít tiến bộ.

	The second factor here is 
	Yếu tố thứ hai ở đây là

	[1] 2. That the Sun sign, as it is called, indicates the nature of the man, physical, mental and spiritual. 
	[1] 2. Rằng dấu hiệu Mặt Trời, như người ta gọi, chỉ ra bản chất của con người: hồng trần, trí tuệ và tinh thần.

	This is a larger definition of the sun sign. Normally we think of it as indicating the personality nature of the man, but we have found from experiential astrology that when the sun is afflicted by contrary planetary aspects, let us say squares and oppositions and even conjunctions by difficult planets—that is planets whose energy is difficult for man as presently constituted to absorb—then the physical body is affected. The principle of light which is demonstrated through the sun is certainly the principle of the mind to bring light into consciousness through correlation and through reasoning.
	Đây là một định nghĩa rộng hơn về dấu hiệu Mặt Trời. Thông thường chúng ta nghĩ nó chỉ ra bản chất phàm ngã của con người, nhưng chúng ta đã thấy từ chiêm tinh học kinh nghiệm rằng khi Mặt Trời chịu các góc hợp bất lợi từ những góc hợp hành tinh đối nghịch, chẳng hạn các góc vuông, đối vị và thậm chí đồng vị với những hành tinh khó khăn — tức là các hành tinh có năng lượng khó cho con người như hiện nay hấp thụ — thì thể xác bị ảnh hưởng. Nguyên khí ánh sáng được biểu hiện qua Mặt Trời chắc chắn là nguyên khí của trí tuệ, đem ánh sáng vào tâm thức thông qua sự tương quan và lý luận.

	Interestingly enough, the word personal is out of the picture, at least in this very first definition, but later it will be brought in. In terms of spiritual, well, the Monad is that which finds its home within the sun. An interesting statement by DK in Initiation, Human and Solar. And so certainly the great sun of our life is the Monad, even though the way to detect this according to DK is to look at the sign opposing the sun sign, which will give the inflow for monadic energy for those who can respond to it.
	Điều khá thú vị là từ “cá nhân” vắng mặt, ít nhất trong định nghĩa đầu tiên này, nhưng về sau nó sẽ được đưa vào. Về phương diện tinh thần, Chân thần là điều tìm thấy quê nhà của nó trong Mặt Trời, một phát biểu thú vị của Chân sư DK trong Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương. Như vậy, chắc chắn mặt trời vĩ đại của đời sống chúng ta là Chân thần, dù theo Chân sư DK, cách phát hiện điều này là nhìn vào dấu hiệu đối diện với dấu hiệu Mặt Trời, điều sẽ cho dòng tuôn vào của năng lượng chân thần đối với những ai có thể đáp ứng với nó.

	[When you become unplugged here, you have to do something about it. Hopefully I can.]
	[Khi các bạn bị ngắt kết nối ở đây, các bạn phải làm điều gì đó về việc ấy. Hy vọng là tôi có thể.[




	The next thing said, and is the crucial thing,
	Điều tiếp theo được nói, và là điều then chốt,

	[2] It holds the [Page 17] secret of the personality ray 
	[2] Nó nắm giữ bí mật [Page 17] của cung phàm ngã

	As we have discussed before, this secret may not be the ray number per se, although some of us have theorized that according to certain aspects which the sun receives, the possibilities of a type of personality ray are presented. This still has to be confirmed with an adequate sample. But if you have a strong, tight square to your sun from first ray Pluto, the possibility of the first ray personality is open. Or if Jupiter, second ray Jupiter, conjuncts the sun, or there's a good trine or any strong aspect, then the second ray possibility is open and so forth for the different planets that may have close aspects to the sun.
	Như chúng ta đã bàn trước đây, bí mật này có thể không phải là con số cung tự nó, mặc dù một số chúng ta đã lý thuyết hóa rằng tùy theo một số góc hợp mà Mặt Trời nhận được, các khả năng về một loại cung phàm ngã được trình hiện. Điều này vẫn phải được xác nhận bằng một mẫu đủ lớn. Nhưng nếu các bạn có một góc vuông mạnh, chặt chẽ với Mặt Trời của mình từ Sao Diêm Vương cung một, thì khả năng phàm ngã cung một được mở ra. Hoặc nếu Sao Mộc, Sao Mộc cung hai, đồng vị với Mặt Trời, hoặc có một tam hợp tốt hay bất kỳ góc hợp mạnh nào, thì khả năng cung hai được mở ra, và cứ thế đối với các hành tinh khác có thể có các góc hợp gần với Mặt Trời.

	I oftentimes think that the secret of the personality ray is not necessarily the number. We do want to know exactly why the sun is related to the personality ray, and perhaps it has something to do with the planets veiled by the sun, or by a particular non-sacred planet, which in general is said to be veiled by the sun, but the name of that planet has not been given. 
	Tôi thường nghĩ rằng bí mật của cung phàm ngã không nhất thiết là con số. Chúng ta thật sự muốn biết chính xác vì sao Mặt Trời liên hệ với cung phàm ngã, và có lẽ điều đó có liên quan đến các hành tinh được Mặt Trời che khuất, hoặc đến một hành tinh không thiêng liêng đặc thù nào đó, vốn nói chung được cho là bị Mặt Trời che khuất, nhưng tên của hành tinh đó chưa được nêu ra.

	We are looking for what we call the secret of the personality ray—perhaps how it can best express the qualities of the soul, how it can be rendered spiritual, how the higher aspect of the personality ray can be made a sub-ray of the soul ray. There are many types of secrets. Most of us in the early days just jumped at this and said the sun sign will tell us the number of the ray of the personality. But I think D.K. was being much more subtle about this statement, and the word "secret" can hold in it much more than simply the number. 
	Chúng ta đang tìm kiếm điều mà chúng ta gọi là bí mật của cung phàm ngã — có lẽ là cách nó có thể biểu lộ tốt nhất các phẩm tính của linh hồn, cách nó có thể được làm cho tinh thần, cách phương diện cao hơn của cung phàm ngã có thể được biến thành một cung phụ của cung linh hồn. Có nhiều loại bí mật. Hầu hết chúng ta trong những ngày đầu chỉ vội nắm lấy điều này và nói rằng dấu hiệu Mặt Trời sẽ cho chúng ta biết con số của cung phàm ngã. Nhưng tôi nghĩ Chân sư DK tinh tế hơn nhiều trong phát biểu này, và từ “bí mật” có thể chứa đựng nhiều hơn rất nhiều so với chỉ đơn giản là con số.

	I explained to you in a previous discussion how a person with the sun in Gemini, you would think that Gemini is a second ray sign, primarily, it is ruled in an exoteric manner by fourth ray Mercury and in an esoteric manner by fifth ray Venus. Therefore, the personality rays would probably have to be two or four or five, yet we have seen disciples in the Tibetan's group of disciples who had a Gemini first ray personality, a Gemini sixth ray personality, a Gemini seventh ray personality. The numbers associated with the sun sign Gemini do not necessarily give, in a binding way, the number of the personality ray.
	Tôi đã giải thích với các bạn trong một cuộc thảo luận trước đây rằng một người có Mặt Trời ở Song Tử, các bạn sẽ nghĩ rằng Song Tử chủ yếu là một dấu hiệu cung hai; nó được cai quản theo cách ngoại môn bởi Sao Thủy cung bốn và theo cách nội môn bởi Sao Kim cung năm. Vì vậy, các cung phàm ngã có lẽ phải là hai, bốn hoặc năm; tuy nhiên chúng ta đã thấy các đệ tử trong nhóm đệ tử của Chân sư Tây Tạng có phàm ngã cung một ở Song Tử, phàm ngã cung sáu ở Song Tử, phàm ngã cung bảy ở Song Tử. Các con số liên hệ với dấu hiệu Mặt Trời Song Tử không nhất thiết đưa ra, theo cách ràng buộc, con số của cung phàm ngã.

	[3] and of the man’s responsiveness or lack of responsiveness to the Soul, the real man.
	[3] và của khả năng đáp ứng hay thiếu khả năng đáp ứng của con người đối với Linh hồn, tức con người đích thực.

	This may have something to do with the attunement of the quality of the sun sign to the quality of the rising sign, which generally indicates soul direction, or to the ray of the soul, how the sun sign correlates with the ray of the soul. If you're a second ray soul and you have your sun in first ray Aries, that is not an easy correlation. The question is, will that Aries personality respond or not to the influence of the second ray soul? Of course, if that same person has Leo rising, then the first ray Aries personality can rather easily respond to the Leo rising sign, which indicates the direction of the soul in this incarnation, because Leo has in it a lot of first ray and is a fire sign. But if second ray Gemini is on the ascendant of this Aries person's chart, maybe the correlation between his Aries sun and his second ray Gemini ascendant is not so compatible, or at least very different. If you have a very sensitive rising sign like Pisces or Cancer, it's very different from that first ray personality indicator of the sun in Aries, which doesn't mean that the personality ray will be the first.
	Điều này có thể liên quan đến sự hòa điệu giữa phẩm tính của dấu hiệu Mặt Trời và phẩm tính của dấu hiệu mọc, vốn nói chung chỉ ra phương hướng linh hồn, hoặc với cung linh hồn, tức cách dấu hiệu Mặt Trời tương quan với cung linh hồn. Nếu các bạn là linh hồn cung hai và có Mặt Trời ở Bạch Dương cung một, đó không phải là một tương quan dễ dàng. Câu hỏi là: liệu phàm ngã Bạch Dương ấy có đáp ứng hay không với ảnh hưởng của linh hồn cung hai? Dĩ nhiên, nếu cùng người ấy có Sư Tử mọc, thì phàm ngã Bạch Dương cung một có thể khá dễ dàng đáp ứng với dấu hiệu mọc Sư Tử, vốn chỉ ra phương hướng của linh hồn trong kiếp này, bởi vì Sư Tử có nhiều cung một trong nó và là một dấu hiệu hành hỏa. Nhưng nếu Song Tử cung hai ở Ascendant của lá số người Bạch Dương này, thì có lẽ tương quan giữa Mặt Trời Bạch Dương của y và Ascendant Song Tử cung hai của y không tương hợp lắm, hoặc ít nhất rất khác biệt. Nếu các bạn có một dấu hiệu mọc rất nhạy cảm như Song Ngư hoặc Cự Giải, nó rất khác với chỉ dấu phàm ngã cung một của Mặt Trời ở Bạch Dương, điều đó không có nghĩa là cung phàm ngã sẽ là cung một.

	The sun sign and its aspects, its relation to the quality of the rising sign, the tightness of aspect of its relation to the rising sign, and its relation to the soul ray—its qualitative relation to the soul ray—may determine a man's responsiveness or lack of responsiveness to the soul who is the real man. 
	Dấu hiệu Mặt Trời và các góc hợp của nó, mối liên hệ của nó với phẩm tính của dấu hiệu mọc, độ chặt của góc hợp trong mối liên hệ của nó với dấu hiệu mọc, và mối liên hệ của nó với cung linh hồn — mối liên hệ phẩm tính của nó với cung linh hồn — có thể xác định mức độ đáp ứng hay thiếu đáp ứng của con người đối với linh hồn, là con người chân thực.

	[4] It indicates also the integration already achieved and the present point of unfoldment of the soul qualities, 
	[4] Nó cũng chỉ ra sự tích hợp đã đạt được, cùng điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn,

	That's quite a statement. I think what's involved there is that integration is usually presented or in some way indicated by the aspect patterns that are made by the sun in relation to other soul indicators and to other aspects of the personality. When you have the sun in close aspectual relationship with other planets, and especially planets which indicate the soul expression, we will have more likely the possibility of a more integrated personality.
	Đó là một phát biểu khá lớn. Tôi nghĩ điều liên quan ở đó là sự tích hợp thường được trình bày, hoặc bằng cách nào đó được chỉ ra, bởi các mô thức góc hợp hình thành từ Mặt Trời trong tương quan với các chỉ dấu linh hồn khác và với các phương diện khác của phàm ngã. Khi các bạn có Mặt Trời trong mối liên hệ góc hợp gần với các hành tinh khác, và đặc biệt là các hành tinh chỉ ra sự biểu lộ của linh hồn, chúng ta nhiều khả năng có khả năng về một phàm ngã tích hợp hơn.

	When we have the various planets and the sun and moon in inconclusive aspect patterns, then the indications for integration are less. But again, this has to be tested out. Good, tight, solid aspects with the sun can indicate strong personality integration, whatever level that may be on.
	Khi chúng ta có các hành tinh khác nhau, cùng Mặt Trời và Mặt Trăng, trong các mô thức góc hợp không dứt khoát, thì các chỉ dấu về sự tích hợp ít hơn. Nhưng một lần nữa, điều này phải được kiểm nghiệm. Các góc hợp tốt, chặt chẽ, vững chắc với Mặt Trời có thể chỉ ra sự tích hợp phàm ngã mạnh mẽ, bất kể ở cấp độ nào.


	It can be on the strictly personality level, or it can be a more spiritual type of integration in which not only are the personality factors integrated, but those factors are integrated with the soul. 
	Nó có thể ở cấp độ phàm ngã nghiêm ngặt, hoặc nó có thể là một loại tích hợp tinh thần hơn, trong đó không chỉ các yếu tố phàm ngã được tích hợp, mà những yếu tố ấy còn được tích hợp với linh hồn.

	It indicates the integration already achieved and the present point of unfoldment of soul qualities,
	Nó chỉ ra sự tích hợp đã đạt được và điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn,

	When the integration is tight, when the aspect patterns are tight with soul indicators, such as the soul ray ruler, such as the rising sign, such as the esoteric ruler of the rising sign, then maybe we have a picture in which soul qualities can be expressed through the sun sign. It indicates the integration already achieved in the present point of unfoldment of the soul qualities of the present available equipment, which is again related to how the aspect pattern in the chart hangs together in relation to the sun, of the present life quality, which can be assumed to be more refined perhaps when the integration pattern is tighter, especially with certain planets of refinement such as Venus and Neptune.
	Khi sự tích hợp chặt chẽ, khi các mô thức góc hợp chặt chẽ với các chỉ dấu linh hồn, chẳng hạn như chủ tinh cung linh hồn, chẳng hạn như dấu hiệu mọc, chẳng hạn như chủ tinh nội môn của dấu hiệu mọc, thì có lẽ chúng ta có một bức tranh trong đó các phẩm tính linh hồn có thể được biểu lộ qua dấu hiệu Mặt Trời. Nó chỉ ra sự tích hợp đã đạt được trong điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn của trang bị hiện có, điều này một lần nữa liên hệ với cách mô thức góc hợp trong lá số gắn kết với nhau trong tương quan với Mặt Trời, với phẩm tính đời sống hiện tại, vốn có thể được giả định là tinh luyện hơn khi mô thức tích hợp chặt chẽ hơn, đặc biệt với một số hành tinh của sự tinh luyện như Sao Kim và Sao Hải Vương.

	This is also related to the immediate possible group relations. If we have factors out of aspect and out of relation to the soul factors in the chart, then the possibility of group relations is less and the sun, as its name indicates, becomes a factor of isolation. But when the aspect pattern of the sun relates closely to the group conscious rising sign—when expressed in its highest aspects, its highest expression—and when the sun sign has a close relation to the soul ray ruler or to the ray of the soul, if we are fortunate enough to know that, then perhaps the group relations can be revealed.
	Điều này cũng liên quan đến các quan hệ nhóm khả hữu tức thời. Nếu chúng ta có các yếu tố nằm ngoài góc hợp và ngoài mối liên hệ với các yếu tố linh hồn trong lá số, thì khả năng quan hệ nhóm ít hơn, và Mặt Trời, như tên gọi của nó cho thấy, trở thành một yếu tố cô lập. Nhưng khi mô thức góc hợp của Mặt Trời liên hệ chặt chẽ với dấu hiệu mọc có ý thức nhóm — khi được biểu lộ trong các phương diện cao nhất của nó, biểu lộ cao nhất của nó — và khi dấu hiệu Mặt Trời có mối liên hệ gần với chủ tinh cung linh hồn hoặc với cung linh hồn, nếu chúng ta may mắn biết được điều đó, thì có lẽ các quan hệ nhóm có thể được mặc khải.

	Also, the sun in certain houses—perhaps like air sign houses, the 3rd, the 7th, the 11th—will tell us something about the tendency towards group relations. The Tibetan is giving us some very simple but profound statements with many ramifications. There's nothing absolutely concrete here. We have to think this through.
	Ngoài ra, Mặt Trời ở một số nhà — có lẽ như các nhà thuộc dấu hiệu hành khí, nhà thứ 3, thứ 7, thứ 11 — sẽ cho chúng ta biết điều gì đó về khuynh hướng hướng đến các quan hệ nhóm. Chân sư Tây Tạng đang cho chúng ta một số phát biểu rất đơn giản nhưng sâu sắc, với nhiều hệ quả. Ở đây không có gì tuyệt đối cụ thể. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ điều này.

	Let me read the sentence again, which is one that I have pondered over for many years, and I'm sure many esoteric astrologers have done the same: It indicates also the integration already achieved and the present point of unfoldment of the soul qualities, 
	Hãy để tôi đọc lại câu này, một câu mà tôi đã suy ngẫm trong nhiều năm, và tôi chắc rằng nhiều nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn cũng đã làm như vậy: Nó cũng chỉ ra sự tích hợp đã đạt được và điểm khai mở hiện tại của các phẩm tính linh hồn, 

	[5] of the present available equipment, of the present life quality and of the immediately possible group relations. 
	[5] của trang bị hiện có, của phẩm tính đời sống hiện tại và của những liên hệ nhóm có thể có ngay trước mắt.

	We're looking for many subtle things here when we're trying to see how the sun sign reveals these factors. We really do have to know what it is in the chart that reveals soul quality. The major things for me that reveal soul qualities—and there are many minor things—are the rising sign itself, the rays expressing through the rising sign, the esoteric ruler of the rising sign, and importantly, and still to be researched significantly, what we would call the soul ray ruler. This means that if I'm a second-ray soul, which I believe myself to be, then Jupiter, the major second-ray planet, would be my soul ray ruler. It is a planet which I believe expresses itself as a second-ray soul. I would look for the position of Jupiter in my chart, its sign, its house, its aspects, to see one of the major conduits through which the second-ray soul could flow. 
	Chúng ta đang tìm kiếm nhiều điều tinh tế ở đây khi cố gắng thấy cách dấu hiệu Mặt Trời mặc khải các yếu tố này. Chúng ta thật sự phải biết điều gì trong lá số mặc khải phẩm tính linh hồn. Đối với tôi, những điều chính mặc khải các phẩm tính linh hồn — và có nhiều điều phụ — là chính dấu hiệu mọc, các cung biểu lộ qua dấu hiệu mọc, chủ tinh nội môn của dấu hiệu mọc, và quan trọng hơn, vẫn còn cần được nghiên cứu đáng kể, điều mà chúng ta sẽ gọi là chủ tinh cung linh hồn. Điều này có nghĩa là nếu tôi là một linh hồn cung hai, điều mà tôi tin mình là, thì Sao Mộc, hành tinh cung hai chính, sẽ là chủ tinh cung linh hồn của tôi. Đó là một hành tinh mà tôi tin là biểu lộ chính nó như một linh hồn cung hai. Tôi sẽ tìm vị trí của Sao Mộc trong lá số của mình, dấu hiệu của nó, nhà của nó, các góc hợp của nó, để thấy một trong những ống dẫn chính mà qua đó linh hồn cung hai có thể tuôn chảy.

	If you are a first-ray soul, you would look for Vulcan when it can be found and Pluto; a second-ray soul, Jupiter primarily, although Venus has something to do with it. The third-ray soul, you'd look for Saturn and perhaps at the Earth point opposite the sun's sign, because that Earth point can represent a number of things, higher and lower.
	Nếu các bạn là linh hồn cung một, các bạn sẽ tìm Vulcan khi có thể tìm thấy và Sao Diêm Vương; linh hồn cung hai thì chủ yếu là Sao Mộc, mặc dù Sao Kim có liên quan đến nó. Linh hồn cung ba thì các bạn sẽ tìm Sao Thổ và có lẽ điểm Trái Đất đối diện với dấu hiệu Mặt Trời, bởi vì điểm Trái Đất ấy có thể đại diện cho một số điều, cao và thấp.

	If you're a fourth-ray soul, you might look for Mercury and for the moon, esoterically understood. As a fifth-ray soul, your ray ruler would be Venus. As a sixth-ray soul, it would be Neptune and Mars. As a seventh-ray soul, given what we know at the present time, it would be Uranus. At least those are places to begin.
	Nếu các bạn là linh hồn cung bốn, các bạn có thể tìm Sao Thủy và Mặt Trăng, được hiểu theo nội môn. Là linh hồn cung năm, chủ tinh cung của các bạn sẽ là Sao Kim. Là linh hồn cung sáu, đó sẽ là Sao Hải Vương và Sao Hỏa. Là linh hồn cung bảy, căn cứ vào những gì chúng ta biết hiện nay, đó sẽ là Sao Thiên Vương. Ít nhất đó là những nơi để bắt đầu.

	Now, it amuses me when the Tibetan says the following, after describing all these things that the sun sign can indicate, both spiritual and personal. He says
	Bây giờ, tôi thấy thú vị khi Chân sư Tây Tạng nói điều sau đây, sau khi mô tả tất cả những điều mà dấu hiệu Mặt Trời có thể chỉ ra, cả tinh thần lẫn thuộc phàm ngã. Ngài nói

	[6] It indicates, from the angle of the Ageless Wisdom, nothing more. 
	[6] Theo góc nhìn của Minh Triết Ngàn Đời, nó không chỉ ra gì hơn thế.




	He's indicated a lot, including the nature of the man, his spiritual nature. The nature of the man is physical, mental, and spiritual, which is minimally the soul level and perhaps indicating something of the Spiritual Triad and even the monad. I suppose what He's trying to say to us is that we should stop that method of interpretation by which the rising sign is seen as the mask of the real man, which is indicated by the sun sign. In other words, it's exactly the reverse. In DK's esoteric astrology, the sun is more the mask veiling the true man, and the rising sign is one of the major indicators of the true man. 
	Ngài đã chỉ ra rất nhiều, bao gồm bản chất của con người, bản chất tinh thần của y. Bản chất của con người là hồng trần, trí tuệ và tinh thần, tối thiểu là cấp độ linh hồn và có lẽ chỉ ra điều gì đó của Tam Nguyên Tinh Thần và thậm chí cả chân thần. Tôi cho rằng điều Ngài đang cố nói với chúng ta là chúng ta nên chấm dứt phương pháp diễn giải trong đó dấu hiệu mọc được xem như chiếc mặt nạ của con người chân thực, vốn thể hiện qua dấu hiệu Mặt Trời. Nói cách khác, nó hoàn toàn ngược lại. Trong Chiêm Tinh Học Nội Môn của Chân sư DK, Mặt Trời đúng hơn là chiếc mặt nạ che khuất con người chân thực, còn dấu hiệu mọc là một trong những chỉ dấu chính của con người chân thực.

	[7] This is a reversal of the usual astrological position. 
	[7] Đây là sự đảo ngược lập trường chiêm tinh học thông thường.

	I've explained the way in which it is. 
	Tôi đã giải thích cách thức nó là như vậy.

	[8] The reason that I proffer this is that humanity is enough evolved so that the astrology of the soul will become possible before long; 
	[8] Lý do tôi đưa ra điều này là vì nhân loại đã tiến hóa đủ để chiêm tinh học của linh hồn chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên khả hữu;

	What does that really mean, the astrology of the soul? Are we about to really interpret the horoscope of the causal body of the Egoic Lotus, which I think no doubt exists? Or is it the astrology of the expression of the soul in the personality nature? I think it's likely to be the astrology of the expression of the soul nature within the personality nature.
	Điều đó thật sự có nghĩa là gì, chiêm tinh học của linh hồn? Phải chăng chúng ta sắp thật sự diễn giải lá số chiêm tinh của thể nguyên nhân, của Hoa Sen Chân Ngã, điều mà tôi nghĩ chắc chắn tồn tại? Hay đó là chiêm tinh học về sự biểu lộ của linh hồn trong bản chất phàm ngã? Tôi nghĩ nhiều khả năng đó là chiêm tinh học về sự biểu lộ của bản chất linh hồn bên trong bản chất phàm ngã.

	[9] it constitutes—from many points of view—a reversal of normal procedure. 
	[9] xét từ nhiều quan điểm, nó tạo nên một sự đảo ngược của tiến trình bình thường.

	When I first began to study astrology 45 years ago, the sun was considered the major factor of all. In one way it still is, because the point opposite the sun sign indicates the monadic nature, which certainly is the key point of identity and power within a man. But we weren't taking things to the monad in those days, and even today we are hesitant to do so.
	Khi tôi lần đầu bắt đầu nghiên cứu chiêm tinh học 45 năm trước, Mặt Trời được xem là yếu tố chính yếu nhất trong tất cả. Theo một cách nào đó nó vẫn là như vậy, bởi vì điểm đối diện với dấu hiệu Mặt Trời chỉ ra bản chất chân thần, vốn chắc chắn là điểm then chốt của bản sắc và quyền năng bên trong một con người. Nhưng trong những ngày đó chúng ta chưa đưa mọi sự đến Chân thần, và ngay cả ngày nay chúng ta vẫn còn do dự khi làm như vậy.

	The sun was considered the real man, and the rising sign somehow the mask of the man. When you think in that way, you're always worrying or thinking about how to increase my sun sign power so that it is not blocked by the quality of the rising sign. That would be exactly the reverse procedure to take. We want to increase our rising sign power so that it is not in some way blocked or thwarted or distorted by the common energies of the sun sign.
	Mặt Trời được xem là con người chân thực, còn dấu hiệu mọc bằng cách nào đó là chiếc mặt nạ của con người. Khi các bạn suy nghĩ theo cách đó, các bạn luôn lo lắng hoặc suy nghĩ về cách gia tăng quyền năng dấu hiệu Mặt Trời của mình để nó không bị phẩm tính của dấu hiệu mọc chặn lại. Đó sẽ chính xác là thủ tục ngược lại cần thực hiện. Chúng ta muốn gia tăng quyền năng dấu hiệu mọc của mình để nó không bị các năng lượng thông thường của dấu hiệu Mặt Trời chặn lại, cản trở hay bóp méo theo cách nào đó.

	This constitutes, from many points of view, a reversal of the normal procedure. 
	Điều này tạo thành, từ nhiều quan điểm, một sự đảo ngược thủ tục bình thường.

	[10] This is both wise and necessary, and also inevitable.
	[10] Điều này vừa minh triết vừa cần thiết, và cũng không thể tránh khỏi.

	Inevitable, I think, because humanity is reaching a point of high development—mentally and spiritually. An astrology which takes us closer to the soul is needed.
	Không thể tránh khỏi, tôi nghĩ, bởi vì nhân loại đang đạt đến một điểm phát triển cao — về trí tuệ và tinh thần. Cần có một chiêm tinh học đưa chúng ta đến gần linh hồn hơn.

	[11] Astrologers will eventually be divided into two classes: the exoteric astrologers who will be occupied with the horoscope of the personality, 
	[11] Cuối cùng, các nhà chiêm tinh sẽ được chia thành hai lớp: các nhà chiêm tinh ngoại môn, những người sẽ bận tâm với lá số chiêm tinh của phàm ngã,


	When they are, they do reject the implications of esoteric astrology. They don't want much to do with it. They consider it vague, fuzzy, a dilution. They reject the esoteric rulers and want you to get down to the facts, what's really happening, because their sense of the subjective life is not sufficiently developed. There will be those who are occupied with the horoscope of the personality, 
	Khi họ là như vậy, họ thật sự bác bỏ các hàm ý của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Họ không muốn liên quan nhiều đến nó. Họ xem nó là mơ hồ, không rõ nét, một sự pha loãng. Họ bác bỏ các chủ tinh nội môn và muốn các bạn đi thẳng vào các dữ kiện, vào điều thật sự đang xảy ra, bởi vì ý thức của họ về đời sống chủ quan chưa phát triển đủ. Sẽ có những người bận tâm với lá số chiêm tinh của phàm ngã, 

	[12] and the esoteric astrologers who will be occupied with the purposes of the soul.
	[12] và các nhà chiêm tinh nội môn, những người sẽ bận tâm với các mục đích của linh hồn.

	Notice this: He didn't say the horoscope of the soul, which, of course, does exist. He did not say the horoscope of the soul. He's very careful. Follow his words.
	Hãy lưu ý điều này: Ngài không nói lá số chiêm tinh của linh hồn, điều dĩ nhiên là có tồn tại. Ngài không nói lá số chiêm tinh của linh hồn. Ngài rất cẩn trọng. Hãy theo sát lời Ngài.

	When people are translating these books into other languages, it's difficult enough to follow every word when we're dealing in English. How careful we have to be when we are translating into other languages so we do not somehow destroy the subtle indications and meanings which the Tibetan is trying to give us. Instead of the word "occupied with the horoscope," he could have said "horoscope of the soul," but he didn't. He said "the purposes of the soul."
	Khi người ta dịch những quyển sách này sang các ngôn ngữ khác, chỉ riêng việc theo sát từng chữ khi chúng ta đang làm việc bằng tiếng Anh đã đủ khó. Chúng ta phải cẩn trọng biết bao khi dịch sang các ngôn ngữ khác, để bằng cách nào đó không phá hủy các chỉ dẫn và ý nghĩa tinh tế mà Chân sư Tây Tạng đang cố trao cho chúng ta. Thay vì dùng cụm “bận tâm với lá số chiêm tinh”, Ngài có thể đã nói “lá số chiêm tinh của linh hồn”, nhưng Ngài đã không nói vậy. Ngài nói “các mục đích của linh hồn”.

	When we finally get into soul-centered astrology, we will be working with the manner in which soul purposes work out through what is largely a personality horoscope. In order to deal with a true horoscope of the soul, we would have almost had to go back—for some of us, 21 million years ago—at the moment of its creation, when the Solar Angel took control and inaugurated or animated the causal body structure. That is when man became individualized.
	Khi cuối cùng chúng ta bước vào chiêm tinh học lấy linh hồn làm trung tâm, chúng ta sẽ làm việc với cách thức các mục đích linh hồn được thực hiện thông qua điều phần lớn là một lá số chiêm tinh phàm ngã. Để đề cập đến một lá số chiêm tinh chân thực của linh hồn, hầu như chúng ta phải quay lại — đối với một số chúng ta, 21 triệu năm trước — vào khoảnh khắc nó được tạo ra, khi Thái dương Thiên Thần nắm quyền kiểm soát và khai mở hoặc làm sinh động cấu trúc thể nguyên nhân. Đó là khi con người được biệt ngã hóa.

	For others of us, we would need very unusual horoscopes that would take us back to astronomical, astrological relationships that existed when the Moon Chain was active and expressing. Some would have to go back to a previous solar system and the astrological, astronomical relationships which created whatever kind of causal body existed at that time, whether or not a Solar Angel was involved—which perhaps it was not, just as on the Moon Chain it was not.
	Đối với những người khác trong chúng ta, chúng ta sẽ cần những lá số rất khác thường, đưa chúng ta trở lại các mối quan hệ thiên văn và chiêm tinh đã tồn tại khi Dãy Mặt Trăng còn hoạt động và biểu lộ. Một số người sẽ phải quay lại một hệ mặt trời trước và các mối quan hệ chiêm tinh, thiên văn đã tạo ra bất kỳ loại thể nguyên nhân nào tồn tại vào lúc ấy, cho dù có hay không có Thái dương Thiên Thần liên quan — điều có lẽ là không, cũng như trên Dãy Mặt Trăng thì không.

	It will be a while before the horoscope of the soul, of the causal body—which probably renews itself with every change of race and sub-race—is discernible. Some new sub-quality will probably come in there, modifying that horoscope of the Egoic Lotus. Those modifications will not be discernible by us, nor will the exact moment of the soul's, so to speak, independent arising on the higher mental plane be discernible. We'd be quite happy if the purposes and plans of the soul could be read in the normal personality horoscope. That'd be quite acceptable. 
	Sẽ còn một thời gian trước khi lá số chiêm tinh của linh hồn, của thể nguyên nhân — có lẽ tự đổi mới với mỗi sự thay đổi của giống dân và giống dân phụ — có thể được phân biện. Một phẩm tính phụ mới có lẽ sẽ đi vào đó, điều chỉnh lá số chiêm tinh ấy của Hoa Sen Chân Ngã. Những điều chỉnh đó sẽ không thể được chúng ta phân biện, và khoảnh khắc chính xác của sự phát sinh độc lập, có thể nói như vậy, của linh hồn trên Cõi thượng trí cũng sẽ không thể được phân biện. Chúng ta sẽ khá hài lòng nếu các mục đích và Thiên Cơ của linh hồn có thể được đọc trong lá số chiêm tinh phàm ngã bình thường. Điều đó sẽ rất có thể chấp nhận được.

	Now we get into this important question of the rising sign, about which I've already said a fair amount. Sometimes when you're thinking about esoteric astrology, on all the intricacies of astrology and the many, many systems and the ways of multiplex interpretation, pretty soon you've lost the forest for all the trees you're seeing. Every astrologer who's been into it knows there are so many methods. There's a great simplicity in esoteric astrology, and that simplicity arises simply because a major triangle called the ascendant, sun, and moon has to be understood. When that is understood, the secret of real progress for the individual in a particular incarnation is also understood. A thousand and one details may be left out, a thousand and one details may be desirable and can be added. The idea that the moon is the past, the sun is the present, and the indications of the rising sign are the future would be a marvelous orienting formula for most of us.
	Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề quan trọng này về dấu hiệu mọc, điều mà tôi đã nói khá nhiều. Đôi khi, khi các bạn suy nghĩ về Chiêm Tinh Học Nội Môn, về tất cả những phức tạp của chiêm tinh học và rất nhiều hệ thống cùng những cách diễn giải đa tầng, chẳng bao lâu các bạn sẽ chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Mọi nhà chiêm tinh đã đi sâu vào nó đều biết có rất nhiều phương pháp. Có một sự đơn giản lớn lao trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, và sự đơn giản ấy phát sinh đơn giản vì một tam giác chính gọi là Ascendant, Mặt Trời và Mặt Trăng phải được thấu hiểu. Khi điều đó được thấu hiểu, bí mật của sự tiến bộ chân thực đối với cá nhân trong một kiếp đặc thù cũng được thấu hiểu. Một nghìn lẻ một chi tiết có thể được bỏ qua, một nghìn lẻ một chi tiết có thể đáng mong muốn và có thể được thêm vào. Ý tưởng rằng Mặt Trăng là quá khứ, Mặt Trời là hiện tại, và các chỉ dẫn của dấu hiệu mọc là tương lai sẽ là một công thức định hướng tuyệt vời cho hầu hết chúng ta.

	[13] 3. That the rising sign indicates the remoter possibilities, and the spiritual goal and purpose of the immediate incarnation and of the immediate succeeding incarnations. 
	[13] 3. Rằng dấu hiệu mọc chỉ ra những khả thể xa hơn, cùng mục tiêu và mục đích tinh thần của lần lâm phàm hiện tại và của các lần lâm phàm kế tiếp ngay sau đó.

	As always with DK, so much is concealed or revealed in just a few words. The possibilities that are less remote are obviously personal possibilities. What's going to happen to me, my body, my energy, my emotional states, my mind? What's going to happen to me, the apparently isolated individual? That's the non-remote possibility. That's the immediate possibility.
	Như luôn luôn với Chân sư DK, rất nhiều điều được che giấu hoặc mặc khải chỉ trong vài lời. Các khả năng ít xa xôi hơn rõ ràng là các khả năng cá nhân. Điều gì sẽ xảy ra với tôi, với thân thể của tôi, năng lượng của tôi, các trạng thái cảm xúc của tôi, thể trí của tôi? Điều gì sẽ xảy ra với tôi, cá nhân dường như cô lập? Đó là khả năng không xa xôi. Đó là khả năng tức thời.

	The customary possibility is the customary man, the personal man, the man, the woman you are accustomed to being, or at least you think of yourself that way. But something more remote, more ingrained, more substanding is the soul nature itself. Those are the remoter possibilities.
	Khả năng quen thuộc là con người quen thuộc, con người cá nhân, người nam, người nữ mà các bạn đã quen là, hoặc ít nhất các bạn nghĩ về mình theo cách đó. Nhưng điều gì đó xa hơn, ăn sâu hơn, nằm bên dưới hơn, chính là bản chất linh hồn. Đó là những khả năng xa hơn.

	The spiritual goal is the goal which you as a soul and your Solar Angel as a great Seer within your Egoic Lotus conceives for a particular incarnation. There should be a method of comparing what we were when we left our previous incarnation with what we are when we leave our present incarnation. Then we will see whether a truly spiritual goal has been somehow manifested.
	Mục tiêu tinh thần là mục tiêu mà các bạn với tư cách linh hồn, và Thái dương Thiên Thần của các bạn như một nhà thông nhãn vĩ đại bên trong Hoa Sen Chân Ngã của các bạn, quan niệm cho một kiếp đặc thù. Cần có một phương pháp so sánh điều chúng ta là khi rời kiếp trước với điều chúng ta là khi rời kiếp hiện tại. Khi đó chúng ta sẽ thấy liệu một mục tiêu thật sự tinh thần đã được biểu hiện bằng cách nào đó hay chưa.




	The spiritual goal, which is not necessarily the goal of the spirit, is interesting because the spirit—or the Monad—is indicated by the point opposite the sun sign, and that's a very remote possibility. Of course, the sun sign continues to change, and so in a way your entire Monadic destiny cannot be indicated in any one horoscope except if you know the ray of the Monad, in which case the planet that primarily expresses that ray should be followed for indicating still more remote possibilities.
	Mục tiêu tinh thần, vốn không nhất thiết là mục tiêu của tinh thần, thật thú vị bởi vì tinh thần — hay Chân thần — thể hiện qua điểm đối diện với dấu hiệu Mặt Trời, và đó là một khả năng rất xa xôi. Dĩ nhiên, dấu hiệu Mặt Trời tiếp tục thay đổi, và vì vậy theo một cách nào đó, toàn bộ định mệnh chân thần của các bạn không thể được chỉ ra trong bất kỳ lá số chiêm tinh nào, trừ khi các bạn biết cung của Chân thần; trong trường hợp đó, hành tinh chủ yếu biểu lộ cung ấy nên được theo dõi để chỉ ra những khả năng còn xa hơn nữa.

	No one horoscope can hold Monadic destiny. Maybe one day, what an amazing possibility it might be, is to have before us a hundred of the most significant horoscopes of our long developmental history and to see how one thing led to another in the building up of the qualities of the Causal body. To correlate an accurate picture of Causal body development with the horoscopes in which that development was undertaken—that would be an amazing type of spiritual astrology. It's obviously way beyond us. A Master of the Wisdom in the astrological department could manage something like that if they had the time.
	Không lá số chiêm tinh nào có thể chứa đựng định mệnh chân thần. Có lẽ một ngày nào đó, thật là một khả năng đáng kinh ngạc, chúng ta có thể có trước mặt một trăm lá số chiêm tinh quan trọng nhất trong lịch sử phát triển lâu dài của mình và thấy cách một điều dẫn đến điều khác trong việc xây dựng các phẩm tính của thể Nguyên nhân. Tương quan một bức tranh chính xác về sự phát triển thể Nguyên nhân với các lá số chiêm tinh trong đó sự phát triển ấy được tiến hành — đó sẽ là một loại chiêm tinh học tinh thần đáng kinh ngạc. Rõ ràng nó vượt xa chúng ta. Một Chân sư Minh Triết trong ngành chiêm tinh có thể xử lý điều gì đó như vậy nếu các Ngài có thời gian.

	3. That the rising sign indicates the remoter possibilities, and the spiritual goal and purpose of the immediate incarnation and of the immediate succeeding incarnations. 
	3. Rằng dấu hiệu mọc chỉ ra những khả năng xa hơn, và mục tiêu cùng mục đích tinh thần của kiếp nhập thể tức thời và của các kiếp nhập thể kế tiếp tức thời. 

	And then something very strange is said: that it indicates the purpose of the immediate incarnation and of the immediate succeeding incarnations. Not of all succeeding incarnations, but the immediate succeeding incarnations, which sometimes means—could mean—that you can have the same rising sign for several lives running, perhaps up to seven lives.
	Và rồi một điều rất lạ được nói: rằng nó chỉ ra mục đích của kiếp nhập thể tức thời và của các kiếp nhập thể kế tiếp tức thời. Không phải của tất cả các kiếp nhập thể kế tiếp, mà là các kiếp nhập thể kế tiếp tức thời, điều đôi khi có nghĩa — có thể có nghĩa — rằng các bạn có thể có cùng dấu hiệu mọc trong nhiều đời liên tiếp, có lẽ lên đến bảy đời.

	Oftentimes the rising sign will change, but maybe for some people not, when they're developing certain qualities. It has been hypothetically proposed that maybe when your rising sign is in the early degrees of its sign, it indicates that you are beginning your work with that particular sign. Whereas if the rising sign is in the later degrees of that sign, perhaps you already have some experience with that sign as your rising sign. All of this will be entirely dependent on accurate reincarnational research, and not the kind of psychic impressions which we have to accept these days in lieu of something more scientifically psychic. But the day will come when we are able to see the incarnation and see the horoscope, and thereby detect some of these patterns which may indeed exist.
	Thông thường dấu hiệu mọc sẽ thay đổi, nhưng có lẽ đối với một số người thì không, khi họ đang phát triển một số phẩm tính nhất định. Người ta đã giả thuyết rằng có lẽ khi dấu hiệu mọc của các bạn ở các độ đầu của dấu hiệu ấy, nó chỉ ra rằng các bạn đang bắt đầu công việc của mình với dấu hiệu đặc thù đó. Trong khi nếu dấu hiệu mọc ở các độ sau của dấu hiệu ấy, có lẽ các bạn đã có một số kinh nghiệm với dấu hiệu ấy như dấu hiệu mọc của mình. Tất cả điều này sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào nghiên cứu tái sinh chính xác, chứ không phải loại ấn tượng thông linh mà ngày nay chúng ta phải chấp nhận thay cho một điều gì đó thông linh có tính khoa học hơn. Nhưng ngày sẽ đến khi chúng ta có thể thấy kiếp nhập thể và thấy lá số chiêm tinh, và nhờ đó phát hiện một số mô thức này, vốn có thể thật sự tồn tại.

	At one point DK said: if you're an artistic type, maybe that's not the only condition under which it would occur, but when you're expressing yourself along some artistic line, it often is the case that you have the same personality ray for a number of lives running so that you can develop a certain type of expressive technique to a high degree. He hints at the idea that it's possible to have the same rising sign running for a number of incarnations, perhaps up to seven incarnations, which doesn't mean that all of us will be in that case, but we have to keep it in mind.
	Ở một điểm, Chân sư DK nói: nếu các bạn là mẫu người nghệ thuật, có lẽ đó không phải điều kiện duy nhất để nó xảy ra, nhưng khi các bạn biểu lộ mình theo một đường lối nghệ thuật nào đó, thường thì các bạn có cùng cung phàm ngã trong một số đời liên tiếp, để các bạn có thể phát triển một loại kỹ thuật biểu lộ nhất định đến mức cao. Ngài gợi ý về ý tưởng rằng có thể có cùng dấu hiệu mọc kéo dài qua một số kiếp nhập thể, có lẽ lên đến bảy kiếp, điều đó không có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ ở trong trường hợp ấy, nhưng chúng ta phải ghi nhớ điều đó.

	The rising sign indicates the purpose of the immediate incarnation and of the immediate succeeding incarnations, as if one after another they would display this same rising sign, though giving you different experiences within different decanates, different parts of decanates, different two and a half degree sections, which are called dwadasamsa or simply dwad.
	Dấu hiệu mọc chỉ ra mục đích của kiếp nhập thể tức thời và của các kiếp nhập thể kế tiếp tức thời, như thể từng kiếp một sẽ bày tỏ cùng dấu hiệu mọc này, dù đem lại cho các bạn các kinh nghiệm khác nhau trong các thập độ khác nhau, các phần khác nhau của thập độ, các phân đoạn hai độ rưỡi khác nhau, được gọi là các phân đoạn một phần mười hai, hay gọi ngắn là phân đoạn mười hai.

	There are many intricacies here, and it's all a science—how we are unfolded. The science of astrology will indicate how we are unfolded. At least it's one of the major indicators. 
	Có nhiều điều phức tạp ở đây, và tất cả là một khoa học — cách chúng ta được khai mở. Khoa học chiêm tinh sẽ chỉ ra cách chúng ta được khai mở. Ít nhất đó là một trong những chỉ dấu chính.

	[14] This sign concerns itself with the struggle of the spiritual man “to carry on” 
	[14] Dấu hiệu này liên quan đến cuộc đấu tranh của con người tinh thần nhằm “tiếp tục tiến bước”

	That means to move forward from the point achieved, presumably in the last incarnation.
	Điều đó có nghĩa là tiến tới từ điểm đã đạt được, có lẽ trong kiếp nhập thể trước.

	[15] from the point achieved so that when the life energy is temporarily exhausted and the “death of the personality” takes place, the man finds himself “nearer the centre of his life, closer to the centre of his group and approaching the centre of divine life,” as the Ageless Wisdom expresses it.
	[15] từ điểm đã đạt được, để khi năng lượng sự sống tạm thời cạn kiệt và “cái chết của phàm ngã” diễn ra, con người thấy mình “gần trung tâm đời sống của mình hơn, gần trung tâm nhóm của mình hơn và đang tiến gần trung tâm của sự sống thiêng liêng,” như Minh Triết Ngàn Đời diễn đạt.

	There is a struggle, always a struggle going on between the rising sign and the sun sign, which indicates the point achieved. This tells us that we have to struggle on beyond the tendencies of our sun sign, according to the nature of our rising sign, in order to carry on beyond the point achieved.
	Có một cuộc đấu tranh, luôn luôn là một cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời, vốn chỉ ra điểm đã đạt được. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh vượt lên trên các khuynh hướng của dấu hiệu Mặt Trời, theo bản chất của dấu hiệu mọc, để tiếp tục tiến bước vượt khỏi điểm đã đạt được.


	When death comes, that means the life energy will be theoretically, vitally, temporarily exhausted and renewed in the next incarnation, and the death of the personality takes place. That's not indicating the second or third initiation. In a way, there's a kind of death of the personality at the second initiation, when the moon, as it were, falls in Scorpio. There's also a death of the personality where its ancient authority is overcome at the third initiation. That's not what he's talking about—he's just talking about simple death of the physical vital nature.
	Khi cái chết đến, điều đó có nghĩa là năng lượng sống sẽ về lý thuyết, về mặt sinh lực, tạm thời cạn kiệt và được đổi mới trong kiếp nhập thể kế tiếp, và cái chết của phàm ngã diễn ra. Điều đó không chỉ ra lần điểm đạo thứ hai hay thứ ba. Theo một cách nào đó, có một loại cái chết của phàm ngã ở lần điểm đạo thứ hai, khi Mặt Trăng, có thể nói vậy, rơi vào Hổ Cáp. Cũng có một cái chết của phàm ngã khi quyền uy cổ xưa của nó bị vượt qua ở lần điểm đạo thứ ba. Đó không phải điều Ngài đang nói đến — Ngài chỉ nói về cái chết đơn giản của bản chất sinh lực hồng trần.

	when the life energy is temporarily exhausted and the “death of the personality” takes place, the man finds himself “nearer the centre of his life, 
	khi năng lượng sống tạm thời cạn kiệt và “cái chết của phàm ngã” diễn ra, con người thấy mình “gần trung tâm đời sống của mình hơn, 

	The center of his life is the jewel in the lotus, or that causal consciousness, in whatever tier of petals we may be focused, always moving more and more inward towards the synthesis petals and eventually towards centralizing the consciousness in the jewel in the lotus itself.
	Trung tâm đời sống của y là viên ngọc trong hoa sen, hay tâm thức nguyên nhân ấy, bất kể chúng ta có thể được tập trung ở tầng cánh hoa nào, luôn luôn chuyển động ngày càng vào trong hơn về phía các cánh hoa tổng hợp và cuối cùng hướng tới việc tập trung tâm thức trong chính viên ngọc trong hoa sen.

	closer to the centre of his group and approaching the centre of divine life,” as the Ageless Wisdom expresses it.
	gần trung tâm nhóm của mình hơn và đang tiến gần trung tâm của sự sống thiêng liêng hơn”, như Minh Triết Ngàn Đời diễn đạt.

	Closer to the center of his group: the soul is group conscious. So many of us are trying to achieve group consciousness, and we're often on the periphery of what group consciousness is. We move closer and closer to the center of our group so that we really begin to think in terms of the entire group rather than in terms of our individuality in the personal sense, our individualism. We begin to say, I am the group—understand it and mean it. The rising sign can begin to take us in that direction and approaching,—not there yet, but approaching the center of divine life. That is the Monad itself. 
	Gần hơn với trung tâm của nhóm y: linh hồn có ý thức nhóm. Rất nhiều người trong chúng ta đang cố đạt tới tâm thức nhóm, và chúng ta thường ở ngoại vi của điều tâm thức nhóm là gì. Chúng ta tiến ngày càng gần hơn đến trung tâm nhóm của mình, để chúng ta thật sự bắt đầu suy nghĩ theo toàn thể nhóm thay vì theo cá thể tính của mình theo nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân của mình. Chúng ta bắt đầu nói: tôi là nhóm — thấu hiểu điều đó và thật sự có ý đó. Dấu hiệu mọc có thể bắt đầu đưa chúng ta theo hướng ấy và tiến gần — chưa tới đó, nhưng tiến gần — trung tâm của sự sống thiêng liêng. Đó chính là Chân thần.

	In the comparison between the rising sign and the point or zodiacal sign found opposite the sun sign, we can gather something of the manner in which our soul consciousness can begin to approach Monadic consciousness. We are to be struggling. When you assess the struggles in your life, you realize something significant is happening.
	Trong sự so sánh giữa dấu hiệu mọc và điểm hay dấu hiệu hoàng đạo nằm đối diện với dấu hiệu Mặt Trời, chúng ta có thể thu nhận điều gì đó về cách tâm thức linh hồn của mình có thể bắt đầu tiếp cận tâm thức chân thần. Chúng ta phải đấu tranh. Khi các bạn đánh giá các cuộc đấu tranh trong đời mình, các bạn nhận ra rằng điều gì đó có thâm nghĩa đang diễn ra.

	This idea of struggle, when we assess the kind of struggle that we are and the kinds of struggles that we have, we have to ask ourselves whether the nature of that struggle has to do with secondary things or whether when we struggle, we are actually engaged in a struggle which is between the factors represented by the rising sign and the factors represented by the sun sign.
	Ý tưởng về đấu tranh này, khi chúng ta đánh giá loại đấu tranh mà chúng ta là và các loại đấu tranh mà chúng ta có, chúng ta phải tự hỏi liệu bản chất của cuộc đấu tranh ấy có liên quan đến những điều thứ yếu hay liệu khi chúng ta đấu tranh, chúng ta thật sự đang tham dự vào một cuộc đấu tranh giữa các yếu tố có đại diện là dấu hiệu mọc và các yếu tố có đại diện là dấu hiệu Mặt Trời.

	Moving on, provided I can do that. 
	Tiếp tục, miễn là tôi có thể làm điều đó.

	[16] This particular phrase “death of the personality” has two definite connotations:
	[16] Cụm từ đặc biệt “cái chết của phàm ngã” này có hai hàm nghĩa xác định:

	DK will go into what I was trying to indicate before. 
	Chân sư DK sẽ đi vào điều tôi đã cố chỉ ra trước đây.

	[17] a. It may mean the death of the physical body, which is inevitably followed by the two stages of the [Page 18] death of the emotional vehicle 
	[17] a. Nó có thể có nghĩa là cái chết của thể xác, điều tất yếu được tiếp nối bởi hai giai đoạn của cái chết [Page 18] của hiện thể cảm dục

	Not for all people, however—I'll get into that at some point. 
	Tuy nhiên, không phải đối với tất cả mọi người — tôi sẽ đi vào điều đó vào một lúc nào đó.




	[18] and the subsequent dissipation of the temporary and ever-changing form which the quota of mental energy has assumed during incarnation.
	[18] và sự tiêu tan sau đó của hình tướng tạm thời, luôn luôn biến đổi, mà phần lượng năng lượng trí tuệ đã khoác lấy trong thời kỳ lâm phàm.

	Notice the incredible subtlety and finesse of that expression. So we die a number of times. We certainly die in a vital physical manner. Some people, though, if they've achieved a continuity of consciousness are said to retain their emotional and mental vehicle, serve on the inner planes in a specific way, and then retaining those vehicles seek incarnation very rapidly. Thereby their emotional memory and their mental memory is enhanced and they can take up the threads of their previous life direction with greater ease. 
	Hãy chú ý đến sự tinh tế và khéo léo đáng kinh ngạc của cách diễn đạt đó. Vì vậy chúng ta chết một số lần. Chắc chắn chúng ta chết theo cách sinh lực hồng trần. Tuy nhiên, một số người, nếu họ đã đạt được sự liên tục của tâm thức, được nói là giữ lại vận cụ cảm xúc và thể trí của mình, phụng sự trên các cõi bên trong theo một cách đặc thù, rồi khi giữ lại các vận cụ ấy, tìm kiếm sự nhập thể rất nhanh. Nhờ vậy ký ức cảm xúc và ký ức trí tuệ của họ được tăng cường, và họ có thể tiếp nối các sợi dây phương hướng đời trước của mình dễ dàng hơn.

	Anyway, it can indicate these different kinds of deaths. I would think that the horoscope in a way might continue working after the life to indicate something of when the death of the astral body occurs. The person is transported into that state of Devachan on the fourth sub-plane of the mental plane, and even when the Devachanic period is over, horoscopes do continue to work.
	Dù sao, nó có thể chỉ ra các loại cái chết khác nhau này. Tôi nghĩ rằng lá số chiêm tinh, theo một cách nào đó, có thể tiếp tục hoạt động sau đời sống để chỉ ra điều gì đó về thời điểm cái chết của thể cảm dục xảy ra. Người ấy được chuyển vào trạng thái thiên đường sau khi chết trên cõi phụ thứ tư của cõi trí, và ngay cả khi thời kỳ thiên đường sau khi chết kết thúc, các lá số chiêm tinh vẫn tiếp tục hoạt động.

	I have seen a very interesting thing. I was doing the horoscope of the well-known priest, Father Damien, who DK indicates could have been taking the fourth initiation just as Master Jesus did. And I followed the various developments in his post-mortem life, at least among humanity—when his body was removed to another place and when he was proposed for sainthood or canonized. All of it was indicated in the continuing progressions and directions of the personality horoscope of his incarnation. The after-death events were convincingly indicated. Anyway, perhaps that death of the personality idea in its more subtle aspects is indicated by the horoscope.
	Tôi đã thấy một điều rất thú vị. Tôi đang lập lá số chiêm tinh của vị linh mục nổi tiếng, Cha Damien, người mà Chân sư DK chỉ ra có thể đã nhận lần điểm đạo thứ tư giống như Chân sư Jesus đã làm. Và tôi đã theo dõi các diễn tiến khác nhau trong đời sống sau khi chết của ông, ít nhất giữa nhân loại — khi thi hài ông được dời đến một nơi khác và khi ông được đề xuất phong thánh hoặc được phong thánh. Tất cả điều đó đều được chỉ ra trong các tiến trình và hướng dẫn tiếp diễn của lá số chiêm tinh phàm ngã trong kiếp nhập thể của ông. Các sự kiện sau khi chết được chỉ ra một cách thuyết phục. Dù sao, có lẽ ý tưởng cái chết của phàm ngã trong các phương diện tinh tế hơn của nó thể hiện qua lá số chiêm tinh.

	Then the other way in which the death of the personality is indicated, he calls it 
	Rồi cách khác mà cái chết của phàm ngã được chỉ ra, Ngài gọi là

	[19] b. The subjective and mystical “death of the personality.” This is a phrase indicating the transfer of the focus for the distribution of energy from the personality (a definite centre of force) 
	[19] b. “Cái chết của phàm ngã” theo nghĩa nội tại và thần bí. Đây là một cụm từ chỉ sự chuyển dịch tiêu điểm phân phối năng lượng từ phàm ngã, vốn là một trung tâm mãnh lực xác định,

	presumably on the fourth sub-plane of the mental plane—
	có lẽ trên cõi phụ thứ tư của cõi trí —

	[20] to the soul (another definite centre).
	[20] sang linh hồn, một trung tâm xác định khác.

	When does this really take place? I would say that it begins to take place in a significant sense at the second initiation and by the time we take the third initiation, there should be a definite ability to transfer consciousness into the causal body and dwell within that field.
	Khi nào điều này thật sự diễn ra? Tôi sẽ nói rằng nó bắt đầu diễn ra theo một nghĩa đáng kể ở lần điểm đạo thứ hai, và vào lúc chúng ta nhận lần điểm đạo thứ ba, cần có một khả năng xác định để chuyển dịch tâm thức vào thể nguyên nhân và an trú trong trường ấy.

	If we were to wait for the death of the personality until the fourth initiation, it's true, it does take place there, but at the same time, there is the death of the soul in the causal body, and so we cannot transfer the consciousness into the causal body since it too disappears. But in another way, we could speak of the death of the personality occurring at the fourth initiation because the true soul is said to be the Spiritual Triad, and then after the fourth degree, the consciousness is transferred into the Spiritual Triad or the true soul, and the personality most definitely dies as well as the transpersonality, which is the consciousness within the causal body.
	Nếu chúng ta chờ cái chết của phàm ngã cho đến lần điểm đạo thứ tư, thì đúng là nó thật sự diễn ra ở đó, nhưng đồng thời, cũng có cái chết của linh hồn trong thể nguyên nhân, và vì vậy chúng ta không thể chuyển dịch tâm thức vào thể nguyên nhân vì nó cũng biến mất. Nhưng theo một cách khác, chúng ta có thể nói về cái chết của phàm ngã xảy ra ở lần điểm đạo thứ tư, bởi vì linh hồn chân thực được nói là Tam Nguyên Tinh Thần, và rồi sau cấp độ thứ tư, tâm thức được chuyển dịch vào Tam Nguyên Tinh Thần hay linh hồn chân thực, và phàm ngã chắc chắn chết đi, cũng như siêu phàm ngã, tức tâm thức bên trong thể nguyên nhân.

	Moving along here, I know we're going in a snail's pace, but what I'm trying to do is elaborate some of these points and hopefully I could write in the normal fifth ray manner—it's harder to speak in that way in which everything is given point for point for point. But DK doesn't really write in that way. He writes in a more spherical, associational manner with much subtle implication. So that's how I'm trying also to speak. And then if I say anything worthwhile, someone can retrieve it at some point and disentangle all this and present it in a more ABC fifth ray, seventh ray manner. He goes on to say that 
	Tiếp tục ở đây, tôi biết chúng ta đang đi với tốc độ rùa bò, nhưng điều tôi đang cố làm là khai triển một số điểm này, và hy vọng tôi có thể viết theo cách cung năm bình thường — nói theo cách ấy khó hơn, trong đó mọi điều được đưa ra từng điểm một, từng điểm một, từng điểm một. Nhưng Chân sư DK không thật sự viết theo cách ấy. Ngài viết theo cách hình cầu hơn, liên tưởng hơn, với nhiều hàm ý tinh tế. Vì vậy đó cũng là cách tôi đang cố nói. Và rồi nếu tôi nói điều gì đáng giá, một lúc nào đó ai đó có thể thu hồi nó, gỡ rối tất cả những điều này và trình bày nó theo cách cung năm, cung bảy, từng điểm rõ ràng hơn. Ngài tiếp tục nói rằng

	[21] I realise that these concepts are not in line with the usual astrological postulates. 
	[21] Tôi nhận ra rằng các quan niệm này không phù hợp với những định đề chiêm tinh học thông thường.


	Of course, remember, this was written in the early 30s. This is 80 years ago, 75 to 80 years ago. And much has changed and people are thinking much more in terms of the inner spiritual life and soul. In fact, there have been gains, but at the time he was writing, they are not in line with the astrological postulates given at that time, even by relatively advanced astrologers, although Alan Leo, who wrote a book, Esoteric Astrology in the teens of the last century—it was 1917, something like that—would have gone along very well with what the Tibetan was saying.
	Dĩ nhiên, hãy nhớ rằng điều này được viết vào đầu thập niên 30. Đây là 80 năm trước, 75 đến 80 năm trước. Và nhiều điều đã thay đổi, con người đang suy nghĩ nhiều hơn về đời sống tinh thần bên trong và linh hồn. Thật vậy, đã có những tiến bộ, nhưng vào thời điểm Ngài viết, chúng không phù hợp với các định đề chiêm tinh được đưa ra lúc bấy giờ, ngay cả bởi các nhà chiêm tinh tương đối tiến bộ, mặc dù Alan Leo, người đã viết một quyển sách, Chiêm Tinh Học Nội Môn vào thập niên mười của thế kỷ trước — khoảng năm 1917, đại loại như vậy — hẳn sẽ rất đồng thuận với điều Chân sư Tây Tạng đang nói.

	And there's a little wry remark. 
	Và có một nhận xét hơi mỉa mai.

	[22] However, astrology would not be wasting time if it experimented with these ideas for a while. 
	[22] Tuy nhiên, chiêm tinh học sẽ không lãng phí thời gian nếu thử nghiệm các ý tưởng này trong một thời gian.

	A number of us are experimenting in this manner, and some of us, I think, in more statistical ways than others. And that's really what we need: statistical experimentation, and Master DK does call for this.
	Một số chúng ta đang thử nghiệm theo cách này, và tôi nghĩ một số chúng ta làm theo những cách có tính thống kê hơn những người khác. Và đó thật sự là điều chúng ta cần: sự thử nghiệm thống kê, và Chân sư DK thật sự kêu gọi điều này.

	[23] Astrologers might discover some most interesting and arresting problems and perhaps arrive at an accuracy which is at present unknown. It might be of some service if I enlarged somewhat upon this point:
	[23] Các nhà chiêm tinh có thể khám phá một số vấn đề hết sức thú vị và đáng chú ý, và có lẽ đạt đến một độ chính xác hiện nay còn chưa được biết đến.

	Unknown because the soul as a major point of influence and soul influences within the astrological chart are not reckoned with, and these are variables which can determine, are determining of the fate and the destiny in any one incarnation. If they are discounted, of course, there will not be accuracy. 
	Chưa được biết đến bởi vì linh hồn như một điểm ảnh hưởng chính, và các ảnh hưởng linh hồn trong lá số chiêm tinh, chưa được tính đến; và đây là những biến số có thể xác định, đang xác định, số phận và định mệnh trong bất kỳ kiếp nhập thể nào. Nếu chúng bị bỏ qua, dĩ nhiên sẽ không có độ chính xác.

	And then DK is going to enlarge somewhat on this point. I think the thing to do now is to take up our astrology venture, adventure number nine, in this place, because it's a good place to start, and I won't have to do a review, I think. Today is the 21st of June, very near the solstice, 2011. And he will enlarge upon this, and we will take this up shortly.
	Và rồi Chân sư DK sẽ mở rộng phần nào về điểm này. Tôi nghĩ điều cần làm bây giờ là chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu chiêm tinh của mình, cuộc phiêu lưu số chín, tại chỗ này, bởi vì đây là một nơi tốt để bắt đầu, và tôi nghĩ tôi sẽ không cần ôn lại. Hôm nay là ngày 21 tháng Sáu, rất gần ngày chí, năm 2011. Và Ngài sẽ mở rộng về điều này, và chúng ta sẽ sớm tiếp tục điểm này.

	I know that we are working in a way which is expansive, expanding upon the points. And this is, in some ways, as much a course on general occultism as it is specifically on astrology, because I'll be incorporating all kinds of points from Cosmic Fire and from Esoteric Psychology and from A Treatise on White Magic and even from Esoteric Healing. So it embraces all the books in discussion form, but our major point of focus, of course, is astrology and the astrological relationships to these other phases of the Tibetan's teaching. So let us, as we have been doing, close this discussion with the Great Invocation of power and light, our major method of hastening or contributing to the emergence of the reappearance of the Christ and his Hierarchy.
	Tôi biết rằng chúng ta đang làm việc theo một cách mở rộng, khai triển các điểm. Và theo một số cách, đây cũng là một khóa học về huyền bí học tổng quát nhiều như nó chuyên biệt về chiêm tinh học, bởi vì tôi sẽ đưa vào mọi loại điểm từ Lửa Vũ Trụ, từ Tâm Lý Học Nội Môn, từ Luận về Chánh Thuật và thậm chí từ Trị Liệu Huyền Môn. Vì vậy, nó bao gồm tất cả các sách dưới hình thức thảo luận, nhưng điểm tập trung chính của chúng ta, dĩ nhiên, là chiêm tinh học và các mối quan hệ chiêm tinh với những giai đoạn khác này trong giáo huấn của Chân sư Tây Tạng. Vì vậy, như chúng ta vẫn làm, hãy khép lại cuộc thảo luận này bằng Đại Khấn Nguyện của quyền năng và ánh sáng, phương pháp chính yếu của chúng ta để thúc đẩy hoặc góp phần vào sự xuất hiện của sự tái lâm của Đức Christ và Thánh đoàn của Ngài.

	We will move on and take up DK's specifications and enlargements on this important point of what would be discovered if we experimented with his ideas.
	Chúng ta sẽ tiếp tục và đi vào các chi tiết cùng sự mở rộng của Chân sư DK về điểm quan trọng này: điều gì sẽ được khám phá nếu chúng ta thử nghiệm với các ý tưởng của Ngài.


 


Esoteric Astrology Advanture 9
Tóm Tắt
Tóm tắt Webinar: Esoteric-Astrology-Adventure-9 Commentary
Hình Tư tưởng của mặt trăng và các hành tinh ẩn sau nó
Chân sư DK phân biệt rõ rằng mặt trăng không có bức xạ thực sự, nhưng vị trí của nó kích hoạt một hình tư tưởng cổ xưa ảnh hưởng lên các hiện thể hành khí của phàm ngã. Thầy MDR giải thích rằng tùy theo vị trí mặt trăng, các năng lượng của Vulcan (tác động lên cõi hồng trần), Sao Hải Vương (tác động lên cõi cảm dục), và Sao Thiên Vương (tác động lên cõi trí) được đưa vào, có tác dụng chuyển đổi các hành khí của phàm ngã.
Dấu hiệu mặt trời và bản chất hiện tại của con người
Dấu hiệu mặt trời chỉ ra vấn đề hiện tại của con người trong hiện kiếp, xác lập nhịp điệu và khuynh hướng của cuộc sống phàm ngã. Thầy MDR lưu ý rằng đây là trạng thái hiện tại được xây dựng từ quá khứ, liên quan đến phẩm tính cá nhân, khí chất, và các khuynh hướng mang tính tập nghiệp từ các kiếp trước. Thầy MDR liên hệ dấu hiệu mặt trời với nguyên lý rajasic — tức là phương diện hoạt động — trong đó mặt trăng tương ứng với tamas và dấu hiệu mọc tương ứng với sattva. Dấu hiệu mặt trời cũng là con đường ít trở ngại nhất được theo đuổi một cách có ý thức, khác với mặt trăng vốn là con đường ít trở ngại nhất được phản ứng một cách vô thức.
Dấu hiệu mọc và mục đích linh hồn trong hiện kiếp
Dấu hiệu mọc chỉ ra cuộc sống được dự định và mục đích linh hồn tức thời cho hiện kiếp, nắm giữ bí mật của tương lai và trình bày mãnh lực mà nếu được sử dụng đúng đắn sẽ dẫn đến thành công theo cách nhìn của linh hồn. Thầy MDR nhấn mạnh đây là phương diện sattvic, có khả năng tạo ra mối quan hệ đúng đắn giữa linh hồn và phàm ngã trong một kiếp nhất định. Thầy MDR đề xuất rằng cần xem xét mối quan hệ giữa dấu hiệu mọc cộng với cung linh hồn và dấu hiệu mặt trời cộng với cung phàm ngã, và rằng việc đi theo khuynh hướng của dấu hiệu mọc không phải là con đường ít trở ngại nhất mà sẽ bị chính dấu hiệu mặt trời và vị trí mặt trăng kháng cự.
Mặt trăng như biểu tượng của quá khứ và sự giam cầm linh hồn
Mặt trăng biểu thị những gì thuộc về quá khứ, tóm tắt các giới hạn và chướng ngại hiện tại được thu thập từ nhiều kiếp sống khác nhau không nhất thiết là liên tiếp nhau. Thầy MDR lưu ý rằng mặt trăng cai quản thể xác và chỉ ra nơi linh hồn bị giam cầm, và rằng khi các yếu tố vô thức trở nên hữu thức thì khả năng giam cầm của chúng sẽ bị giảm bớt đáng kể. Thầy MDR cũng nhận xét rằng chúng ta có thể đã trải qua hàng ngàn kiếp sống nên dấu hiệu mặt trăng hiện tại có thể triệu tập các mô hình hành vi từ nhiều thời kỳ rất khác nhau trong toàn bộ lịch sử tái sinh của mỗi người.
Tác dụng cản trở hay kích thích của các năng lượng chiêm tinh tùy theo sự tiến hoá
Các năng lượng hoàng đạo, thái dương và hành tinh có tác dụng cản trở hay kích thích tùy theo phẩm tính và mức độ phát triển của hiện thể tiếp nhận chúng. Thầy MDR lấy ví dụ Sao Hỏa có thể tạo ra phản ứng tàn bạo ở người kém phát triển, hoặc phẩm tính dũng cảm và cao thượng ở người tiến hoá cao. Thầy MDR quan sát rằng trong thế giới hiện tại, cùng một loại năng lượng đang tạo ra sự hỗn loạn, hoảng sợ, và suy sụp thể chất nơi quần chúng kém phát triển, trong khi lại thúc đẩy các nhà tư tưởng tiên tiến đào sâu hơn vào các dòng năng lượng cao hơn.
Sao Thổ — thần của cơ hội và sự lựa chọn có ý thức
Sao Thổ là hành tinh chủ yếu điều kiện hoá điểm tiến hoá nơi sự lựa chọn thực sự trở nên khả thi, nơi việc đảm nhận trách nhiệm cá nhân trở thành thực tế được nhận ra trong một cuộc sống được hoạch định và có trật tự. Thầy MDR liên hệ Sao Thổ với dấu hiệu Thiên Bình nơi nó đóng vai trò vượng và là chủ tinh tôn ti, đồng thời liên hệ với cung một, ba, năm, và bảy. Thầy MDR nhận xét rằng Sao Thổ cai quản cõi hồng trần và chia sẻ quyền cai trị cõi dĩ thái với Sao Thiên Vương, đồng thời tương ứng với nguyên tử trường tồn hồng trần của các cõi thái dương.
Hai đoạn Cổ Luận về Sao Thổ — từ mù quáng đến tự quyết
Chân sư DK trích dẫn hai đoạn trong Cổ Luận mô tả hai trạng thái đáp ứng khác nhau với ảnh hưởng của Sao Thổ: trạng thái đầu là con người bị cuốn lên xuống mù quáng bởi các mãnh lực mà mình không hiểu và không kiểm soát được; trạng thái sau là con người đứng vững, nghiên cứu Định luật, và quyết định con đường của mình bằng ý chí. Thầy MDR giải thích rằng chuyển động xoáy vô trật tự trong đoạn đầu liên hệ với cung ba, trong khi sự tiến lên thẳng trong đoạn sau liên hệ với phương diện cung một của Sao Thổ. Thầy MDR lưu ý rằng Sao Thổ là hành tinh một phần thuộc cung một và biểu hiện sự kiểm soát của con người bằng ý chí của chính mình hoặc sự tự nguyện tuân theo một ý chí cao hơn.
Hai hướng đi trên Hoàng Đạo theo mức độ tiến hoá
Chân sư DK giới thiệu khái niệm rằng trong vòng tái sinh dài lâu, con người kém phát triển đi từ dấu hiệu Song Ngư đến Bạch Dương theo chiều nghịch, trong khi người tiến hoá cao bắt đầu đi từ Bạch Dương đến Song Ngư theo chiều thuận, kiên nhẫn và hữu thức vận hành như một linh hồn. Thầy MDR liên hệ chiều nghịch với bánh xe của Sao Hỏa — phàm ngã bị thúc đẩy bởi xung động — và chiều thuận với con đường của Sao Thổ, xây dựng phản ứng linh hồn thực sự trước hoàn cảnh. Thầy MDR cũng thận trọng lưu ý rằng điều này không nhất thiết có nghĩa là người bình thường luôn đi theo thứ tự Song Ngư–Bảo Bình–Ma Kết từng kiếp một theo tuần tự, và rằng các nghiên cứu tái sinh học chiêm tinh cần được thực hiện để xác nhận hay bác bỏ điều này.
Tiền động lùi của điểm xuân phân và Đại Ảo Cảm
Chân sư DK đề cập đến sự tiền động lùi biểu kiến của mặt trời dựa trên hiện tượng tuế sai, vốn là một phần của Đại Ảo Cảm do giới hạn nhận thức của con người. Thầy MDR giải thích rằng đây thực ra là sự chao đảo của trục Trái Đất theo hướng ngược với chiều tự quay và chiều công chuyển, khiến điểm xuân phân dịch chuyển khoảng một độ mỗi 72 năm và qua một dấu hiệu 30 độ mỗi 2.160 năm. Thầy MDR nhấn mạnh rằng dù sự tiền động lùi này chỉ là biểu kiến, các năng lượng Bảo Bình đang thực sự tác động mạnh mẽ lên hành tinh chúng ta trong thời đại hiện nay và không có gì là ảo trong điều đó.
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	[1] In connection with the sun sign, the rising sign and the effect of the thoughtform relating to the moon, the position of esoteric astrology is as follows:
	[1] Liên quan đến dấu hiệu Mặt Trời, dấu hiệu mọc và tác động của hình tư tưởng liên hệ với Mặt Trăng, lập trường của Chiêm Tinh Học Nội Môn như sau:

	[2] 1. The sun sign.—This sign indicates the present problem of the man; [3]  it sets the pace or the established tempo of his personality life; [4]  it is related to quality, temperament and the life tendencies [5]  which are seeking expression during this particular incarnation, [6]  and it is suggestive of the rajasic or the activity aspect of the innate man. [7]  Fundamentally, the forces here found are indicative of the line of least resistance.
	[2] 1. Dấu hiệu Mặt Trời.—Dấu hiệu này chỉ ra vấn đề hiện tại của con người; [3] nó thiết lập nhịp độ hay tiết điệu đã định của đời sống phàm ngã của y; [4] nó liên hệ với phẩm tính, khí chất và các khuynh hướng sống [5] đang tìm cách biểu lộ trong lần lâm phàm đặc thù này, [6] và nó gợi ý về phương diện rajas hay phương diện hoạt động của con người bẩm sinh. [7] Về căn bản, các mãnh lực được tìm thấy ở đây biểu thị con đường ít trở ngại nhất.

	[8] 2. The ascendant or rising sign indicates the intended life or immediate soul purpose for this incarnation. [9]  It holds the secret of the future and presents the force which, rightly used, will lead the man to success. [10]  It represents [Page 19] the sattvic or harmony aspect of life and can produce right relationship between soul and personality in any one incarnation. [11]  It thus points the way to the recognition of the force of the soul.
	[8] 2. Ascendant hay dấu hiệu mọc chỉ ra đời sống dự định hoặc mục đích linh hồn trước mắt cho lần lâm phàm này. [9] Nó nắm giữ bí mật của tương lai và trình bày mãnh lực mà, nếu được sử dụng đúng, sẽ đưa con người đến thành công. [10] Nó tượng trưng [Page 19] cho phương diện sattva hay phương diện hài hòa của sự sống và có thể tạo ra mối liên hệ đúng đắn giữa linh hồn và phàm ngã trong bất kỳ một lần lâm phàm nào. [11] Vì vậy, nó chỉ ra con đường đưa đến sự nhận biết mãnh lực của linh hồn.

	[12] 3. The moon.—This type of force (coming from certain planets and not from the moon) [13]  indicates that which is past. [14]  It, therefore, summarises limitation and the present handicaps. [15]  It governs the physical body [16]  and shows where the prison of the soul is to be found.
	[12] 3. Mặt Trăng.—Loại mãnh lực này, vốn đến từ một số hành tinh nhất định chứ không phải từ Mặt Trăng, [13] chỉ ra điều thuộc về quá khứ. [14] Do đó, nó tóm lược sự giới hạn và những trở ngại hiện tại. [15] Nó chi phối thể xác [16] và cho thấy nơi có thể tìm thấy nhà tù của linh hồn.

	[17] The next statement which I would like to make, and which grows normally out of the above, is that the zodiacal, the systemic and the planetary energies act either as hindering or as stimulating forces, according to the type of vehicle or body upon which they play; [18]  the nature of these vehicles and their capacity to attract, to respond, to reject, to absorb and to transmute is entirely dependent upon the point in evolution attained and also upon the general planetary condition and psychology to be found in the human family at any given time. [19]  An instance of the latter can be seen today in the world where the forces, beating in an almost violent and somewhat new measure and tempo upon our planetary life, are evoking a greatly intensified response from the world thinkers, thus stimulating them to earnest effort along ideological lines and, at the same time, are drawing forth from the masses and the little evolved people nothing but terror, a miserable fatalism, widespread physical depletion and many other undesirable reactions from the form nature. [20]  An understanding of these hindering or stimulating effects can be easily grasped by those who can comprehend the nature of the activities of the planet, Saturn. [21]  This is the planet which conditions primarily the point in evolution where choice definitely becomes possible, [Page 20] [22]  where rejection of opportunity or its acceptance can consciously be undertaken, [23]  and the shouldering of personal responsibility becomes a recognised fact in a planned and ordered life. [24]  This point in the human evolutionary process is spoken of in the Old Commentary in the following symbolic phrases:
	[17] Phát biểu kế tiếp mà tôi muốn đưa ra, và phát biểu này phát sinh một cách tự nhiên từ những điều trên, là các năng lượng hoàng đạo, hệ thống và hành tinh tác động hoặc như những mãnh lực cản trở, hoặc như những mãnh lực kích thích, tùy theo loại hiện thể hay thể mà chúng tác động lên; [18] bản chất của các hiện thể này và khả năng của chúng trong việc thu hút, đáp ứng, bác bỏ, hấp thụ và chuyển hoá hoàn toàn tùy thuộc vào điểm tiến hoá đã đạt được, cũng như vào tình trạng và tâm lý hành tinh tổng quát có trong gia đình nhân loại vào bất kỳ thời điểm nào. [19] Một ví dụ về điều sau có thể thấy ngày nay trong thế giới, nơi các mãnh lực, đang dội vào đời sống hành tinh của chúng ta với một mức độ và tiết điệu gần như dữ dội và phần nào mới mẻ, đang gợi lên một đáp ứng được tăng cường rất lớn từ các nhà tư tưởng thế giới, nhờ đó kích thích họ nỗ lực nghiêm túc theo các đường hướng ý thức hệ, đồng thời cũng khơi ra từ quần chúng và những người ít tiến hoá chẳng gì ngoài sự kinh hoàng, một thứ định mệnh luận khốn khổ, sự suy kiệt hồng trần lan rộng và nhiều phản ứng không đáng mong muốn khác từ bản chất hình tướng. [20] Những ai có thể thấu hiểu bản chất các hoạt động của hành tinh Sao Thổ sẽ dễ dàng nắm bắt được tác động cản trở hoặc kích thích này. [21] Đây là hành tinh chủ yếu tác động lên điểm tiến hoá nơi sự chọn lựa thực sự trở nên khả hữu, [Page 20] [22]  nơi việc bác bỏ cơ hội hay chấp nhận nó có thể được thực hiện một cách có ý thức, [23] và việc gánh vác trách nhiệm cá nhân trở thành một sự kiện được nhận biết trong một đời sống có kế hoạch và trật tự. [24] Điểm này trong tiến trình thăng thượng tiến hoá của nhân loại được nói đến trong Cổ Luận bằng những cụm từ biểu tượng sau đây:

	[25] “Amid the whirling forces, I stand confused. I know them not, for, during all my past, they swept me up and down the land wherein I moved, blinded and unaware. From place to place and point to point, they drove me up and down the land and nowhere was there rest.
	[25] “Giữa các mãnh lực xoáy cuộn, tôi đứng trong hoang mang. Tôi không biết chúng, vì trong suốt quá khứ của tôi, chúng đã cuốn tôi ngược xuôi khắp miền đất nơi tôi chuyển động, mù lòa và vô thức. Từ nơi này đến nơi khác, từ điểm này đến điểm khác, chúng xua tôi ngược xuôi khắp miền đất, và không nơi đâu có sự nghỉ ngơi.

	[26] I know them now and here I [27] stand and will not move [28]  until I know the Law [29]  which governs all this movement up and down the land. [30]  I may revolve and turning face the many different ways; I face some wide horizons and yet today I stand.
	[26] Giờ đây tôi biết chúng, và tại đây tôi [27] đứng vững, không chuyển động [28] cho đến khi tôi biết Định luật [29] chi phối toàn bộ chuyển động ngược xuôi này khắp miền đất. [30] Tôi có thể xoay vòng và khi quay lại, đối diện với nhiều hướng khác nhau; tôi đối diện với vài chân trời rộng lớn, nhưng hôm nay tôi vẫn đứng vững.

	[31] I will determine for myself the way to go. [32]  Then onward I will move. [33]  I will not travel up and down the land nor turn in space. But onward I will move.”
	[31] Tôi sẽ tự mình quyết định con đường phải đi. [32] Rồi tôi sẽ tiến tới. [33] Tôi sẽ không đi ngược xuôi khắp miền đất, cũng không xoay trong không gian. Nhưng tôi sẽ tiến tới.”

	[34] There is another revolutionary idea which the esoteric science of astrology brings to its modern and exoteric aspect: [35]  In the greater cycle of man’s many incarnations, he—as is well recognised—passes through the zodiacal circle from Pisces to Aries, [36]  thus retrograding through the signs as he follows the sweep or path of the Sun’s retrogression. [37]  This phrase has always disturbed me, [38]  but the apparent retrogression, based upon the precession of the equinoxes, is all an integral part of the Great Illusion. [39]  The moment a man begins to emerge out of that illusion and is no longer subject to the glamour and to the effect of the world maya, [40]  that moment the motion of the great Wheel of Life [Page 21] is reversed and he then begins (slowly and laboriously) to work in the opposite direction. [41]  He then passes through the signs from Aries to Pisces. He begins patiently and consciously to function as a soul [42]  struggling towards the light until finally he emerges at the end of the Path in Pisces as a world Victor and a world Saviour. [43]  He then knows the significance of the triumph over death [44]  because he has surmounted and overcome desire.
	[34] Có một ý tưởng mang tính cách mạng khác mà khoa học nội môn về chiêm tinh học đem đến cho phương diện hiện đại và ngoại môn của nó: [35] Trong chu kỳ lớn của nhiều lần lâm phàm của con người, như đã được biết rõ, y đi qua vòng hoàng đạo từ Song Ngư đến Bạch Dương, [36] như vậy là đi lùi qua các dấu hiệu khi y theo dòng quét hay con đường nghịch hành của Mặt Trời. [37] Cụm từ này luôn khiến tôi băn khoăn, [38] nhưng sự nghịch hành bề ngoài, dựa trên tuế sai của các điểm phân, hoàn toàn là một phần nguyên vẹn của Ảo Tưởng Vĩ Đại. [39] Vào khoảnh khắc một con người bắt đầu thoát ra khỏi ảo tưởng đó và không còn lệ thuộc vào ảo cảm cũng như tác động của ảo lực thế gian, [40] ngay khoảnh khắc ấy, chuyển động của Bánh Xe Sự Sống vĩ đại [Page 21] được đảo ngược, và khi đó y bắt đầu, chậm rãi và nhọc nhằn, hoạt động theo chiều ngược lại. [41] Khi ấy y đi qua các dấu hiệu từ Bạch Dương đến Song Ngư. Y bắt đầu kiên nhẫn và có ý thức hoạt động như một linh hồn [42] đang tranh đấu hướng về ánh sáng, cho đến cuối cùng y xuất hiện ở cuối Đường Đạo trong Song Ngư như một Đấng Chiến Thắng của thế gian và một Đấng Cứu Độ của thế gian. [43] Khi ấy y biết thâm nghĩa của chiến thắng đối với cái chết [44] bởi vì y đã vượt lên trên và chiến thắng dục vọng.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-9
	Hi everybody. We are continuing today with our discussion of how the esoteric astrologer views certain factors. The paragraph that we just completed reading said the following
	Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận về cách nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn nhìn nhận một số yếu tố nhất định. Đoạn văn chúng ta vừa đọc xong đã nói như sau

	I realize that these concepts are not in line with the usual astrological postulates. However, astrology would not be wasting time if it experimented with these ideas for a while. Astrologers might discover some most interesting and arresting problems and perhaps arrive at an accuracy which is at present unknown.
	Tôi nhận ra rằng những khái niệm này không phù hợp với các định đề chiêm tinh học thông thường. Tuy nhiên, chiêm tinh học sẽ không lãng phí thời gian nếu thử nghiệm với những ý tưởng này trong một thời gian. Các nhà chiêm tinh có thể khám phá ra một số vấn đề rất thú vị và lôi cuốn, và có lẽ đạt đến một độ chính xác hiện nay còn chưa được biết đến.

	Master DK is going to enlarge somewhat upon this point.
	Chân sư DK sẽ khai triển thêm phần nào về điểm này.

	[1] In connection with the sun sign, the rising sign and the effect of the thoughtform relating to the moon, the position of esoteric astrology is as follows:
	[1] Liên quan đến dấu hiệu Mặt Trời, dấu hiệu mọc và tác động của hình tư tưởng liên hệ với Mặt Trăng, lập trường của Chiêm Tinh Học Nội Môn như sau:

	This idea of the thought form relating to the moon is very important. There is an ancient thought form, and it seems to be activated by the position of the moon with respect to the earth. This thought form effect is not a true radiation from the moon, which the Tibetan says has no true radiation at all, but it does seem very much to affect the lunar vehicles—in other words, the elemental lives of our personality.
	Ý tưởng này về hình tư tưởng liên hệ với Mặt Trăng rất quan trọng. Có một hình tư tưởng cổ xưa, và dường như nó được kích hoạt bởi vị trí của Mặt Trăng đối với Trái Đất. Tác động của hình tư tưởng này không phải là một bức xạ thật sự từ Mặt Trăng, vì Chân sư Tây Tạng nói rằng Mặt Trăng hoàn toàn không có bức xạ thật sự nào, nhưng nó dường như ảnh hưởng rất mạnh đến các hiện thể nguyệt tính — nói cách khác, đến các sự sống hành khí của phàm ngã chúng ta.

	There are times when the position of the moon seems to bring in the energies of Vulcan for the physical plane, Neptune for the emotional, and Uranus for the mental. These are radiations which have nothing to do with the moon per se, but they do have a transformative effect upon the elementals of the personality. There are ancient tendencies, and these are activated by the position of the moon with respect to other planets. There are also legitimate and true radiations which the moon veils and which its position signals as influential.
	Có những lúc vị trí của Mặt Trăng dường như đưa vào các năng lượng của Vulcan cho cõi hồng trần, Sao Hải Vương cho phương diện cảm xúc, và Sao Thiên Vương cho phương diện trí tuệ. Đây là những bức xạ không liên quan gì đến chính Mặt Trăng, nhưng chúng quả có tác động chuyển đổi lên các hành khí của phàm ngã. Có những khuynh hướng cổ xưa, và chúng được kích hoạt bởi vị trí của Mặt Trăng đối với các hành tinh khác. Cũng có những bức xạ hợp lệ và chân thật mà Mặt Trăng che lấp, và vị trí của nó báo hiệu rằng các bức xạ ấy đang có ảnh hưởng.

	[2] 1. The sun sign.—This sign indicates the present problem of the man; 
	[2] 1. Dấu hiệu Mặt Trời.—Dấu hiệu này chỉ ra vấn đề hiện tại của con người;

	That word "present" is very important. It has everything to do with how the man is now. It does not represent in any significant sense the past, although it is the present condition as it has been built up in the past. Nor does it represent the future per se, except that the point opposite the sun represents the monadic influence for those who can actually receive it, understand it and apply it. The sun sign indicates the present problem of the man;
	Từ “hiện tại” ấy rất quan trọng. Nó hoàn toàn liên quan đến tình trạng của con người lúc này. Nó không biểu thị quá khứ theo bất kỳ ý nghĩa đáng kể nào, mặc dù đó là tình trạng hiện tại đã được xây dựng trong quá khứ. Nó cũng không biểu thị tương lai tự nó, ngoại trừ điểm đối diện với Mặt Trời biểu thị ảnh hưởng chân thần đối với những ai thật sự có thể tiếp nhận, thấu hiểu và áp dụng nó. Dấu hiệu Mặt Trời chỉ ra vấn đề hiện tại của con người;

	[3] it sets the pace or the established tempo of his personality life; 
	[3] nó thiết lập nhịp độ hay tiết điệu đã định của đời sống phàm ngã của y;

	There are certain vibrations to which we respond. We are either in a tamasic state and are relatively inert in our response to ambient energies, or we are in a more active rajasic state in which we are under the influence of desire and are moving rapidly; or we may be in a sattvic state—though this has more to do with what the rising sign attempts to establish.
	Có những rung động nhất định mà chúng ta đáp ứng. Chúng ta hoặc ở trong trạng thái tamas và tương đối trì trệ trong đáp ứng của mình với các năng lượng chung quanh, hoặc ở trong trạng thái rajas hoạt động hơn, trong đó chúng ta chịu ảnh hưởng của dục vọng và chuyển động nhanh chóng; hoặc chúng ta có thể ở trong trạng thái sattva — dù điều này liên quan nhiều hơn đến điều mà dấu hiệu mọc tìm cách thiết lập.

	The sun sign has something to do with the tempo and responsiveness of our life, and also with the way the personality vehicles and the different incoming energies interact with each other, whether disharmonious or harmonious, presenting thus a certain problem of balance and regulation, of friction in our life. It is related to quality. The soul is as well, but this is personal quality. 
	Dấu hiệu Mặt Trời có liên quan đến tiết tấu và khả năng đáp ứng của đời sống chúng ta, cũng như đến cách các hiện thể phàm ngã và những năng lượng khác nhau đang đi vào tương tác với nhau, dù bất hòa hay hài hòa, qua đó đặt ra một vấn đề nhất định về quân bình và điều chỉnh, về ma sát trong đời sống chúng ta. Nó liên quan đến phẩm tính. Linh hồn cũng vậy, nhưng đây là phẩm tính cá nhân.

	It is related to quality, temperament, and the life tendencies which are seeking expression during this particular incarnation.
	Nó liên quan đến phẩm tính, khí chất, và những khuynh hướng sự sống đang tìm cách biểu lộ trong lần lâm phàm đặc thù này.




	These are life tendencies which are skandic, or relating to the skandhas—built-in momentums and patterns from previous incarnations. They are not necessarily in a harmonious relationship with each other, but they do incline towards action.
	Đây là những khuynh hướng sự sống mang tính các uẩn, hay liên quan đến các uẩn — những đà lực và mô hình đã được cài sẵn từ các lần lâm phàm trước. Chúng không nhất thiết ở trong một mối quan hệ hài hòa với nhau, nhưng chúng quả có khuynh hướng hướng đến hành động.

	It is related to personal quality, to temperament, and there we can think of the four elemental temperaments: the choleric, which is fiery; the sanguine, which is airy; the melancholic, which is earthy; and the phlegmatic, which is watery. Or we can reverse those sometimes, and the phlegmatic will be seen as earthy, and the melancholic watery.
	Nó liên quan đến phẩm tính cá nhân, đến khí chất, và ở đây chúng ta có thể nghĩ đến bốn khí chất hành khí: khí chất nóng nảy, thuộc hỏa; khí chất lạc quan, thuộc khí; khí chất u sầu, thuộc thổ; và khí chất lãnh đạm, thuộc thủy. Hoặc đôi khi chúng ta có thể đảo ngược những điều đó, và khí chất lãnh đạm sẽ được xem là thuộc thổ, còn khí chất u sầu thuộc thủy.

	[4] it is related to quality, temperament and the life tendencies 
	[4] nó liên hệ với phẩm tính, khí chất và các khuynh hướng sống

	These are built up in the personality past, 
	Những điều này được xây dựng trong quá khứ của phàm ngã,

	[5] which are seeking expression during this particular incarnation, 
	[5] đang tìm cách biểu lộ trong lần lâm phàm đặc thù này,

	And which are the present state of things. In some ways, one could almost see the sun sign as related to the present condition of the etheric body, which by the time a human being is twenty-one years old, is said to be in the same condition as he left it in the previous incarnation.
	Và chúng là tình trạng hiện tại của sự việc. Theo một vài phương diện, người ta gần như có thể xem dấu hiệu Mặt Trời là liên quan đến tình trạng hiện tại của thể dĩ thái, vốn được nói là, khi một con người được hai mươi mốt tuổi, ở trong cùng tình trạng như khi y rời bỏ nó trong lần lâm phàm trước.

	[6] and it is suggestive of the rajasic or the activity aspect of the innate man. 
	[6] và nó gợi ý về phương diện rajas hay phương diện hoạt động của con người bẩm sinh.

	By this, we mean the consciousness within the personality. If the Tibetan is choosing the sun for rajas, He will think of the moon as the tamasic aspect, or the repetitive, built-in, second-nature aspect, and of the rising sign as the inclination to establish sattva, which would be a more balanced state in which the personality is responding rightly to the soul, and in which the soul is establishing itself through infusion of the personality.
	Qua điều này, chúng ta muốn nói đến tâm thức bên trong phàm ngã. Nếu Chân sư Tây Tạng chọn Mặt Trời cho rajas, Ngài sẽ nghĩ đến Mặt Trăng như phương diện tamas, hay phương diện lặp lại, cài sẵn, đã trở thành bản chất thứ hai, và nghĩ đến dấu hiệu mọc như khuynh hướng thiết lập sattva, tức một trạng thái quân bình hơn, trong đó phàm ngã đáp ứng đúng đắn với linh hồn, và trong đó linh hồn tự thiết lập thông qua việc thấm nhuần phàm ngã.

	[7] Fundamentally, the forces here found are indicative of the line of least resistance.
	[7] Về căn bản, các mãnh lực được tìm thấy ở đây biểu thị con đường ít trở ngại nhất.

	It is natural for us to respond to the energies of our sun sign. Another line of least resistance, which is unconscious, is the tendency to respond to the habitual nature indicated by the moon. We could call the moon the indicator of our unconscious self in response along a line that has been well-established before. Whether there is resistance to this method of response in the present life due to the other astrological factors or not, it is something built into us and an automaticism, but when we come to the way we desire and direct our thought and pursue our personality objectives, we find it easiest to operate according to the energy of the sun sign, at least in a conscious way. This is the line of least resistance consciously pursued and not unconsciously reacted to, as in the case of the moon. 
	Việc chúng ta đáp ứng với các năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời là điều tự nhiên. Một con đường ít trở ngại nhất khác, vốn vô thức, là khuynh hướng đáp ứng với bản chất tập quán được Mặt Trăng chỉ ra. Chúng ta có thể gọi Mặt Trăng là chỉ dấu của cái ngã vô thức của chúng ta trong đáp ứng theo một đường lối đã được thiết lập vững chắc trước đó. Dù trong đời sống hiện tại có sự chống đối phương thức đáp ứng này do các yếu tố chiêm tinh khác hay không, đó vẫn là điều được cài sẵn trong chúng ta và là một tính tự động; nhưng khi chúng ta xét đến cách mình ham muốn, định hướng tư tưởng và theo đuổi các mục tiêu của phàm ngã, chúng ta thấy dễ nhất là vận hành theo năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời, ít nhất là một cách có ý thức. Đây là con đường ít trở ngại nhất được theo đuổi một cách có ý thức, chứ không phải được phản ứng một cách vô thức như trong trường hợp của Mặt Trăng.

	What the Tibetan is also hinting here, and maybe he'll say it, is that to pursue the higher nature of the rising sign is not a line of least resistance, and that there are many factors within the personality which will surely resist it. The sun sign is one, the moon sign is another, and you have to work in your own life to see what happens when you try to live according to the best expression of your sun sign. What are the factors which either in your own personality or in the environment resist this type of rising sign expression? It will be resisted by the sun sign, moon sign, and other astrological factors.
	Điều Chân sư Tây Tạng cũng đang gợi ý ở đây, và có lẽ Ngài sẽ nói ra, là việc theo đuổi bản chất cao hơn của dấu hiệu mọc không phải là một con đường ít trở ngại nhất, và có nhiều yếu tố trong phàm ngã chắc chắn sẽ chống lại nó. Dấu hiệu Mặt Trời là một yếu tố, dấu hiệu Mặt Trăng là một yếu tố khác, và các bạn phải làm việc trong chính đời sống của mình để thấy điều gì xảy ra khi các bạn cố gắng sống theo biểu lộ tốt đẹp nhất của dấu hiệu Mặt Trời của mình. Những yếu tố nào, hoặc trong chính phàm ngã của các bạn hoặc trong môi trường, chống lại loại biểu lộ của dấu hiệu mọc này? Nó sẽ bị dấu hiệu Mặt Trời, dấu hiệu Mặt Trăng và các yếu tố chiêm tinh khác chống lại.

	Now we move on to the ascendant. What we're looking at here is the position of esoteric astrology. There's a peculiar condition that exists, but we can move on.
	Bây giờ chúng ta chuyển sang dấu hiệu mọc. Điều chúng ta đang xem xét ở đây là lập trường của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Có một tình trạng đặc biệt hiện hữu, nhưng chúng ta có thể tiếp tục.


	[8] 2. The ascendant or rising sign indicates the intended life or immediate soul purpose for this incarnation. 
	[8] 2. Ascendant hay dấu hiệu mọc chỉ ra đời sống dự định hoặc mục đích linh hồn trước mắt cho lần lâm phàm này.

	That's an absolutely vital statement. It's soul intended—the consciousness of the Solar Angel by now well engaged with the advancing personality. As much egoic consciousness as we possess, blending with the consciousness of the Solar Angel, intends a certain objective for a particular incarnation.
	Đó là một phát biểu tuyệt đối thiết yếu. Nó được linh hồn dự định — tâm thức của Thái dương Thiên Thần lúc này đã gắn bó sâu với phàm ngã đang tiến bước. Chừng nào chúng ta sở hữu tâm thức chân ngã, hòa trộn với tâm thức của Thái dương Thiên Thần, thì chừng ấy có một mục tiêu nhất định được dự định cho một lần lâm phàm đặc thù.

	The rising sign, its particular decanate, perhaps its particular dwad, as well as the portion of the rising sign and its esoteric ruler particularly, are all connected with soul intention. If we meditate upon it, we will find that within ourselves there is a certain objective over and above the inclinations of the personality—which sees things from a higher point of view and which now and then presents to us a pattern which should be achieved by us. This is the intended life or immediate soul purpose.
	Dấu hiệu mọc, thập độ đặc thù của nó, có lẽ cả phân đoạn mười hai đặc thù của nó, cũng như phần của dấu hiệu mọc và đặc biệt là chủ tinh nội môn của nó, tất cả đều liên hệ với ý định của linh hồn. Nếu chúng ta tham thiền về điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng bên trong chính mình có một mục tiêu nhất định vượt lên trên các khuynh hướng của phàm ngã — một mục tiêu nhìn sự việc từ một quan điểm cao hơn và thỉnh thoảng trình bày cho chúng ta một mô hình cần được chúng ta hoàn thành. Đây là đời sống được dự định hay mục đích linh hồn trước mắt.

	Some of us when thinking of this may not think in terms of the rising sign. But if we do think in terms of the rising sign, we shall understand even more of what that soul objective may be. 
	Một số người trong chúng ta khi nghĩ về điều này có thể không nghĩ theo dấu hiệu mọc. Nhưng nếu chúng ta quả thật nghĩ theo dấu hiệu mọc, chúng ta sẽ thấu hiểu nhiều hơn nữa mục tiêu linh hồn ấy có thể là gì.

	[9] It holds the secret of the future and presents the force which, rightly used, will lead the man to success.
	[9] Nó nắm giữ bí mật của tương lai và trình bày mãnh lực mà, nếu được sử dụng đúng, sẽ đưa con người đến thành công.

	Remember that the same rising sign can be operating for several lives.
	Hãy nhớ rằng cùng một dấu hiệu mọc có thể hoạt động trong nhiều đời sống.

	What kind of success are we talking about? Not recognition or acclaim in the conventional sense, but the kind of success as success is seen in the eyes of the soul. 
	Chúng ta đang nói đến loại thành công nào? Không phải sự công nhận hay tán dương theo nghĩa thông thường, mà là loại thành công như được nhìn thấy trong đôi mắt của linh hồn.

	[10] It represents [Page 19] the sattvic or harmony aspect of life and can produce right relationship between soul and personality in any one incarnation. 
	[10] Nó tượng trưng [Page 19] cho phương diện sattva hay phương diện hài hòa của sự sống và có thể tạo ra mối liên hệ đúng đắn giữa linh hồn và phàm ngã trong bất kỳ một lần lâm phàm nào.

	In some ways, the rising sign and sun sign might not be compatible in terms of element or in terms of the rays they distribute. There might be a tense relationship, a disharmonious relationship between the rising sign and the sun sign. Nevertheless, if the rising sign is properly followed, it will bring the sun sign into correct relationship—and that is what we are looking for.
	Theo một vài phương diện, dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời có thể không tương hợp về mặt nguyên tố hoặc về các cung mà chúng phân phối. Có thể có một mối quan hệ căng thẳng, một mối quan hệ bất hòa giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời. Tuy nhiên, nếu dấu hiệu mọc được noi theo đúng đắn, nó sẽ đưa dấu hiệu Mặt Trời vào mối quan hệ đúng — và đó là điều chúng ta đang tìm kiếm.

	Some of you who have astrological squares between your rising sign and sun sign or even oppositions may notice that the life will never be uneventful from the spiritual point of view. You can compare the counteractive influences of these two and see what right relationship might be. No matter what the conventional relationship might be—hard aspects or otherwise—a correct, productive, and spiritually progressive relationship can be achieved between the two. It is up to you to work this out in your thought as to what would be the ideal relationship between these two indicators particularly.
	Một số bạn có các góc vuông chiêm tinh giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời của mình, hoặc thậm chí các đối vị, có thể nhận thấy rằng đời sống sẽ không bao giờ phẳng lặng theo quan điểm tinh thần. Các bạn có thể so sánh những ảnh hưởng đối kháng của hai yếu tố này và xem mối quan hệ đúng đắn có thể là gì. Dù mối quan hệ thông thường có thể là gì — các góc hợp khó khăn hay cách khác — một mối quan hệ đúng đắn, hữu ích và tiến bộ về mặt tinh thần vẫn có thể đạt được giữa hai yếu tố ấy. Chính các bạn phải tự giải quyết điều này trong tư tưởng của mình: đâu sẽ là mối quan hệ lý tưởng giữa riêng hai chỉ dấu này.

	The Tibetan goes on to say that 
	Chân sư Tây Tạng tiếp tục nói rằng

	[11] It thus points the way to the recognition of the force of the soul.
	[11] Vì vậy, nó chỉ ra con đường đưa đến sự nhận biết mãnh lực của linh hồn.




	It is the kind of energy which the soul can use in a particular incarnation and which, if followed, brings one closer to soul consciousness and even to the consciousness of the divine center, which is the monad, eventually. The main factors in the chart seem simple in a way, but you have to work this out for yourself so you understand the relationship between these two factors: soul and personality. The relationship between the rising sign and the sun sign can give you a hint as to what that relationship should be. I would throw into that the factors of the soul ray and the personality ray. The rising sign plus the soul ray should relate in a particular way to the sun sign plus the personality ray. By following the inclination of the rising sign and getting that correct, we have a better chance of producing that right relationship between soul and personality and between rising sign and sun sign.
	Đó là loại năng lượng mà linh hồn có thể sử dụng trong một lần lâm phàm đặc thù, và nếu được noi theo, sẽ đưa người ta đến gần hơn với tâm thức linh hồn, và cuối cùng thậm chí đến tâm thức của trung tâm thiêng liêng, tức chân thần. Các yếu tố chính trong lá số theo một nghĩa nào đó có vẻ đơn giản, nhưng các bạn phải tự mình giải quyết điều này để thấu hiểu mối quan hệ giữa hai yếu tố ấy: linh hồn và phàm ngã. Mối quan hệ giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời có thể cho các bạn một gợi ý về mối quan hệ ấy nên là gì. Tôi muốn đưa thêm vào đó các yếu tố của cung linh hồn và cung phàm ngã. Dấu hiệu mọc cộng với cung linh hồn nên liên hệ theo một cách đặc thù với dấu hiệu Mặt Trời cộng với cung phàm ngã. Bằng cách đi theo khuynh hướng của dấu hiệu mọc và làm cho điều đó trở nên đúng đắn, chúng ta có cơ hội tốt hơn để tạo ra mối quan hệ đúng đắn ấy giữa linh hồn và phàm ngã, cũng như giữa dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời.

	Now we move on to the moon sign, or just the moon in general. 
	Bây giờ chúng ta chuyển sang dấu hiệu Mặt Trăng, hay chỉ Mặt Trăng nói chung.

	[12] 3. The moon.—This type of force (coming from certain planets and not from the moon) 
	[12] 3. Mặt Trăng.—Loại mãnh lực này, vốn đến từ một số hành tinh nhất định chứ không phải từ Mặt Trăng,

	The Tibetan will mention those planets in the course of the book: Vulcan (physical), Neptune (astral), and Uranus (mental). 
	Chân sư Tây Tạng sẽ đề cập đến những hành tinh ấy trong quá trình của quyển sách: Vulcan cho thể xác, Sao Hải Vương cho thể cảm dục, và Sao Thiên Vương cho thể trí.

	[13] indicates that which is past. 
	[13] chỉ ra điều thuộc về quá khứ.

	It does not necessarily indicate the immediate past incarnation. Some people have even said it indicates all of your past incarnations, but I cannot see the justification for that. Nor is it necessarily the case that the immediate past incarnation is indicated by the present moon sign. Reincarnational astrological research will confirm or deny this, but we have been through so many astrological experiences in our number of lives—which are thousands upon thousands of lives, whether we come from the Earth Chain or from other positions—that the moon, as it were, draws upon certain astrological themes which have been lived through in these many lives.
	Nó không nhất thiết chỉ ra lần lâm phàm ngay trước đó. Một số người thậm chí đã nói rằng nó chỉ ra tất cả các lần lâm phàm quá khứ của các bạn, nhưng tôi không thấy có căn cứ cho điều đó. Cũng không nhất thiết đúng rằng lần lâm phàm ngay trước đó thể hiện qua dấu hiệu Mặt Trăng hiện tại. Nghiên cứu chiêm tinh học về tái sinh sẽ xác nhận hoặc phủ nhận điều này, nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm chiêm tinh trong số các đời sống của mình — tức hàng ngàn trên hàng ngàn đời sống, dù chúng ta đến từ Dãy Địa Cầu hay từ những vị trí khác — đến nỗi Mặt Trăng, có thể nói như vậy, rút lấy một số chủ đề chiêm tinh nhất định đã được sống qua trong rất nhiều đời sống ấy.

	We may be summoning strands of behaviour, patterns of behaviour, patterns of force generated from widely different areas of our lives. They may all be gathered together under our moon sign. I am not sure how far back it goes, because probably we tend to live through the karma of certain lives in a relatively short time, but certainly the moon sign position will touch a number of lives which are not necessarily sequential and are not necessarily the immediate past life.
	Chúng ta có thể đang triệu hồi những dòng hành vi, những mô hình hành vi, những mô hình mãnh lực được tạo ra từ các vùng rất khác nhau trong đời sống của mình. Tất cả chúng có thể được gom lại dưới dấu hiệu Mặt Trăng của chúng ta. Tôi không chắc điều đó đi lùi bao xa, bởi có lẽ chúng ta có khuynh hướng sống qua nghiệp quả của một số đời sống nhất định trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng chắc chắn vị trí dấu hiệu Mặt Trăng sẽ chạm đến một số đời sống vốn không nhất thiết nối tiếp nhau và không nhất thiết là đời sống quá khứ ngay trước đó.

	The moon indicates that which is past, and we want to use the past, not be used by it. The unconscious person is one who tends to be used by the past. They are not aware of their habits, the things they do unconsciously, certain glamors that are so close to them, so built in, that they do not even notice them. These things we have to become aware of.
	Mặt Trăng chỉ ra điều thuộc về quá khứ, và chúng ta muốn sử dụng quá khứ, chứ không để quá khứ sử dụng mình. Người vô thức là người có khuynh hướng bị quá khứ sử dụng. Họ không nhận biết các thói quen của mình, những điều họ làm một cách vô thức, những ảo cảm nhất định quá gần với họ, quá được cài sẵn, đến mức họ thậm chí không nhận ra chúng. Đây là những điều chúng ta phải trở nên nhận biết.

	[14] It, therefore, summarises limitation and the present handicaps. 
	[14] Do đó, nó tóm lược sự giới hạn và những trở ngại hiện tại.

	They are gathered from multiple pasts. 
	Chúng được gom lại từ nhiều quá khứ.

	[15] It governs the physical body 
	[15] Nó chi phối thể xác

	Especially the dense physical body
	Đặc biệt là thể xác đậm đặc


	[16] and shows where the prison of the soul is to be found.
	[16] và cho thấy nơi có thể tìm thấy nhà tù của linh hồn.

	The prison of the soul is found in unconsciousness. As unconscious factors are made conscious, their chance of imprisoning us is greatly reduced. We can do something about them, but when we are doing things, saying things, thinking things, feeling things of which we are relatively unaware—because our consciousness is not focused upon them—that is indeed a prison. We will look for Saturnian-like limitations in the area where the moon may be found, and these may be limitations in all three of our personality vehicles.
	Nhà tù của linh hồn được tìm thấy trong tình trạng vô thức. Khi các yếu tố vô thức được làm cho hữu thức, khả năng chúng giam giữ chúng ta giảm đi rất nhiều. Chúng ta có thể làm điều gì đó về chúng, nhưng khi chúng ta đang làm những điều, nói những điều, nghĩ những điều, cảm những điều mà mình tương đối không nhận biết — vì tâm thức của chúng ta không tập trung vào chúng — thì đó quả thật là một nhà tù. Chúng ta sẽ tìm những giới hạn giống như của Sao Thổ trong vùng nơi Mặt Trăng có thể được tìm thấy, và những giới hạn này có thể nằm trong cả ba hiện thể phàm ngã của chúng ta.

	[17] The next statement which I would like to make, and which grows normally out of the above, is that the zodiacal, the systemic and the planetary energies act either as hindering or as stimulating forces, according to the type of vehicle or body upon which they play; 
	[17] Phát biểu kế tiếp mà tôi muốn đưa ra, và phát biểu này phát sinh một cách tự nhiên từ những điều trên, là các năng lượng hoàng đạo, hệ thống và hành tinh tác động hoặc như những mãnh lực cản trở, hoặc như những mãnh lực kích thích, tùy theo loại hiện thể hay thể mà chúng tác động lên;

	The key is the quality of the form. According to that quality, the energies will have either a good or bad effect upon that vehicle, and accordingly, the fact of whether hindrance or stimulation is produced will be determined.
	Chìa khóa là phẩm tính của hình tướng. Tùy theo phẩm tính ấy, các năng lượng sẽ có tác động tốt hoặc xấu lên hiện thể đó, và theo đó, sự kiện liệu cản trở hay kích thích được tạo ra sẽ được quyết định.

	[18] the nature of these vehicles and their capacity to attract, to respond, to reject, to absorb and to transmute is entirely dependent upon the point in evolution attained and also upon the general planetary condition and psychology to be found in the human family at any given time. 
	[18] bản chất của các hiện thể này và khả năng của chúng trong việc thu hút, đáp ứng, bác bỏ, hấp thụ và chuyển hoá hoàn toàn tùy thuộc vào điểm tiến hoá đã đạt được, cũng như vào tình trạng và tâm lý hành tinh tổng quát có trong gia đình nhân loại vào bất kỳ thời điểm nào.

	A poorly developed vehicle cannot attract refined and subtle energies. A highly developed vehicle will not respond in a crude way to energies which produce crudeness in those with less developed vehicles. For example, Mars can produce a very brutal response in the undeveloped human being, or a high response of courage, nobility, valor, and warriorship in a highly developed human being.
	Một hiện thể kém phát triển không thể thu hút những năng lượng tinh luyện và vi tế. Một hiện thể phát triển cao sẽ không đáp ứng một cách thô thiển với những năng lượng vốn tạo ra sự thô thiển nơi những người có hiện thể kém phát triển hơn. Chẳng hạn, Sao Hỏa có thể tạo ra một đáp ứng rất tàn bạo nơi con người chưa phát triển, hoặc một đáp ứng cao của lòng can đảm, sự cao quý, dũng khí và tinh thần chiến sĩ nơi một con người phát triển cao.

	The planetary rays and how they affect the vehicle depends upon the vehicle itself, which is a tremendous encouragement to us to refine our vehicles so that we can get the most out of the planetary and zodiacal impingements at any time. The general planetary condition—the prevailing state of being, consciousness, and development of the Planetary Logos—has another effect on whether we will have hindering or stimulating effects when these energies reach us.
	Các cung hành tinh và cách chúng ảnh hưởng đến hiện thể tùy thuộc vào chính hiện thể ấy; điều này là một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta trong việc tinh luyện các hiện thể của mình, để vào bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thu nhận tối đa từ các tác động hành tinh và hoàng đạo. Tình trạng hành tinh nói chung — trạng thái hiện tồn, tâm thức và sự phát triển đang chiếm ưu thế của Hành Tinh Thượng Đế — cũng có một ảnh hưởng khác đối với việc liệu khi các năng lượng này đến với chúng ta, chúng sẽ tạo ra những tác dụng cản trở hay kích thích.

	[19] An instance of the latter can be seen today in the world where the forces, beating in an almost violent and somewhat new measure and tempo upon our planetary life, are evoking a greatly intensified response from the world thinkers, thus stimulating them to earnest effort along ideological lines and, at the same time, are drawing forth from the masses and the little evolved people nothing but terror, a miserable fatalism, widespread physical depletion and many other undesirable reactions from the form nature.
	[19] Một ví dụ về điều sau có thể thấy ngày nay trong thế giới, nơi các mãnh lực, đang dội vào đời sống hành tinh của chúng ta với một mức độ và tiết điệu gần như dữ dội và phần nào mới mẻ, đang gợi lên một đáp ứng được tăng cường rất lớn từ các nhà tư tưởng thế giới, nhờ đó kích thích họ nỗ lực nghiêm túc theo các đường hướng ý thức hệ, đồng thời cũng khơi ra từ quần chúng và những người ít tiến hoá chẳng gì ngoài sự kinh hoàng, một thứ định mệnh luận khốn khổ, sự suy kiệt hồng trần lan rộng và nhiều phản ứng không đáng mong muốn khác từ bản chất hình tướng.

	The apparently same type of energy has very different effects. The effects upon the undeveloped are producing largely chaos and disintegration. The effects upon the highly developed are producing the ability to penetrate even more deeply into higher streams of energy, to benefit from that penetration, and to build up the power of thought and intuition.
	Cùng một loại năng lượng bề ngoài giống nhau lại có những tác dụng rất khác nhau. Các tác dụng trên người chưa phát triển phần lớn đang tạo ra hỗn loạn và tan rã. Các tác dụng trên người phát triển cao đang tạo ra khả năng thâm nhập sâu hơn nữa vào những dòng năng lượng cao hơn, hưởng lợi từ sự thâm nhập ấy, và xây dựng quyền năng của tư tưởng cùng trực giác.

	As we detect these planetary and societal energies coming in, we must ask ourselves: What actually is our response? Is it advancing us spiritually, or do we find ourselves becoming more chaotic, more nervous, more disorganized, more disintegrated, less capable? Or is it a mixture of the two?
	Khi chúng ta nhận ra các năng lượng hành tinh và xã hội này đang đi vào, chúng ta phải tự hỏi: Thực sự đáp ứng của chúng ta là gì? Nó có đang thúc đẩy chúng ta tiến lên về mặt tinh thần không, hay chúng ta thấy mình trở nên hỗn loạn hơn, căng thẳng hơn, thiếu tổ chức hơn, tan rã hơn, kém năng lực hơn? Hay đó là sự pha trộn của cả hai?

	Energy is neutral in a way. There are many different energies within any one energy. Think of the Earth from an astrological perspective, having an effect on other planets and on the beings of other planets. The diversity of energies within the Earth includes both high and low. Many of these are carried along, seek their targets, and are attracted to those who respond to them.
	Theo một nghĩa nào đó, năng lượng là trung tính. Trong bất kỳ một năng lượng nào cũng có nhiều năng lượng khác nhau. Hãy nghĩ về Trái Đất từ góc nhìn chiêm tinh, đang tác động lên các hành tinh khác và lên các hữu thể của các hành tinh khác. Sự đa dạng năng lượng trong Trái Đất bao gồm cả cao lẫn thấp. Nhiều năng lượng trong số này được mang theo, tìm kiếm mục tiêu của chúng, và bị thu hút đến những ai đáp ứng với chúng.

	An energy from a planet, a zodiacal sign, or constellation is not necessarily a monolithic type of expression or flow. It can have different strata within it. Even the same stratum of energy impacting different forms will have different effects, either good or not so good, depending upon the development of that form. We must increase the quality of our form nature through the correct physical, emotional, and mental disciplines, and especially through meditation, study, and service.
	Một năng lượng đến từ một hành tinh, một dấu hiệu hoàng đạo hay một chòm sao không nhất thiết là một loại biểu hiện hay dòng chảy nguyên khối. Nó có thể có những tầng lớp khác nhau bên trong. Ngay cả cùng một tầng năng lượng khi tác động lên các hình tướng khác nhau cũng sẽ có những hiệu quả khác nhau, hoặc tốt hoặc không tốt lắm, tùy theo sự phát triển của hình tướng ấy. Chúng ta phải nâng cao phẩm tính của bản chất hình tướng của mình qua các kỷ luật đúng đắn về thể xác, cảm xúc và trí tuệ, và đặc biệt qua tham thiền, học tập và phụng sự.




	[20] An understanding of these hindering or stimulating effects can be easily grasped by those who can comprehend the nature of the activities of the planet, Saturn. 
	[20] Những ai có thể thấu hiểu bản chất các hoạt động của hành tinh Sao Thổ sẽ dễ dàng nắm bắt được tác động cản trở hoặc kích thích này.

	Saturn, sometimes called that old devil, with people worrying very much about what their Saturn is going to bring into their life and what sort of karma it may bring, is also called by the Tibetan the god of opportunity.
	Sao Thổ, đôi khi được gọi là con quỷ già ấy, khi người ta rất lo lắng về điều Sao Thổ của họ sẽ đem vào đời sống của họ và loại nghiệp quả nào nó có thể mang đến, cũng được Chân sư Tây Tạng gọi là vị thần của cơ hội.

	This gives us pause, because it's generally opportunity to face some obstacle within our nature or within the environment or both, and to overcome that obstacle, to expiate a karma, to follow our duty or our dharma in a successful way, or to align with the Plan in a successful way.
	Điều này khiến chúng ta phải dừng lại suy ngẫm, bởi vì nói chung đó là cơ hội để đối diện với một chướng ngại nào đó trong bản chất của chúng ta, hoặc trong môi trường, hoặc trong cả hai; để vượt qua chướng ngại ấy, chuộc lại một nghiệp quả, theo đuổi bổn phận hay thiên chức của mình một cách thành công, hoặc chỉnh hợp với Thiên Cơ một cách thành công.

	[21] This is the planet which conditions primarily the point in evolution where choice definitely becomes possible, 
	[21] Đây là hành tinh chủ yếu tác động lên điểm tiến hoá nơi sự chọn lựa thực sự trở nên khả hữu, [Page 20]

	Saturn is the exalted planet in Libra, the sign of choice, and also the hierarchical ruler of Libra. The connection of which way do you go—do you choose one pan of the scale or the other—is indicated by Saturn, 
	Sao Thổ là hành tinh vượng trong Thiên Bình, dấu hiệu của sự lựa chọn, và cũng là chủ tinh huyền giai của Thiên Bình. Mối liên hệ với việc bạn đi theo hướng nào — bạn chọn đĩa cân này hay đĩa cân kia — được Sao Thổ chỉ rõ,

	[22] where rejection of opportunity or its acceptance can consciously be undertaken, 
	[22] nơi việc bác bỏ cơ hội hay chấp nhận nó có thể được thực hiện một cách có ý thức,

	Saturn is much to do with focusing the consciousness in the concrete lower mind. This is one of its types of expression. We can come into a Saturnian situation and reject it entirely, saying "I'm out of here, I don't want anything to do with this. This is just a bad situation, and I'm gone." Or we can face it.
	Sao Thổ liên quan nhiều đến việc tập trung tâm thức trong hạ trí cụ thể. Đây là một trong các loại biểu hiện của nó. Chúng ta có thể đi vào một tình huống thuộc Sao Thổ và hoàn toàn từ chối nó, nói rằng: “Tôi ra khỏi đây, tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Đây chỉ là một tình huống tồi tệ, và tôi đi đây.” Hoặc chúng ta có thể đối diện với nó.

	This is interesting because the Sun is exalted in Aries and Saturn is exalted in Libra, and those are signs in an archetypal 180-degree relationship involved with full consciousness or facing the opposition. The Sun, which is the symbol of identity, faces Saturn, which is the symbol of the other, the Dweller, or the object. We can reject, or we can accept and consciously undertake that opportunity, even though it will almost always be what we call difficult.
	Điều này thú vị vì Mặt Trời vượng trong Bạch Dương và Sao Thổ vượng trong Thiên Bình, và đó là những dấu hiệu ở trong một tương quan nguyên mẫu một trăm tám mươi độ, liên quan đến tâm thức đầy đủ hay việc đối diện với đối vị. Mặt Trời, biểu tượng của bản sắc, đối diện với Sao Thổ, biểu tượng của kẻ khác, Kẻ Chận Ngõ, hay đối tượng. Chúng ta có thể từ chối, hoặc chúng ta có thể chấp nhận và đảm nhận cơ hội ấy một cách có ý thức, dù nó hầu như luôn luôn sẽ là điều mà chúng ta gọi là khó khăn.

	[23] and the shouldering of personal responsibility becomes a recognised fact in a planned and ordered life. 
	[23] và việc gánh vác trách nhiệm cá nhân trở thành một sự kiện được nhận biết trong một đời sống có kế hoạch và trật tự.

	Saturn rules the physical plane and the lifting of weight. Saturn is one of the rulers of Aquarius, the burden bearer, and so it involves the lifting of weights onto the shoulder, which is supposedly strong and can bear the weight. We do not just allow ourselves to be taken care of under Saturn. We assume the responsibility of taking care of ourselves. In this respect, the Last Sermon of the Buddha, which was read at the Festival of the Christ, is a very Saturnian sermon, telling the true disciples or bhikshus to rely upon themselves.
	Sao Thổ cai quản cõi hồng trần và việc nâng gánh nặng. Sao Thổ là một trong các chủ tinh của Bảo Bình, kẻ mang gánh nặng, vì vậy nó liên quan đến việc nâng các gánh nặng lên vai, vốn được cho là mạnh mẽ và có thể chịu được sức nặng. Dưới ảnh hưởng của Sao Thổ, chúng ta không chỉ để mặc cho mình được chăm sóc. Chúng ta đảm nhận trách nhiệm tự chăm sóc chính mình. Về phương diện này, Bài Thuyết Pháp Cuối Cùng của Đức Phật, đã được đọc trong Lễ hội Đức Christ, là một bài thuyết pháp rất Sao Thổ, dạy các đệ tử chân chính hay các tu sĩ khất sĩ phải nương tựa vào chính mình.

	We can reject, we can accept, we can shoulder personal responsibility, and it becomes a fact. There is a connection of Saturn with the concrete mind and the Fifth Ray. We recognize the factual nature. There is also some First Ray in it—in a planned (that is Ray Three and Ray Seven) and ordered (that is Ray Seven) life.
	Chúng ta có thể từ chối, chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm cá nhân, và nó trở thành một sự kiện. Có một mối liên hệ giữa Sao Thổ với trí cụ thể và Cung Năm. Chúng ta nhận biết bản chất thực tế. Cũng có một phần nào đó của Cung Một trong đó — trong một đời sống có kế hoạch, tức là Cung Ba và Cung Bảy, và có trật tự, tức là Cung Bảy.

	Saturn has very strong expression of the one, three, five, and seven line. It is connected with the urge to formulate a plan and certainly the urge to express through an ordered life. Saturn is the ruler of the physical plane, especially the dense part of it, and in a way the ruler of the entire cosmic physical plane, and certainly of the lower three planes, which are considered dense.
	Sao Thổ có biểu hiện rất mạnh của tuyến một, ba, năm và bảy. Nó liên hệ với xung lực lập thành một kế hoạch, và chắc chắn với xung lực biểu hiện qua một đời sống có trật tự. Sao Thổ là chủ tinh của cõi hồng trần, đặc biệt là phần đậm đặc của cõi ấy, và theo một cách nào đó là chủ tinh của toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ, và chắc chắn là của ba cõi thấp, vốn được xem là đậm đặc.


	Saturn shares rulership of etheric physical planes with Uranus—Uranus being the etheric part and Saturn being the dense part. Saturn also corresponds to the physical permanent atom of the solar lobes, which includes both the cosmic etheric planes and the cosmic dense planes, all seven of the solar planes.
	Sao Thổ chia sẻ quyền cai quản các cõi hồng trần dĩ thái với Sao Thiên Vương — Sao Thiên Vương là phần dĩ thái và Sao Thổ là phần đậm đặc. Sao Thổ cũng tương ứng với nguyên tử trường tồn hồng trần của Thái dương Thượng đế, bao gồm cả các cõi dĩ thái vũ trụ lẫn các cõi đậm đặc vũ trụ, tức toàn bộ bảy cõi thái dương.

	Here is this planet Saturn, and we can choose. According to our choice will be the manner of our development at this point in the human evolutionary process. 
	Đây là hành tinh Sao Thổ, và chúng ta có thể lựa chọn. Tùy theo lựa chọn của chúng ta mà phương thức phát triển của chúng ta tại điểm này trong tiến trình thăng thượng tiến hoá của nhân loại sẽ được định đoạt.

	[24] This point in the human evolutionary process is spoken of in the Old Commentary in the following symbolic phrases:
	[24] Điểm này trong tiến trình thăng thượng tiến hoá của nhân loại được nói đến trong Cổ Luận bằng những cụm từ biểu tượng sau đây:

	[25] Amid the whirling forces, I stand confused. I know them not, for, during all my past, they swept me up and down the land wherein I moved, blinded and unaware. From place to place and point to point, they drove me up and down the land and nowhere was there rest.
	[25] “Giữa các mãnh lực xoáy cuộn, tôi đứng trong hoang mang. Tôi không biết chúng, vì trong suốt quá khứ của tôi, chúng đã cuốn tôi ngược xuôi khắp miền đất nơi tôi chuyển động, mù lòa và vô thức. Từ nơi này đến nơi khác, từ điểm này đến điểm khác, chúng xua tôi ngược xuôi khắp miền đất, và không nơi đâu có sự nghỉ ngơi.

	The activity aspect of the third ray is involved as well, related to the whirling forces, which this vorticular motion has to do with the third ray of activity. There is no position, no order, no orientation. There is simply a blind activity. One is not impelling oneself; one is compelled by outer forces, which one does not understand and cannot manage.
	Phương diện hoạt động của cung ba cũng có liên quan, gắn với các mãnh lực xoáy cuộn; chuyển động xoáy này liên hệ với cung ba của hoạt động. Không có vị trí, không có trật tự, không có định hướng. Chỉ đơn giản là một hoạt động mù quáng. Người ta không tự thúc đẩy chính mình; người ta bị cưỡng thúc bởi các mãnh lực bên ngoài mà mình không thấu hiểu và không thể điều khiển.

	The word "land" simply means one's experience. Of course, it does refer very much to the physical plane, which Saturn rules and which is the primary focus of early man or the undeveloped consciousness. So in a way, as we say under the sign Cancer, very much related to Saturn, the blind unit is lost. As far as these places and points, the man does not know where or what they are. He is disoriented and has no true center. Because experience has taken place, time has passed, Saturn, the Lord of time is now dealing with someone who is not an inexperienced human being. He is more of an aspirant or disciple, someone who is getting a grip upon himself and is no longer simply compelled by outer forces.
	Từ “miền đất” đơn giản có nghĩa là kinh nghiệm của một người. Dĩ nhiên, nó quả thật chỉ rất nhiều đến cõi hồng trần, cõi mà Sao Thổ cai quản và là trọng tâm chính của con người sơ khai hay tâm thức chưa phát triển. Vì vậy, theo một cách nào đó, như chúng ta nói dưới dấu hiệu Cự Giải, vốn rất liên hệ với Sao Thổ, đơn vị mù quáng bị lạc mất. Còn về những nơi chốn và điểm ấy, con người không biết chúng ở đâu hay là gì. Y mất định hướng và không có trung tâm chân thực. Vì kinh nghiệm đã diễn ra, thời gian đã trôi qua, Sao Thổ, Chúa Tể của thời gian, giờ đây đang đề cập đến một người không còn là một con người thiếu kinh nghiệm. Y giống một người chí nguyện hay đệ tử hơn, một người đang nắm được chính mình và không còn chỉ đơn giản bị cưỡng thúc bởi các mãnh lực bên ngoài.

	[26] I know them now and here I stand 
	[26] Giờ đây tôi biết chúng, và tại đây tôi

	The idea of stability here is key. He is not standing confused; he is standing more illumined 
	Ý tưởng về sự ổn định ở đây là then chốt. Y không đứng trong bối rối; y đứng trong trạng thái được soi sáng hơn.

	[27] and will not move 
	[27] đứng vững, không chuyển động

	His will is invoked; he will not move 
	Ý chí của y được khơi gọi; y sẽ không chuyển động.

	[28] until I know the Law 
	[28] cho đến khi tôi biết Định luật

	Another Saturnian term, 
	Một thuật ngữ khác mang tính Thổ Tinh,


	[29] which governs all this movement up and down the land. 
	[29] chi phối toàn bộ chuyển động ngược xuôi này khắp miền đất.

	In other words, we are dealing here with the Law of Cycles, by which energy enters and, if understood, can be either controlled or cooperated with. He is taking a much more conscious attitude. He is able to take a stand. He has will. He is studying the cycles. The influence of Capricorn and Saturn are both stronger. He is becoming immovable from the point of view of external forces. Circumstances are no longer superior to him.
	Nói cách khác, ở đây chúng ta đang đề cập đến Định luật Chu Kỳ, nhờ đó năng lượng đi vào và, nếu được thấu hiểu, có thể hoặc được kiểm soát hoặc được hợp tác với. Y đang có một thái độ hữu thức hơn nhiều. Y có thể đứng vững. Y có ý chí. Y đang nghiên cứu các chu kỳ. Ảnh hưởng của Ma Kết và Sao Thổ đều mạnh hơn. Từ quan điểm của các mãnh lực bên ngoài, y đang trở nên bất lay chuyển. Hoàn cảnh không còn vượt trội hơn y nữa.

	[30] I may revolve and turning face the many different ways; I face some wide horizons and yet today I stand.
	[30] Tôi có thể xoay vòng và khi quay lại, đối diện với nhiều hướng khác nhau; tôi đối diện với vài chân trời rộng lớn, nhưng hôm nay tôi vẫn đứng vững.

	He is doing this according to an act of his own will. He is not being driven to face the right, driven to face the left, up, down, without any type of control from himself. This is quite different.
	Y làm điều này theo một hành động của chính ý chí mình. Y không bị xua đẩy để quay mặt sang phải, bị xua đẩy để quay mặt sang trái, lên, xuống, mà không có bất kỳ loại kiểm soát nào từ chính y. Điều này hoàn toàn khác.

	[31] I will determine for myself the way to go. 
	[31] Tôi sẽ tự mình quyết định con đường phải đi.

	He becomes a self-determining human being, operating by choice and will from his own detected center, which is probably in a way upon the lower mental plane. At least he has that mental focus.
	Y trở thành một con người tự quyết, hoạt động bằng lựa chọn và ý chí từ trung tâm mà chính y đã nhận ra, có lẽ theo một cách nào đó ở trên cõi hạ trí. Ít nhất y có sự tập trung trí tuệ ấy.

	[32] Then onward I will move. 
	[32] Rồi tôi sẽ tiến tới.

	Under will and not under compulsion of others. 
	Dưới ý chí chứ không dưới sự cưỡng bách của người khác.

	[33] I will not travel up and down the land nor turn in space. But onward I will move.
	[33] Tôi sẽ không đi ngược xuôi khắp miền đất, cũng không xoay trong không gian. Nhưng tôi sẽ tiến tới.”

	In other words, he is becoming free of that Third Ray rotary motion, which is blind, unplanned activity. He is no longer moving by that method. Instead, the first ray aspect of Saturn, which is progress onward, is now his method and direction. He is moving in a straight line. The driving forward through space is the First Ray motion.
	Nói cách khác, y đang trở nên tự do khỏi chuyển động quay của Cung Ba, vốn là hoạt động mù quáng và không có kế hoạch. Y không còn chuyển động theo phương pháp ấy nữa. Thay vào đó, phương diện cung một của Sao Thổ, tức sự tiến bước về phía trước, giờ đây là phương pháp và hướng đi của y. Y đang chuyển động theo một đường thẳng. Sự thúc đẩy tiến về phía trước xuyên qua không gian là chuyển động của Cung Một.

	Saturn is partially a First Ray planet and represents the control of the man by his own will or his acquiescence voluntarily to conform to a higher will.
	Sao Thổ phần nào là một hành tinh Cung Một và đại diện cho sự kiểm soát con người bởi chính ý chí của y, hoặc sự thuận theo tự nguyện của y để phù hợp với một ý chí cao hơn.

	Amid the whirling forces, I stand confused. I know them not, for, during all my past, they swept me up and down the land wherein I moved, blinded and unaware. From place to place and point to point, they drove me up and down the land and nowhere was there rest.
	Giữa các mãnh lực xoáy cuộn, tôi đứng bối rối. Tôi không biết chúng, vì trong suốt quá khứ của tôi, chúng cuốn tôi lên xuống khắp miền đất nơi tôi chuyển động, mù lòa và không hay biết. Từ nơi này đến nơi khác và từ điểm này đến điểm khác, chúng xua tôi lên xuống khắp miền đất, và không nơi nào có sự nghỉ ngơi.




	I know them now and here I stand and will not move until I know the Law which governs all this movement up and down the land. I may revolve and turning face the many different ways; I face some wide horizons and yet today I stand.
	Nay tôi biết chúng và tại đây tôi đứng, và sẽ không chuyển động cho đến khi tôi biết Định luật vốn cai quản tất cả chuyển động lên xuống này khắp miền đất. Tôi có thể xoay vòng và quay mặt về nhiều con đường khác nhau; tôi đối diện với vài chân trời rộng lớn, và tuy vậy hôm nay tôi vẫn đứng vững.

	I will determine for myself the way to go. Then onward I will move. I will not travel up and down the land nor turn in space. But onward I will move.
	Tôi sẽ tự mình xác định con đường phải đi. Rồi tôi sẽ tiến tới. Tôi sẽ không đi lên xuống khắp miền đất, cũng không xoay chuyển trong không gian. Nhưng tôi sẽ tiến tới.

	These are two very different responses to the influence of the planet Saturn. One is upon an undeveloped man or a man at an earlier stage of evolution, and the other is upon the highly developed individual who is reaching the point of conscious willful intelligence and is interested in the control of the forces which have hitherto driven him, as it says, up and down the land.
	Đây là hai đáp ứng rất khác nhau đối với ảnh hưởng của hành tinh Sao Thổ. Một là trên một người chưa phát triển hay một người ở giai đoạn sớm hơn của tiến hóa, và đáp ứng kia là trên cá nhân phát triển cao đang đạt đến điểm của trí tuệ hữu thức và có ý chí, đồng thời quan tâm đến việc kiểm soát các mãnh lực vốn cho đến nay đã xua đẩy y, như đã nói, lên xuống khắp miền đất.

	[34] There is another revolutionary idea which the esoteric science of astrology brings to its modern and exoteric aspect: 
	[34] Có một ý tưởng mang tính cách mạng khác mà khoa học nội môn về chiêm tinh học đem đến cho phương diện hiện đại và ngoại môn của nó:

	Esoteric astrology is meant to greatly enrich our comprehension and expression of the more ordinary astrology. The limitations of our ordinary astrology will thereby be seen.
	Chiêm Tinh Học Nội Môn nhằm làm phong phú rất nhiều sự thấu hiểu và biểu hiện của chúng ta về chiêm tinh học thông thường hơn. Nhờ đó, những giới hạn của chiêm tinh học thông thường của chúng ta sẽ được thấy rõ.

	[35] In the greater cycle of man’s many incarnations, he—as is well recognised—passes through the zodiacal circle from Pisces to Aries, 
	[35] Trong chu kỳ lớn của nhiều lần lâm phàm của con người, như đã được biết rõ, y đi qua vòng hoàng đạo từ Song Ngư đến Bạch Dương,

	Is it well recognized? Perhaps among esotericists it is well recognized, but you cannot go to the exoteric astrologer and talk about this kind of retrograde motion. DK does say, 
	Điều đó có được thừa nhận rõ ràng không? Có lẽ trong giới các nhà bí truyền học thì điều đó được thừa nhận rõ ràng, nhưng bạn không thể đến với nhà chiêm tinh ngoại môn và nói về loại chuyển động nghịch hành này. Chân sư DK quả có nói,

	[36] thus retrograding through the signs as he follows the sweep or path of the Sun’s retrogression. 
	[36] như vậy là đi lùi qua các dấu hiệu khi y theo dòng quét hay con đường nghịch hành của Mặt Trời.

	There is not really a retrogression of the sun at all. What there is is only an apparent retrogression of the sun or of the vernal point, as the vernal point seems to regress against the background of stars. It is established at an earlier and earlier point each year, passing through one degree every 72 years and through an entire sign of 30 degrees every 2,160 years.
	Thực ra không hề có sự nghịch hành nào của Mặt Trời cả. Điều có thật chỉ là sự nghịch hành biểu kiến của Mặt Trời hay của điểm xuân phân, khi điểm xuân phân dường như lùi lại trên nền các vì sao. Mỗi năm nó được xác lập ở một điểm sớm hơn, đi qua một độ trong mỗi bảy mươi hai năm và qua trọn một dấu hiệu ba mươi độ trong mỗi hai nghìn một trăm sáu mươi năm.

	[37] This phrase has always disturbed me, 
	[37] Cụm từ này luôn khiến tôi băn khoăn,

	The phrase "the sun's retrogression" has disturbed Him. The sun, of course, is not moving backwards; it is only the wobble of our Earth's axis which causes the vernal point to align slightly differently each year, appearing to regress against the background of the zodiac.
	Cụm từ “sự nghịch hành của Mặt Trời” đã làm Ngài băn khoăn. Dĩ nhiên, Mặt Trời không chuyển động lùi; chỉ là sự dao động của trục Trái Đất khiến điểm xuân phân mỗi năm chỉnh hợp hơi khác đi, trông như lùi lại trên nền hoàng đạo.

	DK goes on and says, 
	Chân sư DK tiếp tục và nói,


	[38] but the apparent retrogression, based upon the precession of the equinoxes, is all an integral part of the Great Illusion. 
	[38] nhưng sự nghịch hành bề ngoài, dựa trên tuế sai của các điểm phân, hoàn toàn là một phần nguyên vẹn của Ảo Tưởng Vĩ Đại.

	If we look at what the great illusion is, we will find that it is based upon our very limited perception, our ability to see only a very small part of all movements in our planetary system, our solar system, our cosmic system. If we had the all-seeing eye, then the great illusion would not exist. Unless, of course, we want to define the entire universe as the great illusion, and there are some Vedantists and other Hindu thinkers who would say that the universe is all illusion. There is an apparent retrogression of the sun, but it is based upon the precessing equinoxes, and it produces a perception in which we presently live. It may be an illusory perception, but we have to always take it into consideration.
	Nếu chúng ta xét xem đại ảo tưởng là gì, chúng ta sẽ thấy rằng nó dựa trên tri giác rất giới hạn của chúng ta, trên khả năng chỉ thấy một phần rất nhỏ của mọi chuyển động trong hệ hành tinh, hệ mặt trời và hệ vũ trụ của chúng ta. Nếu chúng ta có con mắt thấy tất cả, thì đại ảo tưởng sẽ không tồn tại. Dĩ nhiên, trừ khi chúng ta muốn định nghĩa toàn bộ vũ trụ là đại ảo tưởng; và có một số nhà tư tưởng thuộc phái nhất nguyên Ấn Độ cùng những nhà tư tưởng Ấn giáo khác sẽ nói rằng toàn thể vũ trụ đều là ảo tưởng. Có một sự nghịch hành biểu kiến của Mặt Trời, nhưng nó dựa trên các điểm phân đang tuế sai, và nó tạo ra một tri giác mà hiện nay chúng ta đang sống trong đó. Đó có thể là một tri giác ảo tưởng, nhưng chúng ta luôn phải xét đến nó.

	Interestingly, even though the sun is not really regressing at all—it is simply the Earth's orientation—we are accessing the constellations against which it is seen due to the apparently backward movement of the vernal equinox. The energies are corresponding to this apparent retrogression, and we are moving out of the age of Pisces into the age of Aquarius. We are being strongly influenced now by Aquarian energies, and there is nothing illusory about that.
	Điều thú vị là, dù Mặt Trời thực ra hoàn toàn không nghịch hành — đó chỉ đơn giản là định hướng của Trái Đất — chúng ta vẫn đang tiếp cận các chòm sao mà Mặt Trời được nhìn thấy trên nền của chúng do chuyển động có vẻ lùi lại của điểm xuân phân. Các năng lượng tương ứng với sự nghịch hành biểu kiến này, và chúng ta đang đi ra khỏi thời đại Song Ngư để bước vào thời đại Bảo Bình. Hiện nay chúng ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các năng lượng Bảo Bình, và trong điều đó không có gì là ảo tưởng cả.

	The Tibetan has a much greater point of view, and so does our Solar God, far, far greater. According to the perception of our solar god, that which we consider real would look like an illusion, at least in the way we see it. 
	Chân sư Tây Tạng có một tầm nhìn rộng lớn hơn nhiều, và Thái dương Thượng đế của chúng ta cũng vậy, còn rộng lớn hơn rất, rất nhiều. Theo nhận thức của Thái dương Thượng đế của chúng ta, điều mà chúng ta xem là thực sẽ trông như một ảo tưởng, ít nhất là theo cách chúng ta nhìn thấy nó.

	[39] The moment a man begins to emerge out of that illusion and is no longer subject to the glamour and to the effect of the world maya, 
	[39] Vào khoảnh khắc một con người bắt đầu thoát ra khỏi ảo tưởng đó và không còn lệ thuộc vào ảo cảm cũng như tác động của ảo lực thế gian,

	And this especially belongs to the lower 18 subplanes—
	Và điều này đặc biệt thuộc về 18 cõi phụ thấp—

	[40] that moment the motion of the great Wheel of Life [Page 21] is reversed and he then begins (slowly and laboriously) to work in the opposite direction. 
	[40] ngay khoảnh khắc ấy, chuyển động của Bánh Xe Sự Sống vĩ đại [Page 21] được đảo ngược, và khi đó y bắt đầu, chậm rãi và nhọc nhằn, hoạt động theo chiều ngược lại.

	We're dealing with two kinds of retrogression here. One is the kind that affects our entire planet, and we cannot deny that due to the wobble of the Earth's axis, which is occurring in an opposite direction to its rotation and to its revolution. We've got three circular movements going on here: one is the rotation of the Earth, one is the revolution of the Earth around the Sun, and the other, going in the contrary direction, is the wobble of the Earth's axis.
	Ở đây chúng ta đang đề cập đến hai loại chuyển động nghịch hành. Một loại là loại ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh của chúng ta, và chúng ta không thể phủ nhận điều đó do sự chao đảo của trục Trái Đất, vốn đang diễn ra theo hướng ngược với chiều tự quay và quỹ đạo quay quanh Mặt Trời của nó. Ở đây chúng ta có ba chuyển động tròn đang diễn ra: một là sự tự quay của Trái Đất, một là sự quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, và chuyển động còn lại, đi theo hướng trái ngược, là sự chao đảo của trục Trái Đất.

	There are also other kinds of motions called mutations, and I'll leave those things to the astronomers particularly. There's no denying that the vernal point is changing against the background of the stars. Sometime we'll get out of one of our astronomy programs here and try to take a look at this, but DK is talking about a different kind of retrogressive movement, and he's saying that a man tends to be influenced by the series of signs moving in a direction contrary to the way we usually consider zodiacal movement. In other words, we go Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, etc., instead of Aries, Taurus, Gemini, Cancer, etc.
	Cũng có những loại chuyển động khác gọi là biến dịch, và tôi sẽ để những điều đó đặc biệt cho các nhà thiên văn học. Không thể phủ nhận rằng điểm xuân phân đang thay đổi trên nền các vì sao. Một lúc nào đó, chúng ta sẽ mở một trong các chương trình thiên văn học của mình ở đây và thử xem xét điều này, nhưng Chân sư DK đang nói về một loại chuyển động nghịch hành khác, và Ngài nói rằng con người có khuynh hướng chịu ảnh hưởng của chuỗi các dấu hiệu đang chuyển động theo hướng ngược với cách chúng ta thường xem là chuyển động hoàng đạo. Nói cách khác, chúng ta đi từ Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết, Nhân Mã, v.v., thay vì Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, v.v.

	This relates to the flow of energies within the human body—whether they pass directly through the higher centers, the energies from above, and animate the lower centers, or whether the energy of the lower centers is lifted back up into the higher centers. There are different motions of energy within the human body, and when the lower centers below the diaphragm are being emphasized, then we have what is called the retrogressive action of the zodiac. When the higher centers are emphasized, we have what is called the reversal of the wheel, and we are considering the signs in clockwise order.
	Điều này liên quan đến dòng năng lượng bên trong thể xác con người—liệu chúng đi trực tiếp qua các trung tâm cao, tức các năng lượng từ bên trên, rồi làm sinh động các trung tâm thấp, hay năng lượng của các trung tâm thấp được nâng trở lại lên các trung tâm cao. Có những chuyển động năng lượng khác nhau bên trong thể xác con người, và khi các trung tâm thấp bên dưới cơ hoành được nhấn mạnh, bấy giờ chúng ta có điều được gọi là tác động nghịch hành của Hoàng Đạo. Khi các trung tâm cao được nhấn mạnh, chúng ta có điều được gọi là sự đảo chiều của bánh xe, và chúng ta xét các dấu hiệu theo thứ tự chiều kim đồng hồ.

	This doesn't necessarily mean that when you are an average or undeveloped person, you are moving sequentially in your birth sign from Pisces to Aquarius to Capricorn, etc., nor does it mean when you are a more developed soul-conscious person that you are moving from Aries to Taurus to Gemini and so forth. That will probably not be borne out. We can see that already in some of those reincarnational cases, of which we know just a little. When we are more developed human beings, we pass through the signs from Aries to Pisces, and we are beginning to function then as souls.
	Điều này không nhất thiết có nghĩa là khi bạn là một người trung bình hoặc chưa phát triển, bạn đang tuần tự chuyển động trong dấu hiệu khai sinh của mình từ Song Ngư sang Bảo Bình rồi Ma Kết, v.v.; cũng không có nghĩa là khi bạn là một người có tâm thức linh hồn phát triển hơn, bạn đang chuyển động từ Bạch Dương sang Kim Ngưu rồi Song Tử, và cứ thế. Điều đó có lẽ sẽ không được xác nhận. Chúng ta đã có thể thấy điều ấy trong một số trường hợp tái sinh mà chúng ta chỉ biết đôi chút. Khi chúng ta là những con người phát triển hơn, chúng ta đi qua các dấu hiệu từ Bạch Dương đến Song Ngư, và bấy giờ chúng ta bắt đầu hoạt động như những linh hồn.

	[41] He then passes through the signs from Aries to Pisces. He begins patiently and consciously to function as a soul 
	[41] Khi ấy y đi qua các dấu hiệu từ Bạch Dương đến Song Ngư. Y bắt đầu kiên nhẫn và có ý thức hoạt động như một linh hồn


	When we're dealing with patience and consciousness, the planet Saturn is very important. We're getting a grip on ourself, and rather than rushing around under Martian impulse, we are steady and sequential. We observe time more wisely—Saturn, the lord of time.
	Khi chúng ta đề cập đến sự kiên nhẫn và tâm thức, hành tinh Sao Thổ rất quan trọng. Chúng ta đang nắm vững chính mình, và thay vì lao vội quanh quẩn dưới xung lực Sao Hỏa, chúng ta trở nên vững vàng và tuần tự. Chúng ta quan sát thời gian một cách minh triết hơn—Sao Thổ, chúa tể của thời gian.

	In a way, the whole reverse, the whole ordinary wheel going backwards is a Martian wheel of impulse. It has to do with a personality which, as a whole, DK will later tell us, is ruled by Mars. When we're going on the reversed wheel of Aries, Taurus, Gemini, etc., we are pursuing a Saturnian path, and that is our opportunity to build in a true soul response to circumstance, rather than simply being driven by Mars—driven up and down the land. He begins patiently and consciously to function as a soul,
	Theo một cách nào đó, toàn bộ bánh xe đảo ngược, toàn bộ bánh xe thông thường đi lùi, là một bánh xe xung lực thuộc Sao Hỏa. Nó liên quan đến một phàm ngã mà, xét như một toàn thể, Chân sư DK về sau sẽ cho chúng ta biết, chịu sự cai quản của Sao Hỏa. Khi chúng ta đi trên bánh xe đảo ngược của Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, v.v., chúng ta đang theo đuổi một con đường thuộc Sao Thổ, và đó là cơ hội để chúng ta xây dựng một đáp ứng chân thực của linh hồn trước hoàn cảnh, thay vì chỉ đơn giản bị Sao Hỏa thúc đẩy—bị xua đẩy khắp nơi. Y bắt đầu một cách kiên nhẫn và có ý thức hoạt động như một linh hồn,

	[42] struggling towards the light until finally he emerges at the end of the Path in Pisces as a world Victor and a world Saviour. 
	[42] đang tranh đấu hướng về ánh sáng, cho đến cuối cùng y xuất hiện ở cuối Đường Đạo trong Song Ngư như một Đấng Chiến Thắng của thế gian và một Đấng Cứu Độ của thế gian.

	Oftentimes the word savior is used in relation to the advanced Piscean, but the whole idea of victor is also there. We might even call it, as is connected with the sixth initiation, victor through clear, pure will.
	Thông thường, từ đấng cứu độ được dùng liên hệ với người Song Ngư tiến bộ, nhưng toàn bộ ý tưởng về người chiến thắng cũng có ở đó. Chúng ta thậm chí có thể gọi đó là, như điều liên quan đến lần điểm đạo thứ sáu, chiến thắng nhờ ý chí trong sáng, thuần khiết.

	[43] He then knows the significance of the triumph over death 
	[43] Khi ấy y biết thâm nghĩa của chiến thắng đối với cái chết

	The death of consciousness in form, 
	Cái chết của tâm thức trong hình tướng,

	[44] because he has surmounted and overcome desire.
	[44] bởi vì y đã vượt lên trên và chiến thắng dục vọng.

	We are reaching perhaps near the end of this program. We have reached that point. As usual, we will end with a great invocation, and we will carry on in our next discussion with a little more about the way that the man travels on the Zodiac or through the Zodiac according to his stage of development.
	Có lẽ chúng ta đang tiến gần đến cuối chương trình này. Chúng ta đã đạt đến điểm đó. Như thường lệ, chúng ta sẽ kết thúc bằng Đại Khấn Nguyện, và trong buổi thảo luận kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục với thêm một chút về cách con người đi trên Hoàng Đạo hoặc xuyên qua Hoàng Đạo tùy theo giai đoạn phát triển của y.

	Let us sound together the Great Invocation. 
	Chúng ta hãy cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện.

	Everyone, we are going to continue with Esoteric Astrology Adventure number 10 as soon as I can find the time to continue, and we will be carrying on with the idea of the two directions that the man can take, and this is one of the very interesting ideas in the new Esoteric Astrology. Do we go apparently backwards through the Zodiac in the early days and then forward according to the normal order of science? Meanwhile, I wish you all well, and we will carry on at the next possible occasion, and we'll see you then.
	Tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn số 10 ngay khi tôi có thể tìm được thời gian để tiếp tục, và chúng ta sẽ tiếp tục với ý tưởng về hai hướng mà con người có thể đi, đây là một trong những ý tưởng rất thú vị trong Chiêm Tinh Học Nội Môn mới. Phải chăng trong những ngày đầu, dường như chúng ta đi ngược qua Hoàng Đạo, rồi sau đó tiến về phía trước theo trật tự bình thường của khoa học? Trong khi đó, tôi chúc tất cả các bạn mọi điều tốt lành, và chúng ta sẽ tiếp tục vào dịp sớm nhất có thể; khi ấy chúng ta sẽ gặp lại các bạn.


 


Esoteric Astrology Webinar 10
Tóm Tắt
§Sự đảo chiều của bánh xe và hai luồng năng lượng trong thể dĩ thái 
Chân sư DK giải thích rằng bốn luân xa phía trên cơ hoành — tim, cổ họng, ajna và đỉnh đầu — vốn là các trung tâm tiếp nhận, trong khi bốn luân xa phía dưới — đáy cột sống, xương cùng, tùng thái dương và lá lách — được kích hoạt bởi bốn trung tâm cao. Khi sự đảo chiều xảy ra, các luân xa thấp hoàn trả lại những gì đã nhận, và các trung tâm trên cơ hoành trở thành những trung tâm phát xạ, động lực và từ tính, thay vì chỉ nhận năng lượng từ trên xuống. Thầy MDR giải thích đây chính là nền tảng thực tiễn của sự đảo chiều bánh xe Hoàng Đạo: với người chưa phát triển, năng lượng đi từ các trung tâm cao xuống kích hoạt các trung tâm thấp và biểu hiện thành từ tính cá nhân hồng trần; với người phát triển cao, các trung tâm thấp đã được thuần hóa và năng lượng được giữ lại ở các trung tâm cao.
§Chiêm Tinh Học Nội Môn đòi hỏi nhà chiêm tinh có trực giác và thiền định sâu 
Chân sư DK dạy rằng việc giải thích lá số cho các đệ tử và điểm đạo đồ ở các giai đoạn cuối của Con Đường sẽ đòi hỏi công sức và tư duy của nhà chiêm tinh có trực giác, có tiếp xúc linh hồn và thiền định sâu — thậm chí có thể thiền định năm giờ cho một thân chủ. Thầy MDR lưu ý rằng khi con người bắt đầu sống như những linh hồn, toàn bộ phương pháp giải thích đều thay đổi: cách giải nghĩa vị trí nhà, ảnh hưởng của dấu hiệu, góc, và đặc biệt là một hệ thống chủ tinh hoàn toàn mới gồm chủ tinh nội môn và chủ tinh tôn ti mà chiêm tinh học ngoại môn hầu như không biết đến. Thầy nhận xét rằng nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn cần tránh sai lầm ngược lại — áp đặt giải thích tinh thần cho người chỉ quan tâm đến vấn đề phàm ngã.
§Dấu hiệu Hoàng Đạo ảnh hưởng đến Hành Tinh Thượng Đế và Thái dương Thượng đế 
Chân sư DK nêu rằng các dấu hiệu Hoàng Đạo chủ yếu liên quan đến sự sống và số phận của Hành Tinh Thượng Đế, và ở cấp độ cao hơn là Thái dương Thượng đế và toàn bộ hệ mặt trời. Thầy MDR giải thích sự phân biệt giữa "dấu hiệu" — vốn là những trường năng lượng bao quanh hành tinh, đóng vai trò tiếp nhận và chuyển thể năng lượng của các chòm sao — và "chòm sao" thực sự với các Đấng Chúa Tể chòm sao vĩ đại hơn nhiều. Thầy nhận xét rằng mỗi Hành Tinh Thượng Đế có thể đang đi qua một thời đại Hoàng Đạo hoàn toàn khác nhau — ví dụ Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất đang bước vào thời đại Bảo Bình — và bản thân Thái dương Thượng đế có thể đang ở trong một thời đại Hoàng Đạo riêng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ mặt trời.
§Chuỗi chỉ huy từ các Đấng Chúa Tể chòm sao đến con người qua Shamballa 
Chân sư DK dạy rằng ảnh hưởng của các Đấng Chúa Tể chòm sao đến Trái Đất là ngẫu nhiên và không được các Đấng ấy để ý — giống như con người không để ý đến tác động của mình lên một tế bào. Ảnh hưởng này tác động chủ yếu lên Hành Tinh Thượng Đế và đến con người qua Ngài, "tuôn đổ qua trung tâm hành tinh lớn mà chúng ta gọi là Shamballa." Thầy MDR nhận xét rằng đây là một chuỗi chỉ huy hoàn chỉnh: từ các Đấng Chúa Tể chòm sao → Thái dương Thượng đế → Hành Tinh Thượng Đế → Shamballa → Thánh Đoàn → nhân loại, và rằng năng lượng được chuyển hóa và giảm bậc dọc theo chuỗi này cho đến khi có thể được các sự sống như con người sử dụng.
§Chòm sao Hoàng Đạo khơi dậy khía cạnh Ý Chí trong Chân Thần và nhân loại 
Chân sư DK tuyên bố rằng công việc của các ảnh hưởng Hoàng Đạo là khơi dậy sự xuất hiện của khía cạnh ý chí trong Hành Tinh Thượng Đế và trong tất cả các Chân Thần, linh hồn và phàm ngã cấu thành thân thể hành tinh. Thầy MDR nhận xét đây là một tuyên bố vô cùng quan trọng — rằng các chòm sao Hoàng Đạo liên kết với Cung Một và với ý chí thiêng liêng, trong khi các Hành Tinh Thượng Đế trong hành tinh hệ có lẽ chủ yếu khơi dậy bác ái-minh triết. Thầy lưu ý rằng điều này giải thích nhiều sự kiện đang diễn ra trong thế giới hiện tại, đặc biệt ảnh hưởng của các chòm sao Leo, Song Ngư và Ma Kết vào thời điểm cuốn sách được viết.
§Hai tác dụng của năng lượng Hoàng Đạo trên người phát triển và người chưa phát triển 
Chân sư DK trình bày rằng khi các ảnh hưởng Hoàng Đạo đổ vào các trung tâm lực của hành tinh, chúng tạo ra hai tác dụng: với người phát triển cao, chúng kích hoạt các luân xa trên cơ hoành và cho phép đáp ứng với bức xạ của Thánh Đoàn; với người chưa phát triển, năng lượng được truyền thẳng xuống các luân xa thấp đang phát triển mạnh. Thầy MDR giải thích thêm rằng mục tiêu tiến hoá của nhân loại là trở nên có tâm thức sống động về bản chất của các năng lượng này và bắt đầu sử dụng chúng — không chỉ hiểu biết lý thuyết mà còn cảm nhận sự hiện diện của chúng trong thể cảm dục và đặc biệt trong thể dĩ thái.
§Người đệ tử, điểm đạo đồ và ba cấp tiếp cận năng lượng vũ trụ 
Chân sư DK phân biệt rõ: người đệ tử cần trở nên có tâm thức về các ảnh hưởng hành tinh và sử dụng chúng để thực hiện mục đích linh hồn; điểm đạo đồ cần nhận thức về các ảnh hưởng Hoàng Đạo phát ra từ bên ngoài hệ mặt trời, tức là trực tiếp từ các Đấng Chúa Tể chòm sao. Thầy MDR nhận xét rằng đây có thể lý giải tại sao các nhà nghiên cứu chiêm tinh học có thể chứng minh thống kê tác dụng của các hành tinh nhưng khó chứng minh tác dụng của các chòm sao Hoàng Đạo — vì tác dụng của chòm sao chủ yếu là ở cấp độ điểm đạo đồ và Chân Thần.
§Bốn cách nhận biết ảnh hưởng Hoàng Đạo và hành tinh 
Chân sư DK liệt kê bốn cách mà các ảnh hưởng Hoàng Đạo và hành tinh có thể được nhận biết: (a) một rung động được ghi nhận trong một hoặc nhiều trong số bảy luân xa; (b) sự hiển lộ của một loại ánh sáng đặc biệt mang màu sắc cụ thể; (c) một âm điệu đặc biệt; và (d) một âm thanh có định hướng. Thầy MDR cung cấp chi tiết về màu sắc của mười hai dấu hiệu và mười hai loại ánh sáng từ trang 329–330 của Chiêm Tinh Học Nội Môn: ví dụ Bạch Dương là Ánh sáng của Sự Sống, Kim Ngưu là Ánh sáng Thâm nhập của Con Đường, Song Tử là Ánh sáng của Sự Tương Giao, Bảo Bình là Ánh sáng chiếu sáng Trái Đất qua biển cả, và Song Ngư là Ánh sáng của Thế Giới. Thầy cũng trình bày các tương ứng âm thanh hành tinh theo Blavatsky và thảo luận về các phương pháp gán âm điệu cho các dấu hiệu Hoàng Đạo qua thang âm hoặc vòng quãng năm, đồng thời thừa nhận vấn đề còn chưa ngã ngũ.
§Ba cuốn Sách và ba cấp độ nghiên cứu Hoàng Đạo 
Chân sư DK tóm tắt toàn bộ chủ đề Hoàng Đạo qua ba cấp độ: Sách Sự Sống dành cho điểm đạo đồ và liên quan đến mười hai chòm sao — kết nối với Chân Thần và Atma; Sách Minh Triết dành cho đệ tử và liên quan đến mười hai hành tinh — kết nối với linh hồn và Bồ đề; và Sách Hình Tướng hay Biểu Hiện dành cho nhân loại nói chung và liên quan đến mười hai Huyền Giai Sáng Tạo chịu trách nhiệm xây dựng các hiện thể. Thầy MDR nhận xét rằng đây là một sơ đồ nhất quán: tinh thần-Chân Thần tương ứng với chòm sao và ý chí; linh hồn-Bồ đề tương ứng với hành tinh và minh triết; phàm ngã-hình tướng tương ứng với các Huyền Giai Sáng Tạo và sự biểu hiện.
 
 


EAA 10
	[1] This reversal of the way a man travels through the signs of the zodiac will necessitate a readjustment of the method employed by astrologers when they are casting a horoscope of senior aspirants, of disciples and of initiates.
	[1] Sự đảo ngược trong cách con người đi qua các dấu hiệu hoàng đạo sẽ đòi hỏi một sự điều chỉnh lại phương pháp mà các nhà chiêm tinh sử dụng khi họ lập lá số chiêm tinh cho những người chí nguyện cao cấp, các đệ tử và các điểm đạo đồ.

	[2] According, therefore, to an individual’s point of evolution upon the Path or (in other words) the individual’s place upon the wheel of life, [3]  the practising astrologer will arrange the interpretation of the horoscope. [4]  It will require the work and the thought of the intuitive astrologer, [5]  dependent upon soul contact and much meditation, [6]  to determine the processes of astrological interpretation for those who are active and living souls at some one or other of the final stages upon the Path. [7]  The casting of the horoscope of the average man or the undeveloped man presents no such difficulties.
	[2] Do đó, tùy theo điểm tiến hoá của một cá nhân trên Đường Đạo, hay nói cách khác, vị trí của cá nhân ấy trên bánh xe sự sống, [3] nhà chiêm tinh thực hành sẽ sắp xếp cách diễn giải lá số chiêm tinh. [4] Điều này sẽ đòi hỏi công phu và tư tưởng của nhà chiêm tinh có trực giác, [5] dựa trên sự tiếp xúc với linh hồn và nhiều tham thiền, [6] để xác định các tiến trình diễn giải chiêm tinh cho những người là các linh hồn linh hoạt và sống động ở một giai đoạn nào đó trong các giai đoạn cuối cùng trên Đường Đạo. [7] Việc lập lá số chiêm tinh cho con người trung bình hay con người chưa phát triển không đặt ra những khó khăn như vậy.

	[8] It might be added in addition that the signs of the zodiac are concerned primarily with the life expression of the Heavenly Man (as far as our planet is concerned) and therefore with the destiny and life of the planetary Logos. [9]  They are also concerned with the great man of the heavens, the solar Logos. [10]  I refer in this last instance to their effect as it makes itself felt in the solar system as a whole and with this effect there are few astrologers at this time fit to deal. [11]  I would remind you that to the lives who inform these great constellations and whose radiation [Page 22]—dynamic and magnetic—reaches our Earth, this effect is incidental and unnoticed. [12]  The primary effect that they have is upon our planetary Logos and this effect reaches us through Him, [13]  pouring through that great planetary centre to which we have given the name of Shamballa. [14]  It is, therefore, capable of evoking the major response from the monads, [15]  and these monads express themselves through the kingdom of souls and through the human kingdom; [16]  it consequently expresses itself through the Hierarchy [17]  and through humanity as a whole. [18]  This is a point of real importance and should be noted and connected with all the teaching you have had upon this most interesting theme of the three major planetary centres. [19]  It is the work of the zodiacal influences to evoke the emergence of the will aspect of the Heavenly Man and of all monads, [20]  souls and personalities who constitute the planetary body of expression. [21]  This statement means but little to you today but it will mean much to those students who, in a few decades, will study what I am here saying. [22]  Properly understood, it accounts for much that is happening in the world at this time.
	[8] Ngoài ra, có thể nói thêm rằng các dấu hiệu hoàng đạo chủ yếu liên quan đến sự biểu lộ sự sống của Đấng Thiên Nhân, xét trong phạm vi hành tinh chúng ta, và do đó liên quan đến vận mệnh và sự sống của Hành Tinh Thượng Đế. [9] Chúng cũng liên quan đến con người của các tầng trời vĩ đại, tức Thái dương Thượng đế. [10] Trong trường hợp sau cùng này, tôi nói đến tác động của chúng khi tác động ấy được cảm nhận trong toàn thể hệ mặt trời, và vào lúc này có rất ít nhà chiêm tinh đủ khả năng đề cập đến tác động ấy. [11] Tôi muốn nhắc các bạn rằng đối với những sự sống vốn thấm nhuần các chòm sao vĩ đại này, và mà bức xạ [Page 22]—năng động và từ tính—của các Ngài vươn đến Trái Đất chúng ta, tác động này chỉ là phụ thuộc và không được nhận biết. [12] Tác động chủ yếu mà các Ngài tạo ra là lên Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, và tác động này đến với chúng ta qua Ngài, [13] tuôn đổ qua trung tâm hành tinh vĩ đại mà chúng ta đã đặt tên là Shamballa. [14] Vì vậy, nó có khả năng gợi lên sự đáp ứng chủ yếu từ các chân thần, [15] và các chân thần này biểu lộ chính mình qua giới linh hồn và qua giới nhân loại; [16] do đó, nó biểu lộ qua Thánh Đoàn [17] và qua toàn thể nhân loại. [18] Đây là một điểm có tầm quan trọng thực sự, cần được lưu ý và liên hệ với tất cả giáo huấn mà các bạn đã nhận được về chủ đề hết sức thú vị này: ba trung tâm hành tinh chính yếu. [19] Công việc của các ảnh hưởng hoàng đạo là gợi lên sự xuất hiện của phương diện ý chí nơi Đấng Thiên Nhân và nơi tất cả các chân thần, [20] các linh hồn và các phàm ngã cấu thành thể biểu lộ của hành tinh. [21] Lời tuyên bố này ngày nay chỉ có ít ý nghĩa đối với các bạn, nhưng nó sẽ có nhiều ý nghĩa đối với những đạo sinh mà, trong vài thập niên nữa, sẽ nghiên cứu điều tôi đang nói ở đây. [22] Khi được thấu hiểu đúng đắn, nó giải thích nhiều điều đang diễn ra trong thế giới vào lúc này.

	[23] As these influences pour through our planet and thence to the centres of force upon the planet, they produce a dual effect:
	[23] Khi các ảnh hưởng này tuôn đổ qua hành tinh chúng ta, rồi từ đó đến các trung tâm mãnh lực trên hành tinh, chúng tạo ra một tác động kép:

	[24] 1. They produce an effect upon advanced man, [25]  galvanising the centres above the diaphragm into activity and enabling him to respond to the radiation and the activity of the Hierarchy.
	[24] 1. Chúng tạo ra một tác động lên con người tiến bộ, [25] kích hoạt các trung tâm ở phía trên cơ hoành vào hoạt động và giúp y có khả năng đáp ứng với bức xạ và hoạt động của Thánh Đoàn.

	[26] 2. They produce an effect upon unevolved man, enabling him to function as an ordinary, unenlightened human being.
	[26] 2. Chúng tạo ra một tác động lên con người chưa tiến hoá, giúp y có khả năng hoạt động như một con người bình thường, chưa giác ngộ.

	[27] It should be noted here, however, that all the energies—zodiacal, systemic, and planetary—have a definite effect [Page 23] upon all the lives in all forms in all kingdoms of nature. [28]  Nothing can escape these radiatory and magnetic influences. The goal of evolution for humanity is to become consciously and livingly aware of the nature of these energies and begin to know them and to use them. [29]  This is the field of occultism as the Hierarchy has always told men. [30]  It might be stated that the disciple has to become consciously aware of the planetary influences and begin to use them for the carrying out of soul purpose. [31]  The initiate has to be aware of the zodiacal influences which emanate from outside of the solar system altogether. [32]  These can be recognised as
	[27] Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý rằng tất cả các năng lượng—hoàng đạo, hệ thống và hành tinh—đều có một tác động rõ rệt [Page 23] lên mọi sự sống trong mọi hình tướng thuộc mọi giới của thiên nhiên. [28] Không gì có thể thoát khỏi các ảnh hưởng bức xạ và từ tính này. Mục tiêu tiến hoá của nhân loại là trở nên nhận biết một cách có ý thức và sống động về bản chất của các năng lượng này, đồng thời bắt đầu biết chúng và sử dụng chúng. [29] Đây là lĩnh vực của huyền bí học, như Thánh Đoàn vẫn luôn nói với con người. [30] Có thể nói rằng đệ tử phải trở nên nhận biết một cách có ý thức về các ảnh hưởng hành tinh và bắt đầu sử dụng chúng để thực hiện mục đích của linh hồn. [31] Điểm đạo đồ phải nhận biết các ảnh hưởng hoàng đạo vốn hoàn toàn xuất lộ từ bên ngoài hệ mặt trời. [32] Các ảnh hưởng này có thể được nhận ra như là

	[33] a. A vibration, registered in one or other of the seven centres.
	[33] a. Một rung động, được ghi nhận trong một hay một trung tâm nào khác trong bảy trung tâm.

	[34] b. A revelation of a particular type of light, conveying a specific colour to the initiate.
	[34] b. Một sự mặc khải về một loại ánh sáng đặc thù, truyền đạt một màu sắc riêng biệt cho điểm đạo đồ.

	[35] c. A peculiar note.
	[35] c. Một âm điệu đặc biệt.

	[36] d. A directional sound.
	[36] d. Một âm thanh có hướng.

	[37] The whole story of the zodiac can be picturesquely yet accurately summed up in the following statement: There are three books which the three types of human beings study and from which they learn:
	[37] Toàn bộ câu chuyện về hoàng đạo có thể được tóm lược một cách sinh động nhưng chính xác trong lời tuyên bố sau: Có ba quyển sách mà ba loại người nghiên cứu và từ đó họ học hỏi:


	[38] 1. The Book of Life—Initiates—the 12 constellations.
	[38] 1. Quyển Sách Sự Sống—Các điểm đạo đồ—mười hai chòm sao.

	[39] 2. The Book of Wisdom—Disciples—the 12 planets.
	[39] 2. Quyển Sách Minh Triết—Các đệ tử—mười hai hành tinh.

	[40] 3. The Book of Form or of Manifestation—Humanity—the 12 Creative Hierarchies.
	[40] 3. Quyển Sách Hình Tướng hay Biểu Lộ—Nhân loại—mười hai Huyền Giai Sáng Tạo.


 
 


Esoteric-Astrology-Adventure-10
	Hello everyone, and this is our Esoteric Astrology adventure number 10. We're on page 21 of Esoteric Astrology, and we have just been considering the idea of the centers being involved in the reversal of the wheel. Now, I have a quotation which I've shown you before, but every time we have the mentioning of the wheel going in a clockwise manner from Aries through Pisces to Aquarius versus the wheel going in a counterclockwise manner as normally considered from Aries to Taurus to Gemini, we have this question of what that actually means for the human being. And this is the quotation, which is of great value and which we can read.
	Xin chào tất cả mọi người, và đây là cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 10 của chúng ta. Chúng ta đang ở trang 21 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, và chúng ta vừa xem xét ý tưởng rằng các trung tâm có liên hệ đến sự đảo chiều của bánh xe. Bây giờ, tôi có một đoạn trích mà tôi đã cho các bạn xem trước đây, nhưng mỗi khi chúng ta nhắc đến bánh xe đi theo chiều kim đồng hồ từ Bạch Dương qua Song Ngư đến Bảo Bình, so với bánh xe đi ngược chiều kim đồng hồ như thường được xét từ Bạch Dương đến Kim Ngưu đến Song Tử, chúng ta lại gặp câu hỏi điều đó thực sự có ý nghĩa gì đối với con người. Và đây là đoạn trích ấy, rất có giá trị và chúng ta có thể đọc.

	I have several times used the phrase "pass through" the centres and forms. This concept necessitates the idea of distributing centres to which the incoming energies may go and from which they may pass out again as radiation. Some idea of this might be grasped if I gave you the new proposition (new to you though old to esotericists) of the centres in the human etheric body. The four centres above the diaphragm—the heart, throat, ajna and head centres—are basically and primarily receiving centres. The centres below the diaphragm—the base of the spine, the sacral, solar plexus and spleen centres—are galvanised into activity by the four higher receiving centres. This, when accomplished, demonstrates as personality and physical magnetism and influence until the time comes when there is a reversal in the way of passing—as a soul—around the zodiac. This is symbolised as the revolution of the sun around the zodiac from Aries to Pisces instead of the reverse movement, from Aries to Taurus. This is repeated in the human frame and the four lower centres eventually return that which has come to them. They thus reverse the process normally followed and the centres above the diaphragm become radio-active, dynamic and magnetic. This is an intricate occult study and is concerned with the response of the etheric body to the incoming energies. It relates finally the lowest centre at the base of the spine to the highest centre, the head centre. This is a correspondence to the relation of the Earth to the Sun. Think this out. EA, 25
	Tôi đã nhiều lần dùng cụm từ “đi xuyên qua” các trung tâm và các hình tướng. Khái niệm này đòi hỏi ý tưởng về các trung tâm phân phối mà những năng lượng đang đi vào có thể đi tới, và từ đó chúng lại có thể đi ra như sự bức xạ. Có thể nắm bắt phần nào ý tưởng này nếu tôi đưa cho các bạn mệnh đề mới về các trung tâm trong thể dĩ thái của con người — mới đối với các bạn, dù cũ đối với các nhà bí truyền học. Bốn trung tâm ở trên cơ hoành — trung tâm tim, cổ họng, ajna và đầu — về căn bản và trước hết là các trung tâm tiếp nhận. Các trung tâm ở dưới cơ hoành — đáy cột sống, xương cùng, tùng thái dương và trung tâm lá lách — được bốn trung tâm tiếp nhận cao hơn kích hoạt vào hoạt động. Khi điều này được hoàn thành, nó biểu lộ thành từ điện và ảnh hưởng của phàm ngã và thể xác, cho đến khi thời điểm đến lúc có sự đảo chiều trong cách đi qua — với tư cách là một linh hồn — quanh hoàng đạo. Điều này được tượng trưng như sự xoay vòng của mặt trời quanh hoàng đạo từ Bạch Dương đến Song Ngư thay vì chuyển động ngược lại, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu. Điều này được lặp lại trong khung thể con người, và bốn trung tâm thấp cuối cùng hoàn trả điều đã đến với chúng. Như vậy, chúng đảo ngược tiến trình thường được theo, và các trung tâm ở trên cơ hoành trở nên phóng xạ, năng động và từ tính. Đây là một nghiên cứu huyền bí phức tạp và liên quan đến đáp ứng của thể dĩ thái đối với các năng lượng đang đi vào. Cuối cùng, nó liên hệ trung tâm thấp nhất ở đáy cột sống với trung tâm cao nhất, trung tâm đầu. Đây là một tương ứng với mối liên hệ của Trái Đất với Mặt Trời. Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Chiêm Tinh Học Nội Môn, 25

	We'll be getting, actually, to this quote since it is from Esoteric Astrology, page 25, but we do see the practical effects of the reversal of the wheel. When, symbolically, the sun is moving from Aries through Pisces to Aquarius, the higher centers receive the incoming energy, but they pass it through to the lower centers, which are stimulated, and then you have the personal and physical magnetism. However, when the refinement of the human energy system becomes such that the higher centers begin to develop, they act as magnetic centers, drawing the energy of the lower chakras upward, and man reverses the kind of magnetism that he expresses. Now it is the centers above the diaphragm which become magnetic, radioactive, and stimulated. There are probably energy flows within the human energy system which demonstrate this kind of reversal.
	Thực ra, chúng ta sẽ đi đến đoạn trích này, vì nó đến từ Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 25, nhưng chúng ta quả thật thấy các hiệu quả thực tiễn của sự đảo chiều bánh xe. Khi, theo biểu tượng, mặt trời đang chuyển động từ Bạch Dương qua Song Ngư đến Bảo Bình, các trung tâm cao hơn tiếp nhận năng lượng đang đi vào, nhưng chúng chuyển năng lượng ấy xuống các trung tâm thấp hơn, các trung tâm này được kích thích, và rồi các bạn có từ điện cá nhân và thể xác. Tuy nhiên, khi hệ thống năng lượng của con người trở nên tinh luyện đến mức các trung tâm cao hơn bắt đầu phát triển, chúng hoạt động như các trung tâm từ tính, kéo năng lượng của các luân xa thấp lên trên, và con người đảo ngược loại từ điện mà y biểu lộ. Bấy giờ chính các trung tâm ở trên cơ hoành trở nên từ tính, phóng xạ và được kích thích. Có lẽ có những dòng năng lượng bên trong hệ thống năng lượng của con người biểu lộ loại đảo chiều này.

	At first, the lower chakras are the object of attention. I believe there's another quote someplace in the teaching—I'll try to find it—where it talks about the passing through, that the higher centers are not really stimulated in any significant sense at the beginning of the evolutionary process, and while man is considered to be an average and personality-centered human being, the lower centers are indeed stimulated. Later, and only later, once the lower centers return what was given to them initially to the higher centers, then there is stimulation. I would say that the incoming energies at that time begin to stimulate the higher centers in such a way that they draw the energy upward from the lower centers.
	Ban đầu, các luân xa thấp là đối tượng của sự chú ý. Tôi tin rằng có một đoạn trích khác ở đâu đó trong giáo huấn — tôi sẽ cố tìm nó — trong đó nói về việc đi xuyên qua, rằng các trung tâm cao hơn thật ra không được kích thích theo bất cứ ý nghĩa đáng kể nào vào lúc khởi đầu của tiến trình tiến hoá, và trong khi con người được xem là một người bình thường và tập trung vào phàm ngã, các trung tâm thấp quả thật được kích thích. Về sau, và chỉ về sau, một khi các trung tâm thấp hoàn trả cho các trung tâm cao hơn điều ban đầu đã được trao cho chúng, khi ấy mới có sự kích thích. Tôi sẽ nói rằng các năng lượng đang đi vào lúc đó bắt đầu kích thích các trung tâm cao hơn theo cách khiến chúng kéo năng lượng từ các trung tâm thấp lên trên.

	We are now at this point on page 21.
	Bây giờ chúng ta đang ở điểm này trên trang 21.

	[1] This reversal of the way a man travels through the signs of the zodiac will necessitate a readjustment of the method employed by astrologers when they are casting a horoscope of senior aspirants, of disciples and of initiates.
	[1] Sự đảo ngược trong cách con người đi qua các dấu hiệu hoàng đạo sẽ đòi hỏi một sự điều chỉnh lại phương pháp mà các nhà chiêm tinh sử dụng khi họ lập lá số chiêm tinh cho những người chí nguyện cao cấp, các đệ tử và các điểm đạo đồ.

	I think before one becomes a senior aspirant, he cannot really utilize the energies—the energies of the sacred rulers, the esoteric rulers. There is a sense in which people simply respond differently to the potentials of any zodiacal sign or planetary deity according to the type of development that they have undergone. One can get, as it were, the best and the worst out of the sign. There are lower potentials and higher potentials in any sign, and just like any Deity, a planetary Lord or a zodiacal Lord has a whole range of developmental issues. There are aspects of his nature which are far more highly developed, and aspects which are less developed. We could say that the human beings who have not developed will respond more to the less developed aspects of the planetary Lord or the zodiacal Lord, and that the highly developed human beings will respond to the more highly developed aspects of the planetary Lord or zodiacal Lord.
	Tôi nghĩ rằng trước khi một người trở thành người chí nguyện cao cấp, y thật sự không thể sử dụng các năng lượng — các năng lượng của những chủ tinh thiêng liêng, các chủ tinh nội môn. Có một ý nghĩa theo đó con người chỉ đơn giản đáp ứng khác nhau với các tiềm năng của bất kỳ dấu hiệu hoàng đạo nào hay bất kỳ vị Thượng đế hành tinh nào, tùy theo loại phát triển mà họ đã trải qua. Có thể nói, người ta có thể rút ra điều tốt nhất và điều tệ nhất từ dấu hiệu ấy. Có các tiềm năng thấp hơn và cao hơn trong bất kỳ dấu hiệu nào, và cũng như bất kỳ Thượng đế nào, một Chúa Tể hành tinh hay một Chúa Tể hoàng đạo đều có toàn bộ phạm vi các vấn đề phát triển. Có những phương diện trong bản chất của Ngài đã phát triển cao hơn rất nhiều, và những phương diện kém phát triển hơn. Chúng ta có thể nói rằng những con người chưa phát triển sẽ đáp ứng nhiều hơn với các phương diện kém phát triển hơn của Chúa Tể hành tinh hay Chúa Tể hoàng đạo, và những con người phát triển cao sẽ đáp ứng với các phương diện phát triển cao hơn của Chúa Tể hành tinh hay Chúa Tể hoàng đạo.

	The other way is simply that the planetary Lord or zodiacal Lord has a certain type of radiation which stimulates different forms in different ways, and that low forms adapt that energy in a low way, and high forms adapt that energy in a higher way. 
	Cách nói khác chỉ đơn giản là Chúa Tể hành tinh hay Chúa Tể hoàng đạo có một loại bức xạ nhất định kích thích các hình tướng khác nhau theo những cách khác nhau, và các hình tướng thấp thích ứng năng lượng ấy theo cách thấp, còn các hình tướng cao thích ứng năng lượng ấy theo cách cao hơn.

	[2] According, therefore, to an individual’s point of evolution upon the Path or (in other words) the individual’s place upon the wheel of life, 
	[2] Do đó, tùy theo điểm tiến hoá của một cá nhân trên Đường Đạo, hay nói cách khác, vị trí của cá nhân ấy trên bánh xe sự sống,

	That's an interesting idea. We'll look at it.
	Đó là một ý tưởng thú vị. Chúng ta sẽ xem xét nó.

	[3] the practising astrologer will arrange the interpretation of the horoscope. 
	[3] nhà chiêm tinh thực hành sẽ sắp xếp cách diễn giải lá số chiêm tinh.

	According to this place upon the wheel of life. The greatest wheel of life extends from the Monad down through the five worlds and returning, ascending through the five worlds and back to the Monad. We're not so interested in the position upon that great wheel of life until a man is individualized and is already on the upward arc. But there will be, from the point of individualization to the point of returning on that wheel to the Monad, different types of positions. For a long time, the man is simply treading the path of evolution, and not even the path of aspiration, of probation, of discipleship, or of initiation. There are positions on that particular wheel, and that's how I interpret an individual's place upon the wheel of life.
	Tùy theo vị trí này trên bánh xe sự sống. Bánh xe sự sống vĩ đại nhất trải dài từ chân thần xuống qua năm thế giới rồi quay trở lại, thăng lên qua năm thế giới và trở về chân thần. Chúng ta không quan tâm nhiều đến vị trí trên bánh xe sự sống vĩ đại ấy cho đến khi con người đã được biệt ngã hóa và đã ở trên cung thăng thượng. Nhưng từ điểm biệt ngã hóa đến điểm trở về trên bánh xe ấy đến chân thần, sẽ có những loại vị trí khác nhau. Trong một thời gian dài, con người chỉ đơn giản đang bước đi trên con đường tiến hoá, thậm chí chưa phải là Con Đường Khát Vọng, Con Đường Dự Bị, địa vị đệ tử hay điểm đạo. Có những vị trí trên bánh xe đặc thù ấy, và đó là cách tôi diễn giải vị trí của một cá nhân trên bánh xe sự sống.


	Another way of interpreting this is whether the wheel is symbolically going clockwise for the average individual or personality, or counterclockwise for the individual who is beginning to respond to the soul and the subtle spiritual energies. Horoscopes will be arranged differently according to the individual's place or degree of evolution. 
	Một cách diễn giải khác là xem bánh xe, theo biểu tượng, đang đi theo chiều kim đồng hồ đối với cá nhân hay phàm ngã trung bình, hay đi ngược chiều kim đồng hồ đối với cá nhân đang bắt đầu đáp ứng với linh hồn và các năng lượng tinh thần vi tế. Các lá số chiêm tinh sẽ được sắp đặt khác nhau tùy theo vị trí của cá nhân hay mức độ tiến hoá.

	[4] It will require the work and the thought of the intuitive astrologer, 
	[4] Điều này sẽ đòi hỏi công phu và tư tưởng của nhà chiêm tinh có trực giác,

	The new astrology is an intuitive astrology, although well based upon foundational facts.
	Chiêm tinh học mới là một chiêm tinh học trực giác, dù được đặt nền vững chắc trên các sự kiện căn bản.

	It will require the work and the thought of the intuitive astrologer, 
	Điều đó sẽ đòi hỏi công việc và tư tưởng của nhà chiêm tinh trực giác, 

	[5] dependent upon soul contact and much meditation, 
	[5] dựa trên sự tiếp xúc với linh hồn và nhiều tham thiền,

	Maybe even five hours of meditation upon a client, just as you are to meditate for five hours upon one for whom you are going to discuss and express healing energies—
	Có lẽ thậm chí là năm giờ tham thiền về một thân chủ, cũng như các bạn phải tham thiền trong năm giờ về một người mà các bạn sẽ bàn đến và biểu lộ các năng lượng chữa lành cho người ấy—

	[6] to determine the processes of astrological interpretation for those who are active and living souls at some one or other of the final stages upon the Path. 
	[6] để xác định các tiến trình diễn giải chiêm tinh cho những người là các linh hồn linh hoạt và sống động ở một giai đoạn nào đó trong các giai đoạn cuối cùng trên Đường Đạo.

	From the time we have what may be called the first initiation, we are really in the final stages of the millions-years-long path of human development. We are to learn to become intuitive astrologers. We are to meditate upon our clients, not just toss off one chart after another, but pause perhaps with a photograph or whatever you may know about the client you are to meet—whether you are meeting that client in person or over the computer in some way. Much meditation is required.
	Từ lúc chúng ta có điều có thể gọi là lần điểm đạo thứ nhất, chúng ta thật sự ở trong các giai đoạn cuối của con đường phát triển nhân loại kéo dài hàng triệu năm. Chúng ta phải học trở thành các nhà chiêm tinh trực giác. Chúng ta phải tham thiền về thân chủ của mình, chứ không chỉ vội vã đưa ra hết lá số này đến lá số khác, mà có lẽ cần dừng lại với một bức ảnh hay bất cứ điều gì các bạn có thể biết về thân chủ mà các bạn sắp gặp — dù các bạn gặp thân chủ ấy trực tiếp hay qua máy tính theo cách nào đó. Cần nhiều tham thiền.

	In order to know what method of astrological interpretation we are going to use when people are coming alive as souls, we really interpret the house positions differently. We interpret the sign influence differently. We interpret aspects differently. We have a whole new set of rulers of which orthodox astrology knows very little, maybe finding out a little now. We have two sets of such rulers, and these rulers will relate to the way the individual responds to the sign of the zodiac, whether as an average individual or whether higher potentials within his nature will be stimulated by these energies. 
	Để biết chúng ta sẽ dùng phương pháp diễn giải chiêm tinh nào khi con người đang trở nên sống động như những linh hồn, chúng ta thật sự diễn giải các vị trí nhà theo cách khác. Chúng ta diễn giải ảnh hưởng của dấu hiệu theo cách khác. Chúng ta diễn giải các góc hợp theo cách khác. Chúng ta có một toàn bộ nhóm chủ tinh mới mà chiêm tinh học chính thống biết rất ít, có lẽ hiện nay mới biết thêm đôi chút. Chúng ta có hai nhóm chủ tinh như thế, và các chủ tinh này sẽ liên hệ đến cách cá nhân đáp ứng với dấu hiệu hoàng đạo, dù là với tư cách một cá nhân trung bình hay là các tiềm năng cao hơn trong bản chất của y sẽ được những năng lượng này kích thích.

	[7] The casting of the horoscope of the average man or the undeveloped man presents no such difficulties.
	[7] Việc lập lá số chiêm tinh cho con người trung bình hay con người chưa phát triển không đặt ra những khó khăn như vậy.

	Sometimes it presents difficulties to a person who is steeped in esoteric astrology, because the approach to interpretation is to draw out the soul potentials. An astrologer can miss the fact that the average person is simply interested in personality issues and can make the mistake of attempting to apply spiritual interpretations to someone who is not interested in such things or responding to such energies.
	Đôi khi nó đưa ra khó khăn cho một người đã thấm sâu trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, bởi vì cách tiếp cận diễn giải là rút ra các tiềm năng linh hồn. Một nhà chiêm tinh có thể bỏ lỡ sự kiện rằng người trung bình chỉ đơn giản quan tâm đến các vấn đề của phàm ngã, và có thể phạm sai lầm khi cố áp dụng các diễn giải tinh thần cho một người không quan tâm đến những điều như thế hoặc không đáp ứng với những năng lượng như thế.

	[8] It might be added in addition that the signs of the zodiac are concerned primarily with the life expression of the Heavenly Man (as far as our planet is concerned) and therefore with the destiny and life of the planetary Logos. 
	[8] Ngoài ra, có thể nói thêm rằng các dấu hiệu hoàng đạo chủ yếu liên quan đến sự biểu lộ sự sống của Đấng Thiên Nhân, xét trong phạm vi hành tinh chúng ta, và do đó liên quan đến vận mệnh và sự sống của Hành Tinh Thượng Đế.




	The Tibetan says different things in different places. He's giving the zodiac here a very elevated influence so that it affects the Planetary Logos particularly. As a matter of fact, that could certainly be said of the constellations of the zodiac, whether the signs of the zodiac should be brought into the same category, but they are definitely methods of adapting the energy of the zodiacal constellations of stars to the use of the planet and of the beings upon the planet, such as man. There are methods as well in which certain planetary deities within our solar system affect the destiny and life of our Planetary Logos, who is a non-sacred Planetary Logos.
	Chân sư Tây Tạng nói những điều khác nhau ở những chỗ khác nhau. Ở đây, Ngài trao cho hoàng đạo một ảnh hưởng rất cao, đến mức nó đặc biệt ảnh hưởng đến Hành Tinh Thượng Đế. Thật vậy, điều đó chắc chắn có thể được nói về các chòm sao hoàng đạo; còn liệu các dấu hiệu hoàng đạo có nên được đặt vào cùng phạm trù ấy hay không, nhưng chúng chắc chắn là các phương pháp thích ứng năng lượng của các chòm sao hoàng đạo với việc sử dụng của hành tinh và của các hữu thể trên hành tinh, chẳng hạn như con người. Cũng có những phương pháp theo đó một số vị Thượng đế hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta ảnh hưởng đến vận mệnh và sự sống của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Đấng là một Hành Tinh Thượng Đế không thiêng liêng.

	He's trying to draw a distinction here between the signs of the zodiac and the planetary lives. We have to be careful because the word signs doesn't always necessarily mean signs, nor does constellations necessarily mean constellations. There are different ways of using these words. We could be talking about the stellar influences even when the word signs is used. We will have to study the context to see if this is the case. We're talking about the signs of the zodiac and their effect upon the Planetary Logos, the heavenly men.
	Ngài đang cố vạch ra một sự phân biệt ở đây giữa các dấu hiệu hoàng đạo và Các Sự Sống Hành tinh. Chúng ta phải cẩn thận, vì từ dấu hiệu không phải lúc nào cũng nhất thiết có nghĩa là các dấu hiệu, cũng như các chòm sao không nhất thiết luôn có nghĩa là các chòm sao. Có những cách dùng khác nhau đối với các từ này. Chúng ta có thể đang nói về các ảnh hưởng tinh tú ngay cả khi từ dấu hiệu được dùng. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu ngữ cảnh để xem có phải như vậy không. Chúng ta đang nói về các dấu hiệu hoàng đạo và hiệu quả của chúng đối với Hành Tinh Thượng Đế, các Đấng Thiên Nhân.

	[9] They are also concerned with the great man of the heavens, the solar Logos.
	[9] Chúng cũng liên quan đến con người của các tầng trời vĩ đại, tức Thái dương Thượng đế.

	In this case, we certainly are not talking about those fields of energy surrounding our planet that we call signs. We are definitely at this point talking about the constellational Logoi, the Lords of the various zodiacal and other constellations. The Solar Logos himself might have fields of energy, 12 fields of energy surrounding the sun, which would act in a similar way to those fields of energy surrounding the earth. Those fields of energy we tend to call the signs as they are methods of receiving, adapting, and expressing constellational energy for the particular being involved. 
	Trong trường hợp này, chắc chắn chúng ta không nói về những trường năng lượng bao quanh hành tinh của chúng ta mà chúng ta gọi là các dấu hiệu. Ở điểm này, chúng ta chắc chắn đang nói về Các Thượng đế chòm sao, các Chúa Tể của nhiều chòm sao hoàng đạo và những chòm sao khác. Chính Thái dương Thượng đế có thể có các trường năng lượng, mười hai trường năng lượng bao quanh mặt trời, vốn sẽ hoạt động theo cách tương tự như những trường năng lượng bao quanh Trái Đất. Những trường năng lượng ấy chúng ta thường gọi là các dấu hiệu, vì chúng là các phương pháp tiếp nhận, thích ứng và biểu lộ năng lượng chòm sao cho hữu thể đặc thù liên hệ.

	The signs of the zodiac have a high influence upon Planetary and Solar Logoi.
	Các dấu hiệu hoàng đạo có ảnh hưởng cao đối với các Hành Tinh Thượng Đế và Thái dương Thượng đế.

	[10] I refer in this last instance to their effect as it makes itself felt in the solar system as a whole and with this effect there are few astrologers at this time fit to deal. 
	[10] Trong trường hợp sau cùng này, tôi nói đến tác động của chúng khi tác động ấy được cảm nhận trong toàn thể hệ mặt trời, và vào lúc này có rất ít nhà chiêm tinh đủ khả năng đề cập đến tác động ấy.

	I suppose in the department of astrology in Hierarchy, then they will be fit to deal with them. Certainly, we cannot understand the effect of the various zodiacal constellations on the planet Saturn, on the planet Jupiter, on the planet Venus. We don't really know their zodiac or when it begins or at what stage of the zodiac they are passing through at the moment. Our Planetary Logos is passing through a period when the constellation Aquarius is about to become extremely powerful in the developmental life of our Planetary Logos. But this is not necessarily the case for many other planets who may be entering into different ages altogether. Our Solar Logos as a whole, thus affecting all Planetary Logoi, may be in a certain zodiacal stage. He may be in the age of Scorpio or Taurus or Leo or some other one of the zodiacal constellations, thus affecting the whole solar system.
	Tôi cho rằng trong phân bộ chiêm tinh học thuộc Thánh Đoàn, khi ấy các Ngài sẽ đủ năng lực để xử lý chúng. Chắc chắn, chúng ta không thể thấu hiểu hiệu quả của các chòm sao hoàng đạo khác nhau lên hành tinh Sao Thổ, lên hành tinh Sao Mộc, lên hành tinh Sao Kim. Chúng ta thật sự không biết hoàng đạo của các hành tinh ấy, hay nó bắt đầu khi nào, hoặc hiện tại các Ngài đang đi qua giai đoạn nào của hoàng đạo. Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta đang đi qua một thời kỳ khi chòm sao Bảo Bình sắp trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong đời sống phát triển của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta. Nhưng điều này không nhất thiết đúng với nhiều hành tinh khác, vốn có thể đang bước vào những thời đại hoàn toàn khác. Toàn thể Thái dương Thượng đế của chúng ta, do đó ảnh hưởng đến tất cả các Hành Tinh Thượng Đế, có thể đang ở trong một giai đoạn hoàng đạo nào đó. Ngài có thể ở trong thời đại Hổ Cáp, Kim Ngưu, Sư Tử hay một chòm sao hoàng đạo nào khác, và do đó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ mặt trời.

	We are not fit to deal with such possibilities or at least ascertain their true nature, except we can speculate. 
	Chúng ta không đủ năng lực để xử lý những khả năng như thế, hay ít nhất để xác định bản chất đích thực của chúng, ngoại trừ việc chúng ta có thể suy đoán.

	[11] I would remind you that to the lives who inform these great constellations and whose radiation [Page 22]—dynamic and magnetic—reaches our Earth, this effect is incidental and unnoticed.
	[11] Tôi muốn nhắc các bạn rằng đối với những sự sống vốn thấm nhuần các chòm sao vĩ đại này, và mà bức xạ [Page 22]—năng động và từ tính—của các Ngài vươn đến Trái Đất chúng ta, tác động này chỉ là phụ thuộc và không được nhận biết.

	There are lives. There are Planetary lives. There are zodiacal Lords. There are Lords of the constellations. Some people think that the constellations are just aggregations of stars and are not necessarily informed by some great Life the way our Solar Logos is informed by a great Life. The constellations are informed by far greater Lives than inform any one normal star. Perhaps there are abnormal immense stars like Antares, incredibly vast, the Lord of which is a stupendous Life equal to that of a constellation, a Lord of a smaller constellation. But these are speculative matters.
	Có những Sự Sống. Có Các Sự Sống Hành tinh. Có các Chúa Tể hoàng đạo. Có các Chúa Tể của các chòm sao. Một số người nghĩ rằng các chòm sao chỉ là những tập hợp các ngôi sao và không nhất thiết được thấm nhuần bởi một Sự Sống vĩ đại nào đó theo cách Thái dương Thượng đế của chúng ta được thấm nhuần bởi một Sự Sống vĩ đại. Các chòm sao được thấm nhuần bởi những Sự Sống còn vĩ đại hơn rất nhiều so với Sự Sống thấm nhuần bất kỳ ngôi sao bình thường nào. Có lẽ có những ngôi sao khổng lồ bất thường như Antares, rộng lớn đến không thể tin nổi, mà Chúa Tể của nó là một Sự Sống phi thường, ngang bằng với Sự Sống của một chòm sao, một Chúa Tể của một chòm sao nhỏ hơn. Nhưng đây là những vấn đề suy đoán.

	To the lives who inform these great constellations and whose radiation, dynamic and magnetic, first ray and second ray in a sense, outgoing and ingathering, reaches our Earth, this effect is incidental and unnoticed. 
	Đối với những Sự Sống vốn thấm nhuần các chòm sao vĩ đại này và mà bức xạ của các Ngài, năng động và từ tính, theo một nghĩa nào đó là cung một và cung hai, hướng ra ngoài và gom tụ vào trong, vươn đến Trái Đất của chúng ta, hiệu quả này chỉ là ngẫu nhiên và không được nhận thấy.

	How much do we notice our effect upon one of our cells? We do not notice our effect upon a cell in our body or upon an atom for that matter. I suppose it is capable that a great life is capable of zeroing in on one tiny unit. After all, the Planetary Logos does seem to come in touch with an initiate at a certain degree. An initiate is a tiny unit, but normally this effect is unnoticed by the greater life. 
	Chúng ta chú ý đến hiệu quả của mình trên một trong các tế bào của mình đến mức nào? Chúng ta không chú ý đến hiệu quả của mình trên một tế bào trong thân thể của mình, hay trên một nguyên tử cũng vậy. Tôi cho rằng một Sự Sống vĩ đại có khả năng tập trung vào một đơn vị nhỏ bé. Xét cho cùng, Hành Tinh Thượng Đế dường như thật sự tiếp xúc với một điểm đạo đồ ở một cấp độ nhất định. Một điểm đạo đồ là một đơn vị nhỏ bé, nhưng thông thường hiệu quả này không được Sự Sống vĩ đại hơn nhận thấy.


	[12] The primary effect that they have is upon our planetary Logos and this effect reaches us through Him, 
	[12] Tác động chủ yếu mà các Ngài tạo ra là lên Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, và tác động này đến với chúng ta qua Ngài,

	This is talking about Lords of constellations and not just about signs, which are more like energy fields.
	Điều này đang nói về các Chúa Tể của những chòm sao, chứ không chỉ về các dấu hiệu, vốn giống như các trường năng lượng hơn.

	The primary effect that they have is upon our Planetary Logos and this effect reaches us through him. 
	Hiệu quả chính yếu mà các Ngài có là trên Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, và hiệu quả này đến với chúng ta qua Ngài. 

	We do not invoke or importune or somehow seek to reach the constellations per se. There is a chain of command. It involves the Planetary Logos, the Solar Logos and certain other Planetary Logoi and finally our Planetary Logos. These great energies reach us through Him, 
	Chúng ta không khẩn cầu, nài xin hay bằng cách nào đó tìm cách vươn đến chính các chòm sao. Có một chuỗi mệnh lệnh. Nó bao gồm Hành Tinh Thượng Đế, Thái dương Thượng đế và một số Hành Tinh Thượng Đế khác, và sau cùng là Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Những năng lượng vĩ đại này đến với chúng ta qua Ngài,

	[13] pouring through that great planetary centre to which we have given the name of Shamballa.
	[13] tuôn đổ qua trung tâm hành tinh vĩ đại mà chúng ta đã đặt tên là Shamballa.

	This is very important. The energies of constellational Logoi reach us through the Solar Logos and ultimately through Shamballa. It is there that they are gathered together for specific use under what we have called the Law of Assembly, which DK deals with in some of His other books, perhaps in Discipleship in the New Age. In a way these great Lives are touching us, but there is a whole transformational chain in which the energies are stepped down until they can finally be used by Lives such as we are. This type of energy, 
	Điều này rất quan trọng. Các năng lượng của Các Thượng đế chòm sao đến với chúng ta qua Thái dương Thượng đế và sau cùng qua Shamballa. Chính tại đó chúng được quy tụ lại cho mục đích sử dụng đặc thù dưới điều mà chúng ta đã gọi là Định luật Tập Hợp, điều mà Chân sư DK bàn đến trong một số sách khác của Ngài, có lẽ trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới. Theo một cách nào đó, các Sự Sống vĩ đại này đang chạm đến chúng ta, nhưng có cả một chuỗi chuyển đổi trong đó các năng lượng được hạ xuống từng cấp cho đến khi cuối cùng chúng có thể được sử dụng bởi những Sự Sống như chúng ta. Loại năng lượng này,

	[14] It is, therefore, capable of evoking the major response from the monads, 
	[14] Vì vậy, nó có khả năng gợi lên sự đáp ứng chủ yếu từ các chân thần,

	The zodiacal constellations affect primarily the Monads, which are cells in the Planetary Logoi, rather than human beings. The major response is felt on the Monadic level, and what that response may be we will only know when we can again focus as totally aware Monads. Now, we all undergo zodiacal responses, no question about it, but the major response is felt on the Monadic level.
	Các chòm sao hoàng đạo tác động chủ yếu đến các chân thần, vốn là những tế bào trong các Hành Tinh Thượng Đế, hơn là đến con người. Sự đáp ứng chính được cảm nhận trên cấp độ chân thần, và đáp ứng ấy có thể là gì thì chúng ta chỉ biết được khi một lần nữa có thể tập trung như những chân thần hoàn toàn tỉnh thức. Hiện nay, tất cả chúng ta đều trải qua các đáp ứng hoàng đạo, điều đó không có gì phải nghi ngờ, nhưng sự đáp ứng chính được cảm nhận trên cấp độ chân thần.

	[15] and these monads express themselves through the kingdom of souls and through the human kingdom;
	[15] và các chân thần này biểu lộ chính mình qua giới linh hồn và qua giới nhân loại;

	There's your chain of command from the monads to the souls to the human being. 
	Đây là chuỗi chỉ huy của bạn, từ các chân thần đến các linh hồn rồi đến con người.

	The monads express themselves through the kingdom of souls and through the human kingdom; 
	Các chân thần biểu hiện chính mình qua giới linh hồn và qua giới nhân loại; 

	[16] it consequently expresses itself through the Hierarchy 
	[16] do đó, nó biểu lộ qua Thánh Đoàn


	the hierarchy of souls—
	Thánh Đoàn các linh hồn—

	[17] and through humanity as a whole. 
	[17] và qua toàn thể nhân loại.

	In a way, the constellations of the zodiac express through great wholes, such as the hierarchy of souls and such as humanity consisting of the many personalities. We are to think of them in terms of wholes.
	Theo một cách nào đó, các chòm sao hoàng đạo biểu hiện qua những toàn thể lớn lao, như Thánh Đoàn các linh hồn và như nhân loại gồm nhiều phàm ngã. Chúng ta phải nghĩ về các chòm sao ấy theo nghĩa những toàn thể.

	[18] This is a point of real importance and should be noted and connected with all the teaching you have had upon this most interesting theme of the three major planetary centres. 
	[18] Đây là một điểm có tầm quan trọng thực sự, cần được lưu ý và liên hệ với tất cả giáo huấn mà các bạn đã nhận được về chủ đề hết sức thú vị này: ba trung tâm hành tinh chính yếu.

	By that we mean Shamballa, Hierarchy, and Humanity. What we're saying here is that the signs of the zodiac as constellations affect these three.
	Điều đó có nghĩa là Trung tâm Ý Chí thiêng liêng, Thánh Đoàn và Nhân loại. Điều chúng ta đang nói ở đây là các dấu hiệu hoàng đạo, với tư cách là các chòm sao, tác động đến ba trung tâm này.

	[19] It is the work of the zodiacal influences to evoke the emergence of the will aspect of the Heavenly Man and of all monads,
	[19] Công việc của các ảnh hưởng hoàng đạo là gợi lên sự xuất hiện của phương diện ý chí nơi Đấng Thiên Nhân và nơi tất cả các chân thần,

	This is a higher type of purpose than we usually think of when we're thinking of the effect of the zodiacal signs or constellations on our personal life. The will aspect all the way through—the will aspect of all monads, 
	Đây là một loại mục đích cao hơn điều chúng ta thường nghĩ tới khi suy xét tác động của các dấu hiệu hay chòm sao hoàng đạo đối với đời sống cá nhân của mình. Phương diện ý chí xuyên suốt toàn bộ—phương diện ý chí của tất cả các chân thần,

	[20] souls and personalities who constitute the planetary body of expression. 
	[20] các linh hồn và các phàm ngã cấu thành thể biểu lộ của hành tinh.

	Let's make that connection of the zodiac of constellations with the Will. We'll put it in capital letters there just so it is prominent. Is He saying, therefore, that the Dragons of Wisdom, the planetary Lords have the purpose not so much of evoking the will, but more of evoking love-wisdom in some way? Perhaps it is so.
	Chúng ta hãy tạo mối liên hệ ấy giữa hoàng đạo của các chòm sao với Ý Chí. Chúng ta sẽ viết hoa từ ấy ở đây để nó nổi bật. Vậy có phải Ngài đang nói rằng các Rồng Minh Triết, các Chúa Tể hành tinh, không nhằm mục đích gợi lên ý chí cho bằng gợi lên bác ái-minh triết theo một cách nào đó chăng? Có lẽ là như vậy.

	[21] This statement means but little to you today but it will mean much to those students who, in a few decades, will study what I am here saying. 
	[21] Lời tuyên bố này ngày nay chỉ có ít ý nghĩa đối với các bạn, nhưng nó sẽ có nhiều ý nghĩa đối với những đạo sinh mà, trong vài thập niên nữa, sẽ nghiên cứu điều tôi đang nói ở đây.

	Here we are, certainly a few decades later—maybe seven or eight decades later—how much does it mean to us? We must think of the zodiac of constellations in terms of the process of evoking the will, primarily of the monad, but also of the soul, and also of the personality. That means that this first aspect of divinity which we are now in process of developing is definitely fed by or stimulated by the zodiac of constellations.
	Chúng ta đang ở đây, chắc chắn là vài thập kỷ sau—có lẽ bảy hay tám thập kỷ sau—điều ấy có ý nghĩa đến mức nào đối với chúng ta? Chúng ta phải nghĩ về hoàng đạo của các chòm sao theo nghĩa tiến trình gợi lên ý chí, chủ yếu nơi chân thần, nhưng cũng nơi linh hồn và nơi phàm ngã. Điều đó có nghĩa là phương diện thứ nhất này của thiên tính, mà hiện nay chúng ta đang trong tiến trình phát triển, rõ ràng nhận sự nuôi dưỡng hoặc kích thích từ hoàng đạo của các chòm sao.

	Let's get that in our mind firmly so we can think of the real purpose of this type of energy in the life not only of the human being, but in the life of the planet. These are constellational logoi, greater by far than solar logoi, who are immense as far as the human being is concerned. The idea that the lords of the constellations evoke the will in planetary logoi and in man makes sense; it is reasonable.
	Chúng ta hãy ghi vững điều đó trong trí mình để có thể suy nghĩ về mục đích thật sự của loại năng lượng này trong đời sống, không chỉ của con người mà còn trong đời sống của hành tinh. Đây là các Thượng đế chòm sao, vĩ đại hơn rất xa các Thái dương Thượng đế, vốn đã bao la đối với con người. Ý tưởng rằng các Chúa Tể của các chòm sao gợi lên ý chí nơi các Hành Tinh Thượng Đế và nơi con người là điều hợp lý; nó có lý.




	[22] Properly understood, it accounts for much that is happening in the world at this time.
	[22] Khi được thấu hiểu đúng đắn, nó giải thích nhiều điều đang diễn ra trong thế giới vào lúc này.

	What he's talking about here are the constellational Lords of Leo, Pisces, and Capricorn, who certainly at the time that this was written had an immense effect upon the human family as a whole and still continue to do so. We are connecting the zodiacal energies with the Will, we are connecting the zodiacal energies with great wholes.
	Điều Ngài đang nói ở đây là các Chúa Tể chòm sao của Sư Tử, Song Ngư và Ma Kết, những Đấng chắc chắn vào thời điểm điều này được viết ra đã có một ảnh hưởng bao la đối với toàn thể gia đình nhân loại và vẫn tiếp tục như vậy. Chúng ta đang liên kết các năng lượng hoàng đạo với Ý Chí, chúng ta đang liên kết các năng lượng hoàng đạo với những toàn thể lớn lao.

	Later, in A Treatise on White Magic—it actually was written earlier—He does discuss the manner in which the signs of the zodiac are related to the lower nature of man. But then is He talking about the signs of the zodiac and not so much about the energy of the constellational Lords? There's a great Jacob's ladder of entities with which we are concerned and we cannot possibly see all the way up this ladder. We're just beginning to understand the rungs that are a little bit below humanity and a few of the rungs that are a little bit above. Really, our vision does not extend very far, except perhaps speculatively. 
	Về sau, trong Luận về Chánh Thuật—thật ra tác phẩm ấy được viết sớm hơn—Ngài có bàn đến cách thức các dấu hiệu hoàng đạo liên hệ với bản chất thấp của con người. Nhưng khi đó có phải Ngài đang nói về các dấu hiệu hoàng đạo, chứ không hẳn về năng lượng của các Chúa Tể chòm sao? Có một chiếc thang Gia-cóp vĩ đại gồm các thực thể mà chúng ta liên hệ đến, và chúng ta không thể nào nhìn suốt lên tận đỉnh chiếc thang này. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thấu hiểu những nấc thang hơi thấp hơn nhân loại một chút và một vài nấc thang hơi cao hơn một chút. Thật ra, tầm nhìn của chúng ta không vươn xa lắm, ngoại trừ có lẽ trong suy đoán.

	[23] As these influences pour through our planet and thence to the centres of force upon the planet, they produce a dual effect:
	[23] Khi các ảnh hưởng này tuôn đổ qua hành tinh chúng ta, rồi từ đó đến các trung tâm mãnh lực trên hành tinh, chúng tạo ra một tác động kép:

	The centers of force can be considered as kingdoms or as certain cities. There are different ways of looking at the planetary centers. They can also be considered as chain Lords and globe Lords. They produce a dual effect. 
	Các trung tâm mãnh lực có thể được xem như các giới hoặc như một số thành phố nhất định. Có nhiều cách khác nhau để nhìn các trung tâm hành tinh. Chúng cũng có thể được xem như các Chúa Tể Dãy và các Chúa Tể bầu hành tinh. Chúng tạo ra một hiệu quả kép.

	[24] 1. They produce an effect upon advanced man, 
	[24] 1. Chúng tạo ra một tác động lên con người tiến bộ,

	There are more centers in the planet than man is. Man is just a very minute center. But now he's come right back to man, which is, after all, our greatest interest. The proper study of mankind is man. They produce an effect upon advanced man, 
	Có nhiều trung tâm trong hành tinh hơn là con người. Con người chỉ là một trung tâm rất nhỏ bé. Nhưng giờ đây Ngài đã quay trở lại với con người, điều rốt cuộc vẫn là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta. Đối tượng nghiên cứu đúng đắn của nhân loại là con người. Chúng tạo ra một hiệu quả trên người tiến hóa cao, 

	[25] galvanising the centres above the diaphragm into activity and enabling him to respond to the radiation and the activity of the Hierarchy.
	[25] kích hoạt các trung tâm ở phía trên cơ hoành vào hoạt động và giúp y có khả năng đáp ứng với bức xạ và hoạt động của Thánh Đoàn.

	This is again related to what we were discussing. The advanced man receives incoming energies and does not pass them on and through to the lower centers, as the unevolved man does. They are trapped in a way in the higher centers, which are great magnets for these energies. The lower centers have been subdued. That is what happens with these constellational energies, no matter how they may be mediated for the advanced man.
	Điều này lại liên hệ với những gì chúng ta đã bàn. Người tiến hóa cao tiếp nhận các năng lượng đang đi vào và không chuyển chúng xuống cũng như xuyên qua các trung tâm thấp như người chưa tiến hóa vẫn làm. Theo một cách nào đó, chúng bị giữ lại trong các trung tâm cao, vốn là những nam châm lớn đối với các năng lượng này. Các trung tâm thấp đã được chế ngự. Đó là điều xảy ra với các năng lượng chòm sao này, bất kể chúng có thể được trung gian theo cách nào đối với người tiến hóa cao.

	[26] 2. They produce an effect upon unevolved man, enabling him to function as an ordinary, unenlightened human being.
	[26] 2. Chúng tạo ra một tác động lên con người chưa tiến hoá, giúp y có khả năng hoạt động như một con người bình thường, chưa giác ngộ.

	These energies are passed right through. They are received by the higher chakras, but as they are not very developed, not very magnetic, yet they are passed right through to the chakras which are powerfully developed, and there they express themselves.
	Các năng lượng này được truyền thẳng xuyên qua. Các luân xa cao tiếp nhận chúng, nhưng vì các luân xa ấy chưa phát triển nhiều, chưa có nhiều từ tính, nên chúng được truyền thẳng xuống các luân xa đã phát triển mạnh mẽ, và tại đó chúng biểu hiện chính mình.

	[27] It should be noted here, however, that all the energies—zodiacal, systemic, and planetary—have a definite effect [Page 23] upon all the lives in all forms in all kingdoms of nature. 
	[27] Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý rằng tất cả các năng lượng—hoàng đạo, hệ thống và hành tinh—đều có một tác động rõ rệt [Page 23] lên mọi sự sống trong mọi hình tướng thuộc mọi giới của thiên nhiên.


	The Tibetan is stratifying the major impacts of these energies, but He's saying they are, after all, pervasive, and there's not a single life in any form, in all the kingdoms of nature, which are not affected by them. We have a pyramid in a way, where the greater effect is on the higher aspects of the pyramid, but an effect does trickle through and affect the lower aspects, maybe every atom in nature. 
	Chân sư Tây Tạng đang phân tầng các tác động chính yếu của những năng lượng này, nhưng Ngài nói rằng, xét cho cùng, chúng thấm khắp, và không có một sự sống nào trong bất kỳ hình tướng nào, thuộc mọi giới của thiên nhiên, lại không chịu ảnh hưởng của chúng. Theo một cách nào đó, chúng ta có một kim tự tháp, trong đó hiệu quả lớn hơn nằm trên các phương diện cao hơn của kim tự tháp, nhưng một hiệu quả vẫn thấm xuống và tác động đến các phương diện thấp hơn, có lẽ đến từng nguyên tử trong thiên nhiên.

	[28] Nothing can escape these radiatory and magnetic influences. The goal of evolution for humanity is to become consciously and livingly aware of the nature of these energies and begin to know them and to use them. 
	[28] Không gì có thể thoát khỏi các ảnh hưởng bức xạ và từ tính này. Mục tiêu tiến hoá của nhân loại là trở nên nhận biết một cách có ý thức và sống động về bản chất của các năng lượng này, đồng thời bắt đầu biết chúng và sử dụng chúng.

	He really is talking about the importance of astrology and astronomy to humanity. There's something amazing about astrology; just everybody's interested in it on some level, whether they want to dismiss it, whether they want to believe in a childish presentation of it, or whether they really study it. There's something captivating about these particular energies, and we do want to come into rapport with them.
	Ngài thật sự đang nói về tầm quan trọng của chiêm tinh học và thiên văn học đối với nhân loại. Có điều gì đó kỳ diệu nơi chiêm tinh học; hầu như mọi người đều quan tâm đến nó ở một cấp độ nào đó, dù họ muốn bác bỏ nó, muốn tin vào một lối trình bày ấu trĩ về nó, hay thật sự nghiên cứu nó. Có điều gì đó cuốn hút nơi những năng lượng đặc biệt này, và chúng ta thật sự muốn đi vào mối tương giao với chúng.

	We who study esoteric astrology and who pass it on to human beings who may not know much or anything about it are actually performing a service because it is the conscious goal of humanity to become aware of them. Livingly aware—what does that mean? That means we can begin to respond in a vital way to the energies that we recognize. It doesn't just remain theoretical; it impacts our emotional body, and even more importantly, it impacts our etheric body, and we can feel the presence and the transmission of these energies.
	Chúng ta, những người nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn và truyền đạt nó cho những con người có thể biết ít hoặc không biết gì về nó, thật ra đang thực hiện một sự phụng sự, bởi vì mục tiêu có ý thức của nhân loại là nhận biết chúng. Nhận biết một cách sống động—điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu đáp ứng một cách sinh động với các năng lượng mà chúng ta nhận ra. Nó không chỉ còn là lý thuyết; nó tác động đến thể cảm dục của chúng ta, và quan trọng hơn nữa, tác động đến thể dĩ thái của chúng ta, và chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện cũng như sự truyền dẫn của các năng lượng này.

	Some Gemini effect is going on here. My image wants to turn into two images. I can't stop that from happening, but when I do notice that I try to return to my unitary self, if it does exist.
	Một ảnh hưởng Song Tử nào đó đang diễn ra ở đây. Hình ảnh của tôi muốn biến thành hai hình ảnh. Tôi không thể ngăn điều đó xảy ra, nhưng khi tôi nhận thấy điều ấy, tôi cố gắng trở về với bản ngã đơn nhất của mình, nếu nó thật sự tồn tại.

	[29] This is the field of occultism as the Hierarchy has always told men. 
	[29] Đây là lĩnh vực của huyền bí học, như Thánh Đoàn vẫn luôn nói với con người.

	What does that mean? Occultists try to be aware of subtle energies. Occultists become aware of subtle energies and use them in service. This is what the true spiritual occultist does. We're entering a fifth ray age in a way. Aquarius does express the Fifth Ray. It is a ray which passes through that constellation or is transmitted by that constellation. We are really going to become aware of the names and effects of particular energies and their interactions during this also seventh ray age of Aquarius.
	Điều đó có nghĩa là gì? Các nhà huyền bí học cố gắng nhận biết các năng lượng vi tế. Các nhà huyền bí học trở nên nhận biết các năng lượng vi tế và sử dụng chúng trong phụng sự. Đây là điều mà nhà huyền bí học tinh thần chân chính thực hiện. Theo một cách nào đó, chúng ta đang bước vào một thời đại cung năm. Bảo Bình thật sự biểu hiện Cung Năm. Đó là một cung đi qua chòm sao ấy hoặc được chòm sao ấy truyền dẫn. Chúng ta thật sự sẽ trở nên nhận biết các tên gọi và hiệu quả của những năng lượng đặc thù cũng như các tương tác của chúng trong thời đại Bảo Bình cũng thuộc cung bảy này.

	The Tibetan goes on: 
	Chân sư Tây Tạng tiếp tục:

	[30] It might be stated that the disciple has to become consciously aware of the planetary influences and begin to use them for the carrying out of soul purpose.
	[30] Có thể nói rằng đệ tử phải trở nên nhận biết một cách có ý thức về các ảnh hưởng hành tinh và bắt đầu sử dụng chúng để thực hiện mục đích của linh hồn.

	This is the very first thing that has to happen: consciously aware of the planetary influences and begin to use them for the carrying out of soul purpose.
	Đây là điều đầu tiên phải xảy ra: có ý thức nhận biết các ảnh hưởng hành tinh và bắt đầu sử dụng chúng để thực hiện mục đích của linh hồn.

	Our first approach then is to the planets and how these planets representing different functions in our nature, different psychological dynamics and principles in our nature can be used for carrying forth the soul purpose of which we are becoming increasingly aware through meditation, study and service. 
	Vậy cách tiếp cận đầu tiên của chúng ta là đối với các hành tinh, và cách các hành tinh này, đại diện cho những chức năng khác nhau trong bản chất chúng ta, những động lực và nguyên khí tâm lý khác nhau trong bản chất chúng ta, có thể được sử dụng để thực thi mục đích của linh hồn mà chúng ta ngày càng nhận biết qua tham thiền, học hỏi và phụng sự.

	[31] The initiate has to be aware of the zodiacal influences which emanate from outside of the solar system altogether. 
	[31] Điểm đạo đồ phải nhận biết các ảnh hưởng hoàng đạo vốn hoàn toàn xuất lộ từ bên ngoài hệ mặt trời.




	We're not talking about just the effect of the signs; we're talking about how the signs receive and adapt the energies of the great constellational lords and make those energies available to human beings. Disciples approach the planets and how these planets may help with the carrying out of soul purpose. Initiates, while not ignoring the planets—as we will see that there are many initiatic functions of the various Planetary Logos—so we don't ignore them—but the initiate has to become aware of the zodiacal influences which as far as we are concerned ultimately emanate from the constellational lords. No wonder it has been possible for certain astrological researchers to definitely statistically prove the effect of the planets in the life of a human being while not so able to prove statistically the effect of the zodiacal constellations. Perhaps if the sample being used were a sample of initiates, if such a sample could be large enough, the effect of the zodiacal constellations through the signs could be statistically proven.
	Chúng ta không chỉ nói về tác động của các dấu hiệu; chúng ta đang nói về cách các dấu hiệu tiếp nhận và thích ứng các năng lượng của các Chúa Tể chòm sao vĩ đại, rồi làm cho các năng lượng ấy trở nên sẵn có đối với con người. Các đệ tử tiếp cận các hành tinh và cách các hành tinh này có thể hỗ trợ việc thực hiện mục đích của linh hồn. Các điểm đạo đồ, tuy không bỏ qua các hành tinh—như chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều chức năng điểm đạo của các Hành Tinh Thượng Đế khác nhau, nên chúng ta không bỏ qua các Ngài—nhưng điểm đạo đồ phải trở nên nhận biết các ảnh hưởng hoàng đạo, mà xét theo chúng ta thì rốt cuộc phát xuất từ các Chúa Tể chòm sao. Không có gì lạ khi một số nhà nghiên cứu chiêm tinh đã có thể chứng minh một cách thống kê rõ ràng tác động của các hành tinh trong đời sống của một con người, trong khi lại không thể chứng minh thống kê tác động của các chòm sao hoàng đạo. Có lẽ nếu mẫu được dùng là một mẫu gồm các điểm đạo đồ, nếu một mẫu như thế có thể đủ lớn, thì tác động của các chòm sao hoàng đạo thông qua các dấu hiệu có thể được chứng minh bằng thống kê.

	We have a little more time.
	Chúng ta còn thêm một chút thời gian.

	[32] These can be recognised as
	[32] Các ảnh hưởng này có thể được nhận ra như là

	As planetary influences and zodiacal influences. Zodiacal influences operating on everybody and everything but especially important for initiates and planetary influences especially important for disciples. These energies can be recognized in the following way.
	Như các ảnh hưởng hành tinh và các ảnh hưởng hoàng đạo. Các ảnh hưởng hoàng đạo vận hành trên mọi người và mọi vật, nhưng đặc biệt quan trọng đối với các điểm đạo đồ; còn các ảnh hưởng hành tinh đặc biệt quan trọng đối với các đệ tử. Những năng lượng này có thể được nhận biết theo cách sau.

	[33] a. A vibration, registered in one or other of the seven centres.
	[33] a. Một rung động, được ghi nhận trong một hay một trung tâm nào khác trong bảy trung tâm.

	If we were to turn to Esoteric Astrology, page 517, we would see that the Tibetan is going to give us the ways in which the planets are connected with the different chakras. There we see Pluto head center going all the way down to the base of the spine and here for disciples and initiates we see the various sacred planets connected with the various chakras. DK is talking about something which He does not, as far as I know, clearly tabulate at any point: the effect of zodiacal constellations on the various centers.
	Nếu chúng ta giở đến Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 517, chúng ta sẽ thấy Chân sư Tây Tạng sẽ cho chúng ta các cách thức mà các hành tinh liên hệ với những luân xa khác nhau. Ở đó chúng ta thấy Sao Diêm Vương liên hệ với trung tâm đầu, đi xuống tận đáy cột sống, và ở đây đối với các đệ tử và điểm đạo đồ, chúng ta thấy các hành tinh thiêng liêng khác nhau liên hệ với các luân xa khác nhau. Chân sư DK đang nói về một điều mà, theo tôi biết, Ngài không lập bảng rõ ràng ở bất cứ điểm nào: tác động của các chòm sao hoàng đạo trên các trung tâm khác nhau.

	We know that every sign of the zodiac or constellation of the zodiac rules a different bodily part and therefore we can associate these parts of the body with various chakras. But there are other ways of considering the relation of zodiacal constellations to the chakras. For instance, the first ray is particularly connected with the head center. Let's look at the first ray constellations, Aries, Leo, and Capricorn and find the ways in which they are associated with the crown chakra and with the head in general. When we think about the heart center, we normally think about the Second Ray. Let's look at the ways that Gemini, Virgo, and Pisces can be connected to the heart center and we'll do the same with the throat center in terms of Cancer, Libra, and Capricorn and so forth, going all the way down the normal sevenfold chakra system.
	Chúng ta biết rằng mỗi dấu hiệu hoàng đạo hoặc chòm sao hoàng đạo cai quản một phần khác nhau của thân thể, và do đó chúng ta có thể liên kết các phần này của thân thể với các luân xa khác nhau. Nhưng còn có những cách khác để xem xét mối liên hệ của các chòm sao hoàng đạo với các luân xa. Chẳng hạn, cung một đặc biệt liên hệ với trung tâm đầu. Chúng ta hãy xét các chòm sao cung một là Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết, và tìm những cách chúng liên hệ với luân xa đỉnh đầu cũng như với đầu nói chung. Khi nghĩ về trung tâm tim, thông thường chúng ta nghĩ đến Cung Hai. Chúng ta hãy xét những cách mà Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư có thể được liên kết với trung tâm tim, rồi chúng ta cũng sẽ làm tương tự với trung tâm cổ họng theo nghĩa Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết, v.v., đi xuống toàn bộ hệ thống luân xa thất phân thông thường.

	Every sign of the zodiac, every planet can be related to every chakra. There are ways of relating every sign of the zodiac to every one of the centers as well. This would be important because there are many thousands of years when people are simply focusing through their solar plexus center or one of the lower chakras and therefore the many different signs under which they are born have to have an effect upon the major chakras through which they are expressing. But archetypically, according to the ray they express and a few other associations, there will be certain signs of the zodiac which are more prominent in relation to certain chakras than others.
	Mỗi dấu hiệu hoàng đạo, mỗi hành tinh đều có thể liên hệ với mỗi luân xa. Cũng có những cách liên hệ mỗi dấu hiệu hoàng đạo với từng trung tâm. Điều này sẽ quan trọng bởi vì có nhiều ngàn năm trong đó con người chỉ đơn giản tập trung qua trung tâm tùng thái dương hoặc một trong các luân xa thấp, và do đó nhiều dấu hiệu khác nhau mà họ sinh ra dưới ảnh hưởng của chúng phải có một tác động trên các luân xa chính mà qua đó họ đang biểu hiện. Nhưng theo nguyên mẫu, tùy theo cung mà chúng biểu hiện và một vài liên hệ khác, sẽ có một số dấu hiệu hoàng đạo nổi bật hơn trong tương quan với một số luân xa so với các dấu hiệu khác.

	[34] b. A revelation of a particular type of light, conveying a specific colour to the initiate.
	[34] b. Một sự mặc khải về một loại ánh sáng đặc thù, truyền đạt một màu sắc riêng biệt cho điểm đạo đồ.

	These influences can be registered as a vibration. They can be registered as the revelation of a particular type of light conveying a specific color to the initiate. DK did give to one of His groups a kind of color formulation. Whether that formulation was specifically from Him or whether he adapted it from another source, I don't know, but here's how it goes.
	Các ảnh hưởng này có thể được ghi nhận như một rung động. Chúng có thể được ghi nhận như sự mặc khải về một loại ánh sáng đặc thù, truyền đạt một màu sắc riêng biệt cho điểm đạo đồ. Chân sư DK đã trao cho một trong các nhóm của Ngài một dạng công thức màu sắc. Công thức đó có phải đặc biệt đến từ Ngài hay Ngài đã thích ứng nó từ một nguồn khác, tôi không biết, nhưng nó như sau.

	Aries, carmine red; Taurus, deep blue; Gemini, yellow; Cancer, violet; Leo, orange; Virgo, yellow again; Libra, indigo; Scorpio, crimson; Sagittarius, rich blue; Capricorn, green; Aquarius, turquoise; and Pisces, lavender.
	Bạch Dương, đỏ yên chi; Kim Ngưu, xanh lam thẫm; Song Tử, vàng; Cự Giải, tím; Sư Tử, cam; Xử Nữ, lại là vàng; Thiên Bình, chàm; Hổ Cáp, đỏ thẫm; Nhân Mã, xanh lam đậm; Ma Kết, lục; Bảo Bình, lam ngọc; và Song Ngư, tím oải hương.

	He also gives us on page 329 and 330 of Esoteric Astrology the twelve types of light, one from each of the signs of the Zodiac. Here is Aries, the Light of Life itself; Taurus, the Penetrating Light of the Path; Gemini, the Light of Interplay; Cancer, the Light within the form; Leo, the Light of the Soul; Virgo, the Blended Dual Light; Libra, the Light that moves to rest; Scorpio, the Light of day; Sagittarius, a Beam of directed focus light; Capricorn, the Light of Initiation; Aquarius, the Light that shines on Earth across the sea; and Pisces, the Light of the World.
	Ngài cũng cho chúng ta ở trang 329 và 330 của Chiêm Tinh Học Nội Môn mười hai loại ánh sáng, mỗi loại từ một dấu hiệu của Hoàng đạo. Đây là Bạch Dương, Ánh Sáng của chính Sự Sống; Kim Ngưu, Ánh Sáng Xuyên Thấu của Đường Đạo; Song Tử, Ánh Sáng của Tương Tác; Cự Giải, Ánh Sáng trong hình tướng; Sư Tử, Ánh Sáng của Linh Hồn; Xử Nữ, Ánh Sáng Kép được Pha Trộn; Thiên Bình, Ánh Sáng chuyển vào an nghỉ; Hổ Cáp, Ánh Sáng ban ngày; Nhân Mã, một Tia ánh sáng tập trung có định hướng; Ma Kết, Ánh Sáng của Điểm Đạo; Bảo Bình, Ánh Sáng chiếu trên Trái Đất băng qua biển cả; và Song Ngư, Ánh Sáng của Thế Giới.


	We're talking about how we can experience these vibrations when they touch our energy system. One will be tempted to relate the particular type of light that we have just discussed to the particular color for each sign of the Zodiac. Perhaps the light of life—Carmine Red—or the light of interplay for Gemini Yellow, or the light within the form—Violet—and so forth. Through those associations we could learn a great deal. 
	Chúng ta đang nói về cách chúng ta có thể kinh nghiệm những rung động này khi chúng chạm đến hệ thống năng lượng của mình. Người ta sẽ bị cám dỗ liên hệ loại ánh sáng đặc thù mà chúng ta vừa bàn với màu sắc đặc thù của mỗi dấu hiệu Hoàng đạo. Có lẽ ánh sáng của sự sống—đỏ yên chi—hay ánh sáng của tương tác đối với Song Tử là vàng, hay ánh sáng trong hình tướng—tím—v.v. Qua những liên hệ ấy, chúng ta có thể học được rất nhiều.

	[35] c. A peculiar note.
	[35] c. Một âm điệu đặc biệt.

	These constellational influences and planetary influences will also be sounding in our consciousness as a peculiar note.
	Các ảnh hưởng chòm sao và ảnh hưởng hành tinh này cũng sẽ vang lên trong tâm thức chúng ta như một âm điệu đặc thù.

	H.P. Blavatsky gave the notes for certain planets. She gave Mars to Red and the note C; the Sun to Orange and the note D; Mercury to Yellow and the note E; Saturn to Green and the note F; Jupiter to Blue and the note G; Venus to A and the note Indigo; and the Moon, which we can consider it veiling Uranus, to the color Violet and the note B. The notes which are related to the particular planets are perhaps more solidly discussed and less ambiguous in their assignments.
	H. P. Blavatsky đã đưa ra các âm điệu cho một số hành tinh. Bà gán Sao Hỏa với màu đỏ và âm Đô; Mặt Trời với màu cam và âm Rê; Sao Thủy với màu vàng và âm Mi; Sao Thổ với màu xanh lá và âm Fa; Sao Mộc với màu xanh lam và âm Sol; Sao Kim với màu chàm và âm La; và Mặt Trăng, mà chúng ta có thể xem là đang che phủ Sao Thiên Vương, với màu tím và âm Si. Các âm điệu liên hệ với những hành tinh đặc thù có lẽ đã được bàn luận vững chắc hơn và ít mơ hồ hơn trong các sự gán định của chúng.

	As for the notes for each sign of the zodiac, there are different ways of doing this. You can do this via the chromatic scale and there are 12 half steps in the normal octave and you could say Aries is C and Taurus is C sharp and Gemini is D and Cancer is D sharp or E flat and so forth. That's one way of doing it, but maybe not the best way.
	Đối với các âm điệu dành cho mỗi dấu hiệu hoàng đạo, có những cách khác nhau để thực hiện điều này. Bạn có thể làm điều đó qua thang âm bán cung, và trong quãng tám thông thường có mười hai nửa cung; bạn có thể nói Bạch Dương là Đô, Kim Ngưu là Đô thăng, Song Tử là Rê, Cự Giải là Rê thăng hay Mi giáng, và cứ thế tiếp tục. Đó là một cách thực hiện, nhưng có lẽ không phải là cách tốt nhất.

	There's another way that you can proceed around the circle of fifths. G is five notes from C. If you began at Aries and C, you go five notes, and you'd find the note G, which we would relate then perhaps to Taurus and then we'd go up five more notes and we'd find the note D and we'd relate that to Gemini. That's one way of doing it, but these correspondences have not been confirmed and as you study them, there are many ways in which some of the findings are contraindicated in other ways.
	Có một cách khác là bạn có thể đi quanh vòng quãng năm. Sol cách Đô năm âm. Nếu bạn bắt đầu từ Bạch Dương và Đô, bạn đi lên năm âm, và sẽ tìm thấy âm Sol, khi ấy có lẽ chúng ta sẽ liên hệ âm đó với Kim Ngưu; rồi chúng ta lại đi lên thêm năm âm nữa và tìm thấy âm Rê, rồi liên hệ âm đó với Song Tử. Đó là một cách thực hiện, nhưng những tương ứng này chưa được xác nhận; và khi bạn nghiên cứu chúng, có nhiều phương diện trong đó một số phát hiện lại bị chống chỉ định theo những cách khác.

	I would not settle upon any way yet of knowing what is the peculiar note of a zodiacal constellation or sign. It's a most intriguing study in the Law of Correspondence and when the fourth ray, the fifth ray and the seventh ray get together, then we're going to be able to get to the truth of this matter. I've written a paper on some of these things, but I still consider the matter inconclusive. I do believe that Aries relates to the note C and to the color red, but it's more difficult when it comes to assigning the other signs of the zodiac. 
	Tôi sẽ chưa quyết định theo bất cứ cách nào để biết âm điệu đặc thù của một chòm sao hay dấu hiệu hoàng đạo là gì. Đây là một nghiên cứu hết sức hấp dẫn trong định luật tương ứng, và khi cung bốn, cung năm và cung bảy cùng phối hợp, bấy giờ chúng ta sẽ có thể đi đến chân lý của vấn đề này. Tôi đã viết một bài khảo luận về một số điều này, nhưng tôi vẫn xem vấn đề là chưa có kết luận. Tôi quả tin rằng Bạch Dương liên hệ với âm Đô và với màu đỏ, nhưng việc gán các dấu hiệu hoàng đạo khác thì khó khăn hơn.

	[36] d. A directional sound.
	[36] d. Một âm thanh có hướng.

	Now here, the influences of the constellations and the planets also can appear as a directional sound. That's a tantalizing idea because it's a sound that is pointing in a peculiar direction which should be followed, presumably to get the most out of the vibration.
	Ở đây, các ảnh hưởng của những chòm sao và các hành tinh cũng có thể xuất hiện như một âm thanh định hướng. Đó là một ý tưởng đầy hấp dẫn, bởi vì đó là một âm thanh đang chỉ về một hướng đặc thù, hướng mà có lẽ cần được đi theo để rút ra tối đa từ rung động ấy.

	It has something to do with the will and will with direction and with the path. A sound which, if followed, leads you in a certain direction upon a certain path. We'll have to leave this for occult inquiry later on, but hold the idea of what might be the nature of a directional sound.
	Nó có liên quan đến ý chí, và ý chí liên quan đến phương hướng và với con đường. Một âm thanh mà, nếu được đi theo, sẽ dẫn bạn theo một hướng nhất định trên một con đường nhất định. Chúng ta sẽ phải để điều này lại cho sự khảo cứu huyền bí về sau, nhưng hãy giữ ý tưởng về bản chất khả hữu của một âm thanh định hướng.

	In other words, it's not simply a sound; it evokes the will to follow, the will to pursue where that sound will lead. We oftentimes hear stories of following the light, even if the light leads you into a swamp like the will o' the wisp does. But there may also be ways of following a sound or having the sound point to a certain dimension in a certain direction which can be entered if the sound is followed.
	Nói cách khác, đó không chỉ đơn giản là một âm thanh; nó gợi lên ý chí đi theo, ý chí theo đuổi nơi mà âm thanh ấy sẽ dẫn đến. Chúng ta thường nghe những câu chuyện về việc đi theo ánh sáng, ngay cả khi ánh sáng dẫn bạn vào đầm lầy như ánh lửa ma trơi vẫn làm. Nhưng cũng có thể có những cách đi theo một âm thanh, hoặc để âm thanh chỉ tới một chiều kích nào đó theo một hướng nào đó, chiều kích có thể được bước vào nếu âm thanh được đi theo.

	[37] The whole story of the zodiac can be picturesquely yet accurately summed up in the following statement: There are three books which the three types of human beings study and from which they learn:
	[37] Toàn bộ câu chuyện về hoàng đạo có thể được tóm lược một cách sinh động nhưng chính xác trong lời tuyên bố sau: Có ba quyển sách mà ba loại người nghiên cứu và từ đó họ học hỏi:




	[38] 1. The Book of Life—Initiates—the 12 constellations.
	[38] 1. Quyển Sách Sự Sống—Các điểm đạo đồ—mười hai chòm sao.

	The Book of Life is studied by initiates and refers to the twelve constellations of stars ruled by twelve Lords of these twelve constellations. This is the Book of Life; obviously it's relating to the first ray and we saw that the primary effect of the constellations was upon the Planetary Logos themselves and the primary effect in man was upon his Monadic aspect though all other aspects were touched.
	Quyển Sách Sự Sống được các điểm đạo đồ nghiên cứu và liên quan đến mười hai chòm sao, do mười hai Chúa Tể của mười hai chòm sao ấy cai quản. Đây là Quyển Sách Sự Sống; hiển nhiên nó liên hệ với cung một, và chúng ta đã thấy rằng tác động chính yếu của các chòm sao là lên chính các Hành Tinh Thượng Đế, còn tác động chính yếu nơi con người là lên phương diện chân thần của y, dù tất cả các phương diện khác cũng đều được chạm đến.

	Then there is:
	Rồi có:

	[39] 2. The Book of Wisdom—Disciples—the 12 planets.
	[39] 2. Quyển Sách Minh Triết—Các đệ tử—mười hai hành tinh.

	Applies to disciples and the twelve planets are involved and if we use such a term as wisdom we must include the higher influences of the planets and their esoteric and hierarchical rulerships. Life is related to Atma and the Monad; wisdom is related to Buddhi and the unfoldment of pure reason and apparently the planets can tell us something about that and the planets can help us open up the wisdom potentials of the Egoic Lotus.
	Điều này áp dụng cho các đệ tử, và mười hai hành tinh có liên quan; nếu chúng ta dùng một thuật ngữ như minh triết, chúng ta phải bao gồm các ảnh hưởng cao hơn của các hành tinh cùng những quyền cai quản nội môn và huyền giai của chúng. Sự sống liên hệ với atma và chân thần; minh triết liên hệ với Bồ đề và sự khai mở của lý trí thuần túy, và hiển nhiên các hành tinh có thể cho chúng ta biết đôi điều về điều đó, cũng như có thể giúp chúng ta mở ra các tiềm năng minh triết của Hoa Sen Chân Ngã.

	Then there is 
	Rồi có

	[40] 3. The Book of Form or of Manifestation—Humanity—the 12 Creative Hierarchies.
	[40] 3. Quyển Sách Hình Tướng hay Biểu Lộ—Nhân loại—mười hai Huyền Giai Sáng Tạo.

	This refers to humanity as a whole not to those who are yet aspiring and the twelve creative hierarchies which are responsible for building the vehicles of humanity are the types of lives involved or revealed in this particular book. So this is related to the vehicles. The Book of Wisdom is related to soul and to Buddhi and the Book of Life is related to spirit, Monad, and Atma.
	Điều này liên quan đến toàn thể nhân loại, chứ không phải đến những ai vẫn còn đang khát vọng; và mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, vốn chịu trách nhiệm kiến tạo các vận cụ của nhân loại, là những loại sự sống có liên quan hoặc được mặc khải trong quyển sách đặc thù này. Vì vậy, điều này liên hệ với các vận cụ. Quyển Sách Minh Triết liên hệ với linh hồn và Bồ đề, còn Quyển Sách Sự Sống liên hệ với tinh thần, chân thần và atma.

	We have not time now for this summation but we are into a very interesting area of the preliminaries we've studied now a few more pages and as we go it will be easier to move along hopefully a little more rapidly because many of the foundations will have been presented already. As we have been doing in this series of Esoteric Astrology Adventures we will always end with the Great Invocation, our most effective instrument in promoting the Externalization of the Hierarchy and the Reappearance of the Christ.
	Hiện giờ chúng ta không có thời gian cho phần tổng kết này, nhưng chúng ta đã đi vào một lĩnh vực rất thú vị của các phần mở đầu; chúng ta hiện đã nghiên cứu thêm vài trang nữa, và khi tiếp tục, hy vọng việc tiến tới sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn đôi chút, vì nhiều nền tảng đã được trình bày rồi. Như chúng ta vẫn làm trong loạt Những Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn này, chúng ta sẽ luôn kết thúc bằng Đại Khấn Nguyện, khí cụ hữu hiệu nhất của chúng ta trong việc thúc đẩy Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn và Sự Tái Lâm của Đức Christ.

	This is the conclusion of our work with the Esoteric Astrology Adventure number 10 on 21st of June at about 8:30 p.m. and we will see you again. I'll get this sent out as rapidly as I can. Hopefully it will be useful for your studies, especially enlarging the sense of connections and links between the different factors and the different dimensions undertaken hopefully under the influence of some measure of pure reason and hopefully able to induce in us the listener some appreciation for inclusive reason and pure reason. Farewell for now; we'll see you later.
	Đây là phần kết thúc công việc của chúng ta với Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số mười vào ngày hai mươi mốt tháng Sáu, lúc khoảng tám giờ ba mươi tối, và chúng ta sẽ gặp lại các bạn. Tôi sẽ gửi phần này đi nhanh nhất có thể. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho việc học tập của các bạn, đặc biệt trong việc mở rộng ý thức về các mối liên hệ và các dây nối giữa những yếu tố khác nhau và những chiều kích khác nhau, hy vọng được thực hiện dưới ảnh hưởng của một mức độ nào đó của lý trí thuần túy, và hy vọng có thể khơi dậy trong chúng ta, những người lắng nghe, một sự trân trọng nào đó đối với lý trí bao gồm và lý trí thuần túy. Tạm biệt lúc này; chúng ta sẽ gặp lại sau.


 


Esoteric Astrology Adventure 11
Tóm Tắt
Tóm tắt Webinar: Commentary EAA 11 marked
Ba cuốn Sách và mối liên hệ với tam giác Shambhala–Thánh Đoàn–Nhân loại
Chân sư DK phân biệt ba cuốn Sách tương ứng với tam giác Shambhala–Thánh Đoàn–Nhân loại: Sách Sự Sống dành cho điểm đạo đồ liên quan đến mười hai chòm sao, tinh thần, chân thần và atma; Sách Minh Triết dành cho đệ tử liên quan đến mười hai hành tinh với khả năng dung hợp linh hồn–phàm ngã; và Sách Hình Tướng hay Biểu Hiện liên quan đến mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, phục vụ chủ yếu cho nhân loại và việc kiến tạo hình tướng. Thầy MDR lưu ý rằng các Huyền Giai Sáng Tạo thực chất là các chân thần ở những giai đoạn đắm chìm khác nhau vào vật chất, và Thầy gọi sự đắm chìm này là "prakritic immersion" theo thuật ngữ Phạn ngữ prakriti.
Dấu hiệu hoàng đạo và bốn trung tâm năng lượng dưới cơ hoành
Chân sư DK phân biệt rõ "dấu hiệu hoàng đạo" và "chòm sao hoàng đạo": dấu hiệu hoàng đạo tác động chủ yếu lên con người sống dưới cơ hoành, tức con người bình thường trung bình, và điều kiện hóa bốn trung tâm năng lượng gồm trung tâm đáy cột sống, trung tâm xương cùng, tùng thái dương và luân xa lá lách. Thầy MDR nhận xét rằng Chân sư DK đôi khi dùng lẫn lộn hai thuật ngữ này, nhưng ngữ cảnh cho thấy "dấu hiệu" thuộc về ba cõi thấp và phàm ngã trong khi "chòm sao" thuộc về lĩnh vực tinh thần và chân thần cao hơn.
Chiêm tinh học ngoại môn và sự chuyển dịch khi linh hồn làm chủ
Trong tác phẩm Luận về Chánh Thuật, Chân sư DK giải thích rằng chiêm tinh học ngoại môn hiện nay chủ yếu bàn đến phàm ngã và các sự kiện của đời sống phàm ngã. Khi một người qua tham thiền, phụng sự và rèn luyện các thể cấp thấp mà đặt mình dưới cung linh hồn, thì người đó bắt đầu chịu ảnh hưởng của một trong bảy hệ mặt trời, qua đó năng lượng được lọc xuống qua các chòm sao hoàng đạo rồi đến các hành tinh thiêng liêng. Thầy MDR lưu ý rằng Luận về Chánh Thuật được viết trước Chiêm Tinh Học Nội Môn và có thể xem như phần mở đầu cho tác phẩm chiêm tinh chính, với chương mười dài hơn 150 trang dành riêng cho chiêm tinh học.
Bảy hệ mặt trời, bảy cung và các nguồn năng lượng vũ trụ
Thầy MDR đề xuất rằng bảy hệ mặt trời là bảy hệ thống có liên kết, mỗi hệ có một Thái dương Thượng đế riêng, và hệ của chúng ta là một trong bảy đó, đôi khi được gọi là hệ Syrian. Thầy không đồng ý với quan điểm cho rằng hệ mặt trời của chúng ta là một chòm sao, vì các chòm sao trong nhóm bảy như Đại Hùng Tinh, Orion, Draco có quy mô và quyền năng vượt xa một hệ mặt trời đơn lẻ. Thầy MDR cho rằng mỗi một trong bảy Thái dương Thượng đế biểu lộ một cung, và Thái dương Thượng đế của chúng ta đang biểu lộ cung hai Bác Ái–Minh Triết; các ngôi sao gần như Sirius, Alpha và Beta Centauri, Procyon, Altair có thể là những nguồn trực tiếp của bảy cung đến hệ mặt trời chúng ta.
Đại Hùng Tinh, cung một và Đấng Bất Khả Tư Nghị
Chân sư DK dạy rằng bảy cung đến từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh, và bản thân Đại Hùng Tinh như một tổng thể có thể được cai quản bởi cung một, vì Đại Hùng Tinh được liên kết với bảy trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị—tức là lĩnh vực của ý chí và cung một. Thầy MDR đặt câu hỏi mở về mối liên hệ giữa Vulcan, một hành tinh của ý chí, với bảy trung tâm năng lượng trong đầu của con người, tương tự như cách Đại Hùng Tinh cai quản bảy trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Thầy MDR nhấn mạnh rằng những suy luận này mang tính lý thuyết và cần thái độ khiêm tốn, vì mặc dù chúng tuân theo định luật tương ứng, chúng ta vẫn chưa chứng minh được điều gì.
Nhóm bảy hệ năng lượng nội tại và bốn trung tâm năng lượng trên cơ hoành
Nhóm bảy hệ mặt trời nội tại hoạt động kết hợp với các dấu hiệu hoàng đạo tác động chủ yếu lên những người sống trên cơ hoành, điều kiện hóa bốn trung tâm: trung tâm tim, trung tâm cổ họng, trung tâm ajna và trung tâm đầu. Thầy MDR lưu ý thứ tự liệt kê của Chân sư DK bắt đầu từ tim, vì đây là trung tâm thấp nhất trong nhóm trên cơ hoành nhưng lại kết nối với cõi Bồ đề. Tổng cộng có tám trung tâm được đề cập, trong đó bảy trung tâm là chủ yếu, còn luân xa lá lách không được xếp vào nhóm chủ yếu.
Ba năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu sau lần điểm đạo thứ ba
Chân sư DK dạy rằng trong số bảy năng lượng hệ nội tại, ba năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu nhưng chỉ sau lần điểm đạo thứ ba mới hoàn toàn vận hành. Thầy MDR đề xuất rằng ba năng lượng này có thể tương ứng với ba chòm sao vĩ đại: Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades—được gọi là các "siêu chòm sao" trong Chiêm Tinh Học Nội Môn. Thầy MDR cũng trích dẫn trang 202 của Chiêm Tinh Học Nội Môn để chỉ ra rằng Tiểu Hùng Tinh có chức năng vũ trụ cao hơn Sirius, dù Sirius cực kỳ quan trọng với chúng ta, và Tiểu Hùng Tinh được xem là phản chiếu hay tương đương của Đại Hùng Tinh ở cấp độ thấp hơn.
Bốn nguyên tố, bốn cõi giới và trật tự liệt kê của Chân sư DK
Chân sư DK liệt kê bốn loại dấu hiệu hoàng đạo theo thứ tự đất, nước, lửa, khí—không phải theo thứ tự thông thường lửa, đất, khí, nước. Thầy MDR giải thích rằng đây là trật tự của các cõi giới: đất tương ứng với cõi hồng trần, nước với cõi cảm dục, lửa với cõi thượng trí, và khí với cõi Bồ đề. Nếu giữ nghiêm ngặt trong ba cõi thấp, đất là cõi hồng trần, nước là cõi cảm dục, khí là cõi hạ trí, và lửa là cõi thượng trí—Chân sư DK có lý do rõ ràng cho cách sắp xếp này.
Lá số chiêm tinh chính xác nhất và giới hạn của chiêm tinh học hiện nay
Chân sư DK tuyên bố rằng lá số chiêm tinh chính xác gần như tuyệt đối chỉ là lá số của con người hoàn toàn cấp thấp, sống hoàn toàn dưới cơ hoành và bị chi phối bởi bản chất thú vật. Thầy MDR giải thích rằng loại người này không tìm được trung tâm chỉ đạo bên trong bản thân, không dùng ý chí để hóa giải xu hướng của các hành tinh và dấu hiệu, và chịu sự thống trị của Sao Hỏa nhiều hơn Sao Thổ. Đối với các đệ tử đang ở vị trí trung gian giữa tinh thần và phàm nhân, lá số chiêm tinh cao hơn chưa thể diễn giải được một cách đúng đắn trong giai đoạn hiện tại.
Bốn loại năng lượng tác động lên phàm ngã Địa Cầu
Chân sư DK nêu bốn loại năng lượng ảnh hưởng đến phàm ngã của Địa Cầu: phẩm tính của hệ mặt trời chúng ta với Thái dương Thượng đế mang cung hai; phẩm tính của Hành Tinh Thượng Đế với cung ba phàm ngã, cung hai linh hồn và cung một chân thần; phẩm tính của hành tinh bổ sung hay đối cực của Địa Cầu là Sao Kim; và phẩm tính của tam giác huyền bí gồm ba hành tinh tạo ra mãnh lực tam giác. Thầy MDR lưu ý rằng Sao Kim không thể bị loại khỏi bất kỳ tam giác hành tinh nào liên quan đến Địa Cầu, và các khả năng tam giác bao gồm Sao Thủy–Sao Kim–Trái Đất, Sao Kim–Sao Hỏa–Trái Đất, hoặc Sao Hỏa–Trái Đất–Sao Thủy theo trình tự các bầu hành tinh trong Dãy.
Mười hai hành tinh thiêng liêng tương lai và sự tiến hóa của hệ hành tinh
Chân sư DK tiết lộ rằng cuối cùng sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng tương ứng với mười hai chòm sao, nhưng thời điểm đó chưa đến. Thầy MDR phân tích rằng điều này sẽ xảy ra qua việc khám phá hai hành tinh chưa được tìm thấy—có thể là hành tinh mà Mặt Trời che khuất và hành tinh mà Mặt Trăng che khuất (một hành tinh cung bốn)—đồng thời ba hành tinh không thiêng liêng hiện tại như Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương sẽ trở thành thiêng liêng. Thầy MDR cũng lưu ý rằng việc Chân sư DK không nói sẽ có mười hai cung là đáng kể, dù nhiều người đã vội kết luận điều đó; nếu có mười hai cung thì năm cung mới sẽ là tập hợp con của năm cung chính, tương tự như bảy nốt nhạc chính và năm nốt thứ trong một quãng tám.
 
EAA 11 Text
	[1] In summation, it might be said that:
	[1] Tóm lại, có thể nói rằng:

	[2] 1. The zodiacal signs affect primarily the man who lives below the diaphragm. This is the ordinary average man. These signs thus condition four of the centres: [Page 24]
	[2] 1. Các dấu hiệu hoàng đạo tác động trước hết đến con người sống bên dưới cơ hoành. Đây là con người trung bình thông thường. Do đó, các dấu hiệu này tác động lên bốn trung tâm: [Page 24]

	[3] Astrology now deals primarily with the personality for whom the horoscope may be cast [4] and with the events of the personality life. [5]  When, through meditation and service, plus the discipline of the lunar bodies, a man comes consciously and definitely under his soul ray, then he comes as definitely under the influence of one or other of the seven solar systems, as they focus their energy through one or other of the constellations and [Page 438] subsequently one or other of the seven sacred planets. [6]   Eventually, there will be twelve sacred planets, corresponding to the twelve constellations, but the time is not yet. [7]   Our solar system, as you know, is one of seven. [8]   When a man has arrived at this point in evolution, birth months, [9]  mundane astrology, [10]  and the influences which play upon the form aspect become of less and less importance. [11]   This circle of solar systems [12]  affects paramountly the soul and it becomes the focal point of spiritual energies. [13]   This is the problem of the soul on its own plane, [14] —responsiveness to these types of energy, and, of them, the personality is totally unaware.
[15] The signs which fall therefore into the four categories of earth, water, fire and air, [16]  concern primarily the man who lives below the diaphragm, and who utilises the lower four centres:—the centre at the base of the spine, the sacral centre, the solar plexus and the spleen. [17]   The inner group of seven major or systemic energies [18]  produce their effect upon the man who is living above the diaphragm, and work through the seven representative centres in the head. [19]  Four of them focus through the throat centre, the heart centre, the ajna and head centres. [20]   Three are held latent in the region of the head centres (the thousand petalled lotus) and only enter into functioning activity after the third initiation. [21]   It will be evident therefore how complicated from the standpoint of the horoscope (as well as of the individual problem) is this meeting of the energies of two types of constellations in the case of the man who is neither purely human nor purely spiritual. [22]   The ordinary horoscope is negated. [23]   The horoscope is not possible as yet of delineation. [24]   The only horoscope, which is basically and almost infallibly correct [25]  is that of the entirely low grade human being who lives entirely below the diaphragm and is governed by his animal nature alone.
	[3] Hiện nay, chiêm tinh học chủ yếu đề cập đến phàm ngã mà lá số chiêm tinh có thể được lập cho y [4] và đến các biến cố trong đời sống phàm ngã. [5] Khi, nhờ tham thiền và phụng sự, cộng với kỷ luật đối với các thể nguyệt tính, con người bước vào dưới cung linh hồn của mình một cách có ý thức và xác định, thì y cũng bước vào, một cách xác định như thế, dưới ảnh hưởng của một trong bảy hệ mặt trời, khi chúng tập trung năng lượng của mình qua một trong các chòm sao và [Page 438] sau đó qua một trong bảy hành tinh thiêng liêng. [6] Cuối cùng, sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng, tương ứng với mười hai chòm sao, nhưng thời điểm ấy chưa đến. [7] Như các bạn biết, hệ mặt trời của chúng ta là một trong bảy hệ. [8] Khi con người đã đạt đến điểm tiến hoá này, các tháng sinh, [9] chiêm tinh học thế tục, [10] và những ảnh hưởng tác động lên phương diện hình tướng trở nên ngày càng ít quan trọng. [11] Vòng các hệ mặt trời này [12] tác động tối thượng lên linh hồn, và nó trở thành tiêu điểm của các năng lượng tinh thần. [13] Đây là vấn đề của linh hồn trên chính cõi của nó, [14] — sự đáp ứng đối với các loại năng lượng này, và phàm ngã hoàn toàn không hay biết gì về chúng.
[15] Vì vậy, các dấu hiệu rơi vào bốn loại đất, nước, lửa và khí [16] chủ yếu liên quan đến con người sống bên dưới cơ hoành, và sử dụng bốn trung tâm thấp:—trung tâm ở đáy cột sống, trung tâm xương cùng, tùng thái dương và lá lách. [17] Nhóm bên trong gồm bảy năng lượng chính yếu, hay năng lượng hệ thống, [18] tạo hiệu quả của chúng trên con người đang sống bên trên cơ hoành, và hoạt động qua bảy trung tâm đại diện trong đầu. [19] Bốn trong số đó tập trung qua trung tâm cổ họng, trung tâm tim, ajna và các trung tâm đầu. [20] Ba năng lượng được giữ tiềm tàng trong vùng các trung tâm đầu (hoa sen ngàn cánh), và chỉ đi vào hoạt động chức năng sau lần điểm đạo thứ ba. [21] Do đó, sẽ thấy rõ rằng, xét từ lập trường của lá số chiêm tinh (cũng như của vấn đề cá nhân), cuộc gặp gỡ giữa các năng lượng của hai loại chòm sao này phức tạp biết bao trong trường hợp con người không còn thuần túy nhân loại mà cũng chưa thuần túy tinh thần. [22] Lá số chiêm tinh thông thường bị phủ nhận. [23] Lá số chiêm tinh hiện vẫn chưa thể được phác họa. [24] Lá số chiêm tinh duy nhất, về căn bản và hầu như không sai lầm, [25] là lá số chiêm tinh của con người thuộc cấp độ hoàn toàn thấp, sống hoàn toàn bên dưới cơ hoành và chỉ chịu sự cai quản của bản chất thú tính của mình.

	[26] a. The base of the spine.
	[26] a. Đáy cột sống.

	[27] b. The sacral centre.
	[27] b. Trung tâm xương cùng.

	[28] c. The solar plexus centre.
	[28] c. Trung tâm tùng thái dương.

	[29] d. The spleen.
	[29] d. Lá lách.

	[30] 2. The inner group of solar systems, [31]  working in conjunction with the zodiacal signs, [32]  affect primarily those who live above the diaphragm. [33]  They, therefore, condition:
	[30] 2. Nhóm bên trong gồm các hệ mặt trời, [31] hoạt động kết hợp với các dấu hiệu hoàng đạo, [32] tác động trước hết đến những người sống bên trên cơ hoành. [33] Vì vậy, chúng tác động lên:

	[34] a. The heart centre.
	[34] a. Trung tâm tim.

	[35] b. The throat centre.
	[35] b. Trung tâm cổ họng.

	[36] c. The ajna centre.
	[36] c. Trung tâm ajna.

	[37] d. The head centre.
	[37] d. Trung tâm đầu.




	[38] 3. Three of the energies work through the head centre but only after the third initiation.
	[38] 3. Ba trong số các năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu, nhưng chỉ sau lần điểm đạo thứ ba.

	[39] There are one or two other points which might be noted here also. I note them for your enlightenment. [40]  Out of all the many energies which impinge upon, pass through and produce effects upon our planet, esoteric astrology emphasises the following four types of force because they affect what might be called the personality of our Earth:
	[39] Cũng còn một hoặc hai điểm khác có thể được lưu ý ở đây. Tôi ghi nhận chúng để soi sáng cho các bạn. [40] Trong tất cả nhiều năng lượng tác động vào, đi xuyên qua và tạo ra các hiệu quả trên hành tinh của chúng ta, Chiêm Tinh Học Nội Môn nhấn mạnh bốn loại mãnh lực sau đây, vì chúng tác động đến điều có thể gọi là phàm ngã của Trái Đất chúng ta:

	[41] 1. The quality of our solar system. God is a consuming fire but God is also love. [42]  This is the teaching of both esoteric and exoteric truth.
	[41] 1. Phẩm tính của hệ mặt trời chúng ta. Thượng đế là ngọn lửa thiêu đốt, nhưng Thượng đế cũng là tình thương. [42] Đây là giáo huấn của cả chân lý nội môn lẫn ngoại môn.

	[43] 2. The quality of the Logos of our planet as it pours through the chains, the rounds, the races, and the kingdoms of nature.
	[43] 2. Phẩm tính của Thượng đế hành tinh chúng ta khi nó tuôn đổ qua các Dãy, các cuộc tuần hoàn, các nhân loại và các giới của thiên nhiên.

	[44] 3. The quality of the Earth’s complementary planet, which is the Earth’s polar opposite, esoterically considered. This planet is Venus.
	[44] 3. Phẩm tính của hành tinh bổ sung cho Trái Đất, vốn là đối cực của Trái Đất, xét một cách huyền bí. Hành tinh này là Sao Kim.

	[45] 4. The quality of the attraction of the three planets which produce an esoteric triangle of force.
	[45] 4. Phẩm tính của sức hút từ ba hành tinh tạo nên một tam giác mãnh lực nội môn.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-11
	Hi everybody, this is the continuation of our Esoteric Astrology Adventures. We are on adventure number eleven. It really is an adventure to see whether we can somehow understand some small part of this book which leads to the new astrology.
	Xin chào mọi người, đây là phần tiếp theo của loạt Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn của chúng ta. Chúng ta đang ở cuộc phiêu lưu số mười một. Quả thật đây là một cuộc phiêu lưu để xem liệu bằng cách nào đó chúng ta có thể thấu hiểu được một phần nhỏ nào của quyển sách này, vốn dẫn đến nền chiêm tinh học mới.

	We were on page twenty-three and we had been discussing the Book of Life for initiates which involves the twelve constellations, spirit, monad and atma, rather than the twelve signs per se. Particularly the signs being a specialized twelvefold field of receptivity upon which the energies of the constellations play. The signs adapting the energies of the constellations to the uses of forms in the three worlds particularly.
	Chúng ta đã ở trang hai mươi ba và đã bàn về Sách Sự Sống dành cho các điểm đạo đồ, liên quan đến mười hai chòm sao, tinh thần, chân thần và atma, hơn là mười hai dấu hiệu chính chúng. Đặc biệt, các dấu hiệu là một trường tiếp nhận thập nhị phân chuyên biệt, trên đó các năng lượng của các chòm sao tác động. Các dấu hiệu thích ứng những năng lượng của các chòm sao cho việc sử dụng của các hình tướng trong ba cõi giới, đặc biệt như vậy.

	We discussed the Book of Wisdom which is for disciples and relates to the twelve planets. The Book of Wisdom for disciples concerns the twelve planets, and although the planets have sometimes been said to relate more to the personality nature of man, there are higher functions of these planets and they definitely can have a soul-personality fusion effect and they can even mediate still higher powers. 
	Chúng ta đã bàn về Sách Minh Triết dành cho các đệ tử và liên quan đến mười hai hành tinh. Sách Minh Triết dành cho các đệ tử liên hệ đến mười hai hành tinh, và mặc dù đôi khi các hành tinh được nói là liên hệ nhiều hơn với bản chất phàm ngã của con người, vẫn có những chức năng cao hơn của các hành tinh này, và chắc chắn chúng có thể tạo ra hiệu quả dung hợp linh hồn-phàm ngã, thậm chí còn có thể làm trung gian cho những quyền năng cao hơn nữa.

	We also then talked about the Book of Form or Manifestation which are the twelve creative hierarchies and this relates to humanity particularly. We have the important triangle Shambhala, Hierarchy, humanity, and accordingly the constellations, the planets and the Creative Hierarchies.
	Sau đó chúng ta cũng đã nói về Sách Hình Tướng hay Biểu Hiện, tức là mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, và điều này đặc biệt liên hệ đến nhân loại. Chúng ta có tam giác quan trọng: Shamballa, Thánh Đoàn, nhân loại; và tương ứng là các chòm sao, các hành tinh và các Huyền Giai Sáng Tạo.

	We're involved with form building when we deal with the Creative Hierarchies even though the hierarchies themselves are hierarchies of monads at different stages of immersion in matter. And I sometimes call that prakritic immersion—prakriti, matter, prakritic immersion. So man is a monad at a certain level of immersion in matter and so are the other Creative Hierarchies either more deeply immersed or the higher hierarchies less deeply immersed in matter.
	Chúng ta liên quan đến việc kiến tạo hình tướng khi bàn đến các Huyền Giai Sáng Tạo, dù chính các huyền giai ấy là các huyền giai của những chân thần ở các giai đoạn khác nhau của sự chìm đắm vào vật chất. Và đôi khi tôi gọi đó là sự chìm đắm vào vật chất nguyên sơ—vật chất nguyên sơ, vật chất, sự chìm đắm vào vật chất nguyên sơ. Vì vậy, con người là một chân thần ở một cấp độ nào đó của sự chìm đắm vào vật chất, và các Huyền Giai Sáng Tạo khác cũng vậy, hoặc chìm đắm sâu hơn, hoặc những huyền giai cao hơn thì chìm đắm ít sâu hơn trong vật chất.

	That's as far as we got when we were dealing with Esoteric Astrology Adventure number ten, and the Tibetan goes on and says, "
	Đó là mức chúng ta đã đi tới khi bàn về Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số mười, và Chân sư Tây Tạng tiếp tục nói rằng: “

	[1] In summation, it might be said that:
	[1] Tóm lại, có thể nói rằng:

	[2] 1. The zodiacal signs affect primarily the man who lives below the diaphragm. This is the ordinary average man. These signs thus condition four of the centres: 
	[2] 1. Các dấu hiệu hoàng đạo tác động trước hết đến con người sống bên dưới cơ hoành. Đây là con người trung bình thông thường. Do đó, các dấu hiệu này tác động lên bốn trung tâm: [Page 24]

	Now see how He switched from the term constellation to the term signs. He doesn't always do this in the clearest way and sometimes He does seem to mix and blend the two terms so that occasionally the term signs does stand for constellation, but if we just look a little bit above, we see the twelve constellations concern spirit and monad, and now he talks about the twelve signs that concern life below the diaphragm and is not at all involving spirit and monad.
	Bây giờ hãy xem Ngài đã chuyển từ thuật ngữ chòm sao sang thuật ngữ dấu hiệu như thế nào. Ngài không luôn luôn làm điều này theo cách rõ ràng nhất, và đôi khi dường như Ngài thật sự pha trộn và hòa nhập hai thuật ngữ ấy, đến mức thỉnh thoảng thuật ngữ dấu hiệu lại đại diện cho chòm sao; nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn lên phía trên một chút, chúng ta thấy mười hai chòm sao liên quan đến tinh thần và chân thần, còn bây giờ Ngài nói về mười hai dấu hiệu liên quan đến đời sống bên dưới cơ hoành và hoàn toàn không liên quan đến tinh thần và chân thần.

	What I've done here is interpolated some text from A Treatise on White Magic in which book we find quite a bit of an illuminating nature on Esoteric Astrology. In a way, it's a preamble to Esoteric Astrology as this book, White Magic, was written before the astrology book. I believe that the immediate next book on which they collaborated after White Magic was the book on psychology and then followed two volumes of psychology followed by the book on astrology. So I've included a little bit here to discuss this idea of the signs versus the constellations.
	Điều tôi đã làm ở đây là chèn vào một ít văn bản từ Luận về Chánh Thuật, trong quyển sách ấy chúng ta thấy khá nhiều điều có tính soi sáng về Chiêm Tinh Học Nội Môn. Theo một cách nào đó, nó là phần mở đầu cho Chiêm Tinh Học Nội Môn, vì quyển Chánh Thuật được viết trước quyển sách về chiêm tinh. Tôi tin rằng quyển sách kế tiếp ngay sau Chánh Thuật mà hai vị cộng tác là quyển về tâm lý học, rồi tiếp theo là hai tập tâm lý học, sau đó là quyển về chiêm tinh. Vì vậy tôi đã đưa vào đây một ít để bàn về ý tưởng về các dấu hiệu đối lại với các chòm sao.

	Repeating, 
	Xin lặp lại,

	1. The zodiacal signs affect primarily the man who lives below the diaphragm. This is the ordinary average man. These signs thus condition four of the centres:
	1. Các dấu hiệu hoàng đạo ảnh hưởng chủ yếu đến con người sống bên dưới cơ hoành. Đây là con người trung bình thông thường. Do đó, các dấu hiệu này tác động lên bốn trung tâm:


	This is the ordinary average man and then we'll get on to discuss which four centers are involved. But for the moment, we're going to look at what he says in White Magic: 
	Đây là con người trung bình thông thường, và rồi chúng ta sẽ bàn tiếp xem bốn trung tâm nào có liên hệ. Nhưng trong lúc này, chúng ta sẽ xem Ngài nói gì trong Chánh Thuật:

	[3] Astrology now deals primarily with the personality for whom the horoscope may be cast. 
	[3] Hiện nay, chiêm tinh học chủ yếu đề cập đến phàm ngã mà lá số chiêm tinh có thể được lập cho y

	That is the four elementals: mind, emotions, body, and the composite elemental that we call the personality. 
	Đó là bốn hành khí: trí tuệ, cảm xúc, thể xác, và hành khí tổng hợp mà chúng ta gọi là phàm ngã.

	[4] and with the events of the personality life.  
	[4] và đến các biến cố trong đời sống phàm ngã.

	Remember there are also events of the soul life, and with these, the astrology, at least of the 1930s when this book was written, did not deal.
	Hãy nhớ rằng cũng có các biến cố của đời sống linh hồn, và đối với những điều này, chiêm tinh học, ít nhất là vào thập niên 1930 khi quyển sách này được viết, đã không đề cập đến.

	[5] When, through meditation and service, plus the discipline of the lunar bodies, a man comes consciously and definitely under his soul ray, then he comes as definitely under the influence of one or other of the seven solar systems, as they focus their energy through one or other of the constellations and [Page 438] subsequently one or other of the seven sacred planets.  
	[5] Khi, nhờ tham thiền và phụng sự, cộng với kỷ luật đối với các thể nguyệt tính, con người bước vào dưới cung linh hồn của mình một cách có ý thức và xác định, thì y cũng bước vào, một cách xác định như thế, dưới ảnh hưởng của một trong bảy hệ mặt trời, khi chúng tập trung năng lượng của mình qua một trong các chòm sao và [Page 438] sau đó qua một trong bảy hành tinh thiêng liêng.

	There's so much hidden in this statement. What are the seven solar systems? They are sometimes called the seven solar systems of which ours is one. And different theorists have different ideas about these seven solar systems. I tend to prefer the idea that there are seven affiliated solar systems, each with its own particular Solar Logos. Of these seven, our solar system is one. And sometimes we call this a Syrian system. Together these seven would make a kind of constellation. We have no name for it because we're so close to it. Other theorists think that our solar system is in fact a constellation. 
	Có rất nhiều điều ẩn giấu trong phát biểu này. Bảy hệ mặt trời là gì? Đôi khi chúng được gọi là bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một. Và các nhà lý thuyết khác nhau có những ý tưởng khác nhau về bảy hệ mặt trời này. Tôi có khuynh hướng ưa thích ý tưởng rằng có bảy hệ mặt trời liên kết, mỗi hệ có Thái dương Thượng đế riêng của mình. Trong bảy hệ ấy, hệ mặt trời của chúng ta là một. Và đôi khi chúng ta gọi đây là một hệ thuộc Sao Thiên Lang. Cùng nhau, bảy hệ này sẽ tạo thành một loại chòm sao. Chúng ta không có tên cho nó vì chúng ta ở quá gần nó. Các nhà lý thuyết khác cho rằng hệ mặt trời của chúng ta thực ra là một chòm sao.

	And again, DK is blending and merging terms like constellation and solar system—He often does this, and that in fact, our system is a constellation and there are great constellations, six others of them, making seven in all if you add our solar system considered as a constellation. There are many reasons that I have argued against this particular position because the other constellations that are included in this seven constellational grouping are such constellations as the Pleiades, Orion, the Great Bear, Draco, the Little Bear—huge constellations of a magnitude and power way beyond what our little solar system would be if it was to be considered a constellation. 
	Và một lần nữa, Chân sư DK đang pha trộn và hòa nhập các thuật ngữ như chòm sao và hệ mặt trời—Ngài thường làm như vậy; và theo cách nhìn ấy, hệ của chúng ta thực ra là một chòm sao, và có những chòm sao vĩ đại, sáu chòm sao khác, tạo thành bảy tất cả nếu các bạn cộng thêm hệ mặt trời của chúng ta được xem như một chòm sao. Có nhiều lý do khiến tôi đã lập luận chống lại quan điểm đặc thù này, bởi vì các chòm sao khác được bao gồm trong nhóm bảy chòm sao ấy là những chòm sao như Tua Rua, Orion, Đại Hùng Tinh, Thiên Long, Tiểu Hùng Tinh—những chòm sao khổng lồ với tầm vóc và quyền năng vượt xa rất nhiều so với hệ mặt trời nhỏ bé của chúng ta nếu nó được xem là một chòm sao.

	So for the moment, I prefer the idea that there are seven major stars of which ours is one. They are relatively close and include such stars as Sirius, Alpha and Beta Centauri, Procyon, Altair and others about which theorists do debate. And these are the sources, in a way the immediate sources, of the seven rays to our solar system. Each one of these seven solar logoi expressing a ray and our solar logos expressing a ray, namely at this time the second ray of Love-Wisdom.
	Vì vậy, trong lúc này, tôi ưa thích ý tưởng rằng có bảy ngôi sao chính, trong đó mặt trời của chúng ta là một. Chúng tương đối gần nhau và bao gồm những ngôi sao như Sao Thiên Lang, Alpha và Beta Bán Nhân Mã, Sao Nam Hà, Sao Ngưu Lang và những ngôi sao khác mà các nhà lý thuyết còn tranh luận. Và theo một cách nào đó, chúng là các nguồn, các nguồn trực tiếp, của bảy cung đối với hệ mặt trời của chúng ta. Mỗi một trong bảy Thái dương Thượng đế này biểu lộ một cung, và Thái dương Thượng đế của chúng ta biểu lộ một cung, tức là vào lúc này cung hai của Bác Ái – Minh Triết.

	How that all works out is speculative but there are great stellar sources. They are either Solar Logoi or, as some would have it, groups of Solar Logoi from which the seven rays come. We know that DK has said for our purposes, the seven rays come from the seven stars of the Great Bear. The Great Bear itself is probably ruled by one particular ray as a whole with seven subdivisions, and it's very possible that the ray that rules the Great Bear could be considered the first ray because we are told that the Great Bear is associated with the seven head centers of the One About Whom Naught May Be Said. So we're dealing with head centers, with the will and with the first ray.
	Tất cả điều đó vận hành như thế nào thì còn là suy đoán, nhưng có những nguồn sao vĩ đại. Chúng hoặc là các Thái dương Thượng đế, hoặc như một số người cho rằng, là những nhóm Thái dương Thượng đế, từ đó bảy cung phát xuất. Chúng ta biết Chân sư DK đã nói rằng, đối với các mục đích của chúng ta, bảy cung đến từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh. Chính Đại Hùng Tinh có lẽ được một cung đặc thù cai quản như một toàn thể, với bảy phân bộ; và rất có thể cung cai quản Đại Hùng Tinh có thể được xem là cung một, vì chúng ta được cho biết rằng Đại Hùng Tinh liên kết với bảy trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Vì vậy, chúng ta đang bàn đến các trung tâm đầu, đến ý chí và đến cung một.

	Anyway, we're talking about a man coming when he is under the influence of his soul ray. He's coming under the influence of one or other of the seven solar systems, stellar bodies. I keep that idea as a solar system as we understand the term and not as a constellation. 
	Dù sao đi nữa, chúng ta đang nói về một người đi đến giai đoạn khi y ở dưới ảnh hưởng của cung linh hồn của mình. Y đi vào dưới ảnh hưởng của một trong bảy hệ mặt trời, những thiên thể sao. Tôi giữ ý tưởng đó như là một hệ mặt trời theo cách chúng ta thấu hiểu thuật ngữ này, chứ không phải như một chòm sao.

	As these systems focus through one or other of the constellations, and by that I assume he means zodiacal constellations, and then subsequently through one or other of the sacred planets—we know that every one of the sacred planets, which are Vulcan, Jupiter, Saturn, Mercury, Venus, Neptune, Uranus (I'm doing them in ray order), every one of these is a ruler, either an orthodox ruler, an esoteric ruler, or a hierarchical ruler of the zodiacal constellations. And then, the way I would consider this is that after the constellations would come the signs of the zodiac, not the constellations of the zodiac, but the signs of the zodiac through which the different planets express. 
	Khi các hệ này tập trung qua một trong các chòm sao, và qua đó tôi giả định Ngài muốn nói đến các chòm sao hoàng đạo, rồi sau đó qua một trong các hành tinh thiêng liêng—chúng ta biết rằng mỗi một trong các hành tinh thiêng liêng, tức là Vulcan, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương, tôi đang nêu chúng theo thứ tự cung, mỗi hành tinh này là một chủ tinh, hoặc là chủ tinh chính thống, hoặc là chủ tinh nội môn, hoặc là chủ tinh huyền giai của các chòm sao hoàng đạo. Và rồi, cách tôi sẽ xem xét điều này là sau các chòm sao sẽ đến các dấu hiệu hoàng đạo, không phải các chòm sao hoàng đạo, mà là các dấu hiệu hoàng đạo qua đó các hành tinh khác nhau biểu lộ.




	So when a man comes under his soul, he is ruled by great systems. It's quite possible that every one of these greater constellations, which are the chakras in the One About Whom Naught May Be Said, has a ray. These chakras—like Orion, Draco, the Great Bear, and Little Bear—pour into what I call the seven solar systems, of which ours is one, our local constellation. Each one of them animates, vivifies, and conditions one of the Planetary Logoi in this local system of seven. From there, the planets are influenced and the signs are influenced. It can be a fourfold descent of energy: great constellations, which are chakras in the One About Whom Naught May Be Said, coming into our local constellation, with each one of these chakras influencing one of these seven stars, of which our sun is one—our Solar Logos working through that star.
	Vì vậy, khi một người đi vào dưới linh hồn của mình, y được những hệ vĩ đại cai quản. Rất có thể mỗi một trong những chòm sao lớn hơn này, vốn là các luân xa trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, đều có một cung. Các luân xa này—như Orion, Thiên Long, Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh—tuôn vào điều tôi gọi là bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một, chòm sao địa phương của chúng ta. Mỗi một trong số chúng làm linh hoạt, tiếp sinh lực và tác động lên một trong các Hành Tinh Thượng Đế trong hệ địa phương gồm bảy này. Từ đó, các hành tinh chịu ảnh hưởng và các dấu hiệu chịu ảnh hưởng. Đó có thể là một sự giáng xuống tứ phân của năng lượng: các chòm sao vĩ đại, vốn là các luân xa trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, đi vào chòm sao địa phương của chúng ta, mỗi một trong các luân xa này ảnh hưởng đến một trong bảy ngôi sao ấy, mà mặt trời của chúng ta là một—Thái dương Thượng đế của chúng ta hoạt động qua ngôi sao ấy.

	These stars then influence the planets, even as the Great Bear influences the planets, and the planets work through the signs, which are specialized fields of energy and force surrounding our planet and divine in nature, adapting the energies of the constellations. 
	Những ngôi sao này sau đó ảnh hưởng đến các hành tinh, cũng như Đại Hùng Tinh ảnh hưởng đến các hành tinh, và các hành tinh hoạt động qua các dấu hiệu, vốn là những trường năng lượng và mãnh lực chuyên biệt bao quanh hành tinh của chúng ta và có bản chất thiêng liêng, thích ứng các năng lượng của các chòm sao.

	[6] Eventually, there will be twelve sacred planets, corresponding to the twelve constellations, but the time is not yet.  
	[6] Cuối cùng, sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng, tương ứng với mười hai chòm sao, nhưng thời điểm ấy chưa đến.

	This is very important because there are 12 signs of the zodiac. He doesn't say there will be 12 rays, although a lot of people have jumped the gun on that and said there are. But if there are 12 rays, then certainly five of them are subsets of five of the major rays. We can't say which ones they would be, but just like there are 12 notes in the octave of the piano—seven of them are major and the black keys are considered minor—seven major, five minor.
	Điều này rất quan trọng vì có mười hai dấu hiệu hoàng đạo. Ngài không nói sẽ có mười hai cung, mặc dù nhiều người đã vội kết luận như vậy và nói rằng có. Nhưng nếu có mười hai cung, thì chắc chắn năm cung trong số đó là các tập hợp phụ của năm cung chính. Chúng ta không thể nói chúng sẽ là những cung nào, nhưng cũng như có mười hai âm trong quãng tám của dương cầm—bảy âm trong số đó là chính và các phím đen được xem là phụ—bảy chính, năm phụ.

	Eventually, there will be 12 sacred planets. 
	Cuối cùng sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng.

	This will likely come through the discovery of two planets which are still undiscovered: probably the planet that the sun veils (a non-sacred planet) and the planet that the moon veils (a fourth ray planet), just as the sun veils the second ray planet. They have not yet been discovered. What will probably also happen is that three of our non-sacred planets will become sacred eventually. Let's anticipate that Earth, Mars, and Pluto will become sacred. Then two other planets will be discovered, and even though non-sacred at the moment, they will become sacred. 
	Điều này có lẽ sẽ đến qua sự khám phá hai hành tinh hiện vẫn chưa được khám phá: có lẽ là hành tinh mà mặt trời che khuất, một hành tinh không thiêng liêng, và hành tinh mà mặt trăng che khuất, một hành tinh cung bốn, cũng như mặt trời che khuất hành tinh cung hai. Chúng vẫn chưa được khám phá. Điều có lẽ cũng sẽ xảy ra là ba trong các hành tinh không thiêng liêng của chúng ta cuối cùng sẽ trở nên thiêng liêng. Chúng ta hãy dự liệu rằng Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương sẽ trở nên thiêng liêng. Rồi hai hành tinh khác sẽ được khám phá, và dù hiện nay không thiêng liêng, chúng sẽ trở nên thiêng liêng.

	[7] Our solar system, as you know, is one of seven.
	[7] Như các bạn biết, hệ mặt trời của chúng ta là một trong bảy hệ.

	A Solar System has been defined by DK as a system with one star. When we start having two stars or three stars, we get into the possibility of a constellation. Not all constellations have to have seven or more stars. In a way, a system is a constellation of factors. A constellation means we bring things together into relationship and they are thus constellated. This is how DK, when he wants to blind and temporarily make penetration into these matters a little more difficult, can easily go between the words "systems" and "constellations" and still be correct. Every constellation is a system of interrelated factors and every system is a grouping of constellated factors. This is my interpretation.
	Một hệ mặt trời đã được Chân sư DK định nghĩa là một hệ có một ngôi sao. Khi chúng ta bắt đầu có hai ngôi sao hoặc ba ngôi sao, chúng ta đi vào khả năng có một chòm sao. Không phải mọi chòm sao đều phải có bảy ngôi sao trở lên. Theo một cách nào đó, một hệ là một chòm sao của các yếu tố. Chòm sao có nghĩa là chúng ta đưa các sự vật lại với nhau trong mối liên hệ và do đó chúng được kết chòm. Đây là cách Chân sư DK, khi Ngài muốn che mắt và tạm thời làm cho việc thâm nhập vào các vấn đề này khó khăn hơn một chút, có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa các từ “hệ” và “chòm sao” mà vẫn đúng. Mỗi chòm sao là một hệ gồm các yếu tố tương quan, và mỗi hệ là một nhóm các yếu tố được kết chòm. Đây là cách diễn giải của tôi.

	Our solar system, as you know, is one of seven.  
	Hệ mặt trời của chúng ta, như các bạn biết, là một trong bảy hệ.

	If you look on page 293 of A Treatise on Cosmic Fire, you'll see an important map. The seven Cosmic Logoi consist of seven Solar Systems. Every one of those Solar Logos who embodies a Solar System is bringing in a particular ray to our particular Solar System.
	Nếu các bạn xem trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ, các bạn sẽ thấy một sơ đồ quan trọng. Bảy Thượng đế Vũ Trụ bao gồm bảy hệ mặt trời. Mỗi Thái dương Thượng đế trong số đó, Đấng thể hiện một hệ mặt trời, đang đưa một cung đặc thù vào hệ mặt trời đặc thù của chúng ta.

	Every one of our sacred planets is related to one of these Solar Systems. We might say that Jupiter is most related to our sun and perhaps Venus most related to Sirius. We could go on and try to make assignments, but they would be theoretical and interesting, not too practical at the moment.
	Mỗi hành tinh thiêng liêng của chúng ta liên hệ đến một trong các hệ mặt trời này. Chúng ta có thể nói rằng Sao Mộc liên hệ nhiều nhất với mặt trời của chúng ta, và có lẽ Sao Kim liên hệ nhiều nhất với Sao Thiên Lang. Chúng ta có thể tiếp tục và cố gắng gán định, nhưng những điều ấy sẽ mang tính lý thuyết và thú vị, hiện giờ không thực tiễn lắm.

	[8] When a man has arrived at this point in evolution, birth months, 
	[8] Khi con người đã đạt đến điểm tiến hoá này, các tháng sinh,


	That's a vague term because in a way the signs of the zodiac begin about two thirds through a particular month—become harder to use. The month begins about 10 days later than the sign begins, and there's always an overlap. But when a man has arrived at this point in evolution, 
	Đó là một thuật ngữ mơ hồ, bởi theo một cách nào đó, các dấu hiệu hoàng đạo bắt đầu khoảng hai phần ba trong một tháng đặc thù—trở nên khó sử dụng hơn. Tháng bắt đầu khoảng mười ngày sau khi dấu hiệu bắt đầu, và luôn luôn có sự chồng lấn. Nhưng khi một người đã đến điểm này trong tiến hoá,

	[9] mundane astrology, 
	[9] chiêm tinh học thế tục,

	as applied to the three worlds and man and the three worlds, 
	như được áp dụng cho ba cõi giới, cho con người và ba cõi giới,

	[10] and the influences which play upon the form aspect become of less and less importance.
	[10] và những ảnh hưởng tác động lên phương diện hình tướng trở nên ngày càng ít quan trọng.

	That doesn't mean they're not important. We do have to deal with the personality as an instrument so that it can effectively express the soul. 
	Điều đó không có nghĩa là chúng không quan trọng. Chúng ta thật sự phải xử lý phàm ngã như một khí cụ để nó có thể biểu lộ linh hồn một cách hữu hiệu.

	[11] This circle of solar systems 
	[11] Vòng các hệ mặt trời này

	This is interesting. I suppose there's a cycle involved here. Ray cycles operate throughout the year, and if we were to look at the particular year of man, different rays would be active at different times. We don't have that particular cycle, but he calls it the circle of Solar Systems. Some theorists have thought that since the Solar Systems represent great constellations rather than Solar Systems, they are arranged somehow in a circle around a type of center, which some have thought are the Pleiades. I think the Pleiades are the hub of the wheel, but I think it can be established that it's difficult to look at the great constellations as a circle per se. This circle of solar systems
	Điều này thú vị. Tôi cho rằng có một chu kỳ liên quan ở đây. Các chu kỳ cung vận hành suốt năm, và nếu chúng ta nhìn vào năm đặc thù của con người, các cung khác nhau sẽ hoạt động vào những thời điểm khác nhau. Chúng ta không có chu kỳ đặc thù ấy, nhưng Ngài gọi nó là vòng tròn các hệ mặt trời. Một số nhà lý thuyết đã nghĩ rằng vì các hệ mặt trời đại diện cho các chòm sao vĩ đại hơn là các hệ mặt trời, nên bằng cách nào đó chúng được sắp xếp thành một vòng tròn quanh một loại trung tâm, mà một số người đã cho là Tua Rua. Tôi nghĩ Tua Rua là trục của bánh xe, nhưng tôi nghĩ có thể xác lập rằng thật khó nhìn các chòm sao vĩ đại như một vòng tròn chính chúng. Vòng tròn các hệ mặt trời này

	[12] affects paramountly the soul and it becomes the focal point of spiritual energies.  
	[12] tác động tối thượng lên linh hồn, và nó trở thành tiêu điểm của các năng lượng tinh thần.

	Coming from great sources. 
	Đến từ các nguồn vĩ đại.

	[13] This is the problem of the soul on its own plane,—
	[13] Đây là vấn đề của linh hồn trên chính cõi của nó,

	We know very little about the astrology of the soul, because we are not yet functioning primarily as souls upon the plane of soul. We're very much immersed in personality. 
	Chúng ta biết rất ít về chiêm tinh học của linh hồn, vì chúng ta chưa vận hành chủ yếu như các linh hồn trên cõi của linh hồn. Chúng ta còn chìm đắm rất nhiều trong phàm ngã.

	[14] responsiveness to these types of energy, and, of them, the personality is totally unaware.
	[14] — sự đáp ứng đối với các loại năng lượng này, và phàm ngã hoàn toàn không hay biết gì về chúng.


	This is the problem of the soul on its own plane. There's a whole range of energies that the soul responds to of which the personality is unaware. The personality is unaware of an entire range of energies through which the soul responds.
	Đây là vấn đề của linh hồn trên cõi riêng của nó. Có cả một phạm vi năng lượng mà linh hồn đáp ứng, còn phàm ngã thì không hay biết. Phàm ngã không hay biết về toàn bộ một phạm vi năng lượng mà qua đó linh hồn đáp ứng.

	By no means has what I said here exhausted what could be said or penetrated into these particular mysteries. We do have to search for the meaning of the word "circle", and then we have to ask what types of Spiritual energies these Solar Systems are passing through them. I think we could say they are passing through them the energies of the great constellations, which are chakras within the system of the One About Whom Naught May Be Said.
	Những gì tôi đã nói ở đây tuyệt nhiên chưa làm cạn kiệt những điều có thể được nói hoặc được thâm nhập vào các huyền nhiệm đặc thù này. Chúng ta phải tìm kiếm ý nghĩa của từ “vòng tròn”, rồi chúng ta phải hỏi các hệ mặt trời này đang truyền qua chúng những loại năng lượng tinh thần nào. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng chúng đang truyền qua chúng các năng lượng của những chòm sao vĩ đại, vốn là các luân xa bên trong hệ thống của Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	[15] The signs which fall therefore into the four categories of earth, water, fire and air, 
	[15] Vì vậy, các dấu hiệu rơi vào bốn loại đất, nước, lửa và khí

	Notice how He did that—He did them in order. He didn't say fire, earth, air, and water. He started from the lowest plane: Fire, earth, air, and water is the way the signs proceed in the zodiac: Fire (Aries), earth (Taurus), air (Gemini), water (Cancer). That's one way of listing the signs in order, but this is a different type of order. This has to do with the planes. The planes involved here are the plane of the senses, which is earth; the astral plane, which is water; the mental plane, which is fire; and the Buddhic plane, which is air. He certainly has a reason for how he did these.
	Hãy chú ý cách Ngài làm điều đó—Ngài sắp xếp chúng theo thứ tự. Ngài không nói lửa, đất, khí và nước. Ngài bắt đầu từ cõi thấp nhất: lửa, đất, khí và nước là cách các dấu hiệu tiến hành trong hoàng đạo: lửa, Bạch Dương; đất, Kim Ngưu; khí, Song Tử; nước, Cự Giải. Đó là một cách liệt kê các dấu hiệu theo thứ tự, nhưng đây là một loại trật tự khác. Điều này liên quan đến các cõi. Các cõi liên quan ở đây là cõi của các giác quan, tức là đất; cõi cảm dục, tức là nước; cõi trí, tức là lửa; và cõi Bồ đề, tức là khí. Chắc chắn Ngài có lý do cho cách Ngài làm như vậy.

	The signs have to do with the elements, and to quite a degree with the three worlds in which man lives. This is just what DK said in the astrology book. Remember, we're in White Magic right now. From another point of view, we could stay entirely within the three worlds when we talk about the elements. I'm going to say here is a way of staying within the three lower worlds. In other words, earth is the physical plane. Water is the astral plane. Air is the lower mental plane. And fire is the higher mental plane. That's one way of looking at the elements and staying strictly within the three lower worlds.
	Các dấu hiệu liên hệ đến các nguyên tố, và ở mức độ khá lớn đến ba cõi giới trong đó con người sống. Đây chính là điều Chân sư DK đã nói trong quyển chiêm tinh. Hãy nhớ rằng hiện giờ chúng ta đang ở trong Chánh Thuật. Từ một quan điểm khác, chúng ta có thể hoàn toàn ở trong ba cõi giới khi nói về các nguyên tố. Tôi sẽ nói ở đây là có một cách ở lại trong ba cõi giới. Nói cách khác, đất là cõi hồng trần. Nước là cõi cảm dục. Khí là cõi hạ trí. Và lửa là Cõi thượng trí. Đó là một cách nhìn các nguyên tố và ở lại nghiêm ngặt trong ba cõi giới.

	[16] These types of energies of the signs concern primarily the man who lives below the diaphragm, and who utilises the lower four centres:—the centre at the base of the spine, the sacral centre, the solar plexus and the spleen.  
	[16] chủ yếu liên quan đến con người sống bên dưới cơ hoành, và sử dụng bốn trung tâm thấp:—trung tâm ở đáy cột sống, trung tâm xương cùng, tùng thái dương và lá lách.

	In other words, he's working primarily through the solar plexus, through the sacral base of the spine center, and, of course, vitality of the spleen is involved, and many lesser centers as well, some of which he details in Esoteric Healing. This means most of humanity.
	Nói cách khác, y hoạt động chủ yếu qua tùng thái dương, qua trung tâm xương cùng và đáy cột sống, và dĩ nhiên sinh lực của lá lách có liên quan, cùng với nhiều trung tâm nhỏ hơn nữa, một số trong đó Ngài trình bày chi tiết trong Trị Liệu Huyền Môn. Điều này có nghĩa là phần lớn nhân loại.

	Maybe we could say 15% of humanity, something of that nature, has a mental focus, which does not mean they're mentally polarized. That's another thing, another and higher step that takes place after the second initiation. The rest of humanity is working largely through the solar plexus, the great bulk of humanity, and then the sacral center as well for a great majority, especially these days when it's so stimulated because Uranus is coming in under Aquarius, and Uranus is one of the major rulers of the sacral center, as is the seventh ray, which is coming in in power.
	Có lẽ chúng ta có thể nói 15% nhân loại, một con số đại loại như vậy, có Tập trung trí tuệ, điều này không có nghĩa là họ phân cực trí tuệ. Đó là một điều khác, một bước khác và cao hơn diễn ra sau lần điểm đạo thứ hai. Phần còn lại của nhân loại phần lớn đang hoạt động qua tùng thái dương, đại khối nhân loại là như vậy, và rồi cũng qua trung tâm xương cùng đối với đại đa số, đặc biệt trong những ngày này khi nó được kích thích mạnh mẽ vì Sao Thiên Vương đang đi vào dưới Bảo Bình, và Sao Thiên Vương là một trong những chủ tinh chính của trung tâm xương cùng, cũng như cung bảy, vốn đang đi vào trong quyền năng.

	We're talking about a more primitive relationship, a procreative relationship to the sacral center. 
	Chúng ta đang nói về một mối liên hệ nguyên thủy hơn, một mối liên hệ sinh sản với trung tâm xương cùng.

	The signs are concerning primarily the man who lives below the diaphragm, who utilizes the lower four centers. 
	Các dấu hiệu liên quan chủ yếu đến con người sống bên dưới cơ hoành, y sử dụng bốn trung tâm thấp.

	He lists them: the center of the base of the spine, the sacral center, the solar plexus, and the spleen. The spleen being one of three centers, which is called the vitality triangle or the pranic triangle.
	Ngài liệt kê chúng: trung tâm ở đáy cột sống, trung tâm xương cùng, tùng thái dương và lá lách. Lá lách là một trong ba trung tâm được gọi là tam giác sinh lực hay tam giác prana.

	[17] The inner group of seven major or systemic energies
	[17] Nhóm bên trong gồm bảy năng lượng chính yếu, hay năng lượng hệ thống,




	—again, that word systemic, he didn't say constellational. Of course, there are very intelligent theorists who think that this is so. I call us all theorists in this respect because we aren't out there among these great solar systems and constellations. We are little earth beings who are lifting the mind, mostly the abstract mind, towards the heavens and trying to understand the great divine configuration. That necessarily is theoretical, because although what we say may hang together under the Law of Correspondences, we have proven nothing. We have demonstrated nothing. We have expressed nothing of these great energies, except in a very attenuated form. It's not a slight to call us theorists. We try to understand what the configuration is, but we probably should not pontificate about what we conclude, because there is so much that is not yet known, and we could very well be wrong, absolutely incorrect. Hopefully not too incorrect. The inner group of seven major or systemic energies
	—một lần nữa, từ thuộc hệ thống ấy, Ngài không nói thuộc chòm sao. Dĩ nhiên có những nhà lý thuyết rất thông minh nghĩ rằng đúng là như vậy. Tôi gọi tất cả chúng ta là các nhà lý thuyết trong phương diện này, vì chúng ta không ở ngoài kia giữa các hệ mặt trời và chòm sao vĩ đại ấy. Chúng ta là những sinh linh nhỏ bé của Trái Đất đang nâng thể trí, phần lớn là trí trừu tượng, hướng về các tầng trời và cố gắng thấu hiểu cấu hình thiêng liêng vĩ đại. Điều đó tất yếu mang tính lý thuyết, vì dù những gì chúng ta nói có thể ăn khớp theo định luật tương ứng, chúng ta chưa chứng minh được gì. Chúng ta chưa minh chứng được gì. Chúng ta chưa biểu lộ được gì từ các năng lượng vĩ đại này, ngoại trừ trong một hình thức rất loãng. Gọi chúng ta là các nhà lý thuyết không phải là xem nhẹ. Chúng ta cố gắng thấu hiểu cấu hình là gì, nhưng có lẽ không nên giáo điều về những gì mình kết luận, vì có quá nhiều điều chưa được biết, và rất có thể chúng ta sai, sai tuyệt đối. Hy vọng không quá sai. Nhóm bên trong gồm bảy năng lượng chính hay thuộc hệ thống 

	[18] produce their effect upon the man who is living above the diaphragm and work through the seven representative centres in the head.  
	[18] tạo hiệu quả của chúng trên con người đang sống bên trên cơ hoành, và hoạt động qua bảy trung tâm đại diện trong đầu.

	These are the energies more related to the rays, per se. The seven types of solar rays influenced by seven solar systems, ultimately influenced by seven great constellations, and ultimately influenced by the hub of the wheel of the great unknown logos called the One About Whom Naught May Be Said. And they work through seven representative centers in the head.
	Đây là các năng lượng liên hệ nhiều hơn với các cung chính chúng. Bảy loại cung thái dương chịu ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời, sau cùng chịu ảnh hưởng của bảy chòm sao vĩ đại, và tối hậu chịu ảnh hưởng của trục bánh xe của Thượng đế vĩ đại chưa được biết, gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị. Và chúng hoạt động qua bảy trung tâm đại diện trong đầu.

	The seven major solar systems—I think we might connect them with Vulcan. Can we connect these with Vulcan? I always ask a question. Now, to whom am I addressing the question? Maybe to my Higher Self, maybe to the Tibetan, maybe to someone who knows. At least there is a marking that a point of interest has arisen for which complete knowledge is missing. So I put it up as a question, and it offers a possibility. Can we connect these seven head centers with Vulcan? Because just as the great bear rules the seven head centers and the One About Whom Naught May Be Said, there's very good reason to believe that Vulcan, a major planet of will, rules seven centers in the head of the human being.
	Bảy hệ mặt trời chính—tôi nghĩ chúng ta có thể liên kết chúng với Vulcan. Chúng ta có thể liên kết chúng với Vulcan không? Tôi luôn đặt câu hỏi. Bây giờ, tôi đang đặt câu hỏi với ai? Có lẽ với Chân ngã của tôi, có lẽ với Chân sư Tây Tạng, có lẽ với một ai đó biết. Ít nhất có một dấu hiệu cho thấy một điểm đáng quan tâm đã phát sinh mà tri thức đầy đủ về nó còn thiếu. Vì vậy tôi nêu nó như một câu hỏi, và nó gợi ra một khả năng. Chúng ta có thể liên kết bảy trung tâm đầu này với Vulcan không? Bởi vì cũng như Đại Hùng Tinh cai quản bảy trung tâm đầu và Đấng Bất Khả Tư Nghị, có lý do rất vững để tin rằng Vulcan, một hành tinh lớn của ý chí, cai quản bảy trung tâm trong đầu của con người.

	As the disciple nears the portal, the greater seven must awaken and bring forth response from the lesser seven upon the double circle. Rule eight for applicants to initiation tells us about two sets of sevens which are chakras in man, and there's a greater seven ruling a lesser seven. In some ways, we might look at this 14 as a small reflection of the relationship in man between the great bear and the little bear, Ursa Major, Ursa Minor.
	Khi đệ tử đến gần cổng, bảy trung tâm lớn hơn phải thức tỉnh và khơi dậy đáp ứng từ bảy trung tâm nhỏ hơn trên vòng tròn kép. Quy luật tám dành cho các ứng viên điểm đạo cho chúng ta biết về hai bộ bảy vốn là các luân xa trong con người, và có một bộ bảy lớn hơn cai quản một bộ bảy nhỏ hơn. Theo một số phương diện, chúng ta có thể nhìn con số mười bốn này như một phản chiếu nhỏ của mối liên hệ trong con người giữa Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh.

	The major systems are working through the seven head centers, and the man who is living above the diaphragm is working through these seven head centers. Let me show you something from A Treatise on Cosmic Fire. It should be around page 170. 
	Các hệ thống chính đang hoạt động qua bảy trung tâm đầu, và con người sống phía trên cơ hoành đang hoạt động qua bảy trung tâm đầu này. Hãy để tôi chỉ cho các bạn một điều từ Luận về Lửa Vũ Trụ. Nó nên ở quanh trang 170.
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	Yes, you see here, man partially controlled by the Ego, who is advanced man, and he's heading for the first initiation, and his heart and throat are active, throat for intelligence, and heart for magnetism, and the head is active. The four lesser centers and their synthesis—the alta major center, that's the base of the skull and four lesser centers. There's a five-fold relationship here, because the number five is very important at the first initiation when the star of initiation shines forth and the fifth petal is completely unfolded.
	Vâng, các bạn thấy ở đây, con người phần nào được Chân ngã kiểm soát, tức là người tiến hóa, và y đang hướng đến lần điểm đạo thứ nhất; tim và cổ họng của y hoạt động, cổ họng cho trí thông minh, tim cho từ điện, và đầu hoạt động. Bốn trung tâm nhỏ hơn và tổng hợp của chúng—trung tâm alta major, đó là đáy sọ và bốn trung tâm nhỏ hơn. Ở đây có một mối liên hệ ngũ phân, vì con số năm rất quan trọng ở lần điểm đạo thứ nhất, khi ngôi sao điểm đạo chiếu sáng và cánh hoa thứ năm hoàn toàn khai mở.

	Now we have spiritual man who is definitely the first degree initiate, and during this period and up to the third initiation, the seven head centers are unfolding. Two more are added, and we might call that the ajna center could be one of them and some aspect of the crown center another. It gets a little bit tricky there, but we don't need to know all the details yet. We can work those out under the Law of Correspondences.
	Bây giờ chúng ta có con người tinh thần, chắc chắn là điểm đạo đồ bậc một, và trong giai đoạn này cho đến lần điểm đạo thứ ba, bảy trung tâm đầu đang khai mở. Hai trung tâm nữa được thêm vào, và chúng ta có thể gọi rằng trung tâm ajna có thể là một trong số đó và một phương diện nào đó của trung tâm đỉnh đầu là một trung tâm khác. Ở đó hơi phức tạp một chút, nhưng chúng ta chưa cần biết mọi chi tiết. Chúng ta có thể làm rõ chúng theo định luật tương ứng.

	In the new and coming schools, which I hope many of you and I too will be members of, where they will be supervised by the Masters and by fairly high initiates, we will know and understand these things in greater detail. But first we have a lot of work to do to bring a degree of harmony, peace, sharing, cleanliness to the world.
	Trong các trường tham thiền mới và sắp đến, mà tôi hy vọng nhiều người trong các bạn và cả tôi nữa sẽ là thành viên, nơi chúng sẽ được các Chân sư và các điểm đạo đồ khá cao giám sát, chúng ta sẽ biết và thấu hiểu những điều này chi tiết hơn. Nhưng trước hết chúng ta có rất nhiều công việc phải làm để đem một mức độ hài hòa, hòa bình, chia sẻ và trong sạch đến cho thế giới.

	Seven major systems are working through the seven head centers, and this relates to rule eight. 
	Bảy hệ thống chính đang hoạt động qua bảy trung tâm đầu, và điều này liên hệ đến quy luật tám.

	[19] Four of them focus through the throat centre, the heart centre, the ajna and head centres.  
	[19] Bốn trong số đó tập trung qua trung tâm cổ họng, trung tâm tim, ajna và các trung tâm đầu.

	That is very interesting. He does give us the plural—note the plural—because although the head center is one synthetic whole in many ways, it has many parts because it is the macrocosm of all the other centers. Whatever other centers are contained in the thousand points of light, as Melvin Artley discussed in his book by the same name, all of those have their higher correspondences in the head. Indeed there are many head centers.
	Điều đó rất thú vị. Ngài quả có dùng số nhiều—hãy lưu ý số nhiều—vì mặc dù trung tâm đầu theo nhiều cách là một toàn thể tổng hợp, nó có nhiều phần vì nó là đại thiên địa của tất cả các trung tâm khác. Bất kỳ trung tâm nào khác được chứa trong một nghìn điểm sáng, như Melvin Artley đã bàn trong quyển sách cùng tên của ông, tất cả chúng đều có các tương ứng cao hơn trong đầu. Thật vậy, có nhiều trung tâm đầu.

	Four of them [of the centers in the head] focus through, in other words, there are higher head centers, and there are centers in the head through which the higher head centers focus. Once Roberto Assagioli asked DK for greater explanation about the head center, and DK essentially said, "Look, it's a very occult study. Practically nothing has been given out on it, and I haven't. I've just given a few hints." In that way, DK kind of deferred further discussion.
	Bốn trong số chúng [trong các trung tâm ở đầu] tập trung qua, nói cách khác, có các trung tâm đầu cao hơn, và có những trung tâm trong đầu mà qua đó các trung tâm đầu cao hơn tập trung. Có lần Roberto Assagioli đã hỏi Chân sư DK xin giải thích thêm về trung tâm đầu, và về căn bản Chân sư DK nói: “Hãy xem, đó là một nghiên cứu rất huyền bí. Hầu như chưa có gì được trao ra về nó, và Tôi cũng chưa trao. Tôi chỉ đưa ra một vài gợi ý.” Theo cách đó, Chân sư DK phần nào hoãn lại cuộc thảo luận sâu hơn.

	[20] Three are held latent in the region of the head centres (the thousand petalled lotus) and only enter into functioning activity after the third initiation.  
	[20] Ba năng lượng được giữ tiềm tàng trong vùng các trung tâm đầu (hoa sen ngàn cánh), và chỉ đi vào hoạt động chức năng sau lần điểm đạo thứ ba.

	Three of these centers, three of these forces—four of them are centers in the head, three of the centers are held latent in the region of the head centers. There's wonderful hints here. The thousand petaled lotus can only enter into functioning activity after the third initiation. We had that map where seven head centers were brought to the third initiation. That's on page 170 of Cosmic Fire, and we can assume that these three are built up on the way to the third initiation, but only fully function after the third initiation. That makes sense to me anyway. Four of them focus through, and He has not really mentioned the lower centers at all. He has not mentioned the solar plexus and the sacral and the base of the spine, which do have their higher correspondences in the head. There may be seven, but wherever there are seven, let us look for 10, and that is what I think we're going to have to do here, the way DK is describing this setup.
	Ba trong các trung tâm này, ba trong các mãnh lực này—bốn trong số chúng là các trung tâm trong đầu, ba trung tâm được giữ tiềm tàng trong vùng của các trung tâm đầu. Ở đây có những gợi ý tuyệt vời. Hoa sen nghìn cánh chỉ có thể đi vào hoạt động chức năng sau lần điểm đạo thứ ba. Chúng ta đã có sơ đồ nơi bảy trung tâm đầu được đưa đến lần điểm đạo thứ ba. Đó là ở trang 170 của Luận về Lửa Vũ Trụ, và chúng ta có thể giả định rằng ba trung tâm này được xây dựng trên đường đến lần điểm đạo thứ ba, nhưng chỉ vận hành trọn vẹn sau lần điểm đạo thứ ba. Dù sao điều đó có lý đối với tôi. Bốn trong số chúng tập trung qua, và Ngài thật sự chưa hề nhắc đến các trung tâm thấp. Ngài chưa nhắc đến tùng thái dương, xương cùng và đáy cột sống, vốn có các tương ứng cao hơn của chúng trong đầu. Có thể có bảy, nhưng ở đâu có bảy, chúng ta hãy tìm mười, và đó là điều tôi nghĩ chúng ta sẽ phải làm ở đây, theo cách Chân sư DK mô tả sự sắp đặt này.

	[21] It will be evident therefore how complicated from the standpoint of the horoscope (as well as of the individual problem) is this meeting of the energies of two types of constellations in the case of the man who is neither purely human nor purely spiritual.  
	[21] Do đó, sẽ thấy rõ rằng, xét từ lập trường của lá số chiêm tinh (cũng như của vấn đề cá nhân), cuộc gặp gỡ giữa các năng lượng của hai loại chòm sao này phức tạp biết bao trong trường hợp con người không còn thuần túy nhân loại mà cũng chưa thuần túy tinh thần.

	That's most of us as disciples. We are occupying a midway position between the spiritual and the purely human. We have talked about an inner group of seven, but now notice we were talking about the inner group of seven in relation to the 12 signs.
	Đó là hầu hết chúng ta với tư cách đệ tử. Chúng ta đang chiếm một vị trí ở giữa giữa tinh thần và thuần túy nhân loại. Chúng ta đã nói về một nhóm bên trong gồm bảy, nhưng bây giờ hãy chú ý rằng chúng ta đã nói về nhóm bên trong gồm bảy trong liên hệ với mười hai dấu hiệu.

	Now what He's gone and done is He's used the word constellations instead of signs. He's talking about mixing the energies of solar systems and signs. That's how He started, but He's now actually made a substitute of the word constellations for signs. From a higher perspective, there are ways—and we discussed them earlier—in which the great chakras of the One About Whom Naught May Be Said, three of whom are what DK calls the three great constellations, have to be mixed with the zodiacal constellations.
	Bây giờ điều Ngài đã làm là Ngài dùng từ chòm sao thay vì dấu hiệu. Ngài đang nói về việc pha trộn các năng lượng của các hệ mặt trời và các dấu hiệu. Đó là cách Ngài bắt đầu, nhưng bây giờ Ngài thật sự đã thay thế từ dấu hiệu bằng từ chòm sao. Từ một viễn cảnh cao hơn, có những cách—và chúng ta đã bàn về chúng trước đó—trong đó các luân xa vĩ đại của Đấng Bất Khả Tư Nghị, ba trong số đó là điều Chân sư DK gọi là ba chòm sao vĩ đại, phải được pha trộn với các chòm sao hoàng đạo.




	There are also ways, a little bit lower down on the spiral, where the energies of seven Solar Logoi have to be mixed with the energies of the signs. On the very highest level, we have the great chakras: Orion, Draco, Great Bear, Little Bear, and so forth. They have to be mixed with the twelve constellational energies. Those are in a very spiritual realm, the realm of the Cardinal Cross. A little lower on the spiral, we have the energies of seven solar systems, or seven Solar Logoi, being mixed with the energies of the signs. That's a lower type of expression.
	Cũng có những cách, thấp hơn một chút trên vòng xoắn, nơi các năng lượng của bảy Thái dương Thượng đế phải được pha trộn với các năng lượng của các dấu hiệu. Trên cấp độ cao nhất, chúng ta có các luân xa vĩ đại: Orion, Thiên Long, Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh, vân vân. Chúng phải được pha trộn với mười hai năng lượng chòm sao. Những điều đó ở trong một cõi giới rất tinh thần, cõi giới của Thập Giá Chủ Yếu. Thấp hơn một chút trên vòng xoắn, chúng ta có các năng lượng của bảy hệ mặt trời, hay bảy Thái dương Thượng đế, được pha trộn với các năng lượng của các dấu hiệu. Đó là một loại biểu lộ thấp hơn.

	[22] The ordinary horoscope is negated.  
	[22] Lá số chiêm tinh thông thường bị phủ nhận.

	What's the point of it all? The point is that the ordinary horoscope is negated. Alice Bailey, who herself admits she didn't know a great deal about astrology, and DK said so, but AAB was always saying that the ordinary horoscope is negated. She was interested in the astrology of the months, of the full moons, the astrology that conditioned humanity as a whole, not so much in the individual horoscope. 
	Điểm chính của tất cả là gì? Điểm chính là lá số chiêm tinh thông thường bị phủ định. Alice Bailey, người tự bà thừa nhận mình không biết nhiều về chiêm tinh học, và Chân sư DK cũng nói như vậy, nhưng bà Bailey luôn nói rằng lá số chiêm tinh thông thường bị phủ định. Bà quan tâm đến chiêm tinh học của các tháng, của các kỳ trăng tròn, nền chiêm tinh tác động lên nhân loại như một toàn thể, chứ không quá nhiều vào lá số chiêm tinh cá nhân.

	[23] The horoscope is not possible as yet of delineation.  
	[23] Lá số chiêm tinh hiện vẫn chưa thể được phác họa.

	The higher type of horoscope is not possible as yet in terms of delineation, and this, with all humility, we really do have to admit.
	Loại lá số chiêm tinh cao hơn hiện nay chưa thể được diễn giải, và điều này, với tất cả khiêm tốn, chúng ta thật sự phải thừa nhận.

	[24] The only horoscope, which is basically and almost infallibly correct 
	[24] Lá số chiêm tinh duy nhất, về căn bản và hầu như không sai lầm,

	It is very interesting that DK says this—
	Rất thú vị khi Chân sư DK nói điều này—

	[25] is that of the entirely low grade human being who lives entirely below the diaphragm and is governed by his animal nature alone.
	[25] là lá số của con người thuộc cấp độ hoàn toàn thấp, sống hoàn toàn bên dưới cơ hoành và chỉ chịu sự cai quản của bản chất thú tính của mình.

	Notice the word entirely, because many of us human beings are not entirely low-grade human beings, even the average human being, who is still very emotionally polarized, is not an entirely low-grade human being. But he's saying that the entirely low-grade human being who lives entirely below the diaphragm and is governed by his animal nature alone—that is the horoscope which will work out as almost infallibly correct.
	Hãy chú ý từ hoàn toàn, vì nhiều người trong chúng ta không phải là những con người hoàn toàn thấp kém, ngay cả con người trung bình, tuy vẫn rất phân cực cảm xúc, cũng không phải là một con người hoàn toàn thấp kém. Nhưng Ngài đang nói rằng con người hoàn toàn thấp kém, sống hoàn toàn bên dưới cơ hoành và chỉ bị bản chất thú vật của y cai quản—đó là lá số chiêm tinh sẽ ứng nghiệm hầu như không sai.

	Basically the occupant of the vehicles is not taking an independent controlling position and exerting upon the tendencies of the planets and signs in relation to houses any contrary directive energy that could offset the trends of the patterns of energies by which he is conditioned. He hasn't found that center of direction within himself. Saturn has not done its work in terms of making him the self-conscious choosing human being. He just goes with what happens, and as things are prompted by his animal nature. This type of human being, who is largely animal in nature according to DK, is under the sway of Mars more than the sway of Saturn. Saturn may condition external environment and bring difficulty, but he himself is not controlling Saturn. He is impulsive Mars.
	Về căn bản, cư dân của các hiện thể không nắm lấy một vị trí kiểm soát độc lập và không tác động lên các khuynh hướng của các hành tinh và dấu hiệu trong liên hệ với các nhà bằng bất kỳ năng lượng chỉ đạo ngược chiều nào có thể hóa giải các xu hướng của những mô hình năng lượng mà y chịu tác động. Y chưa tìm thấy trung tâm định hướng ấy bên trong chính mình. Sao Thổ chưa thực hiện công việc của nó trong việc làm cho y trở thành con người biết chọn lựa và có ngã thức. Y chỉ trôi theo những gì xảy ra, và theo cách mọi sự được thúc đẩy bởi bản chất thú vật của y. Loại người này, vốn theo Chân sư DK phần lớn có bản chất thú vật, ở dưới sự chi phối của Sao Hỏa nhiều hơn là sự chi phối của Sao Thổ. Sao Thổ có thể tác động lên môi trường bên ngoài và đem lại khó khăn, nhưng chính y không kiểm soát Sao Thổ. Y là Sao Hỏa bốc đồng.

	This was a visit to A Treatise on White Magic, and chapter 10 is over 150 pages long, with much of it on astrology. In a way it's a little astrology book written before the major astrology book was written. If you really want your major discussions of astrology about the Tibetan, you have to go to A Treatise on Cosmic Fire, where we get cosmological astrology. We have to go to White Magic, which prepares the way for Esoteric Astrology, and then of course, He scatters astrological references all throughout his work, including in the psychology books, and possibly in the healing books, certainly in Rays and Initiations. So it's a good thing we have the CD-ROM.
	Đây là một chuyến ghé thăm Luận về Chánh Thuật, và chương 10 dài hơn 150 trang, với phần lớn nội dung về chiêm tinh học. Theo một cách nào đó, nó là một quyển sách chiêm tinh nhỏ được viết trước khi quyển sách chiêm tinh chính được viết. Nếu các bạn thật sự muốn những cuộc thảo luận chính yếu của Chân sư Tây Tạng về chiêm tinh, các bạn phải đến với Luận về Lửa Vũ Trụ, nơi chúng ta có chiêm tinh học vũ trụ luận. Chúng ta phải đến với Chánh Thuật, vốn chuẩn bị con đường cho Chiêm Tinh Học Nội Môn, và rồi dĩ nhiên Ngài rải rác các tham chiếu chiêm tinh trong toàn bộ tác phẩm của Ngài, kể cả trong các sách tâm lý học, và có thể trong các sách trị liệu, chắc chắn trong Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo. Vì vậy thật tốt là chúng ta có đĩa dữ liệu.

	We began by saying the zodiacal signs affect primarily the man who lives below the diaphragm, and now maybe we have a little better idea of what that may mean. He lists these centers as 
	Chúng ta đã bắt đầu bằng cách nói rằng các dấu hiệu hoàng đạo ảnh hưởng chủ yếu đến con người sống bên dưới cơ hoành, và bây giờ có lẽ chúng ta có một ý niệm tốt hơn một chút về điều đó có thể hàm ý gì. Ngài liệt kê các trung tâm này là


	[26] a. The base of the spine.
	[26] a. Đáy cột sống.

	[27] b. The sacral centre.
	[27] b. Trung tâm xương cùng.

	[28] c. The solar plexus centre.
	[28] c. Trung tâm tùng thái dương.

	[29] d. The spleen.
	[29] d. Lá lách.

	In a way, he's simply summarizing what he said in White Magic. 
	Theo một cách nào đó, Ngài chỉ đang tóm tắt điều Ngài đã nói trong Chánh Thuật.

	[30] 2. The inner group of solar systems, 
	[30] 2. Nhóm bên trong gồm các hệ mặt trời,

	Of which there are seven—and I explained all that, at least my take on it—
	Trong đó có bảy—và tôi đã giải thích tất cả điều đó, ít nhất theo cách nhìn của tôi—

	[31] working in conjunction with the zodiacal signs, 
	[31] hoạt động kết hợp với các dấu hiệu hoàng đạo,

	Remember that it's not just one or the other; it's a mixture. These 
	Hãy nhớ rằng không chỉ là cái này hay cái kia; đó là một sự pha trộn. Những điều này

	[32] affect primarily those who live above the diaphragm. 
	[32] tác động trước hết đến những người sống bên trên cơ hoành.

	I think what He's telling us is that there comes a time when the inner group of solar systems can also begin to affect those who live primarily below the diaphragm, but their real strong effect will be primarily on those who live above the diaphragm. Let us hope that we can number ourselves among such human beings.
	Tôi nghĩ điều Ngài đang nói với chúng ta là sẽ đến một thời điểm khi nhóm bên trong của các hệ mặt trời cũng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến những người sống chủ yếu bên dưới cơ hoành, nhưng hiệu quả thật sự mạnh mẽ của chúng sẽ chủ yếu trên những người sống phía trên cơ hoành. Chúng ta hãy hy vọng rằng mình có thể kể bản thân vào số những con người như vậy.

	[33] They, therefore, condition:
	[33] Vì vậy, chúng tác động lên:


	[34] a. The heart centre.
	[34] a. Trung tâm tim.

	[35] b. The throat centre.
	[35] b. Trung tâm cổ họng.

	[36] c. The ajna centre.
	[36] c. Trung tâm ajna.

	[37] d. The head centre.
	[37] d. Trung tâm đầu.

	He lists the heart first, interestingly enough. It is the lowest center of the higher centers, even though it is connected with the Buddhic plane. So the heart center, the throat center, the ajna center, and the head center. There are eight altogether, seven of which are major. The spleen is not major.
	Ngài liệt kê trung tâm tim trước, điều đó khá thú vị. Nó là trung tâm thấp nhất trong các trung tâm cao, dù nó được liên kết với cõi Bồ đề. Vì vậy, trung tâm tim, trung tâm cổ họng, trung tâm ajna và trung tâm đầu. Tất cả có tám trung tâm, trong đó bảy là chính. Lá lách không phải là trung tâm chính.

	[38] 3. Three of the energies work through the head centre but only after the third initiation.
	[38] 3. Ba trong số các năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu, nhưng chỉ sau lần điểm đạo thứ ba.

	I think He's saying three of seven work through the head center, and which they are, we are not being told here, although in a way the major centers are considered to be heart, throat, and head, though the throat is a Brahmic center, and in a way is still mundane and not esoteric. In other words, from the number three down—3, 4, 5, 6, 7—this is still in the realm of exotericism and portrays the condition in the previous solar system when mind ruled exoterically. When we come to the two higher, which are heart and head, they are considered to be esoteric relatively. They take the sixth and the seventh position.
	Tôi nghĩ Ngài đang nói rằng ba trong bảy năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu, và chúng là những năng lượng nào thì ở đây chúng ta không được cho biết; mặc dù theo một cách nào đó, các trung tâm chính được xem là tim, cổ họng và đầu, dù cổ họng là một trung tâm Brahma, và theo một cách nào đó vẫn còn thuộc thế tục chứ không phải nội môn. Nói cách khác, từ số ba trở xuống—3, 4, 5, 6, 7—điều này vẫn ở trong lĩnh vực ngoại môn và mô tả tình trạng trong hệ mặt trời trước, khi trí tuệ cai quản một cách ngoại môn. Khi chúng ta đến với hai trung tâm cao hơn, tức tim và đầu, chúng được xem là tương đối nội môn. Chúng giữ vị trí thứ sáu và thứ bảy.

	At point three here, where it says three of the energies work through the head center but only after the third initiation, in a way we can consider these three as representing the energies of the Great Bear as a whole, of Sirius and of the Pleiades. In some respects, it is justifiable to say that at a certain point in evolution, the Little Bear replaces Sirius. The Little Bear, of course, is a great constellation and it has a supergiant star in it by the name of Polaris, which is our guiding star, our pole star, and Sirius—the Sirius grouping, Sirius A, Sirius B, possibly a hidden Sirius C—much closer. Even the largest of them, Sirius A, is a dwarf star relatively very close to us, but extremely potent for us. However, in terms of absolute potency, the Little Bear as a constellation would be a much more potent source, as far as I can see and understand. I say according to my present level of ignorance.
	Ở điểm ba này, nơi nói rằng ba trong các năng lượng hoạt động qua trung tâm đầu nhưng chỉ sau lần điểm đạo thứ ba, theo một cách nào đó chúng ta có thể xem ba năng lượng này như đại diện cho các năng lượng của Đại Hùng Tinh như một toàn thể, của Sao Thiên Lang và của Tua Rua. Theo một số phương diện, có thể biện minh khi nói rằng ở một điểm nào đó trong tiến hoá, Tiểu Hùng Tinh thay thế Sao Thiên Lang. Dĩ nhiên, Tiểu Hùng Tinh là một chòm sao vĩ đại và trong đó có một ngôi sao siêu khổng lồ tên là Sao Bắc Cực, là ngôi sao dẫn đường của chúng ta, sao cực của chúng ta; còn Sao Thiên Lang—nhóm Sao Thiên Lang, Sao Thiên Lang A, Sao Thiên Lang B, có thể có một Sao Thiên Lang C ẩn giấu—thì gần hơn nhiều. Ngay cả ngôi lớn nhất trong số đó, Sao Thiên Lang A, cũng là một sao lùn tương đối rất gần chúng ta, nhưng cực kỳ mạnh mẽ đối với chúng ta. Tuy nhiên, xét về quyền năng tuyệt đối, Tiểu Hùng Tinh với tư cách một chòm sao sẽ là một nguồn mạnh mẽ hơn nhiều, theo mức tôi có thể thấy và thấu hiểu. Tôi nói theo mức độ vô minh hiện tại của mình.

	We have to be humble about this and try to understand what it is we really know and what it is about which we speculate. The three greater constellations, the super constellations as they are called—Great Bear, Sirius, and the Pleiades—can affect work through the head center. We're told that Sirius, which in a way is the least of these energies, doesn't really begin to affect a man before the third initiation occurs.
	Chúng ta phải khiêm tốn về điều này và cố gắng thấu hiểu điều gì chúng ta thật sự biết và điều gì chúng ta đang suy đoán. Ba chòm sao lớn hơn, các siêu chòm sao như chúng được gọi—Đại Hùng Tinh, Sao Thiên Lang và Tua Rua—có thể ảnh hưởng, hoạt động qua trung tâm đầu. Chúng ta được cho biết rằng Sao Thiên Lang, theo một cách nào đó là năng lượng nhỏ nhất trong các năng lượng này, thật sự không bắt đầu ảnh hưởng đến một người trước khi lần điểm đạo thứ ba xảy ra.

	I think he could mean these three energies at this particular point. DK does occasionally go on a little bit of an excursion, but this is esoteric astrology.
	Tôi nghĩ Ngài có thể muốn nói đến ba năng lượng này tại điểm đặc thù này. Chân sư DK thỉnh thoảng có đi xa một chút, nhưng đây là Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	Let's consider Ursa Minor and whether that constellation fits. Here we are on page 202. We have also brought into relation to our solar system another constellation called the Little Bear, which is a reflection of or a corollary to the major energies of its greater prototype, Ursa Major, the Great Bear.
	Chúng ta hãy xem xét Tiểu Hùng Tinh và liệu chòm sao ấy có phù hợp không. Ở đây chúng ta đang ở trang 202. Chúng ta cũng đã đưa vào liên hệ với hệ mặt trời của mình một chòm sao khác gọi là Tiểu Hùng Tinh, vốn là một phản chiếu hay một đối ứng với các năng lượng chính của nguyên mẫu lớn hơn của nó, Đại Hùng Tinh.

	These facts contain a great mystery connected with the interrelation of Ursa Major, Ursa Minor, and the Pleiades. They constitute one of the greatest and most important of the triplicities to be found in the heavens, as far as we have astronomically ascertained the nature of our immediate universe. The term "universe" here does not mean the vast entirety, but a local section of the heavens to which we are intimately related. It can mean as little as a solar system, but in this particular case, it means more than a solar system.
	Những sự kiện này chứa đựng một huyền nhiệm lớn liên quan đến mối tương quan giữa Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh và Tua Rua. Chúng cấu thành một trong những bộ ba lớn nhất và quan trọng nhất được tìm thấy trên các tầng trời, trong chừng mực chúng ta đã xác định được bằng thiên văn học bản chất của vũ trụ gần gũi của mình. Thuật ngữ “vũ trụ” ở đây không có nghĩa là toàn thể bao la, mà là một phần địa phương của các tầng trời mà chúng ta có liên hệ mật thiết. Nó có thể có nghĩa nhỏ đến mức một hệ mặt trời, nhưng trong trường hợp đặc thù này, nó có nghĩa nhiều hơn một hệ mặt trời.




	From this triangle of Great Bear, Little Bear, and Pleiades, we can see that the Little Bear has cosmically a higher function than does Sirius, even though Sirius is monumentally important for us.
	Từ tam giác Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh và Tua Rua này, chúng ta có thể thấy rằng Tiểu Hùng Tinh về mặt vũ trụ có một chức năng cao hơn Sao Thiên Lang, dù Sao Thiên Lang vô cùng quan trọng đối với chúng ta.

	[39] There are one or two other points which might be noted here also. I note them for your enlightenment. 
	[39] Cũng còn một hoặc hai điểm khác có thể được lưu ý ở đây. Tôi ghi nhận chúng để soi sáng cho các bạn.

	Let us all hope that we can approach the third initiation, which is the true enlightenment or illumination. DK is certainly training disciples for the first and second initiation, and at one point He even included the third initiation, though at another point He said he wasn't. I think there have been developments so that the training can go on for the third degree as well.
	Tất cả chúng ta hãy hy vọng rằng mình có thể tiến đến gần lần điểm đạo thứ ba, vốn là sự giác ngộ hay soi sáng đích thực. Chắc chắn Chân sư DK đang huấn luyện các đệ tử cho lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, và tại một thời điểm Ngài thậm chí bao gồm cả lần điểm đạo thứ ba, mặc dù ở một thời điểm khác Ngài nói rằng Ngài không làm như vậy. Tôi nghĩ đã có những phát triển để việc huấn luyện cũng có thể tiếp tục cho bậc thứ ba.

	[40] Out of all the many energies which impinge upon, pass through and produce effects upon our planet, esoteric astrology emphasises the following four types of force because they affect what might be called the personality of our Earth:
	[40] Trong tất cả nhiều năng lượng tác động vào, đi xuyên qua và tạo ra các hiệu quả trên hành tinh của chúng ta, Chiêm Tinh Học Nội Môn nhấn mạnh bốn loại mãnh lực sau đây, vì chúng tác động đến điều có thể gọi là phàm ngã của Trái Đất chúng ta:

	This is an additional section. 
	Đây là một phần bổ sung.

	[41] 1. The quality of our solar system. God is a consuming fire but God is also love. 
	[41] 1. Phẩm tính của hệ mặt trời chúng ta. Thượng đế là ngọn lửa thiêu đốt, nhưng Thượng đế cũng là tình thương.

	So we can conclude that love is a consuming fire, or the love of God is a consuming fire. 
	Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng tình thương là ngọn lửa thiêu đốt, hay tình thương của Thượng đế là ngọn lửa thiêu đốt.

	[42] This is the teaching of both esoteric and exoteric truth.
	[42] Đây là giáo huấn của cả chân lý nội môn lẫn ngoại môn.

	What is he doing here? He's talking about four types of force which are affecting the personality of the Earth. Remember that our particular Planetary Logos has an issue with the karma of personality. That is the issue that he is trying to work out, because He does have a third ray personality, that third ray is the generic ruler of all personalities. For instance, all of us have different personality rays, but the third ray in general rules the realm of personality, and the second ray in general rules the realm of soul.
	Ngài đang làm gì ở đây? Ngài đang nói về bốn loại mãnh lực ảnh hưởng đến phàm ngã của Trái Đất. Hãy nhớ rằng Hành Tinh Thượng Đế đặc thù của chúng ta có một vấn đề với nghiệp quả của phàm ngã. Đó là vấn đề Ngài đang cố gắng giải quyết, vì Ngài quả có một phàm ngã cung ba; cung ba ấy là chủ tinh tổng quát của mọi phàm ngã. Chẳng hạn, tất cả chúng ta có các cung phàm ngã khác nhau, nhưng cung ba nói chung cai quản lĩnh vực phàm ngã, và cung hai nói chung cai quản lĩnh vực linh hồn.

	Of these four types of force, we're dealing with the quality of our solar system. God is a consuming fire, but God is also love. We have to remember that our Solar Logos working through our solar system has a second ray personality and a second ray soul—second ray personality in this particular solar system.
	Trong bốn loại mãnh lực này, chúng ta đang bàn đến phẩm tính của hệ mặt trời chúng ta. Thượng đế là ngọn lửa thiêu đốt, nhưng Thượng đế cũng là tình thương. Chúng ta phải nhớ rằng Thái dương Thượng đế của chúng ta, hoạt động qua hệ mặt trời của chúng ta, có phàm ngã cung hai và linh hồn cung hai—phàm ngã cung hai trong hệ mặt trời đặc thù này.

	[43] 2. The quality of the Logos of our planet as it pours through the chains, the rounds, the races, and the kingdoms of nature.
	[43] 2. Phẩm tính của Thượng đế hành tinh chúng ta khi nó tuôn đổ qua các Dãy, các cuộc tuần hoàn, các nhân loại và các giới của thiên nhiên.

	That which affects the personality of our Planetary Logos is the quality of the Logos in general. Our Planetary Logos has a third ray personality and a second ray soul, which is gaining increasing emphasis at this time, and a first ray monad, which is occultly non-effective because we have a non-sacred planet.
	Điều ảnh hưởng đến phàm ngã của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta là phẩm tính của Thượng đế nói chung. Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta có phàm ngã cung ba và linh hồn cung hai, vốn đang ngày càng được nhấn mạnh vào lúc này, và chân thần cung một, vốn không hữu hiệu một cách huyền bí vì chúng ta có một hành tinh không thiêng liêng.


	[44] 3. The quality of the Earth’s complementary planet, which is the Earth’s polar opposite, esoterically considered. This planet is Venus.
	[44] 3. Phẩm tính của hành tinh bổ sung cho Trái Đất, vốn là đối cực của Trái Đất, xét một cách huyền bí. Hành tinh này là Sao Kim.

	It's very interesting here that DK uses the term "complementary" and "polar opposite" in the same sentence. Sometimes He has a way of describing in which complementary is different from polar opposite. A complementary planet being perhaps Mercury or from other perspectives Mars. Venus always being the polar opposite planet, but here He calls it as well a complementary planet. So these are all affecting the Earth's personality, the quality of our Solar Logos, the quality of our Planetary Logos, some of which is above the Earth's personality.
	Ở đây rất thú vị là Chân sư DK dùng thuật ngữ “bổ túc” và “đối cực” trong cùng một câu. Đôi khi Ngài có một cách mô tả trong đó bổ túc khác với đối cực. Một hành tinh bổ túc có lẽ là Sao Thủy, hoặc từ các viễn cảnh khác là Sao Hỏa. Sao Kim luôn là hành tinh đối cực, nhưng ở đây Ngài cũng gọi nó là một hành tinh bổ túc. Vì vậy, tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến phàm ngã của Trái Đất: phẩm tính của Thái dương Thượng đế chúng ta, phẩm tính của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta, trong đó có một phần ở trên phàm ngã của Trái Đất.

	[45] 4. The quality of the attraction of the three planets which produce an esoteric triangle of force.
	[45] 4. Phẩm tính của sức hút từ ba hành tinh tạo nên một tam giác mãnh lực nội môn.

	He's not telling us which they are, but some possibilities are Mercury, Venus, Mars. This is a possible group of three planets which produces an esoteric triangle of force. From another point of view, we can include Mercury, Venus, and Earth. And there are various ways of doing this. We can include Venus, Mars, and Earth. There's one other one here: we can include Mercury, Venus, and Earth, or Venus, Mars, and Earth. We just can't leave Venus out of it.
	Ngài không nói cho chúng ta biết đó là những hành tinh nào, nhưng một số khả năng là Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa. Đây là một nhóm ba hành tinh có thể tạo ra một tam giác mãnh lực nội môn. Từ một quan điểm khác, chúng ta có thể bao gồm Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất. Và có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Chúng ta có thể bao gồm Sao Kim, Sao Hỏa và Trái Đất. Còn một nhóm khác ở đây: chúng ta có thể bao gồm Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất, hoặc Sao Kim, Sao Hỏa và Trái Đất. Chúng ta chỉ không thể bỏ Sao Kim ra khỏi đó.

	We cannot talk about Mars, Mercury, and Earth, although there is a kind of triangle there because when you're dealing with globes in a chain, the globe previous to the Earth globe is sometimes called the Mars globe, then the Earth globe, then the Mercury globe. So in terms of globes, three planets—Mars, Earth, Mercury—are sometimes included. Anyway, this particular grouping has its own magnetism and affects the personality of Earth.
	Chúng ta không thể nói về Sao Hỏa, Sao Thủy và Trái Đất, mặc dù có một loại tam giác ở đó, bởi vì khi các bạn bàn đến các bầu hành tinh trong một Dãy, bầu hành tinh trước bầu Trái Đất đôi khi được gọi là bầu Sao Hỏa, rồi bầu Trái Đất, rồi bầu Sao Thủy. Vì vậy, xét theo các bầu hành tinh, ba hành tinh—Sao Hỏa, Trái Đất, Sao Thủy—đôi khi được bao gồm. Dù sao, nhóm đặc thù này có từ điện riêng của nó và ảnh hưởng đến phàm ngã của Trái Đất.

	That's what we've been talking about: four forces which affect the personality of Earth. Now, does that mean the personality of Earth is the personality of the entire Planetary Logos with his Earth scheme? Or are we talking about the personality of a globe lord that we are calling Earth? I think both can be possible.
	Đó là điều chúng ta đã nói đến: bốn mãnh lực ảnh hưởng đến phàm ngã của Trái Đất. Bây giờ, điều đó có nghĩa là phàm ngã của Trái Đất là phàm ngã của toàn bộ Hành Tinh Thượng Đế với hệ hành tinh Trái Đất của Ngài? Hay chúng ta đang nói về phàm ngã của một chúa tể bầu hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất? Tôi nghĩ cả hai đều có thể.

	We seem to have reached the point where we will call this session 11 to a close. However, the circumstances in which I'm doing this make it inconvenient for me to stop talking and do the conversion, because I have a little time in which I can continue to talk. So we'll do the Great Invocation—maybe I'll start number 12. You'll have sort of a double webinar here.
	Dường như chúng ta đã đến điểm mà chúng ta sẽ khép lại buổi này, số 11. Tuy nhiên, hoàn cảnh trong đó tôi đang làm việc này khiến tôi không tiện ngừng nói và thực hiện việc chuyển đổi, vì tôi còn một ít thời gian để có thể tiếp tục nói. Vì vậy chúng ta sẽ đọc Đại Khấn Nguyện—có lẽ tôi sẽ bắt đầu số 12. Các bạn sẽ có một hội thảo trực tuyến kép ở đây.

	What we will do is stop at number 11 and move on to number 12. If you cut it at this point, you can start it when you want to continue on to number 12.
	Điều chúng ta sẽ làm là dừng ở số 11 và chuyển sang số 12. Nếu các bạn cắt tại điểm này, các bạn có thể bắt đầu nó khi muốn tiếp tục sang số 12.
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Tổng quan các lực tác động lên hành tinh và con người
Thầy MDR mở đầu bằng cách nhắc lại toàn bộ khung giáo lý đã được bàn đến: các lực từ các dấu hiệu hoàng đạo, từ nhóm bảy hệ mặt trời nội tâm, và ba lực lớn hơn liên quan đến Đại Hùng Tinh, Sirius, và Thất Tinh Đoàn — hoạt động sau lần điểm đạo thứ ba. Bốn lực tác động lên phàm ngã của Địa Cầu gồm: phẩm tính của hệ mặt trời (Thái dương Thượng đế cung hai), phẩm tính của Hành Tinh Thượng Đế (linh hồn cung hai, nhưng phàm ngã cung ba), phẩm tính của Sao Kim là hành tinh bổ sung của Địa Cầu, và phẩm tính của ba hành tinh tạo thành một tam giác nội môn. Thầy MDR đề xuất rằng nếu loại trừ Địa Cầu, ba hành tinh trong tam giác đó có thể là Sao Thủy, Sao Kim, và Sao Hỏa.
Khái niệm "đi xuyên qua" và các trung tâm phân phối
Chân sư DK giới thiệu khái niệm các năng lượng tinh tế hơn luôn đi xuyên qua các năng lượng thô hơn, và mọi năng lượng đều cần các trung tâm phân phối để tiếp nhận và tái phát xạ. Thầy MDR mô tả sơ đồ "kim cương đôi" hay Dorje trong nghi lễ Tây Tạng — một hình số tám — thể hiện quá trình này: các lực từ Đại Hùng Tinh đi xuyên qua các lực truyền đạt, chuyển đổi, biến hình, và cuối cùng đến Địa Cầu. Thầy MDR nhấn mạnh rằng mọi luân xa, mọi mặt trời, mọi chòm sao, mọi nhóm bảy chòm sao, thậm chí mọi thiên hà đều là các trung tâm phân phối, và khi một năng lượng cung đi xuyên qua một hành tinh, năng lượng của chính hành tinh đó gia nhập vào dòng chảy và tiếp tục đi xuống, làm cho năng lượng ngày càng phức hợp hơn.
Bốn trung tâm trên cơ hoành là trung tâm tiếp nhận
Chân sư DK phân tích rằng bốn luân xa trên cơ hoành — tim, cổ họng, ajna, và đỉnh đầu — về cơ bản là các trung tâm tiếp nhận. Ban đầu, chúng chuyển những gì tiếp nhận thẳng xuống các trung tâm bên dưới cơ hoành, gồm đáy cột sống, xương cùng, tùng thái dương, và lá lách, vốn được kích hoạt bởi bốn trung tâm tiếp nhận cao hơn. Thầy MDR lưu ý rằng giai đoạn đầu này thể hiện ra ở cấp phàm ngã và từ tính thể xác — đây cũng là giai đoạn chiếm phần lớn trong 25 triệu năm tiến hóa của nhân loại. Thầy MDR nhận xét rằng sau 21 triệu năm kể từ khi nhân loại Địa Cầu biệt ngã hóa, đại đa số vẫn đang ở trạng thái phân cực cảm xúc, và các trung tâm cao hơn vẫn chưa phát sáng.
Sự đảo ngược bánh xe và dòng năng lượng trong thể dĩ thái
Theo Chân sư DK, khi một con người đảo ngược bánh xe — chuyển từ hành trình của phàm ngã sang hành trình của linh hồn — bốn trung tâm thấp hơn bắt đầu trả lại những gì đã tiếp nhận, khiến các trung tâm trên cơ hoành trở nên bức xạ, năng động và từ tính. Thầy MDR giải thích rằng các kênh chuyển đổi chính là: xương cùng lên cổ họng, tùng thái dương lên tim, và sau đó rất lâu mới đến đáy cột sống lên đỉnh đầu. Thầy MDR đề xuất rằng hình số tám (figure 8) là biểu tượng quan trọng của dòng năng lượng bên trong hệ thống con người, liên quan mật thiết đến antahkarana và Sao Thủy — hành tinh gắn với con số 888 và với Đức Phật, Đấng hiện diện trong 8 phút mỗi năm tại lễ Wesak. Thầy MDR lưu ý rằng sự đảo ngược bánh xe không đơn giản là việc một người sinh liên tiếp trong các dấu hiệu ngược chiều, mà là một sự thay đổi tinh tế hơn trong cách sử dụng và hướng dòng năng lượng.
Tương ứng giữa trung tâm đáy cột sống và mối quan hệ Địa Cầu – Mặt Trời
Chân sư DK đưa ra một gợi ý quan trọng: mối quan hệ giữa trung tâm đỉnh đầu và trung tâm đáy cột sống tương ứng với mối quan hệ giữa Mặt Trời và Địa Cầu. Thầy MDR kết luận từ đây rằng Địa Cầu có thể là trung tâm đáy cột sống trong hệ thống của Thái dương Thượng đế, nhưng hiện tại trung tâm này chưa hoạt động đầy đủ vì Hành Tinh Thượng Đế chưa phải là hành tinh thiêng liêng. Thầy MDR dẫn trang 384 của Luận về Lửa Vũ Trụ để lưu ý rằng Thái dương Thượng đế của chúng ta chưa hoàn tất lần điểm đạo vũ trụ thứ ba, và khi điều đó xảy ra, Địa Cầu sẽ cần trở thành hành tinh thiêng liêng để đóng vai trò trung tâm đáy cột sống hoạt động đầy đủ cho Ngài. Thầy MDR nhận xét rằng tất cả những điều này xảy ra cách hàng nghìn tỷ năm trong tương lai, và điều quan trọng hơn với chúng ta hiện tại là kiểm soát được thể cảm dục và tư duy rõ ràng.
Thứ tự ưu tiên của bốn giáo lý quan trọng nhất của Chân sư DK
Thầy MDR trích dẫn trang 251 của Rays and Initiations để làm rõ thứ tự tầm quan trọng của bốn giáo lý mà Chân sư DK truyền đạt: thứ nhất là giáo lý về Shambhala, thứ hai là giáo lý về địa vị đệ tử mới, thứ ba là giáo lý về Bảy Cung, và thứ tư là giáo lý về chiêm tinh học mới. Thầy MDR nhận xét rằng cung ba là cung lớn của giáo lý chiêm tinh học, trong khi cung hai là cung lớn của giáo lý Bảy Cung, phù hợp với việc hệ mặt trời này là hệ mặt trời cung hai. Do đó, nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn phải luôn được đặt trong khung cảnh của Bảy Cung, và mọi yếu tố chiêm tinh — hành tinh, chòm sao, dấu hiệu hoàng đạo — đều có một cung gắn liền với nó.
Bảy Cung và mười hai Huyền Giai Sáng Tạo
Thầy MDR trình bày bảng trong Luận về Lửa Vũ Trụ cho thấy mỗi Huyền Giai Sáng Tạo trong bảy Huyền Giai trên cõi hồng trần vũ trụ đều gắn với một cung và một dấu hiệu hoàng đạo cụ thể: Leo – cung một, Virgo – cung hai, Libra – cung ba, Scorpio – cung bốn, Capricorn – cung năm, Sagittarius – cung sáu, Aquarius – cung bảy. Thầy MDR lưu ý rằng Capricorn gắn với cung năm là điều thú vị vì thông thường Capricorn không được liệt kê trong các dấu hiệu hoàng đạo biểu hiện cung năm, nhưng có mối liên hệ rõ ràng giữa cung năm và quá trình ngưng tụ vật chất mà Capricorn cai quản. Thầy MDR cũng nhấn mạnh rằng Cung bảy và dấu hiệu Bảo Bình chỉ trùng hợp trong khoảng 2.500 năm (hay 2.200 năm theo Luận về Chánh Thuật), chứ cung bảy không được truyền dẫn qua chòm sao Bảo Bình.
Nhân loại là Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư và dấu hiệu Hổ Cáp
Thầy MDR chỉ ra rằng theo bảng Huyền Giai Sáng Tạo, nhân loại thuộc Huyền Giai gắn với cung bốn và dấu hiệu Hổ Cáp. Điều này xác nhận rằng chúng ta là vương quốc linh hồn cung bốn, là Huyền Giai biểu hiện thứ tư, và Hổ Cáp là dấu hiệu hoàng đạo cai quản nhân loại — là dấu hiệu chủ yếu truyền tải cung bốn. Thầy MDR nhận xét rằng rất nhiều điều về bản chất nhân loại có thể được học từ bảng này, đặc biệt khi suy nghĩ về cung bốn và Hổ Cáp trong tương quan với nhau.
Trí tuệ được đào tạo là cầu nối đến trực giác
Thầy MDR nhấn mạnh rằng cầu nối thực sự dẫn đến cõi trực giác là qua trí tuệ được đào tạo tốt. Nếu không có nền tảng trí tuệ vững chắc, khi mặc khải đến với người hành thiền theo con đường thần bí thuần túy, họ sẽ không có khả năng diễn giải đúng những gì được mặc khải, và dễ rơi vào ảo cảm khi giải thích. Ngược lại, khi trí tuệ đã được rèn luyện kỹ qua nghiên cứu nghiêm túc như Chiêm Tinh Học Nội Môn, người đệ tử khi đạt đến cõi trực giác sẽ có thể tương quan và giải nghĩa những gì được mặc khải một cách chính xác.
Ba mệnh đề về dòng năng lượng vào hành tinh và con người
Chân sư DK trình bày ba mệnh đề chi phối dòng năng lượng vào hành tinh và cá nhân. Mệnh đề một: mỗi sự sống cung là biểu hiện của một sự sống thái dương, vì vậy mỗi hành tinh được liên kết với mọi sự sống hành tinh khác, được thấm nhuần bởi năng lượng từ bảy hệ mặt trời (trong đó hệ của chúng ta là một), và được kích hoạt bởi ba dòng lực: từ các hệ mặt trời khác, từ hệ mặt trời của chúng ta, và từ sự sống hành tinh của chính nó. Thầy MDR giải thích rằng các Hành Tinh Thượng Đế, là các luân xa của Thái dương Thượng đế, về bản chất là một phần nội tại của Ngài, và các đường dây năng lượng dĩ thái nối liền mọi luân xa với nhau cũng chính là những đường dây nối liền mọi hành tinh với nhau.
Mệnh đề hai và câu hỏi về các loại sự sống cung
Mệnh đề hai: mỗi sự sống cung là người tiếp nhận và người bảo quản năng lượng đến từ bảy hệ mặt trời và mười hai chòm sao. Thầy MDR đặt câu hỏi quan trọng về ý nghĩa của "sự sống cung" ở đây: đó có thể là Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai của Sanat Kumara bên trong hành tinh (các Đấng Chúa Tể Cung nội hành tinh), hoặc là các Hành Tinh Thượng Đế như các sự sống cung trước Thánh Ngai của Thái dương Thượng đế, hoặc là chính các Thái dương Thượng đế, hay thậm chí các luân xa chòm sao như Đại Hùng Tinh. Thầy MDR nhận xét rằng cần xác định rõ Chân sư DK đang nói về cấp độ nào khi dùng cụm từ "sự sống cung" trong từng ngữ cảnh cụ thể.
Suy đoán về mối liên hệ giữa bảy hệ mặt trời và các hành tinh
Thầy MDR đề xuất một số suy đoán thú vị: Sirius có thể đặc biệt thấm nhuần Sao Kim vì cung của Sirius và cung của Sao Kim gần như giống hệt nhau (cung hai chủ đạo, cung sáu phụ, linh hồn cung năm, phàm ngã cung hai); Mặt Trời của chúng ta có thể đặc biệt thấm nhuần Sao Mộc; Sao Hỏa có thể liên kết với Alpha hoặc Beta Centauri qua mối liên hệ trung tâm xương cùng. Thầy MDR cũng dẫn ý kiến của đồng sự Nicholas Nilen, người cho rằng Fomalhaut — ngôi sao trong miệng cá Piscis Austrinus — liên kết với Sao Hải Vương, điều này có thể hợp lý. Thầy MDR thừa nhận đây là các suy đoán cần được khai triển thêm, nhưng hiện tại việc nắm được góc nhìn vi quan để thực hành với các năng lượng chiêm tinh quan trọng hơn.
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	[1] I have several times used the phrase “pass through” the centres and forms. [2]  This concept necessitates the idea of distributing centres to which the incoming energies may go and from which they may pass out again as radiation. [3]  Some idea of this might be grasped if I gave you the new proposition (new to you though old to esotericists) of the centres in the human etheric body. [4]  The four centres above the diaphragm—the heart, throat, ajna and head centres—are basically and primarily receiving centres. [5]  The centres below the diaphragm—the base of the spine, the sacral, solar plexus and spleen centres—are galvanised into activity by the four higher receiving centres. [6]  This, when accomplished, demonstrates as personality and physical magnetism and influence [7]  until the time comes when there is a reversal in the way of passing—as a soul—around the zodiac. [8]  This is symbolised as the revolution of the sun around the zodiac from Aries to Pisces instead of the reverse movement, from Aries to Taurus. This is repeated in the human frame [9]  and the four lower centres eventually return that which has come to them. [10]  They thus reverse the process normally followed [11]  and the centres above the diaphragm become radio-active, dynamic and magnetic. [12]  This is an intricate occult study [13]  and is concerned with the response of the etheric body to the incoming energies. [14]  It relates finally the lowest centre at the base of the spine to the highest centre, the head centre. [15]  This is a correspondence to the relation of the Earth to the Sun. Think this out.
	[1] Tôi đã nhiều lần dùng cụm từ “đi xuyên qua” các trung tâm và các hình tướng. [2] Khái niệm này đòi hỏi ý tưởng về các trung tâm phân phối mà những năng lượng đang đi vào có thể hướng đến, và từ đó chúng có thể lại đi ra như bức xạ. [3] Có thể nắm bắt phần nào ý tưởng này nếu tôi đưa ra cho các bạn mệnh đề mới về các trung tâm trong thể dĩ thái con người — mới đối với các bạn, dù đã cũ đối với các nhà bí truyền học. [4] Bốn trung tâm phía trên cơ hoành — tim, cổ họng, ajna và đầu — về căn bản và trước hết là các trung tâm tiếp nhận. [5] Các trung tâm phía dưới cơ hoành — đáy cột sống, xương cùng, tùng thái dương và lá lách — được bốn trung tâm tiếp nhận cao hơn kích thích đi vào hoạt động. [6] Khi điều này hoàn tất, nó biểu lộ thành phàm ngã, từ điện hồng trần và ảnh hưởng, [7] cho đến khi đến lúc có sự đảo ngược trong cách đi qua — với tư cách là một linh hồn — quanh hoàng đạo. [8] Điều này được biểu tượng hóa như vòng quay của mặt trời quanh hoàng đạo từ Bạch Dương đến Song Ngư, thay vì chuyển động ngược lại, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu. Điều này được lặp lại trong khung thể con người, [9] và bốn trung tâm thấp cuối cùng hoàn trả lại những gì đã đến với chúng. [10] Như vậy, chúng đảo ngược tiến trình thường được tuân theo, [11] và các trung tâm phía trên cơ hoành trở nên có tính phóng xạ, năng động và từ tính. [12] Đây là một nghiên cứu huyền bí phức tạp, [13] liên quan đến sự đáp ứng của thể dĩ thái đối với các năng lượng đang đi vào. [14] Sau cùng, nó liên hệ trung tâm thấp nhất ở đáy cột sống với trung tâm cao nhất, tức trung tâm đầu. [15] Đây là một tương ứng với mối liên hệ giữa Trái Đất và Mặt Trời. Hãy suy ngẫm điều này.

	[16] As we work and study over these matters, let us bear in mind always the fact that we are considering the seven rays and their inter-relations in the cosmic process. We are concerned esoterically with:
	[16] Khi chúng ta làm việc và nghiên cứu những vấn đề này, hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang xem xét bảy cung và các mối tương quan của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí, chúng ta đang đề cập đến:

	1. The seven rays and the twelve signs of the zodiac. [Page 26]
	1. Bảy Cung và mười hai dấu hiệu của hoàng đạo. [Page 26]

	2. The seven rays and the twelve Creative Hierarchies.
	2. Bảy Cung và mười hai Huyền Giai Sáng Tạo.

	3. The seven rays and the planets as they govern the twelve houses of expression.
	3. Bảy Cung và các hành tinh khi chúng cai quản mười hai nhà biểu lộ.

	[17] As we ponder and think and as we correlate the various aspects of the teaching, we shall find three propositions emerging which govern the inflow of life to the planet and to the individual man. These have been laid down earlier in A Treatise on the Seven Rays but it might profit us to state them here:
	[17] Khi chúng ta suy ngẫm và tư duy, và khi chúng ta liên hệ các phương diện khác nhau của giáo huấn, chúng ta sẽ thấy ba mệnh đề hiện ra, chi phối dòng sự sống tuôn vào hành tinh và vào con người cá nhân. Những mệnh đề này đã được trình bày trước đó trong Luận về Bảy Cung, nhưng có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta nêu lại ở đây:

	[18] Proposition [19] One—Every ray life is an expression of a solar life and every planet is therefore:
	[18] Định đề [19] Một—Mỗi sự sống cung là một biểu hiện của một sự sống thái dương và do đó, mỗi hành tinh là:

	[20] 1. Linked with every other planetary life.
	[20] 1. Được liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.

	[21] 2. Animated by energy pouring into it from the seven solar systems, of which ours is one.
	[21] 2. Được làm sinh động bởi năng lượng tuôn đổ vào nó từ bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó.

	[22] 3. Actuated by three streams of force:
	[22] 3. Do ba luồng mãnh lực thúc đẩy:

	[23] a. Coming from solar systems other than our own.
	[23] a. Đến từ các hệ mặt trời khác với hệ của chúng ta.


	[24] b. Our own solar system.
	[24] b. Hệ mặt trời của chính chúng ta.

	[25] c. Our own planetary life.
	[25] c. Sự sống hành tinh của chính chúng ta.

	[26] Proposition Two—Each one of the ray lives is the recipient and the custodian of energies coming from
	[26] Mệnh đề Hai—Mỗi một trong các sự sống cung là bên tiếp nhận và là vị bảo quản các năng lượng đến từ

	[27] 1. The seven solar systems.
	[27] 1. Bảy hệ mặt trời.

	[28] 2. The twelve constellations.
	[28] 2. Mười hai chòm sao.


 
 
Esoteric-Astrology-Adventure-12
	Welcome again. We are now dealing with esoteric astrology adventure number 12. We have just concluded discussing four forces which affect the personality of the Earth. What we've been doing is talking about all manner of forces which are impinging upon our planet and man. The forces of the zodiacal signs, the forces of the inner group of seven solar systems, and three greater forces which are operative after the third initiation and are correlated, at least at this time, with the Great Bear, Sirius, and the Pleiades. And then with these other four forces which are operating on the personality of the Earth—four types of force: the quality and energy of our solar system (our Solar Logos, second ray largely); the quality of the logos of our planet (which is also primarily second ray, though working through a third ray personality).
	Xin chào mừng các bạn trở lại. Hiện nay chúng ta đang bàn đến cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 12. Chúng ta vừa kết thúc việc thảo luận bốn mãnh lực ảnh hưởng đến phàm ngã của Trái Đất. Điều chúng ta đã làm là nói về đủ mọi loại mãnh lực đang tác động lên hành tinh của chúng ta và con người. Các mãnh lực của những dấu hiệu hoàng đạo, các mãnh lực của nhóm bên trong gồm bảy hệ mặt trời, và ba mãnh lực lớn hơn vốn hoạt động sau lần điểm đạo thứ ba và có tương quan, ít nhất vào lúc này, với Đại Hùng tinh, Sirius và Pleiades. Rồi đến bốn mãnh lực khác này đang hoạt động trên phàm ngã của Trái Đất—bốn loại mãnh lực: phẩm tính và năng lượng của hệ mặt trời chúng ta, tức Thái dương Thượng đế của chúng ta, phần lớn thuộc cung hai; phẩm tính của Thượng đế hành tinh của chúng ta, cũng chủ yếu thuộc cung hai, dù hoạt động qua một phàm ngã cung ba.

	If you think about it, the Solar Logos has a second ray soul and is working through a second ray personality. Our Planetary Logos has a second ray soul, but is working through a third ray personality. Continuing, we have the quality of the Earth's complementary planet, which is Venus—it's actually the polar opposite, but in this case, DK calls it the complementary planet as well. And then the quality of three planets together which produce an esoteric triangle. I had given some possibilities here: if we want to exclude the Earth and just name three other planets which are fairly local, they would be Mercury, Venus, and Mars. There are different ways to arrange the meaning of these planets.
	Nếu các bạn suy nghĩ về điều đó, Thái dương Thượng đế có linh hồn cung hai và đang hoạt động qua phàm ngã cung hai. Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta có linh hồn cung hai, nhưng đang hoạt động qua phàm ngã cung ba. Tiếp tục, chúng ta có phẩm tính của hành tinh bổ sung cho Trái Đất, tức Sao Kim—thật ra đó là đối cực, nhưng trong trường hợp này, Chân sư DK cũng gọi nó là hành tinh bổ sung. Rồi đến phẩm tính của ba hành tinh hợp lại tạo thành một tam giác nội môn. Ở đây tôi đã nêu vài khả năng: nếu chúng ta muốn loại Trái Đất ra và chỉ nêu tên ba hành tinh khác khá gần, thì đó sẽ là Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa. Có nhiều cách khác nhau để sắp xếp ý nghĩa của các hành tinh này.

	DK is now on page 25. We did take a detour going to A Treatise on White Magic and the astrological section there, which is quite wonderful, spending time discussing the seven solar systems, the zodiacal signs, the elements, the planes, and so forth. Now DK goes on on page 25, and 
	Hiện Chân sư DK đang ở trang 25. Chúng ta đã đi vòng sang Luận về Chánh Thuật và phần chiêm tinh ở đó, vốn rất tuyệt diệu, dành thời gian thảo luận về bảy hệ mặt trời, các dấu hiệu hoàng đạo, các nguyên tố, các cõi, v.v. Bây giờ Chân sư DK tiếp tục ở trang 25, và

	[1] I have several times used the phrase “pass through” the centres and forms.
	[1] Tôi đã nhiều lần dùng cụm từ “đi xuyên qua” các trung tâm và các hình tướng.

	There are always subtler energies passing through energies of a more gross nature, which are themselves more refined than still others. Many energies can occupy the same apparent section of what we perceive as space. 
	Luôn luôn có những năng lượng tinh tế hơn đi xuyên qua các năng lượng có bản chất thô trược hơn, mà chính chúng lại tinh luyện hơn những năng lượng khác nữa. Nhiều năng lượng có thể chiếm cùng một phần biểu kiến của cái mà chúng ta nhận thức là không gian.

	[2] This concept necessitates the idea of distributing centres to which the incoming energies may go and from which they may pass out again as radiation. 
	[2] Khái niệm này đòi hỏi ý tưởng về các trung tâm phân phối mà những năng lượng đang đi vào có thể hướng đến, và từ đó chúng có thể lại đi ra như bức xạ.

	DK later in the book gives us a kind of double diamond picture, this idea of passing through. If I can remember the page number well enough, it would be probably around page 610 in that area.
	Về sau trong sách, Chân sư DK cho chúng ta một loại hình ảnh kim cương kép, ý tưởng về việc đi xuyên qua này. Nếu tôi nhớ đủ đúng số trang, có lẽ nó ở khoảng trang 610 trong vùng đó.


[image: ]
	Here is one diagram showing the passing through: we begin with transcending forces from the Great Bear and they pass through transmitting forces and continue to pass through transforming forces and transfiguring forces and finally to the planet Earth itself. This double diamond, or the Dorje of Tibetan ceremonialism, is a very powerful figure related to the figure eight and shows us this process of passing through. The higher ones pass through all the lower ones. The secondary pass through all lower than it. The tertiary through all lower than it. Planetary forces pass through the Earth and through each other.
	Đây là một sơ đồ cho thấy sự đi xuyên qua: chúng ta bắt đầu với các mãnh lực siêu việt từ Đại Hùng tinh, và chúng đi xuyên qua các mãnh lực truyền dẫn, rồi tiếp tục đi xuyên qua các mãnh lực chuyển đổi và các mãnh lực biến hình, cuối cùng đến chính hành tinh Trái Đất. Hình kim cương kép này, hay chùy kim cương trong nghi lễ Tây Tạng, là một hình thể rất mạnh mẽ liên hệ với hình số tám và cho chúng ta thấy tiến trình đi xuyên qua này. Những năng lượng cao hơn đi xuyên qua tất cả những năng lượng thấp hơn. Cấp thứ hai đi xuyên qua tất cả những gì thấp hơn nó. Cấp thứ ba đi xuyên qua tất cả những gì thấp hơn nó. Các mãnh lực hành tinh đi xuyên qua Trái Đất và xuyên qua nhau.


[image: ]
	When we look at diagram four, we see the same type of figure only with energies filled in related to the first ray. The idea of transmission is quite graphically portrayed in these Dorje-like figure-eight figures, and we get the idea that subtler energies pass through denser energy fields and continue to reach as low as they possibly can. There are limits, of course. We are told that some influences can descend no lower than a certain plane. 
	Khi nhìn vào sơ đồ bốn, chúng ta thấy cùng một kiểu hình thể, chỉ khác là có các năng lượng được điền vào liên hệ với cung một. Ý tưởng về sự truyền dẫn được mô tả khá sinh động trong các hình số tám giống chùy kim cương này, và chúng ta có được ý niệm rằng những năng lượng tinh tế hơn đi xuyên qua các trường năng lượng đậm đặc hơn và tiếp tục vươn xuống thấp nhất có thể. Dĩ nhiên có những giới hạn. Chúng ta được cho biết rằng một số ảnh hưởng không thể đi xuống thấp hơn một cõi nhất định.

	The concept of passing through necessitates the idea of distributing centers. Every chakra is a distributing center. Every sun is a chakra. Every constellation is a chakra. Every group of seven constellations is a chakra. Every galaxy is a chakra, and on and on. They are all distributing centers and they receive still higher energies which pass through them and which they join in that passage.
	Quan niệm đi xuyên qua đòi hỏi ý tưởng về các trung tâm phân phối. Mỗi luân xa là một trung tâm phân phối. Mỗi mặt trời là một luân xa. Mỗi chòm sao là một luân xa. Mỗi nhóm bảy chòm sao là một luân xa. Mỗi thiên hà là một luân xa, và cứ tiếp tục như thế. Tất cả đều là các trung tâm phân phối, và chúng tiếp nhận những năng lượng còn cao hơn, những năng lượng đi xuyên qua chúng, và chúng cùng tham dự vào dòng đi qua ấy.

	Suppose the sixth ray energy passes through Mars. Well, the energy of Mars itself joins that sixth ray energy in the passage and continues with it. The energies become more and more complex as we descend lower and lower into the more dense fields. 
	Giả sử năng lượng cung sáu đi xuyên qua Sao Hỏa. Khi đó, chính năng lượng của Sao Hỏa nhập vào năng lượng cung sáu ấy trong dòng đi qua và tiếp tục đi cùng nó. Các năng lượng trở nên ngày càng phức tạp khi chúng ta đi xuống ngày càng thấp vào các trường đậm đặc hơn.

	[3] Some idea of this might be grasped if I gave you the new proposition (new to you though old to esotericists) of the centres in the human etheric body. 
	[3] Có thể nắm bắt phần nào ý tưởng này nếu tôi đưa ra cho các bạn mệnh đề mới về các trung tâm trong thể dĩ thái con người — mới đối với các bạn, dù đã cũ đối với các nhà bí truyền học.

	When DK talks about a real esotericist, I think He means a Master and beyond. This proposition concerns the centers in the human etheric body.
	Khi Chân sư DK nói về một nhà bí truyền học chân chính, tôi nghĩ Ngài muốn nói đến một Chân sư và cao hơn nữa. Mệnh đề này liên quan đến các trung tâm trong thể dĩ thái của con người.

	[4] The four centres above the diaphragm—the heart, throat, ajna and head centres—are basically and primarily receiving centres. 
	[4] Bốn trung tâm phía trên cơ hoành — tim, cổ họng, ajna và đầu — về căn bản và trước hết là các trung tâm tiếp nhận.

	This is a very important section which I have quoted at other times. They are receiving centers, and we want to say at first they are, because when they receive, at first they pass what they receive right through towards the lower centers, which are stimulated and growing and much more powerful than the higher centers initially.
	Đây là một phần rất quan trọng mà tôi đã trích dẫn vào những lúc khác. Chúng là các trung tâm tiếp nhận, và lúc đầu chúng ta muốn nói rằng chúng là như vậy, bởi vì khi chúng tiếp nhận, ban đầu chúng chuyển thẳng những gì chúng tiếp nhận xuống các trung tâm thấp hơn, vốn được kích thích, đang tăng trưởng và lúc khởi đầu mạnh hơn nhiều so với các trung tâm cao hơn.

	[5] The centres below the diaphragm—the base of the spine, the sacral, solar plexus and spleen centres—are galvanised into activity by the four higher receiving centres. 
	[5] Các trung tâm phía dưới cơ hoành — đáy cột sống, xương cùng, tùng thái dương và lá lách — được bốn trung tâm tiếp nhận cao hơn kích thích đi vào hoạt động.

	Which always includes the spleen, since in a way it is a substitute for the sun because it is the center of vitality. One wonders whether the non-sacred planet veiled by the sun would not have a lot to do with the splenic nature, with the splenic center and the spleen itself. These centers below the diaphragm are galvanized into activity by the four higher receiving centers, and this is especially at first. 
	Điều này luôn bao gồm lá lách, vì theo một cách nào đó nó thay thế cho mặt trời bởi nó là trung tâm của sinh lực. Người ta tự hỏi liệu hành tinh không thiêng liêng được mặt trời che khuất có liên hệ nhiều với bản chất lá lách, với trung tâm lá lách và chính lá lách hay không. Các trung tâm dưới cơ hoành này được bốn trung tâm tiếp nhận cao hơn kích hoạt mạnh vào hoạt động, và điều này đặc biệt đúng lúc ban đầu.

	[6] This, when accomplished, demonstrates as personality and physical magnetism and influence
	[6] Khi điều này hoàn tất, nó biểu lộ thành phàm ngã, từ điện hồng trần và ảnh hưởng,

	Always the personality is the first thing to develop; the elemental vehicles, the lunar lords, are the first things to develop, and that takes the lion's share of human development in terms of years. If it takes 25 million years to make the fully developed human being, and if it is so, then one can think that all but a few thousand of those 25 million years are going to be dealing with the development of the personality. How long does it take to make a soul—from the first degree, or from the time that the higher power (let us call it) is recognized? A number of thousands of years, but compare that to millions.
	Phàm ngã luôn là điều đầu tiên phát triển; các hiện thể hành khí, các nguyệt tinh quân, là những điều đầu tiên phát triển, và điều đó chiếm phần lớn nhất trong sự phát triển của con người xét theo số năm. Nếu phải mất 25 triệu năm để tạo nên một con người phát triển trọn vẹn, và nếu đúng như vậy, thì người ta có thể nghĩ rằng gần như toàn bộ 25 triệu năm ấy, ngoại trừ vài nghìn năm, sẽ được dùng để xử lý sự phát triển của phàm ngã. Mất bao lâu để tạo nên một linh hồn—từ cấp độ thứ nhất, hay từ lúc quyền năng cao hơn, tạm gọi như vậy, được nhận biết? Một số nghìn năm, nhưng hãy so sánh điều đó với hàng triệu năm.

	The radiant higher centers demonstrate at a much later stage of human development than the radiant lower centers. It takes a long time to make those lower centers radiant as well—millions and millions of years. Look at 21 million years ago: Earth humanity was individualized. Where is the majority of Earth humanity 21 million years later? Still emotionally polarized, with some use of the mind, but Causal consciousness is as far as it has gone for most of those people, although some are still even now members of the Hierarchy, because we do have free will and we can press ahead according to our will, and some have done that. But just think: it has taken 21 million years to produce the average emotionally polarized individual in which the higher centers are not radiant at all.
	Các trung tâm cao hơn tỏa sáng biểu hiện ở một giai đoạn muộn hơn nhiều trong sự phát triển của con người so với các trung tâm thấp hơn tỏa sáng. Cũng cần rất lâu để làm cho các trung tâm thấp hơn ấy trở nên tỏa sáng—hàng triệu triệu năm. Hãy nhìn lại 21 triệu năm trước: nhân loại trên Trái Đất đã được biệt ngã hóa. Hai mươi mốt triệu năm sau, đa số nhân loại trên Trái Đất đang ở đâu? Vẫn còn phân cực cảm xúc, với một mức sử dụng nào đó của thể trí, nhưng tâm thức nhân thể là mức xa nhất mà phần lớn những người ấy đã đạt tới, dù một số ngay cả hiện nay vẫn là thành viên của Thánh Đoàn, bởi vì chúng ta có ý chí tự do và có thể tiến tới theo ý chí của mình, và một số đã làm như vậy. Nhưng hãy nghĩ xem: đã mất 21 triệu năm để tạo ra cá nhân trung bình phân cực cảm xúc, trong đó các trung tâm cao hơn hoàn toàn chưa tỏa sáng.




	Although they naturally exist and have some effect, maybe the throat center is developing to some extent. We see how this time span is divided in terms of personality and soul development, and when it comes to spiritual spirit development within what we still call the human being, that's the shortest period yet. Though when we expand spirit development into the realms of possibility far beyond the human, that takes a huge amount of time. When the higher receiving centers are stimulating the lower centers, we have personality and physical magnetism, and eventually a time comes when 
	Mặc dù chúng tự nhiên tồn tại và có một số tác dụng, có lẽ trung tâm cổ họng đang phát triển đến một mức nào đó. Chúng ta thấy khoảng thời gian này được chia như thế nào xét về sự phát triển của phàm ngã và linh hồn; còn khi nói đến sự phát triển tinh thần trong phạm vi cái mà chúng ta vẫn gọi là con người, đó lại là giai đoạn ngắn nhất cho đến nay. Tuy nhiên, khi chúng ta mở rộng sự phát triển tinh thần vào các lĩnh vực khả hữu vượt xa con người, điều đó cần một lượng thời gian khổng lồ. Khi các trung tâm tiếp nhận cao hơn đang kích thích các trung tâm thấp hơn, chúng ta có từ điện của phàm ngã và thể xác, và cuối cùng đến một thời điểm khi

	[7] until the time comes when there is a reversal in the way of passing—as a soul—around the zodiac.
	[7] cho đến khi đến lúc có sự đảo ngược trong cách đi qua — với tư cách là một linh hồn — quanh hoàng đạo.

	He does use that word as a soul and that is significant. There comes a time when there is a reversal of the way of passing around the zodiac, and as I've tried to explain before, what this really means is that the human being adapts these various energies from various sources in a new way. This way is unitive, integrative rather than separative and selfish and materially focused. That's really what it means in human terms to be reversing the wheel. We take the same energy and we use it in a new manner in the human form, and this is probably reflected in different types of energy flows which are within the human system. I suspect that the figure 8 is a very important symbol of energy flow within the human energy system and that it relates very much to the Antahkarana, which is mercurial in a strong sense. Mercury being a planet that can be symbolized, I believe, by the numbers 888 and Mercury being related to the number 8. Mercury is Buddha. Buddha appears for 8 minutes a year, at least He did so when the Wesak festival was fully going, whether it is or not at this time. There may be debate, but the number 8 describes an energy pattern, a flow pattern within the human energy system and there's probably different variations of that energy pattern which are related to what is called the reversal of the wheel. Because we know that human beings are not simply born in reverse signs one after another or in progressive signs, Aries, Taurus, Gemini, one after another.
	Ngài quả có dùng cụm từ như một linh hồn, và điều đó rất có ý nghĩa. Đến một lúc có sự đảo ngược trong cách đi quanh hoàng đạo, và như tôi đã cố giải thích trước đây, điều này thực sự có nghĩa là con người thích nghi các năng lượng khác nhau này từ các nguồn khác nhau theo một cách mới. Cách này mang tính hợp nhất, tích hợp, thay vì chia rẽ, ích kỷ và tập trung vào vật chất. Đó thực sự là ý nghĩa, theo ngôn ngữ nhân loại, của việc đảo ngược bánh xe. Chúng ta nhận cùng một năng lượng và sử dụng nó theo một cách mới trong hình tướng con người, và điều này có lẽ được phản ánh trong các loại dòng năng lượng khác nhau bên trong hệ thống con người. Tôi nghi rằng hình số 8 là một biểu tượng rất quan trọng của dòng năng lượng trong hệ thống năng lượng con người và nó liên hệ rất nhiều với antahkarana, vốn có tính Sao Thủy theo một nghĩa mạnh mẽ. Sao Thủy là một hành tinh có thể được biểu tượng, theo tôi tin, bằng các con số 888, và Sao Thủy liên hệ với số 8. Sao Thủy là Đức Phật. Đức Phật xuất hiện 8 phút mỗi năm, ít nhất Ngài đã làm như vậy khi lễ Wesak còn vận hành trọn vẹn, còn hiện nay có như vậy hay không thì có thể tranh luận, nhưng số 8 mô tả một mô hình năng lượng, một mô hình dòng chảy trong hệ thống năng lượng con người, và có lẽ có những biến thể khác nhau của mô hình năng lượng ấy liên hệ với điều được gọi là sự đảo ngược bánh xe. Bởi vì chúng ta biết rằng con người không đơn giản được sinh ra lần lượt trong các dấu hiệu ngược chiều, hay trong các dấu hiệu tuần tự, Dương Cưu, Kim Ngưu, Song Tử, hết dấu hiệu này đến dấu hiệu khác.

	So there's got to be something subtler about this idea of reversing the wheel, and let's look to the microcosm for what it means. It means, in a way, a return of the energies which reach the low and a return of them to the high, and we did review this so I don't really need to do too much about this.
	Vì vậy, phải có điều gì đó tinh tế hơn trong ý tưởng đảo ngược bánh xe này, và chúng ta hãy nhìn vào tiểu thiên địa để hiểu ý nghĩa của nó. Theo một cách nào đó, nó hàm ý sự trở về của các năng lượng đã xuống thấp, và sự trở lại của chúng lên cao; chúng ta đã ôn lại điều này nên tôi không thật sự cần nói quá nhiều về nó.

	[8] This is symbolised as the revolution of the sun around the zodiac from Aries to Pisces instead of the reverse movement, from Aries to Taurus. This is repeated in the human frame 
	[8] Điều này được biểu tượng hóa như vòng quay của mặt trời quanh hoàng đạo từ Bạch Dương đến Song Ngư, thay vì chuyển động ngược lại, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu. Điều này được lặp lại trong khung thể con người,

	That's what I've been trying to drive at. This reversal of the wheel is repeated in the human frame with the change from the stimulation of the lower centers to a return of what has been given to them and an absorption and upward rising so that there will be a stimulation of the higher centers. This is repeated in the human frame 
	Đó là điều tôi đã cố gắng hướng tới. Sự đảo ngược bánh xe này được lặp lại trong khung thể con người qua sự chuyển đổi từ việc kích thích các trung tâm thấp hơn sang việc hoàn trả những gì đã được trao cho chúng, cùng sự hấp thu và vươn lên trên, để sẽ có sự kích thích các trung tâm cao hơn. Điều này được lặp lại trong khung thể con người 

	[9] and the four lower centres eventually return that which has come to them.
	[9] và bốn trung tâm thấp cuối cùng hoàn trả lại những gì đã đến với chúng.

	We oftentimes talk about some of the major channels of return. What are they? Major channels are the base of the spine center to the head center, the solar plexus to the heart, the sacral center to the throat center. And, of course, not in that order. The real order here is the sacral to the throat center, then the solar plexus to the heart, then, long afterwards, the base of the spine center to the head center.
	Chúng ta thường nói về một số kênh hoàn trả chính. Chúng là gì? Các kênh chính là từ trung tâm đáy cột sống lên trung tâm đầu, từ tùng thái dương lên tim, từ trung tâm xương cùng lên trung tâm cổ họng. Và dĩ nhiên không theo thứ tự đó. Thứ tự thật sự ở đây là từ xương cùng lên trung tâm cổ họng, rồi từ tùng thái dương lên tim, rồi rất lâu sau đó, từ trung tâm đáy cột sống lên trung tâm đầu.

	[10] They thus reverse the process normally followed 
	[10] Như vậy, chúng đảo ngược tiến trình thường được tuân theo,

	which in a normal way is to stimulate the centers below the diaphragm, which is the case for the vast majority of human beings. Thus, they reverse the process normally followed 
	mà theo cách bình thường là kích thích các trung tâm dưới cơ hoành, điều đang diễn ra nơi đại đa số con người. Như thế, chúng đảo ngược tiến trình thường được theo 

	[11] and the centres above the diaphragm become radio-active, dynamic and magnetic.
	[11] và các trung tâm phía trên cơ hoành trở nên có tính phóng xạ, năng động và từ tính.

	Therefore, we have the highly developed human being at that point. 
	Vì vậy, đến lúc đó chúng ta có con người phát triển cao.


	[12] This is an intricate occult study 
	[12] Đây là một nghiên cứu huyền bí phức tạp,

	Which he does unfold somewhat in books like Esoteric Healing and Telepathy and the Etheric Vehicle. This is an intricate occult study 
	Ngài có phần khai mở điều này trong các sách như Trị Liệu Huyền Môn và Viễn Cảm và Hiện Thể Dĩ Thái. Đây là một khảo cứu huyền bí phức tạp 

	[13] and is concerned with the response of the etheric body to the incoming energies. 
	[13] liên quan đến sự đáp ứng của thể dĩ thái đối với các năng lượng đang đi vào.

	In other words, look to the etheric body for the playing out of the concepts of reversal or of clockwise and counterclockwise movement. That's where it will be dramatized. And, since there is a kind of etheric body in the astral body as well, and there are chakras there, we can expect analogous energy flows there and maybe within the lower mental area in relation to the egoic lotus.
	Nói cách khác, hãy nhìn vào thể dĩ thái để thấy sự diễn tiến của các quan niệm về đảo ngược, hay chuyển động thuận chiều và ngược chiều kim đồng hồ. Đó là nơi điều này sẽ được diễn tả. Và vì cũng có một loại thể dĩ thái trong thể cảm dục, và ở đó cũng có các luân xa, chúng ta có thể mong đợi những dòng năng lượng tương đồng ở đó, và có lẽ trong vùng hạ trí liên hệ với Hoa Sen Chân Ngã.

	Maybe we can expect those kinds of energy flows there as well. But, beginning in the etheric body first, because in the etheric body is the one that is very active at the first initiation, continues to be active, but is influenced by higher vehicles as the initiations proceed. In other words, at the second initiation there is a lot of stimulation of astral chakras, and at the third initiation, stimulation of mental chakras and of some of the higher pedals of the egoic lotus.
	Có lẽ chúng ta cũng có thể mong đợi những loại dòng năng lượng ấy ở đó. Nhưng bắt đầu trước hết trong thể dĩ thái, bởi vì trong thể dĩ thái có điều rất hoạt động ở lần điểm đạo thứ nhất, tiếp tục hoạt động, nhưng chịu ảnh hưởng của các hiện thể cao hơn khi các cuộc điểm đạo tiến triển. Nói cách khác, ở lần điểm đạo thứ hai có nhiều kích thích nơi các luân xa cảm dục, và ở lần điểm đạo thứ ba có sự kích thích các luân xa trí tuệ và một số cánh hoa cao hơn của Hoa Sen Chân Ngã.

	This is an intricate occult study and is concerned with the response of the etheric body to the incoming energies. 
	Đây là một khảo cứu huyền bí phức tạp và liên quan đến sự đáp ứng của thể dĩ thái đối với các năng lượng đang đi vào. 

	[14] It relates finally the lowest centre at the base of the spine to the highest centre, the head centre. 
	[14] Sau cùng, nó liên hệ trung tâm thấp nhất ở đáy cột sống với trung tâm cao nhất, tức trung tâm đầu.

	There are many ways that this can be done.
	Có nhiều cách để điều này được thực hiện.

	[15] This is a correspondence to the relation of the Earth to the Sun. Think this out.
	[15] Đây là một tương ứng với mối liên hệ giữa Trái Đất và Mặt Trời. Hãy suy ngẫm điều này.

	This is one of the great hints. Essentially, what is being said here is an analogy: the relationship of the head center to the base of the spine center is as the relationship of the sun to the earth. What would be our conclusions based upon this statement? One conclusion would be that indeed the Earth is the base of the spine center in relation to the system of our Solar Logos. Now, whether it fully functions in that manner, whether a triangle of planets is somehow involved in the function of every chakra, these are legitimate considerations and are debatable. When our Planetary Logos is sacred and when its monadic ray, which is the first ray, is effective and not occultly non-effective, then Earth as a base of the spine center and the Planetary Logos will at least be fully functioning. Right now, for many of us as human beings, we have five centers more or less fully functioning, but the base of the spine center is not. The full power of the head center is not fully functioning. 
	Đây là một trong những gợi ý lớn. Về thực chất, điều được nói ở đây là một tương đồng: mối liên hệ của trung tâm đầu với trung tâm đáy cột sống giống như mối liên hệ của mặt trời với trái đất. Dựa trên phát biểu này, kết luận của chúng ta sẽ là gì? Một kết luận là quả thật Trái Đất là trung tâm đáy cột sống trong tương quan với hệ thống của Thái dương Thượng đế chúng ta. Còn liệu nó có vận hành trọn vẹn theo cách đó hay không, liệu một tam giác các hành tinh có cách nào đó tham dự vào chức năng của mỗi luân xa hay không, đó là những suy xét chính đáng và có thể tranh luận. Khi Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta trở nên thiêng liêng và khi cung chân thần của Ngài, tức cung một, có hiệu lực chứ không còn vô hiệu về mặt huyền bí, thì Trái Đất với tư cách là trung tâm đáy cột sống và Đức Hành Tinh Thượng Đế ít nhất sẽ vận hành trọn vẹn. Ngay lúc này, đối với nhiều người trong chúng ta với tư cách con người, chúng ta có năm trung tâm ít nhiều vận hành trọn vẹn, nhưng trung tâm đáy cột sống thì chưa. Toàn bộ quyền năng của trung tâm đầu chưa vận hành trọn vẹn.

	Thus it may be within the energy system of our Solar Logos that Earth as a base of the spine center is not fully functioning yet. But as our Solar Logos becomes a sacred Solar Logos and takes His third initiation, His third cosmic initiation, which I do not believe he has done yet (page 384 of A Treatise on Cosmic Fire), then beyond that point our Planetary Logos will have to be a sacred Planetary Logos, because our Solar Logos will need a base of the spine through which to function increasingly until his fifth initiation, which may in fact be taken in this incarnation, in this solar system, either the fourth as the climax or the fifth. We don't know yet which it will be because, just as human beings have opportunities to take initiation in a particular incarnation, they may succeed or they may not. What about a Solar Logos? Well, in this particular solar system, which is an incarnation, He may succeed in taking the fifth initiation, but He may not and take only the fourth initiation. All of this is trillions of years into the future, at least if the chronology of HPB is to be credited as worthy.
	Vì thế, trong hệ thống năng lượng của Thái dương Thượng đế chúng ta, có thể Trái Đất với tư cách trung tâm đáy cột sống vẫn chưa vận hành trọn vẹn. Nhưng khi Thái dương Thượng đế của chúng ta trở thành một Thái dương Thượng đế thiêng liêng và nhận lần điểm đạo thứ ba của Ngài, lần điểm đạo vũ trụ thứ ba của Ngài, điều mà tôi không tin Ngài đã thực hiện, theo trang 384 của Luận về Lửa Vũ Trụ, thì sau điểm đó Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta sẽ phải là một Đức Hành Tinh Thượng Đế thiêng liêng, bởi vì Thái dương Thượng đế của chúng ta sẽ cần một đáy cột sống qua đó Ngài vận hành ngày càng nhiều cho đến lần điểm đạo thứ năm của Ngài, điều thật ra có thể được nhận trong lần lâm phàm này, trong hệ mặt trời này, hoặc lần thứ tư như đỉnh điểm, hoặc lần thứ năm. Chúng ta chưa biết sẽ là cái nào, bởi vì cũng như con người có cơ hội nhận điểm đạo trong một lần lâm phàm nhất định, họ có thể thành công hoặc có thể không. Còn một Thái dương Thượng đế thì sao? Trong hệ mặt trời đặc thù này, vốn là một lần lâm phàm, Ngài có thể thành công trong việc nhận lần điểm đạo thứ năm, nhưng cũng có thể không và chỉ nhận lần điểm đạo thứ tư. Tất cả điều này còn cách tương lai hàng nghìn tỷ năm, ít nhất nếu niên đại học của HPB được xem là đáng tin cậy.

	So we don't have to worry about that right now. Mostly we have to worry about whether we can control our astral body and whether we can think straight. That's mostly what we're dealing with.
	Vì vậy, hiện giờ chúng ta không cần lo lắng về điều đó. Phần lớn chúng ta phải lo liệu liệu mình có thể kiểm soát thể cảm dục hay không và liệu mình có thể suy nghĩ thẳng thắn hay không. Đó phần lớn là điều chúng ta đang xử lý.




	[16] As we work and study over these matters, let us bear in mind always the fact that we are considering the seven rays and their inter-relations in the cosmic process. 
	[16] Khi chúng ta làm việc và nghiên cứu những vấn đề này, hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang xem xét bảy cung và các mối tương quan của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí, chúng ta đang đề cập đến:

	It's interesting that Esoteric Astrology is a study that finds its place as volume number three in a five-fold treatise on the Seven Rays. When I was a devoted astrologer, I still am in a way, I would oftentimes argue for the equality of the astrological factors and the ray factors. At least I wouldn't want to see the astrological factors given a lower place. But it must be admitted that when DK is speaking of the importance of the teachings that He has given to humanity, the Seven Rays are listed first as the third most important teaching He gave, and Esoteric Astrology is listed fourth as the fourth most important teaching he gave to humanity. Shambhala is first and the new discipleship is second. And this can be found in Rays and the Initiations. 
	Điều thú vị là Chiêm Tinh Học Nội Môn là một nghiên cứu giữ vị trí tập ba trong một khảo luận ngũ phân về Bảy Cung. Khi tôi là một nhà chiêm tinh tận tụy, và theo một cách nào đó tôi vẫn là như vậy, tôi thường tranh luận cho sự bình đẳng giữa các yếu tố chiêm tinh và các yếu tố cung. Ít nhất tôi không muốn thấy các yếu tố chiêm tinh bị đặt ở vị trí thấp hơn. Nhưng phải thừa nhận rằng khi Chân sư DK nói về tầm quan trọng của các giáo huấn mà Ngài đã trao cho nhân loại, Bảy Cung được liệt kê trước tiên như giáo huấn quan trọng thứ ba mà Ngài đã trao, còn Chiêm Tinh Học Nội Môn được liệt kê thứ tư như giáo huấn quan trọng thứ tư mà Ngài trao cho nhân loại. Shamballa là thứ nhất và địa vị đệ tử mới là thứ hai. Và điều này có thể được tìm thấy trong Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo.

	I could take a moment and try to find that page for you. And here we are, this is page 251 of Rays and Initiations, and He says: "What are some of the newer truths for which I am responsible as transmitting agent to the world of occult students?" Yes, newer truths, I always call it teachings, that's why I have trouble finding it. Let me briefly state them in order of their relative importance, and then He does go on. The teaching on Shambhala is certainly the first; Teaching on the new discipleship is the second; Teaching on the Seven Rays is the third; and teaching on the new astrology is the fourth.
	Tôi có thể dành một chút thời gian để cố tìm trang đó cho các bạn. Và đây rồi, đây là trang 251 của Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo, và Ngài nói: “Một số chân lý mới hơn mà Tôi chịu trách nhiệm với tư cách tác nhân truyền đạt đến thế giới các đạo sinh huyền bí là gì?” Đúng vậy, các chân lý mới hơn; tôi luôn gọi đó là các giáo huấn, đó là lý do tôi khó tìm thấy nó. Ngài nói: Hãy để Tôi trình bày vắn tắt chúng theo thứ tự tầm quan trọng tương đối, rồi Ngài tiếp tục. Giáo huấn về Shamballa chắc chắn là thứ nhất; giáo huấn về địa vị đệ tử mới là thứ hai; giáo huấn về Bảy Cung là thứ ba; và giáo huấn về chiêm tinh học mới là thứ tư.

	Interestingly enough, we can't really say that the Second Ray is more important than the Third Ray. Nothing like that, they're all equally important, but this is the Second Ray solar system in which the Second Ray, the divine ray, must reach a full expression, and more important and has to take precedence over the Third Ray.
	Điều thú vị là chúng ta không thể thật sự nói Cung Hai quan trọng hơn Cung Ba. Không phải như vậy; tất cả đều quan trọng như nhau, nhưng đây là hệ mặt trời Cung Hai, trong đó Cung Hai, cung thiêng liêng, phải đạt đến sự biểu lộ trọn vẹn, và quan trọng hơn cũng như phải được ưu tiên hơn Cung Ba.

	So when you look at it, the Third Ray is the great ray of the astrological teaching and the Second Ray is the great ray of the teaching on the Seven Rays. The seven streams of light must wean away the attention of the scholar from all that has been found and sought and used, something like that. It's in the Law of Repulse on the Second Ray. So the Second Ray is associated with the teaching of the Seven Rays particularly and the Third Ray with Esoteric Astrology, and we have to keep that priority, that hierarchical priority.
	Vậy khi các bạn nhìn vào điều đó, Cung Ba là cung lớn của giáo huấn chiêm tinh, còn Cung Hai là cung lớn của giáo huấn về Bảy Cung. Bảy dòng ánh sáng phải dần kéo sự chú ý của học giả ra khỏi tất cả những gì đã được tìm thấy, tìm kiếm và sử dụng, đại loại như vậy. Điều này nằm trong Định luật Đẩy Lùi trên Cung Hai. Vì vậy, Cung Hai đặc biệt liên kết với giáo huấn về Bảy Cung, và Cung Ba với Chiêm Tinh Học Nội Môn, và chúng ta phải giữ ưu tiên đó, ưu tiên theo thứ bậc đó.

	So that's why He does say, look, we are considering the Seven Rays above all, and when we study Esoteric Astrology, every astrological factor we mention has a ray associated with it. A planet has a ray; Solar Logoi have rays; Constellations of the zodiac have rays. And I wouldn't be surprised, He does hint at it, that the great Super Constellations, which are chakras and the One About Whom Naught May Be Said, they have rays as well. Rays are foundational. If you look at how we go from the one, to the two, to the three, to the seven, to the 12, to the 49, to the 343 and so forth, the 12 definitely follow the seven. And if you put that all together, the first three, then the seven, then the 12, you get the master number 22, which speaks for itself.
	Vì vậy đó là lý do Ngài nói: hãy nhìn xem, trên hết chúng ta đang xem xét Bảy Cung, và khi chúng ta nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn, mỗi yếu tố chiêm tinh mà chúng ta đề cập đều có một cung liên kết với nó. Một hành tinh có một cung; các Thái dương Thượng đế có các cung; các chòm sao hoàng đạo có các cung. Và tôi sẽ không ngạc nhiên, Ngài có gợi ý điều đó, rằng các Đại Siêu Chòm Sao, vốn là các luân xa và Đấng Bất Khả Tư Nghị, cũng có các cung. Các cung là nền tảng. Nếu các bạn nhìn cách chúng ta đi từ một, đến hai, đến ba, đến bảy, đến 12, đến 49, đến 343, v.v., thì 12 rõ ràng theo sau bảy. Và nếu các bạn đặt tất cả lại với nhau, ba đầu tiên, rồi bảy, rồi 12, các bạn có con số chủ 22, tự nó đã nói lên nhiều điều.

	We are considering the Seven Rays and their interrelations in the cosmic process. We are concerned with the Seven Rays and the 12 signs of the zodiac. Now that's a bit like mixing the testimony of the seven Solar Logoi or seven solar systems as they worked with the 12 signs of the zodiac. We discussed that. The Seven Rays and the 12 Creative Hierarchies and every one of those rays, every one of those hierarchies is ruled by a ray. And this I think you have seen.
	Chúng ta đang xem xét Bảy Cung và các mối tương quan của chúng trong tiến trình vũ trụ. Chúng ta quan tâm đến Bảy Cung và 12 dấu hiệu hoàng đạo. Điều đó hơi giống như kết hợp chứng ngôn của bảy Thái dương Thượng đế hay bảy hệ mặt trời khi các Ngài làm việc với 12 dấu hiệu hoàng đạo. Chúng ta đã thảo luận điều đó. Bảy Cung và 12 Huyền Giai Sáng Tạo, và mỗi một cung ấy, mỗi một huyền giai ấy đều do một cung cai quản. Và điều này tôi nghĩ các bạn đã thấy.

	Let me just find the A Treatise on Cosmic Fire. And right here in the AAB diagrams, and you see here.
	Hãy để tôi tìm Luận về Lửa Vũ Trụ. Và ngay đây trong các sơ đồ của AAB, các bạn thấy ở đây.
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	If we zoom this up a bit, we will see that every one of these Creative Hierarchies is connected with a ray. Here goes 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and these are the hierarchies that are found on our cosmic physical plane, They all have a ray. Actually, they have a number of rays that can be associated with them, but they all have a ray, and they all have a particular sign of the zodiac, as you will see here, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, etc, etc.
	Nếu chúng ta phóng to phần này lên một chút, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một Huyền Giai Sáng Tạo này đều được nối với một cung. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, và đây là những huyền giai được tìm thấy trên cõi hồng trần vũ trụ của chúng ta. Tất cả đều có một cung. Thật ra, chúng có một số cung có thể được liên kết với chúng, nhưng tất cả đều có một cung, và tất cả đều có một dấu hiệu hoàng đạo đặc thù, như các bạn sẽ thấy ở đây: Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Hổ Cáp, v.v.

	It all works out quite well because passing through Leo is certainly Ray 1, passing through Virgo is certainly Ray 2, passing through Libra, Ray 3 indeed, passing through Scorpio, Ray 4. But look at this, passing through Capricorn, Ray 5, and in the normal expression of the constellations that express the Fifth Ray, Capricorn is not included. But there is definitely a connection with the Fifth Ray and Capricorn and all the processes of concretion, concretion over which the Fifth Ray rules. Ray 6, yes, Sagittarius indeed, but Ray 7, according to what the Tibetan has given us, does not pass through Aquarius. They merely coincide for approximately 2,500 years, or as DK once said in A Treatise on White Magic, 2,200 years, which is closer to the 2,160 years of a normal precessional age. But anyway, the Seventh Ray and Aquarius are now for the seventh time in the Aryan age associated, but the Seventh Ray, at least from what DK has given us, is not transmitted by or through the constellation Aquarius itself.
	Mọi sự khớp lại khá tốt, bởi vì đi xuyên qua Sư Tử chắc chắn là Cung Một; đi xuyên qua Xử Nữ chắc chắn là Cung Hai; đi xuyên qua Thiên Bình, quả thật là Cung Ba; đi xuyên qua Hổ Cáp là Cung Bốn. Nhưng hãy nhìn điều này: đi xuyên qua Ma Kết là Cung Năm, và trong biểu lộ bình thường của các chòm sao biểu lộ Cung Năm, Ma Kết không được bao gồm. Nhưng chắc chắn có một liên hệ giữa Cung Năm và Ma Kết, cùng tất cả các tiến trình cụ thể hóa, sự cụ thể hóa mà Cung Năm cai quản. Cung Sáu, đúng vậy, quả thật là Nhân Mã; nhưng Cung Bảy, theo những gì Chân sư Tây Tạng đã trao cho chúng ta, không đi xuyên qua Bảo Bình. Chúng chỉ trùng hợp trong khoảng 2.500 năm, hay như Chân sư DK từng nói trong Luận về Chánh Thuật, 2.200 năm, gần hơn với 2.160 năm của một thời đại tuế sai bình thường. Nhưng dù sao, Cung Bảy và Bảo Bình hiện nay, lần thứ bảy trong thời đại Arya, đang liên kết với nhau; nhưng Cung Bảy, ít nhất theo những gì Chân sư DK đã trao cho chúng ta, không được truyền qua hay bởi chính chòm sao Bảo Bình.

	Anyway, this table of the seven Creative Hierarchies is something that we can and will study together as we go. 
	Dù sao, bảng về bảy Huyền Giai Sáng Tạo này là điều chúng ta có thể và sẽ cùng nghiên cứu khi tiếp tục.

	He says we're interested in the Seven Rays and the 12 Creative Hierarchies, and an intricate study. Why should certain rays be related to certain hierarchies and what are the implications of that relationship?
	Ngài nói chúng ta quan tâm đến Bảy Cung và 12 Huyền Giai Sáng Tạo, và một khảo cứu phức tạp. Tại sao một số cung nhất định lại liên hệ với một số huyền giai nhất định, và những hàm ý của mối liên hệ đó là gì?

	And look here at humanity hierarchy. Here is humanity, it is related to the Fourth Ray and Scorpio. There's our human Creative Hierarchy. We are a Fourth Ray soul kingdom. We are the fourth of the manifested Creative Hierarchies. Fourth Ray is extremely important in our planetary function, and Scorpio, which is the major sign through which the Fourth Ray comes, is our sign, the sign ruling humanity. So much can be learned from this particular table and certainly much about humanity by considering the Fourth Ray.
	Và hãy nhìn ở đây vào huyền giai nhân loại. Đây là nhân loại, nó liên hệ với Cung Bốn và Hổ Cáp. Đó là Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại của chúng ta. Chúng ta là một giới linh hồn Cung Bốn. Chúng ta là huyền giai thứ tư trong các Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện. Cung Bốn cực kỳ quan trọng trong chức năng hành tinh của chúng ta, và Hổ Cáp, là dấu hiệu chính qua đó Cung Bốn đi đến, là dấu hiệu của chúng ta, dấu hiệu cai quản nhân loại. Có thể học được rất nhiều từ bảng đặc thù này, và chắc chắn rất nhiều điều về nhân loại bằng cách xem xét Cung Bốn.

	He keeps on repeating Seven Rays this, Seven Rays that. He's trying to emphasize for us that this is indeed, even though it is an astrology book, a book about the Seven Rays and how the Seven Rays relate to Esoteric Astrology. That is a simplification. We astrologers, we certainly can't get lost in complexity. It happens over and over again, and when we start moving towards the number seven rather than the number 12, things do become a little more simple, though DK is never one to tell us that intricacy is to be avoided. Sometimes He avoids discussing the intricacy that He mentions as present, but only to spare us something we could not understand and would probably confuse. But one day the intricacy does have to be known, and the Seven Rays as they govern the planets and the planets as they govern the 12 houses of expression.
	Ngài cứ lặp lại Bảy Cung thế này, Bảy Cung thế kia. Ngài đang cố nhấn mạnh với chúng ta rằng quả thật, dù đây là một cuốn sách chiêm tinh học, nó là một cuốn sách về Bảy Cung và cách Bảy Cung liên hệ với Chiêm Tinh Học Nội Môn. Đó là một sự giản lược. Chúng ta, những nhà chiêm tinh, chắc chắn không thể để mình lạc trong sự phức tạp. Điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác, và khi chúng ta bắt đầu chuyển hướng về con số bảy thay vì con số 12, mọi sự trở nên đơn giản hơn đôi chút, dù Chân sư DK không bao giờ là người bảo chúng ta rằng nên tránh sự tinh vi phức tạp. Đôi khi Ngài tránh thảo luận sự tinh vi phức tạp mà Ngài nêu là đang hiện diện, nhưng chỉ để tránh cho chúng ta một điều mà chúng ta chưa thể hiểu và có lẽ sẽ làm chúng ta rối trí. Nhưng một ngày nào đó sự tinh vi phức tạp ấy phải được biết, và Bảy Cung khi chúng cai quản các hành tinh, cùng các hành tinh khi chúng cai quản 12 nhà biểu lộ.

	So we have talked about the different rays expressed by the planets, either the personality ray or the soul ray. It is my impression that when he gives a ray for a non-sacred planet, we are largely talking about a personality ray. When he gives a ray for a sacred planet, we are talking about a soul ray. And as I pointed out to you, page 517 is one of the places where this can be found, and He deals with the different chakras and the planets passing through them. And I think, he mentions the rays.
	Vậy chúng ta đã nói về các cung khác nhau được các hành tinh biểu lộ, hoặc cung phàm ngã hoặc cung linh hồn. Ấn tượng của tôi là khi Ngài nêu một cung cho một hành tinh không thiêng liêng, phần lớn chúng ta đang nói về cung phàm ngã. Khi Ngài nêu một cung cho một hành tinh thiêng liêng, chúng ta đang nói về cung linh hồn. Và như tôi đã chỉ cho các bạn, trang 517 là một trong những nơi có thể tìm thấy điều này, và Ngài bàn đến các luân xa khác nhau cùng các hành tinh đi xuyên qua chúng. Và tôi nghĩ Ngài có nhắc đến các cung.
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	Pluto, First Ray, Venus, Fifth Ray, Earth, Third Ray, Sun, Second Ray, Mars, Sixth Ray, Uranus, Seventh Ray, Pluto, First Ray, and then for disciples He includes Neptune, Sixth Ray, and Uranus, Seventh Ray as well. So this is a Treatise on the Seven Rays, and all these factors that He will necessarily discuss in an astrology book, the signs of the zodiac, the hierarchies and the planets, will be undertaken from a ray perspective.
	Sao Diêm Vương, Cung Một; Sao Kim, Cung Năm; Trái Đất, Cung Ba; Mặt Trời, Cung Hai; Sao Hỏa, Cung Sáu; Sao Thiên Vương, Cung Bảy; Sao Diêm Vương, Cung Một; rồi đối với các đệ tử, Ngài cũng bao gồm Sao Hải Vương, Cung Sáu, và Sao Thiên Vương, Cung Bảy. Vì vậy, đây là một khảo luận về Bảy Cung, và tất cả các yếu tố mà Ngài tất yếu sẽ thảo luận trong một cuốn sách chiêm tinh, tức các dấu hiệu hoàng đạo, các huyền giai và các hành tinh, sẽ được tiếp cận từ viễn cảnh cung.

	As we ponder and think, did you get the sense we have to do that with a book like this? I know it's very mental stuff, but one day all of this mental attention, reasoning you might say, does become pure reason or straight knowledge or intuition or direct knowing, all of those things related to the Buddhic plane, but we have to earn our way there. Some people think that I'm just going to get it straight from my astral body. I'm just going to know, I don't have to study. But if we don't study, then the mind does not have the ability to clothe our intuitions in the proper verbal and symbolic form. The true bridge to the intuition is via the well-trained mind, and then when we reach the intuitive realm, we will not be aghast. We will be able to correlate and interpret that which is revealed to us, which is not always the case, or often not the case, with the mystical approach, the strictly mystical approach to intuition. In other words, let us assume that the mystic does not often have the well-trained mind, and so a revelation comes, but it becomes very hard to interpret, and then it can be easily misinterpreted or distorted, a glamorous interpretation given to the revelation of intuition. This will not happen when we are very exacting in our studies. 
	Khi chúng ta nghiền ngẫm và suy nghĩ, các bạn có cảm thấy rằng chúng ta phải làm như vậy với một cuốn sách như thế này không? Tôi biết đây là những điều rất trí tuệ, nhưng một ngày nào đó toàn bộ sự chú tâm trí tuệ này, có thể nói là lý luận, sẽ trở thành lý trí thuần khiết, hay tri thức trực tiếp, hay trực giác, hay sự biết trực tiếp, tất cả những điều đó liên hệ với cõi Bồ đề; nhưng chúng ta phải tự giành lấy con đường đến đó. Một số người nghĩ rằng tôi sẽ nhận nó thẳng từ thể cảm dục của mình. Tôi sẽ cứ biết thôi, tôi không cần học. Nhưng nếu chúng ta không học, thì thể trí không có khả năng khoác cho các trực giác của chúng ta hình thức ngôn từ và biểu tượng thích hợp. Cây cầu chân thật đến trực giác là qua thể trí được rèn luyện kỹ, và rồi khi chúng ta đạt đến cõi trực giác, chúng ta sẽ không kinh ngạc đến choáng váng. Chúng ta sẽ có thể tương quan và diễn giải điều được mặc khải cho chúng ta, điều không phải lúc nào cũng xảy ra, hoặc thường không xảy ra, với cách tiếp cận thần bí, cách tiếp cận thuần túy thần bí đối với trực giác. Nói cách khác, hãy giả định rằng nhà thần bí thường không có thể trí được rèn luyện kỹ; khi đó một sự mặc khải đến, nhưng nó trở nên rất khó diễn giải, và rồi nó có thể dễ dàng bị diễn giải sai hoặc bóp méo, một diễn giải đầy ảo cảm được gán cho sự mặc khải của trực giác. Điều này sẽ không xảy ra khi chúng ta rất nghiêm cẩn trong các nghiên cứu của mình.

	[17] As we ponder and think and as we correlate the various aspects of the teaching, we shall find three propositions emerging which govern the inflow of life to the planet and to the individual man. These have been laid down earlier in A Treatise on the Seven Rays but it might profit us to state them here:
	[17] Khi chúng ta suy ngẫm và tư duy, và khi chúng ta liên hệ các phương diện khác nhau của giáo huấn, chúng ta sẽ thấy ba mệnh đề hiện ra, chi phối dòng sự sống tuôn vào hành tinh và vào con người cá nhân. Những mệnh đề này đã được trình bày trước đó trong Luận về Bảy Cung, nhưng có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta nêu lại ở đây:

	He's repeating these, I believe. 
	Tôi tin rằng Ngài đang lặp lại những điều này.

	[18] Proposition One—
	[18] Định đề

	[20] 1. Linked with every other planetary life.
	[20] 1. Được liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.

	This is a tough one here. He didn't exactly state these in an earlier presentation. This has been one over which my astrological friends have debated long and hard. I don't know that I'll be able to throw any definitive light upon it. But maybe I'll be able to offer some alternative interpretations. Proposition one.
	Đây là một điểm khó. Ngài đã không nêu chính xác những điều này trong một phần trình bày trước đó. Đây là một điểm mà các bạn chiêm tinh của tôi đã tranh luận lâu dài và gay gắt. Tôi không biết mình có thể soi sáng dứt khoát điều gì về nó hay không. Nhưng có lẽ tôi có thể đưa ra một vài cách diễn giải thay thế. Mệnh đề một.

	[19] Every ray life is an expression of a solar life and every planet is therefore:
	[19] Một—Mỗi sự sống cung là một biểu hiện của một sự sống thái dương và do đó, mỗi hành tinh là:

	Solar Lives are solar systemic, solar logoic life. The planets are the chakras within a Solar Logos. Since the chakras come from the Monad in a human being, they are vortices of force which are essentially emanating from Monadic life, probably from the third aspect of the Monadic life, you begin to wonder whether the Planetary Logoi themselves, since they are chakras of the Solar Logos, are not an inherent aspect of Solar Logoic life. In other words, the Planetary Logoi are parts of the Solar Logos. They are included within his Being, almost as if they are not independent beings at all, but are pervaded by His particular Identity. Philosophically, this deals with the pyramidal nature of the universe.
	Các Sự sống Thái Dương là sự sống thuộc hệ mặt trời, thuộc Thái dương Thượng đế. Các hành tinh là các luân xa trong một Thái dương Thượng đế. Vì các luân xa xuất phát từ chân thần trong một con người, chúng là các xoáy mãnh lực về bản chất xuất lộ từ sự sống chân thần, có lẽ từ phương diện thứ ba của sự sống chân thần; các bạn bắt đầu tự hỏi liệu chính các Hành Tinh Thượng Đế, vì các Ngài là các luân xa của Thái dương Thượng đế, có phải là một phương diện cố hữu của sự sống Thái dương Thượng đế hay không. Nói cách khác, các Hành Tinh Thượng Đế là các bộ phận của Thái dương Thượng đế. Các Ngài được bao gồm trong Bản Thể của Ngài, gần như thể các Ngài hoàn toàn không phải là những hữu thể độc lập, mà được thấm nhuần bởi Bản Sắc đặc thù của Ngài. Về mặt triết học, điều này đề cập đến bản chất hình tháp của vũ trụ.

	A ray life is a solar life, and a planet is an expression of a solar life, so all the different chakras are part of the same solar Being. As functions within the same solar Being, they are linked with each other. If we could see it, we would see all the lines of connection linking our particular planet to every other planet in the solar system, and each planet to every other planet in the solar system, just as we have these lines of etheric energy linking every chakra to every other chakra.
	Một sự sống cung là một sự sống thái dương, và một hành tinh là một biểu lộ của một sự sống thái dương, vì vậy tất cả các luân xa khác nhau đều là bộ phận của cùng một Hữu Thể thái dương. Với tư cách các chức năng trong cùng một Hữu Thể thái dương, chúng liên kết với nhau. Nếu chúng ta có thể thấy điều đó, chúng ta sẽ thấy tất cả các đường nối liên kết hành tinh đặc thù của chúng ta với mọi hành tinh khác trong hệ mặt trời, và mỗi hành tinh với mọi hành tinh khác trong hệ mặt trời, giống như chúng ta có những đường năng lượng dĩ thái này liên kết mỗi luân xa với mọi luân xa khác.

	That every planet is, therefore, 
	Do đó, mỗi hành tinh là,

	[21] 2. Animated by energy pouring into it from the seven solar systems, of which ours is one.
	[21] 2. Được làm sinh động bởi năng lượng tuôn đổ vào nó từ bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó.


	You see how important to learn what are really the seven solar systems of which ours is one. Are they constellations? Are they simply solar systems? Are they one or the other? 
	Các bạn thấy việc học biết thật sự bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó quan trọng như thế nào. Chúng là các chòm sao chăng? Chúng đơn giản là các hệ mặt trời chăng? Chúng là cái này hay cái kia?

	The planets are animated, we do suspect, by neighboring Planetary Logoi. We also know that in a deeper way, they can be considered tenuously animated by great constellational chakras, in the One About Whom Naught May Be Said.
	Chúng ta nghi rằng các hành tinh được làm sinh động bởi các Hành Tinh Thượng Đế lân cận. Chúng ta cũng biết rằng theo một cách sâu hơn, chúng có thể được xem là được làm sinh động một cách tinh vi bởi các luân xa chòm sao lớn trong Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	Every planet is animated by energy pouring into it from the seven solar systems of which ours is one. In other words, maybe Sirius will animate particularly a planet, maybe it's Venus. There's a really good possibility, because when I've thought about the rays of Sirius and the rays of Venus, I think they're just about identical, namely, a second-ray major monad, a sixth-ray sub-monad, a fifth-ray soul, and a second-ray personality, something of that nature. At least that's my speculation. 
	Mỗi hành tinh được làm sinh động bởi năng lượng tuôn vào nó từ bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó. Nói cách khác, có lẽ Sirius sẽ đặc biệt làm sinh động một hành tinh, có lẽ là Sao Kim. Có một khả năng rất tốt, bởi vì khi tôi suy nghĩ về các cung của Sirius và các cung của Sao Kim, tôi nghĩ chúng gần như giống hệt nhau, tức là một chân thần chính cung hai, một chân thần phụ cung sáu, một linh hồn cung năm, và một phàm ngã cung hai, đại loại như vậy. Ít nhất đó là suy đoán của tôi.

	Our sun maybe animates Jupiter, particularly. Maybe the planet Mars can be considered to be animated by one of the Centauri's, Alpha or Beta Centauri. There's a sacral center connection there, and Mars is most definitely the sacral center. 
	Mặt trời của chúng ta có lẽ đặc biệt làm sinh động Sao Mộc. Có lẽ hành tinh Sao Hỏa có thể được xem là được làm sinh động bởi một trong các sao Centauri, Alpha hay Beta Centauri. Có một liên hệ trung tâm xương cùng ở đó, và Sao Hỏa chắc chắn nhất là trung tâm xương cùng.

	Anyway, that would require some real working out at this point, but you get the idea that these seven solar systems have connections with the seven sacred planets, and probably with the non-sacred planets as well. One of my colleagues, Nicholas Nilen, believes that one of these solar systems is Fomalhaut. The Solar Logos of the star Fomalhaut, in the mouth of the Piscis Piscis Austrinus, the great fish, is connected with Neptune, and that would make a lot of sense as well.
	Dù sao, điều đó đòi hỏi một sự triển khai thật sự vào lúc này, nhưng các bạn nắm được ý tưởng rằng bảy hệ mặt trời này có các liên hệ với bảy hành tinh thiêng liêng, và có lẽ cũng với các hành tinh không thiêng liêng. Một đồng nghiệp của tôi, Nicholas Nilen, tin rằng một trong các hệ mặt trời này là Fomalhaut. Thái dương Thượng đế của ngôi sao Fomalhaut, trong miệng của Nam Ngư, con cá lớn, được nối với Sao Hải Vương, và điều đó cũng rất hợp lý.

	We have to work out these cosmic relations, but probably more important at this moment is that we get the microcosmic perspective so we can do something with these astrological energies. 
	Chúng ta phải triển khai các mối quan hệ vũ trụ này, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn vào lúc này là chúng ta có được viễn cảnh tiểu thiên địa để có thể làm điều gì đó với các năng lượng chiêm tinh này.

	Every planet is linked with every other planetary life, is animated by force from the seven solar systems, and is activated by three streams of force. So let's remind ourselves of what we're saying here. Every planet, we are discussing the planets and the energy streams, which animate the planets, 
	Mỗi hành tinh được liên kết với mọi sự sống hành tinh khác, được làm sinh động bởi mãnh lực từ bảy hệ mặt trời, và được thúc hoạt bởi ba dòng mãnh lực. Vì vậy, hãy nhắc lại điều chúng ta đang nói ở đây. Mỗi hành tinh—chúng ta đang thảo luận về các hành tinh và các dòng năng lượng làm sinh động các hành tinh—

	[22] 3. Actuated by three streams of force:
	[22] 3. Do ba luồng mãnh lực thúc đẩy:

	[23] a. Coming from solar systems other than our own.
	[23] a. Đến từ các hệ mặt trời khác với hệ của chúng ta.

	That to me they are solar systems, one of the other six. 
	Đối với tôi, chúng là các hệ mặt trời, một trong sáu hệ kia.

	[24] b. Our own solar system.
	[24] b. Hệ mặt trời của chính chúng ta.

	[25] c. Our own planetary life.
	[25] c. Sự sống hành tinh của chính chúng ta.


	In other words, our planetary life is influencing the other planets as well. Forces of our own solar system, all the planets in the sun, are influencing every planet, and the other solar systems are also influencing the various planets. That's the first one, and that's fairly easy to explain. 
	Nói cách khác, sự sống hành tinh của chúng ta cũng đang ảnh hưởng đến các hành tinh khác. Các mãnh lực của hệ mặt trời chúng ta, tất cả các hành tinh trong mặt trời, đang ảnh hưởng đến mọi hành tinh, và các hệ mặt trời khác cũng đang ảnh hưởng đến các hành tinh khác nhau. Đó là điểm thứ nhất, và điều đó khá dễ giải thích.

	What's the next thing? Proposition two. 
	Điều tiếp theo là gì? Mệnh đề hai.

	[26] Proposition Two—Each one of the ray lives is the recipient and the custodian of energies coming from
	[26] Mệnh đề Hai—Mỗi một trong các sự sống cung là bên tiếp nhận và là vị bảo quản các năng lượng đến từ

	[27] 1. The seven solar systems.
	[27] 1. Bảy hệ mặt trời.

	[28] 2. The twelve constellations.
	[28] 2. Mười hai chòm sao.

	What do we mean by the Ray Lives? What do we really mean by that? In Shambhala, there are Seven Spirits before the Throne—the throne of Sanat Kumara. These are what's called Intra-planetary heavens. There are intra-planetary Ray Lords and there are also extra-planetary Ray Lords. In other words, every planet itself is a Ray Lord, but I'm talking about Ray Lords inside our planet.
	Chúng ta muốn nói gì bằng Các Sự Sống Cung? Chúng ta thật sự muốn nói gì bằng điều đó? Trong Shamballa, có Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai—thánh ngai của Đức Sanat Kumara. Đây là những gì được gọi là các thiên giới nội hành tinh. Có các Chúa Tể Cung nội hành tinh và cũng có các Chúa Tể Cung ngoại hành tinh. Nói cách khác, chính mỗi hành tinh là một Chúa Tể Cung, nhưng tôi đang nói về các Chúa Tể Cung bên trong hành tinh của chúng ta.

	So, each one of these ray lives is the recipient and custodians of energy coming from, an maybe this is a special case that I've been talking about. 
	Vì vậy, mỗi một sự sống cung này là kẻ tiếp nhận và người gìn giữ năng lượng đến từ, và có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt mà tôi đã nói đến.

	Now, what can we call a ray life? This is one type of ray life, and I'll try to make this a little clearer.
	Bây giờ, chúng ta có thể gọi cái gì là một sự sống cung? Đây là một loại sự sống cung, và tôi sẽ cố làm điều này rõ hơn một chút.

	Types of Ray Lives:
	Các loại Sự Sống Cung:

	[In Shamballa there are Seven Spirits Before the Throne… Intra-planetary Ray Lords…
	[Trong Shamballa có Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai… Các Chúa Tể Cung nội hành tinh…

	Planetary Logoi are also Ray Lives—Most Probably—They ALSO are Seven Spirits before the Throne but the Throne of the Solar Logos 
	Các Hành Tinh Thượng Đế rất có thể cũng là Các Sự Sống Cung—Các Ngài CŨNG là Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai, nhưng là Thánh Ngai của Thái dương Thượng đế 

	Solar Logoi are also Ray Lives
	Các Thái dương Thượng đế cũng là Các Sự Sống Cung


	Even Constellational Chakras (Great Bear, Little Bear…etc, are Ray Lives)
	Ngay cả các Luân xa Chòm sao, như Đại Hùng tinh, Tiểu Hùng tinh…v.v., cũng là Các Sự Sống Cung)

	We want to know the level at which DK is speaking of these. 
	Chúng ta muốn biết cấp độ mà Chân sư DK đang nói đến những điều này.
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Ba mệnh đề nền tảng về các Cung và các sự sống hành tinh
Thầy MDR nhắc lại ba mệnh đề đã học trước đó: mỗi sự sống Cung là biểu lộ của một Sự sống Thái dương, và mỗi hành tinh là một phần của sự sống ấy; mỗi sự sống Cung liên kết với mọi sự sống hành tinh khác, được linh hoạt bởi năng lượng từ bảy hệ mặt trời, và được thúc đẩy bởi ba dòng mãnh lực từ các hệ mặt trời khác, từ chính hệ mặt trời của chúng ta, và từ chính sự sống hành tinh riêng. Thầy MDR giải thích “sự sống Cung” trước hết nên hiểu như Hành Tinh Thượng Đế, vì các Hành Tinh Thượng Đế là các luân xa của Thái dương Thượng đế, nên dĩ nhiên chúng liên hệ lẫn nhau như các luân xa trong con người. Thầy còn suy đoán rằng nếu trong hệ mặt trời có hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng thì trong nhóm bảy hệ mặt trời liên hệ cũng có thể có các Thái dương Thượng đế thiêng liêng và không thiêng liêng, thậm chí các Hành Tinh Thượng Đế không thiêng liêng của hệ ta có thể được linh hoạt bởi các Thái dương Thượng đế không thiêng liêng.
Các loại “sự sống Cung” và vai trò tiếp nhận năng lượng
Từ mệnh đề hai, Thầy MDR nêu rằng mỗi sự sống Cung là kẻ tiếp nhận và gìn giữ năng lượng từ nhiều nguồn, đặc biệt từ bảy hệ mặt trời và mười hai chòm sao hoàng đạo. Thầy phân biệt nhiều cấp nghĩa của “sự sống Cung”: Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai tại Shamballa, các Hành Tinh Thượng Đế là Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai của Thái dương Thượng đế, và ở cấp rất cao còn có thể là các luân xa chòm sao hay các Thượng đế vũ trụ lớn. Thầy MDR lưu ý rằng mỗi Hành Tinh Thượng Đế có liên hệ đặc biệt với một trong bảy hệ mặt trời và cũng với một trong mười hai chòm sao hoàng đạo, nên nó vừa là điểm tiếp nhận vừa là điểm phân phối các dòng năng lượng này.
Phẩm tính quyết định hình tướng
Với mệnh đề ba, Thầy MDR nhấn mạnh ý Chân sư DK đang đảo ngược quan điểm hiện đại: không phải hình tướng tạo ra phẩm tính, mà phẩm tính quyết định bản chất của hình tướng. Thầy trích định nghĩa rằng Cung là tên gọi của một loại mãnh lực hay năng lượng đặc thù, trong đó trọng tâm nằm ở phẩm tính mà mãnh lực biểu lộ chứ không ở khía cạnh lực tạo nên hình tướng; phẩm tính là màu sắc nội tại, âm điệu nội tại, xướng nội tại, còn hình tướng là kết quả biểu hiện. Thầy MDR đặc biệt lưu ý cách dùng mạo từ của Chân sư DK: đây là “một” định nghĩa chân thực về Cung chứ không phải định nghĩa duy nhất, nên người học phải đọc cực kỳ cẩn thận để không biến giáo lý thành công thức độc đoán. Thầy còn mở rộng rằng “hiện tượng” có thể hiểu là biểu hiện trong ba cõi thấp theo nghĩa hệ thống, nhưng nếu xét bảy cõi của chúng ta chỉ là một phần của cõi hồng trần vũ trụ thì mọi biểu hiện trên cõi đó đều cũng là hiện tượng theo nghĩa vũ trụ.
Mục tiêu của Chiêm Tinh Học Nội Môn: năng lượng huyền bí chứ không phải chiêm tinh kỹ thuật
Thầy MDR nhấn mạnh lời Chân sư DK rằng chủ đề ở đây là các ảnh hưởng huyền bí, không phải chiêm tinh theo nghĩa thông thường. Trọng tâm là mối quan hệ giữa bảy Cung và mười hai chòm sao hoàng đạo, tức sự tương tác giữa bảy Đại Sinh Mệnh đang phú linh hệ mặt trời với mười hai chòm sao hợp thành vòng hoàng đạo. Thầy MDR nhận xét rằng Chân sư DK không bàn các tam hợp, lục hợp, quincunx, cấu hình lá số hay kỹ thuật luận đoán cá nhân, dù trên thực tế vẫn đưa ra nhiều gợi ý rất giá trị về khuynh hướng của các loại người. Theo Thầy, đây là “khoa học về các năng lượng hữu hiệu”, nghĩa là truy tìm những nguyên nhân năng lượng tạo nên các hiệu quả trong thế giới hiện tượng.
Nguồn gốc siêu cao của bảy Cung và bài toán “con gà quả trứng”
Thầy MDR mở rộng xa hơn văn bản khi cho rằng bảy Đại Sinh Mệnh phú linh hệ mặt trời không chỉ là các Hành Tinh Thượng Đế mà phía sau còn là sáu Thái dương Thượng đế lớn khác cùng với Thái dương Thượng đế của chúng ta, và ở cấp xa hơn nữa là bảy Thượng đế vũ trụ lớn, tham chiếu biểu đồ trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ. Thầy nêu “bài toán con gà quả trứng”: mười hai chòm sao hoàng đạo có thể là mười hai cánh hoa của trung tâm đầu hay luân xa đỉnh đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, nên vị trí của chúng cực kỳ cao cả và có thể còn mạnh hơn bảy trung tâm đầu. Thầy MDR nghiêng về nhận định rằng “trái tim trong đầu” mười hai cánh hoa mạnh hơn bảy trung tâm đầu, và lưu ý mối liên hệ của cấu trúc này với Vulcan cũng như Sao Hải Vương, nhất là qua dấu hiệu Song Ngu như dấu hiệu thứ mười hai.
Góc nhìn hành tinh và tính nhỏ bé của con người cá nhân
Theo Chân sư DK, việc nghiên cứu phải đi từ hiệu quả của các năng lượng lên hành tinh, rồi mới xét đến các hình tướng trong các giới của bản chất, đặc biệt là giới thứ tư, giới nhân loại, và cá nhân con người ở ba mức: người trung bình, đệ tử, điểm đạo đồ. Thầy MDR nhận xét rằng “con người cá nhân trung bình” trở nên gần như vi thể nếu đặt trong bức tranh này; điều quan trọng hơn là hiểu các năng lượng tác động thế nào lên toàn thể các giới, nhất là giới nhân loại như một đơn vị trong thể của Hành Tinh Thượng Đế. Thầy còn châm biếm nhẹ khuynh hướng con người tưởng mình biệt lập, trong khi thực ra hoàn toàn không cô lập.
Chân sư DK hiệu chỉnh chiêm tinh hiện đại và sự tiếp nhận hạn chế của giới chiêm tinh
Thầy MDR nhắc đoạn Chân sư DK hy vọng đưa ra một cách tiếp cận mới, nêu các liên hệ chưa được nghi ngờ tới và hiệu chỉnh những sai lầm mà các huấn sư bên trong thấy có trong chiêm tinh hiện tại. Thầy nhận xét rằng lúc đầu chỉ rất ít người quan tâm, có lẽ chỉ khoảng bốn người trong số các đạo sinh nhận tài liệu, và Thầy nêu giả thuyết Dane Rudhyar là một trong số đó vì đã đề tặng sách cho Alice Bailey. Thầy MDR cho rằng suốt khoảng 80 năm sau, nhiều nhà chiêm tinh chuyên nghiệp vẫn bác bỏ hoặc chưa sẵn sàng tiếp nhận chiêm tinh đặt linh hồn làm trung tâm. Dù vậy, Thầy lưu ý hiện nay đã có nhiều sách dựa trên hướng đi này hơn, cho thấy hy vọng của Chân sư DK không hoàn toàn vô ích.
“Không viết một chuyên luận chiêm tinh” nhưng mở ra một khoa học rộng hơn
Chân sư DK nói mình không viết chuyên luận về chiêm tinh mà viết về bảy Cung, các năng lượng tương ứng của chúng, và ảnh hưởng của sự tương tác này lên các mãnh lực hành tinh, đặc biệt là Trái Đất. Thầy MDR nhận xét rằng với khối lượng dữ kiện đồ sộ được đưa ra, câu nói này nghe có vẻ lạ, nhưng ý chính là trọng tâm đặt ở nguyên nhân năng lượng hơn là kỹ thuật dự đoán. Thầy còn suy luận rằng từ Luận về Lửa Vũ Trụ đến Rays and the Initiations, Chân sư DK đã được cho phép tiết lộ nhiều hơn, phản ánh sự tiến bộ của nhân loại từ khoảng 1925 đến 1945. Thầy MDR đặc biệt gắn sự mở rộng ấy với kết thúc Đại chiến và tuyên bố Đức Christ sẽ trở lại trong maya-varupa, theo cách hiểu của Thầy là trong hình thể hồng trần.
Ba nhóm năng lượng lớn tác động lên Trái Đất
Thầy MDR trình bày ba nhóm năng lượng Chân sư DK yêu cầu theo dõi: các năng lượng từ một số chòm sao lớn có liên hệ đặc biệt với hệ mặt trời chúng ta, các năng lượng từ mười hai chòm sao hoàng đạo, và các năng lượng từ các hành tinh nằm trong chu vi ảnh hưởng của Mặt Trời. Thầy lưu ý nhóm hành tinh không chỉ là mười hai theo nghĩa chính thống, vì trong Luận về Lửa Vũ Trụ Chân sư DK nói có thể có hơn 115 hành tinh trong hệ, trong đó bảy là thiêng liêng và về sau mười hai sẽ là thiêng liêng; thêm nữa, tiểu hành tinh, hành tinh nhỏ và các mặt trăng cũng đều có ảnh hưởng. Thầy MDR xen bình luận rằng truyền thuyết thường chứa chân lý, dẫn lời Chân sư Morya theo cách diễn đạt lại rằng nếu là huyền thoại thì là sự thật, chỉ có điều phải biết giải nghĩa. Theo Thầy, các năng lượng này cuối cùng đều tác động đến Trái Đất và xuyên qua Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư đến “con người vi thể”.
Tương ứng giữa ba nhóm năng lượng và ba trung tâm nơi con người
Từ một góc nhìn khái quát, ba nhóm năng lượng ấy tương ứng với ba trung tâm lớn trong con người. Các chòm sao lớn bên ngoài tương ứng với Chân Thần và với Ý Chí-thiêng liêng ở phương diện một, biểu hiện như ý chí-cai quản hay ý chí-tồn tại; mười hai chòm sao hoàng đạo “có thể” được xem là hiện thân của phương diện linh hồn, cần được nghiên cứu theo góc độ tâm thức và sự phát triển đời sống linh hồn, biểu hiện như Ý Chí-Yêu Thương; còn mười hai hành tinh, bảy thiêng liêng và năm không thiêng liêng, tác động chủ yếu lên đời sống bên ngoài, hoàn cảnh và môi trường của cá nhân, nên phần lớn phải được diễn giải theo phàm ngã và biểu hiện ý chí-biết. Thầy MDR lưu ý từ “có thể” trong câu về chòm sao hoàng đạo, cho thấy Chân sư DK chỉ nói từ một góc nhìn chứ không tuyệt đối hóa. Thầy còn đề xuất rằng con đường tiến hóa của con người là học cách làm chủ ảnh hưởng hành tinh, rồi đáp ứng với các chòm sao hoàng đạo, và chỉ sau lần điểm đạo thứ ba mới thực sự bước vào ảnh hưởng sâu của các chòm sao lớn như Sirius.
Phân biệt chòm sao và dấu hiệu, cùng vấn đề khả năng đo lường
Thầy MDR nhấn mạnh rằng Chân sư DK nhiều lần phân biệt rõ chòm sao với dấu hiệu: dấu hiệu là ảnh hưởng nhiệt đới, còn chòm sao là ảnh hưởng tinh tú. Thầy nói một số nghiên cứu chiêm tinh hiện đại khó tìm được tương quan thống kê mạnh với các dấu hiệu nơi hành vi con người, trong khi tác động của hành tinh dễ nhận thấy hơn; điều này có thể vì ảnh hưởng của các chòm sao, đi qua các dấu hiệu để kích thích linh hồn, chỉ biểu lộ ở những người có tâm thức linh hồn đủ mạnh. Thầy MDR cho rằng khi ngày càng nhiều người đạt biểu hiện linh hồn, sự tương quan đó có thể dần dần trở nên khả kiến và đo lường được. Đây là một bình luận cá nhân quan trọng của Thầy nhằm nối chiêm tinh nội môn với phương pháp nghiên cứu hiện đại.
Ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời, Đại Hùng Tinh, Pleiades và Sirius
Bàn về bảy hệ mặt trời, Thầy MDR cho biết Chân sư DK chỉ gợi ý rằng chúng liên hệ chiêm tinh với Đại Hùng Tinh, Pleiades và Sirius. Thầy dành nhiều thời gian để phân tích sự mơ hồ của từ “hệ” và “chòm sao”: có khi “hệ mặt trời” là một hệ có một mặt trời, có khi “constellation” và “system” dường như được dùng thay thế nhau ở cấp trí tuệ, còn Sirius có lúc được gọi là chòm sao, có lúc như hệ. Thầy MDR đề nghị rất có thể có vai trò kép: vừa là hệ sao, vừa là tập hợp lớn trong hệ thống vũ trụ địa phương; Thầy cũng nói cần thêm đồ họa và nghiên cứu để tháo gỡ các điểm bị che giấu này. Điểm chắc chắn, theo Thầy, là các ảnh hưởng ấy vô cùng cao và chủ yếu hoạt động qua trung gian chứ không trực tiếp.
Vì sao con người chưa nhận ra các ảnh hưởng siêu cao


Chân sư DK nói các ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời và ba chòm sao lớn không tạo ra những kết quả có thể nhận thấy nơi nhân loại và các giới của bản chất, ít nhất chưa phải bây giờ; cá nhân chỉ nhận biết chúng sau khi có tâm thức Chân Thần, tức sau lần điểm đạo thứ ba. Thầy MDR nhấn mạnh rằng ngay cả tâm thức linh hồn cũng chưa ghi nhận được các rung động này, vì chúng quá cao, còn bộ máy đáp ứng của con người vẫn “huyền bí học mà nói là không đáp ứng”. Thầy minh họa bằng chính ví dụ của Chân sư DK: một khoảnh khắc tiếp xúc cao trong tham thiền buổi sáng có thể tạo kích thích tổng quát cho toàn thân, nhưng nguyên tử thông minh trong ngón tay út không hề biết gì; con người hiện nay cũng như nguyên tử ấy đối với các ảnh hưởng siêu cao. Thầy MDR nhận xét điều này giúp phục hồi “Ý thức về tỉ lệ”, đặc biệt khi người học dễ suy diễn quá nhiều về việc hôm nay mình bị Đại Hùng Tinh hay Pleiades tác động thế nào.
Cảnh báo chống suy đoán vô ích và nhu cầu xây dựng “đại lộ chính”
Thầy MDR đọc rất kỹ đoạn Chân sư DK gọi sự suy đoán theo các đường mòn mờ tối là vô ích, vì có một hệ thống năng lượng đan xen rộng lớn đang lưu chuyển trong toàn bộ thể dĩ thái vũ trụ, trong đó thể dĩ thái hệ thống của chúng ta chỉ là một phần. Thầy giải thích rằng trước khi lần theo những ngõ ngách tối nghĩa, nhân loại cần xây dựng và đi theo “đại lộ chính”, tức đường tiếp cận tổng quát, có tính tổng hợp, dựa trên năng lực tư duy theo các toàn thể lớn. Thầy MDR liên hệ điều này với việc xây dựng antahkarana và phát triển trí trừu tượng, vì chỉ khi đó con người mới có khả năng tổng hợp đủ để hiểu sâu chiêm tinh nội môn. Dù chấp nhận lời cảnh báo ấy, Thầy cũng hài hước thú nhận đôi khi vẫn muốn nêu vài “đường mòn mờ tối” nếu chúng có thể kích thích trực giác.
Tinh thần giảng dạy của Thầy MDR trong loạt bài
Ngoài nội dung giáo lý, Thầy MDR thường xuyên chia sẻ quan sát cá nhân về cách Chân sư DK viết bằng ngôn ngữ gây bối rối để buộc người học phải suy nghĩ trong 50, 75 hay 100 năm trước khi có câu trả lời đầy đủ hơn. Thầy cho rằng tiến trình vật lộn với những mệnh đề khó hiểu ấy đem lại học hỏi nhiều hơn là nếu đáp án được trao sẵn. Thầy cũng nhận xét loạt “Esoteric Astrology Adventure” của mình không chỉ là chiêm tinh mà còn là dịp bàn rộng về toàn bộ huyền bí học của Chân sư DK qua lăng kính chiêm tinh. Thầy giữ một thái độ vừa tôn trọng văn bản, vừa chủ động suy luận, đặt giả thuyết, so sánh và lưu ý người học phải luôn cẩn thận với từng từ ngữ, cấp độ và tương ứng.
 
EAA 13 Text
	[1] Proposition Three—It is the quality of a ray life—manifesting in time and space—which determines the phenomenal appearance.
	[1] Mệnh đề thứ ba—Chính phẩm tính của một sự sống cung—biểu hiện trong thời gian và không gian—quy định sắc tướng hiện tượng.

	[2] Before we penetrate further into the consideration of our theme, I would like to emphasise two points:
	[2] Trước khi đi sâu hơn vào việc xem xét chủ đề của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:

	[3] First of all, that we are considering esoteric influences and not astrology, per se. [4]  Our subject is the seven rays and [Page 27] their relationship to the zodiacal constellations or—in other words—the interaction of the seven great Lives which inform our solar system with the twelve constellations which compose our zodiac.
	[3] Trước hết, chúng ta đang xem xét các ảnh hưởng huyền bí, chứ không phải chính chiêm tinh học. [4]  Chủ đề của chúng ta là bảy cung và [Page 27] mối liên hệ của chúng với các chòm sao hoàng đạo, hay—nói cách khác—sự tương tác của bảy Sự Sống Vĩ Đại vốn thấm nhuần hệ mặt trời của chúng ta với mười hai chòm sao cấu thành hoàng đạo của chúng ta.

	[5] Secondly, that we have necessarily to study these energies and their interplay from the angle of their effect upon the planet, [6]  and incidentally, their effect upon the forms in the various kingdoms of nature and particularly in connection with the fourth kingdom, the human, and with individual man—average man, the disciple and the initiate.
	[5] Thứ hai, tất yếu chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng từ góc độ ảnh hưởng của chúng đối với hành tinh, [6]  và, nhân tiện, ảnh hưởng của chúng đối với các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt trong mối liên hệ với giới thứ tư, giới nhân loại, và với con người cá biệt—con người trung bình, đệ tử và điểm đạo đồ.

	[7] We shall enter into no definitions in connection with technical astrology, nor shall I use the many technical terms. [8]  If, in the presentation of this vast subject, and in the process of indicating the attitude of the Ageless Wisdom to this new and coming (yet very ancient) “science of effective energies,” as it has been called, I may present a new approach, or point out an unsuspected relation and from the standpoint of the Ageless Wisdom correct what are deemed errors by the Teachers on the inner side of life, I am hoping that some astrologers may be found who will be sensitive to that which is new. [9]  I am believing that there are investigators along astrological lines who will be open-minded enough to recognise possible hypotheses and then to make fair experiment with them. [10]  May I repeat: I am not writing a treatise upon astrology, [11]  but one upon the seven rays and their equivalent and corresponding energies, [12]  upon the effects of ray energy and the interplay of these energies with, and their effect upon, the various planetary forces, particularly those of the Earth. [13]  I am looking for these fair-minded astrologers to make due experiment with the factors and suggestions which I may indicate. [14]  With this in mind, let us proceed.
	[7] Chúng ta sẽ không đi vào bất cứ định nghĩa nào liên quan đến chiêm tinh học kỹ thuật, tôi cũng sẽ không dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật. [8]  Nếu, trong việc trình bày chủ đề rộng lớn này, và trong tiến trình chỉ ra thái độ của Minh Triết Ngàn Đời đối với “khoa học về các năng lượng hữu hiệu” mới mẻ và đang đến này, như nó đã được gọi, tuy lại rất cổ xưa, tôi có thể trình bày một cách tiếp cận mới, hoặc chỉ ra một mối liên hệ chưa từng được ngờ tới, và từ lập trường của Minh Triết Ngàn Đời chỉnh lại những điều mà các Huấn sư ở mặt nội tại của sự sống xem là sai lầm, thì tôi hy vọng rằng có thể tìm thấy một số nhà chiêm tinh nhạy bén với điều mới mẻ ấy. [9]  Tôi tin rằng có những nhà nghiên cứu theo các đường hướng chiêm tinh học đủ cởi mở để nhận ra các giả thuyết khả hữu, rồi đem chúng ra thử nghiệm một cách công bằng. [10]  Tôi xin nhắc lại: tôi không viết một khảo luận về chiêm tinh học, [11]  mà là một khảo luận về bảy cung và các năng lượng tương đương, tương ứng của chúng, [12]  về các tác động của năng lượng cung và sự tương tác của các năng lượng này với, cũng như ảnh hưởng của chúng lên, những mãnh lực hành tinh khác nhau, đặc biệt là các mãnh lực của Trái Đất. [13]  Tôi mong các nhà chiêm tinh công tâm này sẽ thử nghiệm thích đáng các yếu tố và gợi ý mà tôi có thể nêu ra. [14]  Với điều này trong trí, chúng ta hãy tiếp tục.
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	[15] I have pointed out that these energies fall into three groups:
	[15] Tôi đã chỉ ra rằng các năng lượng này rơi vào ba nhóm:

	[16] 1. Those coming from certain great constellations which are to be found active in relation to our solar system and which, from the most ancient days, have always been related in myth and legend to our system. [17]  To these constellations, ours is related in a peculiar way.
	[16] 1. Những năng lượng đến từ một số chòm sao vĩ đại, vốn được thấy là đang hoạt động trong mối liên hệ với hệ mặt trời của chúng ta và, từ những ngày xa xưa nhất, trong thần thoại và truyền thuyết luôn luôn có liên hệ với hệ của chúng ta. [17]  Hệ của chúng ta liên hệ với các chòm sao này theo một cách đặc biệt.

	[18] 2. Those coming from the twelve zodiacal constellations. [19]  These are recognised as having a definite effect upon our system and our planetary life.
	[18] 2. Những năng lượng đến từ mười hai chòm sao hoàng đạo. [19]  Chúng được công nhận là có ảnh hưởng rõ rệt đối với hệ của chúng ta và sự sống hành tinh của chúng ta.

	[20] 3. Those coming from the planets found within the periphery of the Sun’s sphere of influence.
	[20] 3. Những năng lượng đến từ các hành tinh nằm trong chu vi khối cầu ảnh hưởng của Mặt Trời.

	[21] From a certain point of view, one can generalise largely and say that these are the correspondences in the solar system to the three great centres of force which produce and control manifestation and evolutionary progress in the human being:
	[21] Từ một quan điểm nào đó, người ta có thể khái quát rộng rãi và nói rằng trong hệ mặt trời, những điều này là các tương ứng với ba trung tâm mãnh lực lớn vốn tạo ra và kiểm soát sự biểu hiện cùng tiến trình tiến hóa trong con người:

	[22] 1. The great exterior, yet controlling, constellations are analogous to that centre of force which we call the Monad and to its universal will-to-power which is distinctive of the first divine aspect.
	[22] 1. Các chòm sao vĩ đại ở bên ngoài, nhưng có quyền kiểm soát, tương đồng với trung tâm mãnh lực mà chúng ta gọi là Chân thần, và với ý chí-hướng-quyền năng phổ quát của nó, vốn là đặc trưng của phương diện thiêng liêng thứ nhất.


	[23] 2. The twelve constellations might be regarded as embodying the soul aspect [24]  and, for the present, their effect upon the individual must be regarded and should be studied in terms of consciousness and of the development of the life of the soul. [25]  This is in essence the will-to-love.
	[23] 2. Mười hai chòm sao có thể được xem là hiện thân của phương diện linh hồn [24]  và, trong hiện tại, ảnh hưởng của chúng lên cá nhân phải được nhìn nhận và nên được nghiên cứu theo phương diện tâm thức và sự phát triển đời sống của linh hồn. [25]  Về bản chất, đây là Ý Chí-Yêu Thương.

	[26] 3. The planets, twelve in number (seven sacred planets and five non-sacred), are effective (using the word in a technical sense) in relation to the external life, environment and circumstances of the individual. [27]  Their force contacts should be interpreted largely in terms of the human [Page 29] personality, the third divine aspect. They thus exemplify the will-to-know.
	[26] 3. Các hành tinh, gồm mười hai hành tinh về số lượng, bảy hành tinh thiêng liêng và năm hành tinh không thiêng liêng, có tác dụng, nếu dùng từ này theo nghĩa chuyên môn, trong mối liên hệ với đời sống bên ngoài, môi trường và hoàn cảnh của cá nhân. [27]  Các tiếp xúc mãnh lực của chúng phần lớn nên được diễn giải theo phương diện phàm ngã [Page 29] của con người, phương diện thiêng liêng thứ ba. Do đó, chúng nêu gương cho ý chí-muốn-biết.

	[28] I would have you remember that I am talking entirely in terms of consciousness [29]  and of the responses and reactions of the individual to the forces which impinge upon him. [30]  The effect of the emanation of our planet, the Earth, is a correspondence to the effect of that aggregate of atoms and molecules which we call the dense physical body [31]  and of its response to the pull and the attraction of any or all of the subtler bodies.
	[28] Tôi muốn các bạn nhớ rằng tôi đang nói hoàn toàn theo phương diện tâm thức [29]  và theo các đáp ứng cùng phản ứng của cá nhân đối với những mãnh lực tác động vào y. [30]  Ảnh hưởng của sự phát xạ từ hành tinh của chúng ta, Trái Đất, là một tương ứng với ảnh hưởng của tập hợp các nguyên tử và phân tử mà chúng ta gọi là thể xác đậm đặc [31]  và của sự đáp ứng của nó trước sức kéo và sức hấp dẫn của bất cứ thể nào, hoặc tất cả các thể, vi tế hơn.

	[32] As regards the influence of the seven solar systems, I should suggest (more I cannot do) [33]  that they are linked up astrologically with the constellations, the Great Bear, the Pleiades, and Sirius. [34]  They are intimately related to them, but their exact effect is a transmitted one and cannot be noted as producing noticeable results, as yet, upon humanity and the other kingdoms in nature. [35]  The effect of the three great constellations also cannot be noted by individual man until such time as he becomes conscious of the monadic vibration, after the third initiation. [36]  There are many potent influences playing upon our solar system and the planet all the time but—as far as man is concerned—his response apparatus and his mechanism of reaction remain what is called “occultly unresponsive,” [37]  for they are not yet of a quality which will permit any noticeable recognition, either in the dense or subtler vehicles or even by the soul. [38]  Later in the evolutionary process, recognition and response will come, but for all astrological purposes and recognisable produced effects, they may be regarded today as non-existent except as they react upon the fourth kingdom of nature as it constitutes a living unit in the body of the planetary Logos. [39]  As little conscious effect is produced by these forces as the effect of a [Page 30] high moment of contact in your morning meditation produces an effect upon the atom or cell in the little finger upon one of your hands. [40]  There may be a general response and stimulation throughout the entire body, but the intelligent atom makes no conscious response. The vibration is of too high a character.
	[32] Về ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời, tôi xin gợi ý, tôi không thể làm gì hơn, [33]  rằng chúng liên kết theo chiêm tinh học với các chòm sao Đại Hùng Tinh, Thất Tỷ Muội và Thiên Lang. [34]  Chúng có liên hệ mật thiết với các chòm sao ấy, nhưng ảnh hưởng chính xác của chúng là ảnh hưởng được truyền dẫn và, cho đến nay, chưa thể được ghi nhận là tạo ra những kết quả đáng chú ý đối với nhân loại và các giới khác trong thiên nhiên. [35]  Ảnh hưởng của ba chòm sao vĩ đại cũng không thể được con người cá biệt ghi nhận cho đến khi y trở nên ý thức về rung động chân thần, sau lần điểm đạo thứ ba. [36]  Có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ luôn luôn tác động lên hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta, nhưng—xét về phía con người—bộ máy đáp ứng và cơ chế phản ứng của y vẫn ở trong tình trạng được gọi là “không đáp ứng về mặt huyền bí”, [37]  vì chúng chưa có phẩm tính cho phép bất cứ sự nhận biết đáng chú ý nào, dù trong các hiện thể đậm đặc hay vi tế hơn, hoặc thậm chí bởi linh hồn. [38]  Về sau trong tiến trình tiến hóa, sự nhận biết và đáp ứng sẽ đến, nhưng đối với mọi mục đích chiêm tinh học và những hiệu quả được tạo ra có thể nhận biết, ngày nay chúng có thể được xem như không hiện hữu, ngoại trừ khi chúng phản ứng lên giới thứ tư của thiên nhiên xét như giới này cấu thành một đơn vị sống trong thân thể của Hành Tinh Thượng Đế. [39]  Các mãnh lực này tạo ra rất ít ảnh hưởng có ý thức, cũng như một khoảnh khắc tiếp xúc cao trong buổi tham thiền sáng của các bạn tạo ra ảnh hưởng trên một nguyên tử hoặc tế bào nơi ngón tay út trên một bàn tay của các bạn. [40]  Có thể có một sự đáp ứng và kích thích chung khắp toàn thân, nhưng nguyên tử thông tuệ không tạo ra đáp ứng có ý thức nào. Rung động ấy có tính chất quá cao.

	[41] Speculation along these lines is profitless. [42]  A vast system of interlocking energies is in active and rapid circulation throughout the whole cosmic etheric [43] body—of which our systemic etheric body is an integral [44] part—but speculative research along the indicated lines and the following of obscure trails are utterly futile until the main highway of approach has been constructed and followed. [45]  The general outline of the astrological way is all that is possible today, until the time when man can think in larger wholes and has a more synthetic capacity. [46]  We shall confine ourselves to the vast field of energies which I have outlined for your consideration and shall consider only the major forces which are in circulation. [47]  This will suffice for our day and generation. [48]  We are concerned with energies which can and do evoke response and of which man can be aware and, in many cases, is today aware.
	[41] Suy đoán theo các đường hướng này là vô ích. [42]  Một hệ thống rộng lớn gồm các năng lượng đan kết đang lưu chuyển tích cực và nhanh chóng khắp toàn bộ thể dĩ thái [43] vũ trụ—mà thể dĩ thái hệ thống của chúng ta là một bộ phận không thể tách rời [44]—nhưng việc nghiên cứu suy đoán theo các đường hướng đã nêu và việc lần theo những lối mòn mờ tối là hoàn toàn vô ích, cho đến khi đại lộ tiếp cận chính đã được xây dựng và được bước theo. [45]  Đường nét tổng quát của con đường chiêm tinh học là tất cả những gì có thể có ngày nay, cho đến khi con người có thể suy nghĩ trong các tổng thể lớn hơn và có năng lực tổng hợp hơn. [46]  Chúng ta sẽ tự giới hạn vào trường năng lượng rộng lớn mà tôi đã phác họa để các bạn suy xét, và sẽ chỉ xem xét các mãnh lực chính đang lưu chuyển. [47]  Điều này sẽ đủ cho thời đại và thế hệ của chúng ta. [48]  Chúng ta quan tâm đến những năng lượng có thể gợi lên và thật sự gợi lên đáp ứng, những năng lượng mà con người có thể nhận biết và, trong nhiều trường hợp, ngày nay đang nhận biết.


 
 


Esoteric-Astrology-Adventure-13
	Hi everybody, this is, in a way, our Esoteric Astrology Adventure number 13, but a little unfortunate thing happened at the end of number 12. I thought I would do two of these together in order to save time, but I was rudely awakened by the fact that the GoToWebinar will only allow me to record for an an hour and 45 minutes, unless there are other people attending. As I was simply talking to myself, I got cut off, and as a result the conversion was not made from the very large file to a file of manageable size. I'm having Brett take care of that, and we will have it to you as soon as we possibly can. Hopefully by the time you've begun with this particular number 13, it will have reached you. 
	Xin chào tất cả mọi người, theo một cách nào đó, đây là Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 13 của chúng ta, nhưng một việc hơi không may đã xảy ra ở cuối số 12. Tôi nghĩ mình sẽ làm hai buổi này cùng nhau để tiết kiệm thời gian, nhưng tôi đã bị đánh thức một cách phũ phàng bởi sự kiện rằng nền tảng webinar chỉ cho phép tôi ghi hình trong một giờ 45 phút, trừ khi có những người khác tham dự. Vì tôi chỉ đơn giản đang nói với chính mình, tôi đã bị ngắt, và do đó việc chuyển đổi từ tập tin rất lớn sang một tập tin có kích thước dễ quản lý đã không được thực hiện. Tôi đang nhờ Brett xử lý việc đó, và chúng tôi sẽ gửi nó đến các bạn sớm nhất có thể. Hy vọng rằng vào lúc các bạn bắt đầu với số 13 đặc biệt này, nó đã đến tay các bạn.

	We were in these three propositions that have been given earlier in Atreides' number seven rays. 
	Chúng ta đang ở trong ba định đề đã được đưa ra trước đó trong số bảy cung của Atreides.

	Proposition one: every ray life is an expression of a solar life, and every planet is therefore part of the solar life.
	Định đề một: mọi sự sống cung là một biểu hiện của một sự sống thái dương, và vì vậy mọi hành tinh đều là một phần của sự sống thái dương.

	1. Linked with every other planetary life.
	1. Liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.

	2. Animated by energy pouring into it from the seven solar systems, of which ours is one.
	2. Được năng lượng tuôn đổ vào đó từ bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một, làm cho linh hoạt.

	3. Actuated by three streams of force:
	3. Được tác động bởi ba luồng mãnh lực:

	a. Coming from solar systems other than our own.
	a. Đến từ các hệ mặt trời khác với hệ của chúng ta.

	b. Our own solar system.
	b. Hệ mặt trời của chính chúng ta.

	c. Our own planetary life.
	c. Sự sống hành tinh của chính chúng ta.

	A Solar life, we discussed that as being either the life of a Solar Logos, or in the more remote sense, the life of a Constellational Logos, and a ray life is in a way a Planetary Logos. That's one of the definitions of a ray life, and I think it may be the one that we need most to deal with. It can be another thing, and I will talk to you about what else a ray life can be.
	Một Sự sống thái dương, chúng ta đã bàn đến điều đó như là hoặc sự sống của một Thái dương Thượng đế, hoặc theo nghĩa xa hơn, sự sống của một Thượng đế Chòm sao; và một sự sống cung, theo một cách nào đó, là một Hành Tinh Thượng Đế. Đó là một trong những định nghĩa về một sự sống cung, và tôi nghĩ có lẽ đó là định nghĩa mà chúng ta cần đề cập đến nhiều nhất. Nó có thể là một điều khác nữa, và tôi sẽ nói với các bạn về điều khác mà một sự sống cung có thể là.

	Since the Planetary Logos are the chakras of our Solar Logos, naturally every one of them would be linked with every other, as is the case for the chakras of a human being. Every ray life or Planetary Logos would be animated, of course, by energy pouring into it from one of the seven solar systems. Each Planetary Logos is particularly linked with one of the major Logoi in the seven solar systems of which ours is one. Just the way we have sacred and non-sacred Planetary Logos, so there are sacred and non-sacred Solar Logos. I wouldn't be at all surprised to find that within the seven solar systems of which ours is one, considering it as a collection of Solar Logoi, there are seven sacred Solar Logoi and a number of non-sacred Solar Logoi, perhaps five of them, just as there are to be, or are presently, five non-sacred planets in our solar system.
	Vì các Hành Tinh Thượng Đế là các luân xa của Thái dương Thượng đế chúng ta, nên tự nhiên mỗi Đấng trong các Ngài sẽ liên kết với mọi Đấng khác, như trường hợp các luân xa của một con người. Mọi sự sống cung hay Hành Tinh Thượng Đế, dĩ nhiên, sẽ được năng lượng tuôn đổ vào từ một trong bảy hệ mặt trời làm cho linh hoạt. Mỗi Hành Tinh Thượng Đế đặc biệt liên kết với một trong các Thượng đế chính yếu trong bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một. Cũng như chúng ta có các Hành Tinh Thượng Đế thiêng liêng và không thiêng liêng, thì cũng có các Thái dương Thượng đế thiêng liêng và không thiêng liêng. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu thấy rằng trong bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một, khi xét như một tập hợp các Thái dương Thượng đế, có bảy Thái dương Thượng đế thiêng liêng và một số Thái dương Thượng đế không thiêng liêng, có lẽ là năm, cũng như sẽ có, hoặc hiện nay đang có, năm hành tinh không thiêng liêng trong hệ mặt trời của chúng ta.

	So, naturally every ray life considered as a Planetary Logos would be animated by a life of a Logos of one of the seven solar systems, and perhaps, who knows, maybe the non-sacred Planetary Logos that we have in our solar system would be animated by non-sacred Solar Logos in one of these cosmic Logoses of the kind on page 293 in A Treatise on Cosmic Fire.
	Vì vậy, một cách tự nhiên, mọi sự sống cung được xét như một Hành Tinh Thượng Đế sẽ được sự sống của một Thượng đế thuộc một trong bảy hệ mặt trời làm cho linh hoạt; và có lẽ, ai biết được, có thể các Hành Tinh Thượng Đế không thiêng liêng mà chúng ta có trong hệ mặt trời của mình sẽ được các Thái dương Thượng đế không thiêng liêng trong một trong các Thượng đế vũ trụ này làm cho linh hoạt, thuộc loại được nêu ở trang 293 trong Luận về Lửa Vũ Trụ.


	That’s just reviewing a little here before we got so rudely interrupted: every planetary life is actuated by three streams of force. We're discussing the planetary ray lives as planetary lives, coming from solar systems other than our own—one of the other six, I'm calling it—of which Sirius and Alpha and Beta Centauri and Procyon and Altair and so forth are other, we hypothesize, related solar systems.
	Ở đây chỉ là ôn lại đôi chút trước khi chúng ta bị gián đoạn một cách quá đột ngột: mọi sự sống hành tinh được tác động bởi ba luồng mãnh lực. Chúng ta đang bàn về các sự sống cung hành tinh như các sự sống hành tinh, đến từ những hệ mặt trời khác với hệ của chúng ta—tôi gọi là một trong sáu hệ kia—trong đó Sirius, Alpha và Beta Centauri, Procyon, Altair, vân vân, là những hệ mặt trời khác, theo giả thuyết của chúng ta, có liên hệ.

	By our own solar system, naturally a ray life or Planetary Logos, if they are equivalent (and they are sometimes equivalent), would be animated by our Solar Logos and His solar system, since the ray lives as Planetary Logos are, in fact, the chakras of our Solar Logos. They are animated by our own planetary life, meaning that our own planetary life sends its influence to every other Planetary Logos considered as a ray life.
	Do hệ mặt trời của chính chúng ta, một cách tự nhiên, một sự sống cung hay Hành Tinh Thượng Đế, nếu hai điều này tương đương nhau, và đôi khi chúng tương đương, sẽ được Thái dương Thượng đế của chúng ta và hệ mặt trời của Ngài làm cho linh hoạt, bởi vì các sự sống cung, với tư cách là Hành Tinh Thượng Đế, thật ra là các luân xa của Thái dương Thượng đế chúng ta. Các Ngài được sự sống hành tinh của chính chúng ta làm cho linh hoạt, nghĩa là sự sống hành tinh của chính chúng ta gửi ảnh hưởng của nó đến mọi Hành Tinh Thượng Đế khác được xét như một sự sống cung.

	Here we go with Proposition 2: Every one of the ray lives is the recipient and custodian of energies coming from various sources. Here are some of the different versions of ray lives. The Seven Spirits before the Throne in Shambhala are ray lives. The Planetary Logos are also ray lives—that's the most probable thing we're talking about. They also are Seven Spirits before the Throne, but in this case the throne of the Solar Logos. And then also constellational chakras or great cosmic Logos can be considered ray lives.
	Bây giờ chúng ta đến với Định đề 2: Mỗi một trong các sự sống cung là chủ thể tiếp nhận và gìn giữ các năng lượng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là một vài phiên bản khác nhau của các sự sống cung. Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai ở Shamballa là các sự sống cung. Các Hành Tinh Thượng Đế cũng là các sự sống cung—đó là điều có nhiều khả năng nhất mà chúng ta đang nói đến. Các Ngài cũng là Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai, nhưng trong trường hợp này là ngai của Thái dương Thượng đế. Và rồi các luân xa chòm sao hay các Thượng đế vũ trụ vĩ đại cũng có thể được xem là các sự sống cung.

	Proposition Two—Each one of the ray lives is the recipient and the custodian of energies coming from
	Định đề Hai—Mỗi một trong các sự sống cung là chủ thể tiếp nhận và gìn giữ các năng lượng đến từ

	1. The seven solar systems.
	1. Bảy hệ mặt trời.

	2. The twelve constellations. 
	2. Mười hai chòm sao. 

	Each one of the solar systems is most related to one of the Planetary Logos, and non-sacred solar systems would perhaps be related to non-sacred Planetary Logos. Each one of the ray lives is the recipient of energies coming from also the 12 constellations, because each one of the Planetary Logos is particularly related to one or other of the 12 zodiacal constellations.
	Mỗi một trong các hệ mặt trời có liên hệ mật thiết nhất với một trong các Hành Tinh Thượng Đế, và các hệ mặt trời không thiêng liêng có lẽ sẽ liên hệ với các Hành Tinh Thượng Đế không thiêng liêng. Mỗi một trong các sự sống cung cũng là chủ thể tiếp nhận các năng lượng đến từ 12 chòm sao, bởi vì mỗi một trong các Hành Tinh Thượng Đế đặc biệt liên hệ với một trong 12 chòm sao hoàng đạo nào đó.

	Proposition 3: 
	Định đề 3: 

	We got that far, and it was a real shock to find that the webinar had suddenly ended and no conversion was taking place. I hope that when you went over the truncated number 12, it didn't sound too foolish. I wasn't in the middle of some kind of sentence which made it seem too ragged, but certainly that's possible. Moving on: 
	Chúng ta đã đi đến đó, và thật sự là một cú sốc khi thấy rằng webinar đã đột ngột kết thúc và không có việc chuyển đổi nào đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng khi các bạn xem lại số 12 bị cắt ngắn, nó không nghe quá ngớ ngẩn. Tôi không ở giữa một câu nào đó khiến nó có vẻ quá nham nhở, nhưng chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Tiếp tục:

	[1] Proposition Three—It is the quality of a ray life—manifesting in time and space—which determines the phenomenal appearance. 
	[1] Mệnh đề thứ ba—Chính phẩm tính của một sự sống cung—biểu hiện trong thời gian và không gian—quy định sắc tướng hiện tượng.

	In other words, what He's saying here, which is quite different from the way our thinkers in this day and age consider the human being, is that quality determines the nature of form, and not the other way around. Oftentimes we think that the nature of form is producing quality.
	Nói cách khác, điều Ngài đang nói ở đây, vốn khá khác với cách các nhà tư tưởng của chúng ta trong thời đại này xem xét con người, là phẩm tính quyết định bản chất của hình tướng, chứ không phải ngược lại. Thường khi chúng ta nghĩ rằng bản chất của hình tướng đang tạo ra phẩm tính.

	There is a definition of a ray: “A ray is but a name for a particular force or type of energy, with the emphasis upon the quality which that force exhibits and not upon the force aspect which it creates.  This is a true definition of a ray.” EPI,316
	Có một định nghĩa về một cung: “Một cung chỉ là một tên gọi dành cho một mãnh lực đặc thù hay một loại năng lượng, với sự nhấn mạnh đặt trên phẩm tính mà mãnh lực ấy biểu lộ, chứ không đặt trên phương diện mãnh lực mà nó tạo ra. Đây là một định nghĩa chân thật về một cung.” EPI,316




	The quality is the inner color, inner note, inner sound, and the force aspect which it creates is a form. This is a true definition of a ray, but notice how DK is here—He doesn't say this is the one and only true definition of a ray. He says that this is a definition of a ray. We have to be very careful about indefinite articles and definite articles when we're reading the Tibetan because then we will know whether a definition is exclusive or whether it is one of a number of possible definitions for any item or object.
	Phẩm tính là màu sắc bên trong, âm điệu bên trong, âm thanh bên trong, và phương diện mãnh lực mà nó tạo ra là một hình tướng. Đây là một định nghĩa chân thật về một cung, nhưng hãy lưu ý Chân sư DK ở đây—Ngài không nói đây là định nghĩa chân thật duy nhất và độc nhất về một cung. Ngài nói rằng đây là một định nghĩa về một cung. Chúng ta phải rất cẩn thận đối với mạo từ bất định và mạo từ xác định khi đọc Chân sư Tây Tạng, bởi vì khi đó chúng ta sẽ biết liệu một định nghĩa có tính loại trừ hay liệu nó chỉ là một trong nhiều định nghĩa có thể có cho bất kỳ sự vật hay đối tượng nào.

	Going back here: we have said that quality determines the nature of the form. Proposition 3: it is the quality of a ray life—and that is one of the seven constituent colors, notes, sounds—manifesting in time and space which determines the phenomenal appearance. By phenomenal appearance we assume He means the appearance in the three lower worlds. Although since our seven planes are simply part of the cosmic physical plane, which is after all physical in the cosmic sense, we could say in a way that anything manifesting on the cosmic physical plane is in a way cosmically phenomenal, though not systemically phenomenal. The three lower worlds hold those expressions which are systemically phenomenal.
	Trở lại đây: chúng ta đã nói rằng phẩm tính quyết định bản chất của hình tướng. Định đề 3: chính phẩm tính của một sự sống cung—và đó là một trong bảy màu sắc, âm điệu, âm thanh cấu thành—biểu hiện trong thời gian và không gian, quyết định sắc tướng hiện tượng. Qua sắc tướng hiện tượng, chúng ta giả định rằng Ngài muốn nói đến sắc tướng trong ba cõi thấp. Tuy nhiên, vì bảy cõi của chúng ta đơn giản là một phần của cõi hồng trần vũ trụ, vốn rốt cuộc là hồng trần theo nghĩa vũ trụ, chúng ta có thể nói theo một cách nào đó rằng bất cứ điều gì biểu hiện trên cõi hồng trần vũ trụ thì, theo một cách nào đó, là hiện tượng theo nghĩa vũ trụ, dù không phải là hiện tượng theo nghĩa hệ thống. Ba cõi thấp chứa đựng những biểu hiện vốn là hiện tượng theo nghĩa hệ thống.

	There are other of these kinds of propositions which are quite demanding and about which there are many interpretations. We'll get to them and do our best to indicate the possibilities, but not really being able to ascertain entirely what the Tibetan said or why He has put things in such puzzling language. I suppose it's because He wants people to think—for a short time like maybe 50, 75, 100 years—before delivering a truer answer to them. I think that what will happen if they think for that long is that they will learn much, much more than if he simply handed them the answer.
	Có những định đề khác thuộc loại này khá khó nắm bắt và có nhiều cách diễn giải. Chúng ta sẽ đi đến chúng và cố gắng hết sức để chỉ ra các khả năng, nhưng thật sự không thể xác định hoàn toàn điều Chân sư Tây Tạng đã nói hay tại sao Ngài đặt mọi sự trong thứ ngôn ngữ khó hiểu như vậy. Tôi cho rằng đó là vì Ngài muốn người ta suy nghĩ—trong một thời gian ngắn, có thể 50, 75, 100 năm—trước khi trao cho họ một câu trả lời chân thật hơn. Tôi nghĩ điều sẽ xảy ra nếu họ suy nghĩ lâu như thế là họ sẽ học được nhiều hơn rất nhiều so với việc Ngài chỉ đơn giản trao cho họ câu trả lời.

	[2] Before we penetrate further into the consideration of our theme, I would like to emphasise two points:
	[2] Trước khi đi sâu hơn vào việc xem xét chủ đề của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:

	[3] First of all, that we are considering esoteric influences and not astrology, per se. 
	[3] Trước hết, chúng ta đang xem xét các ảnh hưởng huyền bí, chứ không phải chính chiêm tinh học.

	In other words, many hidden energies—many of which are not related to the usually considered astrological factors—and not astrology per se.
	Nói cách khác, nhiều năng lượng ẩn tàng—trong đó nhiều năng lượng không liên hệ với các yếu tố chiêm tinh thường được xét đến—và không phải chiêm tinh học chính nó.

	[4] Our subject is the seven rays and [Page 27] their relationship to the zodiacal constellations or—in other words—the interaction of the seven great Lives which inform our solar system with the twelve constellations which compose our zodiac.
	[4] Chủ đề của chúng ta là bảy cung và [Page 27] mối liên hệ của chúng với các chòm sao hoàng đạo, hay—nói cách khác—sự tương tác của bảy Sự Sống Vĩ Đại vốn thấm nhuần hệ mặt trời của chúng ta với mười hai chòm sao cấu thành hoàng đạo của chúng ta.

	But remember that the origin of the Seven Rays is also higher than that. Let's look at it this way: Seven great Lives which are beyond the status of Planetary Logo inform our solar system through the Planetary Logoi. These lives are the six other major Solar Logos associated with our own, and They are also, in a still more remote sense, Seven great cosmic Logoi, each of them having Solar Logos as chakras within their solar system. Our Solar Logos is found in one of these cosmic Logoi. I use the main reference there as A Treatise on Cosmic Fire, page 293, that particular chart.
	Nhưng hãy nhớ rằng nguồn gốc của Bảy Cung cũng cao hơn điều đó. Chúng ta hãy nhìn theo cách này: Bảy Sự Sống vĩ đại, vốn vượt trên địa vị của Hành Tinh Thượng Đế, thấm nhuần hệ mặt trời của chúng ta thông qua các Hành Tinh Thượng Đế. Các sự sống này là sáu Thái dương Thượng đế chính yếu khác liên kết với Thái dương Thượng đế của chúng ta, và Các Ngài cũng là, theo một nghĩa còn xa hơn nữa, bảy Thượng đế vũ trụ vĩ đại, mỗi Đấng có các Thái dương Thượng đế như các luân xa trong hệ mặt trời của mình. Thái dương Thượng đế của chúng ta được tìm thấy trong một trong các Thượng đế vũ trụ này. Tôi dùng tham chiếu chính ở đó là Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 293, biểu đồ đặc biệt ấy.

	Our subject is the Seven Rays coming from seven stars in our local cosmic Logos and more remotely from seven great constellations and how these super zodiacal constellations inform the lives within the 12 constellations and also the lives within our solar system, such as the Planetary Logos.
	Chủ đề của chúng ta là Bảy Cung đến từ bảy ngôi sao trong Thượng đế vũ trụ địa phương của chúng ta và, xa hơn nữa, từ bảy chòm sao vĩ đại; và cách các chòm sao siêu hoàng đạo này thấm nhuần các sự sống bên trong 12 chòm sao, cũng như các sự sống bên trong hệ mặt trời của chúng ta, chẳng hạn như Hành Tinh Thượng Đế.

	We have a chicken and egg situation here. The zodiacal constellations—each one represents one petal in the major 12-petaled head centre or crown centre of the One About Whom Naught May Be Said. That's a pretty high position, and so sometimes you might wonder whether such a position in the great grand Heavenly Man—a lot grander than our Solar Logos is grand—is not a dominating position, and other constellations representing His solar plexus or representing His heart and so forth—are they not related to those higher petals in the major head centre, as the lesser centres in a human being are related to the centres in the head?
	Ở đây chúng ta có một tình huống con gà và quả trứng. Các chòm sao hoàng đạo—mỗi chòm sao đại diện cho một cánh hoa trong trung tâm đầu hay trung tâm đỉnh đầu chính yếu 12 cánh của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Đó là một vị trí khá cao, và vì vậy đôi khi các bạn có thể tự hỏi liệu một vị trí như thế trong Đấng Thiên Nhân vĩ đại bao la—vĩ đại hơn nhiều so với sự vĩ đại của Thái dương Thượng đế chúng ta—có phải là một vị trí chi phối hay không; và liệu các chòm sao khác, đại diện cho tùng thái dương của Ngài hay đại diện cho tim của Ngài, vân vân—có phải chúng không liên hệ với các cánh hoa cao hơn ấy trong trung tâm đầu chính yếu, như các trung tâm nhỏ hơn trong một con người liên hệ với các trung tâm trong đầu hay sao?

	We do have a bit of a chicken and egg thing going on. The zodiacal constellations are by no means negligible; they are very powerful if they truly represent the 12 petals in the heart of the head centre of the One About Whom Naught May Be Said. They are very powerful in their expression. I suppose what we have to do in order to get some sense of scope about this is to say: Man has seven head centres in addition to having this immense crown centre. The seven head centres may or may not be part of the crown centre; they may be found within the head, they may be controlled by the crown centre. So which is more powerful in the human being—the 12 petals of our heart in the head centre, or our seven head centres?
	Chúng ta thật sự có một chút vấn đề con gà và quả trứng đang diễn ra. Các chòm sao hoàng đạo tuyệt nhiên không đáng xem nhẹ; chúng rất mạnh mẽ nếu chúng thật sự đại diện cho 12 cánh hoa trong tim của trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chúng rất mạnh mẽ trong sự biểu hiện của mình. Tôi cho rằng điều chúng ta phải làm để có được phần nào cảm thức về tầm mức là nói rằng: Con người có bảy trung tâm đầu ngoài việc có trung tâm đỉnh đầu bao la này. Bảy trung tâm đầu có thể hoặc không thể là một phần của trung tâm đỉnh đầu; chúng có thể được tìm thấy bên trong đầu, chúng có thể được trung tâm đỉnh đầu kiểm soát. Vậy cái nào mạnh hơn trong con người—12 cánh hoa của tim chúng ta trong trung tâm đầu, hay bảy trung tâm đầu của chúng ta?

	The way it looks to me at the moment is that the 12 petals in the heart in the head centre are more powerful than our seven head centres. Both, however, are connected with Vulcan, but I do believe that the heart in the head centre of the human being is more connected with Neptune as well, for various reasons, including Neptune's major rulership in a transcendental sense of the sign Pisces, which is the 12th sign and thus related to the 12-petaled heart in the head centre.
	Cách mà hiện giờ tôi thấy là 12 cánh hoa trong tim ở trung tâm đầu mạnh hơn bảy trung tâm đầu của chúng ta. Tuy nhiên, cả hai đều liên kết với Vulcan, nhưng tôi tin rằng tim trong trung tâm đầu của con người cũng liên kết nhiều hơn với Sao Hải Vương, vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm quyền cai quản chính yếu của Sao Hải Vương theo nghĩa siêu việt đối với dấu hiệu Song Ngư, là dấu hiệu thứ 12 và do đó liên hệ với tim 12 cánh trong trung tâm đầu.


	First of all, that we are considering esoteric influences and not astrology, per se. Our subject is the seven rays and [Page 27] their relationship to the zodiacal constellations or—in other words—the interaction of the seven great Lives which inform our solar system with the twelve constellations which compose our zodiac.
	Trước hết, rằng chúng ta đang xem xét các ảnh hưởng huyền bí chứ không phải chiêm tinh học, chính nó. Chủ đề của chúng ta là bảy cung và [Page 27] mối quan hệ của chúng với các chòm sao hoàng đạo hay—nói cách khác—sự tương tác của bảy Sự Sống vĩ đại vốn thấm nhuần hệ mặt trời của chúng ta với mười hai chòm sao cấu thành hoàng đạo của chúng ta.

	First of all, that we are considering esoteric influences and not astrology, per se. The next thing He tells us is that 
	Trước hết, rằng chúng ta đang xem xét các ảnh hưởng huyền bí chứ không phải chiêm tinh học, chính nó. Điều tiếp theo Ngài nói với chúng ta là

	[5] Secondly, that we have necessarily to study these energies and their interplay from the angle of their effect upon the planet, 
	[5] Thứ hai, tất yếu chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng từ góc độ ảnh hưởng của chúng đối với hành tinh,

	How do these great energies of the remainder of the solar system and our Solar Logos and beyond our Solar Logos and beyond the cosmic Logos affect our planet? That's the first thing.
	Các năng lượng vĩ đại này của phần còn lại trong hệ mặt trời, của Thái dương Thượng đế chúng ta, và vượt ngoài Thái dương Thượng đế chúng ta, vượt ngoài Thượng đế vũ trụ, ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta như thế nào? Đó là điều đầu tiên.

	[6] and incidentally, their effect upon the forms in the various kingdoms of nature and particularly in connection with the fourth kingdom, the human, and with individual man—average man, the disciple and the initiate.
	[6] và, nhân tiện, ảnh hưởng của chúng đối với các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt trong mối liên hệ với giới thứ tư, giới nhân loại, và với con người cá biệt—con người trung bình, đệ tử và điểm đạo đồ.

	Individual average man begins to look rather microscopic. So it would be far more important to know how these energies affect all the kingdoms in nature, even the human kingdom, than it is to know how they affect average individual man who is isolated in his own estimation, but of course, who is not isolated at all.
	Con người bình thường cá biệt bắt đầu trông khá nhỏ bé. Vì vậy, biết các năng lượng này ảnh hưởng đến tất cả các giới trong thiên nhiên, kể cả giới nhân loại, sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc biết chúng ảnh hưởng đến con người bình thường cá biệt như thế nào, kẻ bị cô lập theo đánh giá của chính mình, nhưng dĩ nhiên thật ra không hề bị cô lập chút nào.

	DK says, primarily, it's not astrology; it's subtle energies. Secondarily, it's the planet that is important. He continues:
	Chân sư DK nói, trước hết, đó không phải là chiêm tinh học; đó là các năng lượng tinh tế. Thứ đến, chính hành tinh mới là điều quan trọng. Ngài tiếp tục:

	[7] We shall enter into no definitions in connection with technical astrology, nor shall I use the many technical terms. 
	[7] Chúng ta sẽ không đi vào bất cứ định nghĩa nào liên quan đến chiêm tinh học kỹ thuật, tôi cũng sẽ không dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

	He certainly makes plenty of definitions in relation to Esoteric Astrology, but none in relation to technical astrology, nor shall He use the many technical terms. These we have to learn from a study of astrology as it exists. We learn our trines, sextiles, sesquiquadrates, quincunxes, septiles, and we learn the names for the various aspects and the names of the various configurations. That kind of thing DK is not entering into.
	Chắc chắn Ngài đưa ra rất nhiều định nghĩa liên quan đến Chiêm Tinh Học Nội Môn, nhưng không có định nghĩa nào liên quan đến chiêm tinh học kỹ thuật, và Ngài cũng sẽ không dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật. Những điều này chúng ta phải học từ việc nghiên cứu chiêm tinh học như nó hiện tồn. Chúng ta học các tam hợp, lục hợp chiếu, góc vuông rưỡi, quincunx, thất hợp, và chúng ta học tên gọi của các góc hợp khác nhau cũng như tên gọi của các cấu hình khác nhau. Loại điều đó thì Chân sư DK không đi vào.

	He's not interpreting the individual horoscope, but interestingly enough, if you really attend carefully, He does say plenty about the tendency of certain types of people. He talks about these individual tendencies, and you can gather quite a bit about their character, which of course is what ordinary astrology tries to delineate as well. The Tibetan makes a general statement, yet sometimes there are exceptions in what He actually does. He does give you hints that are very valuable.
	Ngài không diễn giải lá số chiêm tinh cá nhân, nhưng điều thú vị là nếu các bạn thật sự chú tâm cẩn thận, Ngài quả thật nói khá nhiều về khuynh hướng của một số loại người nhất định. Ngài nói về các khuynh hướng cá nhân này, và các bạn có thể thu thập được khá nhiều điều về Tính cách của họ, điều mà dĩ nhiên chiêm tinh học thông thường cũng cố gắng phác họa. Chân sư Tây Tạng đưa ra một phát biểu tổng quát, thế nhưng đôi khi có những ngoại lệ trong điều Ngài thật sự làm. Ngài thật sự trao cho các bạn những gợi ý rất có giá trị.

	[8] If, in the presentation of this vast subject, and in the process of indicating the attitude of the Ageless Wisdom to this new and coming (yet very ancient) “science of effective energies,” as it has been called, I may present a new approach, or point out an unsuspected relation and from the standpoint of the Ageless Wisdom correct what are deemed errors by the Teachers on the inner side of life, I am hoping that some astrologers may be found who will be sensitive to that which is new. 
	[8] Nếu, trong việc trình bày chủ đề rộng lớn này, và trong tiến trình chỉ ra thái độ của Minh Triết Ngàn Đời đối với “khoa học về các năng lượng hữu hiệu” mới mẻ và đang đến này, như nó đã được gọi, tuy lại rất cổ xưa, tôi có thể trình bày một cách tiếp cận mới, hoặc chỉ ra một mối liên hệ chưa từng được ngờ tới, và từ lập trường của Minh Triết Ngàn Đời chỉnh lại những điều mà các Huấn sư ở mặt nội tại của sự sống xem là sai lầm, thì tôi hy vọng rằng có thể tìm thấy một số nhà chiêm tinh nhạy bén với điều mới mẻ ấy.

	I guess a few were found. He gave this out to disciples in degree papers; it obviously reached the students before it was collated and made into a book. He said that out of all the people He gave it to, maybe four took a real interest in what He had to say. I believe one of these who took an interest was Dane Rudhyar, the very famous philosophical astrologer who dedicated his first impressive book, The Astrology of Personality, to Alice Bailey. He took a real interest and there were some others. Not a great record, considering the value of what was presented, but the numbers have certainly grown since then. 
	Tôi đoán là đã tìm thấy một vài người. Ngài đã trao điều này cho các đệ tử trong các bài học theo cấp độ; rõ ràng nó đã đến với các đạo sinh trước khi được đối chiếu và làm thành sách. Ngài nói rằng trong tất cả những người mà Ngài trao cho nó, có lẽ bốn người đã thật sự quan tâm đến điều Ngài phải nói. Tôi tin một trong những người quan tâm ấy là Dane Rudhyar, nhà chiêm tinh triết học rất nổi tiếng, người đã đề tặng quyển sách đầu tay ấn tượng của mình, Chiêm Tinh Học của Phàm Ngã, cho Alice Bailey. Ông đã thật sự quan tâm và cũng có một vài người khác. Không phải là một thành tích lớn, xét đến giá trị của điều đã được trình bày, nhưng chắc chắn các con số đã tăng lên kể từ đó.




	Science of effective energies—in other words, what is effective in causing what is happening. If we really want to know the causes of the effects which we witness in the phenomenal world, we will want to know the energies which effect and affect these causes. DK had high hopes. That was 80 years ago, and today many books are written based upon his type of astrology.
	Khoa học về các năng lượng hữu hiệu—nói cách khác, điều gì hữu hiệu trong việc gây ra những gì đang xảy ra. Nếu chúng ta thật sự muốn biết các nguyên nhân của những hiệu quả mà chúng ta chứng kiến trong thế giới hiện tượng, chúng ta sẽ muốn biết các năng lượng tạo nên và ảnh hưởng đến các nguyên nhân này. Chân sư DK đã đặt nhiều hy vọng. Đó là 80 năm trước, và ngày nay nhiều sách được viết dựa trên loại chiêm tinh học của Ngài.

	[9] I am believing that there are investigators along astrological lines who will be open-minded enough to recognise possible hypotheses and then to make fair experiment with them. 
	[9] Tôi tin rằng có những nhà nghiên cứu theo các đường hướng chiêm tinh học đủ cởi mở để nhận ra các giả thuyết khả hữu, rồi đem chúng ra thử nghiệm một cách công bằng.

	Some of these have been found. It took a long time, however, for average professional astrologers to accept what DK has said, even tentatively, and many of them simply rejected it. We are not yet in the era when the soul has made its presence felt in an identifiable, noticeable way in the eyes of sufficient astrologers to take up this soul-centered astrology, this astrology of the soul's effect within the personality. He really wants to bring this out. 
	Một số người như vậy đã được tìm thấy. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài để các nhà chiêm tinh chuyên nghiệp bình thường chấp nhận điều Chân sư DK đã nói, dù chỉ là tạm thời, và nhiều người trong số họ đơn giản bác bỏ nó. Chúng ta chưa ở trong thời kỳ mà linh hồn đã làm cho sự hiện diện của nó được cảm nhận theo một cách có thể nhận diện và đáng chú ý trong mắt đủ số nhà chiêm tinh để đảm nhận nền chiêm tinh học lấy linh hồn làm trung tâm này, nền chiêm tinh học về ảnh hưởng của linh hồn bên trong phàm ngã. Ngài thật sự muốn đưa điều này ra ánh sáng.

	[10] May I repeat: I am not writing a treatise upon astrology, 
	[10] Tôi xin nhắc lại: tôi không viết một khảo luận về chiêm tinh học,

	Although, given the weight and the breadth of astrological information, you could wonder why He says this, because there's just a tremendous amount about the new esoteric astrology. I'm not writing a treatise upon astrology,
	Mặc dù, xét đến trọng lượng và bề rộng của thông tin chiêm tinh, các bạn có thể tự hỏi tại sao Ngài nói như vậy, bởi vì có một lượng nội dung khổng lồ về Chiêm Tinh Học Nội Môn mới. Tôi không viết một khảo luận về chiêm tinh học,

	[11] but one upon the seven rays and their equivalent and corresponding energies, 
	[11] mà là một khảo luận về bảy cung và các năng lượng tương đương, tương ứng của chúng,

	And by that I suppose He may mean some of the astrological energies, 
	Và qua điều đó, tôi cho rằng có thể Ngài muốn nói đến một số năng lượng chiêm tinh,

	[12] upon the effects of ray energy and the interplay of these energies with, and their effect upon, the various planetary forces, particularly those of the Earth. 
	[12] về các tác động của năng lượng cung và sự tương tác của các năng lượng này với, cũng như ảnh hưởng của chúng lên, những mãnh lực hành tinh khác nhau, đặc biệt là các mãnh lực của Trái Đất.

	We have to be a bit geocentric here. We have to study our own little planet and our life upon this planet, because this is where the problem lies at the moment, whether or not, regardless of the fact that the causes are in some cases very remote from other stellar sources that are out of alignment, and from an earlier solar system in which not all went as it should have gone. Those are causes, but they are remote. We have to study our Earth and the immediate effects and those causes about which we can perhaps do something. 
	Chúng ta phải có phần nào theo quan điểm địa tâm ở đây. Chúng ta phải nghiên cứu hành tinh nhỏ bé của chính mình và đời sống của chúng ta trên hành tinh này, bởi vì đây là nơi vấn đề hiện đang nằm ở đó, dù muốn hay không, bất kể sự thật rằng trong một vài trường hợp, các nguyên nhân lại rất xa xôi, đến từ những nguồn sao khác đang lệch khỏi sự chỉnh hợp, và từ một hệ mặt trời trước đó, trong đó không phải mọi sự đều diễn ra như lẽ ra phải diễn ra. Đó là những nguyên nhân, nhưng chúng xa xôi. Chúng ta phải nghiên cứu Trái Đất của mình, các hiệu quả trực tiếp và những nguyên nhân mà có lẽ chúng ta có thể làm điều gì đó đối với chúng.

	The seven rays and the equivalent and corresponding energies. Planetary energies are to some extent equivalent and corresponding, and so are zodiacal energies. 
	Bảy cung và các năng lượng tương đương, tương ứng. Các năng lượng hành tinh, ở một mức độ nào đó, là tương đương và tương ứng, và các năng lượng hoàng đạo cũng vậy.

	[13] I am looking for these fair-minded astrologers to make due experiment with the factors and suggestions which I may indicate. 
	[13] Tôi mong các nhà chiêm tinh công tâm này sẽ thử nghiệm thích đáng các yếu tố và gợi ý mà tôi có thể nêu ra.

	I guess we need someone with Libra and the fifth ray. Libra will make them fair-minded, and the fifth ray will allow the experimental approach. 
	Tôi nghĩ chúng ta cần một người có Thiên Bình và cung năm. Thiên Bình sẽ khiến họ công tâm, và cung năm sẽ cho phép phương pháp thực nghiệm.


	I am looking for these fair-minded astrologers to make due experiment with the factors and suggestions which he may indicate. I wonder when He was beginning writing this whether He knew all that He would indicate. He certainly extended what He indicated farther than He may have anticipated when writing A Treatise on Cosmic Fire, and this we see in Rays and the Initiations, in which additional information is given beyond the seven cosmic paths, for instance, beyond that which was given in Initiation, Human and Solar, and beyond that which was given in A Treatise on Cosmic Fire. He was given permission from the higher authorities to give more information. Such must have been the progress of humanity between 1925 and 1945, given that the Great War had come to a conclusion in 1945, and Christ had stated his intention to return in his Maya-Varupa, I assume, in physical form.
	Tôi đang tìm kiếm những nhà chiêm tinh công tâm này để thực nghiệm thích đáng với các yếu tố và gợi ý mà Ngài có thể chỉ ra. Tôi tự hỏi khi Ngài bắt đầu viết điều này, liệu Ngài có biết tất cả những gì Ngài sẽ chỉ ra hay không. Chắc chắn Ngài đã mở rộng những gì Ngài chỉ ra xa hơn điều Ngài có thể đã dự liệu khi viết Luận về Lửa Vũ Trụ, và chúng ta thấy điều này trong Các Cung và các Cuộc Điểm Đạo, trong đó có thêm thông tin vượt ngoài bảy con đường vũ trụ, chẳng hạn, vượt ngoài những gì đã được đưa ra trong Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương, và vượt ngoài những gì đã được đưa ra trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Ngài đã được các thẩm quyền cao hơn cho phép ban thêm thông tin. Sự tiến bộ của nhân loại giữa năm 1925 và 1945 hẳn phải như vậy, xét rằng Cuộc Đại Chiến đã kết thúc vào năm 1945, và Đức Christ đã tuyên bố ý định trở lại trong thể ảo lực của Ngài, tôi cho là trong hình tướng hồng trần.

	[14] With this in mind, let us proceed.
	[14] Với điều này trong trí, chúng ta hãy tiếp tục.

	We're making rapid progress here, aren't we? We've done 28 pages. A lot of this is explanatory of a larger picture, and as I said, maybe what I'm doing in this particular presentation, which may go on for years, God willing, is to discuss occultism in general in astrological terms. Perhaps these esoteric astrology adventures include a little more than astrology, and have a lot of references to other aspects of the Tibetan's work. 
	Chúng ta đang tiến triển nhanh ở đây, phải không? Chúng ta đã đi qua 28 trang. Phần lớn điều này nhằm giải thích một bức tranh rộng lớn hơn, và như tôi đã nói, có lẽ điều tôi đang làm trong phần trình bày đặc biệt này, vốn có thể tiếp diễn trong nhiều năm, nếu Thượng đế cho phép, là bàn về huyền bí học nói chung bằng các thuật ngữ chiêm tinh. Có lẽ những cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn này bao gồm nhiều hơn một chút so với chiêm tinh học, và có rất nhiều tham chiếu đến những phương diện khác trong công trình của Chân sư Tây Tạng.

	[15] I have pointed out that these energies fall into three groups:
	[15] Tôi đã chỉ ra rằng các năng lượng này rơi vào ba nhóm:

	We have to be very attentive in noting the areas of life to which the energies apply, because sometimes He seems to say one thing, and sometimes another, as in the case of constellations and signs. 
	Chúng ta phải hết sức chú ý khi ghi nhận các lĩnh vực của đời sống mà những năng lượng này áp dụng vào, bởi vì đôi khi Ngài dường như nói một điều, và đôi khi lại nói điều khác, như trong trường hợp các chòm sao và các dấu hiệu.

	[16] 1. Those coming from certain great constellations which are to be found active in relation to our solar system and which, from the most ancient days, have always been related in myth and legend to our system. 
	[16] 1. Những năng lượng đến từ một số chòm sao vĩ đại, vốn được thấy là đang hoạt động trong mối liên hệ với hệ mặt trời của chúng ta và, từ những ngày xa xưa nhất, trong thần thoại và truyền thuyết luôn luôn có liên hệ với hệ của chúng ta.

	Master Morya has somewhere said that, I'll paraphrase, if it's a legend, it's the truth—that all legends are true. Of course, we have to be able to interpret the legends. 
	Chân sư Morya đã nói ở đâu đó rằng, tôi diễn ý, nếu đó là một truyền thuyết thì đó là chân lý — rằng mọi truyền thuyết đều đúng. Dĩ nhiên, chúng ta phải có khả năng diễn giải các truyền thuyết.

	[17] To these constellations, ours is related in a peculiar way.
	[17] Hệ của chúng ta liên hệ với các chòm sao này theo một cách đặc biệt.

	He seems to be calling our solar system a constellation, perhaps, but He could also be calling the Cosmic Logos in which our solar system finds its place as a constellation. That is also possible. Be aware, as I've explained, that the terms system and constellation are, from the intellectual point of view, interchangeable because of the meanings of the words. We have to watch this very carefully. Is our solar system a constellation? And are our planets really stars in a way? Some research was done to show that, from the Secret Doctrine, that maybe Mars had once been a star. It sounds far-fetched, but I'll try to look up the reference. I think Jeremy in our Morya Federation found that reference, and it's something really amazing, if true. And if it's in the Secret Doctrine, it's probably true. Is he calling our solar system a constellation? Or, when he defines a solar system, does he simply mean a system with one star? If a system had two stars and planets, would it be a constellation? Or would it be a solar system? This has to be worked out.
	Có lẽ Ngài dường như đang gọi hệ mặt trời của chúng ta là một chòm sao, nhưng Ngài cũng có thể đang gọi Thượng đế Vũ Trụ mà trong đó hệ mặt trời của chúng ta tìm thấy vị trí của mình là một chòm sao. Điều đó cũng có thể. Hãy ý thức, như tôi đã giải thích, rằng các thuật ngữ hệ thống và chòm sao, xét từ quan điểm trí tuệ, có thể hoán đổi cho nhau vì ý nghĩa của các từ ấy. Chúng ta phải theo dõi điều này rất cẩn thận. Hệ mặt trời của chúng ta có phải là một chòm sao không? Và các hành tinh của chúng ta, theo một cách nào đó, có thật sự là các ngôi sao không? Một số nghiên cứu đã được thực hiện để cho thấy rằng, từ Giáo Lý Bí Nhiệm, có lẽ Sao Hỏa đã từng là một ngôi sao. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi sẽ cố tra cứu tài liệu tham chiếu. Tôi nghĩ Jeremy trong Liên Đoàn Morya của chúng ta đã tìm thấy tài liệu tham chiếu đó, và nếu đúng, đó là điều thật sự kỳ diệu. Và nếu nó nằm trong Giáo Lý Bí Nhiệm, thì có lẽ nó đúng. Có phải Ngài đang gọi hệ mặt trời của chúng ta là một chòm sao không? Hay khi Ngài định nghĩa một hệ mặt trời, Ngài chỉ đơn giản muốn nói đến một hệ thống có một ngôi sao? Nếu một hệ thống có hai ngôi sao và các hành tinh, nó có phải là một chòm sao không? Hay nó là một hệ mặt trời? Điều này cần phải được làm rõ.

	There are certain great constellations, and they are extra-zodiacal. They are certainly extra-systemic, and they affect our solar system in a peculiar way. They are related to our solar system in a peculiar and important way. He does define, at one point, a solar system as a system with a single sun, and I have to find that reference for you. The more references I've collected, the harder they seem to isolate. So, there must be an easier way to do it. Most definitely, He does define the solar system in that way, but He also defines it in a way which suggests that the word solar system and constellation are interchangeable.
	Có một số chòm sao vĩ đại, và chúng ở ngoài hoàng đạo. Chắc chắn chúng ở ngoài hệ thống, và chúng tác động đến hệ mặt trời của chúng ta theo một cách đặc biệt. Chúng liên hệ với hệ mặt trời của chúng ta theo một cách đặc biệt và quan trọng. Ở một điểm nào đó, Ngài định nghĩa một hệ mặt trời là một hệ thống có một mặt trời duy nhất, và tôi phải tìm tài liệu tham chiếu đó cho các bạn. Càng thu thập nhiều tài liệu tham chiếu, chúng dường như càng khó tách riêng. Vì vậy, hẳn phải có một cách dễ hơn để làm việc đó. Chắc chắn nhất, Ngài có định nghĩa hệ mặt trời theo cách ấy, nhưng Ngài cũng định nghĩa nó theo một cách gợi ý rằng từ hệ mặt trời và chòm sao có thể hoán đổi cho nhau.

	Certain energies come from certain constellations, and these energies are the ones we have to study because they are affecting the Earth particularly. 
	Một số năng lượng đến từ một số chòm sao, và những năng lượng này là những gì chúng ta phải nghiên cứu, bởi vì chúng đang tác động đặc biệt đến Trái Đất.

	[18] 2. Those coming from the twelve zodiacal constellations. 
	[18] 2. Những năng lượng đến từ mười hai chòm sao hoàng đạo.


	Those coming also from the twelve zodiacal constellations. Astrology has made a speciality of studying these particular types of energies. 
	Cũng có những năng lượng đến từ mười hai chòm sao hoàng đạo. Chiêm tinh học đã chuyên nghiên cứu các loại năng lượng đặc biệt này.

	[19] These are recognised as having a definite effect upon our system and our planetary life.
	[19] Chúng được công nhận là có ảnh hưởng rõ rệt đối với hệ của chúng ta và sự sống hành tinh của chúng ta.

	And via the signs, they certainly have a particular effect upon man. The next group are
	Và qua các dấu hiệu, chắc chắn chúng có một hiệu quả đặc biệt đối với con người. Nhóm kế tiếp là

	[20] 3. Those coming from the planets found within the periphery of the Sun’s sphere of influence.
	[20] 3. Những năng lượng đến từ các hành tinh nằm trong chu vi khối cầu ảnh hưởng của Mặt Trời.

	There can be over 115 such planets, as He tells us in Cosmic Fire. Seven of them are sacred, and eventually, we are told twelve will be sacred, and all of these, including the influences of the asteroids and the influences of the various planetoids and moons, all of these have their influence upon the Earth. Great constellations, zodiacal constellations, and planetary influences all impact our Earth, and eventually reach through our particular Creative Hierarchy, the fourth, and our particular kingdom, the fourth, eventually reach what the Tibetan sometimes humorously calls microscopic man.
	Có thể có hơn 115 hành tinh như vậy, như Ngài nói với chúng ta trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Bảy trong số đó là thiêng liêng, và cuối cùng, chúng ta được cho biết rằng mười hai hành tinh sẽ là thiêng liêng; và tất cả những điều này, bao gồm các ảnh hưởng của các tiểu hành tinh và ảnh hưởng của nhiều tiểu hành tinh nhỏ cùng các mặt trăng, tất cả đều có ảnh hưởng của chúng đối với Trái Đất. Các chòm sao vĩ đại, các chòm sao hoàng đạo, và các ảnh hưởng hành tinh đều tác động đến Trái Đất của chúng ta, và cuối cùng vươn tới, qua Huyền Giai Sáng Tạo đặc biệt của chúng ta, Huyền Giai thứ tư, và giới đặc biệt của chúng ta, giới thứ tư, cuối cùng vươn tới điều mà Chân sư Tây Tạng đôi khi gọi một cách hài hước là con người cực nhỏ.

	[21] From a certain point of view, one can generalise largely and say that these are the correspondences in the solar system to the three great centres of force which produce and control manifestation and evolutionary progress in the human being:
	[21] Từ một quan điểm nào đó, người ta có thể khái quát rộng rãi và nói rằng trong hệ mặt trời, những điều này là các tương ứng với ba trung tâm mãnh lực lớn vốn tạo ra và kiểm soát sự biểu hiện cùng tiến trình tiến hóa trong con người:

	These three sources—and it's always from a certain point of view, not from all points of view—one can generalize largely, in a large way, and say that these three sources are correspondences in the solar system to the great centers of force which are producing evolutionary progress in the human being.
	Ba nguồn này — và luôn luôn là từ một quan điểm nào đó, chứ không phải từ mọi quan điểm — người ta có thể khái quát hóa rộng rãi, theo một cách bao quát, và nói rằng ba nguồn này là các tương ứng trong hệ mặt trời với những trung tâm mãnh lực vĩ đại đang tạo ra tiến bộ thăng thượng tiến hoá trong con người.

	We have, again, the great constellations. He says there are three great constellations—great, very Sirius and the Pleiades—but actually there are more as you'll see Him listing them.
	Một lần nữa, chúng ta có các chòm sao vĩ đại. Ngài nói có ba chòm sao vĩ đại — Đại Hùng Tinh, Thiên Lang và Thất Nữ — nhưng thật ra còn nhiều hơn, như các bạn sẽ thấy khi Ngài liệt kê chúng.

	The twelve zodiacal constellations as they affect life in our solar system and planet, and then the planets. What are the correspondences of these three within our solar system? 
	Mười hai chòm sao hoàng đạo khi chúng tác động đến sự sống trong hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta, rồi đến các hành tinh. Các tương ứng của ba điều này trong hệ mặt trời của chúng ta là gì?

	[22] 1. The great exterior, yet controlling, constellations are analogous to that centre of force which we call the Monad and to its universal will-to-power which is distinctive of the first divine aspect.
	[22] 1. Các chòm sao vĩ đại ở bên ngoài, nhưng có quyền kiểm soát, tương đồng với trung tâm mãnh lực mà chúng ta gọi là Chân thần, và với ý chí-hướng-quyền năng phổ quát của nó, vốn là đặc trưng của phương diện thiêng liêng thứ nhất.

	The great exterior constellations, exterior to our solar system and perhaps even to the zodiacal wheel, are analogous to that center of force which we call the monad, and to its universal will-to-power, which is distinctive of the first divine aspect. What he's saying here is that all monads have this will-to-power, or will-to-persist, regardless of the ray.
	Các chòm sao lớn ở bên ngoài, bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta và có lẽ thậm chí bên ngoài cả bánh xe hoàng đạo, tương tự với trung tâm mãnh lực mà chúng ta gọi là chân thần, và với ý chí-hướng quyền năng phổ quát của nó, vốn là đặc trưng của phương diện thiêng liêng thứ nhất. Điều Ngài đang nói ở đây là tất cả các chân thần đều có ý chí-hướng quyền năng này, hay ý chí-kiên trì, bất kể thuộc cung nào.

	The great external constellations are analogous to the spirit aspect and convey the will-to-power. 
	Các chòm sao lớn bên ngoài tương tự với phương diện tinh thần và truyền đạt ý chí-hướng quyền năng.




	[23] 2. The twelve constellations might be regarded as embodying the soul aspect 
	[23] 2. Mười hai chòm sao có thể được xem là hiện thân của phương diện linh hồn

	Note the word "might" there; it's only from a certain point of view. 
	Hãy lưu ý từ “có thể” ở đó; điều này chỉ là từ một quan điểm nào đó.

	[24] and, for the present, their effect upon the individual must be regarded and should be studied in terms of consciousness and of the development of the life of the soul. 
	[24] và, trong hiện tại, ảnh hưởng của chúng lên cá nhân phải được nhìn nhận và nên được nghiên cứu theo phương diện tâm thức và sự phát triển đời sống của linh hồn.

	Remember what He said earlier: the zodiacal signs are affecting the man who lives below the diaphragm. He's definitely, at certain points in the book, making a distinction between what the constellations do and what the signs do. The signs are tropical influences and the constellations are stellar influences. We're talking about the development of the soul life in relation to constellations. 
	Hãy nhớ điều Ngài đã nói trước đó: các dấu hiệu hoàng đạo đang tác động đến con người sống bên dưới cơ hoành. Ở một số điểm trong sách, chắc chắn Ngài đang phân biệt giữa điều các chòm sao làm và điều các dấu hiệu làm. Các dấu hiệu là những ảnh hưởng nhiệt đới, còn các chòm sao là những ảnh hưởng sao. Chúng ta đang nói về sự phát triển đời sống linh hồn trong liên hệ với các chòm sao.

	[25] This is in essence the will-to-love.
	[25] Về bản chất, đây là Ý Chí-Yêu Thương.

	A lot of astrological researchers have not found too much correlation with the zodiacal signs and man's behavior, but they certainly have found the correlation with the planets. It may be that the influence of the constellations as they reach through the signs, stimulating the soul, are not found in so many human beings in a statistically measurable way. Although we are getting better at doing this, and more and more people are reaching soul expression, perhaps some statistical representation of what the signs give, and through them the zodiacal constellations, will be emerging.
	Nhiều nhà nghiên cứu chiêm tinh chưa tìm thấy quá nhiều tương quan giữa các dấu hiệu hoàng đạo và hành vi của con người, nhưng chắc chắn họ đã tìm thấy tương quan với các hành tinh. Có thể là ảnh hưởng của các chòm sao, khi chúng vươn tới qua các dấu hiệu và kích thích linh hồn, không được tìm thấy nơi quá nhiều con người theo một cách có thể đo lường thống kê. Dù vậy, chúng ta đang làm việc này tốt hơn, và ngày càng có nhiều người đạt tới sự biểu lộ linh hồn; có lẽ một dạng biểu hiện thống kê nào đó về những gì các dấu hiệu trao truyền, và qua chúng là các chòm sao hoàng đạo, sẽ hiện ra.

	This is the will-to-love. The other one was the will-to-power. The great external constellations represent the will-to-power and the zodiacal constellations the will-to-love. 
	Đây là Ý Chí-Yêu Thương. Điều kia là ý chí-hướng quyền năng. Các chòm sao lớn bên ngoài đại diện cho ý chí-hướng quyền năng, còn các chòm sao hoàng đạo đại diện cho Ý Chí-Yêu Thương.

	[26] 3. The planets, twelve in number (seven sacred planets and five non-sacred), are effective (using the word in a technical sense) in relation to the external life, environment and circumstances of the individual. 
	[26] 3. Các hành tinh, gồm mười hai hành tinh về số lượng, bảy hành tinh thiêng liêng và năm hành tinh không thiêng liêng, có tác dụng, nếu dùng từ này theo nghĩa chuyên môn, trong mối liên hệ với đời sống bên ngoài, môi trường và hoàn cảnh của cá nhân.

	They can be noticed and They can be measured. They can be noticed and measured and more easily recognized. Their impacts are measurable and discernible to the consciousness of the average man, the average intelligent man. Perhaps the zodiacal influences are somewhat more subtle, and it takes some soul consciousness to register them.
	Chúng có thể được nhận thấy và có thể được đo lường. Chúng có thể được nhận thấy, được đo lường và dễ được nhận biết hơn. Các tác động của chúng có thể đo lường và phân biện được đối với tâm thức của con người trung bình, con người thông minh trung bình. Có lẽ các ảnh hưởng hoàng đạo tinh tế hơn phần nào, và cần có một mức độ tâm thức linh hồn nào đó mới ghi nhận được chúng.

	Three great aspects—first, second, and third aspect—their force contact should be interpreted largely in terms of the human personality. Notice: not fully and completely, only largely. Planetary influences can certainly be active in generating a soul response in the human, in the higher type of human being. It depends on which ray of the planet is involved. 
	Ba phương diện vĩ đại — phương diện thứ nhất, thứ hai và thứ ba — sự tiếp xúc mãnh lực của chúng nên được diễn giải phần lớn theo các thuật ngữ của phàm ngã con người. Hãy lưu ý: không phải trọn vẹn và hoàn toàn, mà chỉ phần lớn. Các ảnh hưởng hành tinh chắc chắn có thể hoạt động trong việc tạo ra một đáp ứng linh hồn nơi con người, nơi loại người cao hơn. Điều đó tùy thuộc vào cung nào của hành tinh có liên quan.

	[27] Their force contacts should be interpreted largely in terms of the human [Page 29] personality, the third divine aspect. They thus exemplify the will-to-know.
	[27] Các tiếp xúc mãnh lực của chúng phần lớn nên được diễn giải theo phương diện phàm ngã [Page 29] của con người, phương diện thiêng liêng thứ ba. Do đó, chúng nêu gương cho ý chí-muốn-biết.

	The great exterior constellations represent the will-to-power; zodiacal constellations, the will-to-love; and the twelve planets, seven sacred and five non-sacred, exemplify in a large sense the will-to-know. Thus, we have to work our way up and through from the planets—and being able to somewhat control and guide their influences in our life—to the zodiacal constellations, and eventually to the great exterior constellations when we have passed the third degree. I'm basing that on the fact that He tells us certain of the fixed stars are only active after the third degree, and Sirius is one of them.
	Các chòm sao lớn bên ngoài đại diện cho ý chí-hướng quyền năng; các chòm sao hoàng đạo đại diện cho Ý Chí-Yêu Thương; và mười hai hành tinh, bảy thiêng liêng và năm không thiêng liêng, theo nghĩa rộng, minh họa ý chí-hướng tri thức. Vì vậy, chúng ta phải tiến lên và đi xuyên qua từ các hành tinh — và khả năng phần nào kiểm soát, hướng dẫn các ảnh hưởng của chúng trong đời sống của chúng ta — đến các chòm sao hoàng đạo, và cuối cùng đến các chòm sao lớn bên ngoài khi chúng ta đã vượt qua lần điểm đạo thứ ba. Tôi dựa điều đó trên sự kiện rằng Ngài nói với chúng ta một số định tinh chỉ hoạt động sau lần điểm đạo thứ ba, và Thiên Lang là một trong số đó.


	From a very mundane perspective, there can be aspects involving the star Sirius, and a person can get bitten by a dog—a very mundane effect. Sirius will be involved, but He's talking about the real and true depth of the influence involved in human life. In that case, Sirius and the third degree are related. Of course, going beyond the third degree, when a person becomes a master of the wisdom, He's simply an entered apprentice or a first degree initiate in the lodge of Sirius. The Sirian influence certainly continues all the way to the seventh degree because the Christ at the seventh degree, or partially completing the seventh degree, is an initiate of a certain status on Sirius—and we could say, a transfigured initiate. 
	Từ một viễn cảnh rất trần tục, có thể có các góc hợp liên quan đến sao Thiên Lang, và một người có thể bị chó cắn — một hiệu quả rất trần tục. Thiên Lang sẽ có liên quan, nhưng Ngài đang nói về chiều sâu thật sự và chân chính của ảnh hưởng liên quan trong đời sống con người. Trong trường hợp ấy, Thiên Lang và lần điểm đạo thứ ba có liên hệ với nhau. Dĩ nhiên, vượt ngoài lần điểm đạo thứ ba, khi một người trở thành một Chân sư Minh Triết, y chỉ đơn giản là một người học việc đã nhập môn hay một điểm đạo đồ bậc một trong thánh đoàn của Thiên Lang. Ảnh hưởng Thiên Lang chắc chắn tiếp tục suốt đến bậc thứ bảy, bởi vì Đức Christ ở bậc thứ bảy, hay khi hoàn tất một phần bậc thứ bảy, là một điểm đạo đồ thuộc một địa vị nhất định trên Thiên Lang — và chúng ta có thể nói, là một điểm đạo đồ đã biến hình.

	[28] I would have you remember that I am talking entirely in terms of consciousness 
	[28] Tôi muốn các bạn nhớ rằng tôi đang nói hoàn toàn theo phương diện tâm thức

	The new astrology very much is the astrology of consciousness. It's not the astrology of what's going to happen to me—me, the little artificial, non-existent in a way, isolated center. The me that we have to get rid of through expanded consciousness. I would have you remember that I am talking entirely in terms of consciousness 
	Chiêm tinh học mới phần lớn là chiêm tinh học của tâm thức. Nó không phải là chiêm tinh học về điều gì sẽ xảy ra với tôi — với tôi, cái trung tâm nhỏ bé, nhân tạo, theo một cách nào đó không hiện hữu, cô lập. Cái tôi mà chúng ta phải loại bỏ thông qua tâm thức mở rộng. Tôi muốn các bạn nhớ rằng tôi đang nói hoàn toàn theo các thuật ngữ của tâm thức 

	[29] and of the responses and reactions of the individual to the forces which impinge upon him. 
	[29] và theo các đáp ứng cùng phản ứng của cá nhân đối với những mãnh lực tác động vào y.

	Remember, the true individual—the true individual is the soul, the individualized unit.
	Hãy nhớ, cá nhân đích thực — cá nhân đích thực là linh hồn, đơn vị đã được biệt ngã hóa.

	[30] The effect of the emanation of our planet, the Earth, is a correspondence to the effect of that aggregate of atoms and molecules which we call the dense physical body 
	[30] Ảnh hưởng của sự phát xạ từ hành tinh của chúng ta, Trái Đất, là một tương ứng với ảnh hưởng của tập hợp các nguyên tử và phân tử mà chúng ta gọi là thể xác đậm đặc

	Remember, it is not a principle—at least in this solar system, not a principle—
	Hãy nhớ, nó không phải là một nguyên khí — ít nhất trong hệ mặt trời này, không phải là một nguyên khí —

	[31] and of its response to the pull and the attraction of any or all of the subtler bodies.
	[31] và của sự đáp ứng của nó trước sức kéo và sức hấp dẫn của bất cứ thể nào, hoặc tất cả các thể, vi tế hơn.

	What He's saying here is that the planets represent the subtle bodies, and the Earth, the dense physical body. The Earth per se, because we're carrying around with us this instrument highly developed, but which is relating more to the Moon Chain and the earlier solar system than it really relates to our own second ray solar system.
	Điều Ngài đang nói ở đây là các hành tinh đại diện cho các thể tinh tế, còn Trái Đất đại diện cho thể xác đậm đặc. Chính Trái Đất, bởi vì chúng ta mang theo quanh mình công cụ rất phát triển này, nhưng nó liên hệ nhiều hơn với Dãy Mặt Trăng và hệ mặt trời trước đó hơn là thật sự liên hệ với hệ mặt trời cung hai của chính chúng ta.

	We have three great types of energies, and in our solar system, their effect is basically a first, second, and third ray effect. The exterior constellations, the zodiacal constellations, and the planets: one, two, three.
	Chúng ta có ba loại năng lượng lớn, và trong hệ mặt trời của chúng ta, hiệu quả của chúng về cơ bản là hiệu quả của cung một, cung hai và cung ba. Các chòm sao bên ngoài, các chòm sao hoàng đạo, và các hành tinh: một, hai, ba.

	[32] As regards the influence of the seven solar systems, I should suggest (more I cannot do) 
	[32] Về ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời, tôi xin gợi ý, tôi không thể làm gì hơn,

	Perhaps because of our limited capacity, but more perhaps because it is not permitted at this stage to say more. 
	Có lẽ vì năng lực giới hạn của chúng ta, nhưng có lẽ hơn nữa vì ở giai đoạn này không được phép nói thêm.




	[33] that they are linked up astrologically with the constellations, the Great Bear, the Pleiades, and Sirius. 
	[33] rằng chúng liên kết theo chiêm tinh học với các chòm sao Đại Hùng Tinh, Thất Tỷ Muội và Thiên Lang.

	Note here that He does differentiate constellations from systems. Solar systems seem to be what they conventionally are: aggregations of planets around a particular Solar Logos. Constellations are collections of Solar Logoi. Sirius in this case is called a constellation, so we have to ask: Is Sirius really a constellation, or a system, or both? Sometimes our seven solar systems are local systems, a very close proximate system—which are called seven solar systems,  a constellation—and Sirius is found within it. So Sirius has a dual role, perhaps as a constellation, perhaps as a system. Our seven solar systems are sometimes called the Sirian system. There's much to sort out there, much to clarify there. There are some veiled points which have to be unveiled. The seven solar systems 
	Hãy lưu ý ở đây rằng Ngài thật sự phân biệt các chòm sao với các hệ thống. Các hệ mặt trời dường như là điều chúng thường được hiểu: những tập hợp các hành tinh quanh một Thái dương Thượng đế đặc thù. Các chòm sao là những tập hợp các Thái dương Thượng đế. Trong trường hợp này, Thiên Lang được gọi là một chòm sao, vì vậy chúng ta phải hỏi: Thiên Lang thật sự là một chòm sao, hay một hệ thống, hay cả hai? Đôi khi bảy hệ mặt trời của chúng ta là các hệ thống địa phương, một hệ thống rất gần kề — được gọi là bảy hệ mặt trời, một chòm sao — và Thiên Lang được tìm thấy trong đó. Vì vậy, Thiên Lang có một vai trò kép, có lẽ như một chòm sao, có lẽ như một hệ thống. Bảy hệ mặt trời của chúng ta đôi khi được gọi là hệ thống Thiên Lang. Có nhiều điều cần phân loại ở đó, nhiều điều cần làm sáng tỏ ở đó. Có một số điểm bị che phủ cần được vén mở. Bảy hệ mặt trời

	[34] They are intimately related to them, but their exact effect is a transmitted one and cannot be noted as producing noticeable results, as yet, upon humanity and the other kingdoms in nature.
	[34] Chúng có liên hệ mật thiết với các chòm sao ấy, nhưng ảnh hưởng chính xác của chúng là ảnh hưởng được truyền dẫn và, cho đến nay, chưa thể được ghi nhận là tạo ra những kết quả đáng chú ý đối với nhân loại và các giới khác trong thiên nhiên.

	At this point, we have to ask: when D.K. speaks of the seven solar systems, does He mean the great constellations—which are chakras in the One About Whom Naught May Be Said? Or does He mean actually the seven solar systems? Remember, the word system can mean something very great and constellational, or it can simply mean a solar system. 
	Ở điểm này, chúng ta phải hỏi: khi Chân sư D.K. nói về bảy hệ mặt trời, Ngài có muốn nói đến các chòm sao vĩ đại — vốn là các luân xa trong Đấng Bất Khả Tư Nghị không? Hay Ngài thật sự muốn nói đến bảy hệ mặt trời? Hãy nhớ, từ hệ thống có thể hàm ý một điều gì đó rất vĩ đại và có tính chòm sao, hoặc nó có thể chỉ đơn giản hàm ý một hệ mặt trời.

	[35] The effect of the three great constellations also cannot be noted by individual man until such time as he becomes conscious of the monadic vibration, after the third initiation. 
	[35] Ảnh hưởng của ba chòm sao vĩ đại cũng không thể được con người cá biệt ghi nhận cho đến khi y trở nên ý thức về rung động chân thần, sau lần điểm đạo thứ ba.

	The effects of the three great constellations also cannot be noted by individual man until such a time as he becomes conscious of the Monadic vibration after the third initiation.
	Các hiệu quả của ba chòm sao vĩ đại cũng không thể được con người cá nhân ghi nhận cho đến khi y trở nên có ý thức về rung động Chân thần sau lần điểm đạo thứ ba.

	D.K. is saying here that the seven solar systems don't have a really noticeable effect upon humanity and the other kingdoms, whether the seven solar systems are Solar Logoi or whether they are great chakras—constellational chakras in the One About Whom Naught May Be Said. These are high sources and they have results, yes, but they are not noted. They cannot be noted as producing noticeable results. A Master may notice the results, and they certainly have results, but human beings are not going to notice them. They have an effect which is transmitted via the planets, and the effects such as they have are mediated effects, not direct effects. 
	Chân sư D.K. đang nói ở đây rằng bảy hệ mặt trời không có một hiệu quả thật sự đáng chú ý đối với nhân loại và các giới khác, dù bảy hệ mặt trời là các Thái dương Thượng đế hay là các luân xa vĩ đại — các luân xa dạng chòm sao trong Đấng Bất Khả Tư Nghị. Đây là những nguồn cao và chúng có các kết quả, đúng vậy, nhưng chúng không được ghi nhận. Chúng không thể được ghi nhận như đang tạo ra các kết quả đáng chú ý. Một Chân sư có thể nhận thấy các kết quả, và chắc chắn chúng có các kết quả, nhưng con người sẽ không nhận thấy chúng. Chúng có một hiệu quả được truyền dẫn qua các hành tinh, và các hiệu quả mà chúng có là những hiệu quả được trung gian, không phải các hiệu quả trực tiếp.

	Looking back here again regarding the influence of the seven solar systems, I would say they are linked up with the Great Bear, Pleiades, and Sirius. They are either vast systems of constellations or they are simply seven solar systems, and maybe both. Maybe this is the way he has of binding the fact that the great chakras and the One About Whom Naught May Be Said are specifically related to seven solar systems in our local cosmic logos. I know it would be nice to have some graphics on this, but I will have to leave that to others who may be interested to provide graphics which help explain it more effectively.
	Nhìn lại ở đây một lần nữa về ảnh hưởng của bảy hệ mặt trời, tôi sẽ nói rằng chúng được liên kết với Đại Hùng Tinh, Thất Nữ và Thiên Lang. Chúng hoặc là những hệ thống chòm sao bao la, hoặc chỉ đơn giản là bảy hệ mặt trời, và có lẽ là cả hai. Có lẽ đây là cách Ngài liên kết sự kiện rằng các luân xa vĩ đại trong Đấng Bất Khả Tư Nghị có liên hệ đặc biệt với bảy hệ mặt trời trong Thượng đế Vũ Trụ địa phương của chúng ta. Tôi biết sẽ rất tốt nếu có vài hình minh họa về điều này, nhưng tôi sẽ phải để việc đó cho những người khác có thể quan tâm cung cấp các hình minh họa giúp giải thích nó hiệu quả hơn.

	Then we have the effect of the three great constellations, which he just mentioned—Great Bear, Pleiades, and Sirius. He uses the word also. They also cannot be noted as producing effects upon individual man until he reaches the Monadic stage after the third initiation. This is true as well of the seven solar systems. Their main influence is post-third degree.
	Rồi chúng ta có hiệu quả của ba chòm sao vĩ đại mà Ngài vừa đề cập — Đại Hùng Tinh, Thất Nữ và Thiên Lang. Ngài dùng từ cũng. Chúng cũng không thể được ghi nhận như tạo ra các hiệu quả đối với con người cá nhân cho đến khi y đạt tới giai đoạn chân thần sau lần điểm đạo thứ ba. Điều này cũng đúng đối với bảy hệ mặt trời. Ảnh hưởng chính của chúng là sau bậc ba.

	[36] There are many potent influences playing upon our solar system and the planet all the time but—as far as man is concerned—his response apparatus and his mechanism of reaction remain what is called “occultly unresponsive,” 
	[36] Có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ luôn luôn tác động lên hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta, nhưng—xét về phía con người—bộ máy đáp ứng và cơ chế phản ứng của y vẫn ở trong tình trạng được gọi là “không đáp ứng về mặt huyền bí”,

	These influences are always there; we just don't have the mechanism to register them. They can be effective in us, but we don't notice, 
	Những ảnh hưởng này luôn hiện hữu; chỉ là chúng ta chưa có cơ chế để ghi nhận chúng. Chúng có thể tác động nơi chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra,

	[37] for they are not yet of a quality which will permit any noticeable recognition, either in the dense or subtler vehicles or even by the soul.
	[37] vì chúng chưa có phẩm tính cho phép bất cứ sự nhận biết đáng chú ý nào, dù trong các hiện thể đậm đặc hay vi tế hơn, hoặc thậm chí bởi linh hồn.


	In other words, the consciousness of man will not notice, either in the dense or subtler vehicles or even by the soul.
	Nói cách khác, tâm thức của con người sẽ không nhận ra, dù trong các hiện thể đậm đặc hay tinh tế hơn, hoặc thậm chí bởi linh hồn.

	We are talking about very high influences here—of the great constellations, which are not even noticed by the soul, but more by the monad.
	Ở đây chúng ta đang nói về những ảnh hưởng rất cao—của các chòm sao vĩ đại, những ảnh hưởng thậm chí linh hồn cũng không nhận ra, mà đúng hơn là chân thần nhận ra.

	[38] Later in the evolutionary process, recognition and response will come, but for all astrological purposes and recognisable produced effects, they may be regarded today as non-existent except as they react upon the fourth kingdom of nature as it constitutes a living unit in the body of the planetary Logos. 
	[38] Về sau trong tiến trình tiến hóa, sự nhận biết và đáp ứng sẽ đến, nhưng đối với mọi mục đích chiêm tinh học và những hiệu quả được tạo ra có thể nhận biết, ngày nay chúng có thể được xem như không hiện hữu, ngoại trừ khi chúng phản ứng lên giới thứ tư của thiên nhiên xét như giới này cấu thành một đơn vị sống trong thân thể của Hành Tinh Thượng Đế.

	Remember what He said here: these great sources are producing effect upon the planets, and man is considered in his aggregate as a kingdom, as an aspect of the planet. Therefore, it is upon such a grouping as the fourth kingdom that some of these higher sources may have an effect.
	Hãy nhớ điều Ngài đã nói ở đây: những nguồn vĩ đại này đang tạo ra hiệu quả trên các hành tinh, và con người được xét trong toàn khối của y như một giới, như một phương diện của hành tinh. Do đó, chính lên một tập hợp như giới thứ tư mà một số nguồn cao hơn này có thể tạo tác động.

	[39] As little conscious effect is produced by these forces as the effect of a [Page 30] high moment of contact in your morning meditation produces an effect upon the atom or cell in the little finger upon one of your hands. 
	[39] Các mãnh lực này tạo ra rất ít ảnh hưởng có ý thức, cũng như một khoảnh khắc tiếp xúc cao trong buổi tham thiền sáng của các bạn tạo ra ảnh hưởng trên một nguyên tử hoặc tế bào nơi ngón tay út trên một bàn tay của các bạn.

	That really puts it in proportion, doesn't it? It makes the three great constellations seem very remote, and it makes the seven solar systems—whether they are star systems or constellational systems—seem also extremely remote, very unlikely to be experienced, maybe impossible to be experienced by microscopic man, even in his soul nature.
	Điều đó thật sự đặt vấn đề vào đúng tỉ lệ, phải không? Nó khiến ba chòm sao vĩ đại dường như rất xa xôi, và nó cũng khiến bảy hệ mặt trời—dù chúng là các hệ sao hay các hệ chòm sao—dường như cũng cực kỳ xa xôi, rất khó có khả năng được kinh nghiệm, có lẽ là không thể được kinh nghiệm bởi con người vi mô, ngay cả trong bản chất linh hồn của y.

	Remember, He told us even the soul—they escape recognition by that type of consciousness focused on the higher mental plane, which we call soul consciousness—but they do not escape recognition by the monad. 
	Hãy nhớ, Ngài đã nói với chúng ta rằng ngay cả linh hồn—chúng thoát khỏi sự nhận biết của loại tâm thức tập trung trên cõi thượng trí, mà chúng ta gọi là tâm thức linh hồn—nhưng chúng không thoát khỏi sự nhận biết của chân thần.

	[40] There may be a general response and stimulation throughout the entire body, but the intelligent atom makes no conscious response. 
	[40] Có thể có một sự đáp ứng và kích thích chung khắp toàn thân, nhưng nguyên tử thông tuệ không tạo ra đáp ứng có ý thức nào. Rung động ấy có tính chất quá cao.

	In other words, when we meditate, there is a general response throughout our entire body, but the particular intelligent atom makes no conscious response, and that is what we are. We are an intelligent atom, and we make as yet no conscious response to these influences except when we are becoming in our consciousness the monad. 
	Nói cách khác, khi chúng ta tham thiền, có một đáp ứng tổng quát khắp toàn bộ thể của chúng ta, nhưng nguyên tử thông tuệ đặc thù không tạo ra đáp ứng hữu thức nào, và đó chính là điều chúng ta đang là. Chúng ta là một nguyên tử thông tuệ, và cho đến nay chúng ta chưa tạo ra đáp ứng hữu thức nào đối với các ảnh hưởng này, ngoại trừ khi trong tâm thức chúng ta đang trở thành chân thần.

	The vibration is of too high a character.
	Rung động ấy có một tính chất quá cao.

	This does give us a certain sense of proportion here, doesn't it? When we're talking about how the Pleiades have influenced me today, how have I been influenced by the Great Bear and even by Sirius, we better pause and realize that even we as a soul are not really recognizing these influences, even though they are certainly there.
	Điều này quả thật đem lại cho chúng ta một ý thức về tỉ lệ ở đây, phải không? Khi chúng ta nói về việc Thất Nữ đã ảnh hưởng đến tôi hôm nay như thế nào, tôi đã chịu ảnh hưởng bởi Đại Hùng Tinh và thậm chí bởi Thiên Lang như thế nào, tốt hơn chúng ta nên dừng lại và nhận ra rằng ngay cả với tư cách một linh hồn, chúng ta cũng không thật sự nhận biết những ảnh hưởng này, dù chắc chắn chúng vẫn hiện hữu.

	[41] Speculation along these lines is profitless. 
	[41] Suy đoán theo các đường hướng này là vô ích.


	I wonder what he would say to some of us about our speculations. Profitless? 
	Tôi tự hỏi Ngài sẽ nói gì với một số người trong chúng ta về các suy đoán của chúng ta. Vô ích chăng?

	[42] A vast system of interlocking energies is in active and rapid circulation throughout the whole cosmic etheric body—
	[42] Một hệ thống rộng lớn gồm các năng lượng đan kết đang lưu chuyển tích cực và nhanh chóng khắp toàn bộ thể dĩ thái

	He could be talking about the entire universe or the cosmic etheric body of our cosmic logos, consisting of seven solar systems, of which ours is one. It's a vast interlocking network of energies throughout the solar system, 
	Ngài có thể đang nói về toàn thể vũ trụ hoặc thể dĩ thái vũ trụ của Thượng đế vũ trụ của chúng ta, gồm bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một. Đó là một mạng lưới năng lượng liên kết rộng lớn khắp hệ mặt trời,

	[43] of which our systemic etheric body is an integral part—
	[43] vũ trụ—mà thể dĩ thái hệ thống của chúng ta là một bộ phận không thể tách rời

	Our solar systemic etheric body is an integral part of a cosmic logos, as we learned on page 293 of A Treatise on Cosmic Fire.
	Thể dĩ thái của hệ mặt trời chúng ta là một phần không thể tách rời của một Thượng đế vũ trụ, như chúng ta đã học ở trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ.

	[44] but speculative research along the indicated lines and the following of obscure trails are utterly futile until the main highway of approach has been constructed and followed. 
	[44] —nhưng việc nghiên cứu suy đoán theo các đường hướng đã nêu và việc lần theo những lối mòn mờ tối là hoàn toàn vô ích, cho đến khi đại lộ tiếp cận chính đã được xây dựng và được bước theo.

	That is what we are trying to do here. That is what Master DK is doing for us—producing a main highway of approach.
	Đó là điều chúng ta đang cố gắng thực hiện ở đây. Đó là điều Chân sư DK đang làm cho chúng ta—tạo ra một đại lộ chính của sự tiếp cận.

	[45] The general outline of the astrological way is all that is possible today, until the time when man can think in larger wholes and has a more synthetic capacity.
	[45] Đường nét tổng quát của con đường chiêm tinh học là tất cả những gì có thể có ngày nay, cho đến khi con người có thể suy nghĩ trong các tổng thể lớn hơn và có năng lực tổng hợp hơn.

	In other words, when the antahkarana is built, when we are developing our abstract mind, our synthetic mind—when the antahkarana is built—that is what we are attempting to do. 
	Nói cách khác, khi antahkarana được xây dựng, khi chúng ta đang phát triển trí trừu tượng, trí tổng hợp của mình—khi antahkarana được xây dựng—đó là điều chúng ta đang cố gắng thực hiện.

	[46] We shall confine ourselves to the vast field of energies which I have outlined for your consideration and shall consider only the major forces which are in circulation. 
	[46] Chúng ta sẽ tự giới hạn vào trường năng lượng rộng lớn mà tôi đã phác họa để các bạn suy xét, và sẽ chỉ xem xét các mãnh lực chính đang lưu chuyển.

	As there are many, many more. We could be overcome by complexity, and it will not help us. It may be interesting, but it will not help us.
	Vì còn có rất, rất nhiều mãnh lực khác nữa. Chúng ta có thể bị choáng ngợp bởi sự phức tạp, và điều đó sẽ không giúp ích cho chúng ta. Nó có thể thú vị, nhưng sẽ không giúp ích cho chúng ta.

	[47] This will suffice for our day and generation. 
	[47] Điều này sẽ đủ cho thời đại và thế hệ của chúng ta.




	This will suffice for our day and generation, and I presume by that he means until he writes the third installment of the teaching, which will present new information on astrology, and which can be, according to his word, expected in 2025 and after. 
	Điều này sẽ đủ cho thời đại và thế hệ của chúng ta, và tôi cho rằng qua đó Ngài muốn nói là cho đến khi Ngài viết phần thứ ba của giáo huấn, phần sẽ trình bày thông tin mới về chiêm tinh học, và theo lời Ngài, có thể được mong đợi vào năm 2025 và sau đó.

	[48] We are concerned with energies which can and do evoke response and of which man can be aware and, in many cases, is today aware.
	[48] Chúng ta quan tâm đến những năng lượng có thể gợi lên và thật sự gợi lên đáp ứng, những năng lượng mà con người có thể nhận biết và, trong nhiều trường hợp, ngày nay đang nhận biết.

	Among initiates certainly, and among promising esoteric astrologers. We will follow the main points, the main energies, and not the obscure trails, but if I can be forgiven now and then for mentioning an obscure trail or two, which could lead off in some very interesting speculation, perhaps it will stimulate the intuition.
	Chắc chắn là trong hàng ngũ các điểm đạo đồ, và trong số các nhà chiêm tinh nội môn đầy hứa hẹn. Chúng ta sẽ theo các điểm chính, các năng lượng chính, chứ không theo những lối mòn mờ tối; nhưng nếu thỉnh thoảng tôi có thể được tha thứ vì nhắc đến một hoặc hai lối mòn mờ tối, vốn có thể dẫn vào một vài suy đoán rất thú vị, thì có lẽ điều đó sẽ kích thích trực giác.

	Yes, when we take up Esoteric Astrology Adventure number 14, we will begin with the next sentence, but for the moment, we have done Esoteric Astrology Adventure 13, and today is 28 June of 2011. I hope to be able to bring some of these discussions forward in a more regular way, but it takes a lot of doing, and the timing is not always in my control. Let us close as we normally do, and this time, we will not be interrupted by the closing, premature closing of the webinar.
	Vâng, khi chúng ta bước vào chuyến phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 14, chúng ta sẽ bắt đầu với câu kế tiếp, nhưng lúc này, chúng ta đã hoàn tất chuyến phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 13, và hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2011. Tôi hy vọng có thể đưa một số cuộc thảo luận này tiến hành đều đặn hơn, nhưng việc đó đòi hỏi rất nhiều công sức, và thời điểm không phải lúc nào cũng nằm trong sự kiểm soát của tôi. Chúng ta hãy kết thúc như thường lệ, và lần này, chúng ta sẽ không bị gián đoạn bởi phần kết thúc, sự kết thúc quá sớm của buổi hội thảo trực tuyến.

	We will sound the Great Invocation together. 
	Chúng ta sẽ cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện.

	Thank you everyone, and we will continue with Esoteric Astrology Adventure number 14.
	Cảm ơn tất cả mọi người, và chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 14.


 


Esoteric Astrology Adventure 14
Tóm Tắt
Tóm tắt Webinar: Commentary EAA 14b marked
Các nguồn lực vũ trụ xa xăm và giới hạn nhận biết của con người
Thầy MDR nhắc lại ba nguồn lực lớn đang tác động vào hệ mặt trời là Đại Hùng Tinh, Thất Nữ Tinh và Sirius, cùng với bảy hệ mặt trời; Thầy lưu ý chưa chắc “bảy hệ mặt trời” là các Thái dương Thượng đế trong một Thượng đế Vũ Trụ hay là các nguồn chòm sao lớn hơn, nhưng dù hiểu theo cách nào thì các lực ấy vẫn thấm nhập vào hệ mặt trời chúng ta. Thầy MDR giải thích con người bình thường không thể ghi nhận các tác động này, cũng như một tế bào nơi ngón tay út không thể hữu thức trước một khoảnh khắc tham thiền cao của toàn thể con người. Ngay cả linh hồn cũng chưa đủ để ghi nhận, mà phải là tinh thần; vì thế chỉ từ lần điểm đạo thứ ba trở lên, khi antahkarana được xây dựng đủ mạnh, ấn tượng từ các nguồn này mới bắt đầu được cảm nhận.
Cách Chân sư DK trình bày theo “nét lớn” và các ngoại lệ
Thầy MDR nhấn mạnh Chân sư DK luôn trình bày theo các tổng quát lớn nhưng kèm nhiều dè dặt, vì thực tại luôn có những ngoại lệ không khớp hoàn toàn với mô hình chung. Thầy lấy ví dụ về các loại linh hồn cung hai để minh họa rằng có thể nhận ra các khuynh hướng chủ đạo như minh triết, bác ái thuần túy hay tính toàn vẹn tỉ mỉ, nhưng không được biến chúng thành công thức cứng. Theo Thầy MDR, phần này của Chân sư DK nhằm cho thấy những loại người khác nhau đáp ứng với những loại ảnh hưởng khác nhau trong tiến hóa.
Nhân loại chưa phát triển và “hoàng đạo nhỏ” của hoàn cảnh
Đối với nhân loại chưa phát triển, đời sống chủ yếu bị điều kiện hóa bởi “hoàng đạo nhỏ”, tức ảnh hưởng của các hành tinh trong mười hai nhà. Thầy MDR nhận xét đây là một loại hoàng đạo của hoàn cảnh và kinh nghiệm, thuộc phạm vi hình tướng đậm đặc, phản ánh đời sống của nhân loại còn sống dưới cơ hoành và bị chi phối bởi tùng thái dương. Thầy lưu ý loại đáp ứng này mang tính gần như tự động, dù mọi người vẫn còn chịu ảnh hưởng hành tinh trong các nhà ở nhiều mức độ khác nhau.
Nhân loại thông minh trung bình, người dự bị và đệ tử dự bị
Thầy MDR giải thích loại người này đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa; Thầy còn nêu con số ước lượng khoảng 25 triệu năm từ lúc biệt ngã hóa đến khi thành chân sư để gợi ý tầm dài của tiến trình. Ở giai đoạn này, con người bắt đầu có quyền kiểm soát nào đó trên trí cụ thể, có khát vọng, có kỷ luật, và đáp ứng hữu thức với ba yếu tố: các hành tinh tác động lên phàm ngã, dấu hiệu Mặt Trời, và trong một mức nhỏ là dấu hiệu mọc. Thầy MDR nhấn mạnh ảnh hưởng hành tinh không chỉ thuộc giai đoạn thấp, vì ngay cả ở các bậc cao hơn các hành tinh vẫn là kênh chuyển tải các năng lượng Cung và các năng lượng khác.
Dấu hiệu Mặt Trời và con đường ít trở ngại nhất
Theo Thầy MDR, dấu hiệu Mặt Trời biểu thị các xu hướng đời sống đã được thiết lập sẵn và tạo thành con đường ít trở ngại nhất, nhất là theo nghĩa hữu thức: con người biết mình thích gì, thấy cái gì dễ dàng, tự nhiên, hợp với mình. Thầy MDR bình luận rằng đây là sự tiếp nối tính xây dựng từ kiếp trước sang kiếp này, bởi con người được sinh vào cùng loại dấu hiệu mà mình đã “rời hình tướng” trong chu kỳ trước. Thầy nhận xét Mặt Trời liên hệ đến việc tiếp tục xây dựng phàm ngã và tính cách, duy trì đà phát triển đã có.
Dấu hiệu mọc như mục tiêu đời sống qua một hay nhiều kiếp
Thầy MDR đặc biệt chú ý đến câu Chân sư DK nói dấu hiệu mọc chỉ mục tiêu đời sống cho một chu kỳ sống cụ thể hoặc “trong một giai đoạn bảy kiếp”. Thầy sửa cách hiểu hời hợt rằng không phải chỉ hoặc một kiếp hoặc bảy kiếp, mà có thể được giữ lặp lại qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay tối đa 7 kiếp liên tiếp, tùy nhu cầu xây dựng do Thái dương Thiên Thần định hướng. Thầy MDR cũng lưu ý người chí nguyện và đệ tử đã bắt đầu đáp ứng với dấu hiệu mọc theo nghĩa tinh thần, nhưng vẫn chỉ “trong một mức nhỏ”, và đặt câu hỏi thực nghiệm: mục tiêu đời sống thực tế của mỗi người khớp đến đâu với dấu hiệu mọc của mình.
“Hoàng đạo lớn” theo nghĩa vi mô
Thầy MDR giải thích “hoàng đạo lớn” (greater zodiac) ở đây nên được hiểu theo nghĩa vi mô, gồm dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc, chứ không phải các hoàng đạo vũ trụ lớn hơn như những hệ mười chòm sao. Ngược lại, “hoàng đạo nhỏ” là các hành tinh trong nhà, biểu thị đời sống hoàn cảnh, kể cả hoàn cảnh trong thể cảm dục và thể trí. Thầy MDR nhận xét ngay cả thể nguyên nhân cũng có thể được xem như một loại “hoàn cảnh” bao quanh điểm tâm thức, nên cần thấy sự phân tầng giữa hoàn cảnh, xu hướng kiến tạo và mục tiêu tiến hóa.
Đệ tử và điểm đạo đồ: khả năng đáp ứng toàn bộ trường lực
Với đệ tử và điểm đạo đồ, Thầy MDR nói họ bắt đầu đáp ứng hữu thức với tất cả các ảnh hưởng vừa nêu, đồng thời có thể xử lý chúng một cách xây dựng vì đã có “điểm tựa” và năng lực quan sát. Ngoài ra họ còn bắt đầu đáp ứng với các lực cực kỳ vi tế tuôn vào từ ba chòm sao lớn; ở giai đoạn đầu phản ứng diễn ra trong các thể vi tế nhưng bộ não chưa ghi nhận được. Sau lần điểm đạo thứ ba, các ảnh hưởng này mới được ghi nhận trên cõi hồng trần trong tâm thức phàm ngã bình thường.
Trọng tâm của bộ sách là bảy Cung hơn là chiêm tinh thuần túy
Thầy MDR nhắc rằng đây vẫn là tập ba của giáo lý về bảy Cung, nên Chân sư DK đưa vấn đề trở về Cung như nguyên lý nền. Thầy nhận xét chiêm tinh liên hệ mạnh với cung ba, còn giáo lý về các Cung gắn với cung hai là cung thiêng liêng đang được phát triển trong hệ mặt trời hiện tại; vì vậy chiêm tinh quan trọng nhưng không phải tầng giải thích tối hậu. Theo Thầy MDR, Chân sư DK muốn người học thấy rằng phía sau các cơ chế chiêm tinh là các dòng Cung sâu hơn và quyết định hơn.
Đại Hùng Tinh là nguồn thực hành của bảy Cung
Thầy MDR nói vì mục đích thực hành, bảy sao chính của Đại Hùng Tinh được xem là nguồn của bảy Cung. Thầy nêu cụ thể chuỗi sao: Alkaid hay Benetnash cho cung một, Mizar cho cung hai, Alioth cho cung ba, Megrez cho cung bốn, Dubhe cho cung năm, Merak cho cung sáu, và Phecda cho cung bảy. Thầy cũng giải thích biểu tượng gáo của Big Dipper: phần “bầu” tượng trưng cho bốn Cung Thuộc Tính, còn phần “cán” tượng trưng cho ba Cung Trạng Thái, với đầu xa nhất của cán tương ứng cung một.
Đại Hùng Tinh, Thất Nữ Tinh và cấu trúc 4–3 / 3–4
Thầy MDR dành nhiều bình luận cho mô thức bốn và ba, lúc thì bốn ở trên ba, lúc thì ba ở trên bốn tùy bình diện xem xét. Nếu xét các cõi, bốn cõi dĩ thái ở trên ba cõi thuộc phần đậm đặc; nếu xét phàm ngã và linh hồn thì Tam Nguyên Tinh Thần hoặc ba phương diện linh hồn ở trên, còn bốn hiện thể ở dưới. Thầy đề xuất hình ảnh tam giác trên hình vuông, có một bề mặt chung, như biểu tượng cho cung ba nối phần trên và phần dưới.
Thất Nữ Tinh như một bí ẩn liên quan trung tâm đầu hoặc cổ họng
Thầy MDR suy đoán Thất Nữ Tinh có thể gồm hàng trăm sao, thậm chí hơn 800 đã được nhận diện, và đặt câu hỏi liệu có sự tương ứng nào với hoa sen ngàn cánh nơi trung tâm đầu của con người hay không. Thầy nêu hai khả năng: Thất Nữ Tinh như toàn bộ trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, hoặc như một cấu trúc ngọc báu trong hoa sen ấy; đồng thời Thầy cũng ghi nhận có học thuyết khác xem Thất Nữ Tinh liên hệ với trung tâm cổ họng. Thầy MDR lưu ý tên gọi “jewel box” khiến Thất Nữ Tinh mang tính chất bảo ngọc, gợi một cấu trúc bảy mặt quý báu ở cấp siêu vũ trụ.
Đại Hùng Tinh là cực dương, Thất Nữ Tinh là cực âm
Theo Thầy MDR, Chân sư DK trình bày Đại Hùng Tinh như tác nhân của mãnh lực dương đối với các Hành Tinh Thượng Đế, còn Thất Nữ Tinh như trạm chuyển tiếp của phương diện âm. Thầy liên hệ điều này với biểu tượng nam tính–nữ tính: Đại Hùng Tinh gắn với khẳng định và các Rishi vĩ đại, còn Thất Nữ Tinh gắn với hình tướng và tính nữ, nhưng cả hai đều cần nhau. Thầy cũng xen vào giả thuyết về Tiểu Hùng Tinh như trung gian bảy phân giữa hai nhóm này, tạo thành 21 và nếu tính toàn bộ đơn vị thì thành con số huyền bí 22.
Trao đổi năng lượng giữa bảy Hành Tinh Thượng Đế và các chòm sao lớn
Thầy MDR nhấn mạnh có sự trao đổi trực tiếp giữa sự sống của bảy Hành Tinh Thượng Đế lớn và các Sự Sống “khôn dò, vô lượng” đang phú linh các chòm sao như Đại Hùng Tinh và Thất Nữ Tinh. Thầy gợi ý cũng có thể tồn tại các ngôi sao “phi thiêng liêng” tương tự các hành tinh chưa thiêng liêng trong hệ mặt trời, và suy đoán có thể về sau sẽ có đủ 12 hành tinh thiêng liêng cũng như 12 Rishi thiêng liêng và 12 thực thể Thất Nữ Tinh thiêng liêng. Đây là phần Thầy MDR tự suy luận nhằm “xếp hàng các con số” theo định luật tương ứng, chứ không khẳng định như giáo lý đã hoàn tất.
Các tam giác thiêng liêng giữa hành tinh, Đại Hùng Tinh và Thất Nữ Tinh
Thầy MDR nhấn mạnh một trong những bí mật nội môn lớn nhất của chiêm tinh hành tinh là các tam giác giữa mỗi hành tinh thiêng liêng với một sao của Đại Hùng Tinh và một sao của Thất Nữ Tinh. Theo Thầy, chính các tam giác sao–sao–hành tinh này mới tiết lộ tiến trình nội tại của một Hành Tinh Thượng Đế, sâu hơn nhiều so với chiêm tinh thông thường. Thầy cũng lưu ý Chân sư DK nói các tam giác ấy được phản chiếu trong các tam giác dịch chuyển giữa bảy trung tâm của con người.
Tam giác trung tâm trong thể dĩ thái như phản chiếu của các tam giác vũ trụ
Thầy MDR dùng định luật tương ứng để suy luận rằng trong các tam giác trung tâm của con người có thể có một lực dương, một lực âm và một lực hành tinh tương ứng với ba đỉnh vũ trụ. Thầy đề nghị có thể xem Đại Hùng Tinh tương ứng đỉnh cung một, Thất Nữ Tinh tương ứng đỉnh trung gian có phẩm tính Bồ đề và cung hai, còn hành tinh là đỉnh thứ ba. Thầy dựa thêm vào Luận về Lửa Vũ Trụ, nhất là đoạn nói các Hành Tinh Thượng Đế là nơi hội tụ của hai loại lực: lực từ bảy Rishi Đại Hùng Tinh và lực Bồ đề truyền qua Thất Nữ Tinh từ chòm Rồng của Minh Triết.
Thất Nữ Tinh như trung gian Bồ đề và chòm Rồng của Minh Triết
Thầy MDR nhấn mạnh một điểm Thầy cho là quan trọng: Thất Nữ Tinh không chỉ mang phẩm tính cung ba hay hình tướng mà còn mang chức năng trung gian Bồ đề, tức liên hệ đến cung hai. Thầy viện dẫn rằng nếu chòm Rồng không có cung hai thì các chân sư và các Hành Tinh Thượng Đế đã không thể được gọi là “Rồng của Minh Triết”. Từ đó Thầy đề xuất trong tam giác biểu tượng, Đại Hùng Tinh là đầu, Thất Nữ Tinh là tim, còn hành tinh là trung tâm thứ ba biểu thị phương diện biểu hiện.
Liên hệ với các nhóm hạt giống trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới
Thầy MDR sáng tạo áp dụng mô hình tam giác này vào các nhóm hạt giống: nhóm giao tiếp viễn cảm dùng đầu–tim–cổ họng; nhóm xua tan ảo cảm dùng đầu–tim–tùng thái dương; nhóm trị liệu dùng đầu–tim–ajna; nhóm giáo dục dùng đầu–ajna–cổ họng; nhóm chính trị dùng đầu–tim–đáy cột sống; nhóm tôn giáo lại dùng đầu–tim–tùng thái dương; nhóm khoa học dùng đầu–tim–cổ họng–xương cùng nhưng Thầy chỉ xét các tam giác trong đó. Trong các gán ghép này, Thầy MDR thường đặt Đại Hùng Tinh vào đầu, Thất Nữ Tinh vào tim hoặc ajna như trung gian, còn một hành tinh thiêng liêng như Sao Hải Vương, Sao Thủy, Sao Thổ, Sao Diêm Vương hay Sao Thiên Vương vào trung tâm còn lại. Thầy lưu ý đây là các suy luận có tính gợi mở để người học nhìn lá số chiêm tinh song hành với sự vận hành thực của thể dĩ thái.
Chiêm tinh của hành tinh và vai trò của bộ phận chiêm tinh trong Thánh đoàn


Thầy MDR nói việc lập lá số chiêm tinh cho hành tinh hiện chưa khả thi với nhân loại, nhưng chắc chắn thuộc năng lực của bộ phận chiêm tinh trong Thánh đoàn, và có lẽ Chân sư DK cũng thuộc bộ phận này. Thầy dẫn việc Chân sư DK nói dấu hiệu Thiên Bình đang tăng cường trong lá số hành tinh như bằng chứng cho thấy các Đấng ấy có tri thức thực tế về chiêm tinh hành tinh. Thầy cũng tự hỏi liệu có phải dấu hiệu Bảo Bình đang trở thành một dạng dấu hiệu mọc tiến triển của Trái Đất trong thời đại hiện nay hay không, dù Chân sư DK lại đặc biệt nêu Thiên Bình, có thể vì đây là một dấu hiệu hành khí cùng bộ ba với Bảo Bình.
Tác động của các tam giác sao–hành tinh mạnh hơn tác động hoàng đạo lên con người
Theo Chân sư DK, như Thầy MDR nhấn mạnh, các đường lực giữa hành tinh và hai nhóm sao kia có ảnh hưởng lên Hành Tinh Thượng Đế còn mạnh hơn ảnh hưởng của các chòm hoàng đạo lên đơn vị nhân loại. Thầy MDR thừa nhận ở đây có một bài toán về “cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn”, vì các dấu hiệu hoàng đạo cũng liên hệ với các cánh hoa trong trung tâm đầu và tim của Đấng Bất Khả Tư Nghị, nhưng Thầy chấp nhận phát biểu của Chân sư DK như một chỉ dẫn về phẩm cấp năng lượng. Từ đó Thầy khuyến khích áp dụng định luật tương đồng để tự hỏi trong hệ trung tâm con người có những tam giác nào còn mạnh hơn ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo lên cá nhân.
Các Hành Tinh Thượng Đế đang vượt ảnh hưởng hoàng đạo để đáp ứng ba chòm sao mật thiết
Thầy MDR giải thích lý do của sức mạnh ấy là vì các Chân Linh Hành Tinh đã ở một điểm tiến hoá vô cùng cao và phần lớn đã vượt qua ảnh hưởng của mười hai chòm hoàng đạo. Thay vào đó, các Ngài đang nhanh chóng đáp ứng với rung động cao hơn của ba “chòm sao mật thiết”, tức Đại Hùng Tinh, Thất Nữ Tinh và Sirius. Thầy MDR nhận xét điều này cho thấy mỗi Hành Tinh Thượng Đế không chỉ có “người Anh Cả” trong một dấu hiệu hoàng đạo như Sao Hỏa với dấu hiệu Bạch Dương, mà còn có các nguyên mẫu ở cấp cao hơn trong Đại Hùng Tinh hay Thất Nữ Tinh.
Phân biệt bậc lớn nhỏ trong các nguyên mẫu vũ trụ
Thầy MDR đề xuất cần học cách phân định đúng độ lớn của các nguồn lực; nếu đặt cái nhỏ lên trên cái lớn hoặc ngược lại, chúng ta sẽ lẫn lộn toàn bộ hệ thống. Thầy nêu ví dụ: một hành tinh như Vulcan có thể học được nhiều hơn từ một Rishi cung một của Đại Hùng Tinh hơn là từ Chúa Tể của dấu hiệu Kim Ngưu vốn cũng có liên hệ với nó. Thầy xem đây là một vấn đề tinh tế của “độ lớn” và “thứ bậc” trong huyền bí học, đòi hỏi suy tư lâu dài chứ không thể giải bằng các nhãn đơn giản.
Mức tiến hóa khôn lường của các Hành Tinh Thượng Đế
Thầy MDR nêu một nhận định gây ấn tượng: Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta từng ở trình độ tương đương một chân sư minh triết từ nhiều Đại giai kỳ sinh hóa trước đây, tức nhiều chu kỳ cỡ khoảng 311 nghìn tỷ năm. Qua đó, Thầy muốn người nghe cảm nhận khoảng cách khôn dò giữa sự tiến hóa của một chân sư và của một Chân Linh Hành Tinh, rồi từ đó lại suy ra các Chúa Tể của chòm sao còn siêu việt hơn nữa. Thầy nhấn mạnh chúng ta đang suy đoán vượt xa tầm kinh nghiệm hiện tại, nên mọi hệ thống chỉ là khung khái niệm cần được lấp đầy dần bằng kinh nghiệm qua những thời kỳ rất dài.
Ý nghĩa của “các chòm sao mật thiết”
Thầy MDR tự hỏi ba chòm sao ấy “mật thiết” với ai, và đề xuất rằng chúng có thể mật thiết với cấu trúc trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị: bảy trung tâm đầu phụ, toàn bộ trung tâm đầu, tim của trung tâm đầu và viên ngọc ở trong đó. Theo Thầy, điều này khiến Đại Hùng Tinh, Thất Nữ Tinh và Sirius có quan hệ đặc biệt với phần cao nhất trong cơ cấu của một Thực Thể siêu chòm sao mà Luận về Lửa Vũ Trụ chỉ gọi là “Đấng chưa biết”. Đây là một nhận xét riêng của Thầy MDR nhằm nối các chỉ dẫn rời rạc của Chân sư DK thành một bức tranh cấu trúc.
Tương ứng giữa con người vượt hành tinh và Hành Tinh Thượng Đế vượt hoàng đạo
Thầy MDR giải thích đoạn so sánh chủ chốt của Chân sư DK như sau: cũng như một cá nhân tiến bộ có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh và làm chủ đời sống phàm ngã, các Hành Tinh Thượng Đế cũng có thể hóa giải ảnh hưởng của các chòm hoàng đạo khi các Ngài thức tỉnh với các rung động cao hơn từ ba chòm sao mật thiết. Nơi con người, khi linh hồn làm chủ thì các hành tinh ngừng điều kiện hóa đời sống; cao hơn nữa, từ lần điểm đạo thứ ba, điểm đạo đồ bắt đầu chạm đến những dòng lực mong manh từ ba chòm sao lớn. Thầy MDR cho rằng đây là một chìa khóa tương đồng rất quan trọng, dù cần sử dụng thận trọng vì các tầng analog không hoàn toàn đồng nhất.
Hàm ý đối với dự đoán chiêm tinh
Từ lập luận trên, Thầy MDR nhấn mạnh khi một người tiến hóa đủ cao, dự đoán chiêm tinh về hoạt động và hoàn cảnh sẽ không còn chắc chắn nữa, vì người ấy không còn đơn thuần bị chi phối bởi các lực hành tinh. Tương tự, đối với các Hành Tinh Thượng Đế, một khi các Ngài chuyển sự đáp ứng lên các chòm sao mật thiết, ảnh hưởng của hoàng đạo không còn giữ vai trò quyết định như trước. Theo Thầy MDR, đây là lý do vì sao chiêm tinh nội môn rốt cuộc phải quy về vấn đề tiêu điểm tâm thức ở đâu, chứ không chỉ là cấu trúc lá số.
Điều chỉnh phạm vi bài giảng và dời phần Huyền Giai Sáng Tạo
Thầy MDR cho biết không nên tiếp tục đi sâu vào phần Các Huyền Giai Sáng Tạo trong buổi này vì Thầy đã dành quá nhiều thời gian cho phần ngay trước đó, đến khoảng 56–57 phút. Thầy quyết định để chủ đề này lại như một phần ôn tập và mở đầu cho Esoteric Astrology Adventure số 15, cho thấy đây là một đề tài lớn cần được xử lý cẩn trọng hơn thay vì đi tiếp vội vàng ở cuối webinar.
Liên hệ giữa Huyền Giai thứ năm gần giải thoát và Huyền Giai thứ năm biểu hiện
Thầy MDR nhắc rằng Thầy đã nêu một số điểm quan trọng về mối liên hệ giữa Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm gần như được giải thoát và Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm biểu hiện là các Thái dương Thiên Thần. Thầy lưu ý sẽ lặp lại các điểm này trong buổi sau và hy vọng khi đó có thể dùng các bảng biểu một cách đúng đắn hơn, cho thấy Thầy xem cấu trúc bảng là công cụ cần thiết để làm sáng tỏ các tương quan huyền bí phức tạp.
Kỳ vọng vào bản ghi và định hướng cho buổi số 15
Thầy MDR nhận xét rằng Thầy hy vọng bản video của buổi giảng đã được ghi lại thành công, vì Thầy không muốn phải lặp lại toàn bộ nội dung một lần nữa. Thầy cũng lưu ý rằng trong một bản ghi trước đó chỉ có âm thanh, Thầy đã thực sự đi vào phần Các Huyền Giai Sáng Tạo, nên người học vẫn có thể tìm được một phần thông tin ở đó. Theo kế hoạch của Thầy, buổi số 15 sẽ bắt đầu trực tiếp với chủ đề này.
Tầm vóc của chủ đề và tài liệu cần nghiên cứu thêm
Thầy MDR nhấn mạnh rằng Các Huyền Giai Sáng Tạo là một chủ đề “rất lớn”, không thể hiểu đầy đủ chỉ qua một buổi webinar. Thầy đề xuất cần nghiên cứu thêm Luận về Lửa Vũ Trụ để có thể thâm nhập vấn đề, dù chỉ đến một mức độ nhỏ trong khả năng hiện tại của người học. Nhận xét này cho thấy Thầy nhìn chủ đề như một lĩnh vực đòi hỏi nghiên cứu liên văn bản và nỗ lực lâu dài.
Đại Khấn Nguyện và sự tái lâm của Đức Christ
Khi kết thúc webinar, Thầy MDR hướng nhóm cùng xướng Đại Khấn Nguyện như vẫn làm trong các buổi Chiêm Tinh Học Nội Môn. Thầy lưu ý rất rõ rằng phương cách hàng đầu để giúp ngưng tụ, thúc đẩy và hỗ trợ sự tái lâm của Đức Christ là sử dụng Đại Khấn Nguyện và truyền bá Đại Khấn Nguyện. Đây là bình luận thực hành quan trọng của Thầy, đặt công việc huyền bí không chỉ ở mức nghiên cứu giáo lý mà còn ở mức phụng sự thế giới qua khẩn cầu tập thể.
 


EAA 14 Text
	[1] It might be useful here to comment in a wide and general way, and with many necessary reservations, upon the broad sweep of some of these responses:
	[1] Ở đây, có lẽ hữu ích khi bàn một cách rộng rãi và tổng quát, cùng với nhiều dè dặt cần thiết, về tầm bao quát lớn của một số đáp ứng này:

	[2] 1. Undeveloped humanity is primarily conditioned in its life and circumstances by the influence of the lesser zodiac and thus by the position of the planets in the twelve houses.
	[2] 1. Nhân loại chưa phát triển chủ yếu chịu tác động trong đời sống và hoàn cảnh của mình bởi ảnh hưởng của hoàng đạo nhỏ, và do đó bởi vị trí của các hành tinh trong mười hai nhà.

	[3] 2. Average intelligent humanity and those nearing the Path of Discipleship and upon the Probationary Path respond consciously to [Page 31]
	[3] 2. Nhân loại thông minh trung bình và những người đang tiến gần Con Đường Đệ Tử, cũng như đang ở trên Con Đường Dự Bị, đáp ứng một cách có ý thức với [Page 31]

	[4] a. The planets, affecting their personalities.
	[4] a. Các hành tinh, tác động đến phàm ngã của họ.

	[5] b. The Sun sign, as indicating life trends which are already established and which constitute the line of least resistance.
	[5] b. Dấu hiệu Mặt Trời, vì nó chỉ ra những khuynh hướng đời sống đã được thiết lập và tạo thành con đường ít trở ngại nhất.

	[6] c. The rising sign in a small measure. This indicates the life goal for that particular life cycle or else over a period of seven lives. The last two constitute the Greater Zodiac.
	[6] c. Dấu hiệu mọc, ở một mức độ nhỏ. Điều này chỉ ra mục tiêu đời sống cho chu kỳ sống đặc thù ấy, hoặc trong một giai đoạn bảy kiếp sống. Hai yếu tố sau cùng này tạo thành Hoàng Đạo Lớn.

	[7] 3. Disciples and initiates can begin consciously to respond to all the above influences, [8]  handling them constructively, [9]  plus those potent yet infinitely subtle forces which pour into our solar system from the three major constellations referred to above. [10]  In the early stages, the response is in the subtler bodies and the brain fails to register them, [11]  but after the third initiation, there is a recognition of them upon the physical plane.
	[7] 3. Các đệ tử và điểm đạo đồ có thể bắt đầu đáp ứng một cách có ý thức với tất cả các ảnh hưởng nêu trên, [8]  xử lý chúng một cách xây dựng, [9]  cộng thêm những mãnh lực hùng mạnh nhưng vô cùng tinh vi đang tuôn vào hệ mặt trời của chúng ta từ ba chòm sao chính đã được nói đến ở trên. [10]  Trong các giai đoạn đầu, sự đáp ứng diễn ra trong các thể tinh vi hơn và bộ não không ghi nhận được chúng, [11]  nhưng sau lần điểm đạo thứ ba, có sự nhận biết chúng trên cõi hồng trần.

	[12] Bringing the theme back to the subject of this treatise, which is that of the seven rays, [13]  I would point out that these rays have a close connection with the seven stars of the Great Bear [14]  (again always the four and the three as a secondary differentiation) and to the seven Sisters, the Pleiades. [15]  The first constellation is the agent of positive force to the planetary Logos [16]  and the other the relayer of the negative aspect. [17]  There is, therefore, a direct interchange of energies between the lives of the seven planetary Logoi [18]  and the stupendous and unfathomable Lives Who inform these major constellations. [19]  Great interlocking triangles of force can be found existing between the seven planets and these two groups of seven stars each. [20]  It will eventually be discovered that the innermost secret of astrological deduction in the planetary sense is connected with these “sacred triangles,” [21]  and they are—in their turn—represented by the triangles [Page 32] (shifting and changing) which can be constructed in connection with the seven centres.
	[12] Đưa chủ đề trở lại với đề tài của khảo luận này, tức là bảy cung, [13]  tôi muốn chỉ ra rằng các cung này có mối liên hệ mật thiết với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh [14]  (một lần nữa, luôn luôn là bốn và ba như một biến phân thứ yếu) và với bảy Chị Em, chòm Tua Rua. [15]  Chòm sao thứ nhất là tác nhân của mãnh lực dương đối với Hành Tinh Thượng Đế, [16]  còn chòm sao kia là trung gian chuyển tiếp của phương diện âm. [17]  Do đó, có một sự trao đổi năng lượng trực tiếp giữa các sự sống của bảy Hành Tinh Thượng Đế [18]  và các Sự Sống kỳ vĩ, không thể dò thấu, vốn thấm nhuần các chòm sao chính này. [19]  Có thể thấy các tam giác mãnh lực vĩ đại, đan lồng vào nhau, đang hiện hữu giữa bảy hành tinh và hai nhóm gồm bảy ngôi sao này. [20]  Cuối cùng, người ta sẽ khám phá rằng bí mật sâu kín nhất của sự suy luận chiêm tinh theo nghĩa hành tinh có liên hệ với các “tam giác thiêng liêng” này, [21]  và đến lượt chúng, chúng biểu hiện qua các tam giác [Page 32] (dịch chuyển và biến đổi) có thể được kiến lập liên quan đến bảy trung tâm.

	[22] In casting the horoscope of the planet (which will some day be possible) [23]  it will be found that the line of these forces and of our planetary response to them is of a more potent effect than is the influence of the zodiacal constellations upon the human unit. [24]  This is due to the immeasurably advanced point in evolution of the planetary Spirits Who have (in Their individual lives) largely transcended the influence of the twelve constellations and are becoming rapidly responsive to the higher vibrations of their great Prototypes, the “three intimate constellations,” as they have esoterically been called. [25]  This is a correspondence in the lives of these great Entities [26]  to the manner in which an advanced individual can offset the influence of the planets and thus so dominate his personality life [27]  that prediction and certainty, as to activity and circumstance, are no longer possible. [28]  The soul is dominating, and the planets cease to condition the life. [29]  So it is with the constellations and the planetary Logoi. [30]  They can offset the lower influences as They awaken to and respond to the infinitely higher vibrations of the three major constellations.
	[22] Khi lập lá số chiêm tinh của hành tinh (điều mà một ngày kia sẽ có thể thực hiện), [23]  người ta sẽ thấy rằng đường tuyến của các mãnh lực này và của sự đáp ứng hành tinh của chúng ta đối với chúng có tác động mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo đối với đơn vị nhân loại. [24]  Điều này là do điểm tiến hoá cao vượt ngoài mọi đo lường của các Chân Linh Hành Tinh, những Đấng đã, trong đời sống cá biệt của Các Ngài, phần lớn vượt lên trên ảnh hưởng của mười hai chòm sao và đang nhanh chóng trở nên đáp ứng với các rung động cao hơn của những Nguyên Mẫu vĩ đại của Các Ngài, tức “ba chòm sao mật thiết”, như chúng đã được gọi một cách huyền bí. [25]  Đây là một tương ứng trong đời sống của các Thực Thể vĩ đại này [26]  với cách thức mà một cá nhân tiến hoá cao có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh, và nhờ đó chi phối đời sống phàm ngã của y đến mức [27]  sự dự đoán và tính chắc chắn về hoạt động và hoàn cảnh không còn khả dĩ nữa. [28]  Linh hồn đang chi phối, và các hành tinh không còn tác động lên đời sống. [29]  Đối với các chòm sao và các Hành Tinh Thượng Đế cũng vậy. [30]  Các Ngài có thể hóa giải những ảnh hưởng thấp khi Các Ngài thức tỉnh trước và đáp ứng với các rung động cao hơn vô cùng của ba chòm sao chính.


 
 
	Esoteric-Astrology-Adventure-14b
	Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn 14b

	Friends, I really did it. We have two marvelous audio recordings for Esoteric Astrology Adventure number 14. Somehow, I did not press show my screen. What this means is that I have to do again what I have just done. However, I will almost never repeat myself. Perhaps there is some value in the audio of number 14 that I've just completed.
	Các bạn, tôi thật sự đã làm được rồi. Chúng ta có hai bản ghi âm tuyệt vời cho Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 14. Không hiểu sao, tôi đã không bấm nút hiển thị màn hình của mình. Điều này có nghĩa là tôi phải làm lại điều tôi vừa làm. Tuy nhiên, hầu như tôi sẽ không bao giờ tự lặp lại. Có lẽ vẫn có giá trị nào đó trong phần âm thanh của số 14 mà tôi vừa hoàn tất.

	Coming discussion, this time the screen is definitely on. Yes, I'm showing the screen and I'll never do that one again, right? Never say never. However, we began by saying that there were some great remote sources which were affecting our solar system.
	Phần thảo luận sắp tới, lần này màn hình chắc chắn đang bật. Vâng, tôi đang hiển thị màn hình và tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó nữa, đúng không? Đừng bao giờ nói không bao giờ. Tuy nhiên, chúng ta đã bắt đầu bằng cách nói rằng có một số nguồn xa xôi vĩ đại đang tác động đến hệ mặt trời của chúng ta.

	These were the Great Bear, the Pleiades, and Sirius, the so-called intimate constellations, as well as the seven solar systems. Whether the seven solar systems are simply Solar Logoi in a Cosmic Logos called the seven solar systems of which ours is one, sometimes called the Sirian system, or whether these seven solar systems are really great constellational sources, the major chakras of the One About Whom Naught May Be Said. In any case, they do reach into our solar system. The human being cannot register them. The analogy given is that for a human being to register these impacts would be equivalent to a tiny cell or atom in our little finger registering consciously the effect of a high moment of meditation that we may have.
	Đó là Đại Hùng Tinh, Pleiades và Thiên Lang, các chòm sao được gọi là thân cận, cũng như bảy hệ mặt trời. Dù bảy hệ mặt trời chỉ đơn giản là các Thái dương Thượng đế trong một Thượng đế Vũ Trụ được gọi là bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó, đôi khi được gọi là hệ Thiên Lang, hay liệu bảy hệ mặt trời này thật sự là những nguồn chòm sao vĩ đại, các luân xa chính của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Dù thế nào đi nữa, chúng quả thật vươn vào hệ mặt trời của chúng ta. Con người không thể ghi nhận chúng. Phép tương đồng được đưa ra là: việc một con người ghi nhận những tác động này sẽ tương đương với việc một tế bào hay nguyên tử tí hon trong ngón tay út của chúng ta ghi nhận một cách có ý thức ảnh hưởng của một khoảnh khắc tham thiền cao siêu mà chúng ta có thể có.

	Perhaps we can see something of the proportion involved here. Even the soul cannot register these great impacts. It has to be the spirit itself. Man has to be coming into the third initiation and beyond in order for this type of registration simply to begin. DK tells us that there are all these energies. There's a vast system of interlocking energies. Our little systemic etheric body is part of the etheric body of a Cosmic Logos. We cannot really trace these things. But we can have some idea about them.
	Có lẽ chúng ta có thể thấy phần nào tỉ lệ liên quan ở đây. Ngay cả linh hồn cũng không thể ghi nhận các tác động vĩ đại này. Chính tinh thần mới phải làm điều đó. Con người phải đang tiến vào lần điểm đạo thứ ba và xa hơn nữa thì loại ghi nhận này mới đơn giản bắt đầu. Chân sư DK cho chúng ta biết rằng có tất cả những năng lượng này. Có một hệ thống bao la các năng lượng đan kết vào nhau. Thể dĩ thái hệ thống nhỏ bé của chúng ta là một phần của thể dĩ thái của một Thượng đế Vũ Trụ. Chúng ta thật sự không thể truy nguyên những điều này. Nhưng chúng ta có thể có một ý niệm nào đó về chúng.

	When the Antahkarana is built sufficiently to warrant the idea that we are third degree initiates, some slight impression from these sources will begin. DK wants to consider the major forces involved here. They will suffice for our day and generation. Increasingly we will become aware. 
	Khi antahkarana được xây dựng đủ để bảo chứng cho ý tưởng rằng chúng ta là các điểm đạo đồ bậc ba, một ấn tượng nhẹ từ các nguồn này sẽ bắt đầu. Chân sư DK muốn xem xét các mãnh lực chính liên quan ở đây. Chúng sẽ đủ cho thời đại và thế hệ của chúng ta. Càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên nhận biết.

	That's where I ended number 13 and began the ill-fated voyage blind on number 14, but I can see already that I'm not going to be saying the same thing. Perhaps it will be useful to listen to number 14 blind as well as number 14 with visuals. 
	Đó là chỗ tôi đã kết thúc số 13 và bắt đầu chuyến hành trình mù đầy bất hạnh ở số 14, nhưng tôi đã có thể thấy rằng mình sẽ không nói cùng một điều. Có lẽ sẽ hữu ích khi nghe số 14 mù cũng như số 14 có hình ảnh.

	[1] It might be useful here to comment in a wide and general way, and with many necessary reservations, upon the broad sweep of some of these responses:
	[1] Ở đây, có lẽ hữu ích khi bàn một cách rộng rãi và tổng quát, cùng với nhiều dè dặt cần thiết, về tầm bao quát lớn của một số đáp ứng này:

	He's commenting in a broad way with a great sweep. He always has reservations because there are always particulars which do not fit within the generality. I remember once He was discussing: There are three major types of second race souls, of course, with many exceptions. Well, it may help for us to know that there is principally the wisdom type, the pure love type and the meticulous entirety type. But there are many exceptions. He is certainly in that position to see and understand what some of these are. Here is the broad sweep of what different types of human beings respond to.
	Ngài đang bình luận theo một cách rộng rãi với một cái nhìn bao quát lớn. Ngài luôn có những dè dặt, bởi vì luôn có những trường hợp cá biệt không khớp với điều tổng quát. Tôi nhớ có lần Ngài bàn đến: Có ba loại chính của các linh hồn cung hai, tất nhiên cùng với nhiều ngoại lệ. Vâng, có thể hữu ích cho chúng ta khi biết rằng về căn bản có loại minh triết, loại bác ái thuần túy và loại toàn vẹn tỉ mỉ. Nhưng có nhiều ngoại lệ. Chắc chắn Ngài ở vị trí có thể thấy và thấu hiểu một số điều ấy là gì. Đây là toàn cảnh bao quát về điều mà các loại người khác nhau đáp ứng.

	[2] 1. Undeveloped humanity is primarily conditioned in its life and circumstances by the influence of the lesser zodiac and thus by the position of the planets in the twelve houses.
	[2] 1. Nhân loại chưa phát triển chủ yếu chịu tác động trong đời sống và hoàn cảnh của mình bởi ảnh hưởng của hoàng đạo nhỏ, và do đó bởi vị trí của các hành tinh trong mười hai nhà.

	It's interesting to call the arrangement of the twelve houses a kind of zodiac. It's a circumstantial, experiential zodiac, a zodiac of influences within the realm of dense form, dense form considered to be within the dense physical body of the Solar Logos. The early man, undeveloped humanity, solar plexus humanity living below the diaphragm is responding primarily and automatically to the influence of the planets in the houses. We do, too, of course. But he'll explain that shortly.
	Thật thú vị khi gọi sự sắp xếp của mười hai nhà là một loại hoàng đạo. Đó là một hoàng đạo hoàn cảnh, kinh nghiệm, một hoàng đạo của các ảnh hưởng trong phạm vi hình tướng đậm đặc, hình tướng đậm đặc được xem là nằm trong thể xác đậm đặc của Thái dương Thượng đế. Con người sơ khai, nhân loại chưa phát triển, nhân loại tùng thái dương sống dưới hoành cách mô, đang đáp ứng chủ yếu và tự động với ảnh hưởng của các hành tinh trong các nhà. Tất nhiên chúng ta cũng vậy. Nhưng Ngài sẽ giải thích điều đó ngay sau đây.

	I've done a lot of these today. Some of them with futility, it may be necessary, after all, to send you number eleven and twelve, truncated twelve, an hour and forty nine minutes of it at a rather large file, which Mac readers, Mac users cannot use. But let us see. We're working on it.
	Hôm nay tôi đã làm rất nhiều phần này. Một số phần trong đó có lẽ vô ích; rốt cuộc có thể cần gửi cho các bạn số mười một và số mười hai, số mười hai bị cắt ngắn, một giờ bốn mươi chín phút, trong một tập tin khá lớn mà người đọc Mac, người dùng Mac không thể dùng. Nhưng hãy xem đã. Chúng ta đang xử lý việc đó.




	[3] 2. Average intelligent humanity and those nearing the Path of Discipleship and upon the Probationary Path respond consciously to 
	[3] 2. Nhân loại thông minh trung bình và những người đang tiến gần Con Đường Đệ Tử, cũng như đang ở trên Con Đường Dự Bị, đáp ứng một cách có ý thức với [Page 31]

	This is a category of humanity existing after millions of years of evolution. Remember, this kind of a ballpark figure: under normal circumstances, it will take twenty five million years to make the Master from the time of individualization. I mean, that may be a preposterous figure, but I think it bears some examination, given the fact that twenty one million years have passed for most of humanity and they are where they are, perhaps some millions of years away from becoming a true Master. Average intelligent humanity have some grip on the concrete mind. There's some aspiration here on the probationary path. They're beginning to discipline themselves on the path of discipleship. They are influenced by what? Let us see.
	Đây là một hạng nhân loại tồn tại sau hàng triệu năm tiến hoá. Hãy nhớ con số ước lượng đại khái này: trong những hoàn cảnh bình thường, cần hai mươi lăm triệu năm để tạo nên Chân sư kể từ thời điểm biệt ngã hóa. Ý tôi là, con số đó có thể phi lý, nhưng tôi nghĩ nó đáng được khảo sát, xét đến sự kiện hai mươi mốt triệu năm đã trôi qua đối với phần lớn nhân loại và họ đang ở vị trí hiện nay, có lẽ còn cách việc trở thành một Chân sư đích thực vài triệu năm nữa. Nhân loại thông minh trung bình đã có phần nào nắm bắt trí cụ thể. Ở đây có một ít khát vọng trên Con Đường Dự Bị. Họ đang bắt đầu tự rèn luyện trên Con Đường Đệ Tử. Họ chịu ảnh hưởng bởi điều gì? Chúng ta hãy xem.

	[4] a. The planets, affecting their personalities.
	[4] a. Các hành tinh, tác động đến phàm ngã của họ.

	Indeed, we all have personalities and at least until the fourth initiation is taken. Even then, the Spiritual Triad is considered a personality of the Monad. These planets are still in play, even for the intelligent and those upon the path of probation. They will be actually in play for initiates as well. There are ways in which the planets rule the fifth initiation. The fourth initiation may be beyond. We cannot simply say that planetary influence represents only the lower stages of development, but as DK told us, it's the energies passing through the planets, the ray energies and other energies, which are influential in these higher degrees, along with the energy of the planet itself.
	Quả thật, tất cả chúng ta đều có phàm ngã, ít nhất cho đến khi lần điểm đạo thứ tư được nhận. Ngay cả khi ấy, Tam Nguyên Tinh Thần vẫn được xem là một phàm ngã của chân thần. Các hành tinh này vẫn còn tác dụng, ngay cả đối với người thông minh và những người trên Con Đường Dự Bị. Thật ra chúng cũng sẽ còn tác dụng đối với các điểm đạo đồ. Có những cách theo đó các hành tinh cai quản lần điểm đạo thứ năm. Lần điểm đạo thứ tư có thể vượt ngoài điều đó. Chúng ta không thể đơn giản nói rằng ảnh hưởng hành tinh chỉ đại diện cho các giai đoạn phát triển thấp hơn; nhưng như Chân sư DK đã nói, chính các năng lượng đi qua các hành tinh, các năng lượng cung và những năng lượng khác, mới có ảnh hưởng trong các cấp độ cao hơn này, cùng với năng lượng của chính hành tinh.

	These intelligent people are affected by the planets. Yes, they are. 
	Những người thông minh này chịu tác động của các hành tinh. Vâng, đúng vậy.

	[5] b. The Sun sign, as indicating life trends which are already established and which constitute the line of least resistance.
	[5] b. Dấu hiệu Mặt Trời, vì nó chỉ ra những khuynh hướng đời sống đã được thiết lập và tạo thành con đường ít trở ngại nhất.

	I want to say the conscious line of least resistance. There are lines of least resistance about which we would be shocked because we have no idea that we are actually carrying out these types of activities. They are unconscious to us. But as we are born in the sign that we leave, at least that in which we leave life or leave form in the lower three worlds, as we are born in the same month, as He says, of the same sign of the zodiac, as the sign of the zodiac in which we departed from the physical plane, we can see that there is a kind of developmental trend that moves with the sun. In other words, there is a constructiveness that operates in relation to the sun.
	Tôi muốn nói là con đường ít trở ngại nhất có ý thức. Có những con đường ít trở ngại nhất khiến chúng ta sẽ kinh ngạc, vì chúng ta không hề biết rằng mình thật sự đang thực hiện các loại hoạt động này. Chúng là vô thức đối với chúng ta. Nhưng vì chúng ta được sinh ra trong dấu hiệu mà chúng ta rời đi, ít nhất là dấu hiệu trong đó chúng ta rời đời sống hay rời hình tướng trong ba cõi thấp; vì chúng ta được sinh ra trong cùng tháng, như Ngài nói, của cùng dấu hiệu hoàng đạo, như dấu hiệu hoàng đạo trong đó chúng ta đã rời khỏi cõi hồng trần, chúng ta có thể thấy rằng có một loại khuynh hướng phát triển di chuyển cùng với Mặt Trời. Nói cách khác, có một tính xây dựng vận hành liên hệ với Mặt Trời.

	Whatever we had built when we departed the physical plane is continued by the sun's position. It represents this constructive building of the personality and the character. It is a line of least conscious resistance. In other words, we know what we like. We know what seems easiest to us. We know how we seem to fit with certain types of activities and circumstances. That is a conscious sense of the line of least resistance.
	Bất cứ điều gì chúng ta đã xây dựng khi rời cõi hồng trần đều được tiếp tục bởi vị trí của Mặt Trời. Nó đại diện cho việc xây dựng mang tính kiến tạo này của phàm ngã và Tính cách. Đó là một con đường ít trở ngại nhất có ý thức. Nói cách khác, chúng ta biết mình thích gì. Chúng ta biết điều gì dường như dễ nhất đối với mình. Chúng ta biết mình dường như phù hợp với những loại hoạt động và hoàn cảnh nào đó ra sao. Đó là một cảm thức có ý thức về con đường ít trở ngại nhất.

	[6] c. The rising sign in a small measure. This indicates the life goal for that particular life cycle or else over a period of seven lives. The last two constitute the Greater Zodiac.
	[6] c. Dấu hiệu mọc, ở một mức độ nhỏ. Điều này chỉ ra mục tiêu đời sống cho chu kỳ sống đặc thù ấy, hoặc trong một giai đoạn bảy kiếp sống. Hai yếu tố sau cùng này tạo thành Hoàng Đạo Lớn.

	Oftentimes when we follow our rising sign, we have to go against that line of least resistance. Intelligent human beings, probationers and disciples also respond to the rising sign, but it says in a small measure. You would think that as disciples they would respond in a larger measure to the rising sign. Let us remember that all human beings respond to the rising sign. It has a lot to do with the physical nature. It is very much involved in what is called Hyleg, or health indications in the astrological chart. In a way it does rule the dense physical body.
	Thông thường khi chúng ta đi theo dấu hiệu mọc của mình, chúng ta phải đi ngược lại con đường ít trở ngại nhất ấy. Những con người thông minh, những người dự bị và các đệ tử cũng đáp ứng với dấu hiệu mọc, nhưng ở đây nói là ở một mức độ nhỏ. Bạn có thể nghĩ rằng với tư cách là đệ tử, họ sẽ đáp ứng với dấu hiệu mọc ở mức độ lớn hơn. Chúng ta hãy nhớ rằng mọi con người đều đáp ứng với dấu hiệu mọc. Nó liên quan rất nhiều đến bản chất hồng trần. Nó liên hệ rất nhiều đến điều được gọi là điểm sinh lực, hay các chỉ báo sức khỏe trong lá số chiêm tinh. Theo một cách nào đó, nó quả thật cai quản thể xác đậm đặc.

	There is a whole range of possible expression of the rising sign. But from its higher and spiritual perspective, the intelligent person, the aspirant, the disciple, are responding to it in a spiritual way. In small measure perhaps compared to what the higher disciple can elicit from the rising sign. This rising sign indicates the life goal for that particular life cycle or over a period of seven lives. I used to think it's either one life or seven, or at least interpreting superficially, you would say it operates for one life or for seven lives. But the phrase "over a period of" shows that this rising sign can be kept for a maximum of seven lives. But also for one life, two life, three, four, five, six, and so forth. We may have a repeated rising sign for a number of lives running. I suppose this will be in the care of the Solar Angel, seeing what has to be built.
	Có cả một phạm vi biểu hiện khả hữu của dấu hiệu mọc. Nhưng từ viễn cảnh cao hơn và tinh thần của nó, người thông minh, người chí nguyện, đệ tử, đang đáp ứng với nó theo một cách tinh thần. Có lẽ ở mức độ nhỏ so với điều mà đệ tử cao cấp hơn có thể khơi dẫn từ dấu hiệu mọc. Dấu hiệu mọc này chỉ ra mục tiêu đời sống cho chu kỳ đời sống đặc thù ấy, hoặc trong một giai đoạn bảy kiếp sống. Trước đây tôi từng nghĩ đó là một kiếp hoặc bảy kiếp, hoặc ít nhất nếu diễn giải hời hợt, bạn sẽ nói nó vận hành trong một kiếp hoặc trong bảy kiếp. Nhưng cụm từ “trong một giai đoạn” cho thấy dấu hiệu mọc này có thể được giữ tối đa trong bảy kiếp. Nhưng cũng có thể trong một kiếp, hai kiếp, ba, bốn, năm, sáu, v.v. Chúng ta có thể có một dấu hiệu mọc được lặp lại trong một số kiếp liên tiếp. Tôi cho rằng điều này sẽ nằm trong sự chăm sóc của Thái dương Thiên Thần, xét xem điều gì phải được xây dựng.

	We are told that the artist oftentimes has the same personality ray. What type of human being would sustain a rising sign for a number of lives? This rising sign, responded to in small measure even by the disciple, I guess it's hard to do, indicates the life goal for that particular life cycle or over a period of seven lives. We have to ask ourselves, in terms of our life goal, how much does our life goal correspond with our particular rising sign? How much is this the case?
	Chúng ta được cho biết rằng người nghệ sĩ thường có cùng một cung phàm ngã. Loại người nào sẽ duy trì một dấu hiệu mọc qua một số kiếp? Dấu hiệu mọc này, được đáp ứng ở mức độ nhỏ ngay cả bởi đệ tử, tôi đoán là khó thực hiện, chỉ ra mục tiêu đời sống cho chu kỳ đời sống đặc thù ấy hoặc trong một giai đoạn bảy kiếp sống. Chúng ta phải tự hỏi, xét về mục tiêu đời sống của mình, mục tiêu đời sống của chúng ta tương ứng với dấu hiệu mọc đặc thù của mình đến mức nào? Điều này đúng đến mức nào?


	Now, the last two constitute the greater zodiac. I think the greater zodiac is in the microcosmic sense. There are vast cosmic zodiacs, a zodiac of ten, for instance, which is in a way even greater than our zodiac of twelve constellations. That zodiac of ten consists of a number of the constellations which constitute the chakras of the One About Whom Naught May Be Said. So when DK talks about the greater zodiac, He's doing it in the microcosmic sense. The last two really are the sun sign and the rising sign. That is the greater zodiac microcosmically. The lesser zodiac then would be the planets per se in the houses indicating circumstantial life and not necessarily even a very high type of circumstantial life. If we talk about what's going on in the astral body and the mental body, that also is circumstance. It surrounds the point of consciousness, which is focused within the jewel in the lotus. Even the Egoic Lotus is circumstance — that which stands around. Let's call the microcosmic greater zodiac the sun sign and the rising sign. 
	Bây giờ, hai điều sau cùng tạo thành hoàng đạo lớn. Tôi nghĩ hoàng đạo lớn là theo nghĩa tiểu thiên địa. Có những hoàng đạo vũ trụ bao la, chẳng hạn một hoàng đạo gồm mười, theo một cách nào đó còn lớn hơn cả hoàng đạo mười hai chòm sao của chúng ta. Hoàng đạo mười ấy gồm một số chòm sao tạo thành các luân xa của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Vì vậy khi Chân sư DK nói về hoàng đạo lớn, Ngài nói theo nghĩa tiểu thiên địa. Hai điều sau cùng thật sự là dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc. Đó là hoàng đạo lớn theo nghĩa tiểu thiên địa. Khi ấy hoàng đạo nhỏ sẽ là chính các hành tinh trong các nhà, chỉ ra đời sống hoàn cảnh và không nhất thiết là một loại đời sống hoàn cảnh rất cao. Nếu chúng ta nói về điều đang diễn ra trong thể cảm dục và thể trí, đó cũng là hoàn cảnh. Nó bao quanh điểm tâm thức vốn tập trung trong viên ngọc trong hoa sen. Ngay cả Hoa Sen Chân Ngã cũng là hoàn cảnh — cái đứng quanh. Hãy gọi hoàng đạo lớn tiểu thiên địa là dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc.

	Now we go to the next category, which is not so much the average disciple or the probationary disciple, but the higher disciple and initiate. 
	Bây giờ chúng ta đi đến hạng kế tiếp, không hẳn là đệ tử trung bình hay đệ tử dự bị, mà là đệ tử cao cấp hơn và điểm đạo đồ.

	[7] 3. Disciples and initiates can begin consciously to respond to all the above influences, 
	[7] 3. Các đệ tử và điểm đạo đồ có thể bắt đầu đáp ứng một cách có ý thức với tất cả các ảnh hưởng nêu trên,

	Namely, the planets in the houses, the sun sign, and the rising sign, 
	Cụ thể là các hành tinh trong các nhà, dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc,

	[8] handling them constructively, 
	[8] xử lý chúng một cách xây dựng,

	because they have a point of leverage and of observation from which to work.
	bởi vì họ có một điểm đòn bẩy và quan sát để từ đó làm việc.

	[9] plus those potent yet infinitely subtle forces which pour into our solar system from the three major constellations referred to above. 
	[9] cộng thêm những mãnh lực hùng mạnh nhưng vô cùng tinh vi đang tuôn vào hệ mặt trời của chúng ta từ ba chòm sao chính đã được nói đến ở trên.

	That word "infinitely" means extremely subtle. What is infinitely anything? It's a figure of speech when we are discussing the scope of something beyond our reckoning and yet still finite. These forces are still finite, though extremely subtle. Disciples can begin, and especially initiates can begin, at the third degree to respond to the three intimate constellations. 
	Từ “vô cùng” ở đây nghĩa là cực kỳ tinh tế. Điều gì là vô cùng bất cứ thứ gì? Đó là một lối nói khi chúng ta bàn về phạm vi của điều gì đó vượt ngoài sự tính toán của mình nhưng vẫn còn hữu hạn. Các mãnh lực này vẫn hữu hạn, dù cực kỳ tinh tế. Các đệ tử có thể bắt đầu, và đặc biệt các điểm đạo đồ ở bậc ba có thể bắt đầu đáp ứng với ba chòm sao thân cận.

	[10] In the early stages, the response is in the subtler bodies and the brain fails to register them, 
	[10] Trong các giai đoạn đầu, sự đáp ứng diễn ra trong các thể tinh vi hơn và bộ não không ghi nhận được chúng,

	We are having all kinds of responses in our astral, mental, and Egoic bodies which our physical brain fails to register. Perhaps it is an indication of initiation — the sensitization of the brain cells in such a way that they can begin to respond to these subtler influences which are always there, but are finally brought through into conscious recognition on the physical plane.
	Chúng ta đang có đủ loại đáp ứng trong các thể cảm dục, thể trí và thể chân ngã của mình mà bộ não hồng trần của chúng ta không ghi nhận được. Có lẽ đó là một chỉ báo của điểm đạo — sự làm nhạy cảm các tế bào não theo cách khiến chúng có thể bắt đầu đáp ứng với các ảnh hưởng tinh tế hơn này, vốn luôn hiện diện, nhưng cuối cùng được đưa xuyên qua vào sự nhận biết có ý thức trên cõi hồng trần.

	[11] but after the third initiation, there is a recognition of them upon the physical plane.
	[11] nhưng sau lần điểm đạo thứ ba, có sự nhận biết chúng trên cõi hồng trần.

	As DK says, after the third initiation, there is a recognition of these very subtle influences right there in the physical brain and in our normal personality consciousness which is lived upon the physical plane.
	Như Chân sư DK nói, sau lần điểm đạo thứ ba, có sự nhận biết những ảnh hưởng rất tinh tế này ngay trong bộ não hồng trần và trong tâm thức phàm ngã bình thường của chúng ta, vốn được sống trên cõi hồng trần.




	Now he brings the subject back. He says, 
	Bây giờ Ngài đưa chủ đề trở lại. Ngài nói,

	[12] Bringing the theme back to the subject of this treatise, which is that of the seven rays, 
	[12] Đưa chủ đề trở lại với đề tài của khảo luận này, tức là bảy cung,

	This is, after all, the third volume of the treatise on the seven rays. He really wants to emphasize that because the rays, in a way, have a higher type of expression than astrology does. The rays are related to the second ray, which is the divine ray being developed in our solar system. Astrology is related to the third ray, or the primordial ray, which underwent development in the previous solar system and is now not so emphasized, though it is the foundation. So indeed, it is the rays we are discussing. 
	Rốt cuộc đây là quyển thứ ba của khảo luận về bảy cung. Ngài thật sự muốn nhấn mạnh điều đó, bởi vì theo một cách nào đó, các cung có một loại biểu hiện cao hơn chiêm tinh học. Các cung liên hệ với cung hai, là cung thiêng liêng đang được phát triển trong hệ mặt trời của chúng ta. Chiêm tinh học liên hệ với cung ba, hay cung nguyên sơ, vốn đã trải qua sự phát triển trong hệ mặt trời trước và nay không được nhấn mạnh như vậy, dù nó là nền tảng. Vì vậy quả thật, chính các cung là điều chúng ta đang bàn đến.

	[13] I would point out that these rays have a close connection with the seven stars of the Great Bear 
	[13] tôi muốn chỉ ra rằng các cung này có mối liên hệ mật thiết với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh

	For practical purposes, these are the sources of the Seven Rays. Though we could go all the way to the Universal Logos, the god of the entire cosmos, the cosmos in its entirety in all dimensions, and say there is a universal septonate surrounding this great deity, which is the ultimate source of the seven rays. But for practical purposes, we say it's the seven major stars of the Great Bear.
	Vì mục đích thực tiễn, đây là các nguồn của Bảy Cung. Dù chúng ta có thể đi ngược đến tận Thượng đế Vũ Trụ, vị thần của toàn bộ vũ trụ, vũ trụ trong toàn thể của nó ở mọi chiều kích, và nói rằng có một bộ bảy phổ quát bao quanh Thượng đế vĩ đại này, vốn là nguồn tối hậu của bảy cung. Nhưng vì mục đích thực tiễn, chúng ta nói đó là bảy ngôi sao chính của Đại Hùng Tinh.

	You know their names: Alkaid (also called Benetnash), that's Ray One; and Mizar, though Alcor is also there as a secondary star. Mizar is Ray Two. Then Alioth, Ray Three; and Megrez, Ray Four; and Dubhe, Ray Five; and Merak, Ray Six; and Phecda (P-H-E-C-D-A), Ray Seven. Those are the sources of the Seven Rays. I think I've spelled them out for you earlier. Somehow in this whole series of discussions, I will certainly spell them out. It's a strange feeling doing this thing all over again, this time hoping that there is some video and that you can read the text, which is always a great help when thinking about these abstract concepts.
	Các bạn biết tên chúng: An-kai, cũng gọi là Bê-nét-nát, đó là Cung Một; và Mi-da, dù An-co cũng ở đó như một ngôi sao phụ. Mi-da là Cung Hai. Rồi A-li-ốt, Cung Ba; và Mê-grét, Cung Bốn; và Đu-bê, Cung Năm; và Mê-rắc, Cung Sáu; và Phéc-đa, Cung Bảy. Đó là các nguồn của Bảy Cung. Tôi nghĩ tôi đã đánh vần chúng cho các bạn trước đây. Bằng cách nào đó trong toàn bộ loạt thảo luận này, chắc chắn tôi sẽ đánh vần chúng. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi làm lại toàn bộ việc này, lần này hy vọng rằng có hình ảnh và các bạn có thể đọc văn bản, điều luôn là một trợ giúp lớn khi suy nghĩ về các khái niệm trừu tượng này.

	These rays have a close connection with the seven stars of the Great Bear. 
	Các cung này có liên hệ mật thiết với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh.

	[14] (again always the four and the three as a secondary differentiation) and to the seven Sisters, the Pleiades. 
	[14] (một lần nữa, luôn luôn là bốn và ba như một biến phân thứ yếu) và với bảy Chị Em, chòm Tua Rua.

	Whether the four are on top and the three are on the bottom, or the three are on the top and the four on the bottom, depends on the context. When we're looking at the planes, we have four ethers superior to three planes, which are part of the dense physical nature, whether of man or of a planetary Logos, but when we're looking at the personality — the fourfold personality: personality, mind, emotions, body; or from another perspective, mental body, astral body, etheric body, physical body — then we have the four on the bottom and the threefold soul consisting of the three aspects and the three types of petals are the elevated three. Sometimes, if you're looking at a square, the triangle is on top of the square. There's a trinity on top of the square and they do share one surface together. Perhaps that is the symbol of the third ray shared both above and below.
	Việc bốn ở trên và ba ở dưới, hay ba ở trên và bốn ở dưới, tùy thuộc vào bối cảnh. Khi chúng ta nhìn vào các cõi, chúng ta có bốn dĩ thái cao hơn ba cõi vốn là một phần của bản chất hồng trần đậm đặc, dù của con người hay của một Hành Tinh Thượng Đế; nhưng khi chúng ta nhìn vào phàm ngã — phàm ngã tứ phân: phàm ngã, trí tuệ, cảm xúc, thể; hoặc từ một viễn cảnh khác, thể trí, thể cảm dục, thể dĩ thái, thể xác — khi ấy chúng ta có bốn ở dưới và linh hồn tam phân gồm ba phương diện cùng ba loại cánh hoa là ba phần được nâng cao. Đôi khi, nếu bạn nhìn vào một hình vuông, tam giác ở trên hình vuông. Có một Tam Vị trên hình vuông và chúng cùng chia sẻ một mặt chung. Có lẽ đó là biểu tượng của cung ba được chia sẻ cả bên trên lẫn bên dưới.

	I would point out that the rays have a close connection with the seven stars of the Great Bear. The cup of the Big Dipper represents the vessel of form. Rays four, five, six, and seven are the Rays of Attribute, and the handle of the Great Bear represents the Rays of Aspect — rays one, two, and three — with the far end of the handle or the far end of the tail being ray one.
	Tôi xin chỉ ra rằng các cung có liên hệ mật thiết với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh. Cái bát của Chòm Gáo Lớn đại diện cho bình chứa của hình tướng. Các cung bốn, năm, sáu và bảy là Các Cung Thuộc Tính, và tay cầm của Đại Hùng Tinh đại diện cho Các Cung Trạng Thái — các cung một, hai và ba — với đầu xa của tay cầm hay đầu xa của cái đuôi là cung một.

	These rays are connected to the Great Bear and to the seven sisters, the Pleiades. Maybe there are a thousand Pleiades. I think already over 800 have been identified. I have to check my astronomy on that or someone has to check the astronomy, but there is a thousand petal lotus, as we call it. It would be very interesting if there were correspondentially as many of these Pleiades as there are petals in the head center of man, because the Pleiades can possibly be considered the total head center of the One About Whom Naught May Be Said, our local super cosmic Logos.
	Các cung này được nối kết với Đại Hùng Tinh và với bảy chị em, Tua Rua. Có lẽ có một nghìn ngôi sao Tua Rua. Tôi nghĩ đã có hơn tám trăm ngôi được nhận diện. Tôi phải kiểm tra lại thiên văn học của mình về điều đó, hoặc ai đó phải kiểm tra thiên văn học, nhưng có một hoa sen nghìn cánh, như chúng ta gọi. Sẽ rất thú vị nếu, theo tương ứng, có số sao Tua Rua nhiều như số cánh hoa trong trung tâm đầu của con người, bởi vì Tua Rua có thể được xem là toàn bộ trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, Thượng đế siêu vũ trụ địa phương của chúng ta.

	The seven sisters, maybe they are special among the Pleiades or most brilliant as far as we are concerned. Maybe they represent in a way the jewel in the lotus in that great thousand petalled lotus. Every jewel is in a way sevenfold. It might have eight radiations in a certain respect, but it is a seven-faceted jewel and so the seven sisters might be found there. Although other theorists connect the Pleiades with the throat center of the One About Whom Naught May Be Said. What exactly it is? It certainly has a connection with a jewel-like structure because it is called by some the jewel box, which would fit very well.  It has a connection with the stars of the Great Bear, called the Big Dipper. 
	Bảy chị em, có lẽ họ đặc biệt trong Tua Rua hoặc rực rỡ nhất đối với chúng ta. Có lẽ theo một cách nào đó họ đại diện cho viên ngọc trong hoa sen trong hoa sen nghìn cánh vĩ đại ấy. Mọi viên ngọc theo một cách nào đó đều thất phân. Nó có thể có tám tia phát xạ theo một phương diện nào đó, nhưng nó là viên ngọc bảy mặt, và vì vậy bảy chị em có thể được tìm thấy ở đó. Dù các nhà lý thuyết khác nối kết Tua Rua với trung tâm cổ họng của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chính xác thì nó là gì? Chắc chắn nó có liên hệ với một cấu trúc giống viên ngọc, bởi vì một số người gọi nó là hộp ngọc, điều ấy rất phù hợp. Nó có liên hệ với các ngôi sao của Đại Hùng Tinh, được gọi là Chòm Gáo Lớn.


	These rays have a connection with both the Pleiades and with the seven stars, the seven Rishis of the Great Bear. 
	Các cung này có liên hệ với cả Tua Rua lẫn với bảy ngôi sao, bảy Hiền Giả của Đại Hùng Tinh.

	[15] The first constellation is the agent of positive force to the planetary Logos 
	[15] Chòm sao thứ nhất là tác nhân của mãnh lực dương đối với Hành Tinh Thượng Đế,

	In fact, to all the Planetary Logoi. 
	Thật ra, đối với tất cả các Hành Tinh Thượng Đế.

	[16] and the other the relayer of the negative aspect. 
	[16] còn chòm sao kia là trung gian chuyển tiếp của phương diện âm.

	The Pleiades are the relayer of the negative aspects. We have the masculine Great Bear and the feminine Pleiades. The Pleiades are always associated with form and with femininity, and the Great Bear with masculinity and with assertion and with the great masculine Rishis. But they both really need each other and are related seven to seven with, in a way, a sevenfold Little Bear in between them.
	Tua Rua là trạm chuyển tiếp của các phương diện âm. Chúng ta có Đại Hùng Tinh nam tính và Tua Rua nữ tính. Tua Rua luôn được liên kết với hình tướng và nữ tính, còn Đại Hùng Tinh với nam tính, sự khẳng định và các Hiền Giả nam tính vĩ đại. Nhưng thật sự cả hai đều cần nhau và liên hệ bảy với bảy, theo một cách nào đó có một Tiểu Hùng Tinh thất phân ở giữa.

	That sevenfold Little Bear, when you add the three sevens together, you get twenty-one, and taking the unit as a whole, you have the mystical number twenty-two. I have talked about how the Little Bear can be considered a higher correspondence of Sirius and the Sirian constellation, which is our local constellation and is sometimes called the Sirian constellation. In other words, the seven solar systems of which ours is one is sometimes called the Sirian constellation.
	Tiểu Hùng Tinh thất phân ấy, khi bạn cộng ba bộ bảy lại với nhau, bạn được hai mươi mốt; và lấy đơn vị như một toàn thể, bạn có con số thần bí hai mươi hai. Tôi đã nói về cách Tiểu Hùng Tinh có thể được xem là một tương ứng cao hơn của Thiên Lang và chòm sao Thiên Lang, vốn là chòm sao địa phương của chúng ta và đôi khi được gọi là chòm sao Thiên Lang. Nói cách khác, bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó đôi khi được gọi là chòm sao Thiên Lang.

	[17] There is, therefore, a direct interchange of energies between the lives of the seven planetary Logoi 
	[17] Do đó, có một sự trao đổi năng lượng trực tiếp giữa các sự sống của bảy Hành Tinh Thượng Đế

	the major Ones, presumably, 
	các Đấng chính, có lẽ vậy,

	[18] and the stupendous and unfathomable Lives Who inform these major constellations. 
	[18] và các Sự Sống kỳ vĩ, không thể dò thấu, vốn thấm nhuần các chòm sao chính này.

	Even the stars themselves are informed by stupendous and unfathomable Lives, but just imagine what types of Beings need the entire constellation of the Great Bear to manifest through. What type of Being is that? What type of Being needs the Seven Sisters as a whole to manifest through? They are certainly stupendous and unfathomable. The Planetary Logoi are in this exchange. I don't know if I mentioned it before. I realize that what I'm saying now has some points in common with what I just said when I failed to record the video. But in many ways, it's quite different and I'm emphasizing different points. I think it would be profitable to listen to both.
	Ngay cả chính các ngôi sao cũng được thấm nhuần bởi những Sự Sống kỳ vĩ và khôn dò, nhưng hãy thử tưởng tượng loại Hữu Thể nào cần toàn bộ chòm sao Đại Hùng Tinh để biểu hiện qua đó. Đó là loại Hữu Thể nào? Loại Hữu Thể nào cần toàn bộ Bảy Chị Em để biểu hiện qua đó? Các Ngài chắc chắn kỳ vĩ và khôn dò. Các Hành Tinh Thượng Đế đang ở trong sự trao đổi này. Tôi không biết trước đây tôi đã đề cập điều đó chưa. Tôi nhận ra rằng điều tôi đang nói bây giờ có một số điểm chung với điều tôi vừa nói khi không ghi được video. Nhưng theo nhiều cách, nó khá khác và tôi đang nhấn mạnh các điểm khác. Tôi nghĩ sẽ có lợi khi nghe cả hai.

	Just as there are seven major Planetary Logoi and another number of minor ones—three to five—so perhaps within the Great Bear there are seven major stars with some non-sacred Solar Logos involved there, or at least lesser ones, maybe three to five. Maybe in the Pleiades we can also consider lesser or non-sacred Pleiades. I'm thinking that the non-sacred planets, the five of them of our solar system, two of them as yet undiscovered, may be relating to non-sacred Solar Logoi within the Great Bear and to non-sacred Solar Logoi within the Pleiades. Although, just as there are going to be twelve sacred planets in our solar system, perhaps there are going to be twelve sacred Rishis and twelve sacred Pleiades. It's simply a speculation, but we want to line the numbers up.
	Cũng như có bảy Hành Tinh Thượng Đế chính và một số Đấng phụ khác — ba đến năm — thì có lẽ trong Đại Hùng Tinh có bảy ngôi sao chính với một vài Thái dương Thượng đế không thiêng liêng liên quan ở đó, hoặc ít nhất là các Đấng nhỏ hơn, có lẽ ba đến năm. Có lẽ trong Tua Rua chúng ta cũng có thể xét đến các ngôi sao Tua Rua nhỏ hơn hay không thiêng liêng. Tôi nghĩ rằng các hành tinh không thiêng liêng, năm hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, hai trong số đó vẫn chưa được phát hiện, có thể liên hệ với các Thái dương Thượng đế không thiêng liêng trong Đại Hùng Tinh và với các Thái dương Thượng đế không thiêng liêng trong Tua Rua. Tuy nhiên, cũng như sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng trong hệ mặt trời của chúng ta, có lẽ sẽ có mười hai Hiền Giả thiêng liêng và mười hai sao Tua Rua thiêng liêng. Đó chỉ là một suy đoán, nhưng chúng ta muốn các con số tương ứng với nhau.

	Definitely, we do know that there will be twelve sacred planets when Earth and Mars and Pluto and so forth become sacred planets and when the two non-sacred but undiscovered planets veiled by the sun and the moon become sacred planets. There are stupendous and unfathomable lives informing these constellations as a whole and great lives informing the stars which make up the constellations. 
	Chắc chắn, chúng ta biết rằng sẽ có mười hai hành tinh thiêng liêng khi Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Diêm Vương, v.v. trở thành các hành tinh thiêng liêng, và khi hai hành tinh không thiêng liêng nhưng chưa được phát hiện, bị che khuất bởi Mặt Trời và Mặt Trăng, trở thành các hành tinh thiêng liêng. Có những Sự Sống kỳ vĩ và khôn dò thấm nhuần toàn thể các chòm sao này, và những Sự Sống vĩ đại thấm nhuần các ngôi sao tạo nên các chòm sao.


	[19] Great interlocking triangles of force can be found existing between the seven planets and these two groups of seven stars each. 
	[19] Có thể thấy các tam giác mãnh lực vĩ đại, đan lồng vào nhau, đang hiện hữu giữa bảy hành tinh và hai nhóm gồm bảy ngôi sao này.

	Each sacred planet is aligned with one Rishi and one of the seven of the Pleiades. These triangles are of momentous import. They are not understood by us at this time, but as DK now says,
	Mỗi hành tinh thiêng liêng được chỉnh hợp với một Hiền Giả và một trong bảy ngôi sao của Tua Rua. Những tam giác này có tầm quan trọng lớn lao. Hiện nay chúng ta chưa thấu hiểu chúng, nhưng như Chân sư DK nay nói,

	[20] It will eventually be discovered that the innermost secret of astrological deduction in the planetary sense is connected with these “sacred triangles,” 
	[20] Cuối cùng, người ta sẽ khám phá rằng bí mật sâu kín nhất của sự suy luận chiêm tinh theo nghĩa hành tinh có liên hệ với các “tam giác thiêng liêng” này,

	If we want to know about the horoscope of our planet, we will want to know the particular connection with one star of the Great Bear and one star of the Pleiades. That will tell us a great deal about the process through which our Planetary Logos is passing. In the planetary sense, the innermost secret is connected with these stellar triangles—two stars and one planet. These triangles 
	Nếu chúng ta muốn biết về lá số chiêm tinh của hành tinh chúng ta, chúng ta sẽ muốn biết mối liên hệ đặc thù với một ngôi sao của Đại Hùng Tinh và một ngôi sao của Tua Rua. Điều đó sẽ cho chúng ta biết rất nhiều về tiến trình mà Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta đang trải qua. Theo nghĩa hành tinh, bí mật sâu kín nhất được nối kết với các tam giác tinh tú này — hai ngôi sao và một hành tinh. Các tam giác này

	[21] and they are—in their turn—represented by the triangles [Page 32] (shifting and changing) which can be constructed in connection with the seven centres.
	[21] và đến lượt chúng, chúng biểu hiện qua các tam giác [Page 32] (dịch chuyển và biến đổi) có thể được kiến lập liên quan đến bảy trung tâm.

	They are represented by the triangles shifting and changing which can be constructed in connection with the seven centers in the human being. We have a reflection in our etheric body, which is very important. In these triangles, there's a positive force, a negative force (at least negative to the positive), and a kind of planetary force. It seems to me the planet has to represent the third ray aspect.
	Chúng có đại diện là các tam giác dịch chuyển và thay đổi có thể được kiến tạo liên hệ với bảy trung tâm trong con người. Chúng ta có một phản chiếu trong thể dĩ thái của mình, điều này rất quan trọng. Trong các tam giác này, có một mãnh lực dương, một mãnh lực âm, ít nhất là âm đối với dương, và một loại mãnh lực hành tinh. Theo tôi, hành tinh phải đại diện cho phương diện cung ba.

	The Pleiades, which are connected with cosmic buddhi, also represent the second ray aspect, and the Great Bear represents the first ray aspect. There is on page 1162 of A Treatise on Cosmic Fire a quotation which shows us that the Pleiades are indeed connected with the second ray and the booty force as well as with the third ray. It's talking of the energy centers of the Solar Logos, which are the Planetary Logoi.
	Tua Rua, vốn được nối kết với Bồ đề vũ trụ, cũng đại diện cho phương diện cung hai, và Đại Hùng Tinh đại diện cho phương diện cung một. Ở trang 1162 của Luận về Lửa Vũ Trụ có một trích dẫn cho chúng ta thấy rằng Tua Rua quả thật được nối kết với cung hai và mãnh lực Bồ đề cũng như với cung ba. Đoạn ấy nói về các trung tâm năng lượng của Thái dương Thượng đế, tức là các Hành Tinh Thượng Đế.

	They form vast lotuses or wheels at the center of which lies hidden that central cosmic life we call a Planetary Logos. The Planetary Logos, the Monadic aspect of that being within the lotus, is the meeting place for two types of force—spiritual or logoic, which reaches him via the logoic lotus on cosmic mental planes through the Egoic Lotus of our Solar Logos on the higher cosmic mental plane. Two types of force reach into the Planetary Logos, and these forces are from the seven Rishis of the Great Bear on their own plane, which, according to the map on what is chart number five, I'm not exactly sure what page yet.
	Các Ngài tạo thành những hoa sen hay bánh xe bao la, tại trung tâm của chúng ẩn tàng sự sống vũ trụ trung tâm mà chúng ta gọi là một Hành Tinh Thượng Đế. Hành Tinh Thượng Đế, phương diện chân thần của hữu thể ấy trong hoa sen, là nơi gặp gỡ của hai loại mãnh lực — tinh thần hay thượng đế tính, vốn đến với Ngài qua hoa sen thượng đế trên các cõi trí vũ trụ, xuyên qua Hoa Sen Chân Ngã của Thái dương Thượng đế chúng ta trên cõi thượng trí vũ trụ. Hai loại mãnh lực vươn vào Hành Tinh Thượng Đế, và các mãnh lực này đến từ bảy Hiền Giả của Đại Hùng Tinh trên cõi riêng của các Ngài, mà theo bản đồ trong biểu đồ số năm, tôi chưa hoàn toàn chắc trang nào.

	Page 344 is chart number five, and it suggests that the Rishis of the Great Bear are on the fourth or Buddhic cosmic plane, but I don't think that is accurate. I think really the cosmic etheric plane is their plane, and so I think these cosmic etheric forces of the Great Bear are reaching the Planetary Logos along with, secondly, Buddhic force, which is transmitted via the seven sisters or the Pleiades from a constellation called the Dragon in some books and from which has come the appellation, the Dragon of Wisdom.
	Trang 344 là biểu đồ số năm, và nó gợi ý rằng các Hiền Giả của Đại Hùng Tinh ở trên cõi vũ trụ thứ tư hay cõi Bồ đề, nhưng tôi không nghĩ điều đó chính xác. Tôi nghĩ thật ra cõi dĩ thái vũ trụ là cõi của các Ngài, và vì vậy tôi nghĩ các mãnh lực dĩ thái vũ trụ này của Đại Hùng Tinh đang đến với Hành Tinh Thượng Đế, cùng với, thứ hai, mãnh lực Bồ đề, được truyền qua bảy chị em hay Tua Rua từ một chòm sao được gọi là chòm Rồng trong một số sách, và từ đó phát sinh danh xưng Rồng Minh Triết.
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	It's a huge, amazing Kundalinic constellation, but it doesn't just have seventh ray and first ray. The Dragon apparently has second ray, otherwise, the Masters who in a tiny way reflect the greater Dragon and who represent the second ray would not be called Dragons of Wisdom.
	Đó là một chòm sao kundalini khổng lồ, kỳ diệu, nhưng nó không chỉ có cung bảy và cung một. Chòm Rồng dường như có cung hai; nếu không, các Chân sư, những Đấng phản ánh theo một cách rất nhỏ Rồng lớn hơn và đại diện cho cung hai, đã không được gọi là các Rồng Minh Triết.

	The Planetary Logoi, who are also Dragons of Wisdom and are expressing the Will-to-Love, would not be called Dragons of Wisdom if there were no second ray. In this great constellation of the Dragon, that second ray goes right on through the Pleiades, who therefore represent the middle or equilibrating force. Perhaps the sole force of the Pleiades is the second ray and thereby can be connected in the human energy system with the second chakra.
	Các Hành Tinh Thượng Đế, cũng là các Rồng Minh Triết và đang biểu hiện Ý Chí-Yêu Thương, sẽ không được gọi là các Rồng Minh Triết nếu không có cung hai. Trong chòm Rồng vĩ đại này, cung hai ấy đi thẳng qua Tua Rua, do đó Tua Rua đại diện cho mãnh lực ở giữa hay mãnh lực quân bình. Có lẽ mãnh lực duy nhất của Tua Rua là cung hai và nhờ đó có thể được nối kết trong hệ thống năng lượng của con người với luân xa thứ hai.




	The Great Bear with the first chakra of the triangle, the Pleiades with the second chakra, and the planet concerned with the third chakra. There is in Discipleship in the New Age, volume one, page approximately forty-one—that's thirty-one, forty-one. A list of chakras which people serving along different lines express: for instance, group one of telepathic communicators expresses the head, the heart and the throat centers. In this case, if we're looking for the analogy between the Great Bear, Pleiades and planets, we might find that the Great Bear represents the head as it most normally does. The Pleiades represent the heart center.
	Đại Hùng Tinh với luân xa thứ nhất của tam giác, Tua Rua với luân xa thứ hai, và hành tinh liên quan với luân xa thứ ba. Trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, quyển một, khoảng trang bốn mươi mốt — tức là ba mươi mốt, bốn mươi mốt — có một danh sách các luân xa mà những người phụng sự theo các đường lối khác nhau biểu hiện: chẳng hạn, nhóm một gồm Các Nhà Giao Tiếp Viễn Cảm biểu hiện các trung tâm đầu, tim và cổ họng. Trong trường hợp này, nếu chúng ta tìm phép tương đồng giữa Đại Hùng Tinh, Tua Rua và các hành tinh, chúng ta có thể thấy Đại Hùng Tinh đại diện cho đầu như thường lệ nhất. Tua Rua đại diện cho trung tâm tim.

	Let us say perhaps the planet Saturn represents the throat center in the human being. We know that Saturn rules the throat center of disciples and the Earth rules the throat center of more average people. But perhaps we can take this little reflective triangle in our little etheric system and say yes, it somehow represents the great triangle involving the Great Bear, Pleiades and a planet.
	Hãy nói có lẽ hành tinh Sao Thổ đại diện cho trung tâm cổ họng trong con người. Chúng ta biết rằng Sao Thổ cai quản trung tâm cổ họng của các đệ tử và Trái Đất cai quản trung tâm cổ họng của những người trung bình hơn. Nhưng có lẽ chúng ta có thể lấy tam giác phản chiếu nhỏ này trong hệ thống dĩ thái nhỏ bé của mình và nói rằng, vâng, bằng cách nào đó nó đại diện cho tam giác vĩ đại liên quan đến Đại Hùng Tinh, Tua Rua và một hành tinh.

	Remember the innermost astrological deduction—how does he put it? The innermost secret of astrological deduction is represented by these great cosmic triangles. So maybe there is a secret of astrological deduction for the human being involved in the chakra triangles within the etheric body, within the astral body and also in the mental body.
	Hãy nhớ suy luận chiêm tinh sâu kín nhất — Ngài diễn đạt thế nào? Bí mật sâu kín nhất của suy luận chiêm tinh có đại diện là các tam giác vũ trụ vĩ đại này. Vì vậy có lẽ có một bí mật của suy luận chiêm tinh đối với con người liên quan đến các tam giác luân xa trong thể dĩ thái, trong thể cảm dục và cả trong thể trí.
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	Let's take a look at the seed group number two: the centers they use are the head, heart and solar plexus. These are the Observers of Reality, those who are involved in the dissipation of glamour. The head, let us say, is the Great Bear; the heart is representing the Pleiades in this case; and the solar plexus, either Mars or Neptune, but let us say Neptune, keeping it in the sacred planets.
	Hãy nhìn vào nhóm hạt giống số hai: các trung tâm họ sử dụng là đầu, tim và tùng thái dương. Đây là Các Nhà Quan Sát Thực Tại, những người tham gia vào việc làm tiêu tan ảo cảm. Đầu, hãy nói, là Đại Hùng Tinh; tim đại diện cho Tua Rua trong trường hợp này; và tùng thái dương, hoặc Sao Hỏa hoặc Sao Hải Vương, nhưng hãy nói Sao Hải Vương, giữ nó trong các hành tinh thiêng liêng.

	Then we have the healing group: the head, heart and Ajna centers. In this case, perhaps the head and the heart again are the Great Bear and the Pleiades, with the Ajna center representing either Venus or Mercury, either Fifth Ray or Fourth Ray, depending upon the level of evolution. Mercury at the Ajna center is higher than Venus at the Ajna center.
	Rồi chúng ta có nhóm chữa lành: các trung tâm đầu, tim và ajna. Trong trường hợp này, có lẽ đầu và tim một lần nữa là Đại Hùng Tinh và Tua Rua, với trung tâm ajna đại diện cho Sao Kim hoặc Sao Thủy, hoặc cung năm hoặc cung bốn, tùy theo cấp độ tiến hoá. Sao Thủy ở trung tâm ajna cao hơn Sao Kim ở trung tâm ajna.

	Group four are the educators: the head, Ajna and throat centers. In this case, the head would be the Great Bear. It seems we always have the head center involved in these particular triangles, but that doesn't mean there are not significant triangles within the etheric body that do not include the head center. However we're using this as an example. How can we find triangles within our own nature which somehow reflect these great triangles which hold the innermost secret of astrological deduction? 
	Nhóm bốn là các nhà giáo dục: các trung tâm đầu, ajna và cổ họng. Trong trường hợp này, đầu sẽ là Đại Hùng Tinh. Dường như chúng ta luôn có trung tâm đầu liên quan trong các tam giác đặc thù này, nhưng điều đó không có nghĩa là không có các tam giác quan trọng trong thể dĩ thái không bao gồm trung tâm đầu. Tuy nhiên, chúng ta đang dùng điều này làm ví dụ. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy các tam giác trong bản chất riêng của mình, bằng cách nào đó phản ánh các tam giác vĩ đại nắm giữ bí mật sâu kín nhất của suy luận chiêm tinh?

	So we have the Great Bear as the head, the Pleiades as the Ajna and probably Saturn as the throat center, or we could possibly turn this around. But I like the idea that the two highest of the centers are represented by the Great Bear and the Pleiades, with the Pleiades having an intermediary function, not just a material function, but a Second Ray Buddhic mediating function.
	Vì vậy chúng ta có Đại Hùng Tinh là đầu, Tua Rua là ajna và có lẽ Sao Thổ là trung tâm cổ họng, hoặc có thể chúng ta đảo ngược điều này. Nhưng tôi thích ý tưởng rằng hai trung tâm cao nhất có đại diện là Đại Hùng Tinh và Tua Rua, với Tua Rua có một chức năng trung gian, không chỉ một chức năng vật chất, mà là một chức năng trung gian Bồ đề cung hai.

	Group five are the political workers: head, heart and base of the spine. We would have the Great Bear at the head, the Pleiades at the heart, and the base of the spine center is ruled by Pluto—it is ruled by the Earth systemically and by Pluto in terms of the microcosm. So it could be indeed Pluto. Is there a sacred planet we can associate with the base of the spine? We can associate Mercury and the Kundalini with the base of the spine. Mercury represents Kundalini active and Mars represents Kundalini latent. 
	Nhóm năm là các người hoạt động chính trị: đầu, tim và đáy cột sống. Chúng ta sẽ có Đại Hùng Tinh ở đầu, Tua Rua ở tim, và trung tâm đáy cột sống được cai quản bởi Sao Diêm Vương — nó được cai quản bởi Trái Đất theo nghĩa hệ thống và bởi Sao Diêm Vương theo nghĩa tiểu thiên địa. Vì vậy quả thật nó có thể là Sao Diêm Vương. Có hành tinh thiêng liêng nào chúng ta có thể liên kết với đáy cột sống không? Chúng ta có thể liên kết Sao Thủy và kundalini với đáy cột sống. Sao Thủy đại diện cho kundalini hoạt động, còn Sao Hỏa đại diện cho kundalini tiềm tàng.

	Then number six is the same as group number two. It's the religious workers: head, heart and solar plexus, and we would give it the same kind of assignment—Great Bear, Pleiades and let us say Neptune.
	Rồi số sáu giống như nhóm số hai. Đó là các người hoạt động tôn giáo: đầu, tim và tùng thái dương, và chúng ta sẽ gán cùng một loại phân công — Đại Hùng Tinh, Tua Rua và hãy nói Sao Hải Vương.

	And then the seventh group is scientists—the last ones that have only three. We won't get into those that represent four centers because we are talking about triangles rather than rectangles or squares. So the head, the heart, the throat and the sacral center for the scientific workers: Great Bear again, Pleiades at the throat and sacral center. Shall it be Uranus? That is the sacred planet which represents the sacral center, although we can certainly connect the Moon, we can connect Mars, even early Venus in some respect. 
	Và rồi nhóm thứ bảy là các nhà khoa học — những nhóm cuối cùng chỉ có ba. Chúng ta sẽ không đi vào những nhóm đại diện cho bốn trung tâm, bởi vì chúng ta đang nói về các tam giác hơn là hình chữ nhật hay hình vuông. Vậy, đầu, tim, cổ họng và trung tâm xương cùng dành cho các người hoạt động khoa học: lại là Đại Hùng Tinh, Tua Rua ở cổ họng và trung tâm xương cùng. Có nên là Sao Thiên Vương không? Đó là hành tinh thiêng liêng đại diện cho trung tâm xương cùng, dù chắc chắn chúng ta có thể nối kết Mặt Trăng, có thể nối kết Sao Hỏa, thậm chí Sao Kim giai đoạn đầu theo một phương diện nào đó.

	All of the planets in a way are to be found in every chakra, just as upon this planet that we call the Earth all of the planets are represented in all the zodiacal signs. That gives us an idea of how we can look for triangles within the etheric system, which may somehow represent in a very microcosmic way these great macrocosmic triangles. The real evolution of a human being has to do with what's going on in those chakras. How are they stimulated? How are they related? Are they in the proper adjustment?
	Theo một cách nào đó, tất cả các hành tinh đều được tìm thấy trong mọi luân xa, cũng như trên hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất, tất cả các hành tinh đều được đại diện trong mọi dấu hiệu hoàng đạo. Điều đó cho chúng ta một ý niệm về cách tìm kiếm các tam giác trong hệ thống dĩ thái, vốn bằng cách nào đó có thể đại diện theo một cách rất tiểu thiên địa cho các tam giác đại thiên địa vĩ đại này. Sự tiến hoá thật sự của một con người liên quan đến điều đang diễn ra trong các luân xa ấy. Chúng được kích thích như thế nào? Chúng liên hệ với nhau ra sao? Chúng có ở trong sự điều chỉnh thích hợp không?


	So when we're trying to get the most out of our horoscope, we can certainly study our etheric system and see what in the horoscope gives us a hint as to how to increase the effectiveness of that system. 
	Vì vậy khi chúng ta cố gắng rút ra tối đa từ lá số chiêm tinh của mình, chắc chắn chúng ta có thể nghiên cứu hệ thống dĩ thái của mình và xem trong lá số chiêm tinh điều gì cho chúng ta một gợi ý về cách tăng cường hiệu quả của hệ thống ấy.

	[22] In casting the horoscope of the planet (which will some day be possible) 
	[22] Khi lập lá số chiêm tinh của hành tinh (điều mà một ngày kia sẽ có thể thực hiện),

	It may be ages away from now, and the great astrological department of the Hierarchy they can do this, and I believe the Tibetan can do this as well because He tells us that Libra is growing in strength in the planetary horoscope.
	Điều đó có thể còn cách hiện nay nhiều thời đại, và đại phân ban chiêm tinh của Thánh Đoàn, họ có thể làm điều này, và tôi tin Chân sư Tây Tạng cũng có thể làm điều này, vì Ngài cho chúng ta biết rằng Thiên Bình đang gia tăng sức mạnh trong lá số chiêm tinh hành tinh.

	Now, how Does he know that? Does it have something to do with the relationship of, let us say, a star in the Great Bear, a star in the Pleiades, one of the zodiacal constellations and the Earth? That would be a fourfold pattern, and maybe somehow, always, one of the constellations in the zodiac is considered as the rising sign for our particular planet for a particular period of time.
	Bây giờ, làm sao Ngài biết điều đó? Nó có liên quan gì đến mối quan hệ của, hãy nói, một ngôi sao trong Đại Hùng Tinh, một ngôi sao trong Tua Rua, một trong các chòm sao hoàng đạo và Trái Đất không? Đó sẽ là một mô hình tứ phân, và có lẽ bằng cách nào đó, luôn luôn, một trong các chòm sao trong hoàng đạo được xem là dấu hiệu mọc cho hành tinh đặc thù của chúng ta trong một thời kỳ đặc thù.

	Would we say that it is necessarily the age, the sign of the processional age through which we are passing? Are we to consider that Aquarius is becoming the rising sign of the Earth or sort of the progressed rising sign of the Earth during this period? We might be able to say that, but Libra is certainly related to Aquarius. It's one of the three air signs and we're not sure why he says Libra is becoming powerful or for how long it will become powerful or whether it's simply part of the fact that an air sign is becoming dominant, namely Aquarius.
	Chúng ta có nói rằng nó nhất thiết là thời đại, dấu hiệu của thời đại tuế sai mà chúng ta đang đi qua không? Chúng ta có nên xem Bảo Bình đang trở thành dấu hiệu mọc của Trái Đất, hay một loại dấu hiệu mọc tiến trình của Trái Đất trong thời kỳ này không? Chúng ta có thể nói như vậy, nhưng Thiên Bình chắc chắn liên hệ với Bảo Bình. Nó là một trong ba dấu hiệu hành khí, và chúng ta không chắc tại sao Ngài nói Thiên Bình đang trở nên mạnh mẽ, hoặc nó sẽ trở nên mạnh mẽ trong bao lâu, hoặc liệu đó chỉ đơn giản là một phần của sự kiện rằng một dấu hiệu hành khí đang trở nên chiếm ưu thế, cụ thể là Bảo Bình.

	Anyway, the Tibetan knows something about the casting of the horoscope of the planet. And it would seem to me that he would be a member of this astrological department. In casting the horoscope of the planet, which will someday be possible, 
	Dù sao, Chân sư Tây Tạng biết điều gì đó về việc lập lá số chiêm tinh của hành tinh. Và theo tôi, dường như Ngài là một thành viên của phân ban chiêm tinh này. Khi lập lá số chiêm tinh của hành tinh, điều một ngày nào đó sẽ có thể thực hiện, 

	[23] it will be found that the line of these forces and of our planetary response to them is of a more potent effect than is the influence of the zodiacal constellations upon the human unit. 
	[23] người ta sẽ thấy rằng đường tuyến của các mãnh lực này và của sự đáp ứng hành tinh của chúng ta đối với chúng có tác động mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo đối với đơn vị nhân loại.

	The zodiacal constellations certainly affect the human unit, and they as well affect the Planetary Logos, as we have been told. The three great constellations being more powerful, but the zodiacal constellations definitely having a planetary effect, as we read earlier in the text. So let us say the Great Bear, Pleiades and planetary triangles must be very, very potent if they are to be more potent than the zodiacal constellations, which represent petals in the heart and the head chakra of the One About Whom Naught May Be Said.
	Các chòm sao hoàng đạo chắc chắn tác động đến đơn vị nhân loại, và như chúng ta đã được cho biết, chúng cũng tác động đến Hành Tinh Thượng Đế. Ba chòm sao vĩ đại thì mạnh mẽ hơn, nhưng các chòm sao hoàng đạo chắc chắn có một hiệu quả hành tinh, như chúng ta đã đọc trước đó trong văn bản. Vì vậy hãy nói các tam giác Đại Hùng Tinh, Tua Rua và hành tinh phải rất, rất mạnh mẽ nếu chúng mạnh hơn các chòm sao hoàng đạo, vốn đại diện cho các cánh hoa trong luân xa tim và đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị.

	There's a little problem there. What's greater? What's lesser? The Great Bear perhaps represents the seven head centers of the One About Whom Naught May Be Said. The Pleiades as a whole perhaps represent the entire head center of the One About Whom Naught May Be Said. But then the zodiacal constellations are right in there, in the heart and the head center of the One About Whom Naught May Be Said, and it's said to be the major center in the head center. So which is greater? But basically DK is saying that these Great Bear, Pleiades and planetary connections have a much greater effect upon the planet than the zodiac has upon us. So we'll just have to take this at face value.
	Ở đó có một vấn đề nhỏ. Cái gì lớn hơn? Cái gì nhỏ hơn? Đại Hùng Tinh có lẽ đại diện cho bảy trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Tua Rua như một toàn thể có lẽ đại diện cho toàn bộ trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Nhưng rồi các chòm sao hoàng đạo lại ở ngay đó, trong trung tâm tim và đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, và được nói là trung tâm chính trong trung tâm đầu. Vậy cái nào lớn hơn? Nhưng về căn bản Chân sư DK đang nói rằng các mối liên hệ Đại Hùng Tinh, Tua Rua và hành tinh này có một hiệu quả lớn hơn nhiều đối với hành tinh so với hiệu quả của hoàng đạo đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ phải chấp nhận điều này theo nghĩa bề mặt.

	We may take this a little further and ask whether there are not some triangles in our etheric body which have a greater effect upon us, the human unit, than the zodiacal signs have upon us. We always have to use the Law of Analogy. In this hierarchical universe, what we have to discover is what is greater and what is lesser. It's a question of magnitude, and we will make very many mistakes if we put a lesser thing in a greater position and a greater thing in a lesser position. But it's not always easy to determine what is greater and what is lesser.
	Chúng ta có thể đưa điều này xa hơn một chút và hỏi liệu có phải có một số tam giác trong thể dĩ thái của chúng ta có hiệu quả lớn hơn đối với chúng ta, đơn vị nhân loại, so với các dấu hiệu hoàng đạo hay không. Chúng ta luôn phải dùng định luật tương đồng. Trong vũ trụ có thứ bậc này, điều chúng ta phải khám phá là cái gì lớn hơn và cái gì nhỏ hơn. Đó là vấn đề tầm mức, và chúng ta sẽ phạm rất nhiều sai lầm nếu đặt một điều nhỏ hơn vào vị trí lớn hơn và một điều lớn hơn vào vị trí nhỏ hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ xác định cái gì lớn hơn và cái gì nhỏ hơn.

	He's saying that the line of forces we've been discussing, which are triangles, are having a very potent effect, and 
	Ngài đang nói rằng đường lối của các mãnh lực mà chúng ta đã bàn, vốn là các tam giác, đang có một hiệu quả rất mạnh mẽ, và

	[24] This is due to the immeasurably advanced point in evolution of the planetary Spirits Who have (in Their individual lives) largely transcended the influence of the twelve constellations and are becoming rapidly responsive to the higher vibrations of their great Prototypes, the “three intimate constellations,” as they have esoterically been called. 
	[24] Điều này là do điểm tiến hoá cao vượt ngoài mọi đo lường của các Chân Linh Hành Tinh, những Đấng đã, trong đời sống cá biệt của Các Ngài, phần lớn vượt lên trên ảnh hưởng của mười hai chòm sao và đang nhanh chóng trở nên đáp ứng với các rung động cao hơn của những Nguyên Mẫu vĩ đại của Các Ngài, tức “ba chòm sao mật thiết”, như chúng đã được gọi một cách huyền bí.




	There's a movement away from the idea that an Elder Brother or Sister of each one of the planets is the zodiacal constellation. I didn't really mention this the first time I went through this. Every zodiacal constellation is a prototype of a Planetary Logos. But so are the constellation, the stars of the Great Bear and of the Pleiades. We know that Mars is related to Aries. The Lord of Aries is related to Mars. They have something in common so that Mars can learn a great deal from the Lord of the constellation Aries, but maybe Mars can learn even more from the Lord of the constellation of the Great Bear and through the particular Rishi which represents a specific relationship with Mars. I'm not saying which one this could be—maybe it would depend upon the monadic ray or the soul ray depending on what solar system we're in.
	Có một sự chuyển dịch ra khỏi ý tưởng rằng một Huynh Trưởng hay Chị Cả của mỗi hành tinh là chòm sao hoàng đạo. Tôi thật sự đã không đề cập điều này lần đầu khi đi qua đoạn này. Mỗi chòm sao hoàng đạo là một nguyên mẫu của một Hành Tinh Thượng Đế. Nhưng chòm sao, các ngôi sao của Đại Hùng Tinh và Tua Rua cũng vậy. Chúng ta biết rằng Sao Hỏa liên hệ với Bạch Dương. Chúa Tể của Bạch Dương liên hệ với Sao Hỏa. Các Ngài có điều gì đó chung, để Sao Hỏa có thể học rất nhiều từ Chúa Tể của chòm sao Bạch Dương, nhưng có lẽ Sao Hỏa còn có thể học nhiều hơn từ Chúa Tể của chòm sao Đại Hùng Tinh và qua vị Hiền Giả đặc thù đại diện cho một mối quan hệ riêng với Sao Hỏa. Tôi không nói đó có thể là vị nào — có lẽ điều đó tùy thuộc vào cung chân thần hoặc cung linh hồn, tùy vào việc chúng ta đang ở trong hệ mặt trời nào.

	Our Planetary Logoi are developing their soul ray particularly now and not so much their monadic rays, unless we are speaking of the synthesizing planets which may be developing their monadic rays. We might take a first ray planet like Vulcan and connect it with the very first star of the Great Bear and say, first ray soul Vulcan is learning more from this particular star, logos in the Great Bear, Rishi in the Great Bear, than it is learning from, let us say, the Lord of the constellation Taurus with which it is associated. These are very subtle relationships, and we really have to understand magnitude in order to understand them.
	Các Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta hiện nay đang phát triển đặc biệt cung linh hồn của các Ngài, chứ không nhiều cung chân thần, trừ khi chúng ta đang nói về các hành tinh tổng hợp có thể đang phát triển các cung chân thần của mình. Chúng ta có thể lấy một hành tinh cung một như Vulcan và nối nó với ngôi sao đầu tiên của Đại Hùng Tinh, rồi nói Vulcan có linh hồn cung một đang học nhiều hơn từ ngôi sao đặc thù này, Thượng đế trong Đại Hùng Tinh, Hiền Giả trong Đại Hùng Tinh, so với điều nó học từ, hãy nói, Chúa Tể của chòm sao Kim Ngưu mà nó liên kết. Đây là những mối quan hệ rất tinh tế, và chúng ta thật sự phải thấu hiểu tầm mức để hiểu chúng.

	It's a bit like looking at the human being and asking, which is more powerful? That's such an important question. Is a particular petal in the heart of the head center of a human being more powerful, or is one of the seven head centers more powerful? Different planets represent these different seven head centers, and the constellations represent the twelve petals in the heart of the head center of the One About Whom Naught May Be Said, and also in relation to the human being.
	Điều này hơi giống như nhìn vào con người và hỏi, cái nào mạnh hơn? Đó là một câu hỏi rất quan trọng. Một cánh hoa đặc thù trong tim của trung tâm đầu của con người mạnh hơn, hay một trong bảy trung tâm đầu mạnh hơn? Các hành tinh khác nhau đại diện cho bảy trung tâm đầu khác nhau này, và các chòm sao đại diện cho mười hai cánh hoa trong tim của trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị, và cũng liên hệ với con người.

	In a way, the zodiac is found in the human being. The heart of the head center is a kind of miniature zodiac, and the seven planets are found in the subsidiary head centers. It sometimes looks like the petals in our heart in the head center are somehow more powerful than these isolated head centers, the seven of them. Obviously, this has to be thought through. I didn't mention any of this particularly in the first go through of this text, but different things do come to mind.
	Theo một cách nào đó, hoàng đạo được tìm thấy trong con người. Tim của trung tâm đầu là một loại hoàng đạo thu nhỏ, và bảy hành tinh được tìm thấy trong các trung tâm đầu phụ. Đôi khi có vẻ như các cánh hoa trong tim của trung tâm đầu của chúng ta bằng cách nào đó mạnh hơn những trung tâm đầu cô lập này, bảy trung tâm ấy. Rõ ràng điều này phải được suy nghĩ kỹ. Tôi đã không đặc biệt đề cập bất cứ điều nào trong số này trong lần đầu đi qua văn bản này, nhưng những điều khác nhau thật sự nảy ra trong trí.

	These Planetary Spirits are at a huge level of evolution. It has been said that, for our Planetary Logos, it is now many Mahakalpas ahead in its development of where a Master of the Wisdom is. Many Mahakalpas ago—which means complete solar systems of 311 trillion years approximately—our Planetary Logos was at the place where a Master of the Wisdom would be. So our Planetary Logos was equivalent to a Master of the Wisdom many Mahakalpas ago.
	Các Chân Linh Hành Tinh này ở một cấp độ tiến hoá khổng lồ. Người ta đã nói rằng, đối với Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, hiện nay Ngài đi trước một Chân sư Minh Triết nhiều Đại Kiếp trong sự phát triển. Nhiều Đại Kiếp trước — nghĩa là những hệ mặt trời hoàn chỉnh khoảng ba trăm mười một nghìn tỉ năm — Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta đã ở vị trí mà một Chân sư Minh Triết sẽ ở. Vì vậy Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta tương đương với một Chân sư Minh Triết từ nhiều Đại Kiếp trước.

	We see by this idea here the immeasurably advanced point in evolution of these Planetary Spirits. Just imagine if they are that advanced, then how advanced are the Lords of the constellations? Or the Lords of the Great and intimate constellations, which are transcendental? We're dealing beyond our depth here, but we speculate accordingly, knowing that even if we have a good system in our mind, it has to be filled in by experience over millions and millions of years.
	Qua ý tưởng này, chúng ta thấy điểm tiến hoá tiến xa không thể đo lường của các Chân Linh Hành Tinh này. Hãy tưởng tượng nếu các Ngài tiến xa đến mức ấy, thì các Chúa Tể của các chòm sao tiến xa đến mức nào? Hay các Chúa Tể của các chòm sao vĩ đại và thân cận, vốn siêu việt? Chúng ta đang xử lý điều vượt quá chiều sâu của mình, nhưng chúng ta suy đoán tương ứng, biết rằng ngay cả nếu chúng ta có một hệ thống tốt trong trí, nó vẫn phải được lấp đầy bằng kinh nghiệm qua hàng triệu triệu năm.

	The Planetary Logoi are, in a sense, reaching out to the three intimate constellations and to the members of these intimate constellations. They are intimate to what? We might say they are intimate to the One About Whom Naught May Be Said. Perhaps they have a very close relation to the structure of the head center of the One About Whom Naught May Be Said. The seven head centers, the head center as a whole, the heart of the head center, the jewel in that heart of the head center—perhaps these three intimate constellations are related to that whole head structure of this super-constellational logos known as the unknown on page 293 of A Treatise on Cosmic Fire.
	Các Hành Tinh Thượng Đế, theo một nghĩa nào đó, đang vươn tới ba chòm sao thân cận và tới các thành viên của những chòm sao thân cận này. Chúng thân cận với điều gì? Chúng ta có thể nói chúng thân cận với Đấng Bất Khả Tư Nghị. Có lẽ chúng có một quan hệ rất gần với cấu trúc trung tâm đầu của Đấng Bất Khả Tư Nghị. Bảy trung tâm đầu, toàn bộ trung tâm đầu, tim của trung tâm đầu, viên ngọc trong tim ấy của trung tâm đầu — có lẽ ba chòm sao thân cận này liên hệ với toàn bộ cấu trúc đầu ấy của Thượng đế siêu chòm sao này, được biết như Đấng Vô Danh ở trang 293 của Luận về Lửa Vũ Trụ.

	[25] This is a correspondence in the lives of these great Entities 
	[25] Đây là một tương ứng trong đời sống của các Thực Thể vĩ đại này

	I assume the great Entities are the Planetary Logoi—
	Tôi cho rằng các Thực Thể vĩ đại là các Hành Tinh Thượng Đế—

	[26] to the manner in which an advanced individual can offset the influence of the planets and thus so dominate his personality life 
	[26] với cách thức mà một cá nhân tiến hoá cao có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh, và nhờ đó chi phối đời sống phàm ngã của y đến mức

	If I understand this correctly, these Planetary Logoi are beginning to focus within the intimate constellations and are thus able to offset some of the influence that the zodiacal constellations have had upon them, just as the human being who is focusing in his monadic area and his Triad area can perhaps offset some of the influence of the signs upon his life. In other words, this is a question of focusing in the highest possible area of one's energy system and offsetting a group of lives that had worked through the personality life and maybe even through the soul life, because at a certain point the soul has to be offset as well. 
	Nếu tôi hiểu đúng điều này, các Hành Tinh Thượng Đế này đang bắt đầu tập trung vào trong các chòm sao mật thiết, và nhờ đó có thể hóa giải phần nào ảnh hưởng mà các chòm sao hoàng đạo đã tác động lên Các Ngài, cũng như con người khi tập trung trong khu vực chân thần và khu vực Tam Nguyên Tinh Thần của y có lẽ có thể hóa giải phần nào ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo lên đời sống của y. Nói cách khác, đây là vấn đề tập trung vào khu vực cao nhất có thể trong hệ thống năng lượng của một người, và hóa giải một nhóm các sự sống vốn đã hoạt động qua đời sống phàm ngã, và có lẽ thậm chí qua đời sống linh hồn, bởi vì đến một điểm nào đó, chính linh hồn cũng phải được hóa giải.

	This is a correspondence in the lives of these great entities to the manner in which an advanced individual can offset the influence of the planets and so dominate his personality life 
	Đây là một tương ứng trong đời sống của các thực thể vĩ đại này với cách mà một cá nhân tiến hóa cao có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh và nhờ đó chế ngự đời sống phàm ngã của y  


	[27] that prediction and certainty, as to activity and circumstance, are no longer possible. 
	[27] sự dự đoán và tính chắc chắn về hoạt động và hoàn cảnh không còn khả dĩ nữa.

	The planets, the Planetary Logoi, offset the influence of the zodiacal constellations as they reach towards the intimate constellations. Man focusing in his higher nature offsets the influence of the planets and the factors which rules later in the realm of the soul. We have to be very careful here with this analogy, but we do know—we are told—that the Planetary Logoi are moving beyond the influence of the zodiacal constellations per se and into still higher influences.
	Các hành tinh, tức các Hành Tinh Thượng Đế, hóa giải ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo khi Các Ngài vươn tới các chòm sao mật thiết. Con người, khi tập trung trong bản chất cao siêu của mình, hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh và của những yếu tố về sau cai quản trong lĩnh vực linh hồn. Chúng ta phải rất thận trọng ở đây với phép tương đồng này, nhưng chúng ta biết — chúng ta được cho biết — rằng các Hành Tinh Thượng Đế đang vượt ra ngoài ảnh hưởng của chính các chòm sao hoàng đạo và đi vào những ảnh hưởng còn cao hơn nữa.

	For the human being, 
	Đối với con người,

	[28] The soul is dominating, and the planets cease to condition the life. 
	[28] Linh hồn đang chi phối, và các hành tinh không còn tác động lên đời sống.

	So we are talking about offsetting the planets, and perhaps we are reaching more into the zodiacal sphere. Eventually, the third degree initiate and beyond will be reaching into the sphere of spirit and monad, which is related to the three intimate constellations. After that initiation, we can focus on some tenuous streams of force from the great bear Pleiades and Sirius. 
	Vì vậy, chúng ta đang nói về việc hóa giải các hành tinh, và có lẽ chúng ta đang vươn nhiều hơn vào khối cầu hoàng đạo. Cuối cùng, điểm đạo đồ lần thứ ba và cao hơn sẽ vươn vào khối cầu của tinh thần và chân thần, vốn liên hệ với ba chòm sao mật thiết. Sau lần điểm đạo đó, chúng ta có thể tập trung vào một vài dòng mãnh lực vi tế từ Đại Hùng Tinh, Thất Tinh và Thiên Lang.

	[29] So it is with the constellations and the planetary Logoi. 
	[29] Đối với các chòm sao và các Hành Tinh Thượng Đế cũng vậy.

	Continuing the analogy, 
	Tiếp tục phép tương đồng,

	[30] They can offset the lower influences as They awaken to and respond to the infinitely higher vibrations of the three major constellations.
	[30] Các Ngài có thể hóa giải những ảnh hưởng thấp khi Các Ngài thức tỉnh trước và đáp ứng với các rung động cao hơn vô cùng của ba chòm sao chính.

	To try to make it simple without the intricacies here, we can offset the planets and they can offset the zodiacal constellations. We're trying to move into the sole power conferred by the zodiacal constellations, and a few of us can move into some streams which are in touch with the intimate constellations. The Planetary Logos in general have a great relationship with the zodiacal constellations and are trying to polarize themselves more completely within the super constellations, of which there are three major. Do they have a third degree? They do.
	Để cố gắng làm cho điều này đơn giản mà không đi vào các chi tiết phức tạp ở đây, chúng ta có thể hóa giải các hành tinh, và các hành tinh có thể hóa giải các chòm sao hoàng đạo. Chúng ta đang cố gắng tiến vào quyền năng duy nhất do các chòm sao hoàng đạo ban cho, và một vài người trong chúng ta có thể tiến vào một số dòng năng lượng tiếp xúc với các chòm sao mật thiết. Các Hành Tinh Thượng Đế nói chung có một mối liên hệ lớn với các chòm sao hoàng đạo và đang cố gắng phân cực chính mình trọn vẹn hơn trong các siêu chòm sao, trong đó có ba chòm sao chính yếu. Các Ngài có lần điểm đạo thứ ba không? Có.

	Our Planetary Logos is not an initiate of the third degree. He's not even a cosmic initiate of the second degree. So perhaps when they reach their third degree, they can particularly begin to respond to the superior constellations rather than simply to the zodiacal constellations. We all have teachers in life. We could say in a way that the Lords of the zodiacal constellations are teaching the Planetary Logos. And the Lords of the external or exterior or superior constellations are perhaps teaching the zodiacal Lords, although, as I said, there's some question about which is higher under what circumstance. That has to be very carefully thought through, but at least this seems to be the pattern that DK is presenting to us. Nothing's ever the same. I certainly didn't say anything like what I said in the previous number 14. 
	Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta không phải là một điểm đạo đồ lần thứ ba. Ngài thậm chí cũng chưa phải là một điểm đạo đồ vũ trụ lần thứ hai. Vì vậy, có lẽ khi Các Ngài đạt đến lần điểm đạo thứ ba của mình, Các Ngài có thể đặc biệt bắt đầu đáp ứng với các chòm sao cao hơn, thay vì chỉ đáp ứng với các chòm sao hoàng đạo. Tất cả chúng ta đều có các huấn sư trong đời sống. Theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng các Chúa Tể của các chòm sao hoàng đạo đang dạy dỗ các Hành Tinh Thượng Đế. Và các Chúa Tể của các chòm sao bên ngoài, ngoại vi hoặc cao hơn có lẽ đang dạy dỗ các Chúa Tể hoàng đạo, mặc dù, như tôi đã nói, vẫn có một số nghi vấn về điều gì là cao hơn trong hoàn cảnh nào. Điều đó phải được suy xét rất cẩn thận, nhưng ít nhất đây dường như là mô hình mà Chân sư DK đang trình bày cho chúng ta. Không có gì bao giờ hoàn toàn giống nhau. Chắc chắn tôi đã không nói điều gì giống như những gì tôi đã nói trong buổi số 14 trước đó.

	I'm finding that it probably is not a great idea to go ahead into the discussion of the Creative Hierarchies. I spent a longer time on the section previous to the section on the Creative Hierarchies. Already 56 minutes have passed, 57 minutes. I'm going to leave the Creative Hierarchies as a bit of a review for the discussion in Esoteric Astrology Adventure number 15. I'm hoping and praying that the video on this did take because I'm just not going to repeat it again. That would be a very good place to start for number 15.
	Tôi nhận thấy có lẽ không phải là một ý hay nếu tiếp tục đi vào phần thảo luận về các Huyền Giai Sáng Tạo. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho phần trước phần về các Huyền Giai Sáng Tạo. Đã 56 phút trôi qua, 57 phút. Tôi sẽ để các Huyền Giai Sáng Tạo như một phần ôn lại cho buổi thảo luận trong Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn số 15. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng phần ghi hình về điều này đã được ghi lại, bởi vì tôi sẽ không lặp lại nó nữa. Đó sẽ là một điểm rất tốt để bắt đầu cho số 15.

	I've already said some significant things about the relationship with the fifth almost liberated Creative Hierarchy and the fifth manifested Creative Hierarchy of Solar Angels. But I will repeat those things and hopefully being able to use the tables properly. Let us now sound the Great Invocation together from the point of light.
	Tôi đã nói một vài điều quan trọng về mối liên hệ với Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm gần như được giải thoát và Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện thứ năm của các Thái dương Thiên Thần. Nhưng tôi sẽ lặp lại những điều đó, và hy vọng có thể sử dụng các bảng cho đúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xướng Đại Khấn Nguyện từ điểm Ánh Sáng.


	We will sound the Great Invocation together as we always do as we close these esoteric astrology webinars. Remember that the foremost way of precipitating, hastening, helping the reappearance of the Christ is through the use of the Great Invocation and the spread of the Great Invocation.
	Chúng ta sẽ cùng xướng Đại Khấn Nguyện như chúng ta vẫn làm khi khép lại các buổi hội thảo trực tuyến về Chiêm Tinh Học Nội Môn này. Hãy nhớ rằng phương cách hàng đầu để làm ngưng tụ, thúc nhanh và trợ giúp sự tái lâm của Đức Christ là sử dụng Đại Khấn Nguyện và truyền bá Đại Khấn Nguyện.

	Whether you have the patience to listen to both of them, I don't know. But at least there will be one which has the video. I did not yet get into the Creative Hierarchies, which I did in the earlier one, audio. You'll have some information there. I will begin number 15 with the Creative Hierarchies, a huge subject. We must study as well A Treatise on Cosmic Fire to penetrate the matter to the small extent that we can.
	Các bạn có đủ kiên nhẫn để nghe cả hai bản hay không, tôi không biết. Nhưng ít nhất sẽ có một bản có hình. Tôi vẫn chưa đi vào các Huyền Giai Sáng Tạo, điều mà tôi đã làm trong bản trước, bản âm thanh. Các bạn sẽ có một số thông tin ở đó. Tôi sẽ bắt đầu số 15 với các Huyền Giai Sáng Tạo, một đề tài mênh mông. Chúng ta cũng phải nghiên cứu Luận về Lửa Vũ Trụ để thâm nhập vấn đề này trong phạm vi nhỏ bé mà chúng ta có thể.

	Farewell for now. I'll turn off the recording.
	Tạm biệt lúc này. Tôi sẽ tắt phần ghi.
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